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PHẢN I 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa 
CHƯƠNG 43 


CÂU CHUYỆN VÉ CÁC ĐẠI TRƯỞNG LÃO 


Bây giờ chúng tôi sẽ kê lại các câu chuyện về các vị đại trưởng 
lão dựa trên cứ liệu trình bày trong Ekaka-NIpata, Etadagga-Vagga 
của bộ Chú giải Anguttara Nikãya, bắt đầu bằng câu chuyện về đại 
trưởng lão Kondañña Mahathera, là một trong những vị thánh Tăng đệ 
tử của Đức Phật có những những đức tánh như Suppatipannatã. 


(1 ĐẠI TRƯỞNG LÃO KONDAÑÑA 
(KIÊU TRẢN NHU) 


Trong việc kê lại những câu chuyện về các vị đại trưởng lão 
này, tôi sẽ lần lượt trình bày qua bốn giai đoạn: (a) Nguyện vọng quá 
khứ, (b) Đời sống sa-môn trong kiếp chót, (c) Sự chứng đắc trình độ 
tâm linh cao nhất và (d) Sự hoạch đắc danh hiệu đệ nhất (eadagga). 


(a) Nguyện vọng quá khứ 

Tính lùi từ hiền kiếp này (bhadda-kappa), cách đây trên một 
trăm ngàn đại kiếp, có Đức Phật Padumuttara xuất hiện trong thế gian. 
(Lý do Đức Phật có tên này đã được nêu ra trong Chương 9). Sau khi 
xuất hiện giữa ba loại chúng sanh, Đức Phật Padumuttara cùng với 
một trăm ngàn vị tỳ khưu thực hiện chuyến du hành khất thực trải qua 
các làng mạc, châu quận, phố thị và các kinh thành để độ thoát cho 
phần đông và về đến quê nhà Hamsävatï của ngài. Phụ vương của 
Ngài, vua Ẩnanda, nghe tin tốt lành về chuyên viếng thăm của con trai 
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mình, bèn dẫn theo quan quân đi tiếp đón Đức Phật. Khi Đức Phật 
thuyết pháp đến đại chúng do vua Änanda dẫn đầu thì có một số 
chứng đắc quả thánh Nhập lưu (sorzpanna), một số chứng quả Nhất 
lai (sakadãgamï), một số chứng quả Bất lai (anaägãmi) và số còn lại 
chứng đắc đạo quả A-la- hán (zarahz:) vào lúc kết thúc thời pháp. 

Rồi đức vua thỉnh Đức Phật đến dự lễ cúng dường vật thực vào 
ngày mai, và ngày tiếp theo đức vua cũng sai sứ giả đi thỉnh Đức Phật 
đến độ thực, vị ẫy đã tổ chức một cuộc lễ cúng dường vật thực to lớn 
đến Đức Phật và chúng Tăng gồm một trăm ngàn vị tỳ khưu tại cung 
điện hoàng gia. Đức Phật Padumuttara ban lời pháp thọai để tán 
dương công đức cúng dường vật thực rồi trở về tịnh xá. Tương tự như 
vậy, thần dân cũng tổ chức đại thí vào ngày hôm sau. Ngày thứ ba lại 
đến phiên đức vua. Như vậy đại thí được làm bởi đức vua và dân 
chúng luân phiên nhau trong một thời gian dài. 

Lúc bấy giờ có một thiện nam mà tương lai là Kondañña, sanh 
ra trong một gia đình giàu có. Một hôm khi Đức Phật đang thuyết 
pháp, vị ấy trông thấy những người dân của kinh thành Hamsavati 
mang theo các loại hoa và hương liệu đi cúng dường Đức Phật và vị 
ấy cũng đi theo họ đến chỗ Ngài đang thuyết pháp. 

Trong lúc ấy Đức Phật Padumuttara xác chứng cho một vị tỳ 
khưu nọ là đệ nhất trong những vị tỳ khưu lâu năm (zz/añññ) đã giác 
ngộ Tứ Diệu Đề và thoát khỏi sanh tử luân hồi bằng phương tiện ấy 
trong giáo pháp của Ngài. Khi vị thiện nam nghe lời tuyên bố của Đức 
Phật, vị ấy suy xét: “ Người này quả thật là vĩ đại! Nghe nói rằng, 
ngoài Đức Phật, không có người nào khác trước vị ấy giác ngộ Tứ 
Diệu Đề. Sẽ như thế nảo nếu trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật 
tương lai ta được trở thành một tỳ khưu như vị Ấy, giác ngộ Tứ Diệu 
Đế!” Vào lúc kết thúc thời pháp của Đức Phật, vị thiện nam đi đến và 
nói lời thỉnh cầu: “ Xin hãy thọ lãnh sự cúng dường vật thực của con 
vào ngày mai, bạch Đức Thế Tôn!” Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu 
bằng cách làm thinh. 

Khi biết rõ Đức Phật đã chấp nhận lời thỉnh mời, vị thiện nam 
bèn đảnh lễ Ngài và trở về nhà. Suốt đêm vị này trang trí những cái 
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ghế bằng những bông hoa thơm và cũng sửa soạn món ăn thượng vị. 
Ngày hôm sau vị ấy thết đãi Đức Phật và chúng Tăng gồm một trăm 
ngàn vị tỳ khưu tại nhà với một bữa tiệc nâu bằng gạo Sãli cùng với 
món cháo và những món ăn phụ khác. Khi bữa ăn đã mãn, vị ẫy đặt 
dưới chân Đức Phật những xấp vải dày hoàn toàn mới và mềm mại 
được làm từ trong nước Vanga và số vải đủ để may ba chiếc y. Rồi vị 
ấy suy xét như sau: “ Ta không phải là người tầm cầu địa vị nhỏ trong 
giáo pháp mà là người tầm cầu địa vị lớn. Một ngày đại thí (mahã- 
đãna) như thế này thì không đủ nếu ta phát nguyện một địa vị cao cả. 
Do đó ta sẽ phát nguyện địa vị ấy sau khi tổ chức đại thí trong bảy 
ngày liên tục.” 

VỊ thiện nam cúng dường đại thí bằng cách như thế trọn bảy 
ngày. Khi thời gian cúng dường vật thực đã kết thúc, vị ấy cho người 
mở nhà kho chứa y phục và đặt những tâm vải tốt và mịn dưới chân 
Đức Phật và cúng dường những bộ tam y đến một trăm ngàn vị tỳ 
khưu. Rồi vị thiện nam đi đến Đức Phật và bạch rằng: “ Bạch Đức Thế 
Tôn, như vị tỳ khưu mà bảy ngày hôm trước Thế Tôn công bố là 
người giữ địa vị tối thắng, cầu mong cho con cũng có thể làm người 
đầu tiên thông đạt Tứ diệu đề sau khi mặc y trong giáo pháp của Đức 
Phật đương lai.” Sau khi tác bạch như vậy, vị ấy vẫn ở trong tư thế 
phủ phục tôn kính dưới chân Đức Phật. 

Sau khi nghe những lời phát nguyện của vị thiện nam, Đức 
Phật Padumuttara vận dụng nhãn quan của Ngài và tự nhủ rằng: “ VỊ 
thiện nam này đã làm những việc phước có ý nghĩa. Liệu nguyện vọng 
của vị ấy có được thành tựu hay không?” Ngài liền biết rõ rằng: “ Lời 
nguyện nhứt định sẽ được thành tựu!” 

Quả thật không có chướng ngại nảo, dầu chỉ bằng hạt bụi, có 
thể che chắn nhãn quan của Đức Phật khi Ngài nhìn vào những sự 
kiện trong quá khứ hoặc tương lai hay hiện tại. Tất cả những sự kiện 
trong quá khứ hay trong tương lai đù có một bức tường chắn của thời 
gian trong hăng triệu triệu đại kiếp, hay tất cả những biến cố trong 
hiện tại dù có bức tường chắn của hăng ngàn thế giới, tất cả chúng đều 
được kết hợp với sự quán xét. (Vừa khi chúng được quán xét thì 
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chúng hiện bày rõ nét). Bằng cách này với năng lực trí tuệ không có 
chướng ngại, Đức Phật Padumuttara trông thấy bằng nhãn quan của 
Ngài như vầy: “ Sau một trăm ngàn đại kiếp kế từ nay, sẽ có một vị 
Ứng cúng, tên Gotama, xuất hiện một cách phi thường giữa ba loại 
chúng sanh. Khi ẫy nguyện vọng của vị thiện nam này sẽ được thành 
tựu!” Khi biết rõ như vậy, Đức Phật bèn thọ ký cho vị thiện nam: “ 
Này thiện nam, sau một trăm ngàn đại kiếp kê từ nay, có một vị Phật 
tên là Gotama sẽ xuất hiện trong ba cõi. Khi Đức Phật thuyết bài pháp 
đầu tiên “Chuyển pháp luân; vào lúc kết thúc bài pháp, kinh 
Dhammacakkappavattana với ba phận sự của nó, ngươi cùng với l8 
koti Phạm thiên sẽ được an trú trong quả thánh Nhập lưu (so/ãpaffi- 
phala) 


Câu chuyện về hai anh em: Mahäkãla và Culakãla 


Sau khi làm các việc phước như bồ thí trong một thời gian dài 
đến một trăm ngàn năm, vị thiện nam giàu có, tức Kondañña tương 
lai, tái sanh vào cõi chư thiên sau khi thân hoại mạng chung. Trong 
khi vị ấy trải qua thời gian sanh tử giữa cõi người và cõi chư thiên, thì 
chín mươi chín ngàn chín trăm lẻ chín đại kiếp đã trôi qua. (Tức là vị 
ấy hưởng dục lạc chỉ trong những kiếp sống làm người và chư thiên 
mà không hề sanh vào bất cứ khổ cảnh nào trải qua 99.909 đại kiếp). 
Sau khi sống trải qua một thời gian dài như vậy, thì chín mươi mốt đại 
kiếp, khi tính lùi từ Hiền kiếp này, vị thiện nam, là Kondañña tương 
lai, sanh vào trong gia đình của một gia chủ và có tên là Mahakala 
trong một ngôi làng gần công của kinh thành Bandhumati. Người em 
trai của vị ấy tên là Cũlakãla. 

Lúc bấy giờ Đức Phật đương lai Vipassï hết thọ mạng ở cung 
trời Tusitã (Đâu suất đà) và thọ sanh trong bảo thai của bà 
Bandhumat, là chánh hậu của vua Bandhuma. (Như đã mô tả trong 
Chương về Hai mươi bốn vị Phật, chương IX của cuốn I, phần II), 
đúng lúc Ngài đã chứng đắc thành Phật Toàn giác. Khi được đại Phạm 
thiên thỉnh cầu thuyết pháp, Ngài bèn suy xét sẽ thuyết đến ai trước 
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tiên. Khi ấy Ngài trông thấy người em trai của Ngài là hoàng tử 
Khanda và con trai của vị quốc sư là chàng trai Tissa. Đức Phật quyết 
định rằng: “ Hai người này có khả năng thông đạt Tứ Thánh Đề trước 
hết.” Ngài cũng quyết định như vây: “ Ta sẽ thuyết đến họ. Ta cũng sẽ 
ban đặc ân đến phụ vương của ta.” Rồi Ngài vận dụng thần thông đi 
xuyên qua không trung từ cây đại Bồ đề và đáp xuống ở khu vườn Nai 
có tên gọi là Khema. Ngài cho người gọi hoàng tử Khanda và Tissa 
đến và thuyết pháp đến họ, vào lúc kết thúc thời pháp cả hai đều được 
an trú trong đạo quả A-la-hán cùng với tám mươi bốn ngàn chúng 
sanh. 

Tám mươi bốn ngàn vị thiện nam tử mà đi theo Bồ tát VipassI 
để xuất gia, khi nghe tin sự kiện ấy, bèn đi đến Đức Phật và nghe pháp 
và họ cũng được an trú trong đạo quả A-la-hán. Đức Phật VipassT chỉ 
định Trưởng lão Khanda và Trưởng lão Tissa là hai vị Thượng thủ 
Thịnh văn và đặt họ vào địa vị cánh tay phải và cánh tay trái của Ngài. 

Khi hay tin, vua Bandhuma khởi tâm mong muốn đảnh lễ 
người con trai của mình là Đức Phật Vipassl, bèn đi đến vườn ngự 
uyên, nghe pháp và quy y Tam bảo. Đức vua cũng thỉnh Đức Phật đến 
thọ thực vào ngày mai và sau khi tôn kính đảnh lễ Đức Phật, đức vua 
trở về hoảng cung. Sau khi trở về hoàng cung, đức vua khởi lên ý nghĩ 
như vây khi đang ngôi trong cung đình: “ Con trai lớn của ta đã từ bỏ 
thế gian và đã thành Phật. Con trai thứ hai của ta trở thành Thượng thủ 
Thinh văn là cánh tay phải của Đức Phật. Con trai của vị Quốc sư, 
công tử Tissa, trở thành Thượng thủ Thinh văn là cánh tay trái của 
Đức Phật. Tám mươi bốn ngàn vị tỳ khưu còn lại cũng đã từng vây 
quanh và hầu cận con trai của ta từ khi tất cả còn làm cư sĩ. Do đó, 
chư Tăng dẫn đầu là con trai của ta trước kia ở dưới sự chăm sóc của 
ta và bây giờ họ cũng nên như vậy. Riêng ta sẽ chịu trách nhiệm cung 
cấp đến họ bốn món vật dụng. Ta sẽ không để cho những kẻ khác có 
cơ hội làm như vậy.” Khi nghĩ như thế, đức vua truyền lịnh cho dựng 
lên bức thành bằng gỗ ở hai bên con đường từ công của tịnh xá đến 
hoàng cung và bên trên được che bằng lều vải; đức vua cũng cho treo 
những chùm hoa bề rộng bằng cây thốt nốt và gắn thêm những ngôi 
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sao bằng vàng: vị ấy cũng sai dựng lên những cái lọng. Trên mặt đất 
thì vị ấy cho phủ lên những vật trải xinh đẹp. Ở hai bên con đường 
bên trong hai dãy vách băng gỗ, đức vua cho đặt những lu nước đầy 
gần những bụi hoa và đặt những vật thơm giữa những đống hoa và 
những bông hoa giữa những vật thơm. Rồi đức vua sai sứ giả đi thỉnh 
Đức Phật với lời thỉnh rằng đã đến giờ thọ thực. Giữa chúng Tăng đệ 
tử, Đức Phật Vipassï đi đến hoảng cung đọc theo con đường được che 
mát và độ thực rồi trở về tịnh xá. Không ai khác có được cơ hội dù chỉ 
trông thấy Đức Phật. Làm sao người ta có được cơ hội để cúng dường 
vật thực và tôn kính lễ bái Ngài? Quả thật không ai khác có thê. 

Rồi có xảy ra một cuộc nghị luận trong dân chúng: 

“ Từ khi Đức Phật xuất hiện trong thế gian cho đến nay là bảy 
năm bảy tháng rồi. Nhưng mãi đến nay chúng ta vẫn không có cơ hội 
dù chỉ để nhìn thấy Ngài, nói chi đến việc cúng dường vật thực, tôn 
kính và nghe Ngài thuyết pháp. Chúng ta hoàn toàn không có được 
những vinh hạnh như vậy. Đức vua đã đích thân hầu hạ Đức Phật một 
cách tha thiết với quan niệm rằng “ Đức Phật là Đức Phật của ta, đức 
Pháp là đức Pháp của ta, đức Tăng là đức Tăng của ta.” Đức Phật xuất 
hiện là vì lợi ích cho thế giới hữu tình cùng với chư thiên và Phạm 
thiên chứ không phải vì lợi ích cho riêng đức vua. Quả thật vậy không 
phải ngọn lửa địa ngục chỉ làm nóng đức vua và như hoa sen xanh đối 
với những người khác. Do đó quả thật lành thay nếu đức vua cho Đức 
Thế Tôn đến chúng ta (cho chúng ta vinh hạnh được phục vụ Đức 
Phật). Nếu không, chúng ta sẽ chiến đấu với đức vua và giành lấy chư 
Tăng để làm những việc phước đến các ngài. Chúng ta hãy chiến đấu 
vì quyền lợi của chúng ta. Nhưng có một điều: riêng những người dân 
chúng ta thì không thể làm như vậy được. Do đó chúng ta hãy tìm một 
người thủ lãnh đề lãnh đạo chúng ta.” 

Do đó họ đi đến vị nguyên soái và công khai nói với ông ta về 
kế họach của họ và trực tiếp hỏi rằng: “ Thưa nguyên soái, ngài có 
băng lòng làm người của chúng tôi hay ngài sẽ theo đức vua?” Khi ấy 
vị nguyên soái nói rằng: “ Ta bằng lòng làm người của các vị. Nhưng 
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có một điều kiện, các người phải cho ta ngày đầu tiên được phục vụ 
cúng dường Đức Phật.” Và dân chúng đã đồng ý với điều kiện ấy. 

Vị tướng quân đi đến đức vua và tâu rằng: “ Tâu đại vương, 
người dân đang phẫn nộ với đại vương.” Khi đức vua hỏi lý do, vị ấy 
nói rằng “ Vì đại vương giảnh quyền một mình chăm sóc Đức Phật 
nên họ không có được cơ hội, họ đã nói như vậy. Tâu đại vương, tuy 
nhiên vẫn chưa phải quá trễ. Nếu họ được sự cho phép phục vụ hầu hạ 
Đức Phật, thời họ sẽ không còn tức giận. Nếu không, họ nói là họ sẽ 
chiến đấu với bệ hạ.” Khi ấy đức vua đáp lại rằng: “ Này tướng quân, 
trầm sẽ chiến đấu, chứ không có nghĩa là nhường lại chư Tăng.” “ Tâu 
đại vương,” vị nguyên soái đáp lại, khi đặt đức vua vào tình thế khó 
khăn, “những người phục vụ của đại vương đang đe dọa rằng họ sẽ 
cầm binh khí chống lại đại vương. Đại vương sẽ nhờ ai đứng ra đối 
đầu với cuộc chiến to lớn này?” “ Ngươi có phải là tướng quân của 
trâm không?” đức vua hỏi với giọng nói đầy mệnh lệnh. “ Tâu đại 
vương, hạ thần không thê chiến đấu khi bị tách khỏi dân chúng,” vị 
nguyên soái đáp lại. 

Khi ấy đức vua nhận ra rằng: “ Sức mạnh của dân chúng thật là 
to lớn. VỊ nguyên soái cũng là người của họ.” Do đó đức vua nói lời 
yêu cầu, “ Trong trường hợp ấy, này các bạn, hãy để ta cúng dường 
đến chư Tăng thêm bảy năm bảy tháng nữa thôi.” Nhưng dân chúng 
không đồng ý và đã phủ quyết. Đức vua lại giảm dần thời gian cúng 
dường xuống còn sáu năm, năm năm, và cứ như thế cho đến còn bảy 
ngày. Khi ấy dân chúng đi đến quyết định thống nhất khi truyền miệng 
với nhau rằng: “ Xét thấy rằng đức vua đã yêu cầu được cúng dường 
vật thực trong bảy ngày, nếu chúng ta vẫn khăng khăng chống lại vị ấy 
thì thật không tốt.” 

Vua Bandhuma đã bố thí cúng dường trong bảy ngày tất cả 
những vật cúng đường của vị ấy được dự định cúng dường trong bảy 
năm bảy tháng. Trong sáu ngày đầu vị ấy đã làm như vậy mà không 
để cho mọi người trông thấy; tuy nhiên, vào ngày thứ bảy, vị ấy cho 
mời dân chúng đến xem sự cúng dường vĩ đại của vị ấy, và nói rằng: “ 
Này các bạn, các bạn có khả năng làm được một đại thí như vậy 


12 Đại Phật Sử - Tập 6.A 


chăng?” “ Tâu đại vương”, dân chúng đáp lại, “ nhưng sự bố thí cúng 
dường của đại vương có được là nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi, phải 
thế không?” và họ khăng định, “ Vâng, chúng tôi có khả năng làm như 
vậy.” Khi đưa tay lên để lau nước mắt, đức vua đảnh lễ Đức Phật và 
nói rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, con trai yêu quý của trẫm, trằm đã 
quyết định hộ độ Thế Tôn cùng với một trăm sáu mươi tám ngàn vị tỳ 
khưu suốt đời bằng bốn món vật dụng mà không nhường đặc ân ấy 
cho những người khác. Nhưng bây giờ trẫm buộc lòng phải cho phép 
dân chúng hầu hạ Thế Tôn. Thực ra, họ bất bình với trẫm và than 
phiền họ bị tước mất quyền được bồ thí cúng dường vật thực. Bạch 
Đức Thế Tôn, từ ngày mai trở đi xin hãy ban đặc ân cho họ!” Đức vua 
đầy xúc động khi nói lời ưng thuận như vậy trong tuyệt vọng. 

Ngày hôm sau, vị nguyên soái cúng dường đại thí đến chúng 
Tăng có Đức Phật dẫn đầu vì vị ấy đã được sự đồng ý của dân chúng. 
( Kế từ đây câu chuyện về Saddhãsumana có thể được kể tóm tắt như 
trong bộ Chú giải Añguttara, cuốn III.) 


Câu chuyện về Saddhãsumana 


Vào ngày đã được chỉ định, vị nguyên soái trong khi đang giám 
sát cuộc lễ đại thí của vị Ấy, bèn đưa ra mệnh lệnh: “ Hãy cân thận 
không để cho bất cứ người nào có được cơ hội cúng dường dầu chỉ 
một muỗng hay một vá cơm,” và vị ấy cắt cử những người lính gác để 
canh phòng quanh khu vực. Chính ngày hôm ấy, một thiếu phụ của 
một thương nhân giàu có trong kinh thành Bandhumati đang khóc 
trong nỗi sầu muộn to lớn (vì bà ta không có được cơ hội cúng đường 
phần vật thí của bà trong ngày đầu tiên). Bà ta than khóc thảm thiết, 
khi nói với đứa con gái vừa mới trở về từ những cuộc chơi với năm 
trăm người bạn gái: “ Này con gái cưng, nếu cha của con còn sống, thì 
ngày hôm nay ta có thể là người đầu tiên cúng dường vật thực đến 
Đức Phật.” Cô con gái nói lời an ủi: “ Mẹ à, đừng buồn! Con sẽ làm 
một điều gì đó để chư Tăng do Đức Phật dẫn đầu sẽ nhận và độ thực 
bữa ăn của chúng ta đầu tiên.” 
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Sau đó cô con gái đặt vào cái bát bằng vàng trị giá một trăm 
ngàn với món vật thực nấu với sữa không pha nước. Nàng thêm vào 
bơ, mật ong, mật mía, v.v... để làm phong phú thêm cho món ăn. 
Nàng đậy cái bát ấy bằng một cái bát bằng vàng khác úp xuống và 
buộc cả hai cái bát vàng bằng những tràng hoa lài để nhìn nó như một 
trái banh bằng hoa. Khi Đức Phật đi vào thành phố, nàng tự mang nó 
trên đầu và rời khỏi nhà cùng với nhiều người hầu của nàng. 

Trên con đường, một cuộc đàm thọai xảy ra giữa vị công 
nương và những người lính canh: 

Lính canh: Đừng đến đây, này con gái! 

Công nương: Thưa các chú! Tại sao các chú không cho cháu 
đi? (những người có những việc phước quá khứ 
thường nói lời khả ái. Những kẻ khác không thê 
từ chối yêu cầu được lập lại của họ). 

Lính canh: Chúng tôi phải cảnh giác đề phòng theo lệnh của 
vị nguyên soái là không ai khác được phép dâng 
cúng vật thực, này con gái. 

Công nương: Nhưng, thưa các chú, các chú có thấy vật thực 
nảo trong tay của chúng cháu làm bằng chứng 
cho các chú để ngăn chặn chúng cháu như thế 
này? 

Lính canh: Chúng tôi chỉ trông thấy trái banh bằng hoa. 

Công nương: Thôi được, vậy vị tướng quân của các chú có nói 
ngay cả vật cúng dường bằng hoa cũng không 
được phép chăng? 

Lính canh: Về vật cúng dường bằng hoa thì được phép, này 
con gái. 

Khi ấy, vị công nương, sau khi nói với những người lính canh 
rằng: “Nếu vậy, xin hãy tránh ra. Đừng ngăn cản cản chúng cháu, thưa 
các chú,” rồi đi đến Đức Phật và cúng dường vật thí của nàng với lời 
thỉnh cầu, “ Bạch Đức Thế Tôn, xin hãy nhận lãnh quả cầu hoa này do 
con cúng dường.” Đức Phật nhìn qua người lính canh, ra hiệu cho anh 
ta đi lẫy quả cầu hoa. Nàng công nương kính lễ và tác bạch rằng: 
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“Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin cho đời sống của con trong luân 
hồi luôn luôn thoát khỏi sự túng thiếu và lo âu. Cầu xin cho con được 
nhiều người thương mến như quả cầu hoa lài này và được mang tên là 
Sumanã trong tất cả những kiếp sống tương lai của con.” 

Khi nghe Đức Phật trả lời, “ Cầu chúc cho con được an vui 
hạnh phúc,” nàng công nương lấy làm vui sướng đánh lễ Đức Phật rồi 
đi ra. 

Đức Phật đi đến nhà của vị tướng quân và ngôi vào chỗ ngồi đã 
được sắp xếp sẵn. Vị tướng quân mang món cơm dẻo đến dâng cúng 
Đức Phật. Đức Phật lấy tay che đậy bình bát của Ngài. Vị tướng quân 
nghĩ rằng sở dĩ Đức Phật không thọ lãnh món cơm dẻo bởi vì chúng tỳ 
khưu chưa đến đầy đủ. Khi tất cả đã đến đầy đủ vị tướng quân bèn báo 
tin với Đức Phật rằng tất cả đã có mặt và đã an tọa. Đức Phật nói rằng: 
“ Như Lai đã có bát vật thực nhận được trên đường đi. Khi lớp hoa lài 
được lấy đi khỏi cái bát bằng vàng thì món cơm sữa còn nóng sốt 
được nhìn thấy. Khi ấy người hầu trẻ của vị tướng quân mà đã đem 
đến trái cầu hoa, nói răng: “ Thưa tướng quân, tôi đã bị gạt bởi một 
công nương lỗi lạc đã nói với tôi rằng đó chỉ là quả cầu hoa.” Món 
cơm sữa đủ cung cấp cho tất cả các vị tỳ khưu bắt đầu từ Đức Phật. 
Chỉ sau khi dâng cúng món cơm sữa đến Đức Phật vị tướng quân mới 
dâng những vật cúng dường của chính vị ấy. Khi bữa ăn đã hoàn tắt, 
Đức Phật thuyết bài pháp về Hạnh phúc rồi ra về. 

Khi Đức Phật đã ra về, vị tướng quân bèn hỏi những người hầu 
của mình về tên của nàng công nương và họ trình lại rằng nàng là con 
gái của một vị thương nhân giàu có. “ Một thiếu nữ thông minh biết 
bao! Nếu một người đàn bà thông minh như vậy mà quản lý một gia 
đình, thì quả thật không khó khăn gì để gia chủ đạt đến những lạc thú 
thần tiên.” Khi nói lời tán dương cô gái, vị tướng quân cưới nàng và 
đặt nàng vào địa vị bà chủ của gia đình. 

Trong khi chăm lo tải sản của hai gia đình, của cha và của 
chồng, nàng cúng dường Đức Phật cho đến hết cuộc đời. Nàng tái 
sanh vào cõi chư thiên đầy đủ năm loại dục lạc. Ngay trong lúc tái 
sanh ấy, một đám mưa hoa lài rơi xuống dày đặc, làm đầy cả thành 
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phố chư thiên đến ngang đầu gối. “ Nàng tiên nữ này tự mình đã có 
cái tên riêng”, khi nói vậy tất cả chư thiên đều gọi nàng là “Sumanã 
Devr”. 

Sumanã Devĩ đã xa lìa các khổ cảnh trong chín mươi mốt đại 
kiếp, chỉ sanh vào cõi người và cõi chư thiên. Bất cứ nơi nào nàng 
sanh ra đều có đám mưa hoa lài rơi xuống liên tục và nàng tiếp tục 
mang cái tên Sumana DevI hay Sumana KumarTI. Trong thời kỳ giáo 
pháp của Đức Phật hiện tại, nàng sanh ra từ chánh hậu của vua 
Kosala. Cùng ngày nàng sanh ra, tất cả những người hầu của nàng 
cũng sanh ra trong gia đình của các quan. Vào thời điểm ấy đám mưa 
hoa lài xinh đẹp rơi xuống dày đặc đến ngang đầu gối. 

Khi nhìn thấy hiện tượng ấy, đức vua nghĩ: “ Con gái của ta 
chắc đã làm một việc phước vô song trong quá khứ” và cảm thấy vui 
sướng. “ Con gái của ta tự mang đến cái tên cho chính nó” và vị ấy đặt 
tên cho công chúa là Sumanä. Khi đang nghiền ngẫm: “Con gái của ta 
chắc không sanh ra một mình,” đức vua bèn truyền lịnh cho người đi 
tìm khắp kinh thành những đứa bé cùng ra đời với công chúa và khi 
nghe tin rằng có năm trăm bé gái đã sanh ra, đức vua nhận trách 
nhiệm nuôi dưỡng tất cả năm trăm đứa bé. Vị ấy cũng truyền lịnh rằng 
mỗi tháng năm trăm bé gái phải được đưa đến hoàng cung và trình 
diện với công chúa Sumanã. 

Khi công chúa Sumanä lên bảy tuổi, Đức Phật cùng với chúng 
tỳ khưu đi đến kinh thành Sãvatthi theo lời thỉnh mời của trưởng giả 
Anãäthapindika (Cấp-cô-độc), vì vị ấy đã hoàn tất công trình xây dựng 
tịnh xá Jetavana (Kỳ-viên). Trưởng giả Anäthapindika đi đến vua 
Kosala và tâu rằng, “ Tâu đại vương, Đức Thế Tôn đến viếng kinh 
thành Sãvatthi của chúng ta là phước báu cho đại vương và chúng tôi. 
Do đó, xin hãy đưa công chúa Sumanä cùng với năm trăm nữ hầu 
mang theo năm trăm bình nước được châm đầy vật thơm, các loại hoa 
để cung đón Đức Phật. Đức vua đáp lại rằng, “ Lành thay!” và đã làm 
theo yêu cầu của vị thương nhân. Theo mệnh lệnh của đức vua, 
Sumanä đi đến Đức Phật và cúng dường đến Ngài vật thơm, hoa, 
v.v... và đứng ở nơi thích hợp. Đức Phật thuyết pháp đến Sumanä 
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ngay trên đường đi của Ngài, công chúa cùng với tất cả tùy tùng của 
nàng đều được an trú trong Thánh quả Nhập lưu (sơ/ãpzffi-phala). 
Như vậy, năm trăm cô gái, năm trăm nữ và năm trăm nam cư sĩ được 
an trú trong Thánh quả Nhập lưu tại pháp hội ấy. Theo cách này, ngày 
Đức Phật viếng tịnh xá, trên đường đi đến tịnh xá đã có hai ngàn 
người trở thành bậc thánh Nhập lưu. 

Khi công chúa đến tuổi trưởng thành, vua Kosala cho nàng năm 
trăm cỗ xe và những biểu tượng của hoàng gia để nàng có thể sử dụng 
chúng khi đi xa, cùng với năm trăm người bạn đồng hành của nàng. 
Vào thời ấy có ba phụ nữ nhận được năm trăm cỗ xe và những biểu 
tượng hoàng gia từ cha mẹ của họ. Đó là (1) công chúa Cundl, con gái 
vua Bimbisara, (2) Visakhã, con gái của trưởng giả DhanañJaya, và (3) 
Sumanã, con gái của vua Kosalã như trong câu chuyện vừa rồi. Đây là 
bài mô tả về Saddhãsumanä. 

Như đã nói ở trước, sau ngày vị nguyên soái được sự cho phép 
của đức vua làm lễ đại bố thí cúng dường đến Đức Phật, dân chúng đã 
tổ chức lễ cúng đường còn to lớn hơn của đức vua và làm đại thí 
(mahä-dãna) đến chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu. Khi lễ cúng 
dường vật thực của người dân thành thị đã xong, thì đến phiên những 
người dân làng ở gần công thành sắp xếp cuộc lễ cúng dường của họ. 

Khi ấy gia chủ Mahãkãla bàn với người em trai Cũlakãla rằng: 
“ Ngày mai đến lượt của chúng ta cúng đường Đức Thế Tôn. Chúng ta 
nên cúng dường gì đây?” “Thưa anh,” Cũlakala đáp lại, “ Anh hãy suy 
nghĩ xem nên cúng dường gì là thích hợp.” Mahakäla nói rằng: “ Này 
em à, theo kế họach của anh, đất của chúng ta có mười sáu pai (pai là 
đơn vị đo lường của người Miến) đầy lúa Sãli đang chín. Chúng ta có 
nên lẫy ra một ít để nấu món cơm sữa cúng dường Đức Thế Tôn 
chăng?” Cũlakãla đưa ra ý kiến: “Anh à, nếu chúng ta làm vậy thì 
không ai có lợi ích. Do đó em không đồng ý.” 

Sau đó Mahãkãla bèn nói rằng: “ Nếu em không đồng ý thì anh 
muốn chia phần tài sản của anh.” Bởi vậy mười sáu pai đất được chia 
đôi, mỗi phần tám pai, và hàng rào được dựng lên ở giữa hai lô đất. 
Rồi Mahãkäla lẫy loại lúa mềm bóc vỏ, thêm vào sữa không pha nước; 


T) khưu Minh Huệ lý 


Vị ấy cho người nấu lên và ca/wmuadhu (bỗn vật ngọt là sữa chua, mật 
ong, đường và dầu mè) được cho vào rồi đem dâng cúng (1) món vật 
thực đầu tiên đến chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu. Điều kỳ diệu là 
những hạt lúa được lấy đi khỏi chùm lúa thì bông lúa lại sum suê như 
cũ. (Sự bố thí ngũ cốc trong giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng). 

Mahäkäla đã bố thí cúng theo cách tương tự như vậy, gồm có: 
(2) số lúa đầu tiên mà đã phát triển, một phần để cho ra loại hạt mới 
được đem giã; (3) phần lúa đầu tiên đã phát triển đầy đủ hay đã chín; 
(4) phần lúa đầu tiên đã được gặt; (5) phần lúa đầu tiên đã được làm 
thành bó; (6) phần lúa đầu tiên đã được chất lên thành những bó; (7) 
phần lúa đầu tiên đã được đập ra; (8) phần lúa đầu tiên đã được sàng 
lọc và (9) phần lúa đầu tiên đã được cho vào kho thóc. 

Bằng cách này, cứ mỗi mùa lúa vị ấy đều thực hiện thành công 
chín lần đệ nhất bố thí (agga-dãna). Và lượng thóc trổ ra không bao 
giờ bị suy giảm dù được đem ra bố thí cúng dường. Trên thực tế, 
lượng lúa còn gia tăng nhiều hơn trước. Đây thật là thiện nghiệp của 
trưởng lão liên quan đến lời nguyện đã được phát ra trong quá khứ. 


(b) Đời sống sa-môn trong kiếp chót 


Gia chủ có giới đức Mahakala, là trưởng lão Kondañña tương 
lai, đã làm các việc phước bằng cách này suốt cuộc đời, và vị ấy tái 
sanh trở đi trở lại trong các cõi chư thiên và nhân loại, hưởng các dục 
lạc của cõi người và cõi chư thiên. Khi Đức Phật của chúng ta sắp 
xuất hiện trong thế gian, thì vị ấy tái sanh vào một gia đình Bà-la-môn 
giàu có trong ngôi làng Bà-lamôn Donavatthu, gần kinh thành 
Kapilavatthu. Vào ngày đặt tên của vị ấy, cậu bé Bà-la-môn được đặt 
tên là Kondañña. Trong khi đang được nuôi dưỡng như vậy, cậu ta 
được dạy về Tam Phệ đà và đã hoàn thành môn học tướng của bậc đại 
nhân. 

Lúc bấy giờ Đức Phật tương lai của chúng ta mạng chung từ 
cung trời 7s (Đâu suất đà) và thọ sanh trong bảo thai của 
Mahamaäya, chánh hậu của vua Suddhodãna của nước Kapilavatthu. 
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Vào ngày đặt tên, đức vua đã ban tặng cho một trăm lẻ tám vị Bà-la- 
môn những bộ y phục hoàn toàn mới và thết đãi họ món cơm sữa 
ngọt. Vị ấy chọn ra tám vị Bà-la-môn thông minh nhất và sắp xếp để 
họ ngồi theo thứ tự trong sân triều. Sau đó đức vua truyền lịnh đưa 
thái tử Bồ tát, được đặt nằm trên tắm vải lụa trắng, đến trước các vị 
Bà-la-môn đề họ xem tướng trên thân của thái tử. 

Vị Bà-la-môn ngồi ghế đầu tiên trong tám vị, bèn đưa hai ngón 
tay và tiên tri rằng: “ Nếu cậu bé sống cuộc đời tại gia thì sẽ trở thành 
vị Chuyển luân vương. Nếu sống cuộc đời Sa-môn thì nhất định vị ấy 
Cả bảy vị Bà-la-môn đầu tiên 


I?? 


sẽ trở thành một vị Phật trong ba cõi 
đều tiên tri như vậy, mỗi vị đều đưa lên hai ngón tay. Trong tám vị 
Bà-la-môn Ấy, chàng trai Kondañña là trẻ nhất. Khi đến phiên vị ây 
tiên tri, vị ấy nghiên cứu rất kỹ các tướng trên thân và (sau khi suy 
nghiệm rằng người mà sẽ trở thành vị Chuyên luân vương thì không 
có tướng đại nhân trên hai bàn chân, nhưng cậu bé này có tướng ấy 
trên cả hai bàn chân), Kondañña bèn đưa lên chỉ một ngón tay, dõng 
dạc tiên tri rằng: “ Tuyệt đối không có lý do gì để thái tử sống giữa thế 
tục. Thái tử nhất định sẽ trở thành một vị Phật!” 

Sau đó các Bà-la-môn thông thái trở về nhà và gọi những đứa 
con trai của họ đến căn dặn rằng: “ Này các con, chúng ta đã lớn tuổi 
rồi. Chúng ta có thể hoặc không thể sống đến lúc thái tử Siddhattha, 
con trai của vua Suddhodãna, chứng đắc Phật quả. Khi thái tử thành 
Phật thì các con nên xuất gia Sa-môn trong giáo pháp của vị ấy.” 

Vua Suddhodãna đã nuôi dưỡng vị hoàng nhi trong vinh hoa 
phú quý cung cấp cho thái tử sự bảo vệ to lớn, các tiện nghi và những 
sự tiêu khiển với việc bố trí những người hầu. Khi thái tử đến tuổi 
mười sáu, Ngài hưởng sự vinh hoa vương giả như chư thiên và đến hai 
mươi chín tuôi, trí tuệ của Ngài đã khá trưởng thành, Ngài trông thấy 
những điều bất lợi của ngũ dục và những lợi ích của sự xuất gia. Thế 
nên vào ngày đứa con trai Rahula của thái tử chào đời, Ngài thực hiện 
một sự từ bỏ vĩ đại bằng cách cỡi trên con tuấn mã Kandaka có vị 
quan thị giả Channa, người sanh cùng ngày với thái tử, theo cùng. 
Trong đêm đặc biệt ấy, Ngài vượt qua ba kinh thành lớn là 
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Kapilavatthu, Koliya và Devadaha, và tại trên bờ sông Anoma Ngài 
khoác vào chiếc y vàng và nhận lấy những món vật dụng khác do 
Phạm thiên Ghatikãra đem đến dâng cúng. Rồi Ngài đi đến kinh thành 
Rãjagaha trong tướng mạo rất khả ái như một vị đại trưởng lão tám 
mươi tuổi với sáu mươi hạ lạp. Sau khi đi khất thực, Ngài độ thực 
dưới bóng mát của ngọn đôi Pandava. Dù vua Bimbisara mời Ngài ở 
lại và chia sẻ vương quyền với vị ấy, nhưng Ngài đã từ chối và tiếp 
tục ra đi, đúng lúc Ngài đến khu rừng Uruvela. “ Ôi!” Ngài cảm thán: 
“ Chỗ đất băng phẳng này rất khả ái! Đối với những người thị tộc mà 
muốn hành thiền, thì đây là một nơi lý tưởng.” Với sự suy xét này, 
Ngài ở lại khu rừng ấy và thực hành pháp khổ hạnh. 

Trong thời gian Phật đương lai xuất gia, tất cả các vị Bà-la-môn 
thông thái ngoại trừ Kondañña đều đã mạng chung. Riêng vị Bà-la- 
môn Kondañña trẻ nhất vẫn còn khỏe mạnh. Khi nghe tin Bồ tát đã 
xuất gia, vị ấy đến viếng thăm các con trai của những vị bà-la-môn đã 
quá vãng và nói rằng: “ Nghe nói răng Thái tử Siddhattha đã trở thành 
sa-môn. Chắc chắn Thái tử sẽ chứng đắc Phật quả. Nếu cha của các 
con còn sống thì họ sẽ đi xuất gia ngay hôm nay. Hãy xuất gia nếu các 
con muốn như vậy. Chúng ta hãy trở thành những Sa-môn theo gương 
bậc đại nhân ấy.” Nhưng bảy đứa con trai không thống nhất trong chí 
nguyện của họ: ba người không thích ý tưởng này. Chỉ bốn người còn 
lại đắp V xuất gia dưới sự hướng dẫn của Kondañña. 

Sau khi trở thành Sa-môn, nhóm năm vị đạo sĩ (Pañca-vaggr) 
đi khất thực trong các ngôi làng, châu quận và các kinh thành và cuối 
cùng đến nơi ở của Bồ tát. Trong khi Bồ tát thực hành khổ hạnh trong 
sáu năm, thì họ nuôi dưỡng hy vọng to lớn là: “ VỊ ây sẽ sớm thành 
Phật! Vị ấy sẽ sớm chứng đắc quả Phật!” Khi suy nghĩ như vậy, họ 
hầu hạ phục vụ Đức Phật tương lai, cùng ở chung và đi đây đó với 
Ngài. 

Vào năm thứ sáu, Bồ tát đã nhận ra rằng pháp hành khổ hạnh 
(dukkara-cariya) hoàn toàn không giúp cho Ngài chứng đắc Thánh 
Đạo và Thánh Quả (ariya-magga-phala) dù Ngài đã bỏ ra nhiều thời 
gian chỉ ăn một hạt gạo, một hạt mẻ, v.v... và đã trở nên gầy ốm tiều 
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tụy. (Như đã mô tả ở trên trong trang 199-201, cuốn II), Ngài đã đi 
khất thực trong ngôi làng Senãnï và độ thực bất cứ món gì người ta 
cho như cơm và bánh cứng. Khi ây nhóm năm vị đạo sĩ, theo qui luật 
thuộc về đời sống của các Bồ tát, nên họ phải rời bỏ Ngài để đi đến 
khu vườn Nai ở Isipatana. 

Sau khi nhóm năm vị đạo sĩ đã rời khỏi Bồ tát, nhờ ăn bất cứ 
món gì được cúng dường đến như cơm và các loại bánh cứng nên da, 
thịt và máu của Bồ tát trở lại bình thường trong hai hoặc ba ngày. Vào 
ngảy trăng tròn, (ngày mà Ngài sẽ thành đạo), Ngài độ món cơm sữa 
do SuJätä, vợ của một vị trưởng giả dâng cúng. Rồi Ngài thả cái bắt 
dọc theo dòng sông Nerañjarã và quyết định rằng nhất định ngày hôm 
ấy Ngài sẽ thành Phật. Vào buổi chiều, sau khi nghe rồng chúa Käãla 
tán dương bằng tất cả mọi cách, Ngài đi đến Mahäbodhi, khu vực có 
cây đại Bồ đề và ngồi kiết già trên bảo tọa Aparãjita, mặt quay về 
hướng đông. Sau khi phát triển bốn loại tỉnh tấn, Ngài chiến thắng 
Thiên Ma ngay trước khi mặt trời lặn, đắc Túc mạng thông 
(pubbeniväsa-ñãna) trong canh đầu, Thiên nhãn thông (đbba-cakkhu- 
ñãna) trong canh giữa và trong canh cuối Ngài thâm nhập vảo trí tuệ 
soi chiếu giáo lý Duyên khởi (Paficca-samuppäda). Ngài quán chiêu 
bằng Đại kim cang Minh sát tuệ (ÄMahävajira Vipassanä ñãna) trên 
mười hai yếu tố xuôi và ngược, và cuối cùng chứng đắc Phật quả, sau 
khi chứng đắc Nhất thiết trí (asadhaãrana-sabbafifñuta-ñana) mà vốn là 
tài sản của tất cả chư Phật. ( Như đã kể ra trong phần nói về sự Giác 
ngộ của Đức Phật). Trên chính bảo tọa dưới cây Đại Bồ đề, Đức Phật 
đã trải qua bảy ngày, an trú trong A-la-hán quả định (arahafta-phala- 
SamapdffI). 

Theo cách tương tự như vậy, Đức Phật ngụ ở bảy chỗ và được 
thỉnh cầu bởi Đại phạm thiên Sahampati, Ngài tự vấn, “ Ta nên thuyết 
pháp đến ai trước?” Khi biết rằng hai vị giáo chủ ÄJãra và Udaka đã 
mạng chung, Ngài tiếp tục suy xét: “ Ta đã thọ ơn rất nhiều đối với 
nhóm năm vị đạo sĩ. Họ đã phục vụ Ta khi Ta chuyên tâm thực hành 
khổ hạnh pháp. Ta nên thuyết pháp họ trước.” Theo quy luật thì tất cả 
chư Phật đều nuôi dưỡng ý nghĩ như vậy. Thực ra, ngoài Kondañña, 
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không có ai có thể tỏ ngộ được Tứ Diệu Đề trong Giáo pháp của Đức 
Phật. Đối với Kondañña, vị ấy có khả năng thông hiểu lý Tứ Diệu Đề 
trước tiên nhất vì vị ấy đã thực hiện những phước thiện quan trọng 
trong một trăm ngàn đại kiếp và đã cúng dường vật thí vô song gồm 
chín lần thu hoạch đầu tiên đến chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu như 
đã được kể ra ở trên. 


(c) Sự chứng ngộ pháp vô song 


Sau khi mang bát và y, Đức Phật lên đường đi đến khu rừng 
Nai ở Isipatana và đến tại chỗ ngụ của nhóm năm vị sa-môn. Các vị 
sa-môn nhìn thấy Đức Phật đang đến và họ đồng ý với nhau là không 
làm phận sự đón tiếp, nhưng khi Đức Phật đang tiến đến gần hơn thì 
họ không thê giữ được thỏa thuận ban đầu, người thì cẦm lấy bát và y 
từ Đức Phật, vị thì sửa soạn chỗ ngồi, vị khác thì mang nước cho Ngài 
rửa chân; vị thứ tư rửa chân cho Ngài, và vị thứ năm cầm cái quạt 
bằng lá để quạt cho Ngài. Như vậy họ đã làm những công việc phục 
vụ đến Đức Phật. 

Khi năm vị Sa-môn đã ngồi xuống gần Đức Phật sau khi làm 
xong phận sự, Đức Phật thuyết giảng bài kinh Chuyên pháp luân 
(Dhammacakka-pavaftana suffa) có ba phận sự đến năm vị Sa-môn, 
tôn giả Kondañña là người dự thính chủ yếu trong nhóm. 


Tên mới dành cho trưởng lão là “Aññasi Kondañña” 


Lúc bấy giờ Đức Phật suy nghĩ rằng: “Vì đạo sĩ Kondañña là 
người đầu tiên thông đạt Tứ Thánh đế mà ta đã đem đến với hằng 
ngàn sự khó khăn, nên vị ấy xứng đáng nhận được cái tên là Añña 
Kondañña,” và vì vậy Ngài tuyên bố: “ 4ññãsi vata bho Kondañño; 
aññasi vata bho Kondanño! - Kondañña đã thông đạt Tứ Thánh Đé! 
Kondañña đã thông đạt Tứ Thánh Đế!” Do lời tuyên bố này, mà tôn 
giả Kondañña có danh xưng là “4ñ7a4si Kondanña, Kondañna Giác 
ngộ' kế từ đó. 
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(d) Sự thành tựu danh hiệu Đệ nhất (Etadagga) 


Như vậy tôn giả Kiều trần Như trở thành bậc thánh Nhập lưu 
vào ngày rằm tháng ÄÃsã]ha (tháng 6-7 dương lịch) năm 103, Mahã 
Era ( năm Đức Phật thành đạo). Vào ngày mười sáu, trưởng lão 
Bhaddiya cũng đắc quả thánh Nhập lưu; ngày mười bảy đến trưởng 
lão Vappa, ngày mười tám đến phiên trưởng lão Mahãnãma, ngày 
mười chín đến lượt trưởng lão Assaji, đến ngày hai mươi vào lúc kết 
thúc bài pháp Vô ngã tướng kinh (Anzfta-lakkhana Sufra), tất cả nhóm 
năm vị đều an trú trong thánh quả A-la-hán (arahata-phala). Lúc bây 
giờ trong cõi nhân loại có tất cả sáu vị La-hán: Đức Phật và nhóm 
năm vị trưởng lão. 

Kế từ đó, Đức Phật đã an trú vào Đạo Quả bậc Thánh (ariya- 
magøa và phala) cho năm mươi lăm vị thiện nam, do Yasa, con trai 
của vị trưởng giả dẫn đầu; ba mươi ba vị công tử Bhadda trong khu 
rừng Kappäsika, một ngàn vị đạo sĩ tóc búi trên núi đá Gayäsisa và 
những nơi khác. Sau khi dẫn dắt nhiều người đi vào thánh Đạo và 
thánh Quả, vào ngày rằm tháng Phussa (tháng 12 đến tháng I dương 
lịch), trong cùng năm ấy, Đức Phật đến tại Rãjagaha và an trú trong 
thánh Quả cho các gia chủ Bà-la-môn số lượng lên đến một trăm mười 
ngàn do vua Bimbisära dẫn đầu và cũng an trú cho mười ngàn gia chủ 
trong Tam quy. Sau khi đem lại sự hưng vượng và kết quả đồi dào 
trong Giáo pháp của Ngài bằng tám pháp kỳ diệu và ba vô lậu học, 
khắp cõi Diêm phù đề (Jambudipa), Ngài đã làm cho khắp mặt đất 
được sáng chói bởi màu của những chiếc y vàng và khiến cho những 
vùng chung quanh được thổi đến bởi làn gió lùa từ các tỳ khưu đang 
đi lại và từ những Thánh Tăng khác. Về sau, trong một dịp khi Đức 
Phật ở trong tịnh xá Jetavana, kinh thành Sãvatthi và đang ngồi trên 
pháp tòa, Ngài thuyết pháp và trong Pháp hội của Ngài, Ngài khởi tâm 
muốn công bố rằng Kondañña, người con trai cả của Ngài, là Đệ nhất 
trong tất cả những người đầu tiên giác ngộ Tứ Thánh Đế, và Ngài 
tuyên bố như vầy: 
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Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 
rattannunam yadidarn Anñasi Kondanno. 

Này các tỳ khưu, trong các tỳ khưu đệ tử của Như Lai có tuôi 
đạo lâu nhất (ra/aññø), Aññãsi Kondañña là Tối thượng 
(etadagga). 


Sau khi đã nói lời tán dương đại trưởng lão Kondañña, Đức 
Phật ban cho vị ẫy danh hiệu Đệ nhất về tuổi hạ (Rattannu Ftadagga). 

(Ở đây raafññu nghĩa đen là “ người biết đêm dài”, tức là “ 
người đã trải qua thời gian dài của nhiều đêm kể từ khi người ấy đi 
xuất gia.” Trong Giáo pháp của Đức Phật không có ai mà chứng ngộ 
Tứ Thánh Đế sớm hơn Kondañña. Do đó Kondañña là người biết 
nhiều đêm ( tức là người sống trải qua nhiều năm nhất) kể từ khi vị ấy 
trở thành tỳ khưu. (Theo bài giải thích này, bậc r/aññữ là bậc có tuôi 
đạo cao nhất). 

Hoặc vì trưởng lão Kondañña đã giác ngộ Tứ Thánh Đề trước 
tất cả những vị khác, kế từ khi giác ngộ, vị ấy đã trải qua nhiều đêm. 
Như vậy chữ đang được bàn đến có nghĩa là “ Người giác ngộ Tứ 
Thánh Đề trước tiên nhất.” 

Hay, vì mỗi vị A-la-hán đều biết thời gian của ngày và đêm, vị 
ấy có được danh hiệu rzaññữ, “người nhận biết những khoảng thời 
gian của ngày và đêm.” Bởi vì Đại trưởng lão Kondañña là vị La hán 
đầu tiên nhất, vị ẫy vượt trội tất cả những rzaffaññn arahar khác biết về 
những phần phân chia của thời gian). 


Đại Trưởng lão Aññãsi Kondañña sau khi chứng đắc 
đạo quả A-la-hán 


Trưởng lão Aññãsi Kondañña chứng đắc đạo quả A-la-hán vào 
ngày thứ năm sau ngày rằm tháng ÄÃsalha. Vào ngày răm tháng 
Phussa, Đức Phật đến tại Rãjagaha và vào ngày mồng một của tháng 
Mapha (tháng I-2 dl) hai vị Thượng thủ Thính văn tương lai ( 
Sãriputta và Moggallãna) xuất gia tỳ khưu.Vào ngày thứ bảy đại đức 
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Mogøsallana trở thành bậc A-la-hán và đại đức SãrIputta cũng trở 
thành bậc A-la-hán vào ngày rằm. Như vậy các hình thức A-la-hán 
như Tối thắng thinh văn, Đại thinh văn và các vị Thinh văn bình 
thường khởi sanh lên đầy đủ trong Giáo pháp của Đức Phật, tất cả các 
ngài đều đi khất thực (đoàn được sắp xếp đi theo thứ tự hạ lạp). Khi 
thuyết pháp, Đức Phật ngồi trên Phật tọa được trang trí giữa hội 
chúng. Tướng quân của chánh pháp, trưởng lão Sãriputta, ngồi bên 
phải và trưởng lão Moggallãna ngồi bên tay trái của Ngài. Sau lưng 
hai vị Thượng thủ Thịnh văn là đại đức Kondañña. Bởi vì Kondañña 
người đầu tiên giác ngộ Tứ Thánh Đề trong Giáo pháp của Đức Phật 
và là người cao tuổi nên hai vị Thượng thủ Thinh văn tôn kính vị là 
Mahã Brahmä, như là một khối lửa lớn, hay như một con rắn chúa 
hùng mạnh. Họ cảm thấy hơi e ngại vì họ ngồi phía trước. Khi ấy Đại 
trưởng lão Kondañña suy xét: “ Để có được những chỗ ngồi trước này, 
hai vị Thượng thủ Thinh văn đã phải thực hành viên mãn các pháp Ba- 
la-mật trải qua một A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Tuy họ đang 
giữ những chỗ ngồi ấy, nhưng họ thiếu tự tin, rụt rè và bối rối. Ta sẽ 
giúp cho họ ngồi được thoải mái.” Đây là lý do (về chỗ trống của vị 
ấy). 

Ngoài ra, Kondañña là một vị đại trưởng lão có uy lực lớn. 
Giống như những ân đức của Đức Phật, những ân đức của Trưởng lão 
trải rộng khắp nhân loại trong thế giới này cũng như trong chư thiên 
và Phạm thiên ở mười ngàn thế giới. Do đó, bất cứ khi nào chư thiên 
và Phạm thiên đến yết kiến và cúng dường Đức Phật bằng hương, hoa, 
v.v... ngay sau đó họ đi đến Đại trưởng lão Kondañña cúng dường 
đến vị ấy, tâm niệm rằng: “ Tôn giả là người đầu tiên giác ngộ Tứ 
Diệu Đế.” Trong Tăng chúng cũng có một thông lệ, mà theo đó vị 
khách Tăng thường đàm đạo hay trao đổi những lời thăm hỏi. Đối với 
trưởng lão, ngài thường an trú trong quả định (ariya viharđ). Do đó 
những cuộc đàm đạo hay việc thăm hỏi khách Tăng đối với vị ấy xem 
ra vô nghĩa. Đây là một lý do khác. 

Vì hai lý do này mà Trưởng lão muốn sống cách biệt với bậc 
Đạo sư. Vì vị ấy đã thấy trước đứa cháu trai của mình, là thanh niên 
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Punna, Con trai của nữ Bà-la-môn Mantänl, sẽ trở thành vị giảng sư 
nổi tiếng (Dhamưna-kathika), nên vị ấy đi đến ngôi làng Bà-la-môn 
Donavatthu, xuất gia cho đứa cháu và giúp cậu ta trở thành đệ tử 
thường trú (awevãsika) với ý nghĩ rằng người đệ tử ấy sẽ hầu cận Đức 
Thế Tôn. Rồi vị ấy đi đến Đức Phật và thỉnh cầu: “ Bạch Đức Thế 
Tôn, chỗ con ở tại nông thôn không thích hợp. Con không thể ngụ với 
người cư sĩ. Do đó xin Đức Thế Tôn bi mẫn cho phép con được sống 
trong rừng Chaddanta.” Và Đức Phật đã cho phép. 

Sau khi được sự đồng ý của Đức Phật, trưởng lão Kondañña 
thu đọn đồ trải giường, và mang theo y và bát, vị ấy đi đến hồ 
Mandäkini trong khu rừng Chaddanta. Trong vùng đất quanh 
Chaddanta, tắm ngàn con voi có kinh nghiệm trong việc phục vụ chư 
Phật Độc giác và có tuổi thọ lâu dài như chư thiên, rất hoan hỉ nghĩ 
rằng: “ Một dãi đất mầu mỡ rộng lớn đã đến với chúng ta để chúng ta 
có thê gieo trồng những hạt giống phước đức.” Bởi vậy chúng dùng 
chân san bằng con đường và dọn đẹp cỏ rác và mở ra một con đường 
cho Trưởng lão đi lại và sau khi làm vệ sinh sạch sẽ chỗ ngụ của 
trưởng lão, tám mươi bốn ngàn con voi tổ chức một cuộc nghị luận 
như vây: 

“ Hỡi các bạn, chúng ta mong rằng “con voi này sẽ làm điều gì 
đó cần thiết cho trưởng lão" “ hay con voi kia sẽ làm điều nọ phục vụ 
cho trưởng lão'thì trưởng lão sau khi đi khất thực trở về chỗ ngụ của 
vị ấy với bát được rửa sạch, tựa như vị ấy đến ngôi làng quyến thuộc 
của vị ấy. Do đó chúng tay hãy siêng năng thay phiên nhau phục vụ 
trưởng lão. Chúng ta phải đặc biệt cân thận khi có một bạn voi nào đó 
được phân công (mà không được quên phận sự với ý nghĩ rằng, đó 
không phải là việc của tôi).” 

Và như vậy chúng đã thay phiên nhau phục vụ trưởng lão. Con 
voi có nhiệm vụ lo nước rửa mặt, và nhánh cây để chà răng. Công việc 
được sắp xếp như vậy. Con voi có bổn phận phục vụ nhóm lửa thì 
gom lại những củi khô để lửa có thể cháy đễ dàng. Bằng ngọn lửa này 
nó sẽ làm nóng những cục đá và dùng những khúc cây lăn chúng 
xuống nước vào những vũng nước trong núi đá. Sau khi biết nước đủ 
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nóng, nó sẽ đặt cây chà răng ở đó. Con voi có phận sự tương tự sẽ 
quét dọn thiền thất cả bên trong lẫn bên ngoài và nó cũng làm những 
phận sự khác đề hầu hạ cúng dường trưởng lão. 

Hồ Mandäkinï nơi trưởng lão trú ngụ rộng năm mươi do-tuần. 
Khu vực giữa hồ rộng hai mươi lăm do tuần hoàn toàn không có rong 
rêu và những loại cây mọc dưới nước. Nước trong như pha lê. Ở mé 
ngoài của hồ nơi mà nước ngang thắt lưng, có nhiều đám sen trắng 
dày nửa do tuần bao quanh cái hồ rộng năm mươi do tuần. Ngoài 
những đám sen trắng còn có những đám sen hồng cũng rộng nửa do 
tuần; ngoài ra cũng có những đám sen trắng Kumudra...; những đám 
sen xanh...; những đám sen đỏ...; ngoài ra còn có những đám ruộng 
lúa đỏ thơm ngát...; ngoài chúng còn có những bụi cây leo đầy những 
loại rau quả có vị ngon như dưa chuột, bầu, bí, v.v... và có kích thước 
nửa do tuần; ngoài ra cũng có những đám mía rộng nửa do tuần bao 
quanh hồ. Thân của cây mía mọc lên ở đó to như thân của cây cau. 

Ngoài những đám mía ra còn có những cây chuối rộng nửa do 
tuần bao bọc quanh hồ. Ai mà ăn hai trái chuối hoặc nhiều hơn thì sẽ 
cảm thấy căng bụng và khó chịu; ngoài ra còn có rừng mít ra trái to 
băng cái bình đựng nước; ngoài ra còn có rừng cây dối, rừng cây xoải, 
và nhiều đám rừng trái cây khác. Nói tóm lại, có đủ loại trái cây ở 
quanh hồ MandäkinI. 

Trong mùa ra hoa, gió thổi mang theo phấn hoa và rải lên 
những ngọn lá sen. Những giọt nước rơi trên những ngọn lá ấy. Do 
hơi nóng của mặt trời, những phân hoa được nung nóng và trở thành 
sữa đặc. Nó được gọi là mật sen. Và những con voi thay phiên nhau đi 
lây mật sen để dâng cúng đến trưởng lão. 

Những cọng sen to bằng cán cày. Các chú voi cũng dâng cúng 
những ngó sen ấy đến trưởng lão. Mỗi khúc của cọng sen chứa khoảng 
một pattha sữa sen. Những con voi cũng lấy sữa ấy và dâng cúng 
trưởng lão. 

Những con voI pha trộn những cọng sen với mật ong và dâng 
cúng đến trưởng lão. Chúng đặt những cây mía to bằng cây cau trên 
tảng đá và dùng chân đạp nát chúng. Nước mía chảy vào những cái hồ 
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băng đá và được nâu bằng sức nóng mặt trời và trở thành những bánh 
đường đặc. Rồi chúng đem những bánh đường ấy dâng cúng lên 
trưởng lão. 

Trên ngọn đồi Keläsa trong núi Hy mã có một vị thần tên là 
Nãgadatta. Thỉnh thoảng trưởng lão cũng đi đến con đường vào cung 
điện của vị ấy. Vị thiên đặt đầy bát của trưởng lão một món ăn từ sữa 
được làm bằng bơ và bột của mật sen. VỊ thiên ây đã cúng dường món 
ăn bằng sữa và bơ có mùi thơm suốt hai chục ngàn năm trong thời kỳ 
của Đức Phật Kassapa. Do đó món vật thực băng sữa nguyên chất ấy 
có chứa bơ và bột của mật sen xem ra đối với vị ẫy là chất dinh 
dưỡng. Theo cách này, trưởng lão Kondañña an trú gần hồ MandãïnT 
trong khu rừng Chaddanta. Khi vị ấy quán về thọ hành của mình (ãyu- 
sankhãra) và thấy rằng nó sắp hết. Khi trưởng lão quán xét thêm nên 
viên tịch ở đâu, thì nghĩ như vây: “ Tám ngàn con voi đã phục vụ ta 
suốt mười hai năm, đã làm những việc khó làm. Ta rất biết ơn chúng. 
Trước hết ta sẽ đi đến Đức Thế Tôn và xin phép ngài để nhập Niết bàn 
tại thiền thất của ta gần với những con voi này.” Sau khi quyết định 
như vậy, vị ấy dùng thần thông đi xuyên qua hư không đến Veluvana 
(Trúc lâm) tịnh xá trong kinh thành Rãjagaha và đến yết kiến Đức 
Phật. Vị ấy đảnh lễ dưới chân Đức Phật và đặt miệng của vị ấy trên 
hai bàn chân của Ngài, và dùng bàn tay ghì chặt vào đôi chân của Đức 
Phật. Vị ấy xưng tên trong lời thỉnh cầu đến Đức Phật: “ Bạch Đức 
Thế Tôn! Con là Kondañña, bạch Đắng Thiện thệ, con là Kondañña.” 

( Ở đây lý do khiến trưởng lão Kondañña xưng danh là như 
vầy: lúc bấy giờ trong số các tỳ khưu ở quanh Đức Phật, một số 
trưởng lão cao niên thì biết, còn những tỳ khưu trẻ thì không biết. Do 
đó Trưởng lão suy nghĩ như vầy: “ Những tỳ khưu trẻ không biết ta thì 
có thể sẽ xúc phạm ta với ý nghĩ “vị tỳ khưu tóc bạc, lưng khòm, 
không có răng và già yêu kia là ai vậy? Ai đang nói chuyện với Đức 
Thế Tôn vậy?” Những tỳ khưu trẻ ấy gây lỗi lầm đến ta thì sẽ bị đoạ 
xuống khổ cảnh. Nếu ta xưng danh, thì những tỳ khưu trước kia không 
biết đến ta thì nay sẽ nhận ra ta. Như vậy hai nhóm tỳ khưu - nhóm già 
đã biết tên của ta và nhóm trẻ kia giờ đây cũng sẽ biết tên ta sẽ khởi 
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tâm hoan hỉ và tịnh tín với ý nghĩ rằng: “ À, đây là vị Đại Thinh văn, 
người đã từ bỏ thế gian như Đức Thế Tôn trong khắp mười ngàn thế 
giới, và ý nghĩ này sẽ dẫn họ đến cõi chư thiên.” Để đóng lại con 
đường đi xuống khổ cảnh và mở ra con đường đến cõi chư thiên cho 
chúng sanh, trưởng lão đã xưng danh của mình đến Đức Phật). 

Lúc bấy giờ một ý nghĩ sanh lên trong tâm của trưởng lão 
VangTsa như vây: “ Trưởng lão Aññãsi Kondañña đến yết kiến Đức 
Thế Tôn sau mười hai năm dài; vị ẫy xoa đầu của mình vào hai bàn 
chân của Đức Thế Tôn và hôn chúng bằng miệng. Và vị ấy cũng ép 
bàn tay vào đôi bàn chân của Ngài. Khi xưng tên của mình, vị ấy nói 
rằng, “ Bạch Đức Thế Tôn, con là Kondañña. Bạch Đắng Thiện thệ, 
con là Kondañña.” Ta hãy ngâm lên những bài kệ thích hợp để tán 
dương trưởng lão trước sự hiện diện của Đức Phật thì sao.” Bởi vậy 
vị ây đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đắp y vai trái, chấp tay hướng về Đức 
Phật và tác bạch: “ Bạch Đức Thế Tôn, những câu kệ trong sáng này ( 
patibhanagatthä) khởi sanh trong đầu của con!” 

Nhân đó Đức Phật cho phép và nói rằng: “ Này con Vangĩsa, 
con có thê có những câu kệ trong sáng trong đầu của con tùy thích.” 
Do đó, trưởng lão VangTsa bèn ngâm lên những câu kệ thích hợp để 
tán dương trưởng lão Kondañña trước mặt Đức Phật như sau: 


” 


(1) Buddha ` nu buddho so thero 
Kondanno tibbaniRamo 
Labhi sukha-vihãrãnam 
vivekanam Abhinhaso. 

Vị trưởng lão ấy được biết qua cái tên của bộ tộc là Kondañña 
và đã đến viễng Đức Phật Tối thượng, nổi danh là Buddha nubuddha, 
vì vị ấy là người đầu tiên liễu ngộ Tứ Diệu Đế, sau khi đã khai triển 
tuệ quán theo sự hướng dẫn của Đức Phật. Vị ấy có Chánh tinh tấn vô 
song. Vị ấy đạt được ba loại viễn ly không gián đoạn, là phương tiện 
sống hạnh phúc. 


(2) Yam sãvakena paftabbam 
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satthu sãsanakarina 
Sabbassa tam anuppafttan 
appamaftassa sikkha1o. 

Chư Thánh Tăng đã thực hành theo lời dạy của Đức Phật, 
chứng đắc bốn Đạo, bốn Quả, Vô ngại giải trí, v.v... nhờ trí tuệ của 
các ngài. Nhân vật có oai lực đệ nhất ấy, đại đức Kondañña 
Mahathera, đã chứng đắc tất cả các Đạo, các Quả, Tuệ phân tích, 
v.v... đi trước nhiều vị Thinh văn nhờ được hỗ trợ suôn sẻ bởi các căn 
cần thiết, vì vị ấy đã có chánh niệm và nhiệt tâm thực hành ba pháp 
học. 


(3) Mtahanubhavo t†evjjo 
cefopariyaya kovido 
Kondañno buddhadayado 
paade vandati satthuno. 

Trưởng lão, được biết qua cái tên của bộ tộc là Kondañña, có 
oal lực lớn, thành tựu ba Minh gồm pu, đi và ã (Túc mạng minh, 
Thiên nhãn mình và Lậu tận minh), là bậc sở hữu Tha tâm thông 
(cetopariya-abhiñfña) vì vị ấy biết tất cả họat động của tâm, là người 
đầu tiên nhất kế thừa chín thánh sản của Đức Phật, đã tôn kính làm lễ 
dưới chân hoa sen của Đức Phật bằng cách xoa đầu của vị vào đôi bàn 
chân ấy, ôm chặt đôi bàn chân, và hôn chúng. 

Vào lúc những câu kệ này được ngâm lên thì sự im lặng bao 
trùm cả hội chúng. Khi nhận thấy sự yên lặng như vậy, trưởng lão 
Kondañña bèn trao đổi vài lời với Đức Phật và sau đó xin phép: “ 
Bạch Đức Thế Tôn, thọ hành của con sắp chấm dứt. Con sẽ nhập Niết 
bàn.” “ Con sẽ nhập Niết bàn ở đâu, này con trai Kondañña?” “ Bạch 
Đức Thế Tôn, những con voi đã phục vụ con suốt mười hai năm, 
chúng đã làm điều khó làm. Do đó con sẽ nhập Niết bàn ở khu vực 
gần những con voi bên hồ trong rừng Chaddanta.” Đức Phật cho phép 
băng sự im lặng. 

(Ở đây khi trưởng lão Kondañña xin phép nhập Niết bàn 
(parinibbana) nếu Đức Phật không cho phép, thì có thể đồng nghĩa 
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rằng trưởng lão thích luân hồi trong ba cõi mà chính Ngài đã dạy là 
không đáng ưa thích. Ngược lại nếu Đức Phật cho phép, thì có nghĩa 
rằng Ngài khuyến khích vị ấy nên chết. Để tránh hai cực đoan này, 
Đức Phật áp dụng phương pháp trung dung, bèn hỏi rằng: “ Con sẽ 
nhập Niết bàn ở đâu?”) 

Nhân đó, trưởng lão đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “ Bạch 
Đức Thế Tôn, trước kia khi Ngài thực hành khổ hạnh pháp (dukkara- 
cariya), chúng con đã đến với Ngài để hầu hạ Ngài. Nói cách khác, sự 
tôn kính đảnh lễ lần thứ nhất của con xảy ra tại khu Vườn Nai. Bây 
giờ đây là lần tôn kính sau cùng của con!” Trong khi mọi người đang 
than khóc, thì trưởng lão đảnh lễ Đức Phật, ra đi khỏi tầm nhìn của 
Ngài, và khi đang đứng ở con đường vào cổng, vị ấy sách tấn mọi 
người: “ Đừng buồn! Đừng than khóc. Không có gì trong các pháp 
hữu vi, dù là chư Phật hay chư Thinh văn đệ tử, mà không đi đến chỗ 
họai diệt.” Trong khi mọi người đang nhìn trưởng lão thì vị ấy biến 
mắt ngay tại đó và xuất hiện gần hỗ trong rừng Chaddanta, tại đó vị ấy 
tắm sạch sẽ. Sau đó trưởng lão mặc y t chỉnh, xếp dọn đồ ngủ và trải 
qua ba canh nhập vào quả định (phala-samaparffi). Ngay trước khi trời 
sắp sáng, trưởng lão nhập vào Vô dư Niết bàn (anupädisesa- 
parinibbana). 

Ngay khi trưởng lão vừa parinibbãna thì tất cả cây cỗi trong 
rừng Himavanta đều ra hoa và kết trái từ gốc tới ngọn và chúng cũng 
cong oằn xuống. Con voi tới phiên hầu hạ trưởng lão làm mọi phận sự 
của nó từ lúc sớm bằng cách đặt nước rửa mặt và cây chà răng và 
đứng ở cuối bức vách mà không biết trưởng lão đã nhập Niết bàn. Vì 
không thấy trưởng lão đến, dù nó đã chờ đợi đến mặt trời mọc, con voi 
bắt đầu tự hỏi: “Vị trưởng cao quý thường đi kinh hành lúc sáng sớm 
và thường rửa mặt. Nhưng bây giờ vị ấy đã không đi ra khỏi chỗ ngụ 
dù mặt trời đã lên. Có lý do gì đây?” Bởi vậy nó mở cửa thảo am vừa 
đủ rộng để nhìn vào, nó thấy trưởng lão đang ngồi. Nó đưa cái vòi ra 
để dò xem có hơi thở vào hay ra không và nó biết là không còn hơi 
thở. Sau khi biết rằng trưởng lão đã parinmibbana, nó đặt cái vòi vào 
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trong miệng và rống to. Tiếng rồng của nó vang dội khắp cả núi rừng 
Himavanta. 

Những con voi tổ chức một cuộc nghị luận thống nhất. Thân 
của trưởng lão được đặt trên lưng của con voi lớn nhất. Những con voi 
khác đứng vây quanh, mang những nhánh cây có đầy hoa. Sau khi đi 
quanh nhiều vòng trong rừng Himavanta và làm lễ cúng đường trưởng 
lão, chúng đưa nhục thân của trưởng lão đến hồ trong rừng Chanddanta. 

Khi ấy Sakka gọi vị thiên Visukamma đến và truyền lịnh rằng: 
“* Này bạn Visukamma ! VỊ trưởng lão của chúng ta, đại đức Kondañña, 
đã nhập Niết bàn. Chúng ta hãy đến làm lễ ngài. Hãy tạo ra một cái hòm 
rộng chín do tuần và trang trí trên nó một cái tháp nhọn.” Visukamma 
đã làm y như vậy. Nhục thân của trưởng lão được đặt trong cái quan tải 
và trả về cho những con voi. 

Trong khi đang chở cái quan tài của trưởng lão và đi khắp 
quanh núi Himavanta rộng ba ngàn do tuần, những con voi đảnh lễ. Từ 
trên lưng của những con voi, chiếc quan tài được chư thiên trên không 
trung lấy đi để làm các nghỉ lễ mai táng. Sau đó chiếc quan tài được các 
thần mưa, thần mây lạnh, thần mây nóng, chư thiên cõi Tứ thiên vương 
(Catumnahara/a), chư thiên cối Đao lợi (72vafnsa), v.v... Theo cách 
như vậy, chiếc quan tài có tháp nhọn chứa nhục thân của trưởng lão đã 
thấu đến cõi Phạm thiên. Lại nữa, các vị Phạm thiên đã trao lại cho chư 
thiên và chiếc quan tài trở về với những con voi. 

Mỗi vị thiên hay Phạm thiên đều cầm hai miếng gỗ trầm 
hương, mỗi miếng có bề rộng khoảng bốn lóng tay. Đống củi chiên đàn 
như vậy cao chín do tuần. Chiếc quan tài được đặt trên khối gỗ chiên 
đàn ấy. Năm trăm vị tỳ khưu xuất hiện và tụng kinh suốt đêm. Trưởng 
lão Anuruddha thuyết pháp trong hội chúng. Nhiều vị thiên giác ngộ Tứ 
diệu để và thoát khỏi sanh tử. 

Lễ trà tỳ diễn ra vào ban đêm. Hôm sau lúc hừng sáng, đồng gỗ 
trầm hương đang cháy bỗng diệt tắt và các tỳ khưu lẫy những viên Xá- 
lợi trắng như búp hoa lài để vào trong những cái bình lọc nước và đem 
về dâng lên Đức Phật. Ngài đang chờ sẵn và tiếp đón ở lỗi vào 
Ve]uvana tịnh xá. 
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Một Bảo tháp mọc lên từ lòng đất 

Cầm cái bình chứa Xá-lợi, Đức Phật thuyết một bài pháp phù 
hợp với hoàn cảnh ấy và khiến cho tâm của những người hiện diện 
khởi tịnh tín, sau đó Ngài duỗi bàn tay về phía mặt đất. Ngay tức thì 
một bảo tháp (cefiya) không lồ mọc lên từ lòng đất như một cái bong 
bóng to lớn bằng bạc. Đức Phật đặt những Xá lợi của Trưởng lão 
Kondañña vào trong bảo tháp. Tương truyền rằng bảo tháp ấy vẫn còn 
tồn tại ngay cả đến ngày nay. 


C4 §# 


(2-3) HAI VỊ THƯỢNG THỦ THINH VĂN 
TRƯỞNG LÃO SÄRIPUTTA & 
TRƯỞNG LÃO MOGGALLÄNA 
(Trưởng lão Xá-lợi-phất & Trưởng lão Mục-kiền-liên) 


Trong thời kỳ giáo pháp này, hai vị Đại trưởng lão SãrIputta và 
Moggallãna là hai vị Tối thắng Thinh văn của Đức Phật. Họ đã cùng 
nhau trau dỗi các pháp Ba-la-mật trong quá khứ. Trong kiếp cuối cùng 
của họ cũng vậy, họ cùng nhau từ bỏ thế gian và trở thành Sa-môn. Do 
đó những bài kể về họ được nêu ra chung trong các bộ Atthakathã và 
TTkã. Được trích dẫn từ những nguồn Chú giải ấy, trong cuốn sách này 
những tư liệu về họ sẽ được nêu chung với nhau. 


(a) Lời nguyện trong kiếp quá khứ 


Tính từ đại kiếp này, cách đây một A-tăng-kỳ (2sapkhyeyya) và 
một trăm ngàn đại kiếp, Sãriputta tương lai là một thiện nhân, sanh ra 
trong một gia đình Bà-la-môn giàu có và tên là Sarada. Moggallana 
tương lai, một thiện nhân khác cũng sanh ra trong một gia đình nọ và 
có tên là gia chủ Sirivaddhana. Họ trở thành bạn thân, đã chơi chung 
với nhau từ thời thơ ấu. 
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Một ngày nọ, chàng thanh niên Sarada đang kiểm tra và sắp 
xếp tài sản của gia đình vị ấy (của tổ tiên để lại) sau khi cha của vị ấy 
qua đời, thì một ý nghĩ nảy sinh trong tâm của vị ấy: “Ta chỉ biết về 
kiếp sống này. Ta không biết về kiếp sau. Điều hoàn toàn chắc chắn là 
tất cả chúng sinh mà sanh ra đều phải chết. Do đó, tốt nhất ta nên xuất 
gia làm đạo sĩ và tầm cầu giáo lý giải thoát khỏi luân hồi (sawsãra).” 

Chàng trai Sarada đi đến gia chủ Sirivaddhana, bạn của vị ây và 
hỏi rằng: “Này bạn Sirivaddhana, tôi sẽ xuất gia làm ấn sĩ và tìm giáo 
lý giải thoát khỏi luân hồi. Bạn có thể cùng tôi trở thành ân sĩ không?” 
“Không, tôi không thể, bạn ạ,” Sirivaddhana trả lời, “ Bạn hãy đi 
trước.” Khi ấy Sarada lại suy nghĩ: “ Trong số những người đã đi qua 
kiếp sau, chẳng có ai có khả năng dẫn theo bạn bè và quyến thuộc. Chỉ 
có thiện nghiệp và ác nghiệp là tài sản đi theo người ấy là điều chắc 
chắn.” 

Bởi vậy, vị ấy mở cửa các kho chứa của cải và bồ thí to lớn đến 
những người nghèo khổ, khách phương xa đến và người ăn xin. Sau 
đó, vị ấy đi đến dưới chân một ngọn núi và trở thành đạo sĩ. Số người 
đi theo Sarada đề trở thành đạo sĩ tóc búi lên đến bảy mươi bốn ngàn 
người. Đạo sĩ Sarada đã chứng đắc tám thiền chứng và năm phép thần 
thông. Vị ấy cũng dạy cho các môn đệ cách hành thiền đề mục kasia 
và họ cũng chứng đắc các thiền chứng và thần thông. 

Vào thời điểm đó, Đức Phật Anomadassĩ xuất hiện trong thế 
gian. (Kinh đô và những chỉ tiết đặc biệt khác đã được nêu trong bộ 
Đại Phật sử, cuốn I, phần 2). Một hôm, Đức Phật AnomadassT dò xét 
thế giới hữu tình sau khi xuất khỏi Đại bi định (karunäa-samaparfi) vào 
lúc sáng sớm, Ngài trông thấy đạo sĩ Sarada và quyết định: “ Khi Ta 
đến viếng đạo sĩ Sarada thì sẽ có một Pháp hội to lớn diễn ra. Đạo sĩ 
Sarada sẽ phát nguyện địa vị Thượng thủ Thinh văn tay phải của Đức 
Phật tương lai. Người bạn của vị ấy là Sirivaddhana cũng sẽ phát 
nguyện địa vị Thượng thủ Thinh văn tay trái của Đức Phật tương lai. 
Cuối thời pháp, bảy mươi bốn ngàn môn đệ của Sarada, là những đạo 
sĩ đã đi theo Sarada, sẽ chứng đắc đạo quả A-la-hán. Do đó Ta sẽ đến 
viếng chỗ ngụ của Sarada ở dưới chân núi.” Thế nên, Đức Phật mang 
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y và bát ra đi một mình mà không báo tin cho bất cứ ai, giống như sư 
tử vương. Trong khi các đồ đệ của đạo sĩ Sarada đã đi vào rừng đề hái 
trái, Đức Phật Anomadassĩ nguyện rằng Sarada sẽ biết Ngài là một vị 
Phật Toàn giác, và Đức Phật từ trên không trung đi xuống và đứng 
trên đất. 

Khi nhìn thấy tướng hảo quang minh và oai nghi thanh tịnh của 
Đức Phật Anomadassi, Sarada đã nghiên cứu chúng theo đúng với 
những bộ sách về nhân tướng, tin chắc rằng: “ Người mà có những 
tướng này sẽ trở thành vị Chuyển luân vương nếu vị ấy sống tại gia; 
nhưng nếu vị ấy đắp y vàng thì chắc chắn trở thành Đức Phật Toàn 
giác.” Do đó đạo sĩ đã đón tiếp Đức Phật, đánh lễ Ngài với năm điểm 
chạm đất và dâng đến Ngài chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Đức Phật ngồi 
vào chỗ và đạo sĩ cũng ngồi xuống ở nơi phải lẽ. 

Lúc bấy giờ, bảy mươi bốn ngàn ẩn sĩ môn đệ trở về đem cho 
thầy của họ các loại trái cây, to nhỏ đủ cỡ, hương vị thơm ngon và bổ 
dưỡng. Khi nhìn thấy chỗ ngồi của Đức Phật và thầy của họ, họ nhận 
xét với ông: “ Thưa thầy, chúng con kinh ngạc, vì tin rằng trong thế 
gian này không có nhân vật nào cao hơn thầy. Nhưng giờ đây, dường 
như con người cao quý này tối thắng hơn thầy.” Đạo sĩ giáo chủ bèn 
quở trách họ : “ Này các đệ tử, làm sao các người dám nói như vậy! 
Các người muốn đem hạt cải ra so sánh với ngọn núi tu-di cao một 
trăm sáu mươi tám ngàn do tuần sao. Đừng đem ta ra so sánh với Đức 
Phật.” Khi ấy các môn đệ ẩn sĩ nói với nhau rằng: “ Nếu đây là người 
không xứng đáng thì Đạo sư của chúng ta sẽ không đưa ra ví dụ so 
sánh như vậy. Vị ấy chắc chắn là Bậc Tối cao!” Khi nói vậy, tất cả họ 
đều phủ phục dưới chân Đức Phật đảnh lễ Ngài. 

Sau đó, ấn sĩ Narada nói với các đệ tử: ““ Này các con, chúng ta 
không có vật thí nào thích hợp để cúng dường đến Đức Phật. Đã đến 
giờ đi khất thực mà Ngài lại đến chỗ ngụ của chúng ta ở dưới chân 
núi. Chúng ta hãy cúng dường vật thực bằng hết khả năng của mình. 
Này các đệ tử, hãy đem đến các loại trái cây lớn và nhỏ ngon nhất.” 
Như vậy vị ẫy đã sai đem đến các loại trái cây và sau khi rửa sạch đôi 
bàn tay, đạo sĩ đích thân cúng dường trái cây vào bát của Đức Phật. 
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Khi Đức Phật vừa thọ nhận trái cây thì chư thiên cũng cúng dường 
chất dinh dưỡng vào trong bát. Đạo sĩ Sarada dâng cúng nước được vị 
ây lọc sạch. Sau khi ăn trái cây, Đức Phật rửa tay và ngồi yên tịnh. 
Trong khi Đức Phật đang ngồi như vậy, đạo sĩ Sarada bèn triệu tập tất 
cả đệ tử của vị ấy và bạch với Ngài bằng những lời đáng nhớ lâu dài. 
Khi ấy Đức Phật nguyện rằng hai vị Thượng thủ Thinh văn của Ngài 
hãy đến viếng Ngài dưới chân núi cùng với các tỳ khưu. Hai vị 
Thượng thủ Thinh văn ( là hai đại trưởng lão Nisabha và Anoma) khi 
biết được ý muốn của Đức Phật, lập tức đi đến dẫn theo một trăm 
ngàn vị A-la-hán, và sau khi đảnh lễ Ngài, các vị đứng ở những nơi 
thích hợp. 

Nhân đó, ẩn sĩ Sarada gọi các môn đệ và truyền lịnh rằng: “ 
Này các con, chỗ ngồi được sửa soạn dành cho Đức Phật vẫn thấp. 
Một trăm ngàn vị tỳ khưu cũng không có chỗ ngồi. Ngày hôm nay các 
con nên tỏ sự tôn kính đến Đức Phật. Hãy đem đến những loại hoa 
thơm và xinh đẹp từ chân núi.” Thời gian để truyền lịnh xem ra lâu 
hơn. Sức mạnh của những người có oai lực thật là kỳ diệu, vượt ngoài 
sự tưởng tượng. Ngay lập tức các ân sĩ đồ đệ đem đến các loại hoa 
thơm và xinh đẹp và làm thành một bảo tọa cao một do tuần dành cho 
Đức Phật. Chỗ ngồi bằng hoa dành cho hai vị Thượng thủ Thinh văn 
cao ba gãwua và chỗ ngồi dành cho những tỳ khưu còn lại cao nửa do 
tuần hoặc hai gãvw/a. Ngay cả vị tỳ khưu trẻ nhất cũng có chỗ ngồi 
cao một sabha. 

Sau khi tạo ra những chỗ ngồi theo cách này, Sarada đứng 
trước Đức Phật và chấp tay bạch rằng: ““ Bạch Đức Thế Tôn, xin hãy 
ngôi vào chỗ ngồi bằng hoa này cho con được lợi ích và hạnh phúc lâu 
dài.” Đức Phật Anomadassĩ bước lên bảo tọa và ngồi xuống ở đó, rồi 
nhập vào thiền diệt (wirodha-samapatriì) trong bảy ngày. Biết được 
điều mà Đức Phật đang làm, hai vị Thượng thủ Thinh văn và những vị 
tỳ khưu còn lại, khi đang ở trên chỗ ngồi của họ, theo gương bậc Đạo 
sư, họ cũng nhập thiên. 

Ấn sĩ Sarada đứng cầm cái lọng hoa che hầu Đức Phật trong 
khi Ngài đang nhập Diệt thọ tưởng định (irodha-samapaffi), các ân sĩ 
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đỗ đệ thì đi kiếm các loại củ và trái cây cho bữa ăn của họ. Thời gian 
còn lại họ đứng chấp tay hướng về Đức Phật. Tuy nhiên, ân sĩ Sarada 
chăng đi đâu dù để tìm trái cây mà vẫn cầm cái lọng che Đức Phật và 
trải qua thời gian bằng vật thực của hỉ lạc. 

Sau khi xuất khỏi nirodha-samaparfi, Đức Phật bảo vị Thượng 
thủ Thinh văn đang ngồi bên phải của Ngài, là trưởng lão Nisabha : “ 
Này con, hãy thuyết pháp để tán thán công đức cúng dường hoa của 
các vị ân sĩ.” Với tâm tràn đầy hoan hỉ như một dũng sĩ nhận được 
phần thưởng to lớn từ vị Chuyển luân vương, trưởng lão Nisabha bèn 
thuyết pháp bằng trí tuệ thanh văn hoàn hảo của vị ấy. Vào lúc kết 
thúc thời pháp của trưởng lão Nisabha, Đức Phật bảo vị Thượng thủ 
Thinh văn tay trái của Ngài, là trưởng lão Anoma: “ Này con, hãy 
thuyết pháp.” Sau khi quán xét Phật ngôn được chứa trong Tam tạng, 
trưởng lão Anoma bèn thuyết pháp. 

Sau thời pháp của hai vị Thượng thủ Thịnh văn, sự giác ngộ Tứ 
Thánh Đề và sự chứng đắc giải thoát vẫn chưa xảy đến bất cứ ấn sĩ 
nào. Sau đó, Đức Phật Anomadassĩ đã thuyết pháp trong trạng thái vô 
song của một vị Phật. Vào lúc kết thúc của thời pháp, tất cả bảy mươi 
bốn ngàn ân sĩ tóc búi đều chứng đắc đạo quả A-la-hán ngoại trừ ân sĩ 
Sarada. Rồi Đức Phật duỗi cánh tay phải của Ngài và nói : “ Hãy đến, 
này các tỳ khưu!” Ngay khi ấy râu và tóc của tất cả những đạo sĩ ấy 
đều biến mắt và họ trở thành những vị tỳ khưu có đầy đủ tám món vật 
dụng. 


Sarada phát nguyện trở thành Thượng thủ Thỉnh văn 


Người ta có thể đặt câu hỏi: Tại sao vị ấy không chứng đắc đạo 
quả A-la-hán dù vị ấy là một vị thầy vĩ đại? 

Câu trả lời: Bởi vì tâm của vị ấy lúc bấy giờ bị phóng dật. Giải 
thích: Từ lúc vị Thượng thủ Thinh văn Nisabha bắt đầu thuyết pháp, 
Sarada đã bị xao lãng nhiều lần với ý nghĩ: “ Thật tốt thay nếu ta đạt 
được địa vị giống như vị Thượng thủ Thinh văn này trong thời kỳ của 
Đức Phật tương lai.” Do bởi sự phóng dật này mà Sarada không thông 
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đạt đươc Đạo và Quả tuệ. (VỊ ây rơi lại phía sau mà không có sự 
chứng đắc Đạo Quả). 

Sau khi các đệ tử của vị ẫy đã trở thành “Thiện lai tỳ khưu” 
(Ehi-bhikkhu), ân sĩ Sarada bèn đảnh lễ Đức Phật và hỏi trong khi 
đang đứng: “ Bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ khưu đang đứng ngay bên cạnh 
Ngài tên gì?” Đức Phật trả lời, “ Tên của vị ấy là Nisabha, Thượng thủ 
Thinh văn tay phải trong Giáo pháp của Như Lai, có thể theo sau Như 
Lai mà chuyển Bánh xe Chánh pháp, đã đạt đến đỉnh cao trí tuệ toàn 
hảo của một vị Thinh văn đệ tử và đã thông đạt mười lăm loại trí 
(paññaä).” Ân sĩ Sarada bèn bạch rằng: “ Do quả phước cúng dường 
chiếc lọng bằng hoa đến Đức Thế Tôn che cho Ngài trong suốt bảy 
ngày, con không mong cầu địa vị Đế Thích hay Phạm thiên. Thực ra, 
con chỉ mong cầu địa vị của vị Thượng thủ Thịnh văn tay phải, như vị 
Đại trưởng lão Nisabha này trong thời kỳ giáo pháp của chư Phật 
tương lai.” 

Khi Đức Phật AnomadassT vận dụng VỊ lai trí (anãgafamsa- 
ñãng) của Ngài xem ước nguyện của Sarada có được thành tựu hay 
không, Ngài thấy rằng ước nguyện ấy sẽ được thành tựu sau một A- 
tăng-kỳ (asankhyeyya) và một trăm ngàn đại kiếp (kappa). Vì vậy, 
Ngài nói với vị ấn sĩ kia rằng: “ Ước nguyện của con sẽ được thành 
tựu. Sau một A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, Đức Phật Gotama 
sẽ xuất hiện trong tam giới. Mẹ của vị ấy là hoàng hậu Mahãmãyä, 
cha là Suddhodãna, con trai là Rahula và vị Thượng thủ Thinh văn tay 
trái của vị ấy là Moggallãna. Còn ngươi sẽ trở thành Thượng thủ 
Thinh văn tay phải tên là Sãriputta.” Sau khi đã tiên tri như vậy, Đức 
Phật thuyết một bài Pháp và sau đó Ngài bay vào không trung cùng 
với chúng tỳ khưu. 

Ấn sĩ Sarada đi đến các trưởng lão mà trước kia là môn đồ của 
vị ấy và nói rằng: “ Thưa các đại đức, xin hãy nói với bạn tôi, gia chủ 
Sirivaddhana, như vây: “Ân sĩ Sarada bạn của ông đã phát nguyện 
dưới chân Đức Phật AnomadassI được thành tựu địa vị Thượng thủ 
Thình văn tay phải của Đức Phật Gotama tương lai. Với địa vị 
Thượng thủ Thinh văn tay trái của Đức Phật Gotama, ông hãy quyết 
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định.” Sau khi nhăn tin như vậy, Sarada vội vã đi trước các ngài bằng 
một con đường khác và đứng ở cửa nhà của SIrivaddhana. 

Khi nghĩ rằng: “ Ô, ông thầy của ta đã đến sau một thời gian 
dài. Lâu lắm không gặp.” Sirivaddhana dâng chỗ ngồi đến ấn sĩ 
Sarada và ngồi xuống ở một chỗ thấp hơn rồi hỏi: “ Thưa đạo sĩ, 
những đệ tử tùy tùng của ngài đâu?” “ À không, này bạn. Đức Phật 
Anomadassï đã đến viếng thăm các ân sĩ chúng tôi. Chúng tôi đã cúng 
dường chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu bằng khả năng tốt nhất. Đức 
Phật đã thuyết pháp đến tất cả. Cuối thời pháp thì tất cả các ân sĩ trừ 
tôi ra, bảy mươi bốn ngàn vị đều chứng đắc A-la-hán và trở thành các 
vị tỳ khưu.” “ Tại sao ngài không chứng đắc và trở thành tỳ khưu như 
họ?” Sirivaddhana hỏi. “ Sau khi trông thấy trưởng lão Nisabha, vị 
Thượng thủ Thinh văn tay phải của Đức Phật,” Sarada đáp lại, “ Tôi 
đã phát nguyện vào địa vị đó trong thời của Đức Phật Gotama đương 
lai. Bạn cũng nên phát nguyện vào địa vị Thượng thủ Thinh văn tay 
trái của Đức Phật Gotama đương lai đi.” Khi ân sĩ Sarada hối thúc bạn 
của mình như vậy thì Sirivaddhana đáp lại răng: “ Tôi chưa nói 
chuyện với Đức Phật.” Khi ấy Sarada khích lệ vị ấy: “Việc nói chuyện 
với Đức Phật đề tôi lo. Về phần bạn thì bạn hãy lo tô chức một cuộc 
phước thí to lớn (adhikara).” 

Sau khi nghe qua lời khuyên của Sarada, Sirivaddhana cho san 
bằng chỗ đất rộng tám pai ở trước lối đi vào nhà và rải lên một lớp cát 
trăng, rồi rải lên năm loại hoa giấy, gạo rang là loại thứ năm. VỊ ẫy 
cũng cho dựng lên một cái lều có mái làm bằng hoa sen, sắp xếp chỗ 
ngôi dành cho Đức Phật và sắp xếp những lễ vật để cũng dường Ngài. 
Rồi ngay khi vị ấy gợi ý thì Sarada thỉnh chư Tăng đến có Đức Phật 
dẫn đầu. Sau khi nhận được sự gợi ý của Sirivaddhana, Sarada đã 
thỉnh chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu đến nhà của Sirivaddha. 

Sirivaddha cung tiếp Đức Phật, đỡ lấy y và bát từ tay của Ngài 
và cung kính đưa Ngài vào giả ốc rồi dâng nước đến Ngài và chúng tỳ 
khưu, sau đó thết đãi các Ngài bằng những món ăn thượng vị. Sau khi 
các Ngài đã độ thực xong, vị ấy dâng cúng y phục đắc giá đến Đức 
Phật và chúng Tăng. Sau đó, vị ẫy tác bạch rằng: “ Bạch Đức Thế 
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Tôn, việc phước mà con đã làm đây không mong có được kết quả nhỏ 
nhoi. Xin Thế Tôn bi mẫn cho con được cúng đường trong bảy ngày.” 
Đức Phật im lặng nhận lời. Sau đó Sirivaddhana cúng dường đại thí 
(mahäã-đãna) trong bảy ngày. Vào ngày cuối của buổi đại thí, khi đang 
đứng với hai tay chấp lại, hướng về Đức Phật, vị ấy tác bạch: “ Bạch 
Đức Thế Tôn, người bạn Sarada của con đã phát nguyện được địa vị 
Tối thắng Thinh văn tay phải của Đức Phật Gotama. Con cũng nguyện 
được địa vị Tối thắng Thinh văn tay trái của Đức Phật Gotama.” 

Khi Đức Phật quán xét về tương lai, Ngài thấy rằng lời nguyện 
của Sirivaddhana sẽ được thành tựu. Bởi vậy Đức Phật tiên tri rằng: “ 
Sau một zsư„khyeyya và một trăm ngàn đại kiếp kế từ hôm nay, gia 
chủ sẽ trở thành đệ nhị Thượng thủ Thịnh văn tay trái.” Sau khi nghe 
lời tiên tri của Đức Phật, Sirivaddhana vô cùng hoan hỉ. Sau khi ban 
bố thời pháp thọai tán đương sự bố thí cúng dường, Đức Phật trở về 
tịnh xá cùng với chúng tỳ khưu. Từ đó trở đi cho đến hết cuộc đời, 
Sirivaddhana phát triển sự tỉnh tấn trong các việc phước. Khi thân 
họai mạng chung, vị ây tái sanh vào cõi chư thiên dục giới 
(kãmãvacara-vihära). Sarada, ân sĩ đã tu tập bốn Phạm trú (Brahma- 
vihaãra) và được tái sanh vào cõi Phạm thiên. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Chú giải không nói chỉ tiết về những việc phước được làm 
trong các kiếp sông sau kiếp làm ân sĩ Sarada và gia chủ Sirivaddhana, 
chỉ nêu ra bài mô tả về đời sống của họ trong kiếp cuối cùng. 

Ngay trước khi Đức Phật Gotama xuất hiện trong thế gian, một 
thiện nam, trưởng lão Sãriputta tương lai, đã từng là ấn sĩ Sarada trong 
kiếp quá khứ, thọ sanh trong bào thai của một nữ Bả-la-môn, vợ của 
một vị thương nhân, tên là Rũpasãri, trong ngôi làng Upatissa gần 
kinh thành Rãjagaha. Trong ngày hôm ấy, một thiện nam khác, trong 
quá khứ là Sirivaddhana, bạn của Sarada và là Moggallaäna tương lai, 
cũng thọ sanh trong bào thai của bà MoggalT (vợ của một vị thương 
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nhân khác) trong làng Kolita, cũng ở gần kinh thành Rãjagaha. Hai gia 
đình vĩ đại ấy vốn quen thân với nhau trải qua bảy thế hệ. 

Khi hai đứa bé ra đời sau mười tháng ở trong bào thai, mỗi đứa 
bé được chăm sóc bởi sáu mươi sáu người hầu. Vào ngày đặt tên, đứa 
con trai sanh ra từ bà RũpasarT được đặt tên là Upatissa vì cậu ta là 
con cháu của người trưởng làng Upatissa. Đứa con trai của bả 
MogsalT được đặt tên là Kolita vì gia đình của cậu ta là chủ của ngôi 
làng Kolita. Khi hai đứa bé lớn lên, chúng thông thạo tất cả các môn 
học. 

Vật dụng nghi lễ cho chàng trai Upatissa bao gồm năm trăm cái 
kiệu bằng vàng đi theo vị ấy bất cứ khi nào vị ấy đi đến con sông, khu 
vườn hoặc ngọn đồi để vui chơi. Đối với chàng trai Kolita thì luôn 
luôn có năm trăm cỗ xe được kéo bởi năm trăm con tuấn mã sẵn sảng 
đi theo vị ấy. Một lễ hội hằng năm được tổ chức trên đỉnh đồi ở 
Rãjagaha. Chỗ ngồi dành cho hai người bạn thường được sắp đặt ở 
cùng một vị trí. Cả hai ngồi chung với nhau, họ cười to khi xem người 
ta diễn hài và khích động khi xem những pha hồi hộp, họ cũng cho 
tiền thưởng khi nào cần thiết. 

Sau khi thưởng thức các màn biểu diễn nhiều lần, một ngày nọ, 
họ trở nên trầm tĩnh đối với các trò biểu diễn và không còn vui thích 
với những cảnh vui nhộn nữa cũng như không còn sợ hãi trước những 
cảnh kinh khiếp. Và không còn những món tiền thưởng mà người ta 
mong đợi. Cả hai đều suy nghĩ: “Những cảnh hấp dẫn với con mắt 
trong địp lễ hội này ở đâu? Những người tham dự và những người đến 
xem biểu diễn rồi tất cả sẽ biễn mắt sau một trăm năm. Do đó chúng ta 
nên tầm cầu một hình thức tâm linh nào đó để thoát khỏi sưmsãra.” 
Họ duy trì sự quán niệm về những nỗi khổ của kiếp sống. 

Sau đó Kolita nói với người bạn Upatissa rằng: “ Này bạn 
Upatissa, bạn biểu lộ sự bất mãn trong những ngày khác. Bạn đang 
nghĩ về điều gì vậy?” Upatissa đáp lại rằng: “ Này bạn Kolita, tôi 
không thấy điều gì đáng xem trong buổi biểu diễn. Sự vui chơi hội hè 
thật vô ích và rỗng tuếch. Do đó tôi đang suy nghĩ rằng bản thân nên 
tìm một điều gì đó dẫn đến sự giải thoát khỏi vòng luân hồi.” Sau khi 
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nói như vậy, vị ẫy hỏi lại: “ Này bạn Kolita, tại sao bạn cũng mang bộ 
mặt buồn chán và trông khó chịu?” Câu trả lời của Kolita cũng giống 
như của Upatissa. Khi biết rằng bạn của mình đang suy nghĩ giống 
như mình, Upatissa bàn thêm: “ Này bạn Kolita, ý kiến chung của 
chúng ta là ý nghĩ tốt đẹp nên được nuôi dưỡng. Những ai tầm cầu giải 
thoát khỏi luân hồi thì nên sống đời Sa-môn. Chúng ta sẽ xuất gia Sa- 
môn với đạo sư nào đây?” 

Lúc bấy giờ du sĩ nổi tiếng Sañjaya, giáo chủ của một giáo 
phái, đang ngụ ở Rãjagaha cùng với đông đảo môn đỏ. Hai người bạn 
đồng ý với nhau là sẽ xuất gia Sa-môn với đạo sư Sañjaya, mỗi người 
dẫn theo năm trăm tùy tùng. Từ lúc có hai người bạn ấy, Sañjaya đã 
đạt được lợi đắc và danh tiếng cao tột. 

Trong vòng hai hoặc ba ngày, hai du sĩ Upatissa và Kolita đã 
lãnh hội toàn bộ giáo lý của đạo sư Sañjaya và họ hỏi rằng: “ Thưa 
thầy, có phải đây là tất cả những gì mà thầy đã biết? Hay vẫn còn mà 
chúng tôi chưa học.” “ Đó là tất cả những gì ta biết được,” Sañjaya 
đáp lại, “ Các ngươi đã học hết giáo lý của ta rồi.” Rồi hai người bạn 
bàn bạc với nhau: “Nếu như vậy, tiếp tục thọ trì phạm hạnh (brahma- 
cariya) với vị thầy này quả vô ích. Chúng ta đã xuất gia để tầm cầu sự 
giải thoát khỏi luân hồi. Chúng ta sẽ không bao giờ đạt được sự giải 
thoát trong pháp hành của vị ấy. Cõi Diêm phù đề thật bao la. Nếu 
chúng ta đi khắp các làng mạc, phố chợ và các kinh đô để tầm cầu, 
chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy một vị đạo sư nào đó có thê chỉ cho 
chúng ta con đường giải thoát.” 

Từ dạo đó trở đi họ đi đến những chỗ mà họ biết được là có 
những vị Sa-môn và Bà-la-môn có trí tuệ và đàm đạo với những vị ẫy. 
Tuy nhiên, chăng có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào thực sự uyên bác 
hay có khả năng trả lời những câu hỏi được nêu ra bởi hai người bạn 
du sĩ. Thật ra, hai người bạn chính là những người phải đứng ra giải 
đáp những câu hỏi của những vị được gọi là bậc thông thái. Vì không 
tìm thấy ai xứng đáng làm đạo sư của họ dù đã đi khắp xứ JambudTpa, 
thăm hỏi luận bàn, nên họ trở về chỗ ngụ dành cho các vị Sa-môn và 
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thỏa thuận với nhau rằng ai biết được giáo lý liên quan đến bất tử 
trước thì phải báo cho người kia biết. 

Lúc bấy giờ nhằm ngày mồng một tháng Mãgha, khoảng nửa 
tháng sau khi Đức Phật đến tại kinh thành Rãjagaha. ( Độc giả nên 
tham khảo ở các trang từ l đến 19 của cuốn 3 bộ Đại Phật Sử này đề 
biết thêm chỉ tiết. Các trang có chứa những đoạn như (b) cuộc đàm 
thoại của hai người bạn và những đệ tử của họ từ thân phận du sĩ đến 
trạng thái Thiện lai tỳ khưu trước sự chứng minh của Đức Phật và (c) 
sự chứng đắc trí tuệ đỉnh cao của những vị Thượng thủ Thinh văn. Do 
đó, những đoạn này được lượt bỏ ở đây). 


(c) Sự thành đạt danh hiệu Etadagøa 


Trong năm Đức Phật giác ngộ, Ngài trải qua mùa an cư tại khu 
rừng Nai, từ đó Ngài đi đến khu rừng Uruvela tế độ cho một ngàn ẩn 
sĩ dẫn đầu là ba anh em Kassapa và an trú cho họ trong thánh quả A- 
la-hán bằng sự thuyết giảng bài kinh Ãditta-pariyãäya. Ngày rằm của 
tháng Phussa, Ngài đến tại Rãjagaha cùng với một ngàn vị tỳ khưu. 
Sau nửa tháng, vào ngày mồng một của tháng Mãgha, Upatissa gặp vị 
Thánh Tăng A-la-hán Assaj, thuộc nhóm năm vị Sa-môn, tại 
Rãjagaha. Sau khi lắng nghe bài kệ bắt đầu là “ Ye đhammä 
hetuppabhava,” từ đại đức Assaji, Upatissa trở thành vị thánh Nhập 
lưu (soãpañna ariya). Kolita cũng vậy, sau khi nghe câu kệ thông qua 
Upatissa. Sau đó, cả hai người bạn thánh Nhập lưu và tùy tùng của họ 
đều trở thành những ehi-bhihhku. Trước khi họ trở thành những vị tỳ 
khưu như vậy, nhóm tùy tùng chứng đắc đạo quả A-la-hán vào lúc họ 
nghe thời pháp từ Đức Phật. Vì trí tuệ của một vị Thượng thủ Thinh 
văn quá to lớn khó thành đạt, nên hai vị Thượng thủ Thinh văn tương 
lai vẫn không chứng được trạng thái ấy, và vào ngày thứ bảy sau khi 
xuất gia tỳ khưu thì Mahã Moggallãna mới chứng đắc đạo quả A-la- 
hán, và vào ngày thứ mười lăm, tức là ngày rằm tháng Mãgha thì 
Sãriputta chứng đắc A-la-hán quả. (xem cuốn 3 của bộ Đại Phật Sử từ 
trang đầu đến trang 17.) 
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Bằng cách này hai vị Đại trưởng lão đã đạt đến đỉnh cao về trí 
tuệ và các pháp Ba-la-mật của địa vị Thượng thủ Thinh văn trong khi 
Đức Phật đang ngụ ở RãJagaha thành. Một thời gian sau, khi Ngài 
đang ngụ ở Jetavana tịnh xá, trong thành Sãvatthi, Ngài đã tuyên kệ 
tán dương hai vị trưởng lão như sau: 

Hiadageamụ bhihkhqavc mama savakanam bhikhunam 
mahapañnanam yadidamn Saripufo. 

Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử của Như Lai có trí tuệ 
siêu việt, thì Sãriputta là đệ nhất. 


Hiadageamụ bhihkhqavc mama savakanam bhikhunam 
Iddhiữmantanam yadidamn Maha Moggallano. 
Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử của Như Lai có thần 
thông vĩ đại, thì Mahã Mogøgallãna là đệ nhất. 


Bằng những lời này, Đức Phật đã đặt trưởng lão Sãriputta vào địa vị 
cao tột về trí tuệ và đặt trưởng lão Moggallãna vào địa vị cao tột trong 
lãnh vực thắng trí. 

Hai vị Trưởng lão này đã đem lại lợi ích cho chúng sanh trong 
bốn mươi bốn năm còn lại kê từ khi họ trở thành tỳ khưu. Họ thuyết 
giảng rất nhiều bài pháp trong năm bộ Nikãya hay Tam tạng (Piaka). 
Vì những bài pháp ấy số lượng quá nhiều nên không thể nêu ra ở đây 
được. Đặc biệt, bộ Patisambhidamagøsa PAlI, bộ Mahaniddesa Pä]i và 
bộ Cũlaniddesa Pãli đều có những lời giảng của Đại trưởng lão 
Sãriputta. Sự nhập Niết bàn của hai vị trưởng lão sau bốn mươi bốn 
năm hoằng hoá độ sanh sẽ được nêu ra ở đây. 


Sự viên tịch của Đại trưởng lão Sãriputta 
(Việc đạt đến Parinibbãna) 


Sau khi trải qua mùa an cư thứ bôn mươi lăm cũng là mùa an 
cư cuôi cùng tại ngôi làng nhỏ Ve|luva gân kinh thành Vesali, Đức 
Phật làm lễ Tự tứ ra hạ và Ngài rời khỏi ngôi làng cùng con đường mà 
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Ngài đã đến đó. Sau khi khởi sự lên đường lần cuối cùng, Đức Phật 
đến Sãvatthi và đi vào Jetavana tịnh xá. Vị tướng quân chánh Pháp, 
trưởng lão Sãriputta, hầu hạ Đức Phật rồi đi nghỉ trưa. Các đệ tử của 
trưởng lão đã làm xong các phận sự của họ tại chỗ nghỉ trưa của 
trưởng lão và đã đi ra, ngài bèn quét sạch chỗ ngụ rồi trải ra tắm tọa cụ 
bằng da; vị ấy rửa chân, ngồi kiết già và nhập vào A-la-hán quả định. 
(arahatta-phala) 

Khi thời gian nhập định đã hết, Trưởng lão xuất khỏi thiền và 
tự hỏi liệu Đức Phật nhập Niết bàn trước hay các Thượng thủ Thinh 
văn. Vị ấy biết rằng các Thượng thủ Thinh văn thường nhập Niết bàn 
trước. Và khi vị ấy xem xét thọ mạng của mình, vị ấy biết rằng chỉ còn 
bảy ngày nữa thôi. Trưởng lão lại xét thêm nhập niết bàn ở nơi nào. 

“ Trưởng lão Rahula nhập parinibbana ở cõi Tãvatrhsa và 
trưởng lão Kondañña nhập parinibbäna ở hồ Chaddanta. Còn ta ở 
đâu?” Trưởng lão suy ngẫm và nhớ đến mẹ của ngài, là nữ Bà-la-môn 
RpasärI như sau: 

“ Ô, mẹ của ta không có niềm tin nơi Tam bảo: Phật bảo, Pháp 
bảo và Tăng bảo, dù bà là mẹ của bảy vị A-la-hán. Liệu mẹ của ta có 
đủ căn duyên để chứng đắc thánh Đạo và thánh Quả không?” 

Khi suy xét như vậy, trưởng lão biết rằng do những việc phước 
đã gieo tạo trong quá khứ, bà có tiềm năng để chứng đắc Đạo Nhập 
lưu (sofapafri-magga). Trưởng lão tiếp tục suy xét xem ai sẽ thuyết 
pháp đề bà giác ngộ Tứ Diệu Đề, và vấn đề hiển lộ như sau: 

“ Sự giác ngộ Tứ Diệu Đề của mẹ ta và chứng đắc thánh Đạo 
sẽ xảy ra do ta thuyết pháp chứ không do ai khác. Nếu ta không quan 
tâm đến việc tế độ cho bà thì mọi người sẽ rêu rao rằng: “Trưởng lão 
Sãriputta là chỗ nương tựa cho nhiều người. Đúng như vậy. Ngày mà 
Trưởng lão thuyết giảng bài kinh Samacitta Sutta (Anguttara Nikãya I) 
một trăm ngàn kotI chư thiên và Phạm thiên chứng đắc A-la-hán quả 
(arahatta-phala). Chủng sanh chứng đắc tầng thánh thấp hơn thì vô số 
kê. Những chúng sanh đạt được sự giải thoát do giác ngộ Tứ Diệu Đề 
ở chỗ khác cũng được xác nhận. Ngoài ra, chư thiên có niềm tin nơi 
trưởng lão số lượng đến tám chục ngàn. Chính trưởng lão Sãriputta ấy 
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giờ đây lại bất lực không thê đoạn trừ tà kiến cho chính mẹ của mình.” 
Do vậy sau khi đoạn trừ những quan niệm lầm lạc của mẹ ta, ta sẽ 
nhập parinibbana ngay trong chính căn phòng mà ta đã sanh ra.” 

Sau khi quyết định như vậy, trưởng lão nghĩ rằng nên trình 
bạch với Đức Phật và xin phép Ngài rồi lên đường trong chính ngày 
hôm ấy. Thế nên trưởng lão bảo em trai là Cunda: “ Này em Cunda, 
hãy thông báo cho năm trăm đệ tử của ta sửa soạn y và bát. VỊ tướng 
quân của Chánh pháp, trưởng lão Sãriputta muốn đi đến Nãlaka, ngôi 
làng của vị ấy.” Trưởng lão Cunda đã làm đúng như lời dặn bảo. 

Năm trăm vị tỳ khưu thu đọn đồ trải của họ, mang bát và y và 
đồng loạt kéo đến quanh vị thầy của họ. Chính Trưởng lão cũng thu 
dọn đồ trải của vị Ấy, quét sạch chỗ nghỉ, đứng ở cửa vào và nhìn 
ngắm nó, nghĩ rằng: “ Đây là lần ngắm nhìn cuối cùng của ta. Ta sẽ 
không bao giờ trở lại nữa.” Cùng với năm trăm đệ tử, trưởng lão đi 
đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và nói lời thỉnh cầu: “ Bạch Đức Thế Tôn! 
Xin Ngài cho phép con được ra đi. Cầu xin Đắng Thiện Thệ hãy cho 
phép con. Đã đến lúc để con nhập parinmibbana. Thọ mạng của con đã 
hết.” 

(Ở đây, chữ “amujãnãíz” trong câu” anujãnätu me bhamte 
bhagava... `” trong bài kinh được dịch là “ xin hãy cho phép con” và đó 
là ý nghĩa cần thiết. Tuy nhiên, nghĩa đen của nó là “ Xin Đức Thế 
Tôn hãy biết về việc nhập parinibbäna mà con đã trình bạch,” tức là, “ 
Con biết rõ về việc nhập parinibbãna của con sắp đến. Cầu xin Đức 
Thế Tôn nhận biết như vậy.”) 

Khi những vị đệ tử khác, mà cũng là những vị A-la-hán, đến và 
xin phép nhập diệt, và nếu Đức Phật nói rằng: “ Hãy làm như vậy!” thì 
những kẻ có tà kiến sẽ chê trách Ngài như vây: “ Đức Phật nói lời tán 
dương cái chết!” Ngược lại nếu Ngài nói rằng: “ Không, này con, 
đừng làm thế,” thì họ cũng chê trách Ngài rằng: “ Ngài tán dương cái 
khổ!” Thế nên Đức Phật chăng có cách gì để đáp lại. Đó là lý do Đức 
Phật hỏi trưởng lão Sãriputta, “ Này con SãrIputta, con sẽ nhập 
parinibbäna ở đâu?” Trưởng lão trả lời “ Bạch Đức Thế Tôn, tại nơi 
con sanh ra, ngôi làng Nalaka nước Magadha. Con sẽ nhập 
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parimibbana ở đó.” “ Này con, con đã rõ thời gian nhập parimibbana 
của mình. Quả thật rất khó khăn cho những tỳ khưu đệ tử của con gặp 
lại con người, hình vóc của con nữa. Do đó con nên thuyết pháp đến 
họ.” 

Khi thấy rằng Đức Phật muốn trưởng lão thuyết pháp khi triển 
khai thần thông, Đại trưởng lão bèn đảnh lễ Đức Phật, bay lên không 
trung cao một cây thốt nốt, đi xuống và đảnh lễ dưới chân Đức Phật. 
Vị ấy lại bay lên không trung cao hai cây thốt nốt rồi đi xuống và đảnh 
lễ dưới chân Đức Phật một lần nữa. Trưởng lão đã bay lên không 
trung theo cách như vậy, cao ba cây thốt nốt, bốn cây, năm cây, sáu 
cây và bảy cây thốt nốt và thị hiện hằng trăm loại thần thông. Trong 
khi đang triển khai thần thông như vậy, trưởng lão đã thuyết pháp. Vị 
ấy thuyết pháp bằng cách nào? 

Trưởng lão thuyết pháp trong khi đang hiện bày thân tướng của 
mình; vị ấy thuyết pháp trong khi đang ấn thân; vị ấy thuyết pháp 
trong khi cho thấy và ấn đi phần trên của thân; vị ấy thuyết pháp trong 
khi cho thấy và ấn dẫu phần dưới của thân; thỉnh thoảng vị ẫy tạo ra 
và cho thấy hình mặt trăng, mặt trời, núi lớn, đại dương; có khi trưởng 
lão biến thành vị Chuyên luân vương; khi thì biến thành thiên vương 
Vessavana, khi thì biến thành Sakka, vua của các vị chư thiên; khi thì 
biến thành Đại phạm thiên. Bằng cách này, trưởng lão đã thuyết pháp 
trong khi đang thị hiện hằng trăm phép thần thông. Toàn thể mọi 
người trong kinh thành Sãvatthi đều cu hội. Sau khi đã thuyết pháp 
băng cách này đến thỏa thích, trưởng lão đi xuống và đảnh lễ dưới 
chân Đức Phật và đứng vững chắc như cột trụ vàng. 

Rồi Đức Phật hỏi: “ Này con Sãriputta, cách thuyết pháp của 
con được gọi là gì?” Trưởng lão đáp lại: “ Bạch Đức Thế Tôn, nó 
được gọi là Sïhaviklira, giỗng trò đùa của con sư tử.” Đức Phật hoan 
hỉ tán thành câu trả lời của trưởng lão bằng cách nói rằng: “ Này con 
Sãriputta, cách thuyết pháp của con đúng thật là cách thuyết pháp 
Sihavikilira! Cách thuyết pháp của con đúng thật là cách thuyết pháp 
Sihavikilital"” 
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Lần đảnh lễ cuối cùng của Trưởng lão đến Đức Phật 


Khi ôm chặt hai bàn chân giống như con rùa của Đức Phật 
băng đôi bàn tay màu đỏ sẵm, Thánh trưởng lão Sãriputta nói lời khẩn 
cầu như sau: 

“ Bạch Đức Thế Tôn, con đã thực hành viên mãn các pháp Ba- 
la-mật trong một zsa/khyeyya và một trăm ngàn đại kiếp chỉ để đảnh 
lễ đôi bàn chân của Ngài. Kết quả của sự thành tựu ước nguyện trong 
tâm của con giờ đây đã đạt đến đỉnh cao của nó. Viễn cảnh về việc 
gặp lại Thế Tôn trong một kiếp sống nào đó qua sự tái sanh không còn 
xảy ra nữa. Sự thân quen liên quan đến kiếp này hoàn toàn bị cắt đứt. 
Giờ đây con sẽ đi vào thành phố Niết bàn, là nơi không già, không 
chết, không có những hiểm nguy, đầy an lạc, vắng lặng, an ồn, là nơi 
hằng trăm ngàn chư Phật đã đi vào. Nếu có những lỗi lầm nào, về thân 
và ngữ, mà con đã tạo ra đến Thế Tôn, xin Thế Tôn bi mẫn xá tội cho 
con. Giây phút cuối cùng đối với con đã đến, bạch Thế Tôn.” 

“ Này con Sãriputta, Như Lai xá tội cho con. Chăng có bất cứ 
lỗi lầm nào về thân và lời nói nơi con cả. Con có thê đi, này con, đến 
bất cứ nơi đâu con muốn.” Như vậy Đức Phật đã cho phép. 

Ngay sau khi Đức Phật cho phép, đại đức Sãriputta ôm ghì thật 
chặt vào đôi chân của Đức Phật. Khi vị ẫy đứng lên thì đại địa rung 
chuyền mạnh mẽ đến cả bên dưới của đại dương, tựa như muốn nói 
rằng, “ Dù ta có thể chống đỡ ngọn núi Tu-di, vũ trụ, núi Hi-mã-lạp- 
sơn và những ngọn núi bao quanh, nhưng ngày hôm nay ta không thê 
chịu nổi khối ân đức này. Tiếng sắm nổ vang khắp bầu trời. Những 
đám mây lớn nổi lên ngay sau đó và mưa pokkharavassa rơi xuỗng 
nặng hạt. 

Đức Phật nghĩ rằng: “ Sãriputta đã đảnh lễ thân của Ta trong 
khi Ta đang ngồi. Giờ đây Ta sẽ để vị ấy làm như thế trong khi Ta 
đang đứng.” Bởi vậy từ Pháp tọa Ngài đứng dậy, Pháp tọa nơi Ngài 
thường thuyết pháp, và đi đến Hương phòng và đứng trên tắm ván có 
cần ngọc. Đức Phật đứng như vậy, trưởng lão Sãriputta đi vòng quanh 
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Ngài theo chiều phải và đảnh lễ Ngài ở trước mặt, sau lưng, bên phải 
và bên trái của Đức Phật. Rồi trưởng lão nói lời thỉnh cầu cuối cùng: 

“ Bạch Đức Thế Tôn, con đã bảy tỏ ước nguyện của con khi 
nằm sắp dưới chân Đức Phật Anomadassï cách đây một A-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp, chỉ mong được gặp Ngài. Ước nguyện của 
con giờ đây đã được thành tựu. Con đã có cơ hội được gặp Thế Tôn. 
Khi con nói lên ước nguyện, con đã nhiếp tâm lắng nghe lời tiên tri 
của Đức Phật AnomadassT, và con đã thấy Ngài băng trí tuệ của con 
và đó là hình ảnh của Ngài lần đầu tiên. Giờ con được trông thấy Ngài 
là lần cuối cùng. Không còn cơ hội nào khác để con thấy lại Thế Tôn.” 

Sau đó trưởng lão chấp tay, có mười móng tay xinh xắn và 
sáng chói, hướng về Đức Phật và đi lui cho đến khi không còn trông 
thấy Đức Phật. Sau khi đảnh lễ như vậy, trưởng lão ra đi cùng với năm 
trăm đệ tử. Khi ấy quả đất không chịu đựng nỗi sự tối thắng của 
trưởng lão và đã rung chuyền cả bên dưới mặt nước. 

Đức Phật bảo các vị tỳ khưu đang ở quanh Ngài: “ Này các 
con, hãy đi tiễn đưa sư huynh của các con!” Lúc bấy giờ, tứ chúng đều 
đi tiễn đưa trưởng lão Sãriputta, để Đức Phật một mình tại Jetavana 
tịnh xá không còn ai ở lại. Dân cư của kinh thành Sãvatthi cũng biết 
rằng trưởng lão đang rời khỏi Jetavana tịnh xá để nhập parinibbäna 
sau khi xin phép Đức Phật. Vì muốn được nhìn thấy vị Thánh trưởng 
lão, họ ra khỏi cổng thành nơi đông nghẹt mọi người không còn chỗ 
để đi ra hoặc đi vào. Đem theo các loại hoa hương và tóc buông xõa, 
họ ta thán: “ Bạch đại đức, giờ đây chúng con biết tìm trưởng lão nơi 
nào?” và dò hỏi, “ Trưởng lão SãrIputta đại trí tuệ đang ở đâu? Tướng 
quân của Chánh pháp đang ở đâu?” Trưởng lão SãrIputta đang ở đâu? 
Thưa Đại trưởng lão, có phải ngài đã dùng đôi tay của mình để từ giã 
Đức Phật?” Khi ta thán như vậy, họ theo sau Trưởng lão từng bước 
chân. 

Vì trưởng lão SãrIputta là bậc có trí tuệ siêu việt, Ngài khuyến 
giáo đại chúng một cách tóm tắt như sau: “ Con đường dẫn đến cái 
chết của mọi loài luôn đang sanh khởi là điều mà không ai có thê vượt 
qua.” Trưởng lão cũng khuyên bảo các tỳ khưu: “ Thưa các tôn giả, 
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các tôn giả hãy ở lại và đừng xao lãng phận sự đối với Đức Thế Tôn.” 
Như vậy, trưởng lão đã cho họ quay về rồi cùng tùy tùng đến ngôi 
làng Nãlaka. Đối với những người đi theo trưởng lão và ta thán răng : 
“ Trước kia bậc Thánh trưởng lão của chúng ta đi đâu cũng trở về. 
Nhưng chuyên đi này thì không trở lại.” Trưởng lão thuyết pháp sách 
tấn họ rằng: “ Này các thí chủ, những người có giới đức! Hãy làm 
người có chánh niệm. Các pháp hữu vi, dù là thân hay tâm, đều xảy ra 
như vậy. Sau khi sanh lên chúng đều kết thúc bằng sự diệt mất!” Bằng 
lời khuyên này liên quan đến chánh niệm, trưởng lão khuyên họ trở về 
nhà. 

Trải qua bảy ngày đi đường và mỗi đêm chỉ ở lại một chỗ, 
không trú ngụ lâu hơn, trưởng lão cứ đi tiếp như vậy, cuối cùng đến 
tại ngôi làng Nãlaka vào một buổi chiều. Trưởng lão dừng lại và nghỉ 
dưới cội cây banyan gần công làng. 

Rồi người cháu trai của trưởng lão tên Uparevata đi ra cổng 
làng. Nhìn thấy vị Thánh trưởng lão, cậu ta đến gần và đứng lại, tôn 
kính đảnh lễ. Trưởng lão hỏi người cháu: “ Này Uparevata, bà ngoại 
có ở nhà không?” Khi cậu bé trả lời rằng bà ngoại có ở nhà, trưởng lão 
bèn nói rằng: “ Hãy đi báo tin cho bà biết rằng ta đã về làng. Nếu bà 
hỏi lý do ta về thì hãy nói rằng ta sẽ ở lại đấy suốt ngày và ta muốn bà 
cho dọn sạch căn phòng nơi ta đã sanh ra và đồng thời sắp xếp chỗ 
ngụ cho năm trăm vị tỳ khưu.” 

Cậu bé Uparevata đi đến bà ngoại RũpasãrT và nói rằng: “ Thưa 
bà ngoại, cậu Upatissa của con đã về.” “ Hiện giờ cậu của con đang ở 
đâu?” Bà ta hỏi. Cậu bé trả lời: “ Tại công làng.” “ Một mình cậu của 
con hay có thêm người khác?” “ Dạ, có năm trăm vị tỳ khưu tháp 
tùng.” “ Cậu của con về làm gì?” Bà Rũpasãrï lại hỏi người cháu và 
cậu ta trả lời y như trưởng lão đã căn đặn. “ Ô, tại sao nó muốn ta cho 
dọn sạch căn phòng và sắp xếp chỗ ngụ cho năm trăm vị tỳ khưu?” Bà 
ta tự hỏi. ““ Trở thành Sa-môn từ lúc trẻ, bây giờ đã già có lẽ nó muốn 
trở về đời sông cư sĩ.” 
trưởng lão sanh ra và sửa soạn chỗ ăn chỗ ở cho năm trăm vị tỳ khưu. 
Bà ta cũng thắp lên những ngọn đèn và cho mời trưởng lão. 


Với ý nghĩ này bà cho dọn sạch căn phòng nơi 
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VỊ thánh trưởng lão, đi lên sân thượng cùng với năm trăm vị tỳ 
khưu và đi vào căn phòng rồi ngồi xuống, vị ấy bảo họ ra đi : “ Các hiền 
giả hãy đi đến nơi ở của mình.” Ngay sau khi các tỳ khưu đi ra thì một 
cơn bạo bệnh xảy đến thân của trưởng lão. Những cơn đau chết người, 
máu chảy ra liên tục. Những cái bô được đưa vào và lấy ra. Nữ Bà-la- 
môn Rũpasãrï đứng tựa vào cửa phòng của bà, nghĩ rằng, “ Ta không 
muốn con ta chịu khổ như thế. ” 

Bồn vị thiên vương dò xem vị Thánh trưởng lão, Tướng quân 
của Chánh pháp hiện đang ở đâu và họ thấy trưởng lão đang năm thoi 
thóp trong căn phòng, nơi trưởng lão sanh ra, tại ngôi làng Nalaka. Và 
họ quyết định đi đến để đảnh lễ lần cuối cùng và chăm sóc cho trưởng 
lão. Đến nơi, họ đứng trong thái độ tôn kính. Khi trưởng lão hỏi họ là ai, 
họ trả lời rằng họ là bốn vị thiên vương. “Tại sao các ngươi đến?” 
Trưởng lão dò hỏi và họ trả lời rằng, “ Chúng tôi đến để chăm sóc ngài, 
thưa đại đức.” Rồi Trưởng lão cho họ ra về khi nói rằng: “ Thôi đủ rồi, 
ta có một tỳ khưu chăm sóc rồi. Các ngươi hãy ra về!” Khi họ ra về thì 
Sakka đến theo cách tương tự. Khi Sakka ra về thì Đại Phạm thiên đến. 
Cả Sakka và Đại Phạm thiên đều được trưởng lão cho về bằng những lời 
cáo từ tương tự. 

Khi nhìn thấy việc đến và đi của các vị thiên vương và Đại 
Phạm thiên, nữ Bà-la-môn Rũpasãrï khởi tâm muốn biết những vị ấy là 
ai mà đến đảnh lễ con trai của bà. Bà đi đến gần cửa phòng và hỏi (đứa 
con trai nhỏ hơn của bà là Cunda cũng có mặt ở đó): “ Này con Cunda, 
chuyện gì thế?” Cunda bèn giải thích cho mẹ vị ấy biết rằng trưởng lão 
Sãriputta đang bị bịnh, và vị ấy cũng báo cho trưởng lão Sãriputta biết 
về sự hiện diện của mẹ. Khi trưởng lão hỏi tại sao bả đến phi thời như 
vậy, người mẹ đáp lại rằng bà đến để thăm con trai đang bệnh, và hỏi 
rằng: “ Này con, những vị mà đến thăm con lúc đầu là ai vậy?” “ Thưa 
bà, những người đến thăm bần Tăng đầu tiên là Tứ Đại thiên vương.” “ 
Này con, có phải địa vị của con cao hơn những vị thiên vương ấy?” 

Trưởng lão trả lời: “ Thưa bà, bốn vị thiên vương ấy giống như 
những người bảo vệ chỗ ngụ của chúng tôi. Được trang bị gươm đao họ 
đã bảo vệ Đạo sư của chúng tôi, Đức Phật, từ khi ngài thọ sanh vào lòng 
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mẹ”. Người mẹ tiếp tục hỏi: “ Người đến ngay sau những vị thiên 
vương là ai vậy?” “ Đó là Sakka.” “ Con cũng lớn hơn cả Sakka nữa 
sao?”. 

Trưởng lão trả lời: “ Thưa bà, Sakka giống như một vị Sa-di 
nhỏ làm công việc mang y bát và những vật dụng khác. Khi Đạo sư của 
chúng tôi, Đức Thế Tôn, sau khi thuyết giảng tạng Abhidhamma, Ngài 
từ cõi Tãvatirhsa xuống cõi người thì Sakka đi theo sau, mang y và bát 
cho Ngài.” Người mẹ lại hỏi: “ Người đến ngay sau Sakka là ai mà có 
hảo quang rực rỡ như vậy?” “Thưa bà,” trưởng lão trả lời, “Người đến 
cuối cùng là Đại Phạm thiên (Ä⁄4hãbrahma), là vị Thượng để và Thầy 
của bà đó.” “ Này con, có phải con cũng lớn hơn Mahabrahma, là vỊ 
chúa của chúng tôi?” 

Khi ấy trưởng lão trả lời: “ Ò, đúng vậy, thưa bà! Vào ngày mà 
Đức Phật, Đạo sư của chúng tôi ra đời, thì bốn vị Mahãbrahma, không 
phải chỉ một vị, đi đến và tiếp lấy Bồ tát, bậc Tối thượng, trong cái lưới 
bằng vàng.” 


Việc đắc pháp của người mẹ 

Khi ấy bà mẹ suy nghĩ: “ Những điều mà ta đã thấy bây giờ là 
oal lực của con trai ta. Không biết oai lực của thầy con trai ta, là Đức 
Phật, thì như thế nào? Chắc không thê nghĩ bàn!” Trong khi bà ta đang 
suy xét như vậy, thì năm loại hỉ (p7?) sanh lên trong tâm và tràn ngập 
khắp cả thân. Trưởng lão nhận biết: “ Giờ đây niềm hỉ lạc (yi 
somanassa) đã sanh lên trong tâm mẹ của ta. Đây là cơ hội thích hợp 
để ta thuyết pháp đến bà.” Thế nên trưởng lão hỏi: “ Thưa bà, bà đang 
suy nghĩ điều gì?” “ Này con, ta đang tự hỏi rằng điều mà ta trông 
thấy bây giờ là oal lực của con trai, thì oai lực bậc Đạo sư của con ta 
sẽ như thế nào, chắc hắn không thể nghĩ bàn.” Rồi trưởng lão giải 
thích: “ Thưa bà, khi Đức Thế Tôn, Đạo sư của chúng tôi ra đời, Ngài 
từ bỏ thế gian, Ngài giác ngộ và thuyết bài pháp Dhammacakka đầu 
tiên, thì mười ngàn thế giới đều rung chuyển vang rên. Không có ai 
trong thế gian mà có thể sánh bằng Đạo sư của chúng tôi về những ân 
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đức như Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Giải thoát tri kiến. Vì những lý 
do này, Ngài là bậc có những ân đức như Ứng cúng (Arah) và 
Chánh biến tri (Samnãsambuddha).” Bằng những lời giới thiệu này, 
trưởng lão Sãriputta đã thuyết một bài pháp thọai, trình bày chỉ tiết về 
những ân đức của Đức Phật. 

Vào lúc kết thúc bài pháp của người con trai cả yêu dấu, người 
mẹ được an trú trong quả thánh Nhập lưu (so/ãpaffi-phala) và nói lời 
thương trách: “ Này Sãriputta con thân, tại sao trước đây con không 
cho ta sự an lạc chân thật kỳ diệu như vậy? Tại sao con không có tắm 
lòng như thế?” Khi nghĩ rằng: “Ta đã trả món nợ về ơn sanh thành đến 
mẹ của ta. Thánh quả Nhập lưu dành cho bà là quí báu lắm rồi.” 
Trưởng lão tiễn bà đi, nói rằng: “ Thưa bà, hãy lui chân!” Rồi trưởng 
lão hỏi người em Cunda về giờ giấc. Khi nghe đáp lại: “ Trời đã gần 
sáng”. Trưởng lão cho triệu tập tất cả các tỳ khưu và khi Cunda báo 
tin cho trưởng lão biết rằng các tỳ khưu đã hội lại, trưởng lão bảo 
Cunda giúp mình ngồi dậy. 

Trưởng lão nói lời sám hối với chúng tỳ khưu: “ Thưa các hiền 
giả, nếu có lời nói hay hành vi nào không khả ái mà tôi đã gây nên khi 
các hiền giả đi theo tôi trong bốn mươi bốn năm, xin hãy tha thứ cho 
tôi.” Hội chúng tỳ khưu đáp lại: “ Thưa Đại đức, trong suốt thời gian 
cùng du hành với ngài, không rời xa ngài trong suốt bốn mươi bốn 
năm, chúng tôi không thấy hành vi hay lời nói nào của ngài không khả 
ái. Thật ra, chính ngài tha lỗi cho chúng tôi mới đúng.” Khi họ đã nói 
những lời sám hối như thế, trưởng lão kéo chiếc y và che mặt rồi nằm 
nghiêng bên phải. Giống như Đức Phật, Trưởng lão lần lượt nhập vào 
chín tầng thiền; ngài nhập vào các tầng thiền ấy theo thứ tự xuôi và 
ngược; ngài lại tiến hành sự nhập định từ sơ thiền đến tứ thiền. Ngay 
sau khi xuất khỏi tứ thiền, trưởng lão đạt đến khandha-parinibbäna - 
Chấm dứt hoàn toàn các uân thuộc về danh và sắc, khiến đại địa rung 
chuyền vang rên. 

Nhận thấy con trai đã không nói một lời nào và muốn biết điều 
gì đã xảy đến cho con, người mẹ Rũpasãrï bèn kiểm tra bằng cách sờ 
lên mu của bàn chân và biết rằng con trai của bà đã đạt Bát Niết Bàn 
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(parinibbana). Thế nên, hét lên rồi bà ta gục đầu vào đôi chân của 
trưởng lão và kêu khóc rằng: “ Con yêu ơi, trước đây ta đã không biết 
được những ân đức của con. Bây giờ ta không có cơ hội để thỉnh hăng 
trăm ngàn vị tỳ khưu có con dẫn đầu, đến nhà của ta để độ thực! 
Không còn cơ hội để cúng dường y phục! Không còn cơ hội để cho 
xây dựng hằng trăm chỗ ngụ!” Bà ta đã than khóc cho đến khi mặt trời 
lên. Ngay khi trời hừng sáng, người mẹ bèn cho mời những người thợ 
kim hoàn đến, sai mở ra những kho châu báu và những thanh vàng 
nặng bằng cái cân lớn và trao chúng cho những người thợ kim hoàn, 
rồi căn đặn họ rằng: “ Này các anh, hãy lấy những nén vàng này để 
làm năm trăm sảnh đường có nóc nhọn và năm trăm trăm cái lều.” 

Sakka cũng gọi vị thiên Visukamma đến và truyền lịnh: “ Này 
bạn Visukamma, vị Tướng quân của Chánh pháp, trưởng lão SãrIputta 
Mahathera, đã nhập parimnibbana. Hãy tạo ra năm trăm sảnh đường có 
nóc nhọn và năm trăm giả ốc bằng vàng.” Visukamma đã tạo ra tất cả 
theo lịnh truyền của Sakka. Như vậy có năm trăm công trình kiến trúc 
có nóc nhọn và năm trăm giả ốc được xây dựng theo sự sai bảo của 
người mẹ, và năm trăm sảnh đường nóc nhọn và năm trăm giả ốc khác 
được tạo ra bởi Visukamma, tổng cộng có hai ngàn công trình kiến 
trúc bằng vàng. 

Sau đó một đại ốc được xây dựng có nóc nhọn bằng vàng ở 
chính giữa tại trung tâm của ngôi làng Nalaka và những nóc nhọn 
khác dành cho những sảnh đường nhỏ hơn. Sau khi đó lễ mai táng 
diễn ra. Trong buổi lễ này, chư thiên trà trộn trong nhân loại và nhân 
loại trà trộn với chư thiên và họ làm lễ cúng dường nhục thân của 
trưởng lão, khiến cho cuộc lễ càng đông hơn. 


Câu chuyện về tín nữ RevafI 


Có một tín nữ của trưởng lão Sãriputta, tên RevatI, đi đến hỏa 
đài mang theo ba cái bình băng vàng để cúng dường đạo sư của nàng. 
Ngay khi ấy Sakka cũng đi đến cõi người với ý định lễ bái cúng 
dường trưởng lão và có những tiên nữ đang múa hát đi theo, số lượng 
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đến 2 koti và 5 triệu. Hay tin có Sakka đến viếng, dân chúng bèn quay 
lui và đi chỗ khác. Trong đám đông có Revatï, cũng có gắng quay lui 
như những người khác. Nhưng vì nàng đang mang thai nên không thê 
đi đến chỗ an toàn và té xuống giữa đám người. Do không thấy được 
nàng bên dưới nên mọi người đã giẫm lên người của nàng mà đi. 
RevatI chết tại chỗ và tái sanh vào trong một cung điện băng vàng ở 
cõi Tãvatirnsa. Ngay tức thì nàng có thân khoảng ba gãvuta, giống 
như một tảng đá quí to lớn. Những đồ trang sức của nàng chất đến 
khoảng sáu mươi cỗ xe bò chở và tùy tùng của nàng gồm một ngàn 
tiên nữ. 

Các tiên nữ đặt một cái gương lớn ngay trước mặt nàng. Khi 
trông thấy những xa hoa tráng lệ, nàng suy nghĩ: “ Khối tài sản quả 
thật là to lớn! Ta đã làm loại phước thiện nào?” Và nàng biết được 
như vây: “ Ta đã cúng dường đến Đại trưởng lão Sãriputta ba cái bình 
băng vàng. Mọi người đã giẫm lên ta mà đi. Ta đã chết tại chỗ và hoá 
sanh ngay lập tức vào cõi Tãvatirhsa này. Ta sẽ nói cho mọi người biết 
rõ về kết quả của những thiện nghiệp mà ta đã làm đến Đại trưởng 
lão.” Vì thế, nàng đi xuống trong cung điện đang bay của chính nàng 
đến cõi người. 

Khi trông thấy cung điện bằng vàng từ xa, dân chúng hết sức 
kinh ngạc: “ Chuyện gì thế? Phải chăng có hai mặt trời đang chiếu 
sáng?” Trong khi họ đang xì xào bàn tán như vậy thì thiên cung đến 
gần, và hiện rõ! Rồi họ nói rằng: “Không phải là mặt trời. Tòa lâu đài 
khổng lồ bằng vàng.” Trong khi mọi người đang nói với nhau như 
vậy, thì cung điện bằng vàng đến gần hơn trong giây lát và dừng lại 
giữa không trung ngay trên hỏa đài bằng gỗ trầm hương được chất lên 
để hỏa thiêu nhục thân của trưởng lão Sãriputta. Nàng tiên nữ RevatT 
rời khỏi cung điện trên không trung và bước xuống đất. “ Cô là ai?” 
mọi người hỏi và Revati đáp lại: “ Các vị không biết tôi sao? Tôi tên 
Revafi. Sau khi cúng đường những cái bình bằng vàng đến Trưởng 
lão, tôi bị mọi người giẫm đạp đến chết và được tái sanh vào cõi 
Tãvatirhsa. Hãy ngắm sự xa hoa tráng lệ của tôi. Bây giờ các bạn cũng 
hãy bố thí vật thực. Hãy làm những việc phước khác nữa.” Như vậy 
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nàng tiên nữ nói lời tán dương những kết quả của những các việc 
phước. Nàng đảnh lễ và đi nhiễu quanh hỏa đài theo chiều phải, rồi 
nàng trở lại thiên cung ở cõi Tãvatirhsa. (Đây là câu chuyện về nàng 
Revat). 


Trưởng lão Cunda đem Xá lợi đến Sãvatthi 


Sau khi đã làm các nghi thức cúng đường suốt bảy ngày, dân 
chúng chất lên một đống củi bằng gỗ thơm cao chín mươi chín hắc 
tay. Họ đặt nhục thân của Trưởng lão trên đống gỗ thơm và nhóm lửa 
băng những mớ cỏ thơm. Nơi làm lễ hỏa thiêu, bài Pháp được thuyết 
trọn cả đêm. Đến sáng đại đức Anuruddha dập tắt ngọn lửa nơi hỏa 
đài bằng nước thơm. Người em trai của Đại trưởng lão Sãriputta là 
trưởng lão Cunda đặt Xá-lợi vào trong cái bình lọc nước, nghĩ rằng, “ 
Giờ ta không nên ở lại ngôi làng Nãlaka này. Ta phải bạch lên Đức 
Thế Tôn về parinibbäna của anh trai ta, Đại trưởng lão Sãriputta, 
Tướng quân của Chánh pháp.” Trưởng lão mang cái bình lọc nước có 
chứa xá-lợi và gom lại những vật dụng của Đại trưởng lão như y, bát, 
v.v... và đi đến Sãvatthi. Trên chuyến đi ở mỗi chặng đường, trưởng 
lão chỉ nghỉ lại một đêm và cuối cùng đến tại Sãvatthi. 

Rồi trưởng lão Cunda vào tắm trong cái hồ gần tịnh xá, sau đó 
lên bờ hồ và mặc y ngay ngăn. Vị ấy suy xét: “ Chư Phật là những 
nhân vật vĩ đại đáng được tôn kính, như cái lọng bằng đá. Các Ngài 
thật khó đến gần như con rắn có cái đầu dựng đứng hay như con sư tử, 
hồ hay voi đang nóng nảy. Ta không dám đi thắng đến Đức Thế Tôn 
để báo tin. Ta nên đến ai trước?” Khi suy nghĩ như vậy, trưởng lão 
nhớ đến vị thầy tế độ: “ Thầy tế độ của ta, người gìn giữ giáo pháp, là 
đại đức Anandã, người bạn rất thân thiết với anh của ta. Ta sẽ đi đến 
ngài và kế lại mọi chuyện rồi ta sẽ cùng ngài đến yết kiến Đức Thế 
Tôn.” Bởi vậy Trưởng lão Cunda đi đến trưởng lão Änanda, đảnh lễ 
và ngồi xuống ở chỗ thích hợp, và thưa rằng: “ Bạch đại đức, Đại 
trưởng lão Sãriputta đã nhập parinibbana. Đây là bát và đây là y của 
vị ấy, và đây là cái bình lọc nước đựng Xá-lợi của vị ấy.” Như vậy vị 
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ấy đã trình ra vật này đến vật khác khi đang bạch với trưởng lão 
Änanda. ( Lưu ý rằng trưởng lão Cunda không đi thăng đến Đức Phật 
mà đến trưởng lão Änandã trước, vì vị ấy có sự tôn kính sâu sắc đối 
với Đức Phật cũng như vị thầy tế độ của vị ấy). 

Rồi Trưởng lão Änandã nói rằng: “ Này hiền giả Cunda, chúng 
ta sẽ yết kiến Đức Thế Tôn. Nào, hiền giả Cunda, chúng ta hãy đi. 
Chúng ta hãy đi đến Đức Thế Tôn và trình bạch vẫn đề.” Khi nói vậy 
trưởng lão Änanda dẫn trưởng lão Cunda đi đến Đức Phật, đảnh lễ 
Ngài và ngồi nơi phải lẽ. Sau đó đại đức Änanda bạch rằng: 

“ Bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Cunda đã báo tin cho con rằng 
trưởng lão Sãriputta đã nhập parinibbana. Đây là bát, đầy là y và đây 
là bình lọc nước có đựng Xá-lợi của trưởng lão Sãriputta.” 

Khi nói vậy đại đức Änanda dâng cái bình lọc nước đến Đức 
Phật. 

Đức Phật chìa ra bàn tay để nhận lây cái bình lọc nước và đặt 
nó trong lòng bàn tay của Ngài và nói với các tỳ khưu như sau: 

“ Hỡi các tỳ khưu, hỡi những đứa con thân yêu của Như Lai, 
cách đây mười lăm ngày Sãriputta đã khai triển một số phép thần 
thông và xin phép Như Lai để nhập parinibbãna. Giờ đây chỉ còn lại 
Xá-lợi của vị ấy trắng như vỏ sò được đánh bóng. 

Này các tỳ khưu, tỳ khưu Sãriputta ấy là người đã thực hành 
viên mãn các pháp Ba-la-mật trong một A-tăng-kỳ và một trắm ngàn 
đại kiếp. Vị ấy là người đã Chuyên bánh xe Chánh pháp mà Như Lai 
trước kia đã chuyền hay là người đã giảng dạy bài kinh Chuyên pháp 
luân mà đã được Như Lai giảng dạy. Kỳ diệu thay vị ấy đã giữ địa vị 
kế cận Như Lai. 

Tỳ khưu Sãriputta ấy đã tạo ra Thinh văn tập hội (sãvaka- 
sannipãia), bằng sự hiện điện vô cùng tốt đẹp của vị ấy. (Thinh văn 
tập hội khởi lên vào ngày vị ấy trở thành bậc A-la-hán). Nếu không kê 
đến Như Lai, thì vị ấy là Đệ nhất về trí tuệ khắp cả Sanh đản sát thô 
(Jatikhetra), tức là hệ thống gồm mười ngàn thế giới. 

Tỳ khưu Sãriputta ấy có trí tuệ siêu phàm, trí năng động, trí 
mẫn tiệp, trí sắc bén, trí đoạn trừ phiền não, thiểu dục, đễ nuôi, thoát 
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khỏi các pháp chướng ngại (ø#arana), không lẫn trong người đời, 
nhiệt tâm tinh cần. Vị ấy khuyên dạy những người khác bằng cách chỉ 
cho họ thấy lỗi của họ, phê phán những hành động ác và những người 
ác bất chấp địa vị xã hội của họ. 

“ Này các tỳ khưu, (a) tỳ khưu Sãriputta ấy đã sống cuộc đời 
sa-môn sau khi đã từ bỏ tài sản to lớn trong năm trăm kiếp; (b) tỳ 
khưu SãrIputta ẫy có sự kham nhẫn mạnh mẽ như đại địa; (c) tỳ khưu 
Sãriputta ấy không còn ngã mạn như con bò bị gãy sừng; (d) tỳ khưu 
Sãriputta ấy có tâm khiêm tốn như đứa con trai của người ăn xin. 

“ Này các tỳ khưu, hãy chiêm bái Xá-lợi của Sãriputta, bậc có 
trí tuệ vĩ đại! Hãy xem Xá-lợi của Sãriputta, bậc có trí tuệ siêu phàm, 
trí năng động, trí mẫn tiệp, trí sắc bén, trí đoạn trừ phiền não, thiểu 
dục, dễ nuôi, thoát khỏi các pháp chướng ngại (zarana), không lẫn 
trong người đời, nhiệt tâm tinh cần. Vị ấy khuyên dạy những người 
khác bằng cách chỉ cho họ thấy lỗi của họ, phê phán những hành động 
ác và những người làm ác bất chấp địa vị xã hội của họ!” (sau khi nói 
bằng văn xuôi như vậy, Đức Phật tiếp tục nói những câu kệ sau đây:) 


l) Yo pabbdqji jãtisatani pañca 
pahaya kãmđnỉ manoramđHi. 
Tam vifaragamn susamahit Iindriyan 
parinibbutarn vandatha Sariputtam . 

Này tỳ khưu các con! VỊ Thánh Sa-môn tên Sãriputta đã đoạn 
trừ hoàn toàn các dục lạc mà có thể làm say đắm tâm của kẻ phàm 
phu. Vị ấy đã sống đời sống Sa-môn với niềm tin vững vàng trong 
năm trăm kiếp. Đối với vị Thánh Sa-môn tên Sãriputta ấy mà giờ đây 
đã hoàn toàn cắt đứt ái dục, các căn của vị ây đã được khéo chế ngự, 
đã nhập parinibbana và đã chấm dứt đau khổ, các con nên cúi đầu 
đảnh lễ với tâm tịnh tín và với lòng khiêm cung hết mực. 


2) Khantibalo pathavisamo na kuppafi 
na ca Dỉ cifassa vasena vaffafi. 
Anukampako karuiko ca nibbufo 
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parinibbutarn vandatha Sariputta. 

Này tỳ khưu các con! Vị thánh Sa-môn ấy, tên Sãriputta, có sự 
nhãn nại vĩ đại là sức mạnh; giống như đại địa, vị ây không nóng giận 
đối với những kẻ khác; không bao giờ sanh khởi những trạng thái tâm 
bất Ôn; vị ấy quan tâm đến nhiều chúng sanh với tâm từ ái, đầy lòng bi 
mãn; vị ấy đã dập tắt ngọn lửa phiền não. Đối với vị ấy, bậc đã chứng 
đắc parinibbãna và đã châm dứt đau khổ, các con nên cúi đầu đảnh lễ 
với tâm tịnh tín và với lòng khiêm cung hết mực. 


3) Candalaputta yatha nagaramm paviftho 
nicamano caraH kalopihattho. 
Tathã ayan vicarati Saripufto 
parinibbutam vandatha Sariputtam. 

Này tỳ khưu các con! Cũng như đứa con trai của người ăn xin 
nghèo khổ, đi vào làng mạc và phố chợ xin đồ ăn bằng một chiếc cốc 
cũ kỹ bằng tre, nó đi lang thang không chút ngã mạn ngoài tâm khiêm 
tốn; cũng thế, vị thánh Sa-môn, tên Sãriputta đi du hành đó đây không 
chút ngã mạn, ngoài sự khiêm nhường. Đối với vị ấy, bậc đã chứng 
đắc parinibbäna và đã chấm dứt đau khổ, các con nên cúi đầu đánh lễ 
với tâm tịnh tín và lòng khiêm cung hết mực. 


4) Dsabho yatha chinnavisanako 
ahethayam0 carafi puranfare vane, 
Tatha ayan viharati SãriDufto 
parinibbutam vandatha Sariputtam. 

Này tỳ khưu các con! Như con bò bị gãy sừng rảo quanh làng 
mạc, thị trấn và rừng núi, hoàn toàn vô hại đối với những chúng sanh 
khác; cũng vậy vị Thánh Sa-môn, tên Sãriputta đi du hành đó đây 
không làm hại những chúng sanh khác và sống hoà hợp trong bốn oai 
nghi: đi, đứng, nằm và ngồi. Đối với vị ấy, bậc đã chứng đắc 
parinibbäna và đã châm dứt đau khô, các con nên cúi đầu đảnh lễ với 
tâm tịnh tín và với lòng khiêm cung hết mực. 
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Khi mở đầu như vậy, Đức Phật đã tán dương những ân đức của 
Đại trưởng lão Sãriputta bằng năm trăm bài kệ. 

Đức Phật càng tán đương những ân đức của Trưởng lão nhiều 
bao nhiêu thì sự bất lực của trưởng lão Änanda càng to lớn bấy nhiêu. 
Như con gà con ở gần miệng con mèo run rẫy như thế nào, đại đức 
Änanda cũng run rẫy như thế. Do đó, vị ây hỏi Đức Phật: 

“ Bạch Đức Thế Tôn, sau khi nghe nói về sự viên tịch của Đại 
trưởng lão Sãriputfa, con cảm thấy toàn thân bị cứng đờ, mắt con mờ 
đi không phân biệt được các hướng, giáo pháp không hiện bày trong 
con. ( Con không có ý muốn học những bài kinh chưa được học cũng 
không thích tụng đọc những bài kinh đã học rồi).” 

Rồi Đức Phật nói những lời sau đây đề khích lệ vị ấy: 

“ Này Ananda, có phải Sãriputta nhập parimibbana, mang theo 
Giới uân, hay Định uân hay Tuệ uân hay Giải thoát uân của con 
chăng?” 

“ Bạch Đức Thế Tôn, Trưởng lão Sãriputta nhập parinibbãna 
không mang theo Giới uân, Định uân, Tuệ uân hay Giải thoát uân của 
con. 

Thực ra, bạch Đức Thế Tôn, Trưởng lão Sãriputta đã giáo giới 
cho con, giúp con thấm nhuần Giáo pháp, giúp con hiểu được Giáo 
pháp, giúp con liễu ngộ Giáo pháp. Trưởng lão giúp con nhiệt tâm và 
hoan hỷ thực hành Giáo pháp. Trưởng lão kiên nhẫn giảng dạy cho 
con. Ngài kính trọng những bạn đồng tu. Con luôn nhớ sự tác dụng, 
những phương tiện trong Giáo pháp và sự hộ trì chân chánh của 
Trưởng lão. 

Đức Phật biết rằng trưởng lão Ananda thực sự sầu muộn, bèn 
nói với trưởng lão những lời sau đây để làm vơi đi những cơn sầu khô 
của vị Ấy: 

“ Này Änanda, không phải rằng Như Lai đã nói với con từ lâu 
trước kia về sự chia ly với những người thân yêu của mình trong lúc 
còn đang sống (nãnãbha»a), sự chia ly do bởi cái chết (vinabhava) và 
sự chia ly ở trong những kiếp sống khác (aññathãbhãva) đó sao? Này 
Änandã, ở đây làm sao có thể mong rằng bản chất sanh khởi đời sống 
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mới, đang hiện hữu, chịu sự chỉ phối với duyên sanh và sự họai diệt 
thì đừng có diệt mất? Quả thật không thê như vậy được! 

“ Này Änanda, trong khi một cây lớn vững chắc đang sống thì 
cái nhánh lớn nhất của nó có thể bị hoại; tương tự, trong khi chư 
Thánh Tăng đang hiện hữu, thì Sãriputta ngừng sống. Ở đây làm sao 
có thể mong rằng bản chất sanh khởi đời sống mới, đang hiện hữu, 
chịu sự chi phối với duyên sanh và sự hoại diệt thì đừng có diệt mất? 
Quả thật không thê như vậy được! 

“ Này Änanda, hãy sống nương tựa vào chính mình mà không 
nương tựa vào những kẻ khác. Hãy sống không nương tựa vào những 
giáo pháp nào khác mà hãy nương tựa vào những pháp siêu thế! 

“ Này Änanda, làm thế nào một tỳ khưu sống nương tựa vào 
chính mình mà không nương tựa vào những kẻ khác? Làm thế nào 
một người sống không nương tựa vào những giáo pháp nào khác mà 
nương tựa vào những pháp siêu thế ? 

“ Này Änanda, trong giáo pháp này, vị tỳ khưu sống đoạn tận 
luyến ái và sầu khổ mà nó xuất hiện trong đời sống, bằng những nỗ 
lực tỉnh tấn mạnh mẽ, bằng sự suy quán, bằng chánh niệm, bằng sự 
quán sát liên tục sắc thân đúng như thật. Bằng những nỗ lực tỉnh tấn, 
bằng sự quán xét, bằng chánh niệm, (hành giả sống đoạn trừ luyến ái 
và sầu bi mà nó xuất hiện trong đời sống), bằng sự quán thọ là thọ, 
...bằng sự quán tâm là tâm, ... bằng sự quán pháp là pháp. 

“ Này Änanda, bằng cách này vị tỳ khưu sống không nương tựa 
những kẻ khác và nương tựa nơi chính mình. Vị ấy sống không tin cậy 
vào những giáo pháp khác mà tin cậy vào giáo pháp siêu thế. 

“ Này Ananda, nếu các vị tỳ khưu trong thời hiện tại hoặc sau 
khi Như Lai nhập diệt mà sống không nương tựa những kẻ khác, chỉ 
nương tựa nơi chính mình. Không y cứ vảo những giáo lý khác, chỉ y 
cứ vào giáo lý siêu thế, tất cả họ sẽ trở thành những bậc A-la-hán, 
trong những vị thực hành ba pháp học.” 

Qua những lời giáo giới như vậy, Đức Phật đã giúp đại đức 
Anandđã nguôi ngoai. Sau đó Ngài cho tôn trí Xá lợi của Đại trưởng 
lão Sãriputta trong một bảo tháp (cefiya) trong kinh thành Sãvatth. 


T) khưu Minh Huệ 61 


Sự viên tịch của Đại trưởng lão Mogøgalläna 


Sau khi cho tôn trí Xá-lợi của Đại trưởng lão SãrIputfa trong 
một bảo tháp tại Sãävatthi như đã nói ở trên, Đức Phật gợi ý cho trưởng 
lão Änanda rằng Ngài muốn đi đến Rãjagaha. Trưởng lão Änanda bèn 
thông báo với các vị tỳ khưu về chuyên đi được dự định của Đức Phật 
đến kinh thành ấy. Được tháp tùng bởi đông đảo tỳ khưu, Đức Phật 
lên đường từ Sãvatthi đến Rãjagaha và ngụ ở Veluvana (Trúc Lâm) 
tịnh xá. 

(Đức Phật thành đạo vào răm tháng tư (Vesäkha). Vào ngày 
mồng một của tháng Mãgha, trưởng lão Sãriputta và trưởng lão 
Mogsallaäna gia nhập vào Tăng chúng và vào ngày thứ bảy, đại đức 
Mogsallana chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vào ngày thứ mười lăm, 
ngày rằm của tháng Mãpha đại đức Sãriputta trở thành bậc A-la-hán. 

(Vào ngày răm của tháng Kattika (tháng mười âm lịch) của 
năm 148 Mahã Era, ngày Đức Phật tròn đủ 45 hạ và hai vị Thượng thủ 
thính văn tròn đủ 44 hạ, Trưởng lão Sãriputta nhập parinibbana tại 
ngôi làng Nãlaka của ngài. Nên chú ý thêm rằng Trưởng lão 
Mogsallaäna nhập parinibbana ở trên tảng đá Kaälasilãä trên núi IsigIlI, 
Rãjagaha, vào ngày mồng một của tháng Kattika ấy. Bài trình bày về 
sự nhập parinibbãna của Trưởng lão Sãriputta đã được nêu ra rồi. Bây 
giờ đến bài trình bày về sự nhập parimibbäna của Trưởng lão 
Mogøsallana như sau:) 

Khi Đức Phật đang ngụ ở Ve|uvana tịnh xá thuộc kinh thành 
RãJagaha, thì Trưởng lão Mahä Moggallana đang lưu trú ở trên tảng 
đá tên Kalasilä, trên núi IsigIl1. 

Khi Trưởng lão đang ở đỉnh cao của các pháp thần thông, ngài 
thường đi đến các cõi chư thiên cũng như cõi địa ngục Ussada. Sau 
khi tự mình chứng kiến sự thọ hưởng to lớn những lạc thú thần tiên 
của các đệ tử của Đức Phật ở cõi chư thiên và sự thống khổ vô cùng 
của những tín đồ dị giáo ở trong cõi địa ngục Ussada, Trưởng lão bèn 
trở về cõi người và kể lại cho mọi người nghe về những thí chủ thiện 
nam tín nữ được tái sanh trong cõi chư thiên, đang thọ hưởng những 
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khoái lạc thù thăng, còn những tín đồ của các ngoại đạo sư như những 
người nam và người nữ nọ bị tái sanh vào địa ngục nọ. Do đó mọi 
người đều khởi dậy niềm tin đối với Giáo pháp của Đức Phật và từ bỏ 
các ngoại đạo sư. Sự tôn kính và cúng dường của mọi người đến Đức 
Phật và Tăng chúng cảng gia tăng trong khi đối với các ngoại đạo sư 
thì càng ngày càng giảm thiểu. 

Bởi vậy các ngoại đạo sư rất căm tức Đại trưởng lão 
Mogsallãna. Họ bàn mưu tính kế với nhau và cuối cùng quyết định: “ 
Nếu vị Sa-môn Moggallãna này còn sống ngày nào thì những người 
hầu và những thí chủ của chúng ta có thể biến mất và lợi lộc của 
chúng ta có thể bị suy giảm dần. Chúng ta hãy sai người giết chết vị 
ấy.” Do đó họ trả một ngàn đồng tiền vàng cho tên cầm đầu bọn cướp 
tên là Samanaguttaka để giết chết Trưởng lão. 

Với ý định giết chết Trưởng lão, tên tướng cướp 
Samanaguttaka cùng với một băng cướp đông đảo đi đến Kãlasilã. Khi 
trưởng lão trông thấy hắn ta, ngài bèn biến mất bằng cách dùng thần 
thông bay vào không trung. Không tìm thấy trưởng lão, tên tướng 
cướp bèn trở về và ngày hôm sau trở lại. Trưởng lão cũng tránh né 
bằng cách như vậy. Như vậy sáu ngày trôi qua. 

Tuy nhiên, vào ngày thứ bảy, vì ác nghiệp mà trưởng lão đã 
làm trong kiếp quá khứ ( aparäpariya akusalakamm) có cơ hội đê trô 
quả. Bất thiện nghiệp của Trưởng lão được nói đến như sau: 

Trong một kiếp quá khứ nọ, khi vị ấy do thiếu sáng suốt, lầm 
lạc nghe theo những lời vu khống của vợ, đã khởi lên ý muốn giết chết 
cha mẹ của mình. Vì vậy, vị ẫy cho cha mẹ vào trong một chiếc xe 
nhỏ, đưa đến khu rừng rồi giả bộ gặp bọn cướp và đã đánh đập cha 
mẹ. Do vì mù, họ không thê trông thấy ai đã đánh họ, và tin rằng kẻ 
đánh đập họ là bọn cướp, nên hai vị đã la lên để che chở cho con trai: 
“ Con ơi, những kẻ cướp này đang đánh chúng ta. Chạy đi con! Hãy 
chạy đi con!” 

Với sự hối hận, vị ấy tự nhủ: “ Dù chính ta đã đánh đập cha mẹ 
của ta, nhưng họ lại kêu la vì lo lắng cho ta. Ta đã làm một điều sai 
trái!” Bởi vậy vị ấy ngừng đánh đập họ và làm cho họ tin rằng những 
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tên cướp đã bỏ đi rồi, vị ấy xoa tay xoa chân cha mẹ, nói rằng: “ Ôi, 
cha mẹ đừng sợ. Các tên cướp đã bỏ chạy rồi,” và đưa cha mẹ về lại 
nhà. 

Trong một thời gian dài, ác nghiệp không có cơ hội đề trổ quả, 
nó nằm chờ như cục than hồng được che phủ bởi lớp tro và giờ đây 
trong kiếp cuối cùng của vị ấy, nó trổ quả đúng lúc để tóm lấy và làm 
tổn hại vị ấy. Có thể lấy một ví dụ trong thế gian như vây: khi một 
người thợ săn thấy con nai, ông ta thả chó tấn công con nai, và con 
chó rượt theo con nai, tóm lấy đúng chỗ và căn xé con mỗi. Cũng vậy 
ác nghiệp do Trưởng lão làm trong quá khứ, giờ đây nó có cơ hội trổ 
quả trong kiếp này của Trưởng lão. Không ai có thể thoát được quả ác 
nghiệp của chính mình khi nó tìm thấy cơ hội trổ quả đúng lúc. 

Khi biết rõ việc bị tóm bắt và đánh đập do chính ác nghiệp của 
mình, Trưởng lão không thể vận dụng năng lực thần thông của mình 
để tránh đi trong lần cố gắng thứ bảy. Đó là loại thần thông đủ mạnh 
để nhiếp phục rồng chúa Nandopananda và làm cho cung điện 
Vejayanta phải rung chuyên. Do ác nghiệp trong quá khứ nên trưởng 
lão không thể bay vào không trung được. Năng lực thần thông của 
trưởng lão mà đã từng đánh bại rồng chúa và làm rung chuyển cung 
điện Vejayanta giờ đây trở yếu ớt do bởi ác nghiệp quá tồi tệ của 
Trưởng lão. 

Tên tướng cướp Samanagutta tóm bắt trưởng lão, đánh đập và 
giã nát Trưởng lão đến mức những khúc xương bị vỡ nát như gạo tâm. 
Sau khi làm hành động này, gọi là pa/4lapi‡hika (giã nát xương thành 
bụi rồi nhồi thành đệm, một dạng cực ác độc). Sau khi đã làm như vậy 
và nghĩ rằng Trưởng lão đã chết, tên tướng cướp quăng xác vào bụi 
cây và bỏ đi cùng với đồng bọn của hắn. 

Khi tỉnh lại, Trưởng lão nghĩ sẽ yết kiến Đức Phật trước khi vị 
ấy viên tịch và sau khi buộc cái thân bị giã nát bằng dải băng của năng 
lực thần thông của mình, Trưởng lão bay vào không trung và đi đến 
Đức Phật, đảnh lễ bậc đạo sư. Rồi sau đó cuộc đàm thọai diễn ra giữa 
Trưởng lão và Đức Phật như sau: 
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Trưởng lão: Bạch Đức Thế Tôn, con đã từ bỏ sự kiểm soát thọ hành 
của con rồi (ãyusankhãra). Con sẽ nhập parinibbãna. 

Đức Phật: Con sẽ làm như vậy sao, này con Moggallana? 

Trưởng lão: Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. 

Đức Phật: Con sẽ nhập Niết bàn ở đâu? 

Trưởng lão: Tại nơi có tảng đá Kãlasilã, bạch Thế Tôn. 

Đức Phật: Nếu vậy, này con Moggallãna, hãy thuyết cho Như Lai 
nghe một thời pháp trước khi con đi. Như Lai sẽ không 
còn một cơ hội nào khác để thấy một người đệ tử như 
con nữa. 

Khi Đức Phật nói như vậy, thì Trưởng lão đáp lại: “ Thưa vâng, 
bạch Đức Thế Tôn, con sẽ vâng theo ý của Ngài,” bèn đảnh lễ Đức 
Phật và bay vào không trung cao một cây thốt nốt, rồi hai cây thốt nốt 
cho đến bảy cây thốt nốt, và cũng giống như Trưởng lão Sãriputta đã 
làm trước kia vào ngày vị ấy nhập Niết bàn, Trưởng lão đã thị hiện 
nhiều loại thần thông và nói pháp đến Đức Phật. Sau khi tôn kính đảnh 
lễ Đức Phật, trưởng lão bèn đi vào rừng nơi có tảng đá Käãlasilã và 
nhập parimibbana. 

Ngay khi ấy, tiếng xôn xao nổi lên trong tất cả sáu cõi chư 
thiên rằng: “ Vị Đạo sư của chúng ta, Trưởng lão Moggallãna nghe 
nói đã nhập parinibbãna.” Chư thiên và Phạm thiên đã mang đến các 
loại hương liệu, hoa, vật thơm, khói thơm cũng như nhiều loại hương 
thơm khác của chư thiên, đặc biệt là gỗ thơm. Chiều cao của hỏa đài 
bằng gỗ đàn hương là chín mươi chín hắc tay. Đích thân Đức Phật đi 
đến cùng với các vị tỳ khưu, đứng gần và giám sát lễ trà tỳ. 

Mưa hoa rơi xuống quanh khu vực hỏa đài rộng một do tuần. 
Tại hỏa đài, con người trà trộn với chư thiên và chư thiên trà trộn với 
con người. Càng về sau, trong chúng chư thiên có dạ xoa; trong 
chúng dạ xoa có càn-thát-bà (gandhaba), trong chúng càn-thát-bà có 
rồng (nãga), trong chúng rồng có kim-xí-điểu (garzj/a). trong chúng 
kim-xí-điều có thích-đề-hoàn-nhơn (#iznazra), trong những vị thích- 
đề-hoàn-nhơn có những cái lọng, trong những cái lọng có những cái 
quạt làm bằng lông đuôi màu vàng của con bò yak, trong những cái 
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quạt ấy có những cờ xí hình tròn, và trong những cờ xí hình tròn có 
những cờ xí hình dẹp. Chư thiên và nhân loại tô chức lễ trà tỳ trong 
bảy ngày. 

Đức Phật cho người lấy Xá-lợi của Trưởng lão và tôn trí trong 
một bảo tháp được dựng lên gần công của tịnh xá Ve|uvana. 


Những tên sát nhân bị đền tội 


Tin đồn về vụ giết chết Đại trưởng lão Moggallãna lan truyền 
khắp xứ Jambudipa. Vua Ajãtasattu sai thám tử đi khắp nơi để điều 
tra và tóm bắt những tên cướp sát nhân. Khi những tên cướp đang 
uống rượu trong một quán nhậu thì một tên trong bọn chúng với thái 
độ khiêu khích đã đập xuống tách rượu của tên cướp khác. Khi ấy tên 
cướp bị khiêu khích bèn gây với tên cướp kia : “ Ê, thằng đốn mạt 
ngang tàng kia! Tại sao mày đám làm điều đó lại còn quăng cái tách 
rượu của tao xuống đất?” Tên thứ nhất hỏi lại với giọng oang oang: “ 
Ê thằng vô lại! Mày nói gì? Có phải mây làm hại Trưởng lão trước 
tiên không?” Tên thứ hai đáp trả: “ Ê thăng độc ác kia! Bộ mày không 
biết tao là người đầu tiên làm hại vị Sa-môn kia sao? 

Khi nghe chính họ nói với nhau rằng:“ Chính tao giết. Chính 
tao giết vị ấy!” Các quan và thám tử của vua bèn tóm bắt những sát 
thủ và tâu sự kiện lên đức vua. Đức vua truyền lịnh dẫn độ bọn chúng 
và hỏi: “ Có phải các ngươi đã giết Đại Trưởng lão Moggallãna 
không?” “ Thưa phải, tâu đại vương,” chúng thừa nhận. “ A1 bảo các 
người làm điều đó?” “ Tâu đại vương, những đạo sĩ lõa thể cho tiền 
chúng tôi và sai chúng tôi làm điều đó.” 

Đức vua truyền lịnh tóm bắt năm trăm vị đạo sĩ lõa thể và chôn 
chung với những sát thủ trong một cái hố to, sâu đến ngang rốn trong 
sân triều. Chúng bị buộc vào những bó rơm và thiêu sống. Khi tất cả 
chúng đã bị đốt cháy, chúng lại bị xé nát từng mảnh bởi những cái cày 
có găn những lưỡi dao nhọn bén bằng sắt. 

(Ở đây, bài trình bày về sự chứng nhập Niết bàn của Trưởng 
lão Mahã Moggallãna được trích dẫn từ Bồn sanh Sarabhanga Jãtaka 
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thuộc kinh tập Cattãlisa Nipãta; bài kể về sự trừng phạt những tên 
cướp sát nhân từ Mahã Moggallana Vatthu của Chú giải 
Dhammapada). 

Liên quan đến việc chính Đức Phật đích thân giám sát lễ trà tỳ 
của Trưởng lão Maha Mogøgallana, các tỳ khưu trong giảng đường 
chánh pháp nhận xét như sau: “Thưa các hiền giả, vì Trưởng lão 
Sãriputta nhập parinibbäna không gần nơi Đức Phật nên vị ấy không 
nhận được vinh dự được Đức Phật dự lễ. Ngược lại, Trưởng giả 
Moggallãna nhận được vinh hạnh ấy vì vị ấy nhập parinibbãna ở gần 
Đức Phật.” Khi Đức Phật đi đến và hỏi các tỳ khưu đang bàn luận 
chuyện gì, họ đã trả lời như thế. Khi ấy Đức Phật nói rằng,“ Này các 
ty khưu, Moggallana không phải chỉ được Như Lai vinh danh trong 
kiếp này mà trong kiếp quá khứ cũng đã như vậy.” Đức Phật bèn kể 
cho họ nghe bồn sanh Sarabhanga trong kinh tập CattãlTsa Nipãta. 

( Bài mô tả chi tiết về Bốn sanh Sarabhanga có thê được trích ra từ 
550 câu chuyện Bồn sanh). 

Ngay sau khi hai vị Tối thắng Thinh văn nhập parinibbãna, 
Đức Phật đã thực hiện một chuyến đi theo một đường vòng lớn 
(mahämarndala) cùng với chúng tỳ khưu, đến thị trấn Ukkacela rồi đi 
khất thực ở đó, và thuyết giảng bài kinh Ukkacela ở trên bờ cát của 
sông Hằng. (Bài kinh đầy đủ có thể được tìm thấy trong Mahãvagga 
Samyutta). 


Œ §# ke) 


(4) ĐẠI TRƯỞNG LÃO MAHA KASSAPA 
(Đại trưởng lão Ca-Diếp) 


(a) Nguyện vọng trong quá khứ 
Cách đây một trăm ngàn đại kiếp Đức Phật Padumuttara xuất 


hiện trong thế gian và đi khất thực trong kinh đô HamsavatT, Ngài ngụ 
trong rừng nai, tên gọi là Khema. Khi Đức Phật đang ngụ nơi đó, vị 
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trưởng giả Vedeha (là Đại trưởng lão Maha Kassapa tương lai), có tài 
sản đến tám mươi koti, sáng sớm ông ta ăn vật thực thượng vị và thọ 
trì Bát quan trai giới. Với các hương liệu và hoa thơm v.v... trong tay, 
ông ta đi đến tịnh xá, đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống nơi phải lẽ. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật ban danh hiệu cho vị đệ tử thứ ba, tên là 
Mahã Nisabha: “ Này các tỳ khưu, trong số các đệ tử của Như Lai mà 
tự mình thọ trì các pháp Đầu đà và chỉ dẫn các tỳ khưu đồng phạm 
hạnh cùng thực hành như mình, thì Nisabha là Đệ nhất (etazdagga).” 

Sau khi nghe những lời của Đức Phật, Vedeha vô cùng hoan hỉ 
và tăng trưởng niềm tin, khi thính chúng đã ra về, vị ấy cung kính 
đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, xin nhận lãnh sự 
cúng dường vật thực của con vào ngày mai.” “ Này thí chủ, chúng tỳ 
khưu số lượng rất đông!” Đức Phật đáp. “ Tất cả là bao nhiêu, bạch 
Thế Tôn?” Khi Đức Phật nói ra con số là sáu triệu và tám trăm ngàn, 
thì vị ây tự tin đáp lại rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, con xin thỉnh Ngài 
cùng hết thảy chúng Tăng, không để lại một vị Sa-di nảo trong tịnh 
xá.” Đức Phật im lặng nhận lời mời của Vedeha. 

Khi biết rõ Đức Phật đã nhận lời thỉnh mời, Vedeha bèn trở về 
nhà và sửa soạn một đại thí và sáng hôm sau sai người đem tin đến 
Đức Phật là đã đến giờ thọ thực. Đức Phật bèn mang y và bát đi đến 
nhà của Vedeha cùng với chúng Tăng và ngồi trên chỗ ngồi đã được 
soạn sẵn. Khi nghi thức rót nước cúng dường đã xong, Đức Phật nhận 
lãnh món cơm dẻo, v.v... và phân loại chúng rồi độ thực. Ngồi bên 
cạnh Đức Phật, Vedeha rất hoan hỉ 

Lúc bấy giờ, trong khi đang đi khất thực, trưởng lão Mahã 
Nisabha đi vào con đường ấy. Nhìn thấy trưởng lão, Vedeha đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi và tiến gần đến trưởng lão, bày tỏ sự tôn kính rồi hỏi 
rằng: “ Bạch Đại đức, xin trao bát cho con.” Trưởng lão bèn trao bát 
cho Vedeha. “ Xin thỉnh đại đức đi vào nhà,” Vedeha nói, “ Đức Thế 
Tôn đang ngồi ở trong đó.” “ Thật không thích hợp để bần Tăng đi 
vào nhà,” Trưởng lão đáp lại. Bởi vậy vị thiện nam đặt đầy vật thực 
vào bát rồi dâng đến Trưởng lão. 
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Sau khi tiễn ngài Đại trưởng lão ra về và trở lại nhà, Vedeha 
đến ngồi gần Đức Phật và tác bạch rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, dù con 
đã thưa với vị ấy là Đức Phật đang ở trong nhà, nhưng vị ấy không 
muốn đi vào. Có phải vị ấy có những ân đức lớn hơn Thế Tôn chăng 
2” 

Một vị Phật không bao giờ có sự bỏn sẻn (vaamacchariya), 
miễn cưỡng nói lời tán dương kẻ khác. Do đó, Đức Phật đã đáp lại 
ngay sau khi vị thiện nam đã hỏi: “ Này thí chủ, vì vật thực mà chúng 
tôi đã ngồi trong nhà của thí chủ. Nhưng Nisabha thì không bao giờ 
ngôi, lúc đang chờ vật thực. Chúng tôi ở trong chỗ ngụ gần làng mạc. 
Còn Nisabha ở trong rừng. Chúng tôi ở dưới mái che. Còn Nisabha 
chỉ trú ở ngoài trời. Đây là những đức tính khác thường của Nisabha.” 

Đức Phật đã nói rõ những ân đức của Trưởng lão tựa như Ngài 
đồ thêm nước vào đại dương. Về phần Vedeha, vị ấy niềm tin tăng 
trưởng mạnh mẽ hơn tựa như đồ thêm dầu vào cây đèn đang cháy. Bởi 
vậy vị gia chủ kết luận rằng: “ Những lạc thú của cõi người và cõi chư 
thiên có lợi ích gì cho ta? Ta sẽ quyết tâm trở thành vị tỳ khưu Đệ nhất 
trong số những tỳ khưu tu hạnh Đầu đà (dhuranga)” 

Lại nữa, vị thiện nam lại thỉnh chúng Tăng có Đức Phật dẫn 
đầu đến thọ thực vào ngày hôm sau. Bằng cách này vị ấy đã thực hiện 
một đại bố thí vào ngày thứ bảy, vị ấy cúng dường tam y đến chúng tỳ 
khưu. Rồi vị ấy phục dưới chân Đức Phật và phát nguyện: 

“ Bạch Đức Thế Tôn, với nghiệp thân được tu tập từ ái (mefã- 
kãyakamna), với nghiệp khâu được tu tập từ áI (meffã-vacikamma), 
và với nghiệp ý được tu tập từ ái (meffã-manokamma), con đã làm 
việc phước đại thí (mahä-dãna) trong bảy ngày. Con không cầu mong 
hạnh phúc của chư thiên, hay được làm Đề Thích thiên vương, hoặc 
Đại phạm thiên. Thực ra, con cầu xin những việc thiện mà con đã làm 
giúp cho con có thể thành đạt địa vị Đệ nhất trong những vị thực hành 
13 pháp Đầu đà (đhufanga) trong thời kỳ của một vị Phật đương lai — 
giống như địa vị của ngài Mahã Nisabha vậy.” 

Đức Phật Padumuttara cũng quán xét tương lai của vị thiện 
nam bằng Phật lực của Ngài, khi tự hỏi “ Liệu vị gia chủ này có thể 
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thành tựu nguyện vọng quá to lớn như vậy không,” và Ngài trông thấy 
ước nguyện của vị thiện nam chắc chắn sẽ thành tựu. Thế nên, Đức 
Phật tiên tri như sau: 

“ Này thí chủ, ông đã bày tỏ ước nguyện địa vị mà ông ưa 
thích. Trong tương lai, cuối một trăm ngàn đại kiếp, một vị Phật tên là 
Gotama sẽ xuất hiện. Khi ấy ông sẽ trở thành vị Đệ tam Thinh văn của 
Đức Phật Gotama ấy, tên ông Mahã Kassapa!” 

Sau khi nghe lời tiên tri Ấy, vị thiện nam Vedeha rất hoan hỷ 
tựa như sắp đạt được địa vị ấy ngay trong ngày hôm sau, vì vị ấy biết 
rằng “ Vị Phật chỉ nói lên sự thật mà thôi.” Suốt quãng đời còn lại, vị 
ấy làm nhiều việc phước thí, giữ giới và các thiện sự khác. Thân họai 
mạng chung vị ấy được tái sanh vào cõi chư thiên. 


Kiếp sanh làm Bà-la-môn Ekasätaka 


Kế từ đó, vị thiện nam thọ hưởng hạnh phúc trong cõi chư thiên 
và nhân loại. Cách đây chín mươi mốt kiếp, Đức Phật Vipassasĩ xuất 
hiện trong thế gian và ngụ ở khu vươn nai có tên là Khema, kinh đô 
Bandhumatf là nơi khất thực hằng ngày của Ngài. Khi ấy một vị thiên, 
trước kia là Vedeha, từ cõi chư thiên tái sanh xuống cõi người trong 
một gia đình Bà-la-môn nghèo. 

Đức Phật Vipassi thường tô chức cuộc tập hội đặc biệt bảy năm 
một lần và ban hành các bài pháp. Nhờ làm vậy, Ngài đã tổ chức 
những pháp hội ngày và đêm giúp cho mỗi chúng sanh đều có thể 
tham dự được. Pháp hội ban ngày thì Ngài thuyết giảng lúc chiều tối, 
còn pháp hội ban đêm thì Ngài giảng suốt đêm. Khi nảo cuộc tập hội 
sắp đến gần, thì tiếng xôn xao lớn sanh lên và chư thiên sẽ rảo đi khắp 
cõi Diêm phù đề công bố rằng Đức Phật sẽ thuyết Pháp. 

Vị Bà-la-môn, Mahã Kassapa tương lai, nghe tin ấy. Nhưng 
ông ta chỉ có một cái khó. Vợ của ông ta cũng vậy, chỉ có một cái khô. 
Nhưng cả hai có chung một chiếc áo khoác. Đó là lý do khiến ông ta 
được mọi người trong thị trấn đặt tên là “Bà-la-môn Ekasãtaka - Bà- 
la-môn có một chiếc áo.” Khi nào có hội họp dành cho những người 
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nam Bà-la-môn thì ông ta đi và bà vợ ở nhà. Khi nào có hội họp dành 
cho các nữ bả-la-môn thì bà vợ đi mặc chiếc áo khoác và ông ta ở nhà. 

Ngày Đức Phật sắp giảng Pháp, Ekasãtaka hỏi vợ: “ Này hiền 
thê, thế nào? Bà định đi nghe pháp ban ngày hay ban đêm?” “ Phụ nữ 
chúng tôi không thê nghe pháp vào ban đêm. Tôi sẽ tham dự pháp hội 
ban ngày.” Khi nói vậy, bà ta (để ông chồng ở nhà) và đi đến pháp hội 
ban ngày cùng với những người tín nữ và những thí chủ khác, mang 
trên mình chiếc áo khoác. Tại đó bà ta đảnh lễ Đức Phật, ngồi nơi phải 
lẽ, nghe pháp và trở về cùng với những đạo hữu nữ. Rồi đến phiên ông 
chồng, sau khi để vợ ở nhà, mặc vào chiếc áo khoác và đi đến tịnh xá 
vào ban đêm. 

Lúc bấy giờ Đức Phật Vipassi ngồi trang nghiêm trên pháp tòa, 
trong tay cằm cây quạt hình tròn, Ngài thuyết pháp giống như một 
người đang bơi lội trong dòng sông của chư thiên hay như một người 
đang khuấy mạnh lòng đại dương bằng chiếc đũa là ngọn núi Tu di. 
Toản thân của Ekasataka tràn ngập năm loại phỉ lạc suốt cả canh đầu 
khi ngồi nghe pháp ở cuối hội chúng. Ông Bà-la-môn xếp lại chiếc áo 
khoác và chuẩn bị cúng dường nó đến Đức Phật. Rồi ông ta chuyển 
sang trạng thái miễn cưỡng làm điều ấy vì trạng thái bỏn sẻn 
(macchariya) khởi sanh trong tâm của ông, nó hiện bày cả ngàn điều 
bắt lợi của việc bố thí chiếc áo. Khi tâm bỏn sẻn khởi lên như vậy, ông 
ta hoàn toàn mất quyết tâm cúng dường bởi vì sự tiếc nuối xâm lắn nội 
tâm như sau: “ Chúng tôi chỉ có một chiếc áo khoác dùng chung cho 
vợ và bản thân. Chúng tôi chẳng có gì khác để thay thế. Và chúng tôi 
cũng không thể đi ra ngoài mà không có chiếc áo khoác.” Qua canh 
hai, năm loại phi lạc lại khởi sanh trong tâm và ông ta cũng đánh mắt 
sự nhiệt tâm như trước. Trong canh cuối ông ta cũng được thấm nhuần 
năm loại phi lạc. Nhưng lần này ông Bà-la-môn quyết không để cho 
tâm bỏn sẻn lấn lướt với ý nghĩ: “ Cho dù sống hay chết xảy ra như 
thế nào, ta chỉ nghĩ về việc cúng đường y.” Với quyết tâm như vậy, 
ông ta xếp lại chiếc áo khoác rồi đặt nó dưới chân của Đức Phật và 
nhất quyết cúng dường chiếc áo đến bậc Đạo sư. Rồi ông ta vỗ tay ba 
lần và nói to lên ba lần: “ Ta đã chiến thăng ! Ta đã chiến thắng!” 
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Lúc bấy giờ vua Bandhuma đang ngồi ở sau bức rèm, ở phía 
sau pháp tòa để nghe pháp. Sự mong ước chiến thắng đối với một vị 
vua thì hợp lí hơn, cho nên câu nói “ Ta đã chiến thắng!” không làm 
đức vua hài lòng. Do đó, đức vua sai quan quân đi điều tra xem câu 
nói ấy có ý nghĩa gì. Khi vị quan đi đến Ekasãtaka và dò hỏi về 
nguyên nhân của câu nói ấy, ông Bà-la-môn bèn trả lời như sau: 

“ Thưa ông, tất cả các hoàng tử và tướng lãnh, họ cỡi voi, ngựa 
V.V... mang gươm, đao, thương, cái khiêng và áo giáp, họ đánh bại kẻ 
thù. Chiếc thắng của họ không có gì đáng ngạc nhiên. Còn tôi đây, 
giống như một người cầm cây gậy đánh vào đầu con bò và làm cho 
muôn thú bỏ chạy, muôn thú bám theo ông ta, nhảy từ đằng sau tới để 
giết chết ông ta, và tôi đã đánh bại tâm bỏn sẻn mình và thành công 
trong việc cúng dường chiếc áo khoác của tôi đến Đức Phật. Tôi đã 
chiến thăng cái tâm bón sẻn bắt trị.” 

VỊ quan trở lại trình báo mọi chuyện với đức vua. 

Đức vua nói: “* Này khanh, chúng ta không biết điều gì nên làm 
đến Đức Phật. Nhưng ông Bà-la-môn kia thì biết.” Khi nói vậy, đức 
vua truyền lịnh ban tặng cho ông Bà-la-môn một bộ y phục. Ông Bà- 
la-môn tự nghĩ: “ Lúc đầu ta im lặng thì đức vua chẳng cho ta gì cả. 
Chỉ khi ta nói về những ân đức của Phật thì vị ấy mới cho ta bộ y phục 
này. Bộ y phục này phát sanh đến ta do kết hợp với những ân đức của 
Phật, thật có lợi ích cho ta?” Khi nghĩ vậy ông ta dâng cúng bộ y đến 
Đức Phật. 

Đức vua lại hỏi quân hầu xem ông bà-la-môn đã cư xử như thế 
nào với bộ y được ban tặng đến ông ta và biết được rằng người đàn 
ông nghèo kia cũng đã dâng đến Đức Phật. Đức vua truyền lịnh ban 
tặng cho ông hai bộ y. Ông cũng dâng cúng hết hai bộ y đến Đức Phật. 
Đức vua truyền lịnh ban tặng cho ông bốn bộ y và ông ta cũng cúng 
dường hết bốn bộ y đến Đức Phật. Đức vua đã tăng gấp đôi quà tặng 
về y nhiều lần và cuối cùng có ba mươi hai bộ y được ban tặng đến 
ông Bà-la-môn. Lần này ông suy nghĩ: 

“ Cứ cúng dường hoài đến Đức Phật mà không giữ lại một ít cho 
chúng ta, dường như chỉ làm cho y phục được thọ lãnh càng gia tăng 
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lên.” Do đó, ông ta lây ra một bộ cho mình và một bộ cho vợ, còn ba 
mươi bộ thì dâng cúng Đức Phật. Kể từ đó ông Bà-la-môn rất gắn bó 
với Bậc Đạo sư. 

Rồi một hôm, vào buổi chiều giá rét, đức vua nhin thấy ông 
Bà-la-môn đang ngồi nghe pháp trước mặt Đức Phật. Đức vua bèn cho 
ông Bà-la-môn tắm khăn choàng đỏ mà vua đang đắp trên người, trị 
giá một trăm ngàn đồng, bảo ông ta hãy đắp lên người trong khi nghe 
Pháp. Nhưng ông Bả-la-môn suy nghĩ: “ Chiếc khăn choàng này đắp 
lên tắm thân thối tha này của ta thì lợi ích gì?” Do đó ông ta làm thành 
một cái lọng và dâng nó đến Đức Phật, sau khi gắn nó bên trên chiếc 
giường của Đức Phật trong Hương phòng. Do được chiếu vào bởi hảo 
quang sáu màu của Đức Phật, chiếc khăn choàng trở nên xinh đẹp 
hơn. Nhìn thấy tắm khăn choàng, đức vua hồi tưởng về nó và bạch: “ 
Bạch Đức Thế Tôn, tắm khăn choàng ấy đã từng thuộc về con. Con đã 
cho Bà-la-môn Ekasãtaka để đắp lên người trong khi tham dự pháp 
hội.” Đức Phật đáp: “ Tâu đại vương, đại vương đã tôn vinh ông Bà- 
la-môn, và ông ta đã tôn vinh Như Lai.” Đức vua tự suy nghĩ: “ Ông ta 
biết điều gì nên làm đến Đức Thế Tôn, còn ta thì không.” Khi nghĩ 
vậy đức vua bèn tặng tất cả các loại vật trang sức hữu ích đến Bà-la- 
môn, mỗi loại số lượng lên đến sáu mươi bốn. Như vậy đức vua đã 
làm một hành động bố thí gọi là aƒ£hafthaka đến Bà-la-môn và phong 
ông ta làm quốc sư. 

Do hiểu rằng afthafthaka, “tắm lần tám", nghĩa là sắu mươi bốn, 
quốc sư Bà-la-môn hằng ngày đã gửi đi sáu mươi bốn hủ vật thực để 
cúng dường chư Tăng bằng hình thức rút thăm. Như vậy ông ta đã an 
trú trong pháp bố thí như vậy đến hết cuộc đời. Vào lúc thân họai 
mạng chung, ông ta tái sanh lại vào cõi chư thiên. 


Kiếp sanh làm gia chủ 
Sau khi mạng chung từ cõi chư thiên, Mahã Kassapa tương lai 


tái sanh trong gia đình của một gia chủ ở kinh thành Bãränasi, trong 
tkhoảng thời gian giữa hai vị Phật, Konagamana và Kassapa, xuất hiện 
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trong hiền kiếp này (bhadda-kappa). Đến tuôi trưởng thành, cậu ta lập 
gia đình và sống cuộc đời của một gia chủ, một hôm nọ anh ta đi tản 
bộ vào rừng. Lúc bấy giờ, vị Paccekabuddha ( Đức Phật Độc giác) 
đang ngồi may y gần bờ sông, và vì thiếu vải để may một đường viền 
nên ngài xếp lại chiếc y còn dang đở. 

Khi gia chủ này nhìn thấy vị Paccekabuddha, vị ấy hỏi ngài tại 
sao xếp lại tắm y. Khi vị Paccekabuddha trả lời rằng ngài xếp lại tắm 
vải do thiếu vải để may một đường viền. Nghe vậy, gia chủ bèn dâng 
ngài chiếc áo của vị ấy, nói rằng: “ Xin hãy lẫy nó để may cái viền y, 
bạch Ngài”. Rồi vị ấy phát nguyện: ““ Trong những kiếp sống luân hồi 
về sau, xin cho con đừng bị thiếu bất cứ thứ gì.” 

Sau đó, trong nhà của vị gia chủ xảy ra sự tranh cãi giữa em gái 
và vợ của vị gia chủ. Trong khi họ đang tranh cãi thì một vị 
Paccekabuddha nọ đi đến khất thực. Cô em gái của gia chủ cúng 
dường vật thực đến vị Paccekabuddha và nguyện: “ Xin cho con có 
thê tránh xa cô ấy một trăm do tuần.” Đang đứng ở trước cửa nhà, 
người vợ nghe lời nguyện của cô em chồng, nghĩ rằng, “ Mong vị 
Paccekabuddha không ăn vật thực của người đàn bà kia,” rồi nàng 
cầm lấy cái bát, quăng bỏ vật thực trong bát và đồ đầy sình trong đó 
và trao lại cho vị Paccekabuddha. Khi trông thấy việc làm của chị dâu, 
cô em chồng bèn quở trách: “ Này bà chị ngu si kia, chị có thể chửi 
mắng tôi, hoặc đánh đập tôi; nhưng thật không đúng khi chị lẫy vật 
thực trong bát quăng đi rồi cho đầy bùn vảo trong và trao lại cho vị 
Paccekabuddha, là bậc đã thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật 
trong một thời gian lâu dài đến vô lượng năm.” 

Ngay khi đó người vợ của vị gia chủ khởi tâm tàm quý và nói 
rằng: “ Xin hãy chờ, thưa ngài.” Rồi nàng sám hối và quăng bỏ bùn 
sình trong bát, rửa sạch sẽ và chùi lòng bát bằng bột thơm. Rồi nàng 
đặt vào bát món cafwmadhu và rót bơ có màu trắng như sen búp và 
nhờ vậy nó có màu sắc lung linh. Khi trao lại cái bát cho vị 
Paccekabuddha, người vợ của vị gia chủ nói rằng ỶỲ Giống như món ăn 
chiếu sáng rỡ ràng, cũng vậy xin cho thân của con cũng phát ra những 
tia sáng.” Vị Paccekabuddha nói lời phúc chúc rồi bay lên không 
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trung. Hai vợ chồng họ trải qua cuộc đời còn lại làm những việc 
phước và lúc thân họai mạng chung được tái sanh lên thiên giới. 


Kiếp sanh làm thương nhân kinh thành Bãrãnasĩ 


Lại nữa sau khi mạng chung ở cõi chư thiên, vị gia chủ ấy tái 
sanh xuống cõi người vào thời Đức Phật Kassapa, trong gia đình của 
một vị trưởng giả giàu có, tài sản đến tám mươi koti đồng tiền vàng, 
trong kinh thành Bãrãnas1. Còn vợ của vị gia chủ này thì sanh làm con 
gái của một vị trưởng giả khác. 

Khi cậu con trai đến tuổi trưởng thành thì chính cô con gái kia 
cũng được cậu ta cưới làm vợ. Do ác nghiệp trong quá khứ của nàng, 
quả của nó vẫn tiềm ân cho đến bây giờ. Vừa khi nàng đi qua ngưỡng 
cửa để vào nhà thì mùi hôi thối phát ra từ thân của nàng tựa như nhà 
vệ sinh được dở nắp vậy. Khi cậu con trai dò hỏi mùi hôi của ai thì 
được biết đó là mùi của nàng dâu vừa mới vào nhà, cậu ta bèn trục 
xuất nàng dâu trở về lại gia đình của nàng với nghỉ thức trang trọng 
như lễ rước dâu. Bằng cách này nàng đã trở về nhà của cha mẹ bảy lần 
từ bảy chỗ khác nhau bởi vì mùi hôi hám ấy phát ra ngay khi nàng vào 
nhà chồng. Thật kinh khủng thay quả của ác nghiệp ! 

Lúc bấy giờ, Đức Phật Kassapa mới nhập Niết bản nên mọi 
người bắt đầu xây dựng bảo tháp thờ xá-lợi, cao một do tuần bằng 
những viên gạch bằng vàng trị giá một trăm ngàn và được làm từ 
những thỏi vàng ròng. Trong khi bảo tháp đang được xây dựng thì 
nàng dâu kia bỗng khởi lên ý nghĩ như sau: “ Ta là người đã phải trở 
về nhà từ bảy chỗ, có lợi ích gì cho sự sống lâu của ta?” Bởi vậy nàng 
đem bán hết nữ trang và lấy số tiền đó đặt thợ kim hoàn làm một viên 
gạch bằng vàng dài một hắc tay, rộng nửa hắc tay và dày bốn ngón 
tay. Sau đó nàng đem viên gạch bằng vàng cùng với bột thư hoàng và 
tám cọng sen và đi đến bảo tháp. 

Lúc bấy giờ, người ta đang xây một lớp gạch hình tròn nhưng 
thiếu một viên gạch để lấp vào lỗ trống trong đó. Thế nên, nàng nói 
với người thợ chính, “ Thưa ông, xin ông cho tôi lấp vào lỗ trống bằng 
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viên gạch của tôi.” “ Ô, thưa công nương,” ông thợ chính đáp lại, “ 
Cô đến đúng lúc. Hãy tự mình làm điều đó.” 

Được sự tán thành, nàng tiêu thư giàu có leo lên chỗ đó và, sau 
khi trộn bột thư hoàng với chất lỏng, nàng lấp lỗ trống bằng viên gạch 
vàng của nàng cùng với chất kết dính. Rồi nàng tôn kính cúng dường 
băng cách đặt những cọng sen ở chỗ viên gạch và phát nguyện: “ Dù 
sanh ra trong bất cứ kiếp nào trong luân hồi, xin cho mùi thơm của gỗ 
chiên đàn phát ra từ thân của con và mùi thơm của hoa sen phát ra từ 
miệng của con!” Sau khi tôn kính làm lễ bảo tháp nàng trở về nhà. 

Lúc bấy giờ, con trai của vị trưởng giả bỗng nhớ đến cô gái đầu 
tiên cưới. Một lễ hội đang được tô chức vui nhộn. Cậu con trai bèn hỏi 
gia nhân: “ Có một cô gái đã từng được đưa về nhà của ta, hiện nay 
nàng đang ở đâu?” Khi gia nhân trả lời rằng nàng vẫn còn ở nhà của 
cha nàng, chàng trai bèn nói rằng: “ Này các bạn, hãy đi và đưa nàng 
về đây. Chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội chung vui với nàng.” Khi nói 
vậy, chàng trai cho gia nhân đi rước cô con gái của vị trưởng giả. 

Khi họ đến chỗ ở của nàng tiêu thư, họ chào nàng một cách tôn 
kính và đứng ở đó. Rồi nàng hỏi họ đến có việc gì, họ bèn nói ra mục 
đích của họ. Nàng trả lời, “ Này các huynh đệ, tôi đã dâng cúng tất cả 
nữ trang của tôi đến bảo tháp, tôi không còn gì để mang vào.” Họ bèn 
trở về trình lại vấn đề với ông chủ. “ Các người chỉ việc đưa cô gái về 
đây,” chàng trai đáp lại, “ nàng sẽ có đồ trang sức”. Và nàng tiểu thư 
được họ đưa về nhà con trai của vị trưởng giả. Ngay khi cô con gái 
của vị thương nhân đi vào nhà thì khắp nơi trong nhà đều ngào ngạt 
mùi hương của gỗ chiên đàn cũng như hương của hoa sen. 

Người con trai của vị trưởng giả bèn hỏi: “ Lần đầu tiên lúc 
nàng đến đây thì thân nàng phát ra mùi hôi thối. Nhưng bây giờ lại có 
mùi thơm của gỗ chiên đàn và hoa sen phát ra từ thân và miệng của 
nàng. Lý do như thế nào?” Khi câu chuyện về việc phước của nàng 
được kể lại thì niềm tin của chàng trai tăng trưởng với ý nghĩ: “ ÒI 
Lời dạy của Đức Phật có thê giúp người ta thoát khỏi vòng đau khổ!” 
Do đó, vị ấy đắp lên bảo tháp bằng vàng những tắm vải nhung rộng 
một do tuần. Những nơi khác, vị ấy cho gắn lên những vật trang trí 
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hình hoa sen có kích thước bằng bánh xe bò để làm tăng lên vẻ đẹp 
cho bảo tháp, gắn thêm những cọng sen bằng vàng dài mười hai hắc 
tay. 

Kiếp sanh làm vua Nanda 


Sau khi làm nhiều việc phước trong kiếp sống ấy, hai vợ chồng 
giàu có đã sống đến hết thọ mạng của họ rồi được tái sanh vào cõi chư 
thiên. Khi mạng chung từ cõi chư thiên ấy, người chồng tái sanh trong 
một gia đình quý tộc cách kinh thành BãranasT một do tuần và người 
vợ thì tái sanh làm công chúa trong hoảng cung của kinh thành ấy. 

Khi cả hai đến tuổi thành niên, ngôi làng nơi mà chảng trai 
Nanda đang sống người ta thông báo tổ chức một lễ hội. Rồi chàng 
trai Nanda bảo mẹ lây y phục để cậu ta mặc vào tham dự lễ hội và 
nhận được bộ y phục cũ được giặt sạch sẽ. Cậu con trai yêu cầu lây bộ 
khác vì bộ đó thô xấu. Người mẹ lấy bộ khác. Nhưng cậu ta cũng từ 
chối vì tánh chất thô xấu của nó. Sau khi cậu ta từ chối nhiều bộ y 
phục thì người mẹ bèn nói rằng: “ Chúng ta thuộc gia đình cao quý, 
con trai ạ. Chúng ta chỉ đủ may mắn để có những y phục như thế này.” 
“Thưa mẹ, nếu vậy thì con sẽ đi đến nơi có y phục đẹp hơn.” Người 
mẹ đáp lại “ Con thân yêu! Mẹ chúc con có được vương quyền của 
kinh thành Baranasĩ trong ngày hôm nay.” Như vậy người mẹ đã chúc 
phúc bằng những lời may mắn như thế. 

Sau khi kính lễ mẹ, chàng trai Nanda xin phép mẹ ra đi. Và 
người mẹ hoàn toàn đồng ý. Nhưng bà ta làm thế vì bà ta tin rằng: “ 
Con trai của ta sẽ đi đâu? Nó chăng có nơi nào khác để đi. Nó chỉ 
quanh quân đâu đó trong nhà mà thôi.” Nhưng Nanda rời khỏi ngôi 
làng đi đến Bãrãnasĩ rồi đi vào khu vườn thượng uyên, đầu đắp kín 
nằm trên chiếc giường đá. Hôm ấy là ngày thứ bảy sau khi đức vua 
băng hà. 

Các quan đã làm lễ mai táng đức vua rồi tổ chức một cuộc họp 
trong sân triều, họ bàn luận với nhau rằng: “ Đức vua chỉ sanh được 
một người con gái. Không có con trai. Vương quốc thì không thê thiếu 
vua. Ai sẽ lên làm hoàng đế?” Họ đề cử người này người kia lên làm 
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vua, “ Hãy làm vua của chúng tôi!” “ (Không), Ngươi không được làm 
vua.” Rồi vị quốc sư (purohiia) lên tiếng: “ Chúng ta không nên chọn 
lựa bằng cách xem xét chung chung như thế. Chúng ta hãy gởi đi 
chiếc long xa để tìm chọn người xứng đáng!” Khi quyết định của vị 
quốc sư được bá quan đồng ý, họ để cho chiếc long xa có ngựa kéo lăn 
bánh tự do đi kèm theo bốn đội binh chủng cùng năm loại nhạc khí 
được tấu lên. 

Chiếc xe lăn bánh đi qua cửa Đông và chạy về phía vườn 
thượng uyên. Một số người đề nghị nên quay xe lại vì nó chạy đến 
khu vườn do thói quen tự nhiên. Tuy nhiên vị quốc sư không đồng ý. 
Chiếc xe tiến vào khu vườn rồi đi quanh Nanda ba vòng và dừng lại, 
đứng trong tư thế sẵn sàng chờ Nanda bước lên xe. Sau khi đở chéo y 
trùm đầu Nanda, vị quốc sư xem tướng trên lòng bàn chân của Nanda 
và tuyên bố rằng: “ Không chỉ riêng cõi Diêm phù đề này, người đàn 
ông này xứng đáng cai trị cả bốn châu với hai ngàn đảo nhỏ bao 
quanhh.” Ông sai các nhạc sĩ tấu nhạc ba lần. 

Rồi Nanda giở tấm khăn che mặt trông thấy các quan đang 
đứng quanh. Vị ấy hỏi: 

Nanda: Các vị đến đây với mục đích gì? 
Các quan: Tâu đại vương, vương quyền nước Barãnasĩ đã đến với 
ngài. 
Nanda: Đức vua đâu? 
Các quan: Đức vua đã băng hà rồi, thưa ngài. 
Nanda: Đức vua băng hà được bao lâu rồi? 
Các quan: Hôm nay được bảy ngày. 
Nanda: Đức vua không có con trai hay con gái sao? 
Các quan: Vị ấy chỉ có một người con gái, không có con trai, tâu 
đại vương. 

Khi các quan nói như vậy, vị ấy tiếp nhận vương quyên, nói 
rằng: “Nếu thế ta sẽ làm vua.” Rồi các quan dựng lên một giả ốc để 
làm lễ phong vương và đưa công chúa đến trong sắc phục lộng lẫy và 
tôn phong vị ấy lên làm vua của nước Bãrãnasï sau khi tổ chức đầy đủ 
nghi lễ phong vương. 
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Sau đó các quan dâng đến y phục đáng giá một ngàn đồng tiền 
vàng cho vua Nanda. “ Này các bạn, loại vải gì thế?” vua Nanda hỏi. 
“âu đại vương, đó là y phục để đại vương mặc vào.” “Này các 
khanh,” đức vua dò hỏi, “đây chỉ là y phục thô. Các khanh có loại y 
phục nào mịn hơn không?” “Tâu đại vương, trong khắp cõi nhân loại 
này chắng còn y phục nào mịn hơn thế,” các quan đáp lại. “Vị vua cũ 
của các khanh mặc y phục như vậy à?” vua Nanda hỏi. Khi các quan 
trả lời là đúng như thế thì vua Nanda bèn nhận xét: “ Xem ra vua của 
các khanh không có phước lớn. Hãy đem đến đây một bình vàng 
đựng đầy nước. Chúng ta sẽ có được y phục rất mịn.” Các quan bèn 
đem đến bình nước và trao nó cho đức vua. 

Đứng dậy, đức vua rửa tay và súc miệng, khum bản tay để chứa 
nước rồi tung nước về hướng đông. Ngay tức thì tám cây Như ý trồi 
lên từ lòng đất. Khi vua làm y như thế ở hướng Nam, hướng Tây và 
hướng Bắc, mỗi hướng đều có tám cây Như ý mọc lên. Bằng cách này 
có ba mươi hai cây Như ý mọc lên ở bốn hướng. Vua Nanda đắp vào 
phần dưới của thân bằng chiếc y của chư thiên và đắp một chiếc áo 
khác ở phần trên của thân. Rồi vị ấy cho người đánh trống loan truyền 
như sau: “ Trong vương quốc này của vua Nanda, người phụ nữ không 
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phải xe tơ đệt vải!” Vị ấy cũng che lên chiếc lọng trăng, tự trang điểm 
những vật trang sức, đi vào kinh đô trên lưng con voi, bước lên gác 
thượng của cung điện và thọ hưởng đời sống vương giả rất thù thắng. 

Sau nhiều năm Nanda thọ hưởng đời sống vương giả, hoàng 
hậu nhìn vào đời sống của vị ấy, bày tỏ thái độ tội nghiệp cho vị ấy vì 
nàng nghĩ rằng: '“ Làm một việc phước mới quả thật hy hữu!” Khi đức 
vua hỏi tại sao nàng có thái độ tội nghiệp cho mình như thế, nàng trả 
lời: “ Đời sống xa hoa của đại vương quả thật rất thù thắng. Nhưng đó 
là kết quả của việc phước mà bệ hạ đã làm trong quá khứ. Còn bây giờ 
bệ hạ chẳng làm gì cho hạnh phúc tương lai.” “ Chúng ta nên bố thí 
vật thực đến ai?” đức vua phản biện, “ chăng có đối tượng thọ thí nào 
có giới đức cả!” “ Tâu đại vương, trong cõi Diêm phù đề này không 
thiếu văng các bậc A-la-hán. Đại vương nên sắp xếp các vật thí. Thần 
thiếp sẽ đem đến những bậc Ứng cúng,” hoàng hậu nói rất tự tin. 
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Ngày hôm sau đức vua truyền lịnh sửa soạn lễ vật cũng dường 
ở công phía đông của kinh thành. Hoàng hậu thọ trì ngũ giới lúc sáng 
sớm và mặt xoay hướng Đông và nằm sắp xuống, nói lời cầu thỉnh, “ 
Nếu có những vị A-la-hán ở hướng Đông thì xin các ngài hãy đến và 
thọ nhận vật thực cúng dường!” Vì không có những vị A-la-hán ở 
hướng ấy nên chẳng có vị nào đi đến. Các vật thực cúng dường đành 
phải đem cho những người ăn xin và nghèo khổ. Vào hôm sau, mọi 
việc xảy ra tương tự ở cổng thành hướng Nam. Ngày thứ ba tại cổng 
thành hướng Tây. Nhưng không có vị A-la-hán nào đến từ những 
hướng ấy. 

Vào ngày thứ tư những lễ vật cúng dường được sửa soạn ở 
công phía Bắc, và khi hoàng hậu nói lời thỉnh cầu như trước thì 
Paccekabuddha Mahapaduma, người anh cả của năm trăm vị 
Paccekabuddha, tất cả đều là con trai của hoàng hậu PadumavatfI, đã 
nói những người em của mình rằng: “ Này Paccekabuddha hiền đệ, 
vua Nananda đã thỉnh cầu các vị. Hãy hoan hỉ chấp nhận sự thỉnh cầu 
CỦA VỊ ấy!” Các vị Paccekabuddha đã hoan hỉ chấp nhận lời thỉnh cầu. 
Họ rửa mặt ở hồ Anotatta, rồi đi bằng con đường hư không và đáp 
xuống ở công thành phía Bắc. 

Dân chúng đi đến đức vua và báo tin cho vị ấy biết: “ Tâu đại 
vương, năm trăm vị Paccekabuddha đã đến.” Đức vua và hoàng hậu đi 
đến chư Paccekabuddha và chấp tay đón chào các ngài. Sau khi thỉnh 
lấy bát của các vị, đức vua cúng dường vật thực đến các ngài rồi đưa 
các ngài lên gác thượng của cung điện. Khi lễ cúng dường vật thực đã 
xong, đức vua ngồi dưới chân vị Paccekabuddha lớn tuổi nhất và 
hoàng hậu ngồi dưới chân vị Paccekabuddha nhỏ tuổi nhất, vua nói lời 
thỉnh cầu như sau: “ Kính bạch chư đại đức, nếu chư đại đức trú ngụ 
trong vườn thượng uyễn của chúng con, các ngài sẽ được an lạc đầy 
đủ tứ sự. Chúng con cũng được tăng trưởng công đức. Do đó, xin các 
ngài hãy cho lời hứa khả sẽ trú ngụ trong vườn thượng uyên của kinh 
thành Bãränasi.” Sự hứa khả được cho đến đức vua, vị ẫy đã tạo ra 
đầy đủ những chỗ cư ngụ như năm trăm thảo am, năm trăm con đường 
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kinh hành, v.v... trong vườn thượng uyên. Bốn món vật dụng cũng 
được cung cấp đến các ngài để các ngài không bị thiếu thốn gì. 

Sự cúng dường như vậy đã kéo dài được một thời gian thì ở 
vùng biên giới nổi lên những cuộc nhiễu loạn. Đức vua bảo hoàng hậu 
lo chăm sóc chư Paccekabuddha trong thời gian vị ấy đi dẹp loạn ở 
vùng biên giới. 

Theo lời dặn dò của đức vua, hoàng hậu hộ độ chư 
Paccekabuddha rất chu đáo. Vài ngày, trước khi đức vua trở về, thọ 
mạng của chư Paccekabuddha đã hết. Bởi vậy vị Paccekabuddha anh 
cả, Mahãpaduma, đã trải qua ba canh của đêm trong thiền định, và khi 
đứng dựa vào cái tựa lưng bằng gỗ, ngài nhập Vô dư niết bàn 
(anupädisesa-parinibbäna). Tất cả những vị Paccekabuddha còn lại 
cũng nhập niết bàn theo cách tương tự như vậy. 

Vào ngày hôm sau hoảng hậu sửa soạn các chỗ ngồi dành cho 
chư Paccekabuddha bằng cách đắp phân bò, rải hoa và xông thơm 
không gian, và chờ các ngài đi đến. Vì hoàng hậu chẳng thấy có dấu 
hiệu nào về việc đi đến của các ngài, nảng sai người hầu nam đến với 
lời căn đặn: “ Này con, hãy đi xem có chuyện gì không. Có điều bất 
ồn nào về thân hoặc tâm đối với các ngài chăng?” 

Khi người hầu đi đến khu vườn và tìm kiếm vị Paccekabuddha 
Mahãpaduma, sau khi mở cửa thảo am của ngài, anh ta không thấy 
ngài ở đó. Anh ta đi đến con đường kinh hành và thấy ngài đang đứng 
tựa vào tâm ván. Sau khi đảnh lễ ngài, người hầu nói lời thỉnh mời vị 
Paccekabuddha (đầu tiên): “ Đã đến giờ độ thực, thưa chư đại đức!” 
Không có câu trả lời. Nghĩ rằng vị Paccekabuddha đang ngủ, người 
hầu đến gần và sờ vào mu bàn chân của vị ấy. Sau khi xem xét kỹ 
lưỡng, anh ta biết rằng vị Paccekabuddha đã nhập Niết bàn vì chân 
của Ngài lạnh cứng. Anh ta đi đến vị Paccekabuddha thứ hai và lần 
lượt đi đến vị cuối cùng. Anh ta nhận ra rằng tất cả chư 
Paccekabuddha trong trạng thái hoàn toàn tịch diệt. Khi trở về hoàng 
cung, hoàng hậu hỏi anh ta răng: “ Các vị Paccekabuddha đâu con ?” “ 
Tất cả các ngài đều đã Parinibbãna, thưa hoàng hậu” người hầu trả lời. 
Hoàng hậu khóc lóc thảm thiết, rời khỏi hoàng cung đi đến vườn 
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thượng uyên cùng dân chúng tổ chức lễ trà tỳ. Nàng cũng lấy xá-lợi và 
cho xây dựng tháp thờ xá-lợ. 

Sau khi dẹp yên vùng biên giới, đức vua trở về kinh đô và gặp 
lại hoàng hậu, đức vua hỏi : “ Này ái hậu, ái hậu có chăm sóc các vị 
Paccekabuddha chu đáo không? Các ngài có an lạc không?” Khi 
hoàng hậu trả lời rằng tất cả các ngài đều đã nhập Parinibbãna thì đức 
vua xúc động và suy xét: “ Ngay cả những bậc có trí tuệ đặc biệt như 
vậy mà không tránh khỏi cái chết! Huống hồ chúng ta làm sao thoát 
khỏi tử thần!” 

Đức vua không đi vào kinh đô mà đi thắng vào vườn ngự uyền. 
Vị ấy gọi người con trai cả đến trao vương quyền cho thái tử rồi tự 
mình sống đời ẩn sĩ (giống như một tỳ khưu trong thời kỳ của một vị 
Phật). Hoàng hậu cũng vậy, khi nghĩ rằng: “ Nếu đức vua đã trở thành 
ân sĩ thì ta còn gì để làm? Dĩ nhiên, chăng còn gì!” Nàng cũng trở 
thành nữ đạo sĩ trong vườn ngự uyền. Sau khi tu chứng các tầng thiền, 
cả hai đều tái sanh vào cõi Phạm thiên. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp cuối cùng 


Trong khi họ vẫn còn ở cõi Phạm thiên thì thời gian Đức Phật 
của chúng ta xuất hiện đã đến. Lúc bấy giờ chàng trai Pippali, Mahã 
Kassapa tương lai, đã thọ sanh vào người vợ của vị Bà-la-môn giàu có 
tên là Kapila, trong ngôi làng Bà-la-môn Mahãtittha thuộc vương quốc 
Mapgadha (Ma kiệt đà); còn người vợ của vị ấy, Bhaddäkãpilãnï tương 
lai, cũng thọ sanh vào người vợ của một vị bà la môn giàu có khác, 
một người con cháu của dòng tộc Kosiya, trong kinh thành Sãgala, 
cũng thuộc nước Magadha. 

Khi họ đến tuổi trưởng thành, chàng trai Pippali hai mươi tuổi 
và cô gái Bhaddãkãpilãnï mười sáu tuôi, cha mẹ của chàng trai lưu ý 
rằng con trai của họ đã đến tuổi trưởng thành và ép buộc cậu ta phải 
CƯỚI vợ, họ nói rằng: “ Này con, con đã đến tuôi lập gia đình TÔI. 
Dòng tộc của một người cần phải được duy tồn.” Vì chàng trai Pippali 
đến từ cõi Phạm thiên nên cậu ta từ chối, nói rằng: “ Xin đừng nói như 
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vậy vào đôi tai của con, con sẽ phụng dưỡng cha mẹ cho đến trọn đời, 
và khi cha mẹ qua đời, con sẽ xuất gia làm Sa-môn.” Sau hai hoặc ba 
ngày cha mẹ lại thuyết phục cậu ta. Người con trai vẫn kiên quyết. 
Một lần thuyết phục khác lại xảy ra nhưng nó cũng rơi vào lỗ tai điếc. 
Nhưng người mẹ tỏ ra không thay đổi ý định. 

Khi sự cương quyết của người mẹ trở nên quá mạnh, Pippali 
suy nghĩ: “ Ta sẽ cho mẹ của ta biết rằng ta rất muốn trở thành Sa- 
môn!” Bởi vậy cậu ta cho những người thợ kim hoàn một ngàn đồng 
tiền vàng, bảo họ làm một pho tượng nữ nhân bằng vàng. Khi pho 
tượng đã được làm xong và đã được đánh bóng, vị ấy mặc vào pho 
tượng bộ y phục màu đỏ và trang điểm những bông hoa sặc sỡ và 
những vật trang sức chói sáng. Rồi cậu ta gọi mẹ đến và nói rằng: “ 
Thưa mẹ, con sẽ ở nhà với điều kiện mẹ kiếm được cho con một cô 
gái đẹp như pho tượng này. Nếu không thì con sẽ không ở nhà.” 

Bởi vì người mẹ Bà-la-môn rất thông minh, nên bà suy nghĩ: “ 
Con trai của ta là người đã từng làm những việc phước, đã bó thí vật 
thực, đã phát ra lời nguyện cao quý. Trong khi nó đang chuyên tâm 
làm những việc phước trong kiếp quá khứ, chắc chắn là nó không làm 
một mình. Chắc hắn con trai của ta đã từng có một người đàn bà xuất 
sắc, rất xinh đẹp như pho tượng vàng đã cùng làm phước với nó trong 
kiếp quá khứ.” Sau khi suy xét như vậy, bà ta cho gọi tám vị Bà-la- 
môn, tiếp đãi họ rất mực tôn kính và cho đặt pho tượng vàng trên 
chiếc xe ngựa kéo và nói răng: “ Hãy ra đi, này các huynh đệ! Nếu 
các vị thấy một cô gái nào giống như pho tượng vàng nảy trong một 
gia đình tương xứng với chúng ta về giai cấp, dòng giống và tài sản, 
thì hãy trao nàng ta pho tượng để làm sính lễ.” Với những lời này bà 
ta đã sai những vị Bà-la-môn ra đi. 

Các vị Bà-la-môn nhận lời và nói rằng: “ Đây quả thật là một 
công việc dành cho những người trí như chúng tôi.” Khi nói vậy họ 
rời khỏi ngôi làng và bản bạc với nhau về chỗ đến của chuyến đi của 
họ. Rồi họ nhất trí quyết định như vây: “ Trong thế gian này, nước 
Madda là quê hương của các mỹ nhân. Chúng ta hãy đi đến xứ sở 
Madda.” Rồi họ đi đến kinh thành Sãgala thuộc nước Madda. Sau khi 
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để pho tượng ở bến tắm trong kinh thành ấy, họ đứng nhìn ngắm từ 
một nơi thích hợp. 

Lúc bấy giờ người hầu nữ của Bhaddäkãpilãnï, con gái vị 
trưởng giả Bà-la-môn, tắm cho nàng và trang sức cho nàng những nữ 
trang và để nàng ở trong căn phòng hoa lệ trước bà ta đi đến bến tắm. 
Nhìn thấy pho tượng người hầu nghĩ: “ Cô chủ đã đến trước ta à!” Rồi 
bà ta quở trách nàng và càu nhàu bằng nhiều cách: “ Ôi cô con gái nhỏ 
bướng bỉnh! Tại sao cô ở đây một mình vậy?” Khi bà ta nói “ Về nhà 
mau!” rồi đưa tay lên đánh vào cô chủ. Khi bà ta đã đánh vào lưng của 
pho tượng, thì cả bàn tay của bà ta rất đau tựa như bà ta đã đánh vào 
tảng đá. Người nữ hầu thối lui và nói lời thô lỗ để kiếm chuyện gây gỗ 
như vây: “ Ô! Ta thấy người đàn bà này có thân cứng như đá, thật ngớ 
ngân ta lại tưởng nhằm nàng ta là cô chủ của mình! Nàng ta không 
bao giờ xứng đáng cầm cái váy của cô chủ !” 

Rồi tám vị Bà-la-môn vây quanh nữ hầu và hỏi rằng “ Cô chủ 
của bà có đẹp như vậy không?” “ Sắc đẹp của cô gái này có đáng là 
gì? Sắc đẹp của cô chủ của chúng tôi thù thắng hơn sắc đẹp của cô gái 
này đến trăm ngàn lần,” người nữ hầu đáp lại, “ nếu nàng ta ngồi trong 
căn phòng rộng mười hai hắc tay thì không cần phải đốt đèn lên, bóng 
tối có thể bị quét sạch bởi sắc thân sáng chói tự nhiên của nàng.” “ 
Nếu vậy thì,” các Bà-la-môn nói, “chúng ta hãy đi!” Khi nói vậy họ 
dẫn người nữ hầu đi, và mang theo pho tượng vàng, họ đi đến ngôi 
nhà của vị trưởng giả Bà-la-môn thuộc thị tộc Kosiya, đứng trước cửa 
nhà để thông báo chuyên viếng thăm của họ. 

Vị Bà-la-môn tiếp đãi họ một cách nồng hậu và hỏi họ từ đâu 
đến. Họ trả lời là đến từ quê nhà của vị trưởng giả Bà-la-môn Kapila, 
trong ngôi làng Mahãtittha thuộc vương quốc Magadha. Khi người 
chủ nhà hỏi lý do, họ bèn nói cho ông ta biết mục đích của chuyến 
viếng thăm. “ Này các bạn,” ông Bà-la-môn Kosiya nói, “ thật là mục 
đích đáng hoan nghênh. Bà-la-môn Kapila ngang hàng với ta về dòng 
dõi, thế hệ và tài sản. Ta sẽ gả con gái. Sau khi hứa khả như vậy, Bà- 
la-môn Kosiya tiếp nhận pho tượng. Khi đó các Bà-la-môn khách bèn 
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gởi tin về ông Bà-la-môn Kapila, nói rằng: “ Cô dâu đã được tìm thấy, 
hãy tiến hành những công việc cần thiết.” 

Khi hay tin, các gia nhân của Pippali thông báo cho vị ấy biết 
một cách hân hoan, “ Thưa cậu chủ, nàng dâu của cậu chủ trông 
giống như pho tượng vàng đã được tìm thấy, tin ấy là xác thật!” 
Nhưng Pippali lại suy nghĩ: “ Ta nghĩ rằng không thể nào có được 
người con gái như thế. Nhưng giờ đây họ lại nói là đã tìm được nàng 
dâu! Vì ta không cần nàng ấy, ta sẽ viết một bức thư và gởi đến nàng.” 
Cậu ta đi đến một chỗ vắng vẻ và viết lá thư nội dung như sau: 

“ Ta muốn cô em kết hôn với một người đàn ông thích hợp 
khác cùng dòng dõi, thế hệ và tải sản. Ta sẽ sống cuộc đời của vị ấn sĩ 
trong rừng. Ta không muốn nàng phải chịu khổ về sau.” 

Rồi chàng trai bí mật gởi bức thư đến Bhaddãkãpilãm. 

Khi công nương Bhaddäkãpilãnï hay tin rằng cha mẹ của nàng 
muốn gả nàng cho chàng trai Pippali, con trai của vị trưởng giả Bà-la- 
môn Kapila ở ngôi làng Mahatittha trong nước Magadha, nàng cũng đi 
đến chỗ vắng vẻ và viết một bức thư như sau: 

“ Tôi muốn anh kết hôn với một người đàn bà khác có cùng 
giai cấp, dòng dõi và tài sản. Tôi sẽ ra đi và trở thành một nữ đạo sĩ. 
Tôi không muốn anh phải chịu khổ về sau.” 

Rồi nàng bí mật gởi bức thư đến Pippali. 

Khi hai nhóm người đưa thư của hai bên gặp nhau giữa đường, 
những người của Bhaddäkäpilanï bèn hỏi: “ Này các bạn, các bạn đem 
thư của ai và gởi cho ai vậy?” Những người của Pippali chân thành trả 
lời: “ Bức thư của chủ chúng tôi là PIppali gởi cho Bhaddakäpilän1.” 
Họ cũng hỏi lại: “ Còn các bạn thì sao, các bạn mang thư của aI và gởi 
đến cho ai?” Những người của Bhaddãkãpilãm trả lời ngay: “Cô chủ 
của chúng tôi gởi cho Pippall.” 

Khi các sứ giả của hai bên đồng ý mở thư ra đọc, họ lấy làm 
ngạc nhiên vì biết được ý nghĩa của hai bức thư và nói rằng: “ Hãy 
xem điều mà chú rễ và cô dâu đang làm!” Rồi họ xé hai bức thư và 
ném chúng vào rừng. Họ cũng viết hai bức thư khác mô tả sự đồng 
lòng và hân hoan với nhau rồi gởi đến hai người chủ của họ. Bằng 
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cách này, thời gian làm lễ cưới giữa Pippali và Bhaddäkãpilãnï được 
cha mẹ của họ định đặt bất chấp sự miễn cưỡng của đôi trai gái đôi 
với đời sống gia đình. 


Tràng hoa không héo úa 


Vào ngày đám cưới, cả hai người đều đem đến một tràng hoa; 
hai người đặt tràng hoa của mình ở giữa chiếc giường của họ. Sau khi 
dùng cơm tối, cả hai đi đến chiếc giường, Pippali nằm bên phải còn 
Bhaddã nằm bên trái. Họ thỏa thuận với nhau như vầy: “ Bên nào có 
tràng hoa bị héo thì được xem là có khởi tâm tham dục. Và hai tràng 


° 


hoa không được ai đụng vào.” Cả hai đều trải qua một đêm mà suốt 
ba canh không thể ngủ vì họ ngại sẽ chạm nhau.” Hai tràng hoa nằm 
như vậy mà không bị héo. Ban ngày họ cư xử như anh em thậm chí 


một cái mỉm cười tình ái cũng không có. 
Đời sông vô cùng vương giả 


Cả hai đều có đời sống rất vương giả giữ tâm xa lánh dục lạc 
(lokamisa) và không quan tâm đến công việc gia đình. Chỉ đến khi cha 
mẹ của họ qua đời họ mới lo quản lý công việc. Tài sản của Pippali rất 
lớn: số vàng và bạc trị giá đến tám mươi bảy koti. Ngay cả vàng vụn 
mà vị ấy đã quăng bỏ mỗi ngày sau khi dùng nó để chà thân mình 
cũng lên đến mười hai tách Magadha (bằng sáu pha). Cậu ta sở hữu 
sáu mươi cái đập ngăn nước cơ học. Nông trại của cậu ta rộng mười 
hai do tuần. Cậu ta có mười bốn ngôi làng lớn gồm những người hầu 
và người làm công, mười bốn đội tượng binh, mười bốn đội ky binh 
và mười bốn đội xa binh. 


Cảm xúc tâm linh của Pippali và người vợ 


Một hôm nọ trưởng giả PIppali đi đên nông trại cưỡi trên một 
con ngựa được trang trí sặc sỡ và khi dừng lại ở ngoài mé của nông 
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trại, vị ấy trông thấy những con quạ và những con chim đang mồ ăn 
những con giun và côn trùng. Chàng trai hỏi những người hầu là 
những con chim và quạ đang mô ăn cái gì và họ trả lời là chúng đang 
mồ ăn những con giun và côn trùng. Chàng trai lại hỏi: “ Ai chịu trách 
nhiệm về những hành động ác của những con quạ và những con 
chìm?” “ Vì nông trại được cày xới cho ông, thưa ông chủ, nên ông 
phải chịu trách nhiệm về những hành động ác ấy,” những người hầu 
trả lời. Câu trả lời làm khuấy động cảm xúc tâm linh của Pippali, 
khiến chàng trai trầm ngâm suy xét như vầy: “ Nếu ta phải chịu trách 
nhiệm về những hành vi ác của những con chim và những con quạ thì 
tám mươi bảy koti giá trị vàng bạc của ta có ích gì. Quả thật chẳng có 
lợi ích gì! Nông trại mênh mông rộng mười hai do tuần cũng vậy, sáu 
đập nước cơ học và mười bốn ngôi làng chứa người làm công của ta 
cũng chăng có lợi ích gì! Thế nên, ta sẽ trao những tài sản này cho 
người vợ Bhaddäkãpilãni, rồi ta xuất gia làm Sa-môn!” 

Vào lúc ấy, người vợ Bhaddãkãpilãnï đang cho người đồ ba hủ 
mè ra phơi ngoài nắng. Trong khi đang ngồi với những nữ hầu, nàng 
trông thấy những con quạ và những con chim đang mồ ăn những con 
sâu trong những hạt mè. Khi nàng hỏi các nữ hầu, nàng mới hay là 
những con chim đang ăn gì. Khi dò hỏi thêm thì các nữ hầu trả lời là 
nàng phải chịu trách nhiệm về những việc làm ác của các con chim vì 
công việc được làm cho nàng. Nàng cũng suy nghĩ sâu sắc như vây: 
“Ô, đối với ta chỉ cần bốn hắc tay vải để mặc và một chén cơm đề ăn 
là đủ rồi. (Ta không thể mặc nhiều hơn bốn hắc tay vải, ta cũng không 
thể ăn nhiều hơn một chén cơm). Nếu ta phải chịu trách nhiệm cho 
những hành động ác này do kẻ khác làm, thì chắc chắn ta sẽ không thê 
nào thoát ra khỏi vòng luân hồi đau khổ, dù sau một ngàn kiếp nữa. 
Khi chồng của ta đến, ta sẽ trao tài sản của ta cho vị ấy rồi từ bỏ đời 
sông gia đình và trở thành một nữ đạo sĩ.” 


Đôi vợ chồng đi xuất gia 
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Trưởng giả Pippali trở về nhà, tắm rửa, đi lên gác thượng và 
ngồi vào chỗ dành cho những nhân vật cao quý. Rồi bữa tiệc xứng 
đáng với vị Chuyển luân vương được sắp xếp và phục vụ cho vị 
thương nhân. Cả hai vợ chồng, vị trưởng giả Pippali và người vợ 
BhaddäkãpilãnT cùng ăn tiệc, khi những người hầu đi khỏi, họ đến nơi 
thanh văng và nghỉ ngơi trong an lạc. 

Sau đó hai người cùng bàn bạc với nhau như sau: 

Pippali: Này công nương Bhaddã, khi nàng đến ngôi nhà này nàng 
đã mang theo bao nhiêu của cải? 

Bhaddã: - Tài sản của em mang theo là năm mươi lăm ngàn cỗ xe bò. 

Pippali: Tài sản mà nàng mang đến và tài sản hiện có ở đây trong 
nhà này như tắm mươi bảy koti của cải, sáu mươi cái đập 
nước cơ học, v.v... ta sẽ giao hết chúng cho nàng. 

Bhaddã: Ôi, nhưng ngài sẽ đi đâu? 

Pippali: Ta sẽ tự xuất gia Sa-môn. 

Bhaddã: Ò, thưa ngài, em cũng sẵn sàng chờ đợi chàng trở về. Em 
cũng tự mình trở thành nữ đạo sĩ. 

Đối với hai nhân vật có đầy đủ Ba-la-mật này, ba cõi Dục giới 
(kãma), Sắc giới (rũpa) và Vô sắc giới (arũpa) hiện ra trước mắt họ 
như ba cái chòi lá đang bốc cháy. Hai nhân vật vĩ đại này sai người đi 
mua những chiếc y và bát ở ngoài chợ và họ đã cạo đầu cho nhau. Khi 
nói rằng: “ Chúng ta từ bỏ thế gian là để trở thành những vị A-la-hán,” 
họ đi xuống khỏi gác thượng mang theo cái túi, trong đó chứa cái bát, 
mang trên vai trái của họ. Không có người hầu và người làm công nào 
ở nhà, dù nam hay nữ, nhận ra hai vị đang tầm cầu các pháp Ba-la- 
mật. 

Đôi vợ chồng rời khỏi ngôi làng Bả-la-môn Mahãtittha và ra 
khỏi công làng của những người hầu. Những người hầu nhìn thấy và 
nhận ra cách hành xử của họ là ông và bà chủ. Than khóc thảm thiết, 
những người hầu gieo mình dưới chân họ và buôn bã hỏi răng: ““ Thưa 
ông bà chủ, tại sao ông bà chủ bỏ chúng con bơ vơ?” Đôi vợ chồng 
đáp lại: “ Chúng ta trở thành Sa-môn vì chúng tôi bị kinh cảm khi 
nhận thấy ba cõi như ba căn nhà lá đang bốc cháy. Nếu chúng ta trả tự 
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do cho các người khỏi thân phận nô lệ, hết người này đến người khác 
thì cả trăm năm sau cũng không chấm dứt. Hãy gội đầu của các ngươi 
và tự mình thoát khỏi thân phận nô lệ và sống tự do.” Khi nói vậy, họ 
bỏ đi để lại những người hầu than khóc. 


Tách rời khỏi nhau 


Trong khi đang đi như vậy, Pippali, vị trưởng lão (Thera) hồi 
tưởng ngẫm nghĩ như vầy: 

“ Nàng trưởng lão ni (Theri) xinh đẹp BhaddakäpilãnT này, quí 
báu như toàn thể Jambudipa, đang đi theo ta. Có lý do để người ta 
hiểu lầm chúng ta, nghĩ rằng: “Hai người này không thể rời nhau dù 
họ đã xuất gia, họ đã làm điều không thích hợp với tướng mạo xuất 
gia của họ.” Và nếu ai đó hiểu lầm chúng ta thì họ có nguy cơ tái sanh 
vào khổ cảnh. Do đó, ta nên rời khỏi người phụ nữ xinh đẹp này, 
BhaddäkapilãnT Therr. ” 

Khi đang đi tiếp như vậy, vị Thera cao quý thấy nơi giao nhau 
của hai con đường và dừng lại. Bhadda Theri cũng dừng lại và chấp 
tay tôn kính. Rồi Thera nói với Theri “ Này Bhaddã Theri, mọi người 
trông thấy một công nương xinh đẹp như nàng đi theo ta có thể xúc 
phạm chúng ta bằng ý nghĩ sai lầm rằng: “Hai nhân vật này không thể 
tách rời nhau dù họ đã sống cuộc đời xuất gia và do đó họ sẽ bị tái 
sanh vào khổ cảnh. Thế nên giữa hai con đường này, nàng hãy chọn 
một. Ta sẽ đi con đường mà nàng không chọn.” 

Bhaddã Therï cũng đáp lại như vây: “ Ô, vâng, thưa ngài! Phụ 
nữ là uế trược của bậc Sa-môn. Mọi người sẽ chê trách chúng ta, khi 
nói rằng chúng ta không thê xa lìa nhau cho dù đã trở thành Sa-môn. 
Thưa ngài, ngài hãy đi một con đường. Con sẽ đi con đường khác. 
Chúng ta hãy tách ra.” Rồi nàng đi quanh ba vòng, và tôn kính đảnh lễ 
với năm điểm chạm đất ở bốn chỗ như phía trước, sau lưng, bên phải 
và bên trái của trưởng lão. Chấp hai tay lại đưa lên trán, nàng nói 
rằng: “ Tình yêu và sự thân thiết của chúng ta trong quan hệ vợ chồng 
suốt một trăm đại kiếp, từ đây chấm dứt.” Nàng nói thêm: “ Ngài 
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thuộc dòng tộc cao quý hơn, bởi vậy con đường bên phải thích hợp 
với Ngài. Phận đàn bà chúng con thuộc dòng dõi thấp hơn, bởi vậy 
con đường bên trái thích hợp với con.” Khi nói vậy, nàng ra đi bằng 
con đường bên trái. 

Khi hai người đi theo hai con đường riêng biệt thì đại địa chấn 
động, gầm rú tựa như ta thán rằng: “ Dù ta có thể gánh chịu những 
ngọn núi của vũ trụ và ngọn núi Meru, nhưng ta không thể chịu nổi ân 
đức của hai nhân vật kỳ diệu này!” Cũng có những tiếng sắm sét vang 
cả bầu trời. Những ngọn núi của vũ trụ và núi Meru trồi lên càng lúc 
càng cao hơn (do quả đất chấn động). 


Diện kiến Đức Phật 


Lúc bấy giờ Đức Phật đến kinh thành Rajãgaha sau khi trải qua 
mùa an cư đầu tiên và trong năm Ngài Giác ngộ) vẫn đang lưu trú ở 
tịnh xá Veluvana. (Đó là thời gian trước khi Ngài lên đường đi đến 
Kapilavatthu). Trong khi Ngài đang ngụ trong Hương phòng của tịnh 
xá, Ngài nghe âm thanh của đại địa chân động và khi quán xét nguyên 
nhân đại địa chấn động, Ngài biết rằng: “ Do năng lực phước đức của 
họ, chàng thanh niên Pippali và thiếu nữ Bhaddäkãpilãn, trở thành ân 
sĩ sau khi dứt khoát từ bỏ tải sản vô song của họ, cống hiến cuộc đời 
của họ cho Ta. Sự chấn động của đại địa xảy ra tại chỗ mà họ chia tay 
nhau. Về phần Ta, ban cho họ một đặc ân là điều thích hợp.” Ngài ra 
khỏi Hương phòng, tự mình mang y và bát. Và không bảo bất cứ ai 
trong tám mươi đại đệ tử đi chung, Ngài một mình đi một quãng 
đường dài ba gãvuta để tiếp đón vị ấy. Ngài ngồi kiết già dưới gốc cây 
Banyan có tên là Bahuputtaka, nằm giữa Rãjagaha và Nãlanda. 

Điều đặc biệt đối với Đức Phật lúc bấy giờ là Ngài không ngồi 
ở đó như một nhà sư vô danh đang thực hành khổ hạnh Dhutanga. Để 
tăng trưởng niềm tin cho đại đức Mahã Kassapa, trước kia chưa từng 
trông thấy Ngài, Đức Phật không che dấu uy phong tự nhiên phát ra 
bởi những hảo tướng và phụ tướng của than. Thay vì thế, Đức Phật 
ngồi ở đó phát ra hào quang rực rỡ chiếu sáng một khoảng xa tám 
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mươi hắc tay. Những tia hào quang có kích cỡ bằng cái dù lá, hay 
bằng cỗ xe bò hay cột chống có hình nóc nhọn, phát ra từ nơi này đến 
nơi khác, chiếu sáng toàn khu rừng, tựa như một ngàn mặt trăng hay 
một ngàn mặt trời nỗi lên với tất cả sự rực rỡ của chúng. Do đó, khắp 
khu rừng rất tươi vui bằng sự huy hoàng của ba mươi hai hảo tướng 
của bậc đại nhân, như bầu trời được chiếu sáng bởi những vì sao hay 
mặt nước rực rõ bởi năm loại sen nở thành cụm, thành chùm. Dù màu 
sắc tự nhiên của thân cây Banyan phải là màu trà màu trắng, màu lá 
của nó phải là màu xanh và những ngọn lá già của nó phải màu đỏ, 
nhưng do hào quang từ thân của Đức Phật, toàn thể cây banyan 
Bahuputtaka với những nhánh của nó đều có màu vàng vào ngày hôm 
ấy, tựa như chúng được tắm gội trong hào quang rực rỡ từ thân của 
Đức Phật. 

Trưởng lão Mahäã Kassapa suy nghĩ “ Tôn giả này chắc chắn là 
Đức Phật, Đạo sư của ta. Quả vậy, ta đã xuất gia để công hiến cuộc 
đời Sa-môn của mình cho chính vị Đạo sư này.” Từ chỗ mà vị ây 
đứng và trông thấy Đức Phật, trưởng lão cúi mình đi đến một quãng 
gần hơn. Ở tất cả ba chỗ, vị tôn kính đảnh lễ Đức Phật và nhận mình 
là đệ tử bằng cách công bố ba lần như vầy: “ Sa/hã me Bhagavä, 
sãvako ham asmi - Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là Đạo sư của con! Con 
là đệ tử của Ngài!” 

Khi ấy Đức Phật đáp lại: “ Này con Kassapa, nếu con thể hiện 
sự tôn kính sâu sắc như vậy đến đại địa, thì nó không thể nào đứng 
vững được. Còn Như Lai, người đã đạt đến chỗ chí tôn chí thánh như 
chư Phật quá khứ, thì sự tôn kính được thể hiện bởi con, là người biết 
rõ những ân đức rộng lớn của Như Lai, thì không thể nào làm lay 
động dù một sợi lông trên thân của Như Lai. Này con Kassapa, hãy 
ngồi xuống. Ta sẽ trao cho con di sản của Ta.” 

Tuy nhiên, trong bài kinh CTvara Sutta thuộc bộ Kassapa 
Samyutta, Nidãna-vagga có đoạn nói như sau: Khi trưởng lão Mahaã 
Kassapa long trọng tuyên bố thân phận đệ tử của mình ba lần, thì Đức 
Phật nói như sau: 
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“ Này Kassapa, nếu một người không biết một người đệ tử 
hoàn hảo toàn diện mà nói rằng “tôi biết; hoặc không thấy người ấy 
mà nói rằng “tôi thấy” thì cái đầu của người ấy sẽ rơi xuống. Còn Như 
Lai nói “ Ta biết vì Như Lai có biết người ấy, hoặc Như Lai nói “Ta 
thấy' vì Như Lai có thấy người ấy.” 

(Ở đây ý nghĩa là như vây: nếu một vị đạo sư ở ngoài thời kỳ 
giáo pháp của chư Phật mà tự mình nói rằng vị ấy biết hoặc thấy 
nhưng thực tế thì không biết hoặc không thấy một người đệ tử có niềm 
tin cao tột, thể hiện sự tôn kính cao tột như trưởng lão Mahã Kassapa, 
thì cái đầu của vị đạo sư đó sẽ rụng xuống khỏi cô như trái thốt nốt 
chín rụng khỏi cuống hay cái đầu ấy có thê vỡ ra làm bảy mảnh. 

(Ở đây có thê giải thích thêm như sau: Nếu trưởng lão Mahã 
Kassapa hướng sự tôn kính vĩ đại của mình đo bởi niềm tin cao tột 
như vậy, đến đại dương, thì nước trong đại dương có thể cạn hết như 
những giọt nước rơi xuống một cái chảo đang cháy nóng. Nếu vị ấy 
hướng sự tôn kính đến quả núi của vũ trụ thì nó sẽ vỡ thành từng 
mảnh nhỏ như trái cầu làm bằng vỏ trâu. Nếu vị ấy hướng tâm đến quả 
núi Meru (Tu đi sơn), thì quả núi sẽ bị tiêu hủy và đỗ nhào xáo trộn 
như cục bột nhảo bị mồ bởi cái mỏ của con quạ. Nếu vị ấy hướng nó 
đến đại địa, thì đất sẽ tung tóe như đồng tro lớn bị ngọn gió mạnh thôi 
vào. Sự tôn kính của trưởng Mahã Kassapa có năng lực như vậy 
không thể khiến cho sợi lông trên mu bàn chân của Đức Phật lay 
động. Đừng nói gì trưởng lão Mahã Kassapa, mà ngay cả một ngàn vị 
tỳ khưu có năng lực như trưởng lão cũng không thể làm được qua sự 
tôn kính vượt bực của họ. Sự tôn kính của họ trở nên bất lực ngay cả 
làm rung động sợi lông trên mu bàn chân của Đức Phật, hay một sợi 
chỉ của chiếc y làm bằng vải vụn mà Đức Phật đang mặc. Năng lực 
của Đức Phật quả thật vô cùng vĩ đại). 


Sự xuất gia Tỳ khưu qua sự tín thọ lời khuyên của Đức Phật 


Đức Phật sau khi đã nói răng: “ Này con Kassapa, hãy ngôi 
xuông. Ta sẽ trao cho con di sản của Ta,” như đã nêu ra ở trước, Ngài 
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cho trưởng lão ba lời khuyên (theo bài kinh CTvara Sutta trong 
Kassapa Samyutta): 

“ Này Kassapa, cho nên con phải hành đạo với ý nghĩ như vây: 
“Ta sẽ sống trú trong hai pháp Tàm và Quý khi đối xử với những vị tỳ 
khưu cao hạ, thấp hạ, hoặc cùng hạ lạp.” 

“ Này Kassapa, con phải hành đạo với ý nghĩ như vây: “Ta sẽ 
lắng nghe tất cả những lời dạy về thiện pháp. Ta sẽ chăm chú lắng 
nghe tất cả những lời dạy này một cách tôn kính, tinh tấn suy niệm về 
những pháp ấy và khéo gìn giữ chúng. 

“ Này Kassapa, cho nên con phải hành đạo với ý nghĩ như vây: 
“ Niệm thân (kãyag/4-sari) câu hữu lạc (sukha) sẽ không bao giờ xa 
rời ta!” 

Đức Phật đã cho ba lời khuyên này. Trưởng lão tôn kính thọ trì 
chúng. Ba đoạn giáo pháp này đồng nghĩa với sự xuất gia bậc thấp và 
bậc cao của trưởng lão. Trưởng lão Mahã Kasspa là người duy nhất 
nhận loại xuất gia này trong giáo pháp của Đức Phật.Và loại xuất gia 
ây được gọi là “oväda-pafigeahana upasampadä - chỉ giáo tín thọ cụ 
túc giới, sự thọ cụ túc giới qua sự chấp nhận lời chỉ giáo của Đức 
Phật.” 

(Ở đây Đức Phật truyền phép xuất gia tỳ khưu cho trưởng lão 
Mahã Kassapa qua ba câu chỉ giáo này. Trong ba câu này, câu thứ 
nhất là: “ Này con Kassapa, trước hết con phải tu tập hai pháp Tàm và 
Quý khi con tiếp xúc với ba hạng tỳ khưu đồng phạm hạnh, đó là hạng 
cao hạ - những người có tuổi tác và hạ lạp cao hơn con, hạng thấp hạ 
hơn con và hạng trung hạ - hạ lạp ngang bằng với con.” Qua lời 
khuyến giáo thứ nhất này, trưởng lão Mahã Kassapa được khuyên dạy 
để đoạn trừ ngã mạn về dòng dõi vì trưởng lão thuộc giai cấp Bà-la- 
môn. 

(Lời khuyến giáo thứ hai là: “Này con Kassapa, trong lúc con 
đang lắng nghe giáo pháp toàn hảo con phải tôn kính chú ý bằng cả 
hai lỗ tai, lỗ tai trí tuệ và lỗ tai tự nhiên, trong ba giai đoạn của giáo 
pháp - giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Qua lời khuyến 
giáo thứ hai này, trưởng lão Mahathera được khuyên dạy đoạn trừ 
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tánh kiêu mạn sanh lên từ kiến thức sâu rộng của vị Ấy, VÌ VỊ ẫy bản 
chất rất thông minh. 

(Lời khuyến giáo thứ ba là: “Này con Kassapa, con phải cỗ 
găng đừng để sơ thiền hoại mất khỏi dòng tâm thức của con, là thiền 
câu hữu với thọ lạc (sukha vedana) sanh lên từ pháp niệm thân 
(kãyagatã-sari) và đề mục là hơi thở vô ra (ãnäpãna ãrammana).” 
Qua lời khuyến giáo thứ ba này, trưởng lão Mahathera được khuyên 
dạy để đoạn trừ ái ngã và ái tham (anhã-lobha) phát triển từ sự sở 
hữu cá tính mạnh mẽ (upadhi), vì vị ấy có sắc tướng đẹp đẽ. 

Sau khi truyền phép xuất gia tỳ khưu cho Trưởng lão Mahã 
Kassapa bằng sự giáo thọ dưới cội cây Banyan Bahuputtaka như đã 
trình bày, Đức Phật tiếp tục lên đường du hành cùng với người đệ tử 
mới. Trong khi Đức Phật có ba mươi hai hảo tướng của bậc đại nhân 
sáng ngời rực rỡ, thì trưởng lão cũng có bảy hảo tướng xinh đẹp. 
Trưởng lão theo sát Đức Phật như chiếc thuyền vàng nhỏ đi theo chiếc 
thuyền vàng lớn. Sau khi đi một khoảng xa Đức Phật rẽ ra khỏi con 
đường chính và gợi ý với trưởng lão rằng Ngài muốn ngồi ở đưới cội 
cây. Khi biết rằng bậc đạo sư muốn ngồi, trưởng lão bèn xếp chiếc y 
vai trái rất mềm của vị ẫy gọn lại bốn bận và trải nó ra rồi bạch rằng: - 
Bạch Đức Thế Tôn, cung thỉnh Ngài ngồi xuống. Việc ngồi xuống của 
Đức Thế Tôn sẽ đem lại cho con lợi ích và hạnh phúc lâu dài.” 


Việc trao đổi y 


Sau khi ngồi xuống trên chiếc y gấp tư, Đức Phật sờ bản tay 
vào chéo y, có màu nụ hoa sen, nói rằng: “ Này con Kassapa, chiếc y 
vai trái này của con được làm bằng một tấm vải cũ, quả thật rất mịn!” 

( Ở đây “Tại sao Đức Phật lại nói ra những lời khen ngợi? Câu 
trả lời: vì Ngài muốn trao đổi y với trưởng lão Ca Diếp.” 

“Tại sao Đức Phật lại muốn trao đổi y2 Câu trả lời: Vì Ngài 
muốn đặt trưởng lão vào địa vị của Ngài.” 

(“ Sự định đặt như vậy phải chăng không có hai vị trưởng lão 
Sãriputta và Moggallana?” người ta có thê thắc mắc như vậy. Câu trả 
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lời: Có, có hai vị trưởng lão chứ. Nhưng Đức Phật biết trước như vây: 
“ Cả hai Trưởng lão sẽ không sống lâu. Họ sẽ nhập parinibbãna trước 
Như Lai. Tuy nhiên, Kassapa sẽ sống đến một trăm hai mươi tuổi. 
Bốn tháng sau khi Như lai nhập parinibbäna, tại hang động có cây 
saftapamni, vị ấy sẽ tô chức một hội đồng Thánh Tăng và cuộc kiết tập 
Dhamma và Vinaya sẽ diễn ra. Như vậy vị ấy sẽ giúp cho giáo pháp 
của Như Lai được trường tồn năm ngàn năm.” Đức Phật cũng có ý 
kiến là “ Nếu Như Lai đặt vị ấy vào chỗ của Như Lai thì chư Tăng sẽ 
nghe lời vị ấy.” Thế nên ước muốn của Đức Phật là đặt trưởng lão vào 
địa vị của Ngài. Vì lý do này, Đức Phật muốn trao đổi chiếc y của 
Ngài. Chính vì lý do này, Đức Phật nói lời tán dương Trưởng lão 
Mahã Kassapa). 

Nếu có ai đó ngưỡng mộ nói về phẩm chất tốt của bình bát 
hoặc y, thì đó là pháp hành tự nhiên của Trưởng lão cao quý: “ Xin 
hãy thọ lãnh bát, thưa Đại đức,” hay “ Xin hãy thọ lãnh y, thưa Đại 
đức.” Do đó, khi biết được sự gợi ý rằng: “ Đức Thế Tôn muốn mặc 
chiếc y vai trái của ta, Ngài khen ngợi đặc tánh mềm mại của nó,” nên 
trưởng lão nói răng: “ Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy mặc vào chiếc 
y vai trái này.” “ Này con Kassapa, vậy con sẽ mặc chiếc y nào?” Đức 
Phật hỏi. “ Nếu con có được loại y mà Thế Tôn đang mặc thì con sẽ 
mặc nó,” Trưởng lão đáp lại. Khi ấy Đức Phật nói rằng: “ Này con 
Kassapa, con có thể mặc được không? Chiếc y này làm bằng vải vụn 
rất cũ vì Như Lai mặc nó đã lâu lắm. Quả thật, khi Như Lai nhặt nó, 
ngày hôm ấy quả đất đã rung chuyên thấu đến đại dương. Những 
người thiếu phước thì không thể mặc loại y đã sờn rách này. Chỉ 
những ai chuyên tâm vào sự thực hành pháp và bản chất quen thuộc 
với y phục như vậy thì mới xứng đáng dùng nó.” Khi nói vậy, Đức 
Phật trao chiếc y của Ngài để đổi lấy chiếc y của trưởng lão Mahã 
Kassapa. Sau khi sự trao đôi y diễn ra như vậy, Đức Phật mặc vào 
chiếc y của trưởng lão và trưởng lão mặc chiếc y của Đức Phật. Lúc 
ấy đại địa chấn động đữ dội đến mặt nước tựa như nói rằng, tuy nó 
không có tâm và tác ý: “ Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã làm điều khó 
làm. Trong quá khứ không bao giờ có trường hợp mà một vị Phật trao 
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chiệc y của mình cho đệ tử. Tôi không thê chịu nôi ân đức này của 
Ngài.” 


(c) Sự chứng ngộ pháp và họach đắc danh hiệu Đệ Nhất 
(Etadagga) 


Về phần Trưởng lão Mahã Kassapa, không có sự ngã mạn nào 
khởi sanh trong vị ẫy chỉ vì nhận được chiếc y của Đức Phật, không 
bao giờ nghĩ rằng: “ Giờ đây ta đã có được chiếc y mà trước kia Đức 
Thế Tôn đã mặc. Giờ đây ta không có gì phải cố gắng để đạt được các 
Đạo Quả bậc cao.” Thay vào đó, vị ấy phát nguyện thực hành mười ba 
pháp Đầu-Đà (đ#aaga) một cách kiên định đúng như Đức Phật đã 
chỉ dạy. Vì nhiều nỗ lực tinh tấn trong việc tu tập hạnh đầu đà, nên vị 
ấy làm phàm phu chỉ trong bảy ngày và vào ngày thứ tám vào lúc 
hừng đông, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với Tứ vô ngại 
giải tuệ (paƒisambhidaä-magga-ñanna). 

Lẫy trưởng lão Mahã Kassapa làm duyên sự, Đức Phật đã 
thuyết nhiều bài pháp được ghi lại trong bộ kinh Nidãnavagga 
Kassapa Samyutta. 

Đức Phật đã tán dương trưởng lão Mahaähera qua nhiều bài kinh 
như bài kinh Cand'ũpama, Ngài nói rằng : “Kassapa bhikkhave 
cand ipamo kulan! upasankamafi - Này các tỳ khưu, Kassapa Thera 
đi đến các thí chủ thuộc bốn giai cấp bằng sự kiểm soát thân, ngữ và ý 
như mặt trăng, tức là khi đến các thí chủ vị ấy hoàn toàn thoát khỏi 
tánh thô thiên của thân, khẩu và ý.” Về sau Đức Phật ban cho trưởng 
lão danh hiệu Đệ nhất (ezdagga) trong việc thực hành hạnh Đầu đà 
(dhutanga) như đã được ghi lại trong bộ kinh Kassapa Samyutta như 
sau: 

kEtadagsam bhikkhave mama savakanamn bhikkhunamn 

dhutavadanam yadidam Mahakassapo. 

Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai, 

người tự mình thực hành, giảng dạy và sách tấn người khác 

thực hành hạnh Đầu đà (2h„zanga) thù thắng tây sạch các 
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phiền não, thì Trưởng lão Mahã Kassapa là người tối thắng. 
œs##tk 
(5) ĐẠI TRƯỞNG LÃO ANURUDDHA 
(a) Nguyện vọng trong quá khứ 


Cách đây một trăm ngàn đại kiếp, trong thời kỳ của Đức Phật 
Padumuttara, trưởng lão Anuruddha đương lai là một gia chủ vô danh. 
Một buổi chiều nọ, vị ấy đi cùng với một nhóm người đến chùa nghe 
pháp. Sau khi tôn kính đảnh lễ Đức Phật, vị ấy đứng ở mé ngoài của 
thính chúng. Sau khi thuyết những bài pháp tuần tự, Đức Phật công bố 
vị tỳ khưu Đệ nhất về thiên nhãn (dibbacakkhu-abhiññ). 

Một ý nghĩ sau đây nảy sanh trong tâm vị gia chủ: “ VỊ tỳ khưu 
này được chính Đức Phật công bố là Đệ nhất về Thiên nhãn. Vị ấy 
đích thực là tối thắng. Nếu ta trở thành người tối thắng trong các tỳ 
khưu có thiên nhãn vào thời kỳ của một vị Phật đương lai nào đó thì 
sao?” Khi nghĩ vậy, vị ấy đi xuyên qua thính chúng và thỉnh mời Đức 
Phật cùng với chư Tăng. Hôm sau vị ấy tổ chức một cuộc đại thí cúng 
dường đến Chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu. 

Khi nghĩ rằng: “Ta đã nguyện thành đạt một địa vị rất cao” vị 
ấy thỉnh mời Đức Phật ngày này qua ngày khác, nói rằng: “ Cầu xin 
quan lâm hôm nay để tác thành việc phước của con,” “Cầu xin quan 
lâm vào ngày mai để tác thành việc phước của con.” Sau khi đã thỉnh 
mời như vậy, vị ấy đã cúng dường đại thí trong bảy ngày. Khi cúng 
dường những chiếc y hảo hạng đến Đức Phật và chúng Tăng, vị ấy đã 
phát nguyện như sau: 

“ Bạch Đức Thế Tôn, con đã cúng dường như vậy, không phải 
để được những lạc thú của chư thiên hay hưởng những khoái lạc ở cõi 
nhân loại. Cách đây bảy ngày, Thế Tôn đã đặt một vị tỳ khưu vào địa 
vị tối thăng về Thiên nhãn. Con xin nguyện cũng được như vị ấy là tối 
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thắng về thiên nhãn trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật đương 
lai.” 

Sau khi bày tỏ nguyện vọng như vậy, vị gia chủ phủ phục dưới 
chân Đức Phật. Khi dò xét về tương lai, Đức Phật thấy rõ rằng nguyện 
vọng của vị gia chủ sẽ được thành tựu và vì vậy Ngài thọ ký rằng: “ 
Này thí chủ, vào cuối một trăm ngàn đại kiếp trong tương lai, Đức 
Phật Gotama sẽ xuất hiện trong thế gian. Trong thời kỳ giáo pháp của 
vị Phật ấy, người có tên là Anuruddha, là vị tỳ khưu tối thắng về 
Thiên nhãn.” Sau khi tiên tri như vậy, Đức Phật ban bố pháp thọai để 
tán dương sự cúng dường trai phạn rồi trở về tịnh xá. 

Vị gia chủ làm nhiều việc phước và sau khi Đức Phật 
Padumuttara nhập Parinibbãna, vị ấy xây dựng một bảo tháp bằng 
vàng cao bảy do tuần. Ngài đi đến chúng Tăng hỏi rằng: “ Thưa chư 
đại đức, những phước thiện nào cần chuẩn bị để có được Thiên nhãn 
thông?” “ Thưa thí chủ,” các vị Thánh Tăng đáp lại, “ nên bồ thí ánh 
sáng.” Rồi vị ấy cho trồng một ngàn cây to, mỗi cây được gắn một 
ngàn cây đuốc; phía bên những cây to này vị ấy cho trồng một ngàn 
cây cỡ trung bình được thắp sáng; rồi phía bên kia của một ngàn cây 
cỡ trung bình này vị ấy cho trồng một ngàn cây nhỏ được thắp sáng. 
Bằng cách này hằng ngàn cây và hằng ngàn ngọn đuốc đã được cúng 
dường. Những việc phước về ánh sáng của vị ấy quả thật vô lượng. 


Việc cúng dường ánh sáng đến bảo tháp của Đức Phật Kassapa 


Sau khi đã làm nhiều việc phước như vậy trong suốt kiếp sống, 
vị gia chủ, Anuruddha đương lai, tái sanh luân hồi trong hai cõi chư 
thiên và nhân loại. Khi một trăm ngàn đại kiếp đã trôi qua và trong 
thời kỳ của Đức Phật Kassapa, vị ấy tái sanh làm một gia chủ trong 
kinh thành Baranasl. Sau khi Đức Phật nhập Parinibbana, VỊ ẫy đã 
xây dựng một bảo tháp kích thước một do tuần, và cho làm nhiều cái 
chén bằng vàng, mỗi chén được đồ đầy dầu bơ. Ở giữa những cái chén 
vị ấy cho đặt một bánh mật đường cô đặc và thắp sáng nó. Vị ấy cũng 
đốt sáng những cái tách băng vàng ấy quanh bảo tháp, những cái chén 
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được đặt san sát nhau. Vị ấy cũng cho làm một cái bình bằng vàng lớn 
nhất và cũng được đồ đầy dầu bơ. Một ngàn cọng tim bắc được đốt 
sáng đặt quanh miệng bình. Còn cái tim bắc nằm ở giữa, vị ấy cho 
người xe từ một miếng vải và thắp sáng. Đặt cái tô chứa một ngàn 
ngọn đèn thắp sáng trên đầu, vị ấy đi quanh và cúng dường bảo tháp 
suốt ba canh của đêm. Vị gia chủ ấy đã làm nhiều việc phước trong 
suốt kiếp sống ấy và khi thân hoại mạng chung thì được tái sanh vào 
cõi chư thiên. 


Kiếp sanh làm Annabhãra 


Lại nữa, trước thời Đức Phật của chúng ta, vị ấy sanh vào trong 
một gia đình nghèo cũng ở trong nước Bãrãnasĩ và sống nhờ vảo vị 
trưởng giả tên Sumana. Người đàn ông nghèo tên Annabhãra. Trưởng 
giả Sumana thường bố thí vật thực dôi dào tại công nhà của vị ấy đến 
những người neo đơn, khách vãng lai và những người ăn xin. 

Một hôm, Đức Phật Độc giác (Paccekabuddha) tên là 
Uparittha đang nhập thiền Diệt thọ tưởng định (nirodha-samapdaffi) ở 
trên núi Gandhamädãna, và khi xuất định, Ngài suy xét: “ Ta sẽ giúp 
ai ngày hôm nay?” Chư Phật Độc giác thường hay thương xót những 
ngươi nghèo. Thế nên, vậy vị Paccekabuddha Uparittha quyết định 
giúp đỡ cho người nghèo Annabhãra trong ngày hôm ấy. Khi biết 
Annabhãra từ trong rừng sắp trở về, Ngài bèn mang y bát bay lên 
không trung và đi từ núi Gandhamaädana xuất hiện ngay trước mặt 
Anmnabhãra tại công làng. 

Khi trông thấy vị Paccekabuddha mang cái bát không, vị ấy 
cung kính đảnh lễ Ngài và hỏi rằng: “ Bạch đại đức, có phải Ngài 
muốn vật thực?” Khi vị Paccekabuddha trả lời khăng định, thì 
Amnabhãra nói rằng “ Xin Ngài hãy đợi ở đây một lát,” rồi đi nhanh về 
nhà và bảo vợ: “ Này bà, có phần vật thực để dành cho tôi không?” 
Khi bà vợ trả lời có thì ông ta quay lại vị Paccekabuddha và thỉnh cái 
bát từ tay của Ngài. Về nhà, ông ta nói với vợ : “ Này bà, vì trong quá 
khứ chúng ta không làm những việc phước, nên hiện tại chúng ta sống 
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luôn luôn ao ước vật thực. Dù chúng ta muốn cho nhưng chúng ta 
không có gì để cho. Và khi chúng ta có để cho thì không có người 
nhận. Hôm nay tôi đã gặp Paccekabuddha Uparittha. Và cũng có phần 
ăn của tôi. Hãy đặt phần ăn của tôi vào trong cái bát này.” 

Người vợ thông minh bèn suy nghĩ: “ Chồng của ta đang cúng 
dường vật thực đến Paccekabuddha, ta cũng nên dự phần công đức 
trong đó.” Bởi vậy nàng cũng đặt phần ăn của nàng vào trong bát và 
dâng đến Paccekabuddha. Người chồng phát nguyện: “ Bạch đại đức, 
cầu xin cho con thoát khỏi đời sống đau khổ như thế này.” 
Paccekabuddha bèn nói lời tiên tri. “ Này thí chủ, ông là người có 
phước lớn! Cầu chúc ước muốn của ông được thành hiện thực!” 

Sau khi trải ra chiếc áo khoác ở một chỗ nọ, Annabhãära nói 
thêm: “Bạch đại đức! xin hãy Ngài ngồi xuống đây và độ thực.” Sau 
khi ngồi xuống trên chỗ ngồi do Annabhãra trải ra, Paccekabuddha độ 
thực, quán tưởng chín pháp nhờm gớm (đó là 1.(gamana), việc đi khất 
thực; 2. (pariyesana) việc tầm cầu vật thực; 3. (paribhoga) việc độ 
thực; 4. (Zszyz) những chất bài tiết như mật, đàm, mủ và máu; 5.( 
nidhaãng) dạ dày nơi mà vật thực mới đi vào; 6. (aparipakka) vật thực 
ở trong trạng thái chưa được tiêu hóa; 7. (paripakka) vật thực đã được 
tiêu hóa; 8. (phala và nissanda) kết quả hay sự tuôn chảy hay việc tiết 
ra ở chỗ này chỗ kia trên thân và 9. (makkhana) sự vẫy bẫn (nếu phala 
và nissanda được tách riêng thì con số sẽ là 10. (Việc quán tưởng chín 
hoặc mười pháp nhờm gớm này được nêu ra trong bài trình bày về 
Ahãrepatkulasañña trong bộ Visuddhi-Maggsa, và trong bộ 
Paramattha-saripabhedanl, tác giả là ngài Mahavisuddhãrama 
Sayadaw). Khi Paccekabuddha đã độ thực xong, Annabhara bèn dâng 
nước rửa bát. Sau khi công việc độ thực đã xong, Paccekabuddha nói 
lời phúc chúc như sau: 


Tcchitamn pafthitam tuyham, sabbatn eva sam1jjhafu 

Sabbe pirentu sankaDpa, cando pannaraso yatha. 

Cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau 
thành tựu kịp thời đến người. Như trăng sáng trong ngày rằm được 
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tròn đầy, cũng vậy cầu mong cho tất cả những nguyện ước chân chính 
của người cho được thành tựu mỹ mãn! 
Sau khi đã nói lời phúc chúc, Paccekabuddha bèn ra đi. 


Tiêng võ tay của một nữ thân 


Lúc bấy giờ, một nữ thần ở trên chiếc lọng nghi lễ của trưởng 
giả Sumana hoan hỉ nói lời tán dương ba lần như sau: “ 4hodãnaim 
paramadanam, Uparilfhe supaH{thitam - Ôi, sự bố thí thù thắng đã 
được dâng đến Paccekabuddha Uparittha!” Vị trưởng giả bèn hỏi: “ 
Này nữ thần! Nàng không thấy ta làm những việc phước thí trong thời 
gian dài như vậy hay sao?” “ Này ông trưởng giả,” vị nữ thần đáp lại, 
“ không phải tôi tán dương sự bố thí vật thực của ông mà tôi tán 
dương việc cúng đường vật thực của người nghèo Annabhãra vì tôi rất 
hoan hỉ với việc làm của anh ta.” Khi ấy vị trưởng giả bỗng nảy lên ý 
nghĩ: “ Đây quả thật là điều kỳ điệu! Dù ta đã bố thí trong một thời 
gian rất dài, nhưng ta không thê khiến cho chư thiên vỗ tay khen ngợi. 
Nhưng chàng Annabhãra nghèo khổ này sống nương tựa vào ta, chỉ 
cúng dường có một lần thôi mà đúng đối tượng thọ thí. Ta nên làm 
cho vật thực bồ thí của anh ta thành của ta, bằng cách cho anh ta một 
cái gì đó thích hợp.” Do đó, ông trưởng giả cho gọi Annabhãra đến và 
hỏi rằng: “Có phải hôm nay anh đã cho một cái gì đó đến ai đó?” “ 
Thưa vâng,” anh ta đáp lại, “ tôi đã dâng phần ăn của tôi đến 
Paccekabuddha Uparittha.” “Hãy cầm cái này, Annabhãra thân mến, 
hãy cầm một đồng tiền vàng và đưa vật thực bồ thí của anh cho ta,” vị 
trưởng giả yêu cầu. 

Anmnabhãra từ chối, nói rằng: “ Tôi không thê làm như vậy, thưa 
ông,” trưởng giả Sumana tăng dần số tiền lên đến một ngàn đồng tiền 
vàng. Annabhãra vẫn kiên quyết từ chối: “ Dù một ngàn đồng tiền 
vàng, tôi cũng không cho.” Khi ấy Sumana từ bỏ cố gắng trao đổi 
nhưng yêu cầu: “ Này huynh Annabhära, nếu huynh không thể cho nó 
đến tôi thì thôi. Hãy nhận lẫy một ngàn đồng tiền vàng và chia phần 
phước của huynh cho tôi!” “ Tôi không biết rõ liệu tôi có nên chia 
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phước cho ông hay không. Thực ra, tôi sẽ hỏi ý kiến Paccekabuddha 
Uparittha và tôi sẽ chia phước nếu Ngài khuyên tôi làm như thế.” Sau 
khi nói như vậy anh ta chạy theo Paccekabuddha và khi đến gần, anh 
ta hỏi: “ Bạch đại đức, trưởng giả Sumana đề nghị cho con một ngàn 
đồng tiền vàng và muốn chia phước mà con đã gieo tạo được do việc 
cúng dường vật thực đến ngài. Con có nên chia phước cho vị ấy hay 
không?” Khi ấy Paccekabuddha nói rằng: 

“ Này người thông minh, ta sẽ cho người một ví dụ so sánh. 
Giả sử chỉ có một căn nhà, trong đó một ngọn đèn được thắp sáng; 
trong một ngôi làng có một trăm căn nhà. Nếu chín mươi chín vị gia 
chủ còn lại đi mang theo những tim đèn đã được nhúng dầu và môi 
vào cây đèn của ông đề thắp sáng, thì ánh sáng của ngọn đèn trong căn 
nhà ấy vẫn như cũ hay bị yếu đi?” 

“Nó sẽ không bị yếu đi, bạch đại đức. Ngọn đèn sẽ chiều sáng 
hơn trước,” người đàn ông trả lời. Rồi Paccekabuddha giải rõ:“ Như 
thế ấy, này con người có trí tuệ, nếu một người chia sẻ phước đã phát 
sanh đến vị ấy từ sự cúng đường vật thực, dầu chỉ là một muỗng hay 
một vá, vị ấy chia phước cúng dường này đến một trăm người hay một 
ngàn người, thì phước của vị ấy chỉ gia tăng và trở nên lớn hơn theo 
số lượng của những người chia phước. Bây giờ ông đã cúng dường 
một bữa ăn. Nếu ông chia phước của ông đến ông ta, thì sẽ có hai 
hành động bố thí vật thực, một là của ông (phước gốc) và hành động 
kia là của Sumana (là phước gia tăng thêm).” 

Khi hết hoài nghi và được an tâm, Annabhãra cung kính đảnh 
lễ Paccekabuddha và trở lại ông chủ. Anh ta hoan hỉ chia phước của 
mình bằng cách nói rằng: “ Thưa ông chủ, hãy hoan hỉ thọ lãnh phước 
mà tôi đã gieo tạo được từ sự cúng dường vật thực.” Rồi theo sau là 
một cuộc nói chuyện giữa trưởng giả Sumana và người nghèo khổ 
Amnabhara: 

Trưởng giả: Lành thay, này huynh, hãy cầm lấy một ngàn đồng tiền 
vàng. 

Annabhara: Thưa ông chủ, tôi không bán vật thí của tôi. Thực ra, tôi 
vô cùng hoan hỷ chia phước cho ông. 
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Trưởng giả: Này huynh, huynh chia phước cho ta với sự hoan hỉ to 
lớn. Về phần ta, ta cho huynh một ngàn đồng tiền vàng để 
tôn vinh công đức của huynh. Hãy cầm lấy nó, này huynh. 

Khi được bảo như vậy, Annabhãra bèn nhận lấy món tiền và 
nói rằng: “ Được rồi, xin nghe lời ông, thưa ông chủ.” Sau đó trưởng 
giả Sumana nói rằng: “ Này huynh, từ lúc huynh nhận món tiền này 
trở đi, huynh không cần làm việc tay chân nữa. (Huynh không còn là 
người làm công của ta.) Hãy xây một căn nhà cho mình trên con 
đường chính. Ta sẽ cấp cho huynh bất món gì huynh cần. Hãy lấy nó 
từ nhà của ta.” Như vậy ông trưởng giả đã nói lời hứa khả của mình. 


Annabhära trở thành người đàn ông giàu có 


Sự cúng dường vật thực đến Paccekabuddha vừa mới xuất khỏi 
Thiền diệt thọ tưởng định được gọi là đ7/hadhamma-vedamiya (hiện 
pháp thọ) - sự bố thí trổ quả vào ngày cúng dường. Thế nên, chính 
ngày hôm ấy, do năng lực của đi//hadhamma-vedaniya mà vị trưởng 
giả đưa Annabhara đến cung điện của vua dù trong những ngày trước 
đó, vị ấy không làm như vậy. 

Khi đến hoàng cung, do năng lực phước báu của Annabhãra, 
đức vua không chú ý tới vị trưởng giả mà chăm chú nhìn Annabhãra. 
Rồi một cuộc đàm thọai giữa vị trưởng giả và đức vua diễn ra như sau: 
Trưởng giả: Tâu đại vương, tại sao đại vương nhìn chăm chú người 

đàn ông này? 
Đức vua: Bởi vì những ngày khác trầm đâu thấy anh ta. 

Trưởng giả: Tâu đại vương, người đàn ông này xứng đáng được 
chăm chú. 

Đức vua: Này trưởng giả, người đàn ông này có giới đức nảo mà 
khiến anh ta đáng được nhìn ngắm? 

Trưởng giả: Tâu đại vương, anh ta có được một ngàn đồng tiền vàng 
từ tay của thảo dân. Anh ta đã nhịn phần ăn của mình để 
dâng cúng đến Paccekabuddha Uparittha ngày hôm nay. 

Đức vua: Anh ta tên gì? 
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Trưởng giả: Annabhara, tâu đại vương 
Đức vua: Vì anh ta đã có một ngàn đồng tiền vàng, anh ta cũng nên 
có được một ngàn đồng tiền vàng khác từ tay của trằm. 
Trẫm cũng muốn tôn vinh anh ta. 

Khi nói vậy, đức vua cũng ban thưởng cho Annabhara một 
ngàn đồng tiền vàng. 

Sau đó, đức vua truyền lịnh xây cho Annabhãra một căn nhà. 
Theo lịnh của đức vua, người ta phát dọn một chỗ đất cũ và ở mỗi chỗ 
mà họ đào lên bằng những cái cuốc chim, họ ngạc nhiên nhìn thấy 
những cái hủ đầy vàng, hũ này sát cạnh hũ kia. Họ bèn tâu chuyện ấy 
lên đức vua. Đức vua truyền lịnh cho họ khai quật lên và khi đang đảo 
thì những hủ vàng chìm xuống dân. Họ tâu lên đức vua về chuyện đó 
và đức vua truyền lịnh cho họ tiếp tục đảo, nói rằng: “ Hãy làm như 
vậy nhưng đừng nhân danh trẫm, mà làm điều đó theo lời chỉ dẫn của 
Annabhãra.” Quân hầu trở lại chỗ đất và đào lại trong khi miệng nói 
rằng: “ Chúng tôi làm theo lời chỉ dẫn của Annabhara.” Kết quả là tại 
mỗi chỗ đào, những hủ vàng nổi lên kết nhau như những tai nấm 
khống lô. 

Quân hầu thâu gom số vàng và bạc và mang tất cả chúng chất 
thành một đống Ở gần đức vua. Đức vua tô chức một cuộc họp các 
quan và hỏi rằng: “Ngoài Annabhãra ra, ai có tải sản tương xứng như 
vậy trong kinh thành Bãränasi này không?” Khi các quan trả lời là 
chăng có ai khác, đức vua bèn truyền lịnh: “ Này các khanh trong 
trường hợp ấy, hãy cho Annabhãra làm vị trưởng giả hoàng gia, danh 
hiệu “Dhanadetthi ˆ trong kinh thành Bãrãnasĩ của trẫm.” Chính ngày 
hôm ấy, Annabhãra trở thành vị trưởng giả hoàng gia, danh hiệu là 
Mahädhanasetthi, được đức vua ban cho chiếc lọng trăng, biểu tượng 
của sự giàu sang. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp cuối 
Từ khi trở thành vị trưởng giả hoàng gia tên Dhanasetthi, vị ấy 
đã làm nhiều việc phước cho đến hết cuộc đời, và khi thân họai mạng 
chung vị ấy tái sanh vào cõi chư thiên. Con người phước đức ấy, 
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Anuruddha tương lai chỉ tái sanh trong cõi chư thiên và nhân loại 
trong một thời gian dài. Khi Đức Phật của chúng ta sắp xuất hiện, vị 
ấy tái sanh trong hoàng gia của Sukkodana, vị hoàng tử dòng dõi 
Sakyan (Thích ca). Hoàng tử được đặt là Anuruddha vào ngày lễ đặt 
tên. Hoàng tử Anuruddha là con trai của Sukkodana, cậu của Đức Phật 
và anh của hoàng tử Mahãnama. Hoàng tử rất thanh nhã và đồng thời 
cũng rất có nhiều oai lực. 

Đức Phật viếng thăm kinh thành Kapilavatthu lần đầu tiên và 
trong khi đang lưu trú trên đường trở về khu rừng Anupiya, hoàng tử 
Anuruddha cùng với các hoàng tử Bhaddiya, Ananda, Bhagu, Kimila, 
Devadatta và người thợ cạo Upäli, tất cả xuất gia tỳ khưu (Sự kiện này 
được nêu ra chỉ tiết trong cuốn 3 của bộ Đại Phật Sử) 


Sự chứng đắc Đạo Quả A-la-hán 


Khi sáu vị hoàng tử dòng Sakyan cùng với người thợ cạo 
Upäli đến khu rừng Anupiya và xuất gia tỳ khưu trước sự hiện diện 
của Đức Phật. Trong bảy vị tỳ khưu này, Bhaddiya chứng đắc đạo quả 
A-la-hán trong mùa an cư ấy. Anuruddha chứng đắc Thiên nhãn thông 
(dibbacakhu), Devadatta tu chứng tám pháp chứng Hiệp thế; Ẩnanda 
an trú trong thánh quả Nhập lưu (so/ãpaffi-phala); Đại đức Bhagu và 
Đại đức Kimila chứng đắc đạo quả A-la-hán sau đó. Nguyện vọng 
trong quá khứ của những vị tỳ khưu này sẽ được mô tả trong những 
phẩm riêng của các ngài. 

Nói về đại đức Anuruddha, trong mùa an cư đầu tiên, vị ẫy đắc 
được tám thiền chứng và tu tập pháp thần thông và thiên nhãn thông 
mà có thể trông thấy một ngàn thế giới. Một hôm, vị ấy đi đến trưởng 
lão Sãriputta và nói: 

“ Thưa tôn giả Sãriputta, (1) Tôi có thể trông thấy một ngàn 
thế giới bằng thiên nhãn thuần tịnh, vượt qua nhục nhãn của chúng 
sinh (2) Tôi đã nỗ lực tinh tấn. Không bị thất niệm, tôi có chánh niệm. 
Không trạo hồi trong tâm, tôi được an tịnh. Tâm của tôi được nhất 
tâm và khéo tập trung. (3) Ngay khi ấy, tâm của tôi không phải không 
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dính mắc tham ái (/anhä) và tà kiến (di/fhi) và chưa giải thoát khỏi các 

lậu hoặc (ãsava).” 

Khi ấy trưởng lão Sãriputta thuyết giảng đến Anuruddha liên 
quan đến thiền như sau: 

(1) “ Này hiền giả Anuruddha, chính rằng hiền giả có sự nhận biết và 
nghĩ rằng: “ Tôi thấy một ngàn thế giới bằng Thiên nhãn thông, 
vượt qua nhục nhãn của chúng sinh' thể hiện rằng hiển giả có ngã 
mạn (mang). 

(2) “Này hiền giả Anuruddha, chính rằng hiền giả có sự nhận biết và 
nghĩ rằng: “Tôi đã nỗ lực tinh tắn. Không bị thất niệm, tôi có chánh 
niệm. Không trạo hồi trong tâm, tôi được an tịnh. Tâm của tôi 
được nhất tâm và khéo tập trung,” thể hiện rằng hiền giả có trạo 
hối (wuddhacca) 

(3) “ Này hiền giả Anuruddha, chính rằng hiền giả có sự nhận biết và 
nghĩ rằng “Ngay khi ấy, tâm của tôi không phải không dính mắc 
tham ái (anh) và tà kiến (đi//hi) và chưa giải thoát khỏi các lậu 
hoặc (Zsavz)° thể hiện rằng hiền giả có hoài nghi và lo lắng 
(samsaya-kukkucca). 

Do đó, tôi muốn cho hiền giả lời khuyên như sau: “ Hãy loại bỏ 
ba pháp này (ngã mạn, phóng dật và hoài nghi) mà đang phát triển 
trong tâm của hiền giả. Không nhận biết ba pháp này nữa, hãy hướng 
tâm đến pháp Bắt tử (Nibbãna)!” 

Sau khi học thiền quán và được sự cho phép của Đức Phật, 
trưởng lão Anuruddha đến nước Ceti. Sống ở khu rừng trúc phía đông 
của nước ấy, trưởng lão thọ trì pháp Đầu đà.Trong mười lăm ngày, vị 
ấy không ngủ mà nỗ lực tinh tấn hành thiền bằng cách đi kinh hành. 
Và rồi trưởng lão trở nên mỏi mệt trong sự hành thiền đến nỗi trưởng 
lão phải ngồi dưới gốc một bụi tre nghỉ một chút. Trong lúc đang ngồi, 
những tư tưởng lớn của bậc đại nhân (mahãpurisa-vifakka) khởi sanh 
trong tâm của trưởng lão như sau: 

(1) Chín pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ trong người thiêu 
dục (tức là người không có ham muốn (/ccjä) và ái dục 
(anhã), không phải trong người nhiều tham ái. 
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(2) Chín pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ đối với người dễ 
nuôi, không phải trong người hay bất mãn. 

(3) Chín pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ trong người thích 
yên tĩnh, không phải trong người thích hội chúng. 

(4) Chín pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ trong người đầy 
nghị lực, không phải trong người lười biếng. 

(5) Chín pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ trong người có 
chánh niệm rõ ràng, không phải trong người thất niệm. 

(6) Chín pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ trong người có tập 
trung, không phải trong người thiếu tập trung. 

(7) Chín pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ trong người có trí, 

không phải trong người ngu sI. 

(Ghi chú: về (1) người thiểu dục, có bốn loại (a) paccaya- 
appiccha, người thiểu dục về bốn món vật dụng: (b) adhigama- 
appiccha, người giữ bí mật không cho người khác biết pháp chứng 
đạo quả của mình; (c) pariyafi-appiccha, người giữ kín không để 
người khác biết sở học của mình; (đ) đhu#anga-appiccha, người giữ 
kín không cho người khác biết về pháp đầu đà mà mình đang thọ trì. 
(a) Bậc paccaya-appiccha chỉ thọ lãnh một ít, dù được dâng cúng 

nhiều; khi được dâng cúng, vị ây thọ lãnh ít hơn lượng vật thí 
được dâng cúng; không bao giờ lấy hết. 

(b) Bậc adhigama-appiccha như trưởng lão Majjhantika không nói 
cho người khác biết về sự chứng đắc đạo quả (magga và phala) 
của mình mà giữ im lặng. Câu chuyện tóm tắt về trưởng lão 
Majjhantika như sau: 

Trưởng lão là bậc A-la-hán.Nhưng bình bát và chiếc y của 
Ngài trị giá chỉ một phần tư đồng tiền vàng. Vào ngày vua Asoka 
dâng cúng tịnh xá,Trưởng lão dẫn đầu chúng Tăng. Nhìn thấy 
bình bát và chiếc y của Trưởng lão quá cũ kỹ và sờn rách, mọi 
người nghĩ rằng Trưởng lão là một vị tỳ khưu già thấp hạ; thế nên 
người ta bảo Ngài chờ ở bên ngoài một lát. Khi đó Trưởng lão 
nghĩ: “ Nếu một vị A la hán như ta mà không đóng góp vào lợi 
ích của đức vua, thì ai khác sẽ làm điều đó?” Nghĩ vậy Trưởng lão 
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liền lặn xuống dưới đất và thọ lãnh phần vật thực cúng dường đầu 
tiên dành cho vị tỳ khưu đứng đầu đã được dâng cúng đến Trưởng 
lão một cách tôn kính. Rồi Trưởng lão xuất hiện trở lại trong khi 
những người khác không hay biết gì. Bằng cách này, Trưởng lão 
không muốn người khác biết Ngài là bậc A-la-hán trước khi thọ 
lãnh vật thực. 

(c) Bậc pariyafri-appiccha không muốn cho người khác biết về kiến 
thức kinh điển của mình dù đã thông suốt Tam tạng. Vị ấy giống 
như Trưởng lão Tissa, sống ở Saketa. Câu chuyện tóm tắt về 
Trưởng lão Tissa như sau: 

Trưởng lão Tissa được các vị tỳ khưu khác yêu cầu giảng dạy 
cho họ về Kinh tạng và Chú giải. Nhưng trưởng lão từ chối nói 
rằng ngài không có thời gian. Rồi các tỳ khưu hỏi trưởng lão, có 
vẻ như trách móc: “Tôn giả không có thời gian ngay cả chết sao 
2” Bởi vậy trưởng lão rời bỏ các đệ tử và đến ngụ tại tịnh xá 
Kanikaravalika-samudda. Ngài ở đó trong ba tháng an cư ( như 
một vị tỳ khưu mù chữ vô danh). Trưởng lão làm tốt phận sự của 
mình đối với các vị đồng cư dù họ cao hạ, thấp hạ hay ngang 
băng. Ngày rằm của tháng Assayuha (tháng 9 - tháng 10), vào lễ 
tự tứ Mahãpaväranã, trưởng lão thuyết pháp, khiến thính chúng 
nổi gai Ốc. Họ nói lời tán thán và tung những chiếc khăn vấn đầu 
của họ lên trời. Như vậy trưởng lão đã tạo ra sự tán thưởng nhiệt 
trong thính chúng. Vì không muốn cho người khác biết rằng “ 
Đây quả thật là người đã thuyết pháp đêm qua,” Ngài bí mật trở 
về nơi ở trước vì trưởng lão là bậc thuộc bậc pariyaffi appiccha. 

(d) Bậc đhufanga-appiccha không muốn nói cho người khác biết về 
sự thọ trì hạnh đầu đà của mình. Vị ấy giống như người anh lớn 
của hai người. Bài tóm tắt sau đây kể về hai anh em như sau: 

Hai anh em tỳ khưu đang ngụ trên ngọn đôi Cetiya. Người em 
đi đến người anh mang theo một cây mía để dâng cúng cho anh. “ 
Hãy dùng nó, thưa sư huynh,” vị tỳ khưu em nói. Vì người anh đã 
thọ thực xong rồi và đã rửa miệng nên vị ấy đáp rằng: “ Đủ rôi, sư 
đệ.” “Tại sao”, vị tỳ khưu em hỏi, “ có phải sư huynh đã nguyện 
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thọ trì hạnh đầu đà ekasanika-dufanga (là hạnh chỉ ăn một ngày 
một bữa)?” Lúc đó người anh mới bảo người em đem cây mía 
đến. Mặc dù vị ấy đã thọ trì pháp hành đặc biệt này suốt năm 
mươi năm, vị ấy ăn cây mía vì vị ấy muốn giữ kín pháp hành của 
mình không cho vị em biết. Sau đó vị ấy rửa miệng và nguyện thọ 
trì trở lại. 

(Những bài mô tả này về bốn hạng người thiểu dục (appicha) 
được nêu ra trong Chú giải Anguttara Nikãya, cuốn 3 và những câu 
chuyện được kê lại từ Chú giải Majjhima Nikãya, cuốn 2. Trong bộ 
Chú giải sau, có thêm 3 loại người /cchZ (dục cầu), bốn hạng người 
thiểu dục (appicchä), mười hai hạng người tri túc (samosa), ba hạng 
người viễn ly (pawiveka), năm hạng người thích tiếp xúc (sđnsagga). 
v.v... đã được nêu ra.) 

Vào lúc đại đức Anuruddha đang nỗ lực tinh tấn với bảy ý nghĩ 
của bậc đại nhân (éahãpurisa-viakka), Đức Phật đang ngụ ở trong 
khu rừng Bhesakala, gần thị trấn Susumãragira, nước Bhagga. Khu 
rừng nằm ở phía tây của khu rừng trúc nơi mà trưởng lão Anuruddha 
đang tu tập. Do đó chỗ này được này được gọi là rừng trúc. 

Sau khi đốc lòng tinh tấn với bảy ý nghĩ, trưởng lão Anuruddha 
quá mệt mỏi đến nỗi không thê bước thêm bước nữa để nghĩ về pháp 
thứ tám. Thực ra những vị Thinh văn mà đã nghĩ về bảy pháp trước 
rồi như thiểu dục, đễ nuôi, vắng lặng, tinh tắn, chánh niệm, định tâm, 
và trí tuệ thì miễn cưỡng để nghĩ đến một pháp cao hơn. Đối với các 
ngài, kết thúc bằng pháp trí tuệ là quy luật. Đó là lý do khiến đại đức 
Anuruddha, sau khi suy xét về pháp trí tuệ thứ bảy được gọi là đại 
nhân tầm (mahãpurisa-vitakka) thì đại đức quá mệt mỏi không thể suy 
xét đến wirakka thứ tám. 

Đức Phật trong khi đang lưu trú trong khu rừng Bhesakala, 
Ngài biết răng: “ Anuruddha mệt mỏi không thể suy xét đến vi/akka 
thứ tám” và nghĩ rằng “ Ta sẽ giúp cho ước muốn của Anuruddha 
được thành tựu.” Ngay lập tức, Ngài xuất hiện trước mặt Trưởng lão 
và ngôi xuống trên chỗ ngồi đã được soạn sẵn rồi. Rồi Đức Phật nêu 
ra viakka thứ tám bị thiếu, nói rằng: 
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“ Này Anuruddha, thiện tai, thiện tai ! (1) Chín pháp siêu thế 
chỉ có thê thành tựu trong người thiểu dục, không phải trong người 
nhiều... (7) Chín pháp siêu thế chỉ có thể được thành tựu viên mãn 
trong người có trí tuệ, không phải trong người thiếu trí tuệ. Này 
Anuruddha! Những sự quán xét của con thuộc về các bậc Thánh. 

“ Này Anuruddha, như trường hợp của con, hãy tiếp tục pháp 
quán thứ tám. Là “ Chín pháp Siêu thế chỉ có thể được thành tựu viên 
mãn trong người vui thích Niết bàn thoát khỏi sasãra - các chướng 
pháp (papañca) kéo đài luân hồi, ( đó là ái dục (/awhZ), ngã mạn 
(mãna) và tà kiến (điffh¡), không phải người ưa thích trong các chướng 
pháp (papañca).” 

Như vậy Đức Phật đã cung cấp ý nghĩ thứ tám của bậc đại 
nhân. Rồi Đức Phật tiếp tục giảng chỉ tiết đến đại đức Anuruddha 
rằng, trong khi chuyên tâm vào tám pháp quán này, vị ấy dễ dàng 
nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền hợp thế, và trong 
khi nhập vào bốn thiền hợp thế, vị ấy có thể dễ dàng có được bốn 
thánh chủng hành đạo - arijyavamsa (con đường hành đạo thuộc dòng 
dõi các bậc Thánh), tức là (1) tri túc trong y áo (civara-samfosa), (2) 
tri túc trong vật thực (pindapäta-sanfosa) bao gồm thuốc chữa bệnh, 
(3) tri túc trong chỗ ngụ và (4) vui thích trong sự tu thiền (bhãvanã- 
rãmara). (Bài thuyết giảng chỉ tiết về chủ đề này có thể tìm thấy trong 
bản dịch về bộ Anguttara Nikaya, cuốn 3). 

Sau khi thuyết giảng như vậy, Đức Phật nghĩ về chỗ ngụ thích 
hợp dành cho trưởng lão Anuruddha để tu thiền và Ngài thấy rằng khu 
rừng trúc sẽ là nơi thích hợp. Thế nên Ngài khuyên trưởng lão như 
sau: 

“ Này Anuruddha, (vì khu rừng trúc là chỗ ngụ thích hợp dành 
cho con) sau này hãy nhập hạ ở khu rừng trúc, trong nước Ceti này.” 

Sau khi đã khuyến giáo như vậy Đức Phật biến mất và xuất 
hiện trở lại ở khu rừng Bhesaka, nơi này Ngài thuyết giảng chỉ tiết 
tám pháp ÄM⁄ahäpurisa vitakkas đến các tỳ khưu ở đó. 

Sau khi Đức Phật ra đi, Trưởng lão Anuruddha nỗ lực tỉnh tấn 
hành đạo và chẳng bao lâu (trong mùa an cư kế tiếp) Trưởng lão đã 


110 Đại Phật Sử - Tập 6.A 


chứng đắc đạo quả A-la-hán, đoạn tận các lậu hoặc (asãv42), sở hữu 
trạng thái bao gồm tam minh là Túc mạng thông (pubbeniväsa-ñãna), 
Thiên nhãn thông (đ¡bbacakkhu-ñnana), và Lậu tận thông (savakkhaya- 
ñãna). Khi ấy trưởng lão phân chấn và nghĩ rằng: “ Ô, nhìn thấy 
những trạng thái tâm của ta, Đức Phật đã đến và cung cấp cho ta 
mahãpurisa-vitakka thứ tám. Ước muôn trong tâm của ta giờ đây cũng 
đã được thành tựu viên mãn đến mức cao nhất!” Khi chú ý đến bài 
pháp của Đức Phật và pháp siêu thế, Trưởng lão bèn thốt lên câu kệ 
sau đây: 


(a) Mama sankappam, anñaya, 
Saftha loke anuffaro. 
Mayomayena käyena, 
uddhiya ypasamkami., 

Đức Thế Tôn, bậc Đạo sư của chư thiên và nhân loại, bậc Vô 
song trong ba cõi, đã biết những ý nghĩ của con, bằng sắc thân được 
tạo ra bởi tâm của Ngài, và qua năng lực thần thông ấy, đã đến trước 
mặt con trong chốc lát. 


(b) Yafha me ahu sankaDpo 

tato wuffari desayi 

Nippapañca-rato Buddho 

nippapañcam adesayl. 

Những ý nghĩ của bậc thánh nhân đã khởi sanh trong con băng 

bảy cách. Do lòng bi mẫn, Đức Phật đã dạy con về ý nghĩ thứ tám, ý 
tầm cao hơn bảy pháp quán của con. Đức Phật, bậc Toàn tri, bậc Tối 
thượng trong thế gian, Bậc vui thích trong Niết bàn vô vi, thực sự 
thoát khỏi các pháp chướng ngại kéo dài luân hồi, do lòng bi mẫn đã 
dạy con về Niết bàn vô vi thực sự thoát khỏi các pháp chướng ngại 
kéo dài luân hồi. 


(c) 7assaham dhammam aññaya 
yvihãsữm sãvane raío. 
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Tisso va anuppatfta 
katamnn Buddhassa sãsanam. 

Con, Anuruddha, sau khi liễu ngộ Pháp do Đức Phật giảng dạy, 
bậc có danh hiệu là đẳng Toàn tri, Bậc tối thượng của thế gian, con đã 
sông an lạc trong chính kiếp sống này, luôn luôn vui thích trong thiền 
quả trong giáo pháp gồm có ba pháp học. Ba minh gồm có Túc mạng 
minh (pubbernivasa-ñana), đã được chứng đắc bởi con, tức 
Anuruddha, con đã nỗ lực tinh tấn và thực hành, đạt đến mục tiêu là 
đạo quả A-la-hán, giáo pháp gồm ba pháp học của Đắng Toàn Giác, 
Bậc đứng đầu trong thế gian. 


(c ) Sự hoạch đắc trong danh hiệu Đệ nhất (Etadagza) 


Sau đó, khi Đức Phật đang ngụ ở Jetavana tịnh xá, Ngài triệu 
tập một cuộc họp ban danh hiệu Ezđagga (Đệ nhất) cho số đông các 
tỳ khưu và tán dương Trưởng lão Anuruddha như sau: 


Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 
dibbacakkhukanam yad idam Anuruddho. 

Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử của Như lai mà có thiên 
nhãn, thì Anuruddha là Đệ nhút. 


Khi nói vậy, Đức Phật đã công bố Trưởng lão Anuruddha là người 
tối thăng (e/adagga) về Thiên nhãn. 

(Ở đây người ta có thê đặt ra câu hỏi: Tại sao Đức Phật chỉ định 
riêng Anuruddha mặc dù trong đó có sự hiện diện của những vị A-la- 
hán tam minh (/vi/a) khác và những vị A-la-hán lục thông 
(chalabhiññä) khác, tất cả họ đều có. thiên nhãn ? Câu trả lời là: Thực 
sự thì tất cả những vị A-la-hán tam minh và lục thông khác đều có 
thiên nhãn nhưng các ngài không sử dụng nó nhiều như Trưởng lão. 
Khi Trưởng lão Anuruddha đi khất thực, ngoại trừ lúc độ thực, trưởng 
lão luôn luôn nhập thiền đề mục ánh sáng (đloka-kasina) dò xét 
chúng sanh bằng thiên nhãn thông của Trưởng lão. Bằng cách này, 
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ngài đã đạt được năm pháp thuần thục về thiên nhãn và trở nên già đặn 
hơn (các vị A-la-hán khác). Đây là lý do để Đức Phật ban danh hiệu 
đệ nhất (cfadagga) trong lãnh vực đặc biệt này. 

(Câu trả lời khác là như thế này: Trưởng lão Anuruddha đã làm 
những việc phước suốt một trăm ngàn đại kiếp với nguyện vọng đạt 
được địa vị Tối thắng về Thiên nhãn thông. Do đó trong kiếp sống 
này, là kiếp chót của trưởng lão, trong đó các Ba-la-mật và những 
nguyện vọng của ngài đều được thành tựu viên mãn, trưởng lão xử 
dụng thiên nhãn nhiều hơn bắt cứ vị A-la-hán nào khác do ước nguyện 
trong quá khứ. Cho nên Đức Phật đã ban tặng danh hiệu ây.) 


Nhặt chiếc y Phấn tảo do một vị thiên dâng cúng 
(Từ Chú giải bộ Dhammapada) 


Khi Đức Phật đang ngự ở tịnh xá Jetavana, trong thành 
Rãjagaha , đại đức Anuruddha đang tìm kiếm vải vụn để làm y phấn 
tảo, tại những đống rác và các nơi khác. Một vị tiên nữ tên Jalinr, đã 
từng làm vợ của trưởng lão cách ba kiếp trong quá khứ, hiện đang 
sống ở cõi Tãvatimsa (Đao lợi thiên). Khi thấy rằng trưởng lão đang 
tìm những miếng vải vụn, nàng bèn đem đến ba mảnh y của chư thiên, 
mỗi mảnh dài mười ba hắc tay và rộng bốn hắc tay. Nhưng nàng nghĩ 
“ Nếu ta dâng cúng những mảnh vải dưới đạng này thì trưởng lão có 
thê không nhận chúng.” Bởi vậy nàng bỏ chúng ở đồng rác phía trước 
mặt trưởng lão; nàng đã sắp xếp ngài có thê trông thấy những chéo y. 

Khi trưởng lão đến lối ấy để tìm vải vụn, ngài trông thấy những 
chéo y của chư thiên, trưởng lão nhặt chúng lên ngay chỗ ấy rồi đi, 
nghĩ rằng chúng có chất liệu tốt nhất. 

Ngày trưởng lão may y, Đức Phật cùng năm trăm vị tỳ khưu đi 
đến viếng thăm nơi ở của trưởng lão và ngồi vào nơi Phật tọa. Các vị 
trưởng lão cao hạ thuộc hội chúng tám mươi đại đệ tử cũng ngồi tại 
chỗ mà chiếc y đang được may. Đại đức Mahã Kassapa, Sãriputta và 
Änanda đều giúp trưởng lão may những chiếc y, họ ngồi vào chỗ ngồi 
của họ và người giúp ở chỗ bắt đầu, ở chỗ giữa và chỗ cuối của chiếc 
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y. Các vị khác cũng đến giúp trưởng lão se chỉ trong khi chính Đức 
Phật thì xỏ chỉ qua kim. Đại đức Moggallana thì đi lui đi lại để gom 
nhặt những vật cần thiết khác cho việc may khâu. 

Tiên nữ Jãlinï đi vào thành phố và công bố: “ Hỡi mọi người, 
Đức Phật với chúng tám mươi đại đệ tử A-la-hán, cùng năm trăm vị tỳ 
khưu đang trú ngụ ở tịnh xá để may y cho thầy của chúng ta là đại đức 
Anuruddha. Hãy đi đến tịnh xá mang theo cơm dẻo và những vật thực 
khác.” Như vậy vị tiên nữ đã hối thúc những phụ nữ tụ họp mang theo 
vật thực. Đại đức Maha Moggallãna mang những chùm trái Jambu 
trong giờ nghỉ, trước giờ ăn. Năm trăm vị tỳ khưu không thể ăn hết 
lượng trái cây. Sakka, vua của chư thiên san bằng chỗ đất tại khu vực 
may y. Đồ ăn còn dư như cơm dẻo, thức ăn cứng và cơm còn lại rất 
nhiều. 

Rồi các tỳ khưu chê trách trưởng lão Anuruddha nói rằng: “ 
Việc đem đến những loại vật thực SỐ lượng lớn như thế này có ích øì. 
Thực ra, vị ấy đáng lẽ phải chú ý đến lượng vật thực cần thiết và nên 
bảo những quyến thuộc, những người hầu nam và nữ và các thí chủ 
rằng “ Nên đem đến bấy nhiêu thôi.” Có lẽ trưởng lão muốn chúng ta 
biết rằng ngài có đông đảo quyến thuộc, người hầu và thí chủ.” Rồi 
Đức Phật hỏi họ đang bàn luận chuyện gì và khi họ trả lời về đề tài 
đang bàn luận, thì Ngài hỏi họ rằng: “ Này các tỳ khưu, có phải các 
ngươi nghĩ rằng tất cả những vật thực này do Anuruddha bảo đem đến 
chăng?” Khi các vị tỳ khưu xác nhận đúng như vậy thì Đức Phật nói 
rằng: 

“ Này các tỳ khưu, con trai Anuruddha của Như Lai không bao 
Ølờ Xin bốn món vật dụng nhiều như vậy. Thực ra, các vị A-la-hán 
không bao giờ nhân mạnh về các món vật dụng. Thức ăn này có được 
do năng lực của một vị thiên!” 

Sau khi đã giải thích như vậy, Đức Phật bèn nói lên bài kệ sau 
đây để giảng pháp: 


Yassasava parikkhna 
đhãre ca qnissito 
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Suñfiatfo anImiffo ca 
viữnokkho yassa 80car0; 
ãkãse va sakuntãnam 
padan tassa-dirannaya1. 

(Này các tỳ khưu, này các con!) Một vị A-la-hán mà bên trong 
bốn lậu hoặc, tức là: dục lậu (kãma), hữu lậu (bhava), kiến lậu (đi/hi) 
và vô minh lậu (avi/a) đã được đoạn tận, không còn chút dấu vết nào, 
thì không ái luyến thực phẩm do ái dục (/z¡hđ) và tà kiến (di//hi. 
Trong quả chứng của vị ấy, vị ấy luôn luôn trú vào Nibbãna, được gọi 
là Không tánh giải thoát (suññafa-vimokkha) vì không có tham (rãga), 
sân (đosa) và s1 (moha), Nibbäna cũng được gọi là Vô tướng giải thoát 
hay Vô nhân giải thoát (animiffa-vimokkha) vì nó hoàn toàn thoát khỏi 
các nhân như tham, sân và si. Nibbana cũng được gọi là Vô nguyện 
giải thoát (appapihita-vunokkha) vì nó hoàn toàn thoát khỏi các ước 
muốn như tham, sân và si. Cũng như cái gì ở trong không trung được 
giẫãm lên bởi đôi chân, được xúc chạm bởi ngực, đầu và đôi cánh của 
con chim bay trong không trung thì không thê biết được, cũng vậy sự 
đạt đến yếu tố Nibbãna sau khi chết, thì không thê biết được đối với 
những người bình thường. 

Vào lúc kết thúc bài pháp đông đảo chúng sanh chứng đắc quả 
thánh Nhập lưu, v.v... 


Œ §#k 


(6) ĐẠI TRƯỞNG LÃO BHADDIVYA 


Trong chương về Tăng bảo có hai vị Trưởng lão Bhaddiya: một 
là vị Trưởng lão này và vị kia là Lakunddka Bhaddiya sẽ được kể sau. 
VỊ trưởng lão Bhaddiya trước là một trong 6 vị hoàng tử dòng Sakyan 
đã xuất gia tỳ khưu trong câu chuyện của Trưởng giả Anuruddha. Mẹ 
của tôn giả Bhaddiya là Kãligodha, công chúa dòng Sakyan. Thế nên, 
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Trưởng lão cùng được biết là Kãligodhaputta Bhaddiya, “Bhaddiya, 
con trai của công chúa Kaligodha, dòng dõi Sakyan.” 


(a) Nguyện vọng trong quá khứ 


VỊ trưởng lão Bhaddiya là con trai của một gia đình trưởng giả 
trong thời kỳ của Đức Phật Padumuttara, cách đây một trăm ngàn đại 
kiếp. Vị ấy đi đến tịnh xá (như đã được kế ra trong câu chuyện về 
Anuruddha) để nghe pháp. 

Ngày hôm đó, vị ấy trông thấy Đức Phật ban danh hiệu 
etadagga đến một vị tỳ khưu là Đệ nhất trong những người thuộc gia 
đình bậc cao (wccakulika). Vị ấy nghĩ: “ Ta cũng nên trở thành một 
nhân vật như vị ấy trong thời kỳ của một vị Phật tương lai.” Do đó, vị 
ấy thỉnh chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu, tham dự cuộc đại thí cúng 
dường trong bảy ngày. Khi nằm sắp dưới chân Đức Phật, vị ấy bạch 
rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, con không mong cầu một đời sống xa hoa 
do quả phước cúng dường này mà con nguyện trở thành vị tỳ khưu 
Tối thắng nhất trong những người thuộc gia đình tối thượng.” 

Khi quán xét về tương lai, Đức Phật thấy rằng ước nguyện của 
vị ấy sẽ được thành tựu và nói rằng: “Ước nguyện này của con sẽ 
được thành tựu. Sau một trăm ngàn đại kiếp kế từ hôm nay, Đức Phật 
Gotama sẽ xuất hiện. Khi ấy con sẽ trở thành người được công bố là 
Tối thắng trong những vị tỳ khưu xuất thân từ gia đình tối thượng.” 
Sau khi đã tiên tri như vậy, Đức Phật thuyết một bài pháp tán dương 
sự bố thí cúng dường và rồi trở về tịnh xá. 

Sau khi tiếp nhận sự tiên tri, vị ấy dò xét những việc phước dẫn 
đến sự thành tựu ước nguyện Ấy, cho làm những chỗ ngồi và cúng 
dường đến các vị giảng sư. Vị ấy cho làm những đồ phủ trên các chỗ 
ngôi và cúng dường chúng, vị ấy cũng cúng dường những chiếc quạt 
cho các giảng sư sử dụng trong khi thuyết pháp, vị ấy cúng dường mọi 
thứ để tỏ sự tôn kính đến các giảng sư, và các loại đèn sáng ở bên 
ngoài sữn»z, nhà phát lồ. Bằng cách này vị ấy đã làm các việc phước 
cho đến hết cuộc đời của mình. Vào lúc thân hoại mạng chung vị ẫy 
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tái sanh lần lượt trong cõi chư thiên và nhân loại. Trong thời kỳ giữa 
hai vị Phật Kassapa và Gotama, vị ẫy sanh làm con trai của một gia 
chủ ở trong thành BaranasI. 

Lúc bấy giờ đông đảo chư Paccekabuddha từ núi 
Gandhamãdana đến Barãnasï, và sau khi ngồi xuống bên bờ sông 
Hằng, nơi có nhiều nước và độ thực. Khi biết rằng chư Paccekabuddha 
thường đi đến chỗ ấy và độ thực ở đó, vị gia chủ, tức là Bhaddiya 
đương lai, bèn đặt tám phiến đá lớn làm vật cúng dường của vị ấy và 
dâng vật thực đến chư Paccekabuddha cho đến hết đời của vị ấy. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Trong thời kỳ trung gian giữa hai vị Phật Kassapa và Gotama, 
kéo dài vô số kiếp (buddhamtara asankheyya), vị ấy chỉ tái sanh trong 
cối chư thiên và nhân loại. Trong thời của Đức Phật này, vị ẫy tái 
sanh làm một hoàng tử Sakyan trong kinh thành Kapilavatthu. Vị ấy 
được cha mẹ đặt tên là Bhaddiya. 

Đến tuổi trưởng thành, vị ấy dẫn đầu sáu vị hoàng tử dòng 
Sakyan xuất gia (cùng với thợ cạo Upäli). Trong khi Đức Phật đang 
lưu trú ở khu rừng xoài gần thị trấn Anupiya, vị ấy thọ phép xuất gia 
tỳ khưu và chứng đắc đạo quả A-la-hán trong mùa an cư năm ấy. 

( Sau khi chứng đắc như vậy, khi vị ấy trú an lạc trong quả định 
- phala samapafíi, nói lên sự hoan hỉ như sau, “ Ôi, hạnh phúc thay! 
Hạnh phúc thay!” Những tỳ khưu còn phàm phu không biết sự chứng 
đắc của vị ấy và hiểu lầm rằng vị ấy như vậy do nhớ đến đời sống làm 
hoàng tử trước kia. Họ đã trình lên Đức Phật, bài viết này có thể đọc 
trong bộ Udaãna). 


(c) Sự họach đắc danh hiệu Đệ Nhất (Etadagga) 
Sau đó, trong khi Đức Phật đang ngụ ở tịnh xá Jetvana và tổ 


chức lễ ban các danh hiệu c/adagga, Ngài công bố trước các vị tỳ 
khưu về trưởng lão Bhaddiya như sau: 
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Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 
uccakulikanam yad 1dam Bhaddiyo Kaligodhya putto. 

Này các tỳ khưu, trong số những vị tỳ khưu đệ tử của Như Lai 
thuộc gia đình bậc thượng, thì Bhaddiya, con trai của 
Kaligodha, là Đệ nhất. 


Khi nói lời tán dương như vậy, Đức Phật ban cho trưởng lão 
Bhaddiya, danh hiệu erzdagga về dòng dõi bậc thượng. 

(Ở đây tên gốc của mẹ của trưởng lão là Godhã. Vì bà ta hơi 
đen, bà ta được gọi là Kal]igodha, công chúa dòng Sakyan. Nên tên của 
trưởng lão là Kaligodhaputta Bhaddiya, “Bhaddiya con trai của bà.” 

(Kãligodhã là vị công chúa lớn tuổi nhất trong tất cả những 
công chúa dòng Sakyan. Vào lúc Bồ tát chứng đắc Phật quả, phụ 
vương của Ngài, vua Suddhodana đã trên chín mươi. (Điều này có thê 
được đoán ra bằng Sự Suy Xét cần thận). Vị ẫy không đủ khỏe mạnh để 
làm các phận sự của một vị hoàng đề lãnh đạo không giống như lúc vị 
ấy còn trẻ. Do đó chắc hắn là người đứng đầu của những vị hoàng tử 
Thích ca trên danh nghĩa. Bởi vậy Bhaddiya được bầu chọn làm vua, 
vì sự chọn lựa được thực hiện từ những gia đình bậc thượng đến 
những gia đình bậc thấp và nó rơi vào vị ấy. Nhưng vị hoàng tử này đã 
từ bỏ ngôi vua của dòng Thích ca và trở thành vị tỳ khưu. Cho nên vị 
ấy được chỉ định là “ người Tối thắng nhất trong những vị tỳ khưu 
thuộc dòng đõi bậc thượng.” 

Nói cách khác, Trưởng lão Bhaddiya đã từng làm vua trong 
năm trăm kiếp liên tục do kết quả của sự phát nguyện của vị ấy trong 
quá khứ. Cho nên vị ẫy có được danh hiệu là Uccakuhika-etadagsa. 


Œ4 §#k 


(7) ĐẠI TRƯỞNG LÃO AKUNDAKA BHADDIYA 
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(a) Nguyện vọng quá khứ 


Trưởng lão Lakundaka Bhaddiya này là con trai của một gia 
chủ giàu có trong kinh thành Hamsavati, trong thời kỳ của Đức Phật 
Padumuttara. Theo cách được nêu ra ở trước (trong câu chuyện về 
Trưởng giả Anuruddha Mahathera), vị ấy đến tịnh xá để nghe pháp. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật ban danh hiệu efzdagga cho một vị tỳ 
khưu có giọng nói rất dịu ngọt. Khi thấy vậy, vị ấy khởi tâm muốn trở 
thành như vị tỳ khưu kia và mong ước được danh hiệu như vậy trong 
thời kỳ của một vị Phật đương lai. Thế nên, ông ta thỉnh chư Tăng có 
Đức Phật dẫn đầu và cúng dường đại thí trong bảy ngày đến các ngài. 
Sau đó, ông ta nói lời khẩn cầu: “ Bạch Đức Thế Tôn, trong sự bố thí 
cúng dường này, con không mong cầu bất cứ quả phước nào khác. 
Thực ra, con ước mong được trở thành vị tỳ khưu đạt được danh hiệu 
tối thăng trong những vị tỳ khưu có giọng nói ngọt ngào trong thời kỳ 
của Đức Phật đương lai.” Khi nói vậy, vị ấy vẫn năm sắp dưới chân 
Đức Phật. 

Sau khi dò xét về tương lai của vị gia chủ, Đức Phật thấy rằng 
nguyện ước của ông ta sẽ được thành tựu. Do đó Ngài bèn nói rằng: “ 
Ước nguyện của ông sẽ thành hiện thực. Sau một trăm ngàn đại kiếp 
kế từ hôm nay Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện. Khi đó người sẽ trở 
thành vị tỳ khưu trong thời giáo pháp của Đức Phật ấy và sẽ được 
công bồ là Tối thắng trong những vị tỳ khưu có giọng nói ngọt ngào.” 
Sau khi tiên tri như vậy Đức Phật bẻn trở về tịnh xá. 


Kiếp sanh làm chim cu Cittapatta 


Sau khi được thọ ký, người con trai của vị trưởng giả tinh tấn 
làm các việc phước cho đến hết cuộc đời và khi mạng chung từ kiếp 
ấy, tái sanh trở đi trở lại trong cõi chư thiên và nhân loại. Khi Đức 
Phật Vipassr xuất hiện, vị ẫy trở thành con chim cu tên là Cittapatta và 
sông ở khu rừng nai Khema. Một hôm chim cu bay đến Hy mã lạp sơn 
và tha về một trái xoài. Khi trông thấy Đức Phật được vây quanh bởi 
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các tỳ khưu, nó khởi lên ý nghĩ: “Vào những ngày khác, ta gặp Đức 
Phật nhưng không có gì để cúng dường. Tuy nhiên, hôm nay ta đem 
trái xoài chín này cho các con ăn. Ta sẽ đem về cho chúng trái khác và 
trái xoài này ta sẽ dâng lên Đức Phật.” Rồi nó bay xuống và bay vờn 
trên đầu (nhưng không đáp xuống trên đất). Khi biết được ý nghĩ của 
con chim, Đức Phật Vipassi nhìn vào người thị giả là trưởng lão 
Asoka, vị ấy lẫy ra cái bát từ trong áo bát và đặt nó trong tay của Đức 
Phật. Khi ấy con chim cu đặt trái xoài mà nó đã ngậm về đặt vào trong 
bình bát của Đức Phật đề cúng dường. Tại nơi đó, Đức Phật độ thực 
trái xoài trong khi đang ngồi. Đầy lòng tịnh tín (sađđh), con chim cu 
liên tục quán về các ân đức Đức Phật nhiều như nó biết và sau khi 
đảnh lễ Đức Phật, nó bay về tổ của nó nằm lại tổ suốt một tuần lễ 
không đi kiếm vật thực, thay vì thế nó chỉ cảm thọ hoan hỉ và hạnh 
phúc. 

Trong kiếp sanh làm chim cu Cittapatta, vị ấy đã làm được 
nhiều phước đức. Do kết quả của việc phước này mà giọng nói của 
trưởng lão Lakundaka Bhaddiya rất ngọt ngào và khả ái. 


Kiếp sanh làm thợ mộc bậc thầy 


Tuy nhiên, trong thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện, Trưởng 
lão Lakundaka Bhaddiya đương lai trở thành một thợ mộc bậc thầy. 
Sau khi Đức Phật nhập niết bàn, các thiện nam tín nữ bàn luận việc 
xây dựng duy nhất một bảo tháp đề tôn trí Xá-lợi duy nhất. Vấn đề 
nan giải chính sanh lên là kích thước của bảo tháp. Một số nói răng: “ 
Nên làm kích thước bảy do tuần.” Số khác nói rằng: “ Bảy do tuần quá 
lớn.” (Việc xây dựng không thê hoàn thành được). “Chúng ta hãy xây 
sáu do tuần.” Một số nói rằng: “ Sáu do tuần vẫn còn quá lớn.” 
(Không thể làm được) “Chúng ta hãy làm năm do tuần”. Theo cách 
này, kích thước được giảm dần bốn do tuần, ba do tuần, hai do tuần. 
Khi ấy người thợ mộc bậc thầy, là trưởng lão Lakundaka Bhaddiya 
đương lai, vì vị ấy là người chủ tọa cuộc họp nên đã quyết định rằng: “ 
Này các bạn, hãy tiến hành. Bắt kế ai nói gì, chúng ta hãy xây một bảo 
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tháp mà dễ sửa chữa trong tương lai.” Khi nói vậy ông ta cầm sợi 
thước dây và đi đến chỗ xây dựng. Trong khi đo, ông ta lẫy chiều dài 
một do tuần và nói rằng: “ Mỗi mặt chúng ta hãy lấy một gãwura để 
bốn mặt chúng sẽ làm thành một do tuần. Mặt đáy một do tuần nên bề 
cao cũng một do tuần”. Như vậy người thợ mộc đã kết thúc cuộc bàn 
luận. 

Sau khi chấp nhận ý kiến của ông, mọi người đã xây dựng bảo 
tháp Xá-lợi - đhãíucefiya, mỗi mặt một gãvưia và tổng thể một do 
tuần và bề cao một do tuần. Theo cách này, người thợ mộc đã quyết 
định kích thước và sự xây dựng bảo tháp thờ Xá-lợi Đức Phật, bậc sở 
hữu những ân đức vô song. 


(b) Sự xuất gia Sa-môn và chứng đắc Đạo quả A-la-hán 
trong kiếp chót 


Do kết quả của hành động quyết định kích cỡ của bảo tháp thờ 
Xá lợi Phật, Bậc sở hữu những ân đức vô song, thân vị ấy thấp, thấp 
hơn những người khác, trong tất cả những kiếp về sau của vị ấy, và 
trong kiếp cuối cùng sanh vào thời kỳ Đức Phật của chúng ta, vị ấy 
sanh vào trong một gia đình trưởng giả trong kinh thành Savatthi. Cha 
mẹ đặt tên cho vị ấy là Bhaddiya. 

Khi cậu con trai Bhaddiya đến tuổi trưởng thành, Đức Phật 
đang ngụ ở tịnh xá Jetavana. Cậu ta đi đến tịnh xá và nghe pháp. Niềm 
tin khởi sanh trong mãnh liệt đến nỗi cậu ta xin xuất gia và học đề 
mục thiền từ Đức Phật. Sau khi nỗ lực tinh tấn thực hành thiền 
Vipassana, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán. 


NHỮNG BÀI PHÁP LIÊN QUAN ĐÉN ĐẠI TRƯỞNG LÃO 
LAKUNDKA BHADDIYA 


(Sau đây là những bài pháp có giá trị và đầy thú vị liên quan đến đại 
trưởng lão được kể lại tóm tắt) 
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Những bài pháp dẫn đến Đạo Quả A-la-hán của trưởng lão 


Sau khi trở thành tỳ khưu, trưởng lão nhận đề mục thiền quán 
từ Đức Phật và chuyên tâm thực hành Thiền quán và chứng đắc Thánh 
quả Nhập lưu lần đầu tiên. Lúc bấy giờ, những tỳ khưu hữu học 
(sikkhã) (gồm có những vị Tu đà hườn (sofãpanna), Tư đà hàm 
(sakadägãm?) và A-na-hàm (anägãm?) đi đến Trưởng giả Sãriputta để 
xin đề mục thiền quán, hoặc nghe những bài pháp hoặc những câu trả 
lời cho những vấn nạn của họ để đạt đến những pháp chứng cao hơn. 
Để đáp ứng yêu cầu của họ, trưởng lão Sãriputta giải thích cho họ 
cách thiền quán, thuyết giảng cho họ nghe những bài pháp và trả lời 
những câu hỏi của họ. Khi các tỳ khưu tiếp tục hành trì, một số chứng 
đắc Quả thánh Nhất lai (sakadãgzmï), một số vị chứng đắc Quả thánh 
Bất lai (sakadagãmi), một số đắc vị Tam minh, một số vị đắc Lục 
thông và một số vị đắc Tứ tuệ Phân tích. 

Khi trông thấy những tỳ khưu ấy và tự mình lấy thăng bằng để 
năm lấy cơ hội nâng cao chính mình, trưởng lão Lakundaka Bhadiya 
bèn quán xét về tánh chất bền bỉ trong tâm của mình và trạng thái tâm 
hầu như không có phiền não; và khi suy xét như vậy vị ấy đi đến 
trưởng lão Sãriputta, nói lời chào hỏi và thỉnh cầu trưởng lão ban bố 
thời pháp. Và Trưởng lão đã thuyết pháp phù hợp với căn tánh của vị 
trưởng lão trẻ. 

Nương theo thời pháp của trưởng lão Sãriputta, trưởng lão 
Bhaddiya đã phát triển trí tuệ Minh sát theo sự chỉ dẫn. Do hai yếu tó, 
đó là, khả năng thuyết giảng của trưởng lão và sự sở hữu những việc 
phước của vị ấy đã làm trong quá khứ, nên trí tuệ Minh sát của vị ấy 
được phát triển lên đến đạo quả A-la-hán. 

Biết rõ điều này, Đức Phật lúc ấy đã nói lên câu kệ sau đây: 


Uddh am adho sabbadhi vippamufto 
ayamợ hamas11 tÌ anãnupasSS1. 

Evan vùnufto udaftäri ogham 
aiinnapubbam apunabbhavaya. 
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Một vị A-la-hán mà đã đoạn tận các lậu hoặc thì được giải 
thoát từ phía trên (uđäham), tức là sắc giới (rñpa dhãtn) và vô sắc giới 
(arữpa dha£u) cũng như từ phía dưới (adho), tức là dục giới (kãma- 
dhãtu) và cũng đối với tất cả các hành (sabbadhi); vị ấy được giải 
thoát trong ba loại giải thoát, đó là Trấn phục giải thoát 
(vikkhambhana-vinurri), Chánh đoạn giải thoát (sarmuccheda-vimuffi) 
và Chỉ diệt giải thoát (pafipassaddhi-vimuffi). Vị La hán đã đoạn trừ 
các lậu hoặc (Zsava) của mình, không còn thấy sai do mạn và tà kiến 
( về năm uấẫn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức — rữpa, vedana, sañña, 
sankhara và viñnñana) khi cho rằng “ Đây thực sự là Ta!” VỊ La hán 
đã giải thoát như vậy trong tất cả mọi cách khỏi mười kiết sử và tất 
cả bất thiện pháp, đã vượt qua bốn Bộc lưu hay vòng nước xoáy của 
luân hồi mà vị ấy chưa bao giờ mơ được như vậy trước khi chứng đắc 
thánh Đạo. VỊ ây đã vượt qua bờ bên kia do sự tịch diệt hoàn toàn 
(anupadisesa-nibbana) và trú an lạc ở đó vì không còn sự tái sanh nào 
nữa. 

(Đây là bài trích dẫn từ bộ Pathama-Lakundaka Bhaddiya Sutta 
Cũlavagga, Udãna Päl]i) 


Những bài pháp khác được thuyết giảng bởi Trưởng lão Sãriputta 


Như đã được mô tả trong bài kinh đầu tiên, khi thiền quán theo 
lời khuyến giáo đầu tiên được tiếp nhận (từ Trưởng lão Sãriputta), đại 
đức Lakundaka Bhaddiya chứng đắc đạo quả A-la-hán. Nhưng 
Trưởng lão Sãriputta không hay biết điều này (vì không quán xét), do 
đó cứ nghĩ rằng Bhaddiya vẫn còn là bậc thánh Hữu học. (Một hôm 
nọ), Trưởng lão thuyết pháp chỉ tiết đến vị ấy, cách để đạt đến đạo quả 
A-la-hán, bằng cách kéo dài thời gian thuyết pháp gấp đôi và bàn đến 
nhiều điểm khác như một thí chủ rất hào phóng, khi được hỏi xin một 
ít, thì cho nhiều hơn cái được xin. Về phần mình đại đức Lakundaka 
Bhaddiya không phản ứng bằng suy nghĩ: “Xét thấy răng ta đã làm 
xong phận sự Sa-môn, việc thuyết giảng của vị ấy có ích lợi gì;” thay 
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vì thể, vị ấy lắng nghe thuyết pháp y như trước kia bằng tất cả sự tôn 
kính đối với Pháp bảo (dhamma-gãrava). 

Trông thấy tình huống như vậy, Đức Phật khi đang ngụ ở 
Jetavana tịnh xá trong thành Savatthi, đã nói ra câu kệ sau đây bằng 
năng lực thần thông của một vị Phật để Trưởng lão Sãriputta có thể 
biết về sự đoạn diệt các phiền não của Trưởng lão Lakundaka 
Bhaddiya : 


Aecchecchi vaf‡an vyaga nirãsam 
visukkha sarifh na sandati. 
Chinnam vaffam na yatiati 
eseva mo dukkhassa. 

Trong một vị La hán mà đoạn trừ các lậu hoặc (ãsav4), phiền 
não luân hồi (kilesa-vaffa) bị đoạn tận. (Nên chú ý rằng sự đoạn tận 
phiền não luân hồi dẫn đến sự chặt đứt nghiệp luân hồi (kamna-vafa). 
Một vị La hán mà đoạn tận các lậu hoặc thì đạt đến hạnh phúc tối 
thượng của Niết bản - không còn ái dục. Trong một vị La hán mà đã 
đoạn tận các lậu hoặc thì con sông phiền não của ái dục đã chảy bền bỉ 
bị khô cạn bởi mặt trời thứ tư của A-la-hán đạo theo cách mà năm con 
sông lớn bị khô cạn, do bởi sự sanh khởi của mặt trời thứ tư khi thế 
gian ở bên bờ của sự họai vong. (Ái dục (/zøh2), là nguyên nhân của 
đau khô - samudaya-sacca. Cho nên sự đoạn diệt ái dục có nghĩa là sự 
đoạn diệt tất cả phiền não. Bởi vậy, ái dục được nhân mạnh ở đây). Ái 
dục như con sông chăng còn cách nào để tiếp tục tuôn chảy. Nghiệp 
luân hồi đã bị chặt đứt như cây to bị bứng tận gốc rễ không bao giờ 
lập lại trạng thái trước kia của nó. (Hãy nhớ rằng sự chặt đứt nghiệp 
luân hồi dẫn đến sự đoạn tận quả luân hồi (vipaka-vafƒa) mà nói theo 
cách khác có thể xảy ra trong tương lai). Sự vắng mặt quả luân hồi do 
sự đoạn tận phiền não và nghiệp luân hồi, là sự chấm dứt đau khô. 

(Đây là sự trích dẫn từ bài kinh thứ hai Lakundaka Bhaddiya, 
Cũla-vagsa, Udaãna Pa]I). 


Đức Phật thuyết giảng những đức tánh của 
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Trưởng lão Lakundaka Bhaddiya 


Một hôm nọ, khi Đức Phật đang ngự ở tịnh xá Jetavana, thành 
Sãvatthi, có đông đảo tỳ khưu đến yết kiến Ngài. Lúc bấy giờ, trưởng 
lão Lakundaka Bhaddiya, sau khi đi khất thực cùng với những tỳ khưu 
khác trong một ngôi làng, độ thực, rửa bát, phơi khô bát, bỏ nó vào 
trong áo bát, mang nó trên vai bằng một sợi dây quàng. Trưởng lão 
cũng xếp lại chiếc y Tăng-già-lê và đắp lên vai trái. Trưởng lão có tất 
cả những cử chỉ khả ái như bước tới, bước lui, nhìn đăng trước, nhìn 
một bên, cúi xuống, duỗi ra, và hai mắt nhìn xuống. VỊ ẫy đi đến Đức 
Phật với tâm khéo tập trung bởi chánh niệm và tỉnh giác một cách 
thong thả. 

Khi trưởng lão đi như vậy vị ấy không đi giữa các tỳ khưu khác 
mà đi theo sau họ. Lý do: ngài sống độc cư (eka-cäri). Sự giải thích 
khác: thân thấp bé xấu xí của trưởng lão đem lại sự chế nhạo và khinh 
thường của những tỳ khưu còn phàm phu như Nhóm lục sư 
(chabbaggiya-bhikkhu). Nhớ điều này, vị trưởng lão có tánh thận 
trọng nghĩ rằng: “ Cầu mong số ít những tỳ khưu phàm phu này đừng 
vì ta mà phát triển điều bắt thiện!” Cho nên trưởng lão đi theo sau họ. 
Theo cách này các tỳ khưu và Trưởng lão đến Sãvatthi và đi vào 
Jetavana tịnh xá rồi đến chỗ Đức Phật. 

Nhìn thấy từ xa dáng đi khả ái của Trưởng lão đang theo sau 
các tỳ khưu, Đức Phật khởi lên ý nghĩ như vây: “ Những tỳ khưu này 
không biết về năng lực vĩ đại của con trai ta. Do đó một số tỳ khưu 
phảm phu này đã áp đảo con trai ta bằng những lời chế nhạo và khinh 
khi. Những hành động như vậy không đem lại cho họ lợi ích mà khiến 
cho họ đau khổ lâu dài. Bây giờ đã đến lúc để Như Lai lột tả những 
đức tánh của con trai ta cho họ biết và nhờ đó giải thoát cho con trai ta 
khỏi những hành động hồng hách khinh khi của họ.” Bởi vậy Đức 
Phật hỏi các tỳ khưu: “ Này các tỳ khưu, các người có thấy vị tỳ khưu 
đi các ngươi không và bị một số tỳ khưu phàm Tăng ức hiếp bằng 
những lời châm chọc đo bởi tướng thấp bé của vị ấy?” “ Vâng, chúng 
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con có thấy, bạch Thế Tôn,” các tỳ khưu trả lời. Khi ấy Đức Phật nói 
rằng: 

“ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có năng lực thần thông to 
lớn. Không có tầng thiền nào mà vị ấy không nhập vào. ( Tức là tỳ 
khưu này đã trải qua tất cả các tầng thiền như rữpa-samãpatfi, arũpa- 
samapdf<I, brahmavihara-samapatti, nirodha-samapdtfi, và phala- 
samäãpati. Qua lời tuyên bố này, việc Trưởng lão sở hữu các năng lực 
thần thông đã được nói rõ). Tự thân Trưởng lão đã chứng đắc đạo quả 
A-la-hán ngay trong kiếp sống hiện này do sự giác ngộ bằng trí tuệ phi 
thường - Đạo quả A-la-hán là mục tiêu cứu cánh của pháp hành vô 
song của bậc thánh được tầm cầu bởi những người thị tộc có sự chọn 
lựa đúng đắn để từ bỏ đời sống tại gia bước vào đời sông Sa-môn. 
(Nghĩa là vị ấy là một vị tỳ khưu luôn luôn nhập vào thiền A-la-hán 
quả định - Arahatia-phala samäparii. Bằng sự tuyên bỗ này, sự sở hữu 
năng lực của Trưởng lão được hiển lộ). A-la-hán quả định (Arahafa- 
phala-samapaffi) được thọ hưởng bởi Trưởng lão; cho nên nó được 
gọi là oai lực của vị ây (anubhava).” 

Sau khi nói như vậy, Đức Phật tuyên kệ như sau: 


Nolango setapacchado, ekãro vaftaHi ratho. 

anigham passa aãyantamợụ chỉnnasotam abandhanam. 

Hãy xem kỹ tâm thân này như chiếc xe kéo của con trai 
Lakundaka Bhaddiya của Như Lai. Nó bao gồm bánh xe, thành phần 
chính của chiếc xe ngang bằng với giới không tỳ vết của Đạo Quả A- 
la-hán; những đồ trải trên chiếc xe tương đương với sự giải thoát trắng 
tinh; trục của bánh xe tương đương chánh niệm vô song của Đạo Quả 
A-la-hán; tắm thân như chiếc xe của con trai Bhaddiya của Như Lai di 
chuyên khoan thai dù không có dầu mỡ bôi trơn. Khi đi theo sau đông 
đảo tỳ khưu; vị ấy không có phiền não khổ; tất cả dầu loang ái dục của 
vị ấy đã bị đoạn tận, vị ấy không còn trói buộc nảo trong mười trói 
buộc. 
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Ở đây Đức Phật rất hoan hỉ do những đức tánh của Trưởng lão 
đến nỗi Ngài khuyên những người khác nên nhìn vào thân của Trưởng 
lão. 

(Đây là trích đoạn từ bài kinh Apara Lakundaka Bhaddiya 
Sutta, Cũla-vagsga, Udãna P3ä]I.) 

Ngoài ra, những tài liệu và những bài thuyết giảng khác liên 
quan đến trưởng lão Lakundaka Bhaddiya có thể được ghi nhận từ bộ 
Dhammapada Pa]i và Chú giải, bộ Theragatha Pa]i và Chú giải, v.v... 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagøa 


Về sau khi Đức Phật đang trú ngụ ở tịnh xá Jetavana và đang 
triệu tập cuộc họp. Đức Phật công bố về vị trưởng lão Lakundaka 
Bhaddiya như vầy: 

Etadaggam bhikkhave mama savakanam, bhikkhunam 

manjussaranam yadidam Lakundaka Bhaddiyo. 

Này các tỳ khưu, Lakundaka Bhaddiya là Đệ nhất (ctadagga) 

trong những đệ tử của Như lai có giọng nói ngọt ngào. 


Cá4## 
(8) ĐẠI TRƯỞNG LÃO PINDOLA BHÄRADVAJA 
(a) Nguyện vọng trong quá khứ 


PindolabhãaradväJa đương lai sanh trong gia đình loài sư tử 
trong thời kỳ của Đức Phật Padumuttara và đi lại để tìm kiếm vật thực 
dưới chân của một ngọn núi. Một buổi sáng nọ, khi Đức Phật dò xét 
thế gian, Ngài trông thấy sư tử có những tiềm năng để chứng đắc Đạo, 
Quả và Niết bàn. Do đó Đức Phật đi khất thực trong kinh thành 
Hamsavati và vào buổi chiều, trong khi sư tử đang đi tìm môi, Đức 
Phật đi vào hang của sư tử và nhập thiền Diệt thọ tưởng định 
(nirodha-samäãpatri) trong tư thế ngồi kiết già giữa không trung. 
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Khi sư tử kiếm môi trở về và đứng ở lối vào hang, trông thấy 
Đức Phật đang ngồi một cách kỳ diệu giữa không trung, nó khởi lên ý 
nghĩ như vây: “ Người đàn ông mà đã đến chỗ ở của ta có khả năng 
ngôi như thế. Con người cao quý này chắc hăn là vĩ đại và đáng kính. 
Vì đáng tôn kính, Ngài mới có khả năng ngồi kiết già giữa không 
trung ở trong hang. Ánh sáng từ thân của Ngài cũng tỏa sáng khắp 
nơi. Ta chưa bao giờ trông thấy sự kỳ diệu như vậy. Nhân vật cao quý 
này chắc phải là bậc Tối thăng nhất trong những bậc đáng tôn kính. Ta 
cũng nên tôn kính Ngài bằng hết khả năng của ta.” Nghĩ vậy, sư tử 
mang về tất cả những loại hoa ở trên đất và dưới nước từ trong rừng 
và rải chúng xuống đất cao lên đến chỗ Đức Phật đang ngồi. Rồi nó 
đến đứng trước Đức Phật tỏ sự tôn kính Ngài. Hôm sau, nó bỏ đi số 
hoa cũ và thay vào đó số hoa mới đề cúng dường Đức Phật. 

Theo cách này, sư tử kết tràng hoa thành những chỗ ngồi trong 
bảy ngày và nó rất hoan hỷ. Cùng lúc ấy, nó canh giữ cổng hang động 
để tôn vinh Đức Phật. Vào ngày thứ bảy, Đức Phật xuất khỏi thiền 
Diệt (nirodha-samãpazrri) và đứng ở công hang. Sư tử nhiễu quanh 
Ngài ba vòng theo chiều bên phải và đảnh lễ Ngài ở bốn điểm (đông, 
tây, nam và bắc) rồi đứng yên sau khi lùi bước. 

Đức Phật, biết rằng những hành động tạo phước như vậy là đủ 
duyên để sư tử có thể chứng đắc Đạo Quả trong tương lai, nên Ngài 
bay lên không trung và trở về tịnh xá. 


Kiêp sanh làm con trai của vị trưởng giả 


và phần sư tử, vì không còn được gặp Đức Phật, nên nó rất sầu 
khổ và sau khi chết nó tái sanh trong gia đình của một vị trưởng giả 
trong kinh thành HamsavafI. Đến tuôi trưởng thành, vào một hôm, cậu 
ta tháp tùng mọi người và trong khi nghe Đức Phật thuyết pháp, cậu ta 
thấy Ngài công bố về một vị tỳ khưu là Tối thắng trong những người 
nói một cách vô úy về Đạo và Quả. Giống như trường hợp của những 
vị Đại trưởng lão trước, người con trai của vị trưởng giả đã tô chức đại 
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thí (maha-dana) cúng dường Đức Phật trong bảy ngày và phát nguyện 
được địa vị tương tự trong tương lai. 

Khi thấy rằng ước nguyện của vị thiện nam kia sẽ được thành 
tựu, Đức Phật bèn nói lời tiên tri cho vị Ấy. Sau khi tín thọ lời tiên tr1, 
người con trai của vị trưởng giả đã làm các thiện sự đến hết cuộc đời. 
Thân họai mạng chung, suốt một trăm ngàn đại kiếp vị ấy không bị 
đọa vào các khổ cảnh mà chỉ tái sanh luân hồi trong hai cõi chư thiên 
và nhân loại. 


(b) Kiếp cuối cùng xuất gia Sa môn 


Sau khi tái sanh trở đi trở lại trong hai cõi chư thiên và nhân 
loại, Pindola tái sanh trong gia đình của một vị Bà-la-môn giàu có 
trong kinh thành Rãjagaha, vào thời của Đức Phật hiện tại và có tên là 
BhaãradväJa. 


Tên Pindola Bhãradväja 


Khi Bharadväaja lớn lên, cậu ta học về Tam Phệ đà và sau khi 
đã hoàn tất việc học, cậu ta trở thành một giáo sư đi khắp nơi và giảng 
dạy cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. Vì là giáo sư nên tại các chỗ 
phục vụ ăn uống, VỊ ây tự mình lây đồ ăn một cách xông xáo. Do tánh 
hơi tham ăn, vị ấy cùng với các môn sinh của mình tìm đồ ăn một 
cách thô tháo, miệng luôn hỏi: “Cháo ở chỗ nào? Cơm ở chỗ nào?” Vì 
là một du sĩ và đến đâu cũng tỏ thái độ tham ăn, nên vị ẫy được gọi là 
Pindola Bhãradväja, “Bhãradvãja người tầm cầu vật thực.” 


Tên cũ vần còn dù đã xuât gia 


Một thời gian sau, Pindola Bhãradväãja gặp rủi ro về kinh tế và 
trở nên nghèo túng. Một hôm, Đức Phật đi đến Rãjagaha và thuyết 
pháp. Sau khi nghe pháp, chàng trai Bà-la-môn phát triển niềm tin và 
xuất gia làm tỳ khưu. 
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Những người mà xuất gia trong Tăng chúng thường được gọi 
theo tên thị tộc của họ. Do đó vị tỳ khưu này lẽ ra được gọi là 
BhaãradväajJa, nhưng không được gọi như vậy, thay vào đó vị ây được 
gọi là trưởng lão Pindola Bhãradväja. Lý do là như thế này: vị ấy 
mang một cái bát giống như cái nồi và ăn hết một bát cháo đây, hoặc 
một bát đầy bánh hay một bát đầy cơm. Sau đó các tỳ khưu trình Đức 
Phật về tật ham ăn của vị tỳ khưu ấy. 

Đức Phật cấm không cho vị ấy xử dụng áo đựng bát. Bởi vậy vị 
tỳ khưu tội nghiệp kia phải úp cái bát để dưới chiếc giường. Khi cất 
cái bát, vị ấy đây nó vào gầm giường phát ra tiếng kêu sột soạt do va 
chạm giữa miệng bát và đất cứng. Khi vị ấy lẫy nó ra cũng vậy. Thời 
gian trôi qua, vì cái bát bị ma sát nhiều lần nên kích cỡ to lớn ban đầu 
của nó trở thành cái bát có dung tích chứa cơm bằng một znmbapa của 
lượng gạo chưa nấu. Rồi các tỳ khưu trình vẫn đề lên Đức Phật, từ đó 
trở đi Ngài cho phép trưởng lão sử dụng áo bát. Như vậy trưởng lão 
giống như người xuất gia vì vật thực, cho nên được gọi là Pindola; vì 
họ Bhãradväja nên vị ây được đặt tên là BhãradväaJa. Sau khi trở thành 
tỳ khưu, vị ấy cũng được gọi là Pindola Bhãradvãja. 

Về sau khi nỗ lực tu tập về ngũ căn (indriya-bhävan3), vị ấy 
chứng đắc đạo quả A-la-hán và trở thành bậc Ứng cúng. 

Sau khi chứng đắc đạo quả A-la-hán, vị ấy đi từ chỗ ngụ này 
đến chỗ ngụ khác, từ tịnh xá này đến tịnh xá khác mang một cây sắt 
cong như cái chìa khóa và đũng cảm gầm lên tiếng rống của con sư tử: 
“ Những ai nghi ngờ về Đạo và Quả thì hãy đến hỏi ta!” ( Bài trình 
bày chi tiết về điều này được tìm thấy trong bài kinh 
PindolabharadväJa, Jaravagøza, Indriya-samyutta, trong bộ Mahavagga 
thuộc Samyutta Nikãya.) 

Một hôm, sau khi dùng thần thông lấy xuống cái bát bằng gỗ 
đàn hương được treo trong không trung từ đỉnh của cây tre được kết 
bởi nhiều cái sào tre cao sáu mươi hắc tay, do một vị trưởng giả của 
thành Rãjagaha. Được nhiều người vây quanh vỗ tay khen ngợi, 
trưởng lão đi đến tịnh xá Trúc lâm (Veluvana) và đặt cái bát trong tay 
Đức Phật. Tuy biết rõ điều ấy, nhưng Đức Phật vẫn hỏi: “ Này con 
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Bhãradväja, con lấy cái bát này ở đâu?” Khi trưởng lão giải thích vấn 
đề thì bậc Đạo sư bèn nói: “ Này con, sau khi khoe pháp của bậc cao 
nhân, (uffarinanussa-dhamma) tức là thiền (jhãna), đạo (magga) và 
quả (phala) mà vượt trội mười thiện nghiệp của con người (kusala- 
kamma-pafha) (chỉ vì lợi lộc không đáng), con đã làm điều không nên 
làm!” Mở đầu bằng những lời này, Đức Phật quở trách trưởng lão 
bằng nhiều cách và ban hành điều luật cắm khai triển thần thông. (Bài 
chỉ tiết của phần này nằm trong cuốn 3 của bộ Đại Phật Sử). 

Sau đó ba nội dung của pháp thoại khởi lên trong các vị tỳ 
khưu về những ân đức của trưởng lão: (1) Đại đức Pindola 
Bhãradvãja, được gọi là Satinädiya Mahãthera, vì vị ấy có thói quen 
ăn nói mạnh dạn, vào ngày chứng đắc đạo quả A-la-hán, đã công bố 
một cách dũng cảm: “Những ai có những mối hoài nghi về Đạo và 
Quả, hãy để họ đến hỏi ta!” (2) “Vị ấy đã trình lên Đức Phật về sự 
chứng đắc đạo quả A-la-hán của mình trong khi các trưởng lão khác 
thì im lặng.” (3) “ Trưởng lão có thói quen nói lời dạn đĩ và tạo ra sự 
hoan hỉ trong mọi người. Vị ấy bay lên không trung và lấy cái bát 
bằng gỗ đàn hương của vị trưởng giả kinh thành Rãjagaha.” Các vị tỳ 
khưu bạch lên Đức Phật về ba đức tánh này. 

Theo thông lệ của chư Phật là khiển trách điều gì cần được 
khiến trách và tán dương điều gì cần được tán dương, Đức Phật chỉ 
chọn lựa điều gì đáng tán dương, Ngài đã nói lời tán dương như sau: 

“ Này các tỳ khưu, do tu tập ba căn và do quán niệm chúng 
nhiều lần, tỳ khưu Bhãradväja đã công bố đạo quả A-la-hán của vị ấy, 
nói rằng “ Tôi biết rằng không còn sự tái sanh nào nữa đối với tôi, tôi 
đã tu tập pháp hành của bậc thánh, điều gì cần làm đã được làm xong 
và tôi chăng còn gì phải làm liên quan đến Đạo! 

“ Thế nào là ba căn? Niệm căn (sưmindriya), Định căn 
(samadhindriya) và Tuệ căn (paññ ïTndriya), do tu tập và quán xét 
chúng nhiều lần lập đi lập lại, vị ấy đã công bố về sự chứng đắc đạo 
quả A-la-hán của mình, nói rằng “ Tôi biết rằng không còn sự tái sanh 
nào nữa đối với tôi, tôi đã tu tập pháp hành của bậc thánh, điều gì cần 
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làm đã được làm xong và tôi chăng còn gì phải làm liên quan đến 
Đạo!" 

“ Này các tỳ khưu, ba căn này chấm dứt ở chỗ nào? Chúng 
chấm dứt trong việc tạo ra sự đoạn diệt. Đoạn diệt cái gì ? Đoạn diệt 
sự tái sanh, sự giả và chết. Này các tỳ khưu, vì vị ấy biết rõ rằng vị ấy 
không còn bị tái sanh, già và chết, nên tỳ khưu Bhãradvãja nói về đạo 
quả A-la-hán của mình: “ Tôi biết rằng không còn sự tái sanh nào nữa 
đối với tôi, tôi đã tu tập pháp hành của bậc thánh, điều gì cần làm đã 
được làm xong và tôi chắng còn gì phải làm liên quan đến Đạo!” 

Đức Phật đã nói như vậy để tán dương trưởng lão Pindola 
BhaãradväJa. 

Chính vị Đại đức trưởng lão này đã thuyết pháp đến vua Udena 
của nước Kosambi và an trú cho vị ấy trong Tam Bảo. (Hãy xem bản 
dịch của phẩm Salãyatana Vagga của Samyutta Nikãya để biết thêm 
chỉ tiết về điều này). 


(c ) Sự hoạch đắc danh hiệu Ftadaggøa 


Về sau trong buổi lễ ban danh hiệu Etadagga cho các tỳ khưu, 
Đức Phật nói lời tán dương trưởng lão Pindola Bhãradvãja như sau: 

“ Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai, 
người mà nói lời dạn đĩ như tiếng rống con sư tử, thì tỳ khưu Pindola 
Bhãradvãja là tối thắng (eadagga)!” 

Như vậy Đức Phật đã chỉ định đại đức Pindola BharadväJa là 
người tối thắng về Sĩnhanädika, “người tạo ra tiếng rồng con sư tử.” 


C4 §#k 


(9) ĐẠI TRƯỞNG LÃO MANTÄNIPUTTA PUNNA 
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(Tên gôc của trưởng lão là Punna. Vì vị ây là con trai của người 
em gái của trưởng lão Kondañña, là nữ Bà-la-môn MantãrT, nên vị ây 
được gọi là trưởng lão Mantäni-putta Puma). 


(a) Nguyện vọng quá khứ 


Trước khi Đức Phật Padumuttara xuất hiện, cách đây một trăm 
ngàn đại kiếp, vị thiện nam - đại đức Mantäni-putta tương lai, đã sanh 
vào trong gia đình của một vị trưởng giả Bà-la-môn trong kinh thành 
Hamsavati. Vào ngày đặt tên, cậu được cha mẹ và quyến thuộc đặt tên 
là Gotama. 

Đến tuổi trưởng thành, thanh niên Bà-la-môn Gotama, con trai 
của vị trưởng giả Bà-la-môn, học Tam phệ đà và trở nên rành mạch 
trong tất cả các nghề thủ công. Khi đi khắp nơi cùng với năm trăm 
thanh niên (là học trò của vị ấy), vị ấy quán xét về các bộ Phệ đà và 
khi nhận thấy trong đó chẳng có phương pháp nào giúp thoát khỏi 
luân hồi, vị ấy khởi lên ý nghĩ: “ Giống như thân của cây chuối, những 
bộ Phệ đà này bên ngoài trông phăng phiu nhưng bên trong không có 
lõi cứng. Ta đi khắp nơi gắn bó tha thiết vào chúng giống như hành 
động xay trâu mà hy vọng có gạo. Ba bộ Phệ đà này có lợi ích gì? Đối 
với ta, chúng chăng có lợi ích gì cả.” Vị ấy lại nghiền ngẫm: “ Ta sẽ 
xuất gia làm đạo sĩ và tu tập thiền Tứ vô lượng tâm (brahma-vihara- 
jhãna). Là người không bị hoại thiền, ta sẽ được tái sanh vào cõi 
Phạm thiên.” Khi suy xét như vậy, vị ấy cùng với năm trăm thanh niên 
đồ đệ của mình đi đến chân của một ngọn đồi và sống đời đạo sĩ ở đó. 

Các đồ đệ của ẩn sĩ Gotama đều là những ân sĩ tóc búi số lượng 
mười tám ngàn. Chính đạo sư Gotama đã thành tựu năm thăng trí và 
tám thiền chứng và đã giảng dạy cho mười tám ngàn đệ tử cách tu 
thiền. Do thực hành theo lời dạy của đạo sư, mười tắm ngàn đệ tử 
cũng chứng được năm thắng trí và tám thiền chứng. 

Cứ như vậy, thời gian trôi qua, ấn sĩ Gotama già đi, Đức Phật 
Padumuttara đang sống giữa một trăm ngàn vị tỳ khưu và đi khất thực 
trong kinh đô quê hương của Ngài là HamsavatI. Một hôm lúc trời 


T) khưu Minh Huệ 133 


hừng đông, Đức Phật quán xét thế gian, Ngài trông thấy tiềm năng của 
những đệ tử của ấn sĩ Gotama. 

Ngài cũng thấy trước rằng: “Trong chuyến viếng thăm của 
Ngài, ân sĩ Gotama sẽ phát nguyện danh hiệu Đệ nhất trong những 
người khéo công bố Chánh Pháp trong thời kỳ của Đức Phật đương 
lai.” Do đó Ngài vệ sinh thân thể, mang y bát và ra đi trong hình tướng 
một người bình thường rồi đứng ở lối vào ân xá của ấn sĩ Gotama, 
trong khi các đệ tử của ấn sĩ thì đi kiếm các loại rau và trái cây. 

Dù vị ấy chưa biết rằng Đức Phật Padumuttara đã xuất hiện 
nhưng khi nhìn thấy Đức Phật từ xa, đạo sĩ Gotama đoán là bậc đại 
nhân : “ Xét về tánh chất toàn hảo trên thân của người khách cao quý 
này, một nhân vật như vậy có thể trở thành Chuyên luân vương nếu vị 
ấy sống cuộc đời thế tục; nhưng nếu vị ấy sống cuộc đời Sa-môn thì 
ngài sẽ trở thành một vị Phật Toàn giác phá tung mái nhà phiền não. 
Do đó người đang ổi tới, xem ra là người đã thoát khỏi tam giới.” 
Ngay khi nhìn thấy Đức Phật, vị ấy cúi đầu rất mực tôn kính và nói 
rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, xin hãy vào lối này!” Khi nói vậy, vị ấy 
sắp xếp chỗ ngồi dâng đến Đức Phật. Đức Phật Padumuttara ngồi vào 
Phật tọa và thuyết pháp đến đạo sĩ Gotama. 

Vào lúc Ấy, các đệ tử, là những đạo sĩ tóc búi, trở về. Họ nghĩ: 

““ Chúng ta sẽ dâng những trái cây và quả ngon đến đạo sư và 
chúng ta sẽ chỉ ăn những gì còn lại,” nhưng họ ngạc nhiên nhìn thấy 
Đức Phật ngồi trên cao và đạo sư của họ ngồi ở chỗ thấp hơn. 

“ Hãy xem, chúng ta đã từng đi khắp nơi với ý nghĩ răng không 
có ai khác cao quý hơn đạo sư của chúng ta trên thế gian này. Giờ đây 
chúng ta đã thấy rõ một nhân vật vĩ đại khiến đạo sư của chúng ta phải 
ngồi ở chỗ thấp hơn, và chính vị ấy thì ngồi ở chỗ cao hơn. Nhân vật 
cao quý này chắc là bậc đáng kính nhất!” Khi nghĩ vậy, họ đi đến 
mang theo những giỏ trái cây của họ. Đạo sư Gotama e rằng các đệ tử 
có thê đảnh lễ vị ấy trước mặt Đức Phật, thế nên từ xa vị ấy bảo họ: “ 
Này các đệ tử, đừng làm lễ ta! Bậc Tối thượng trong thế giới hữu tình, 
cùng với chư thiên và Phạm thiên, là bậc Ứng cúng xứng đáng được 
tất cả đảnh lễ. Hãy làm lễ Ngài!” Tin vào đạo sư của họ rằng vị ấy 
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không bao giờ nói điều không biết, tất cả họ cúi đầu đảnh lễ đưới chân 
Đức Phật. 

“ Này các đệ tử, ta không có vật thực nào khác để cúng đường 
Đức Phật. Chúng ta hãy cúng dường Ngài những trái cây và các loại 
củ quả này.” Khi nói vậy vị ấy chọn những trái cây và củ quả ngon đặt 
vào bát của Đức Phật. Chỉ khi nào Đức Phật đã độ thực xong, thì ân sĩ 
và các đệ tử của vị ây mới ăn phần của họ. 

Sau khi dùng xong trái cây, Đức Phật nguyện: “ Mong rằng hai 
vị Thượng thủ Thinh văn đi đến Ta dẫn theo một trăm ngàn vị tỳ 
khưu.” Vào lúc ấy vị Thượng thủ Thinh văn là trưởng lão Mahãdevala 
đang suy xét: “ Đức Thế Tôn đã đi đâu?” và khi biết răng: “ Đức Phật 
muốn chúng ta đến viếng Ngài,” vị ấy xuất hiện trước Đức Phật, cùng 
với một trăm ngàn vị tỳ khưu, đứng cúi đầu. 

Đạo sư Gotama nói với các đệ tử của vị Ấy: “ Này các đệ tử, 
chúng ta không có gì để cúng dường chúng Tỳ khưu. Họ không có sự 
chọn lựa nào ngoài việc đứng một cách khổ sở. Chúng ta hãy làm 
những chỗ ngồi bằng hoa dành cho chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu. 
Hãy nhanh chóng mang đến các loại hoa dưới nước cũng như ở trên 
đất!” Các đạo sĩ đệ tử ngay tức thì dùng thần thông của họ mang đến 
những bông hoa đẹp và thơm ngát từ dưới chân của ngọn đồi. Và 
giống như cách được trình bày trong câu chuyện về trưởng lão 
Sãriputta, họ đã làm những chỗ ngồi bằng hoa. (Sự nhập thiền diệt 
(mrodha-samapaffi-hana) của Đức Phật và chúng Tăng của Ngài, 
việc cầm những cái lọng hoa che cho các ngài do các ấn sĩ và tất cả 
những chi tiết khác nên được hiểu giống như cách đã được nêu ra 
trong câu chuyện về trưởng lão Sãriputta). 

Vào ngày thứ bảy khi Đức Phật xuất khỏi thiền Diệt thọ tưởng 
định (nirodha-samapatii-jhäna), Ngài trông thấy các ân sĩ ở quanh 
Ngài và bảo vị tỳ khưu đạt được danh hiệu Tối thắng (efadagga) 
thuyết pháp: “ Này con, những ẩn sĩ này đã có sự tôn kính to lớn. Con 
hãy thuyết pháp cho họ để tùy hỉ công đức cúng dường những chỗ 
ngồi bằng hoa.” Vị A-la-hán, tôn kính phụng hành và thuyết pháp sau 
khi quán xét về Giáo pháp. Vào lúc kết thúc thời pháp, Đức Phật đích 
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thân thuyết giảng phương pháp dẫn đến sự chứng đắc Đạo Quả băng 
giọng nói như của Phạm thiên. Khi kết thúc thời pháp mười tám ngàn 
đạo sĩ tóc búi chứng đắc đạo quả A-la-hán ngoại trừ đạo sư Gotama. 

Tuy nhiên vị đạo sư này không thể giác ngộ Thánh đế trong 
kiếp sống ấy, vị ấy hỏi Đức Phật: “ Bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ khưu vừa 
thuyết pháp là ai?” Khi Đức Phật trả lời: “ Này ấn sĩ Gotama, vị tỳ 
khưu mà thuyết pháp đầu tiên là người đạt danh hiệu Tối thắng 
(etadagsga) trong các tỳ khưu có khả năng khéo thuyết giảng trong 
giáo pháp của Như Lai,” ấn sĩ Gotama bèn nói rằng: “ Bạch Đức Thế 
Tôn, do kết quả phước phục vụ của con (adhikara) đến Ngài, xin cho 
con, giống như vị tỳ khưu thuyết pháp lúc đầu, được danh hiệu Tối 
thắng (efadagga) trong những giảng sư xuất sắc trong giáo pháp của 
một vị Phật tương lai.” Sau khi phát nguyện như vậy, vị ấy nằm sắp 
dưới chân của Đức Phật. 

Đức Phật quán xét về tương lai và thấy rằng ước nguyện của ân 
sĩ Gotama sẽ được thành tựu. Do đó, Ngài tiên tri: “ Sau một trăm 
ngàn đại kiếp trong tương lai, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện. Khi ấy 
ngươi sẽ trở thành người Tối thắng trong những vị tỳ khưu giảng pháp 
xuất sắc.” Và Ngài gọi các đệ tử ân sĩ mà đã trở thành những bậc A- 
la-hán: “ Hãy đến, này các tỳ khưu!” (Etha bhikkhavo!) Khi ây tóc râu 
của tất cả những ấn sĩ đều biến mất (mà không cần cạo). Ngay lập tức, 
họ có đủ y bát được tạo ra bởi năng lực thần thông của họ. Tướng mạo 
đạo sĩ của họ biến mất và họ trở thành những vị tỳ khưu giống như 
những vị đại trưởng lão có sáu mươi hạ lạp hay tám mươi tuổi. Đức 
Phật Padumuttara trở về tịnh xá dẫn theo toàn bộ chúng tỳ khưu. 


(b) Đời sống xuất gia trong kiếp chót 


Sau khi tạo nhiều công đức cúng đường Đức Phật cho đến hết 
cuộc đời và những thiện sự khác bằng hết khả năng, ấn sĩ Gotama chỉ 
tái sanh trong cõi chư thiên và nhân loại suốt một trăm ngàn đại kiếp. 
Đến thời kỷ xuất hiện của Đức Phật chúng ta, VỊ ẫy tái sanh trong gia 
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đình của một vị trưởng giả Bả-la-môn trong ngôi làng Bà-la-môn 
Donavatthu. Cậu bé được cha mẹ và quyền thuộc đặt tên là Punna. 

Sau khi chứng đắc A-la-hán đạo trí và Nhất thiết trí, Đức Phật 
thuyết bài pháp đầu tiên và trên bước đường du hóa, Ngài đã lưu trú ở 
một vài nơi và lấy thành Rãjagaha làm nơi khất thực. Trong khi Đức 
Phật đang lưu trú ở đó, thì trưởng lão Annasi Kondañña đi đến ngôi 
làng Bà-la-môn Donavatthu, gần Kapilavatthu, và đã truyền phép xuất 
gia cho chàng trai Punna, là cháu trai kêu bằng cậu và dạy cách hành 
pháp của vị tỳ khưu. Ngày hôm sau, trưởng lão Kondañña đến yết 
kiến Đức Phật, sau khi tôn kính đảnh lễ và xin phép, vị ấy đi đến khu 
rừng Chaddanta, ngụ nơi đó cho đến chết. 

Tuy nhiên, trưởng lão Punna Mantani-putta không đi theo ông 
cậu đến yết kiến Đức Phật, vì nghĩ rằng: “ Ta sẽ đi đến yết kiến Đức 
Phật chỉ sau khi ta chứng đắc đạo quả A-la-hán, là đỉnh cao của các 
phận sự Sa-môn.” Thế nên,vị ấy ở lại kinh thành Kapilavatthu. Và nhờ 
nỗ lực tinh tấn vượt bậc, vị ẫy đã sớm chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Có năm trăm thiện nam tử xuất gia với trưởng lão Mantani- 
putta. Vì vị ấy thực hành theo mười loại ngữ (kathã-vatthu)*, đối với 
năm trăm vị tỳ khưu vị ấy cho lời khuyến giáo liên quan đến mười 
loại ngữ này. Do được an trú trong lời khuyến giáo của vị thầy, tất cả 
năm trăm vị tỳ khưu đã nỗ lực tu 





* Mười loại ngôn ngữ (kafha-vaffhu) là: 

(1) apiccha-kathä, lời nói liên quan đến thiểu dục. 
(2) santafthi-kathä, lời nói liên quan đến tri túc. 

(3) paviveka-katha, lời nói liên quan đến viễn ly. 

(4) asamsagøa-katha, lời nói liên quan đến sự thoát ly năm đôi tượng 
tiếp xúc. 

(5) viriya-katha, lời nói liên quan đến sự tinh tấn. 

(6) s7a-kathä, lời nói liên quan đến giới. 

(7) samädhi-kathä, lời nói liên quan đến thiền định. 
(8) paññã-kathä, lời nói liên quan đến trí tuệ, 

(9) vimitthu-kathä, lời nói liên quan đến giải thoát và 
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(10) paccavekkhana-katha, lời nói liên quan đên tuệ quán sát. 
(Vì vị ây chuyên chú vào mười loại lời nói này, nên vị ây cho lời 
khuyên giáo băng mười loại ngữ này đên những tùy tùng của vị ây). 


tập để thành tựu viên mãn những phận sự Sa-môn và chứng đắc đạo 
quả A-la-hán. 

Khi biết về đỉnh cao (Đạo quả A-la-hán) trong sự thực hành các 
phận sự Sa-môn, năm trăm vị tỳ khưu đi đến vị thầy tế độ (upajjhãya). 
trưởng lão Mantäni-putfa, và hầu hạ vị Ấy. Họ nói rằng : “ Kính bạch 
thầy, những phận sự Sa-môn của chúng con đã đạt đến đỉnh cao là đạo 
quả A-la-hán. Chúng con cũng thực hành mười loại lời nói một cách 
dễ dàng. Đã đến lúc chúng con yết kiến Đức Thế Tôn.” Khi nghe 
những lời trình của các tỳ khưu, trưởng lão suy nghĩ: “Đức Thế Tôn 
biết rõ sự thực hành dễ dàng của ta về mười loại lời nói. Khi thuyết 
giảng, ta luôn luôn ứng dụng nó trong bài thuyết giảng. Nếu bây giờ ta 
đi với họ, chắc chắn họ sẽ vây quanh ta. Khi yết kiến Đức Phật với hội 
chúng tỳ khưu như vậy, thật không thích hợp cho ta. Hãy để họ đi yết 
kiến bậc đạo sư trước.” Nghĩ vậy, vị ấy nói: “ Này các hiền giả, các vị 
hãy đi trước và yết kiến bậc Đạo sư trước tôi. Hãy nhân danh tôi mà 
đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Tôi sẽ theo sau các vị.” 

Năm trăm vị tỳ khưu là cư dân của kinh đô Kapilavatthu, nơi 
Đức Phật đản sanh, tất cả là những vị A-la-hán đã thoát khỏi các lậu 
hoặc và đã thành tựu dễ dàng mười loại lời nói, không rời xa lời 
khuyến giáo của thầy tế độ. Họ đến tịnh xá Veluvana, thành Rãjagaha 
sau khi đi được sáu mươi do tuần. Sau khi đảnh lễ dưới chân Đức 
Phật, họ ngồi ở nơi thích hợp. 

Vì thông lệ (dhammafa-acimna) của chư Phật là trao đôi những 
lời chào hỏi với khách nên Đức Phật đã nói những lời giới thiệu ngọt 
ngào bằng cách hỏi: “ Này các tỳ khưu, các con khỏe không? Các con 
có an vui không?” v.v... Ngài cũng hỏi: “ Các con từ đâu đến?” 
“Chúng con đến từ xứ Kapilavatthu, nơi Ngài đản sanh,” các vị tỳ 
khưu đáp lại. Khi ấy Đức Phật hỏi: “ Trong số các vị tỳ khưu của xứ 
Kapilavatthu, nơi sanh của Như Lai, ai được các vị tỳ khưu đồng 
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phạm hạnh khen ngợi rằng vị ấy là người thiểu dục nên nói pháp liên 
quan đến thiêu dục?” Vốn là vấn đề ưu tiên, Đức Phật hỏi câu hỏi này 
về vị tỳ khưu thực hành mười loại ngữ một cách dễ dàng. Năm trăm 
vị tỳ khưu đồng loạt trả lời : “ Bạch Đức Thế Tôn, chính là đại đức 
Mantãni-putta.” Khi nghe câu trả lời, trưởng lão Sãriputta rất tha thiết 
được gặp trưởng lão Mantäni-putta Pumna. 

Sau đó Đức Phật đi đến Sãvatthi từ Rãjagaha. Khi hay tin 
chuyên viễng thăm Sãvatthi của Đức Phật, trưởng lão Punna một mình 
đi đến Sãvatthi và gặp trực tiếp Đức Phật (mà không có vị tỳ khưu nảo 
dẫn đi). Đức Phật thuyết cho vị ấy một bài pháp liên quan đến mười 
loại lời nói (ka/hã-vafthu). Sau khi lắng nghe bài pháp, trưởng lão 
cung kính đảnh lễ Đức Phật, và đi đến khu rừng Andhavana để trú ngụ 
một mình và trải qua một ngày dưới cội cây. Khi nghe tin trưởng lão 
đang trên đường đi đến Andhavana, trưởng lão Sãriputta bèn đi theo vị 
ấy, liên tục nhìn cái đầu của trưởng lão từ đăng sau vì e bị mất dạng vị 
ấy. Sau khi chờ đợi cơ hội, trưởng lão Sãriputta vào buổi chiều đi đến 
cội cây (nơi mà trưởng lão Punna đang trú ngụ). Sau khi nói lời chào 
hỏi vị ấy, trưởng lão Sãriputta bèn hỏi vị ấy một loạt bảy pháp thanh 
tịnh (visuddh). Trưởng lão Punna đã trả lời từng câu hỏi do trưởng lão 
Sãriputta đặt ra. Rồi hai bên bày tỏ sự ngưỡng mộ lẫn nhau về pháp 
thọai (Chi tiết của bài này được tìm thấy trong bài kinh Rathavinrta, 
Opamma Vagøsa, Milapannäsa thuộc Majjhima Nikãya.) 


(b) Sự hoạch đắc danh hiệu Eetagadda 


Một thời gian sau, trong cuộc họp chúng Tăng, Đức Phật tán thán 

trưởng lão Mantãni-putta: 

Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 

dhammakathikanam yad idam Punno Mlantani-pufto. 

Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai 

thuyết giảng chánh pháp thì Punno Mantãni-putta là tối thăng. 

Khi nói vậy, Đức Phật đặt trưởng lão vào địa vị Tối thắng 
(etadagga) trong những giảng sư xuất sắc. 
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Œ §Š ke) 


(10) ĐẠI TRƯỞNG LÃO KACCAYANA (Ca-chiên-diên) 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


VỊ thiện nam, Đại trưởng lão Kaccäyana đương lai, được nuôi 
dưỡng trong một gia đình của các gia chủ trong thời kỳ của Đức Phật 
Padumuttara. Một hôm, cũng giống như các vị trưởng lão đương lai 
trước, vị ấy đi đến tịnh xá và đứng ở mé ngoài của thính chúng để 
nghe pháp. Khi thấy Đức Phật ban danh hiệu ¿/zđagga cho một vị tỳ 
khưu trong các tỳ khưu thiện xảo về phân tích Pháp được nói tóm gọn. 
Khi đó ý nghĩ sau đây sanh lên trong vị ấy: “ Vị tỳ khưu này quả thật 
tối thăng! Vị ấy được Đức Thế Tôn khen ngợi (là tối thắng nhất trong 
những vị tỳ khưu có khả năng phân tích chia chẻ những gì được Đức 
Phật giảng dạy tóm tắt). Ta hãy thành vị tỳ khưu đạt được danh hiệu 
như vậy trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật đương lai.” Khi nghĩ 
vậy, vị ấy thỉnh mời Đức Phật và tô chức đại thí trong bảy ngày. Theo 
cách như đã nêu ra ở trước: “ Bạch Đức Thế Tôn,” vị thiện nam nói, 
“Con không cầu bất cứ loại hạnh phúc nào với quả phước của bảy 
ngày bố thí cúng dường. Thật ra, con chỉ mong đạt được địa vị của 
người giữ danh hiệu efadagga như vị tỳ khưu mà cách đây bảy ngày 
đã đạt được (trong những người có thể phân tích chia chẻ những gì 
được nói một cách tóm gọn).” Sau khi nói như vậy vị ấy nằm sắp dưới 
chân Đức Phật. 

Khi Đức Phật Padumuttara dò xét về tương lai, Ngài thấy rằng 
ước nguyện của vị thiện nam tử kia sẽ được thành tựu; do đó Ngài tiên 
tri rằng: “ Này thiện nam, cuối một trăm ngàn đại kiếp kê từ nay sẽ có 
Đức Phật Gotama xuất hiện. Trong thời của Đức Phật ấy, ngươi sẽ trở 
thành người đạt được danh hiệu efazđagga trong những tỳ khưu có khả 
năng giải thích chỉ tiết ý nghĩa của giáo pháp được giảng dạy tóm tắt.” 
Sau khi ban bố bài pháp tùy hi công đức, Ngài rời khỏi chỗ ấy. 
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Việc cúng dường những viên gạch bằng vàng 


Sau khi làm các việc phước cho đến khi thân hoại mạng chung, 
vị thiện nam tái sanh trong cõi chư thiên và nhân loại suốt một trăm 
ngàn đại kiếp, rồi tái sanh trong một gia đình tốt, trong kinh thành 
BaranasI vào thời kỳ của Đức Phật Kassapa. Khi Đức Phật nhập 
Parinibbäna, vị thiện nam đến nơi bảo tháp tôn trí Xá lợi của Đức 
Phật đang được xây dựng. Ở đây vị ấy cúng dường những viên gạch 
băng vàng trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng đề tôn vinh Đức Phật 
và nói rằng : “ Bạch Đức Thế Tôn, trong bất cứ kiếp nào mà con sanh 
ra xin cho sắc thân của con có màu vàng ròng!” 


(b) Đời sống xuất gia trong kiếp chót 


Sau khi đã làm nhiều việc phước, vị ấy tái sanh trong cõi chư 
thiên và nhân loại trong một A-tăng-kỳ kiếp (asaikheyya-kappa) 
trong thời gian giữa hai vị Phật. Trong thời Đức Phật của chúng ta, vị 
ấy làm con trai của vị quốc sư (purohiia) trong kinh thành UjjenT. Vào 
ngày đặt tên của cậu bé, người cha nhận xét: “ Việc con trai của ta có 
nước da màu vàng ròng sẽ đem lại tên của chính nó.” Do đó cậu bé 
được cha mẹ và quyến thuộc đặt tên là Kañcana (vàng). Khi đến tuôi 
trưởng thành, chàng trai có nước da vàng ròng thông suốt ba bộ Phệ 
đà. Khi người cha, vị quốc sư qua đời, vị ấy kế thừa địa vị ấy. Là 
quốc sư, vị ấy được gọi bằng tên của dòng tộc là Kaccãna. 

Vua Candapajjota triệu tập các quan và nói rằng: “ Này các 
khanh, một vị Phật đã xuất hiện trong thế gian. AI trong các khanh có 
thê thỉnh Đức Phật?” Các quan đồng loạt trả lời: “ Tâu đại vương, 
không ai có khả năng làm như vậy ngoại trừ quốc sư Kaccãna, vị ấy 
có thê đi thỉnh Đức Phật,” Đức vua cho mời vị ấy đến và nói rằng: “ 
Này khanh Kaccäna, hãy đi thỉnh Đức Phật cho trầm.” “ Tâu đại 
vương,” Kaccana đáp lại, “ Hạ thần sẽ đi nếu đại vương cho phép hạ 
thần được xuất gia.” “ Này khanh Kaccãna, hãy làm bất cứ điều gì 
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mà khanh muốn, miễn sao thỉnh Đức Phật cho trẫm.” Khi nói vậy đức 
vua chuẩn phê cho vị ấy. 

Khi nghĩ răng: “ Những người đi đến Đức Phật thì không nên 
đi trong một hội chúng lớn,” vị ấy đi yết kiến Đức Phật cùng với bảy 
người khác, vị ấy là người thứ tám (nghĩa là vị ấy dẫn theo bảy 
người), Đức Phật thuyết một bài pháp, vào lúc kết thúc thời pháp, 
quốc sư Kaccãna cùng với bảy người đi chung đều chứng đắc đạo quả 
A-la-hán, Tứ tuệ Phân tích (pa/isambhida-paf1a). Rồi Đức Phật duỗi 
bàn tay phải ra và gọi đến: “ Hãy đến, này các tỳ khưu!” Tóc và râu 
của tám người ngay tức thì biến mất, y và bát được tạo ra do thần 
thông (/ddhimaya) xuất hiện trên thân của họ. Họ trở thành những vị 
tỳ khưu có tướng mạo như những vị đại trưởng lão trải qua sáu mươi 
hạ lạp và tắm mươi tuổi thọ. 

Sau khi đạt đến đỉnh cao của phận sự Sa-môn (tức là Đạo Quả 
A-la-hán), Trưởng lão Kaccãna không trì hoãn khinh suất mà thỉnh 
cầu Đức Phật đến viếng kinh đô Ujjenï bằng cách đọc lên những câu 
kệ tán dương chuyến hành trình giống như trưởng lão Kã|udãyï. Sau 
khi nghe những lời của trưởng lão Kaccãäna, Đức Phật biết răng: 
“Kaccãna muốn Ta đến kinh thành UjjenT, chư Phật không lên đường 
đi đến nơi mà không đáng viếng thăm vì một số lý do.” Do đó, Ngài 
hỏi trưởng lão Kaccãna: “ Này con, con hãy đi một mình đến Ujjeni. 
Nếu con đi thì vua Candapajjota sẽ hoan hỉ.” 

Nhận biết rằng: “ Chư Phật luôn nói rõ nghĩa,” trưởng lão cung 
kính phụng hành và lên đường đến kinh đô Ujjenï cùng với bảy vị tỳ 
khưu đã từng đồng hành. 


Hai người con gái của hai vị trưởng giả 


Trên đường đi đến UjjenT, trưởng lão đi khất thực trong thị trấn 
Telapanäli, ở giữa cuộc hành trình. Trong thị trấn ấy có hai tiểu thư 
mà cha là những thương nhân. Trong hai người ấy, một người thuộc 
gia đình của vị thương nhân làm ăn thua lỗ. Khi cha mẹ qua đời, nàng 
phải sống nương tựa vào vú nuôi. Nhưng nàng có một thân hình đầy 
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đặn và xinh đẹp, tóc của nàng dài hơn tóc của cô tiểu thư kia, mềm 
mại và xoắn nhiều hơn, màu đen nhánh như sắc của con ong. Nàng 
tiêu thư kia ít tóc hơn, sống chung một thị trấn. Trước khi trưởng lão 
Kaccãna đến thị trắn, nàng đã tìm cách mua một ít tóc từ nàng tiêu thư 
có mái tóc đẹp với lời nhắn rằng nàng sẽ trả một trăm hoặc một ngàn 
đồng tiền vàng hoặc bất cứ giá nào. Nhưng chủ nhân của mái tóc đã từ 
chối không bán. 

Vào ngày trưởng lão Kaccãna đến khất thực, nàng công nương 
có mái tóc xinh đẹp trông thấy trưởng lão đi chung với bảy vị tỳ khưu 
mà không có gì trong bát. Khi ấy nàng khởi lên ý nghĩ : “ Người con 
cháu của Phạm thiên với nước da vàng ròng đã đến với bình bát trống 
rỗng, nhưng ta không có cái gì để cúng dường. Cô công nương này 
vừa mới sai người đến đây để mua mái tóc của ta. Giờ đây ta sẽ có đủ 
những lễ vật cúng dường cho vị trưởng lão cao quý bằng số tiền bán 
mái tóc của ta.” Và nàng bảo người vú nuôi đi thỉnh các vị trưởng lão 
và dâng chỗ ngồi đến các ngài trong nhà của nàng. 

Khi các vị trưởng lão bắt đầu ngôi xuống, nàng công nương đi 
vào phòng của mình và bảo bà vú nuôi cắt mái tóc rồi bảo bà đi với lời 
đặn dò: “ Thưa mẹ, hãy đi và bán mớ tóc này cho cô công nương có 
tên đó rồi đem về số tiền mà cô ta đã mua. Chúng ta sẽ dâng vật thực 
đến các vị đại đức.” Bà vú nuôi buồn bã đưa tay lên mặt chùi nước 
mắt, còn tay kia giữ lấy ngực che dấu mớ tóc mang theo để các vị 
trưởng lão không trông thấy, bà đi đến nàng công nương kia, 

“ Theo cách thông thường của việc trao đổi buôn bán thì bên 
người mua không đánh giá đồ vật do người bán đích thân đem đến dù 
món hàng có tốt và giá trị đến bao nhiêu.” (tức là người mua cố tìm 
cách mua nó với giá rất thấp) 

Cho nên vị công nương có mái tóc thưa nhưng giàu có đã suy 
nghĩ rằng: “ Trước kia ta không thể có được mái tóc dù ta đã trả nhiều 
tiền. Nhưng giờ đây mái tóc đã bị cắt đi và nàng ta sẽ không có được 
cái giá ban đầu. Nàng ta phải chấp nhận số tiền mà ta trả.” Do đó nàng 
công nương kia nói với bà vú nuôi: “ Này vú, tôi đã không có được 
mái tóc dù tôi đã trả giá rất cao. Vật không còn sự sống như mái tóc 
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này có thể đã rớt xuống ở bất cứ nơi nào, nó chỉ đáng giá tám đồng 
tiền vàng.” Và nàng ta chỉ trả cho bà vú nuôi tám đồng tiền vàng, một 
cái giá thấp quá mức. 

Bà vú nuôi đem số tiền về cho cô chủ, nàng công nương đã 
cúng dường đến tám vị tỳ khưu, mỗi vị một phần vật thực trị giá một 
đồng tiền vàng. Khi trưởng lão Kaccãna quán xét, ngài thấy việc 
phước của nàng công nương đầy đủ những tiềm năng. Bởi vậy trưởng 
lão hỏi rằng: “ Công nương hiện đang ở đâu?” “ Ở trong phòng của 
nàng, thưa đại đức,” bà vú trả lời. Khi ấy trưởng lão bảo bà vú đưa 
công nương ra trước vị ấy. 

Nàng công nương, thí chủ cúng dường vật thực, đi ra theo yêu 
cầu của trưởng lão, nhưng vì nàng đã có nhiều tôn kính đối với các 
vị tỳ khưu và đã cúi đầu đảnh lễ các ngài, niềm tin của nàng đối với 
chúng Tăng tăng trưởng mạnh mẽ. (Những hạt giống bố thí vật thực 
được gieo trong thời Giáo pháp của Phật giống như gieo vào mảnh đất 
màu mỡ cho ra những kết quả tốt đẹp ngay trong đời sống hiện tại). 
Thế nên, ngay khi nàng công nương cúi chào, thì mái tóc của nàng trở 
nên dầy dặn như trước kia. Các vị đại trưởng lão thọ lãnh vật thực rồi 
bay lên không trung ngay trước mắt nàng: và họ đáp xuống trong 
vườn thượng uyễn của vua Candapajjota, khu vườn có tên gọi là 
Kañcana-vana. 

Khi nhìn thấy trưởng lão Kaccãna, người giữ vườn đi đến đức 
vua và tâu: “ Tâu đại vương, người chủ của chúng tôi, quốc sư 
Kaccãna, đã trở thành Sa-môn và viếng thăm vườn thượng uyên.” Vua 
Candapajjota đi đến vườn thượng uyên và đảnh lễ trưởng lão bằng 
năm loại tôn kính khi ngài đã độ thực xong, rồi ngồi xuống ở nơi thích 
hợp và hỏi rằng: “ Bạch đại đức, Đức Thế Tôn ở đâu?” Khi trưởng 
lão trả lời, “ Tâu đại vương, Đức Phật chưa đến, Ngài chỉ cử bần Tăng 
đến đây.” Đức vua hỏi lại: “ Bạch đại đức, hôm nay đại đức thọ lãnh 
vật thực ở đâu?” Đề trả lời đúng câu hỏi của đức vua, trưởng lão 
Kaccãna kế cho vua nghe về việc phước khó làm của nàng công 
nương, người đã cúng dường vật thực cho trưởng lão. 
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Sau khi cung cấp cho trưởng lão phòng ở và tiện nghi, vua 
Candapajjota mời trưởng lão đến thọ thực vào ngày mai và trở về 
hoàng cung. Nơi đây vua cho triệu vời nàng công nương, người cúng 
dường vật thực, bằng mệnh lệnh vua tôn phong nàng lên ngôi chánh 
hậu. Đây chỉ là sự hoạch đắc tài sản và hạnh phúc trong kiếp sống 
hiện tại của nàng công nương do kết quả của đồng lực tâm thiện đầu 
tiên (pathama-Javana). 

( Ở đây ý nghĩa là như thế này: trong việc bố thí như sự cúng 
dường vật thực, có bảy sát na đồng lực liên quan đến đại thiện tư 
(mahä-kusala cefanä). Trong bảy sát na đồng lực ấy, đồng lực thứ 
nhất cho quả trong kiếp sống hiện tại nếu có những hoàn cảnh thuận 
lợi. Cho nên đồng lực tâm thứ nhất được gọi là đi/ha-dhamma 
vedaniya-kamưna - hiện báo nghiệp. Đông lực tâm thứ bảy cho quả 
trong kiếp thứ hai nếu có những hoàn cảnh thuận tiện. Cho nên nó 
được gọi là upapajja-vedaniya-kamma - sanh báo nghiệp. Năm đồng 
lực tâm ở giữa cho quả trong những kiếp tiếp theo từ kiếp thứ ba trở 
đi, nếu có những hoàn cảnh thuận tiện. Cho nên những đồng lực tâm 
này được gọi là aparãapariya-vedaniya-kammna - hậu báo nghiệp, 
nghiệp cho quả trong những kiếp sau. 

(Khi một nghiệp cho quả của nó, thì quả ấy có hai loại: bhava 
(hữu) và bhavasamparri (hữu thành tựu). Các danh uân và sắc thân 
được hình thành bởi nghiệp sanh lên vào lúc tục sanh (2a//sanđhi) và 
vào lúc chuyên khởi (pavzri) thì được gọi là quả bhava. Danh uẫn và 
thân mà được sản sanh bởi nghiệp thì được gọi là paffi-bhava. Các 
loại tài sản được thọ hưởng trong đời sống thì được gọi là quả bhava- 
SamDafH. 

Trong ba loại nghiệp thì wupapajja-vedaniya-kamma và 
aparaãapariya-vedaniya-kamma cho hai loại quả là bhava và bhava- 
samparii. Về đồng lực tâm thứ nhất hay nghiệp cho quả trong kiếp 
hiện tại, nó chỉ mang đến bhava-sampdafii, tức là những hình thức tài 
sản khác nhau được thọ hưởng trong kiếp ấy mà không phải là bhava 
vì quả ấy đã được cho ra rồi bởi janaka-kamma (sanh nghiệp) mà đã 
tạo ra kết quả là sự thọ thai trong kiếp sống này. Cho nên đồng lực 
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tâm đầu tiên hay nghiệp cho quả trong kiếp sống hiện tại của nàng 
công nương đang được bản đến chỉ đem lại cho nàng kết quả là 
bhavasamparii, là tài sản trong kiếp sống hiện tại). 

Từ lúc ấy trở đi, vua Candapajjota rất mực tôn kính trưởng lão 
Kaccãna. Do hoan hỉ với sự thuyết pháp của trưởng lão, nhiều người 
đã trở thành tỳ khưu trước sự hiện diện của vị ấy. Kế từ đó toàn thê 
kinh đô UJJenï tràn ngập màu y vàng và bảng bạc những làn gió nhẹ 
do sự chuyên động đi lại của các vị tỳ khưu. Hoàng hậu mang thai 
hoàng nhi và khi hạ sanh hoàng nhi sau mười tháng, hoàng tử được 
đặt tên là Gopaäla theo tên của ông nội. Hoàng hậu được mọi người 
biết đến là Gopalamätã theo tên con trai. Vì hoàng hậu Gopãla-mãtã 
có niềm tin sâu sắc nơi trưởng lão Kaccãna, nàng đã xây dựng một 
tịnh xá dành cho trưởng lão trong khu vườn Kaccäna-vana và dâng nó 
đến trưởng lão, được sự cho phép của đức vua. Sau khi đã làm cho 
dân chúng kinh thành UjjenT có niềm tin trong Giáo pháp của Đức 
Phật, trưởng lão đã trở về với Đức Phật. 


(c) Đạt danh hiệu Etadagga 


Về sau, khi đang ngự ở Jetavana, trong hội chúng tỳ khưu, Đức 
Phật đã nói lời tán dương trưởng lão Kaccäna và ban danh hiệu 
etadagga cho vị ấy, liên quan ba bài kinh: (1) Madhupindika, (2) 
Kaccana-yeyyäla và (3) Pãrayana: 


ktiadaggeaụw bhikkhave mama savakanam bhikkhunam 
samkhitena bbhasitassa vitharena ditham vibhaqjantandam 
yadidamnn Mahakaccano. 
Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử của Như Lai mà có khả 
năng phân tích chia chẻ những gì đã được thuyết giảng một 
cách tóm tắt, tỳ khưu Mahãkccãna là Tối thắng (efadagga). 
Những bài pháp được thuyết giảng bởi Đại trưởng lão có thể 
được tìm thấy trong bộ Apadãna và Chú giải của nó, bộ Thera-gãthã 
và Chú giải của nó, v.v... 


146 Đại Phật Sử - Tập 6.A 


œs##t& 
(11&12) HAI VỊ ĐẠI TRƯỞNG LÃO TÊN PANTHAKA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Cách đây một trăm ngàn đại kiếp, thời kỳ Đức Phật 
Padumuttara xuất hiện trong thế gian, có hai anh em gia chủ là cư dân 
của kinh đô HamsävatI, có niềm tin sâu đậm trong Tam bảo, thường 
xuyên đi đến nghe Đức Phật giảng Pháp. Một hôm người em trông 
thấy một vị tỳ khưu được ban danh hiệu efzdagga có hai đức tính sau: 
(1) trong những vị tỳ khưu biến hóa nhiều thân và (2) những vị tỳ 
khưu thiện xảo trong sự nhập thiền hữu sắc (rữpavacara-jhäna). Khi 
ấy, người em khởi lên ý nghĩ: “ Vị tỳ khưu này quả thật vĩ đại. Vị ấy 
thường đi khắp nơi thực hành hai điều. Thật tốt thay nếu ta cũng đi 
khắp nơi thực hành hai điều này trong thời kỳ giáo pháp của một vị 
Phật tương lai.” 

Cũng như các vị đại trưởng lão đương lai xưa kia đã từng làm, 
người em đã thỉnh mời Đức Phật và tổ chức đại thí cúng dường vật 
thực đến Ngài trong bảy ngày. Rồi vị ấy nói lên ước nguyện của mình 
trước Đức Phật như sau: “ Bạch Đức Thế Tôn, cách đây bảy ngày 
Thế Tôn đã ban danh hiệu etadagga cho một vị tỳ khưu nọ bằng cách 
công bố rằng: “Vị tỳ khưu nảy là tối thắng (ezdagga) trong giáo pháp 
của Như Lai do hai đức tánh, khả năng biến hóa nhiều thân của chính 
mình và sự thiện xảo trong việc nhập thiền hữu sắc (rupavacana- 
jhãna). Do kết quả của việc phước được làm một cách đặc biệt này, 
cầu xin cho con cũng có được hai đức tánh ấy.” 

Khi Đức Phật quán xét tương lai, Ngài thấy rằng ước nguyện 
của vị gia chủ này sẽ được thành tựu và nói rằng: “ Sau một trăm ngàn 
đại kiếp kế từ nay, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện. Đức Phật ấy sẽ đặt 
ngươi vào địa vị cao nhất liên quan đến hai đức tánh này.” Sau khi ban 
thời pháp tán dương công đức, Đức Phật ra đi. (Đây là ước nguyện 
của người em). 
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Còn vị gia chủ anh, một hôm nọ trông thấy một vị tỳ khưu 
được Đức Phật ban danh hiệu efadagga về lãnh vực saññã-vivaffa- 
kusala hay có sự thiện xảo trong thiền Vô sắc giới (arữpavacara- 
jhãna), và giỗng như người em, vị ấy cũng làm phước đặc biệt và phát 
nguyện: “ Xin cho con có được địa vị efadagga trong lãnh vực 
aripävacara-jhãna!” và Đức Phật đã tiên tri rằng ước nguyện của vị 
ây sẽ được thành tựu. 

Cả hai anh em cùng làm các việc thiện trong thời của Đức Phật; 
và khi Ngài nhập Parinibbana, họ đã tôn kính Xá-lợi Đức Phật bằng 
cách cúng dường vàng vào công trình xây dựng bảo tháp. Vào lúc thân 
hoại mạng chung, họ được tái sanh trong cõi chư thiên. Trong khi họ 
chỉ tái sanh trong cõi chư thiên hay nhân loại (mà không bị đọa vào 
bốn đọa xứ) thì một trăm ngàn đại kiếp đã trôi qua. 

(Trong hai anh em, bải mô tả việc phước được làm bởi người 
anh Mahãpanthaka trong kiếp trung gian ấy, không được nêu lên trong 
bộ Mahã Atthakathã.) Còn người em Cũlapanthaka, vị ấy trở thành vị 
tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa, và suốt hai chục ngàn 
năm vị ấy tu thiền đề mục Màu Trắng (odZ/a-kasina) và được tái sanh 
trở lại cõi chư thiên. Về sau, khi Đức Phật của chúng ta thành đạo và 
thuyết bài kinh Chuyên Pháp Luân, rồi đến ngụ ở khu rừng trúc trong 
kinh thành RãJagaha. 

(Bài mô tả về sự ra đời của hai anh em Panthaka kèm theo 
đây). Người con gái của vị trưởng giả Dhanasetthi, trong kinh thành 
Rãjagaha, đem lòng yêu thương người đầy tớ nam, e sợ người khác 
biết chuyện nên nàng đã bàn với người yêu rằng: “ Chúng ta không 
nên sống ở đây nữa. Nếu cha mẹ của em biết chuyện này thì họ sẽ giết 
em, chặt thành từng khúc. Chúng ta hãy đi và sống ở nơi khác!” Họ 
thỏa thuận với nhau như vậy. Bí mật đem theo đồ trang sức, cô đi qua 
cánh cửa đã được mở ra trước. Rồi họ bỏ trốn đi sống ở một nơi khác 
hoàn toàn không ai biết đến. 

Trong khi họ đang sống ở nơi không ai biết như vậy, thì cô tiêu 
thư có thai. Khi sắp đến kỳ sanh nở, nàng bàn với chồng: “ Anh à, sắp 
đến ngày sinh. Thật rất khổ nếu phải sanh con ở một nơi cách xa 
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quyến thuộc và bạn bè. Chúng ta hãy trở về nhà cha mẹ.” Người 
chồng trì hoãn quyết định, chỉ nói để làm vui lòng vợ thôi: “ Hôm nay 
chúng ta sẽ đi,” hoặc “ chúng ta sẽ đi vào ngày mai.” Rồi nàng ta suy 
nghĩ: “ Con người ngu dốt này không dám đi, vì tội của anh ấy quá 
nặng. Theo lẽ thường, cha mẹ muốn con cái được hạnh phúc. Dầu anh 
ngốc này có đi theo ta hay không, ta cũng sẽ đi.” Nghĩ vậy, khi chồng 
của nàng đi vắng, sau khi gom lại những đồ dùng cá nhân và để lại tin 
nhắn cho người láng giềng, nàng đang đi về nhà của cha mẹ. 

Khi người chồng trở về, anh ta không thấy vợ và khi hay tin 
người vợ đang trên đường trở về nhà cha mẹ, anh ta vội vã chạy theo 
và đuổi kịp nàng ở giữa đường. Ngay tại chỗ họ gặp nhau, người vợ 
hạ sanh đứa con trai. Người chồng hỏi: “ Thế này là sao vậy em?” 
Người vợ trả lời: “ Anh à! Đứa con trai vừa sanh ra.” “ Bây giờ chúng 
ta sẽ làm gì?” Họ bàn với nhau và quyết định rằng: “ Chúng ta định về 
nhà cha mẹ để sanh con. Nhưng bây giờ đứa con đã được sanh ra ở 
giữa đường rồi. Về nhà cha mẹ còn có ích gì nữa. Chúng ta hãy quay 
về!” Bởi vậy, hai người đồng lòng và đi về nhà riêng của họ. Đứa bé 
được đặt tên là Panthaka - Lộ (là con đường, vì đứa bé được sanh giữa 
đường). 

Chăng bao lâu sau, nàng ta lại mang thai lần nữa. Khi đứa con 
thứ hai cũng được sanh ra trên đường đi về nhà ông bà ngoại. Thế nên 
đứa con đầu được đặt tên là Mahãpanthaka - Đại Lộ, và đứa thứ hai là 
Cũlapanthaka - Tiểu Lộ. 

Hai vợ chồng trở về nhà, mỗi người bồng một đứa con. Trong 
khi họ sống ở đó, khi nghe những tiếng như “chú”, “bác”, 'ông nội, ông 
ngoạt”, “bà nội, bà ngoại” v.v... do những đứa trẻ khác gọi, thì đứa con 
trai đầu Mahãpanthaka mới hỏi mẹ rằng: ““ Thưa mẹ, mấy đứa trẻ khác 
thường gọi “ông ngoại, bà ngoại, v.v... Còn chúng ta có bả con quyến 
thuộc không ?” Người mẹ nói: “ Có , con ạ! Con không có quyến 
thuộc ở đây. Tuy nhiên, tại thành RãJagaha, ông ngoại là một thương 
nhân rất giàu có. Quyến thuộc của con ở kinh thành ấy rất đông.” “ 
Thưa mẹ, tại sao chúng ta không đến thành Rãjagaha?” Mahãpanthaka 
hỏi. 
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Người mẹ không giải thích cho đứa con biết lý do tại sao không 
về kinh thành Rãjagaha. Khi hai đứa con luôn hỏi tại sao không về 
thành Rãjagaha, nàng nói với chồng: “ Anh à, các con cứ đòi gặp ông 
bà ngoại. Nhìn thấy chúng ta, cha mẹ không nỡ ăn thịt con đâu. Chúng 
ta hãy đi! Chúng ta hãy cho hai con thấy ngôi nhà của ông bà ngoại 
chúng! Chúng ta hãy gởi chúng đến đó!” “ Anh không dám đến nhà 
cha mẹ của em, em ạ,” người chồng nói, “nhưng anh sẽ sắp xếp để 
đưa em cùng hai con đến đó.” “Được lắm”, người vợ nói, “ cần phải 
cho hai con thấy ngôi nhà của ông bà ngoại chúng bằng cách này hay 
cách khác.” Rồi hai vợ chồng dẫn theo hai con đi đến thành Rãjagaha. 
Đến kinh thành, họ ngụ tại quán trọ gần công thành. Người mẹ dẫn hai 
đứa con đi và nhờ người báo tin chuyến viếng thăm của ba mẹ con. 

Khi cha mẹ nhận được tin báo, họ suy xét như sau: “ Đối với 
những người đi lang thang trong luân hồi thì không có ai chưa từng là 
con trai hay con gái của họ. Tuy nhiên, hai người này đã phạm một lỗi 
lầm nghiêm trọng đối với chúng ta. Cả hai không thể sống ở đây. 
Chúng không xứng đáng đề sống với chúng ta. Nhưng hãy cho chúng 
một số tiền để chúng có thể sống thoải mái. Hãy bảo chúng gởi hai 
đứa cháu trai lại cho chúng ta.” Rồi họ nhắn tin. Nàng ta nhận món 
tiền do cha mẹ gởi đến và trao hai đứa con nhỏ cho những người hầu 
để họ đưa về ông bà ngoại của chúng. Hai anh em, Đại Lộ và Tiểu Lộ 
lớn lên trong tiện nghi ở nhà của ông bà ngoại của chúng. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Trong hai anh em, Cũlapanthaka còn rất nhỏ và nhu mì, 
Mahäãpanthaka thì luôn luôn đi theo ông ngoại đến nghe Đức Phật 
thuyết pháp. Vì cậu ta thường xuyên nghe Giáo pháp của Đức Phật, 
nên cậu ta có khuynh hướng muốn trở thành Sa-môn. Do đó cậu ta xin 
phép ông ngoại: “ Thưa ông ngoại, nếu ông cho phép thì con muốn 
được trở thành Sa-môn.” “ Điều cháu nói thật tuyệt vời,” ông trưởng 
giả nói. “ Đối với ông, việc cháu trở thành Sa-môn tốt hơn tất cả 
những gì trong thế gian! Cứ làm như cháu muốn!” Sau khi hoan hỉ đáp 
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lại như vậy, vị trưởng giả chấp nhận thỉnh cầu của Mahãpanthaka và 
dẫn cậu ta đến Đức Phật. “ Này ông trưởng giả,” Đức Phật gọi, “ thế 
nào? Có phải ông có cậu con trai?” “ Thưa vâng, bạch Thế Tôn,” ông 
trưởng giả đáp lại, “ đứa con trai này là đứa cháu ngoại lớn của con. 
Nó xin con cho nó xuất gia với Ngài.” 

Rồi Đức Phật bảo vị tỳ khưu gần đó, người thường hay đi khất 
thực: “ Hãy truyền phép xuất gia cho đứa bé!” Sau khi giải thích cách 
tu thiền về năm thê trượt của thân, trong đó da là thể trượt thứ năm ( 
taca-paRcaka kammafthäna) cho cậu bé, vị tỳ khưu đã truyền phép 
xuất gia Sa-di cho cậu ta. Từ khi trở thành Sa-di, Mahapanthaka 
chuyên tâm học những lời dạy của Đức Phật (kinh tạng), và sau khi 
tròn đủ hai mươi tuổi, vị ây thọ cụ túc giới. Sau khi trở thành vị tỳ 
khưu, vị ấy chuyên tâm tu thiền dẫn đến thành thạo bốn thiền vô sắc 
(aripavacara jhãna). Sau khi xuất khỏi các tầng thiền, vị ấy siêng 
năng phát triển thiền quán Vipassanã và chứng đắc đạo quả A-la-hán. 
Bằng cách này vị La hán Mahãpanthaka trở thành tối thắng trong 
những vị tỳ khưu rành mạch về nhập định. 


Sự xuât gia của người em 


Trưởng lão Mahãpanthaka sống thọ hưởng sự an lạc của Quả. 
Một hôm nọ sau khi suy xét liệu có thê nào cho người em điều hạnh 
phúc kỳ diệu như vậy, vị ấy đi đến gặp ông ngoại, và thỉnh cầu: “ 
Thưa ông thí chủ, nếu ông đồng ý, bần Tăng muốn cho Lũlapanthaka 
xuất gia Sa-di.” Khi ông ngoại đồng ý: “ Hãy làm như sư muốn! Sư có 
thê làm phép xuất gia Sa-di cho nó!” Trưởng lão Mahãpanthaka bèn 
làm phép xuất gia Sa-di cho Cũlapanthaka và an trú cho người em 
trong mười gIới. 

Sa di Lũ|apanthaka cô gắng học câu kệ sau từ người anh: 


Padumam yatha kokanadam susandham 
paãio siya phullam aviftagandham. 
Angirasan passa Virocamana1 
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tapantam adiccam ivantalikkhe. 

Như hoa sen Kokanaa, do có nhiều cánh hoa và xinh đẹp, 
hương thơm ngảo ngạt, khả ái với sự lộng lẫy và mùi hương hằng hữu, 
vì nó nở vào lúc mặt trời mọc, cũng vậy, hãy nhìn vào Đức Phật với 
niềm tịnh tín, Ngài có mùi hương thơm ngát từ thân và từ Giới đức, có 
hào quang chói sáng, thân phát ra những tia hào quang giống như mặt 
trời tròn đầy và xuất hiện trong bầu trời trong mùa Sarada (tháng 8 
đến 11). 

Bất cứ chữ nào mà vị ây đã học thuộc trước đó đều bị quên mất 
khi vị ấy học tiếp những chữ khác. Suốt bốn tháng, vị ấy vẫn cô găng 
ghi nhớ câu kệ. (Dù bốn tháng đã trôi qua, vị ấy vẫn không thê học 
thuộc lòng câu kệ ấy). 

(Trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa, Cũlapanthaka là một 
Sa-môn đa văn uyên bác, nhưng vị ấy đã chế giễu một vị tỳ khưu là 
đần độn trong việc học thuộc lòng kinh PalI. VỊ tỳ khưu đần độn 
không dám theo đuôi việc học nữa, vì vị ẫy cảm thấy rất xâu hồ do bị 
trêu chọc và mắt tự tin trong việc học. Do ác nghiệp ấy, Cũlapanthaka 
trở thành người đần độn sau khi xuất gia Sa-di. Cho nên vị ấy đã quên 
tất cả những gì đã ghi nhớ khi vị ấy học sang phần khác. Theo 
Anguttara Nikaya). 

Nhân đó trưởng lão anh, Mahäapanthaka đuôi vị sư em, nói 
rằng: “Này Cũlapanthaka! Em là người ở trong thời kỳ giáo pháp này 
mà không xứng đáng được hưởng Đạo và Quả (adhabba). Em không 
thể học thuộc lòng ngay cả một câu kệ trong bốn tháng. Em không thể 
học thuộc lòng một câu kệ trong bốn tháng thì làm thế nào có thê đạt 
đến đỉnh cao (là đạo quả A-la-hán) của phận sự Sa-môn. Cho nên em 
hãy đi khỏi nơi đây đi!” Vì bị trưởng lão anh đuôi đi, Sa-di 
Cũlapanthaka không dám ở lại đó và đứng khóc ở bên ngoài chỗ ngụ 
(nơi mà vị sư anh không nhìn thấy). 

Lúc bấy giờ Đức Phật đang lưu trú ở tịnh xá Vườn Xoải, do 
ngự y Jïvaka xây dựng và dâng cúng, thành Rãjagaha là nơi đi khất 
thực. Rồi ngự y Jïvaka cho người đi thỉnh Đức Phật cùng với năm 
trăm vị tỳ khưu dự lễ trai Tăng vào ngày mai. Lúc ấy trưởng lão 
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Mahäãpanthaka là “bhaf udesaka — tri phạn (lãnh phận sự phân phối 
vật thực). Do đó người đàn ông kia trình vấn đề với trưởng lão, nói 
rằng: “ Bạch đại đức, xin hãy nhận lãnh vật thực cúng dường cho năm 
trăm vị tỳ khưu.” Trưởng lão đáp lại răng: “ Bần Tăng nhận lãnh vật 
thực cho các vị tỳ khưu, ngoại trừ Cũlapanthaka.” 


Đức Phật cho đề mục thiền 


Khi nghe câu trả lời, trưởng lão Cũlapanthaka vô cùng thất 
vọng. Khi thấy tình thế của trưởng lão Cũlapanthaka và biết rằng vị ấy 
sẽ thành đạt giải thoát “nhân chuyến viếng thăm của Ta), Đức Phật 
bèn đi đến và, khi cho vị ấy thấy Ngài từ một tkhoảng cách không quá 
gần cũng không quá xa, Đức Phật bèn hỏi rằng: “ Này con 
Cũlapanthaka, tại sao con khóc?” “ Bạch Đức Thế Tôn, vì trưởng lão 
anh của con đuôi con đi,” Cũlapanthaka trả lời. “ Này con Panthaka,” 
Đức Phật nói, “ Anh của con không có Ý lạc tùy miên trí 
(ãsayänusaya-ñãna) - khả năng biết sức mạnh tinh thần và khuynh 
hướng của chúng sanh, nhưng con là bậc Buddhaveneyya-puggala 
(Phật điều phục giả) - bậc được dẫn dắt bởi Đức Phật.” Qua những lời 
động viên này, Đức Phật trao cho vị ẫy một mảnh vải thô nhưng sạch 
được tạo ra bởi thần thông của Ngài. Đức Phật thêm vào: “ Này con 
Panthaka, hãy giữ mảnh vải này trong nắm tay của con, và nói thầm ' 
Rajo haranam, raqjo haranam - Nó có thể lắm bụi, nó có thê lắm bụi? 
Như vậy là con đã tu thiền về nó.” 

(Ở đây Cũlapanthaka trong một kiếp quá khứ là một vị vua và 
trong khi đi dạo quanh kinh đô để thị sát, thì trán của vị ẫy đầm ướt 
mồ hôi và vị ấy đã lau sạch mồ hôi bằng miếng vải sạch buộc ngang 
thắt lưng. Miễng vải trở nên dơ bần. Đức vua khi ấy tự nhủ, “ Do thân 
bất tịnh, một miếng vải sạch như vậy mà lại trở nên dơ bân, bỏ đi bản 
chất riêng của nó. Các pháp hữu vi quả thật vô thường.” Như vậy vị ấy 
đạt được vô thường tưởng. Cho nên đối với Cũlapanthaka việc hành 
thiền đề mục “ra/o haranarn ˆ là duyên hỗ trợ mạnh mẽ cho việc chứng 
đắc đạo quả A-la-hán của vị ấy. Thế nên, Đức Phật đã cho vị ấy miếng 
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vải thô sạch vì Ngài nhìn thấy thiện nghiệp trong kiếp quá khứ của 
trưởng lão và vì Ngài muốn hối thúc vị ấy chuyên tâm hành thiền về 
đề mục phù hợp với thiện nghiệp ấy). 


Sự chứng đắc Đạo Quả A-la-hán 


Trưởng lão Cũlapanthaka ngồi xuống dùng tay chà xát miếng 
vải Đức Phật cho và miệng thì thầm “ Ra/o haranam, rajo haranaim - 
Nó có thể lắm bụi! Nó có thể lắm bụi!” Khi vị ấy chà xát nhiều lần thì 
những sợi vải trở nên dơ bắn. Khi vị ẫy liên tục chà xát, miếng vải trở 
nên dơ bắn hơn giống như khăn lau chén. Khi đến lúc trí tuệ của vị ấy 
chín muỗi thì định luật hoại diệt tự nó hiện bày trong tâm của vị ẫy. 
Và vị ấy quán: “ Miễng vải này lúc đầu trắng sạch. Nhưng do nó tiếp 
xúc với thân („padinnaka) giờ đây nó đầy bụi dơ. Tâm của ta cũng 
như miếng vải này. Nó xảy ra giống như miếng vải. Tâm lúc đầu 
thanh tịnh và trong sạch trong trạng thái bình thản, có khuynh hướng 
trở nên lắm dơ do sự tiếp xúc của nó với những sở hữu tâm bắt thiện 
như tham, sân, sĩ, v.v... Sau khi quán xét như vậy trên con người và 
tâm của vị Ấy, VỊ ẫy tiếp tục nỗ lực định tâm và chứng đắc bốn thiền 
hữu sắc (rữpavacara-jhäna). Khi vị ấy chuyên tâm phát triển thiền 
quán dựa trên những tầng thiền này, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán 
cùng với Tứ vô ngại giải tuệ. Vì vị ấy đã thành thạo thiền manomaya- 
rũpavacara-jhäna - thiền hữu sắc (rñpãvacara-jhäna) bao gồm các 
sắc do tâm sanh, vị ẫy có thê tạo ra nhiều thân từ một thân hoặc thu lại 
một thân từ nhiều thân và có những thần thông tương tự khác. Ngoài 
Ta, VỊ ẫây cũng thành tựu về Tam tạng và sáu Thắng trí. (Những điều 
này được gọi là maggasidda-pariyaffi và maggasiddha-abhinnäa - dù 
không học thuộc và không nỗ lực đặc biệt, hành giả trở nên thông 
thuộc về Tam tạng (Pi/aka) và có các pháp thần thông vừa khi chứng 
A-la-hán đạo (arahatfa-magga). Sự thông thuộc và các pháp thần 
thông xảy ra đều do năng lực của Đạo (mzgga), có thể nói như vậy). 

Ngày hôm sau, Đức Phật viếng ngôi nhà của y sư JTvaka cùng 
với 499 vị tỳ khưu. Trưởng lão Cũlapanthaka không thê đi chung vì 
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anh trai là trưởng lão Mahãpanthaka không nhận lời mời cho vị ấy. Y 
sư Jïvaka trước hết dâng cúng món cơm dẻo. Đức Phật không nhận 
món cơm dẻo mà lây tay che lại bình bát. Khi JTvaka hỏi, “ Bạch Đức 
Thế Tôn, tại sao Thế Tôn không nhận món cơm dẻo?” “ Một vị sư vẫn 
còn ở lại tịnh xá,” Đức Phật nói. 

Nhân đó, Jivaka sai người đi, nói rằng: “ Này ông bạn, hãy đi! 
Đưa vị sư mà còn sót lại ở tịnh xá đến đây.” Trước khi người đàn ông 
đi đến, trưởng lão Cũlapanthaka đã dùng thần thông tạo ra một ngàn vị 
tỳ khưu, vị này khác vị kia về hình tướng, như may y, V.V... 

Do người đàn ông được JTvaka sai đi đã trông thấy quá nhiều vị 
tỳ khưu ở tịnh xá, ông ta không dám thỉnh hết, vì JTvaka dặn ông thỉnh 
về chỉ một người. Bởi vậy ông ta trở về và nói với vị y sĩ: “ Thưa ông 
chủ Jïvaka, các vị tỳ khưu còn sót lại ở tịnh xá nhiều hơn tất cả những 
vị tỳ khưu ở đây trong nhà này. Tôi cảm thấy lúng túng và không thê 
nghĩ vị tỳ khưu nào thích hợp để thỉnh.” Jivaka hỏi Đức Phật: “ Bạch 
Đức Thế Tôn, vị trưởng lão còn sót ở tịnh xá tên gì?” khi Đức Phật 
nói đó là Cũlapanthaka, JTvaka bảo người đàn ông lại đi, nói rằng: “ 
Hãy trở lại, này ông bạn! Hãy hỏi “ Ai là trưởng lão Cũlapanthaka?" 
và thỉnh vị ấy về đây.” 

Người đàn ông trở lại tịnh xá và hỏi: “ AI là trưởng lão 
Cũlapanthaka?” “Cũlapanthaka là ta! Cũlapanthaka là ta!” Một ngàn 
vị tỳ khưu đều trả lời như vậy. Người đàn ông lại trở về và nói với 
Jïvaka: “ Thưa ông chủ, tất cả một ngàn vị tỳ khưu đều trả lời “Ta là 
Cũlapanthaka đây! Ta là Cũlapanthaka đây!” Tôi lẫy làm khó xử 
không biết nên thỉnh ai, không biết là người nào?” Vì y sĩ Jvaka là 
một thí chủ bậc Thánh đã chứng ngộ Bốn Chân đế, qua cách mà 
người hầu báo lại, vị ấy biết ra rằng người bị sót lại ở chùa có năng 
lực thần thông. “ Này ông, hãy trở lại!” Jivaka nói, “ Hãy nói với 
người đầu tiên trả lời. Hãy nói với vị ấy là Đức Phật gọi vị ấy rồi cầm 
chéo y dẫn vị ấy về đây.” Khi nói vậy, JTvaka sai người hầu trở lại tịnh 
xá. Người đàn ông trở lại tịnh xá và làm như ông chủ bảo. Ngay tức 
thì một ngàn vị tỳ khưu biến mất. Chỉ khi ấy người đàn ông mới có thê 
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thỉnh Cũlapanthaka. Và chỉ khi đó Đức Phật mới thọ lãnh món cơm 
dẻo và độ thực. 

Sau khi độ thực xong, trở về tịnh xá một cuộc bàn luận xảy ra 
tại một chỗ hội họp của các tỳ khưu: “ Chư Phật quả thật tối thắng. 
Ngài có thể làm cho một vị tỳ khưu mà không thê học thuộc một câu 
kệ trong bốn tháng, trở thành một người có năng lực như vậy!” Biết 
tâm của các tỳ khưu, Đức Phật đi đến chỗ hội họp và ngồi xuống trên 
Phật tọa đã được sửa soạn sẵn. Rồi Ngài hỏi: “ Này các tỳ khưu, các vị 
đang bàn luận chuyện gì?” Khi các tỳ khưu đáp lại: “ Bạch Đức Thế 
Tôn, chúng con không thảo luận điều gì khác ngoài oai lực của Thế 
Tôn. Chúng con đang bàn luận rằng Cũlapanthaka đã nhận một đặc ân 
to lớn từ Ngài!” Đức Phật nói rằng: “ Này các tỳ khưu, thọ lãnh di sản 
siêu thế bây giờ bằng cách thực hành theo lời khuyên của Như Lai 
không phải chỉ kỳ diệu trong kiếp này. Khi trí tuệ chưa chín muỗi cách 
đây đã lâu trong quá khứ, Cũlapanthaka đã thọ lãnh di sản thế gian 
bằng cách thực hành theo lời khuyên của Như Lai.” “ Khi nào, bạch 
Đức Thế Tôn?” các tỳ khưu hỏi. Và theo sự thỉnh cầu của họ, Đức 
Phật kế lại truyện Bốn sanh Cũlasetthi Jãtaka đến các tỳ khưu. 


Truyện Bồn sanh Cũlapanthaka 


Này các tỳ khưu, một thuở nọ vua Brahmadatta trị vì nước 
Bãarãnasï. Lúc bấy giờ, một trưởng giả thông minh tên là Cũlasetthi 
thiện xảo trong việc đọc tất cả những điềm tướng. Một hôm nọ trên 
đường đi đến hoàng cung đề hầu vua, vị ấy trông thấy một con chuột 
chết, khi quan sát và xem các chòm sao trên trời lúc bấy giờ, và đã 
nói điềm tướng như vây: “ Bất cứ người thông minh nào mà cầm lấy 
con chuột chết này sẽ có thể nuôi sống gia đình và buôn bán.” Một 
người đàn ông vô danh nghe vị trưởng giả thông minh giải điềm và 
biết rằng vị trưởng giả thông minh này không nói chơi, bèn nhặt con 
chuột chết lên, đi ra chợ và bán nó đề làm đồ ăn cho mèo và kiếm 
được một đồng xu. Ông ta cằm đồng xu ấy mua một ít mật đường và 
mang một bình nước uống. Khi trông thấy một số người bán hoa trở 
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về từ rừng sau khi đã cắt hoa, ông ta cho mỗi người một phần nhỏ mật 
đường và một tách nước sạch để giải khát. Do biết ơn, mỗi người bán 
hoa đều cho người đàn ông nghèo một năm hoa. 

(Từ chỗ này trở đi người đàn ông nghèo sẽ được đề cập đến 
như “người học trò có tài năng” một phần vì cậu ta có tài và một phần 
vì cậu ta là người học trò nghe theo lời chỉ dạy của vị trưởng giả thông 
minh Cũñlasetthi). Với những nắm hoa ấy, cậu ta bán lấy tiền mua mật 
đường và đi đến vườn cây nghỉ mát mang theo mật đường và một bình 
nước uống. Vào ngày hôm ấy những người bán hoa chia đồng đều cho 
anh ta những bó hoa của họ và ra đi. Bằng cách này cậu học trò tài ba 
sớm kiếm được tám đồng bạc. 

Lại nữa, vào một ngày có bão, cậu học trò tài năng đi đến khu 
vườn lớn hoang vu và trong khi chất đống những nhánh cây do bị gió 
mạnh quất gãy rơi xuống đất, cậu ta đem đi bán và kiếm được mười 
sáu đồng cho người thợ gốm trong hoàng cung. Với tám đồng kiếm 
được từ hoa, giờ đây cậu ta có được hai mươi bốn đồng, cậu ta tự 
nghĩ: “ Ta có một vài cách để kiếm tiền: bố thí nước uống cho những 
người cắt cỏ.” Sau khi nghĩ như vậy, anh ta đặt một lu nước tại một 
nơi không quá xa cũng không quá gần công thành. Rồi anh ta cho năm 
trăm người cắt cỏ đến từ những vùng ngoại ô của kinh đô, uống nước 
miễn phí. Những người cắt cỏ nói với anh ta răng: ““ Này anh bạn, anh 
đã làm một sự phục vụ lớn đến chúng tôi. Chúng tôi có thể làm gì cho 
anh?” Người học trò tài năng đáp lại: “ Khi nào có dịp, các anh có thê 
Sau khi nói những lời tán thành như vậy, cậu ta đi đây đó và 
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g1úp tÔI. 
kết bạn với vị quan chức của đường bộ và quan chức của đường sông. 
Một hôm, vị quan chức đường bộ mang đến cho anh ta một tin 
tốt lành rằng một người buôn ngựa sẽ đến viêng kinh thành Bãrãnasi, 
đem theo năm trăm con ngựa. Nhận được tin, người học trò tài năng 
bèn báo lại tin ấy với những người cắt cỏ và bảo họ mỗi người mang 
đến một bó cỏ vào ngày trước đó. Khi những con ngựa đến, người học 
trò tài năng chất đống một ngàn bó cỏ ở gần các cửa trong của kinh 
thành để người buôn ngựa nhìn thấy, sau đó anh ta ngồi xuống. Người 
buôn ngựa không thể nào kiếm được cỏ khô dù anh ta đi khắp kinh đô 
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để tìm kiếm. Thế nên anh ta đưa một ngàn đồng cho người học trò tài 
năng và lây một ngàn bó cỏ. 

Hai hoặc ba ngày sau, người bạn khác của anh ta, vị quan 
đường sông, báo tin cho anh biết là có chiếc tàu lớn chở hàng đã cập 
cảng. Anh ta nghĩ: “ Sắp có cách để kiếm tiền nữa rồi!” Rồi anh ta 
thuê một chiếc xe ngựa kéo tám đồng bạc và ngồi trong xe đi đến 
cảng. Anh ta trao một chiếc nhẫn cho người trưởng tàu để làm tiền đặt 
cọc. Tại một chỗ ở gần cảng, anh ta cho người treo một tắm mản tựa 
như đó là một ngôi nhà môi giới. Ngồi tại đây, anh ta căn dặn những 
người làm thuê răng: “ Nếu có những người thương buôn đi đến gặp 
ta, thì hãy báo cho ta biết qua ba giai đoạn. (Đặt ba nơi mà thông tin 
phải đi qua). 

Nghe tin có tàu chở hàng đến, số thương buôn lên đến một trăm 
người, từ kinh thành Baãranasl vội vã đi ra cảng với ý định mua hàng 
hóa. Những người làm công cho người học trò tài năng, đến trước 
những người thương buôn khác, nói với họ răng: “ Các vị không thể 
mua được hàng hóa, vì vị thương nhân đang ngồi ở chỗ kia đã trả tiền 
cọc cho tất cả lô hàng rồi.” Khi nghe những lời này, một trăm thương 
nhân của kinh thành BãrãnasT tìm đến người học trò tài năng( được gọi 
là Đại thương nhân). 

Những người hầu của người học trò thông minh kính cân báo 
tin cho anh ta biết về sự đi đến của những thương nhân qua ba giai 
đoạn như đã được căn dặn trước, chỉ để phóng đại vẫn đề. Mỗi người 
trong một trăm vị thương nhân đều cho anh ta một ngàn đồng xu như 
là tiền biếu tặng để trở thành người có cô phần trong việc mua hàng. 
Lại nữa mỗi người trong bọn họ còn cho thêm anh ta một ngàn đồng 
xu nữa là lợi nhuận mà nhờ đó (họ khiến anh ta chịu làm một cô đông 
và) sắp xếp cho họ sở hữu độc quyền toàn bộ số hàng hóa trên tảu. 
Người học trò thông minh kiếm được hai trăm ngàn đồng tại chỗ và 
đem số tiền đó đến Bãrãnasï, nghĩ rằng: “ Ta nên làm điều gì đó để tỏ 
lòng tri ơn.” Anh ta cầm lấy một trăm ngàn đồng và đi đến vị trưởng 
g1ả thông minh Cũlasetthi. 
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Rồi vị trưởng giả thông minh hỏi người học trò tài năng: “Này 
con, làm sao con có thê kiếm được số tiền nhiều như vậy?” Người học 
trò tải năng kế lại toàn bộ câu chuyện, nói rằng: “ Do làm theo lời 
khuyên của thầy khi trông thấy con chuột chết, con đã trở nên giàu có 
với số tiền hai trăm ngàn và hai mươi bốn đồng.” Vị trưởng giả trí tuệ 
suy xét: “ Một chàng trai có tải năng như vậy không nên thuộc về 
người khác; cậu ta phải là người của ta.” Thế nên, ông ta đã gả cô con 
gái đã đến tuổi lập gia đình và cho cậu ta trở thành gia chủ. Vào lúc vị 
trưởng giả trí tuệ chết, anh ta kế thừa địa vị của vị trưởng giả ây và 
sống đến hết cuộc đời rồi được tái sanh theo nghiệp đã tạo. 

Sau khi đã kê lại cả câu chuyện hiện tại và câu chuyện quá khứ, 
Đức Phật đã nói những lời nối kết giữa hai câu chuyện và tuyên câu kệ 
như sau đây về đời sống hiện tại. 


Appakenapi medhawi, pabhaftena vicakkhano, 
Samu{†haãpefi qiãnamụ, anun agøửmn va sandhama1m. 

Này các tỳ khưu! Ví như một người trí, bỏ nhiên liệu vào trong 
một ngọn lửa rất nhỏ rồi có gắng thôi liên tục nhiều lần, biến nó thành 
một khối lửa lớn, cũng vậy một người trí trông xa thấy rộng và thận 
trọng, có thể tạo ra tài sản lớn từ một món tiền vốn rất nhỏ và có thể 
vươn lên thành triệu phú. 

Bằng cách này Đức Phật đã thuyết giảng câu chuyện về đời 
sống đến các tỳ khưu trong giảng đường Chánh pháp. 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga 


Một thời gian sau, Đức Phật đang ngồi trên pháp tọa, chung 
quanh là các tỳ khưu. Ngài nói lời tán dương trưởng lão Cũ|apanthaka 
như sau: 


ktadageamw bhikkhave mama sãvakanam bhikkhunamgn" mano- 
mayamụ kayam qabhinimminantanam yadidam Cuịapanthako (Ìl) 
cefovivaffa kusalanam yadidamn Culapanthako (2). 
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Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử của Như Lai mà có tâm khả 
năng tạo ra các thân bằng các năng lực thần thông, thì 
Cũlapanthaka là Tối thắng (ezdagga) (1) ; trong số những đệ tử 
của Như Lai mà thiện xảo trong việc nhập thiền hữu sắc 
(rñpavajara-jhäna) thì Cũlapanthaka là Tối thắng (efadagga) (2). 
Như vậy Đức Phật đã ban hai danh hiệu efzdagga cho Đại 
trưởng lão Cũlapanthaka. 


Về Đại trưởng lão Mahãpanthaka, Đức Phật nói lời tán dương 
vị ấy như sau: 


ktiadageamw  bbhikhavec mama savakanam bhikkhunam 

sanñaviva†‡a-kusalanammn yadidatn Mahapanthako. 

Này các tỳ khưu, trong số các đệ tử của Như Lai thiện xảo về 

việc nhập thiền vô sắc (arữpavajara-jhäna) thì Mahäpanthaka 

là Tối thắng (ekadagga). 

Qua những lời tán dương này, Đức Phật đã ban danh hiệu 
efadagga cho trưởng lão Mahäapanthaka về saññã vivaffa-kusala - 
thiện xảo trong việc làm cho chính mình thoát khỏi tâm thức. 

(Ở đây khi những tỳ khưu khác do tâm tạo ra nhiều thân qua 
các năng lực thần thông, họ chỉ có khả năng tạo ra một ít thôi, tức là 
ba hoặc bốn thân, v.v... Họ không thể tạo ra nhiều thân như vậy. Và 
khi họ làm như vậy, họ chỉ có thể tạo ra một số hình tướng giống như 
chủ thể và hành động, chúng chỉ có một loại duy nhất. Tuy nhiên, 
Cũlapanthaka đã tạo ra một ngàn hình tướng chỉ trong nháy mắt. Sự 
tạo ra các hình tướng bằng tâm như vậy mà hình tướng này khác hình 
tướng kia, và đó là lý do vị ẫy đạt được danh hiệu efadagga trong việc 
tạo ra các thân do tâm tạo. Qua những lời được giải thích trong Chú 
giải bằng nhiều cách, ở đây những bài giải thích được bỏ bớt vì e độc 
giả bị rối. Những bài pháp liên quan đến hai vị tỳ khưu này nên tra 
cứu chỉ tiết từ bộ Apadãna Theragãthã Dhammapada, Udãna những bộ 
Chú giải của chúng.) 
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Œ #8) 
(13) ĐẠI TRƯỞNG LÃO SUBHŨTI (TU BỎ ĐÈ) 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Trưởng lão Subhũti, vốn là một thiện nam có giới đức, sanh ra 
trong gia đình của một gia chủ Bà-lamôn trước khi Đức Phật 
Padumuttara xuất hiện trong thế gian, cách đây một trăm ngàn đại 
kiếp, tên là Nanda. 

Khi chàng trai Nanda đến tuôi trưởng thành, vị ẫy được dạy về 
Tam phệ đà nhưng vị ấy không thể tìm thấy thực chất lợi ích nào trong 
đó, nên vị ấy đã xuất gia làm đạo sĩ cùng với bốn mươi bốn ngàn tùy 
tùng, dưới chân ngọn núi tên là Nisabha. Vị ấy chứng đắc bát thiền 
ngũ thông. Vị ấy cũng giúp cho bốn mươi bốn ngàn đạo sĩ tùy tùng đạt 
được các thiền và thần thông. 

Vào lúc ấy, Đức Phật Padumuttara đã xuất hiện trong thế gian 
và khi đang lưu trú ở kinh đô Hamsavati, Ngài quán xét thế giới hữu 
tình vào một buổi sáng nọ và trông thấy những tiềm năng của các đệ 
tử của Nanda, bốn mươi bốn ngàn đạo sĩ tóc búi, tất cả đều đủ duyên 
để chứng đắc đạo quả A-la-hán. Còn về phần Nanda, Đức Phật cũng 
thấy rằng VỊ ẫy sẽ phát tâm cầu địa vị của một đại đệ tử có hai danh 
hiệu. Cho nên Ngài vệ sinh thân thể vào lúc sáng sớm và lên đường đi 
đến ân xá của Nanda, đem theo y và bát, như cách đã được nêu ra 
trong câu chuyện về trưởng lão Sãriputta. Sự cúng dường nhiều loại 
trái cây, đồ trải và việc cúng đường những chỗ ngồi bằng hoa và sự 
nhập thiền Diệt thọ tưởng định (mirodha-samapaffi) xảy ra tại ấn xá, 
giống như đã được trình bảy trong bài nói về trưởng lão Sãriputta. 

Điểm khác biệt ở đây là khi Đức Phật xuất khỏi thiền Diệt thọ 
tưởng định (nwirodha-samäparri), Ngài đã ban lời chỉ định đến một vị 
trưởng lão Thanh văn đệ tử có hai danh hiệu là (1) sống không phiền 
não và an lạc, và (2) xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường thù thăng, 
Ngài nói như sau: “ Này con, hãy thuyết một bài pháp để tán dương sự 
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cúng dường những chỗ ngồi bằng hoa đến Ta của toàn thể các đạo sĩ!” 
Khi đang ngồi trên chỗ ngồi của mình, trưởng lão đã thuyết pháp, sau 
khi suy quán về Tam tạng. Vào cuối thời pháp của trưởng lão, Đức 
Phật Padumuttara đã thuyết pháp. Khi thời pháp của Ngài vừa dứt thì 
bốn mươi bốn ngàn đạo sĩ đều chứng đắc đạo quả A-la-hán. Về phần 
vị đạo sư của họ, đạo sĩ Nanda, vị ấy không thể theo dõi bài pháp của 
Đức Phật, vì tâm của vị ấy chỉ nghĩ đến vị tỳ khưu đang thuyết pháp. 
Khi đưa bàn tay của Ngài ra về phía bốn mươi bốn ngàn đạo sĩ, Đức 
Phật gọi: “ Etha bhikkhavo - Hãy đến, này các tỳ khưu!” Ngay lập tức, 
tất cả râu tóc của họ đều biến mất và họ có đầy đủ các vật dụng do 
thần thông tạo ra, và trở thành những vị tỳ khưu trang nghiêm với các 
căn của họ được khéo thu thúc như những vị trưởng lão đã trải qua sáu 
mươi hạ lạp và tám mươi tuổi thọ. 

Sau khi đảnh lễ Đức Phật, đạo sĩ Nanda đứng trước Ngài và 
thỉnh cầu: “ Bạch Ngài, vị tỳ khưu trong giáo pháp của Ngài mà thuyết 
pháp tán đương sự cúng đường những chỗ ngồi bằng hoa là ai vậy?” “ 
Vị tỳ khưu ấy”, Đức Phật trả lời, “ là người đạt được danh hiệu 
etadagsa do vị ây sông an lạc, thoát khỏi các phiền não và xứng đáng 
thọ lãnh sự cúng dường thù thắng trong giáo pháp của Ta.” “ Do kết 
quả của việc làm ađh/kãra này của con trong bảy ngày, con không 
mong cầu lạc thú của nhân loại và chư thiên. Con muốn trở thành 
người đạt được danh hiệu e/adagga với hai đức tính trong giáo pháp 
của Đức Phật tương lai, như vị trưởng lão vừa mới thuyết bài pháp tán 
dương,” đạo sĩ Nanda nói. Khi thấy rằng ước nguyện của vị ấy sẽ 
thành hiện thực không có chướng ngại, Đức Phật thọ kí cho vị ấy rồi 
ra đi. Vì Nanda thường hay nghe Đức Phật thuyết pháp và giữ pháp 
thiền không bị hoại, nên ngay sau khi chết vị ây được tái sanh vào cõi 
Phạm thiên. (Đây là nguyện vọng cua trưởng lão Subhuti và những 
thiện nghiệp được làm trong quá khứ. Những thiện nghiệp được làm 
trong thời kỳ trung gian của một trăm ngàn đại kiếp không được nêu 
ra trong Chú giải). 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 
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Khi một trăm ngàn đại kiếp trôi qua và thời kỳ giáo pháp của 
Đức Phật hiện tại xuất hiện, vị thiện nam mà sẽ trở thành trưởng lão 
Subhũiti đã tái sanh làm con trai của trưởng giả Sumana (em trai của 
ngài Anathapindika) trong kinh thành Sãvatthi, tên là Subhũti. Đức 
Phật của chúng ta xuất hiện, Ngài đang ngụ ở kinh thành Rãjagaha, 
nơi Ngài khất thực. Thương nhân Anäthapindika đến nhà người bạn 
trưởng giả (đồng thời cũng là anh em rễ) ở kinh thành Rãjagaha, mang 
theo hàng hóa được sản xuất ở kinh thành Sãvatthi. Khi đến nơi, 
trưởng giả Anäthapindika nghe tin Đức Phật đã xuất hiện. Sau khi đi 
đến yết kiến Đức Phật tại khu rừng Sãtavana, trưởng giả được an trú 
trong quả thánh Nhập lưu (sofãpanna) ngay trong lần yết kiến đầu 
tiên. (Sau khi trở thành bậc thánh Nhập lưu) ông ta thỉnh Đức Phật 
đến viếng Sãvatthi và cho dựng lên những chỗ ngụ, mỗi chỗ cách 
nhau một do tuần, dọc theo tuyến đường dài bốn mươi lăm do tuần 
giữa Sãvatthi và Rãjgaha, với số tiền là một trăm ngàn đồng. Ông ta 
cũng mua khu vườn của Thái tử Jeta, giá của nó được tính bằng cách 
rải những đồng tiền vàng kín khu vườn. Rồi ông ta cho xây dựng tịnh 
xá Jetavana trong khu vườn ấy và dâng cúng đến Đức Phật. (Bài mô tả 
chỉ tiết về biến cố này có thể tra tìm ở chương 20 của cuốn III từ câu 
chuyện Anathapindika). 

Vào ngày dâng cúng tịnh xá, Subhũti đi theo người anh nghe 
pháp và niềm tin của vị ấy khởi lên rất mạnh mẽ đến nỗi vị ấy đã xin 
xuất gia. Sau khi trở thành Sa-môn, vị ấy học pháp và được thành tựu 
trong Dve Mañkaã, sau đó vị ây học thiền và tinh tấn thực hành các 
phận sự của Sa-môn. Tắt cả điều này dẫn vị ấy đến đạo quả A-la-hán 
qua sự tu tập thiền Minh sát dựa trên đề mục tâm từ (metta-7hãna). 


(c) Sự hoạch đắc hai danh hiệu Etadagøa 
Khi thuyết pháp, trưởng lão Subhũti thuyết pháp một cách 


khách quan (đhamma-đi†hana), tức là tập trung vào Chánh pháp (mà 
không nhắc đến bất cứ một cá nhân nào - øuggalä-difthãna) như Đức 
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Phật đã thuyết. (Điều này đưa vị ẫy đạt được danh hiệu efadagga về 
đời sống an lạc, thoát khỏi các phiền não - bậc Vô tranh trú (arana- 
vihđr!). 

Khi trưởng lão đi khất thực, nghĩ rằng “ Nếu ta thực hành 
phương pháp này, lợi ích lớn sẽ phát sanh cho các thí chủ.” Tại mỗi 
nhà, vị ấy có thói quen nhập vào định của đề mục meiã trước khi vị 
ây thọ lãnh vật thực cúng dường. Điều này khiến cho vị ẫy đạt được 
danh hiệu /zđagga, xứng đáng thọ lãnh vật thí thù thắng 
(dakkhineyya). 

Sau đó, Đức Phật tô chức đại hội chúng Tăng, Ngài nói lời tán 
dương Đại đức Subhũti như sau và ban cho vị ây cặp đôi danh hiệu: 


Etadagsam bhikkhave mama sãvakanam bhikkhunamụ 
aranaviharmam yadidamn Subhufi (Ì), dakkhineyyanan 

yadidam Subhiuri (2). 

Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà 
sống an lạc, thoát ly phiền não, thì Subhũti là Đệ nhất (1), và vị 
ấy cũng Đệ nhất trong số những tỳ khưu xứng đáng thọ lãnh 
vật cúng dường thù thăng nhất (2). 


(Ở đây (1) liên quan đến arana-vihärT etadagga, các phiền não 
như tham (rãga), v.v... được gọi là raøa (vì chúng dẫn dến ta thán). 
Các vị La hán sống thọ hưởng sự an lạc vì các ngài đã xa lìa các phiền 
não, được cho là những bậc araa-vihaärr. Ngoài trưởng lão Subhũt, 
tất cả những vị A-la-hán khác đều sống cuộc đời như vậy. Nhưng khi 
các ngài thuyết pháp, các ngài ứng dụng phương pháp mà được xét 
đến có liên quan đến một người nào đó ( puggalä-dithäna dhamma- 
đesana) người mà các ngài khen ngợi hay chỉ trích người. Còn Trưởng 
lão Subhũti thì theo phương pháp mà yêu cầu ngài phải nói về Chánh 
pháp, là mục đích của ngài (đhamưmnäã-difthäna - pháp được thuyết 
giảng bởi Đức Phật). Đó là lý do khiến vị ấy đạt được danh hiệu 
etadagga trong số những vị tỳ khưu araa-vihärĩ. 
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(Bộ Upari-pannäsa Pä]I chứa bài kinh Arana-vibhanga kể ra sáu 
yếu tố của arana-vihãra - sông an lạc, như sau: 

(1) Thực hành theo Trung đạo (Majjhima-pafipađ2) tránh xa hai cực 

đoan. 

(2) Thực hành theo phương pháp dhamna-difthana, người ta nói 
Đây là điều được tán đương. Đây là điều đáng phê bình”. Nếu 
thực hành theo phương pháp puggalã-diffhäna, người ta nói rằng 
“ Anh ta là người đáng được tán dương,” và nó dẫn đến sự nịnh 
bợ; nếu người ta nói “ Anh ta là người đáng chê trách,” và nó dẫn 


&é 


đến sự xúc phạm, sĩ nhục. 

(3) Tu tập lạc bên trong (4j/haffa-sukha) sau khi phân biệt giữa hai 
loại lạc; lạc bên trong bắt nguồn từ thiền chỉ (samatha) và thiền 
quán (vipassana) và lạc bên ngoài (bahiddha-sukha) bắt nguồn từ 
năm căn. 

(4) Khi nói về bất cứ người nào dù có mặt hay vắng mặt chỉ nói với 
điều đúng sự thật và có lợi ích. 

(5) Nói hoặc thuyết giảng không vội vàng và suôn sẻ. 

(6) Không tranh luận ở xứ người về ngôn ngữ của xứ người (dù nó có 
thể khác biệt với ngôn ngữ địa phương của mình). 

(Về (2) dakkhineyya etadagsa. những vị A-la-hán khác cũng 

xứng đáng thọ lãnh vật thí thù thắng. Nhưng khi thọ lãnh vật thực ở 

mỗi nhà, trưởng lão Subhũiti biết rõ rằng “Nếu ta làm theo cách này thì 

những lợi ích đặc biệt sẽ phát sanh cho các thí chủ.” Đầu tiên Ngài 
nhập thiền đề mục mã rồi xuất khỏi định và thọ lãnh vật thực. Thế 
nên điều này giúp vị ấy đạt được danh hiệu eazdagga về dakkhineyya. 
(Liên quan đến điều này (cũng nên đề cập đến việc) Tướng 
quân của Chánh pháp, trưởng lão Sãriputta, đã làm công việc thanh 
lọc đồ vật. “Thanh lọc đồ vật có nghĩa là “thanh lọc chính bản thân 
mình” để xứng đáng thọ lãnh vật thí và làm gia Tăng quả của sự bố thí 
qua sự nhập thiền diệt thọ tưởng định — nirodha-samaparfi).Tuy nhiên, 
trưởng lão Subhũti làm thanh tịnh hành động bố thí ( ý nghĩa là: khi 
trưởng lão nhập thiền đề mục mã thì tâm của thí chủ tiếp xúc sự 
nhập định của trưởng lão, tâm của họ nhu nhuyễn hơn và sự tôn kính 
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của họ mạnh mẽ hơn trước khi họ cúng dường. Cho nên sự thanh tịnh 
của hành động bố thí và sự phát triển quả của nó cũng diễn ra qua 
người thí chủ, vì người thí chủ được dẫn dắt bởi trạng thái mềm mỏng 
và sự tịnh tín được phát triển cao độ.) Giải thích: Khi trưởng lão 
Sãriputta đi khất thực, ngài đứng ở cửa nhà và nhập thiền zz/Z một 
lúc cho đến khi thí chủ đi ra mang theo vật thực. Chỉ khi thí chủ đến 
gần ngài thì ngài mới xuất khỏi thiền và thọ lãnh vật thực. Trưởng lão 
Subhũti nhập thiền mef/Z và chỉ khi nào thí chủ đi đến vị ấy thì vị ấy 
mới xuất khỏi thiền và thọ lãnh vật thực. Bài trình bày về bài kinh 
Aranavibhansa trong bộ Chú giải Uparipannäsa nên xem kỹ). 

Những bài kinh liên quan đến Trưởng giả Subhũti nên cần lưu 
ý trong bộ kinh Apadana và Chú giải, v.v... 


Œ §# 


(14) ĐẠI TRƯỞNG LÃO KHADIRAVANIYA REVATA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


(Tên gốc của vị trưởng lão này là Revata. Vị ấy là em trai của 
trưởng lão Sãriputta. Vì sống trong khu rừng cây keo không bằng 
phẳng và đây sỏi đá, nên vị ấy có tên gọi là Khadiravaniya Revata, “ 
Revata người sống trong khu rừng cây keo.” Trong bài mô tả về vị ấy, 
tên Revata sẽ được dùng vì mục đích giản tiện ). 

Trưởng lão là cư dân của kinh đô HamsavafT và là một người 
có giới đức trong thời Đức Phật Padumuttara, cách đây một trăm ngàn 
đại kiếp. Lúc bấy giờ vị ấy đang điều hành một chiếc phà ở bến 
Payaga, trên sông Ganga 
(sông Hằng). Đức Phật Padumuttara cùng với gồm một trăm ngàn 
chúng Tăng đến bến phà Payäga (để qua sông). 

Khi trông thấy Đức Phật, ý nghĩ sau đây sanh lên trong tâm của 
chàng trai Revata giới đức: “ Thật ta không thể nào gặp Phật thường 
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xuyên. Giờ Đức Phật đến đây, quả thật là cơ hội tuyệt diệu để ta làm 
việc phước.” Vì thế, vị ấy làm một cái phà lớn gồm những chiếc ghe 
kết lại, ròi treo hoa thơm lên cái lọng trắng. Trên sàn của chiếc phà 
trải những tấm thảm xinh đẹp được làm băng sợi vải chất lượng hảo 
hạng. Rồi vị ấy thỉnh Đức Phật và một trăm ngàn vị tỳ khưu qua bờ 
bên kia bằng chiếc phà ấy. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật ban danh hiệu efzdagga cho một vị tỳ 
khưu nọ là araññaka - người trú trong rừng. Thấy vậy, người chèo đò 
nghĩ, “ Ta cũng nên trở thành người có danh hiệu giống như vị tỳ 
khưu này trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật ở tương lai. Bởi vậy 
anh ta thỉnh Đức Phật, tổ chức lễ cúng dường vật thực to lớn đến Ngài 
và khi nằm sắp dưới chân Đức Phật, bày tỏ ước nguyện: “ Bạch Đức 
Thế Tôn, giống như vị tỳ khưu mà Ngài đã ban danh hiệu e/zdagga, 
con cũng ước nguyện trở thành Đệ nhất trong những vị tỳ khưu sống 
trong rừng, vào thời giáo pháp của một vị Phật tương lai.” Khi thấy 
rằng ước nguyện của anh ta sẽ được thành tựu không gặp chướng 
ngại, Đức Phật nói lời tiên tri: “ Trong tương lai, vào thời kỳ giáo 
pháp của Đức Phật Gotama con sẽ trở thành người sống trong rừng Đệ 
nhất!” rồi Ngài ra đi. 

(Những thiện sự khác của trưởng lão được làm trong thời kỳ 
trung gian không được đề cập trong bộ Mahã-Atthakath3). 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Sau khi thực hiện các thiện nghiệp, người chẻo đò tái sanh và 
luân hỗi trong cõi chư thiên và nhân loại (mà không đọa vào khổ cảnh 
nào) và thọ sanh trong bào thai của người mẹ, là nữ bả la môn 
Rupasarl, trong ngôi làng Bà-la-môn, tên là Nalaka, trong nước 
Magadha. Vị ấy là em út trong gia đình gồm ba người anh là Upatissa, 
Cunda và Upasena và ba người chị là Calã, Upacalã và STsipacala. VỊ 
ấy tên là Revata (Ly bà đa). 

Về sau, cha mẹ của Revata bàn luận và thỏa thuận như vây: “ 
Các con của chúng ta, hễ lớn lên là bị dẫn đi và cho xuất gia Sa-dI bởi 
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những vị tỳ khưu, đệ tử của Đức Phật. Chúng ta hãy trói chúng lại 
bằng những sợi dây của đời sống gia chủ trong khi chúng vẫn còn nhỏ 
(trước khi nó được các vị tỳ khưu dẫn đi xuất gia). 

(Ở đây, chúng ta nên hiểu là sau khi trở thành tỳ khưu, trưởng 
lão Sãriputta đã cho ba người em gái xuất gia là Cãlã, Upacälã và 
S1sipacälã - và hai người em trai là Cunda và Upasena. Chỉ còn lại 
Revata mà thôi. Cho nên cha mẹ mới bàn luận để giữ lại đứa con út.) 

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận như vậy rồi, hai vợ chồng bèn 
đem về một nàng dâu từ một gia đình có cùng dòng dõi, tài sản và 
xuất chúng, cho chúng đảnh lễ bà nội lớn tuổi và họ chúc phúc cho đôi 
vợ chồng mới cưới với câu nói: “ Này con gái, cầu chúc cho con sống 
lâu hơn bà nội của con đây!” 

(Cha mẹ cho lời phúc chúc như vậy vì họ muốn cho con dâu 
được trường thọ. Lúc bấy giờ, bà nội đã 120 tuổi, tóc bạc, răng rụng, 
da nhăn, toàn thân bà da đỗ đổi mỗi lắm tắm đen và cái lưng thì cong 
như cái rui nhà hư mục). 


Tâm Revata bị khuấy động 


Khi nghe lời phúc chúc của cha mẹ, Revata khởi lên ý nghĩ: “ 
Cô gái này còn trẻ và đang thời thanh xuân. Nhan sắc trẻ trung như 
vậy của nàng, người ta nói rằng, sẽ trở nên gầy guộc và giả nua như bà 
nội của ta! Trước tiên ta phải hỏi ước muốn của cha mẹ ta.” Rồi cậu ta 
hỏi: “ Cha mẹ nói như vậy có ý nghĩa gì?” Cha mẹ của cậu ta đáp lại : 
“ Này con, chúng ta mong cho cô gái này, vợ của con, được trường 
thọ như bà nội của con. Đó là điều mà chúng ta đã nói như một lời 
phúc chúc.” “ Ôi, cha mẹ!” Revata lại hỏi vì thực sự không hiểu, “ Có 
phải tướng mạo trẻ trung của cô gái này sẽ trở nên già nua như tướng 
mạo của bà nội?” “ Con đang nói gì thế, con trai? Chỉ những người có 
phước lớn, như bà nội của con mới được sống lâu như thế.” Cha mẹ 
cô găng phân giải cho cậu ta hiểu như vậy. 

Rồi Revata suy ngẫm: “ Nghe nói rằng tướng mạo xinh đẹp, 
mềm mại của cô gái sẽ biến họai giống như bà nội của ta. Nàng sẽ có 
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tóc bạc, không có răng và da thì nhăn nheo. Như vậy mê đắm vào 
nhan sắc của tắm thân mà bản chất trở nên giả nua và gầy guộc thì có 
lợi ích gì. Dĩ nhiên, không lợi ích gì cả! Ta sẽ đi theo bước chân của 
các anh trai.” Bởi vậy cậu ta giả bộ chơi các trò chơi như những đứa 
trẻ khác, cậu ta gọi những người bạn đồng trang lứa đến và nói rằng: b 
Nào các bạn, chúng ta hãy chơi trò đuôi bắt.” Cha mẹ bèn cắm cậu ta, 
nói rằng: “ Không được đi ra ngoài vào ngày kết hôn của con!” Tuy 
vậy, Revata đã giả bộ chơi với các bạn. Khi đến lượt cậu ta chạy, cậu 
ta chỉ chạy một lát và giả bộ đi vệ sinh. Khi đến lượt chạy lần thứ hai, 
cậu ta chạy và trở về nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, đến lần thứ ba, 
cậu ta suy xét rằng đây là cơ hội tốt nhất để chạy đi luôn và đã chạy 
nhanh hết sức về hướng trước mặt của cậu ta. Khi đến tại nơi ngụ 
trong rừng của một số vị tỳ khưu đang thọ trì pháp đầu đà mặc y phẫn 
tảo. Cậu ta đảnh lễ các ngài và xin được xuất gia Sa-di. 

Khi các vị trưởng lão từ chối yêu cầu của cậu ta, nói rằng: 
Này cậu bé hiền đức, chúng ta không biết cậu là con của ai. Và cậu 
đến đây với áo quần tươm tất và có đeo vật trang sức vào dịp lễ. Ai 
dám cho cậu xuất gia Sa-di. Không ai đám cả.” Revata bèn đưa hai tay 
lên và la: “ Tôi đang bị cướp! Tôi đang bị cướp!” 

Những vị tỳ khưu ở quanh đó kéo đến và nói rằng: ““ Ơ này cậu 
bé hiền đức, không có ai cướp y phục hay vật trang sức của cậu. Mà 
cậu lại la lên rằng cậu đang bị cướp! Cậu ám chỉ điều gì khi nói vậy?” 
Rồi cậu bé Revata đáp lại: 

“ Thưa chư đại đức, con không có ý nói rằng con bị cướp y 
phục hay đồ trang sức. Thực ra, thật ra con đang bị cướp mất ba loại 
phước báu của nhân loại, chư thiên và Niết bàn (vì con không được 
cho xuất gia làm Sa-di). (Câu nói như ba loại phước báu gồm nhân 
loại, chư thiên và Niết bàn do nghe người khác nói). Con đang ám chỉ 
sự cướp đoạt ba loại phước báu. Nếu các ngài không truyền phép xuất 
gia cho con thì thôi vậy. Tuy nhiên, các ngài có biết anh cả của con ở 
đâu không?” “ Anh cả của con tên gì?” các vị tỳ khưu hỏi. “ Anh cả 
của con, đời thường tên là Upatissa,” Revata đáp “ bây giờ vị ấy có 
tên gọi là trưởng lão Sãriputta. Mọi người nói vậy, thưa chư đại đức.” 
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Khi ấy các vị tỳ khưu bàn bạc với nhau: “ Thưa chư tôn giả, 
trong trường hợp ấy, cậu con trai giới đức này là đứa em nhỏ của 
chúng ta! Người anh cả SãrIputta, vị Tướng quân của Chánh pháp, 
trước kia có nhắn nhủ với chúng ta, nói rằng: “ Tất cả quyên thuộc của 
tôi đều là ngoại đạo. Nếu có ai đến và nói rằng người ấy là quyến 
thuộc của chúng ta, thì hãy cho người đó xuất gia bằng mọi cách.” Cậu 
bé này là em trai của người anh cả Sariputta của chúng ta, là quyến 
thuộc gần nhất. Do đó chúng ta hãy truyền phép xuất gia cho cậu ấy.” 
Bởi vậy các ngài cho truyền cho cậu ta pháp thiền gồm năm thê trược, 
da là một trong bộ năm - /zcapafñcaka và truyền phép xuất gia Sa-di 
cho cậu ta. Khi tròn hai mươi tuổi, cậu ta được truyền phép Cụ-túc- 
giới và tỉnh tắn hành thiển. 

Sau khi nhận được đề mục thiền, trưởng lão Revata đi vào khu 
rừng cây keo, vùng đất ghồ ghề và đầy sỏi đá, không quá gần cũng 
không quá xa những vị thầy tế độ, và chuyên tâm vào các phận sự của 
Sa-môn. Với quyết tâm: “ Ta nguyện không gặp Đức Thế Tôn và vị 
trưởng lão, anh cả của ta cho đến khi ta chứng đắc đạo quả A-la-hán,” 
Trưởng lão Revata đã nhiệt tâm hành thiền, và trong lúc đang tỉnh cần 
như vậy thì ba tháng đã trôi qua. Đối với một thiện nam thanh nhã 
(con trai của vị trưởng giả), vật thực mà vị ây ăn quá thô nên tâm của 
vị ấy bị rối như lớp da nhăn. (Tâm của vị ấy không thê trở nên nhu 
nhuyền và tươi sáng lên được, theo bản dịch tiếng Sinhalese). VỊ ẫy 
không thể đạt đến mục đích của mình, tức là Đạo quả A-la-hán 
(arahafta-phala). Nhưng trưởng lão Revata không nản chí, khi ba 
tháng đã trôi qua, vị ấy làm lễ Tự tứ. Vị ấy không đi đến nơi khác vào 
lúc kết thúc mùa an cư, ở lại trong khu rừng đó vào tiếp tục hành đạo. 
Càng nỗ lực tỉnh tấn bao nhiêu thì tâm của vị ấy càng tập trung hơn. 
Khi tiễn hành pháp thiền quán Vipassanä, trưởng lão chứng đắc đạo 
quả A-la-hán. 

Cuộc thăm viếng của Đức Phật 


Ngay lúc trưởng lão Sãriputta hay tin người em trai là Revata 
đã xuất gia, ngài bạch với Đức Phật: “ Bạch Thế Tôn, nghe nói đứa 
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em trai của con là Revata đã xuất gia. Liệu nó có hạnh phúc hay 
không hạnh phúc trong Giáo pháp của Thế Tôn. Xin Thế Tôn cho 
phép con đi thăm đứa em trai của con.” Lúc bấy giờ Revata đang tỉnh 
tấn thực hành thiền quán Vipassanä, biết điều này nên Đức Phật đã hai 
lần ngăn cấm trưởng lão Sãriputta. Khi được yêu cầu lần thứ ba, do 
biết rõ răng Revata đã trở thành bậc A-la-hán, Đức Phật nói rằng: “ 
Như Lai cũng sẽ cùng đi với con, này Sãriputta. Hãy thông báo cho 
các tỳ khưu biết!” 

Sau khi đã triệu tập chư Tăng, trưởng lão SãrIputta đã báo cho 
tất cả biết như vây: “ Thưa chư hiền giả, Đức Phật sắp sửa du hành. 
Những ai muốn đi theo đều có thể được!” Bất cứ khi nào Đức Phật đi 
du hành, ít vị ở lại. “ Chúng ta luôn được dịp chiêm ngưỡng Đức Phật 
có nước da màu vàng ròng và được nghe những bài pháp ngọt ngào 
của Ngài!” Với ao ước như vậy, các tỳ khưu đi theo Đức Phật đông 
hơn. Đức Phật đã rời khỏi tịnh xá và lên đường cùng với đại chúng tỳ 
khưu với ý định “ Ta sẽ gặp Revata.” 


Năng lực thần thông của trưởng lão STvali 


Khi các ngài bắt đầu đi, trưởng lão Änanda bèn hỏi khi đến ngã 
tư đường: “ Bạch Thế Tôn, đây là chỗ giao nhau của hai con đường. 
Chúng Tăng muốn đi con đường nào ạ?” “ Này con Änanda, trong hai 
con đường, con đường nào thắng?” Đức Phật hỏi. “ Bạch Thế Tôn, 
con đường thăng (con đường ngắn) dài ba mươi do tuần. Nó nằm 
trong lãnh địa của các loài dạ xoa, vật thực khan hiễm và khá nguy 
hiểm. Con đường vòng, (được đa sỐ người đi), dài sáu mươi do tuần, 
an toàn có nhiều vật thực,” trưởng lão Änanda đáp. Rồi Đức Phật hỏi 
thêm liệu trưởng lão STvali có đi chung với chúng Tăng không, trưởng 
lão Änanda trả lời có. “ Nếu vậy thì, này Änanda,” Đức Phật nói, “hãy 
để chư Tăng đi con đường thăng và ít vật thực. Chúng ta hãy thử năng 
lực thần thông của STvali được thành lập trên những thiện nghiệp quá 
khứ của vị ấy.” 
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Sau khi nói vậy, Đức Phật đi vào con đường nguy hiểm trong 
khu rừng khan hiếm vật thực. Từ lúc các ngài đi vào con đường ấy, thì 
chư thiên đã tạo ra trước một thành phố lớn ở mỗi do tuần, làm những 
chỗ ngụ dành cho chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu. Mỗi chỗ ngụ của 
các ty khưu, chư thiên hóa thành những người làm công do vua sai 
đến, mang theo món cơm dẻo, vật thực loại cứng và mềm, v.v... và đò 
hỏi: “ Đại đức STvali ở đâu? Đại đức STvali ở đâu?” Trưởng lão STvali 
bèn cho gom lại tất cả đồ ăn cúng dường ấy và đi đến Đức Phật. Rồi 
cùng với các vị tỳ khưu, Đức Phật độ những món vật thực được chư 
thiên cúng đường đến trưởng lão Sĩvali. 

Thọ dụng vật thực cúng dường theo cách này, Đức Phật mỗi 
ngày đi một do tuần và trải qua chuyên đi đầy khó khăn dài ba mươi 
do tuần trong một tháng, và đến chỗ ngụ khả ái trong khu rừng cây 
keo, được chuẩn bị trước bởi trưởng lão Revata. Vì trưởng lão Revata 
đã biết trước chuyến viếng thăm của Đức Phật, nên vị ấy đã dùng thần 
thông tạo ra những chỗ ngụ những chỗ ngụ thích hợp trong khu rừng 
cây Keo. Trưởng lão đã làm một Hương phòng dành cho Đức Phật, 
những chỗ nghỉ ngơi ban ngày và ban đêm, v.v... Rồi trưởng lão đón 
tiếp Đức Phật, Ngài đi vào chỗ ngụ qua lối đi trang hoàng lộng lẫy. 
Sau đó Ngài đi vào Hương phòng. Chỉ khi ấy các vị tỳ khưu mới đi 
vào chỗ ngụ theo hạ lạp. Khi biết rằng, đây không phải là lúc độ thực, 
chư thiên bèn dâng tám loại nước ép trái cây đến chư Tăng. Nửa tháng 
đã trôi qua từ khi Đức Phật đến đây. 


Sự hiểu lầm của các vị tỳ khưu vọng tưởng 


Lúc bấy giờ, một số tỳ khưu vọng tưởng ngôi xuống ở một nơi, 
bàn chuyện phiếm với nhau như vầy: “ Đức Thế Tôn, bậc Đạo sư của 
chư thiên và nhân loại, đến thăm viếng người mà Ngài nhắc đến là ' 
em trai của vị Thượng thủ Thinh văn của chúng ta” nhưng người ấy lại 
làm những công việc lặt vặt. Tịnh xá Jetavana, tịnh xá Veluvana và 
những tịnh xá khác gần chỗ ngụ của Revata dùng để làm gì? Vị tỳ 
khưu Revata này chỉ là người thích làm việc vặt luôn bận rộn với 
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những việc không quan trọng. Con người bận rộn như vậy có thể thực 
hành theo loại pháp hành Sa-môn nào? Dĩ nhiên là chẳng có loại pháp 
hành nào.” 

Rồi Đức Phật suy xét: “ Nếu ta ở lại đây lâu, thì tứ chúng sẽ 
đến viếng đông đúc. Những người trú trong rừng cần chỗ thanh vắng, 
nếu ta ở lại lâu, thì sự khó chịu sẽ xảy đến cho Revata.” Bởi vậy Ngài 
đi đến chỗ nghỉ ban ngày của Revata. Đại đức Revata trông thấy Đức 
Phật đi đến, khi ây VỊ ây đang ngồi một mình trên một tảng đá và dựa 
vào tắm ván ở cuối con đường kinh hành. Vị ấy đón tiếp Đức Phật và 
kính cần đảnh lễ Ngài. 

Đức Phật hỏi: “ Này con Revata, đây là chỗ có nhiều loại thú 
hoang sinh sống như sư tử, cọp, beo. Con làm gì khi nghe những tiếng 
kêu của những con volI, ngựa hoang, v.v... ?” “ Bạch Thế Tôn,” Trưởng 
lão Revata đáp, “ đối với con thì âm thanh của những loại voi hoang, 
ngựa hoang, v.v.. đem lại sự vui tươi cho khu rừng (arañña-rari).” 
Đức Phật bèn giảng một bài pháp về những lợi ích của chỗ ngụ trong 
rừng bằng năm trăm câu kệ. Hôm sau Ngài đi khất thực ở khu vực gần 
đó và (không trở về chỗ ngụ của Revata trong khu rừng cây Keo). Đức 
Phật để trưởng lão Revata trở về; ngoài ra, Ngài dùng năng lực thần 
thông sắp xếp những tỳ khưu vọng tưởng, nói xấu trưởng lão Revata, 
bỏ quên những chiếc gậy, dép, những chai dầu và dù của họ. 

Những tỳ khưu vọng tưởng trở lại chỗ ngụ của trưởng lão 
Revata để lây lại những vật dụng của họ. Dù họ đi lại con đường mà 
họ đã đến, nhưng họ không thể nhớ chỗ nào. Thực ra, những ngày 
trước các tỳ khưu đi bằng con đường có trang hoàng (được tạo ra bằng 
năng lực thần thông) và vào ngày họ trở lại, họ phải đi con đường ghồ 
ghê (tự nhiên) và không thể tìm chỗ nghỉ (vì họ quá mệt). Một vài nơi, 
họ phải đi bằng đầu gối. Khó khăn và khổ sở như vậy, họ phải giãm 
lên những cây nhỏ, cây bụi và gai. Khi họ đến nơi giống như chỗ trú 
của họ, họ thấy những cái dù, những đôi dép, chai dầu và gậy, một số 
đang treo lòng thòng, số khác nằm bên cạnh những gốc cây keo ở 
khắp nơi. Chỉ khi ấy, các tỳ khưu vọng tưởng mới nhận ra “ Tỳ khưu 
Revata quả thật là người có năng lực thần thông!” Khi lấy lại đồ dùng 
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cá nhân, họ nói chuyện với nhau trong sự kinh ngạc trước khi về đến 
Savatthi: “ Ôi, sự vinh quang dâng đến Đức Phật quả thật là vi diệu.” 

Thí chủ của tịnh xá, công nương Visakha, thỉnh mời các tỳ 
khưu đến Sãvatthi trước các vị khác, và khi họ đã ngôi xuống, bà tín 
nữ hỏi: “ Thưa chư đại đức, chỗ ngụ của trưởng lão Revata có khả ái 
không?” Các tỳ khưu đáp, “ Khả ái, thưa thí chủ. Nó đích thực như 
khu vườn Nandana và Cittalatä của chư thiên.” Sau đó, bà tín nữ lại 
hỏi các tỳ khưu vọng tưởng: “ Thưa chư đại đức, chỗ ngụ của trưởng 
lão Revata có khả ái không?” Câu trả lời của họ là : “ Đừng hỏi chúng 
tôi, này tín nữ. Chỗ ngụ của Revata không đáng nhắc đến. Ngoài đất 
cao trơ trụi, chỗ ngụ của vị ây là một rừng cây Keo, mặt đất thì ghồ 
chè, đầy sỏi, tảng đá và phiến đá. Revata sống ở đó rất khổ sở.” Họ kê 
lại những kinh nghiệm mà họ mới trải qua. 

Thấy có sự khác biệt của hai câu trả lời; một câu do nhóm tỳ 
khưu đến trước và câu trả lời sau do nhóm tỳ khưu đến sau và vì muốn 
biết rõ đâu là câu trả lời đúng, tín nữ bèn đến yết kiến Đức Phật, mang 
theo dầu xức và các loại hoa. Sau khi ngồi xuống ở nơi thích hợp, tín 
nữ bèn hỏi Đức Phật: “ Bạch Đức Thế Tôn, một số tỳ khưu thì tán 
dương chỗ ngụ của đại đức Revata, trong khi số khác thì nói xấu. Tại 
sao có sự khác biệt giữa hai câu nói?” Khi ấy Đức Phật trả lời : “ Này 
Visakhã, nơi mà tâm của những bậc thánh vui thích thì khả ái, dù thế 
gian thường tình cho là khả ái hay không khả ái.” Rồi Đức Phật nói 
lên câu kệ sau đây: 


Game và yadi va raññe, 
ninne vã yadi vã thale: 
Yatha Arahanto viharanfi 
tam bhumiraneyyakq1. 

Này Visakha, thí chủ của Đông phương tịnh xá, mẹ của Migaära 
(Migära-maia)! Dù là ngôi làng có đầy đủ năm loại dục lạc, hay một 
khu rừng ở cách xa những dục lạc ấy, hay một thung lũng ở dưới thấp 
có những dòng nước tuôn chảy và xanh tươi có chỗ ngụ dễ chịu hòa 
hợp với bốn oai nghi, chỗ ngụ ấy của các vị A-la-hán là nơi thực sự 
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khả ái trên mặt đất.” (Đoạn này được trích dẫn từ Chú giải của bộ 
Angutara.) 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga 


Sau đó, trong hội chúng Tăng, Đức Phật ban danh hiệu 
etadagga cho trưởng lão Revata Mahãthera về “ sự trú ngụ trong rừng” 
bằng cách nói lời tán đương như sau: 


Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 

arañnakanam yadidamn Revato Khadiravaniyo. 

Này các tỳ khưu, trong số những Thinh văn đệ tử của Như Lai 

trú ngụ trong rừng, Revata là người trú ngụ trong rừng cây 

Keo là tối thắng!” 

(Ở đây, dù có các trưởng lão khác ngụ trong rừng nhưng họ trú 
ngụ sau khi đã nghiên cứu xem chỗ ở, nước và ngôi làng để đi khất 
thực có thích hợp không. Còn trưởng lão Revafa thì không quan tâm 
đến những điều kiện ấy và sống trong khu rừng cây Keo trên chỗ đất 
cao trơ trọi, ghồ ghề và đầy sỏi đá. Cho nên chỉ riêng vị ấy mới đạt 
được danh hiệu Đệ nhất về sự thực hành pháp trú ngụ trong rừng.) 

Những bài pháp liên quan đến Trưởng lão Revata 
Khadiravaniya có thể liên hệ từ bộ kinh Apadäna và Chú giải, Chú 
giải kinh Dhammapada, v.v... 


Œ4 §#k 


(15) ĐẠI TRƯỞNG LÃO KAÑKHÃ REVATA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Cách đây một trăm ngàn đại kiếp, trong thời kỳ của Đức Phật 
Padumuttara, trưởng lão Kañkhã Revata cùng những người khác đến 


T) khưu Minh Huệ 175 


tịnh xá, giống như những vị trưởng lão đương lai xưa kia. Và trong 
khi đang đứng ở mé ngoài của thính chúng và nghe pháp, vị ấy trông 
thấy Đức Phật ban danh hiệu ezdagga cho một vị tỳ khưu nọ là đệ 
nhất trong những vị tỳ khưu tu thiền. Khi nghĩ rằng: “ Ta cũng nên trở 
thành người giống như vị tỳ khưu này,” bèn thỉnh Đức Phật vào lúc 
Ngài thuyết pháp xong và tô chức đại thí đến Đức Phật. Trong bảy 
ngày, giống như những Thinh văn bồ tát khác, vị ấy phát nguyện như 
vày: “ Bạch Đức Thế Tôn, do kết quả của việc phước zđjikãra này, 
con không mong cầu bất cứ loại hạnh phúc nào khác ngoài danh hiệu 
etadagøa trong số những người chuyên tâm hành thiền trong thời kỳ 
giáo pháp của một vị Phật đương lai, như vị tỳ khưu đã được ban danh 
hiệu cách đây bảy ngày.” 

Khi Đức Phật Padumuttara dò xét về tương lai, Ngài thấy rằng 
nguyện vọng của vị thiện nam kia sẽ được thành tựu và Ngài đã tiên 
tri thọ ký cho vị ấy trước khi Ngài ra đi: “ Vào cuối một trăm ngàn đại 
kiếp, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện. Trong thời kỳ giáo pháp của vị 
Phật ấy, con sẽ trở thành người giữ danh hiệu e/adagga trong những 


I?? 


người chuyên tâm hành thiền 
(b) Đời sống xuất gia trong kiếp chót 


Sau khi thực hành các việc phước đến hết cuộc đời, vị thiện 
nam luân hồi trong cõi chư thiên và nhân loại và đến thời kỳ Đức Phật 
của chúng ta, vị ấy tái sanh vào gia đình của một vị trưởng giả ở thành 
Sãvatthi, tên là Revata. Vào một buôi chiều, con trai của vị trưởng giả, 
Revata tháp tùng đoàn người đến Jetavana tịnh xá. Trong khi đang 
đứng ở mé ngoài của hội chúng và nghe Đức Phật thuyết pháp, chàng 
trai khởi sanh niềm tin và xuất gia làm tỳ khưu, thực hành các phận sự 
của Sa-môn. Sau khi nhân được đề mục thiền quán từ Đức Phật, và 
khi đang tu tập pháp thiền chỉ vị ấy đắc được tầng thiền hiệp thế. Lấy 
những tầng thiền ấy làm nên tảng, vị ấy chuyên tâm vào thiền Minh 
sát và chứng đắc đạo quả A-la-hán. 
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(c) Sự hoạch đắc danh hiệu etadagøa 


Trưởng lão Revata có khả năng nhập vào nhiều loại định mà 
Đức Phật đã sử dụng cả ngày lẫn đêm. Sau đó, trong một cuộc hội 
họp chư Tăng, Đức Phật công bố trưởng lão Kañkhã-Revata là tối 
thắng (etadagga) trong lãnh vực thiền, tán thán như sau: 


Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 
jhaymarm yadidarn Kankha-Reva1o. 

Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử của Như Lai mà có 
thói quen nhập định, thì tỳ khưu Kañkhã-Revata là đệ nhất. 


Bài mô tả về tên Kañkhäã-Revata 


Một hôm, Đức Phật đang du hành từ Sãvatthi đến Rãjagaha và 
trên đường Revata đi vào có một cái láng mà trong đó làm mật đường. 
Khi thấy rằng mật đường có pha trộn bột nhào và cám (như là một 
công đoạn cần thiết để làm đông đặc mật đường), vị ấy khởi tâm hoàải 
nghi không biết có được phép làm mật đường đông cứng bằng hai phụ 
gia không, vì hai phụ gia kia thuộc dạng thô (Zmisa). Nói rằng: “ Mật 
đường chứa phụ gia thô thì không hợp pháp vì nó chứa bột nhào và 
cám. Dùng mật đường như vậy sau giờ ngọ là phạm luật.” Vị ấy và 
các đệ tử không lấy mật đường đã được làm thành khối như vậy. 

Các tỳ khưu tin theo lời của trưởng lão cũng không dùng nó. 
Những vị khác trình vấn đề ấy lên Đức Phật, Ngài hỏi rằng: “ Này các 
tỳ khưu, tại sao người ta bỏ bột nhào và cám vào trong mật đường?” “ 
Đề làm cho nó cứng lại, bạch Thế Tôn,” các tỳ khưu trả lời. '“ Này các 
tỳ khưu, nếu bột nhào và cám được bỏ vào mật đường để làm đông 
cứng, thời bột nhào và cám được bỏ vào mật đường như vậy chỉ được 
xem là mật đường thôi. Này các tỳ khưu, Như Lai cho phép các con 
thọ dụng mật đường bất cứ khi nào các con thích,” và Đức Phật ban 
hành điều luật (anunfata-sikkhäpada). 


T) khưu Minh Huệ 177 


Trên đường du hành, Revata trông thấy những hạt đậu xanh 
(mugga) lên mầm trong những đống phân người và nói rằng: “ Đậu 
xanh không thích hợp để ăn, vì đậu nấu cũng có thể lên mầm.” Vị ấy 
khởi tâm hoài nghi như vậy và cùng với tùy tùng, vị ấy không dùng 
đậu xanh. Các tỳ khưu tin vào vị ấy cũng tránh không ăn đậu xanh. 
Vấn đề được trình lên Đức Phật, Ngài ban hành một điều luật khác 
cho phép ăn loại đậu như vậy bất cứ khi nào vị tỳ khưu thích. (Những 
bài mô tả này được nêu ra trong bộ Bhesajja-khandhaka của phẩm 
Vinaya Maha-Vagsa.) 

Theo cách này, Revata nghi ngờ ngay cả những vật mà được 
phép dùng, vì vị ấy có nhiều hoài nghỉ liên quan đến tạng Luật, nên vị 
ấy có tên gọi là Kankhã-Revata, “Revata, người hay hoài nghi. 

Những bài kinh liên quan đến Kankhã-Revata có thể được tìm 
thấy trong bộ Apadãna và Chú giải, Chú giải Theragäthã, v.v... 


Œ4 §# 


(16) ĐẠI TRƯỞNG LÃO SONA KOI,IVISA 
(a) Nguyện vọng trong quá khứ 


Vị hiền nhân, Đại trưởng lão Sona Kolivisa tương lai, đã sanh 
trong gia đình của các trưởng giả trong thời kỳ của Đức Phật 
Padumuttara, tên là Sirivaddha. Khi Sirivaddha đến tuổi trưởng thành, 
như những vị trưởng lão thuở xưa đã từng phát nguyện, vị ấy đi đến 
tịnh xá và đứng ở cuối của hội chúng nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi 
thấy Đức Phật ban danh hiệu efzdagga cho một vị tỳ khưu nọ, là 
người tinh tấn bậc nhất (araddha-vriya), vị ây động tâm, khi tự nhủ: “ 
Ta cũng nên trở thành người giống như vị tỳ khưu nảy trong tương 
lai!” Khi thời pháp đã mãn, vị ây thỉnh mời Đức Phật và tổ chức đại 
thí (maha-dana) trong bảy ngày và phát nguyện y như những vị 
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trưởng lão trước kia từng làm. Khi thấy sự thành tựu trong ước nguyện 
của vị thiện nam, Đức Phật bèn nói lời tiên tri và trở về tịnh xá. 


Kiếp sanh làm cư dân của kinh thành Bãrãnasĩ 


Sau khi làm nhiều thiện nghiệp đến hết cuộc đời, Sirivaddha 
chỉ luân hồi trong hai cõi, chư thiên và nhân loại. Một trăm ngàn đại 
kiếp trôi qua, tức là khi Đức Phật Kassapa đã nhập Parinibbãna trong 
hiền kiếp (bhadda) này. Trước khi Đức Phật của chúng ta xuất hiện, 
Sirivaddha sanh vào trong một gia đình có đạo đức. Một hôm nọ, cậu 
ta đang chơi dưới nước với bạn bẻ ở sông Hằng (Gang2). vị Phật Độc 
giác (Paccekabuddha) xuất hiện. 

Vị Paccekabuddha, khoác chiếc y cũ kỹ, nghĩ rằng: “Sau khi 
dựng lên một chỗ ngụ ở bên bờ sông Hằng, Ta sẽ nhập hạ và đi khất 
thực trong kinh thành BaranasI.” Ngài đã gom những cây sào vả cây 
sậy do dòng nước đưa đến. Nhân đó, Sirivaddha cùng với bạn bẻ đi 
đến vị Paccekabuddha, đảnh lễ Ngài và hỏi rằng: “ Bạch đại đức, Ngài 
đang làm gì thế” Này cậu,” vị Phật Độc giác đáp lại, “ Vì mùa an cư 
(vassa) đang đến gần, vị Sa-môn cần phải có một chỗ trú ngụ.” 

Khi ấy Sirivaddha nói rằng: “ Bạch đại đức, xin hãy chờ một 
ngày. Ngày mai chúng con sẽ xây dựng một chỗ ngụ và dâng nó đến 
Ngài.” Ngài tự nhủ, “ Ta sẽ ban đặc ân đến chàng trai hiền đức này,” 
đây là mục đích chính về chuyến viếng thăm của Đức Phật Độc giác, 
Ngài nhận lời thỉnh cầu của chàng trai. Sau khi biết vị Paccekabuddha 
nhận lời, Sirivaddha trở về nhà. Ngày hôm sau, chàng trai sửa soạn tất 
cả các lễ vật cúng dường và đứng chờ vị Paccekabuddha đến. Ngài dò 
xét xem nên đi khất thực ở đâu và biết được ý định của chàng thanh 
niên, ngài đi đến công nhà của cậu. 

Khi nhìn thấy vị Paccekabuddha đi đến, Sirivaddha rất hoan hi, 
thỉnh lẫy bát của Ngài và đặt vật thực vào. Cậu ta nói lời thỉnh cầu: “ 
Xin hãy đến nhà của con để khất thực trong ba tháng an cư này.” Sau 
khi Ngài nhận lời và ra đi, chàng trai và bạn bè đã bắt tay dựng một 
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chỗ ngụ có đường kinh hành, những chỗ nghỉ ngơi dành cho ban ngày 
và ban đêm rồi dâng cúng đến Đức Phật. 

Điều đặc biệt về Sirivaddha này là: Khi Đức Phật Độc giác đi 
vào chỗ ngụ thì chàng trai có ý nghĩ là không để cho bàn chân của 
Đức Phật dính bùn trên nền đất trét bằng phân bò ướt, nên đã trải 
chiếc áo choàng màu đỏ mà cậu ta từng mặc có giá trị một trăm ngàn 
đồng tiền vàng. Khi trông thấy màu của chiếc áo choàng đỏ và màu 
nơi thân của Đức Phật Độc giác y như một, cậu ta rất hoan hỉ, thế nên 
nói rằng: ““ Cũng như chiếc áo choàng này của con đã trở nên xinh đẹp 
hơn từ khi Ngài bước chân lên, cũng vậy cầu xin cho màu của đôi bàn 
tay và đôi bản chân của con cũng đỏ và xinh đẹp như màu của hoa 
dâm bụt! Xin cho sự xúc chạm trên thân của con giống như vải len 
được làm mịn một trăm lần!” 

Chàng trai phục vụ vị Paccekabuddha suốt ba tháng mùa an cư. 
Khi Ngài làm lễ tự tứ vào cuối của mùa an cư, chàng trai dâng đến 
ngài ba xấp vải may y. Đầy đủ y bát, vị Paccekabuddha trở về ngọn 
núi Gandhamadäna. 


(b) Đời sống xuất gia trong kiếp chót 


Không bị sanh vào trong bốn khổ cảnh, vị thiện nam luân hồi 
trong hai cõi, chư thiên và nhân loại, và kiếp cuối thọ sanh trong gia 
đình trưởng giả Usabha, kinh thành Kal|acampä trong thời kỳ Đức 
Phật của chúng ta. Từ lúc vị ấy nhập thai, hằng ngàn món quà biếu 
được gởi đến nhà của người trưởng giả. Vào ngày sanh của vị thiện 
nam cũng vậy, toàn thể kinh thành Kãlacampä cũng tràn ngập quà 
biếu và lễ vật cũng dường. Vào ngày đặt tên, cha mẹ của vị thiện nam 
nói rằng: “ Con trai của chúng ta đem lại cái tên cho chính nó. Nước 
da của nó giống như vật được tăm trong nước có màu vàng đỏ,” và gọi 
là cậu bé Sona hay Sona, con trai của vị trưởng giả. (Tên chỉ là Sona. 
Nhưng vì cậu ta thuộc dòng họ Kolivisa, nên người ta gọi cậu là Soqa 
Kolivisa.) Khi ây có sáu mươi vú nuôi được chỉ định phục vụ cậu con 
trai, người được nuôi dưỡng trong sung sướng như một vị thiên. 
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Vật thực được chuẩn bị cho Sona 


Sau đây là cách mà thực phâm dành cho Sona được chuẩn bị: 

Trước hết một mảnh ruộng rộng 60 pai (đơn vị của Myanmar) 
được cày xới và lúa Sãli được gieo xuống bằng (1) sữa bò, (2) nước 
hoa và (3) nước tự nhiên. 

Tại thửa ruộng, sữa bò và nước hoa được đồ vào qua cái máng 
từ những cái bình lớn. Khi thân cây thấm chất sữa, để bảo vệ tránh 
chim chóc và côn trùng, và để làm cho cây trồng được mềm, những 
cái cột được trồng trong đám ruộng, giữa hai cái sảo đều có chừa 
khoảng trống. Ở trên những cái sào có giàn cây được che bằng những 
tắm chiếu. Những bức màng được dựng lên để làm vật che và đội bảo 
vệ được đặt gác ở bốn góc. 

Khi vụ mùa đã chín, những vựa thóc được sửa lại bằng cách 
trét lên chúng bốn loại chất trét (đó là bột nghệ, bột đinh hương, bột 
cây đỗ quyên và bột của cây kakkũ). Không gian được làm cho thơm 
ngát bằng cách đắp bột trét quí báu. Chỉ những người làm công việc 
trồng trọt mới mới đi xuống đồng ruộng và thu hoạch vụ mùa cân 
thận, buộc chúng bằng những sợi dây và phơi khô chúng. Một lớp bột 
trét được trét trên nền của những kho thóc; những bó lúa khô được trải 
trên nền đã trét bột thơm. Rồi những cánh cửa được đóng lại và lúa 
được cất giữ trong ba năm. 

Sau ba năm những cánh cửa của những kho thóc được mở ra. 
Toàn thể kinh thành Campä lúc bấy giờ tràn ngập mùi thơm. 

Khi lúa Sãli được giã, những người nghiền rượu chạy đến để 
mua vỏ trấu và cám. Còn gạo bể thì được những người hầu và người 
làm công đem về ăn. Chỉ những hạt gạo nguyên vẹn được để riêng 
dành cho con trai của vị trưởng giả. 

Cách nấu cơm như sau: những hạt gạo nguyên được bỏ vào 
trong cái rỗ được làm bằng những sợi chỉ vàng. Sau khi lược một trăm 
lần, gạo được ngâm trong nước sôi và (không đề lâu), nó được vớt ra. 
(Vì gạo được nấu chín khi vừa vớt ra khỏi nước) nên những hạt cơm 
trông giỗng như những bông hoa lài. 
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Khi ấy món cơm được bỏ vào trong cái bát bằng vàng được đặt 
trên cái chén bằng bạc chứa đầy món cơm sữa ngọt, không có nước và 
được nấu chín hoàn toàn (khiến cho món cơm nóng hồi). Món cơm 
khi ẫy được dọn ra trước cho Sona. 

Đứa con trai của vị trưởng giả, là Sona-Kolivisa, dùng món 
cơm Sãli một cách vừa phải. Cậu rửa miệng, tay và chân bằng nước 
thơm. Rồi người ta đem đến cho cậu ta tất cả các loại cau trầu và 
những thứ khác để làm thơm miệng. 

Bất cứ nơi nào cậu ta đi đến, thì những tắm thảm mịn và xinh 
đẹp được trải ra. Lòng bàn tay và gót chân của vị ấy có màu đỏ như 
màu của hoa dâm bụt. Thân xúc của cậu ta rất mềm như vải len được 
chải một trăm lần. Hai lòng bản chân được bao phủ một lớp lông 
mềm. Khi giận ai, cậu ta thường nói lời đe dọa: “ Ngươi hãy suy nghĩ 
cân thận về điều đó! Hay ta sẽ dậm hai bàn chân của ta xuống đất.” 
Khi đến tuôi trưởng thành, ba cung điện được xây dựng cho cậu (như 
trường hợp của Yasa, con trai vị trưởng giả), mỗi cung điện thích hợp 
với từng mùa. Cậu ta cũng được cha mẹ cho những vũ nữ đến hầu hạ 
múa hát. Vui thích trong dục lạc, người con trai giàu sang sống cuộc 
đời hạnh phúc như chư thiên. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật của chúng ta đã thành đạo và thuyết 
giảng bài kinh Chuyên pháp luân, lúc bấy giờ Ngài đang sống và đi 
khất thực ở trong thành Rãjagaha. Trong thời gian đó, vị minh quân 
Bimbisara (Bình-sa-vương) triệu tập Sona và cử cậu ta, cùng với tắm 
chục ngàn vị trưởng thôn đi đến Đức Phật. Sau khi nghe Đức Phật 
thuyết pháp, vị ấy phát khởi niềm tin mạnh mẽ nên vị ấy đã xin phép 
Đức Phật cho xuất gia. 

Đức Phật hỏi vị ẫy là đã được sự xin phép cha mẹ chưa. Khi vị 
ấy trả lời chưa, thì Đức Phật từ chối nói răng: “ Này con Sona, chư 
Phật không xuất gia cho ai chưa được cha mẹ cho phép.” “* Lành thay, 
bạch Thế Tôn,” Sona trả lời và vâng lời Đức Phật, vị ấy về gặp cha 
mẹ và xIn phép họ xuất gia rồi trở lại. Theo chỉ thị của Đức Phật, vị ẫy 
được truyền phép xuất gia bởi một vị tỳ khưu. ( Đây là bài mô tả tóm 
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tắt. Bài mô tả chi tiết ở trong bản dịch về Cammakkhandhaka của bộ 
Vinaya Mahamagsa.) 

Khi sống ở trong kinh thành Rãjagaha, sau khi xuất gia, quyến 
thuộc và bạn bè đã hết lòng cúng dường vị ấy để tỏ lòng tôn kính. Họ 
nói nhiều lời tán dương nhân cách xinh đẹp của vị ấy. Vì thế, Sona 
khởi lên ý nghĩ: “ Quá nhiều người đến với ta. Nếu họ cứ tiếp tục đến 
với ta, thì làm sao ta có thê chuyên tâm vào thiền chỉ và thiền quán? 
Ta sẽ không còn có thể hành đạo được nữa. Nếu sau nghe bài pháp về 
thiền từ Đức Phật, ta đi đến bãi tha ma ở khu rừng STtavana và nỗ lực 
hành đạo thì sao! Mọi người sẽ không đi đến đó, vì họ ghê tởm bãi tha 
ma. Khi ấy việc thực hành pháp Sa-môn của ta sẽ đạt đến đỉnh cao, là 
đạo quả A-la-hán.” Do đó, sau khi nghe giảng pháp thiền từ Đức Phật, 
vị ấy đi đến khu rừng Sitavana, tại đó vị khởi tâm tinh tấn hành đạo. 


Sự chuyên tâm nô lực 


“ Thân của ta rất tinh tế,” trưởng lão Sona suy nghĩ, “ thực ra, 
ta không phải là người có thê đạt được hạnh phúc của Đạo và Quả một 
cách dễ dàng. Do đó ta nên nỗ lực tinh tấn bất chấp mệt mõi.” Nghĩ 
vậy vị ấy chuyên tâm hành thiền chỉ bằng hai oai nghỉ là đi và đứng 
(hoàn toàn không nằm và ngồi). Rồi những vết sưng xuất hiện ở mép 
của bàn chân và toàn con đường kinh hành lắm lem vết máu vì những 
chỗ sưng tấy bị vỡ ra. Khi vị ấy không thể đi bằng chân, vị ấy thực 
hành bằng cách bò trên hai đầu gối và cùi chỏ làm chúng cũng bị trầy 
xước khiến cho con đường kinh hành thấm màu đỏ nhiều hơn. Dù nỗ 
lực tỉnh tắn như thế, nhưng vị ấy không thấy được dấu hiệu có kết quả 
tích cực của pháp thiền. Do đó vị ấy nuôi dưỡng ý nghĩ như sau: 

“ Nếu có ai khác mà nỗ lực tinh tấn, thì người đó cũng làm như 
ta thôi, chứ không thể nào hơn thế. Dầu ta đã nỗ lực tinh tấn hết mình 
nhưng ta không thể chứng Đạo và Quả. Có lẽ ta không thực sự thuộc 
hạng Lượt khai trí giả („ggha/añ2n), Quảng viễn trí giả 
(viañcitañfñn) hay Sở dẫn đạo giả (neyya). Có lẽ ta chỉ là một Văn cú 
vi tôi giả (padaparama). Theo đúng nghĩa thì có lợi ích gì trong đời 


T) khưu Minh Huệ 183 


sống Sa-môn. Như vậy, chăng có lợi ích gì trong đời sống Sa-môn. 
Chắc có lẽ không có. Ta sẽ hoàn tục. Ta sẽ hưởng những lạc thú của 
thế gian và (trong khi làm như vậy) ta sẽ làm những việc phước.” 


Sự sách tân của Đức Phật : ví dụ của cây đàn 


Khi biết được ý nghĩ của trưởng lão, Đức Phật cùng với chúng 
Tăng đi đến Sona vào lúc chiều tối, và khi thấy con đường kinh hành 
có màu đỏ, Ngài hỏi rằng: “ Này các tỳ khưu, con đường kinh hành 
của ai mà đỏ như lò mồ thế này?” (dù Ngài biết rõ nhưng Ngài vẫn hỏi 
với mục đích để thuyết một bài pháp). Các tỳ khưu đáp lại: “Bạch Thế 
Tôn, hai lòng bản chân của đại đức Sona, người đã dốc quá nhiều tỉnh 
tấn đi kinh hành trong lúc hành thiền, nên đã bị sưng tấy. Con đường 
kinh hành giờ đây có màu đỏ như lò mồ do vị tỳ khưu Sona tạo ra.” 
Đức Phật đi đến chỗ hành thiền của trưởng lão Sona và ngôi xuống 
trên chỗ ngồi đã được soạn sẵn. 

Trưởng lão Sona đi đến và đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống ở 
một nơi phải lẽ. Khi Đức Phật hỏi vị ấy xem là vị ấy có thật đã nuôi 
dưỡng ý định hoàn tục, trưởng lão Sona thú nhận là có thật như vậy. 
Sau đó Đức Phật thuyết một bài pháp, đề tài cây đàn (vinoväda), 
những sợi dây của cây đàn phải được điều chỉnh không quá chùn cũng 
không quá căng. 

Đức Phật: Này con, con nghĩ như thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp 
hỏi đây? Con có thê trả lời nếu con thích. Con vốn thông 
minh trong việc chơi đàn trước kia khi còn là cư sĩ. 

Sona: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

(Ở đây, khi đại đức Sona còn nhỏ thì cha mẹ nghĩ rằng: “ Nếu 
Sona học bất cứ nghệ thuật nào khác thì nó sẽ mệt mỏi. Nhưng chơi 
đàn thì có thể học được trong khi đang ngồi thoải mái ở một chỗ.” Bởi 
vậy họ cho cậu bé học đàn và trở thành một người chơi đàn thành 
thạo. 

(Đức Phật biết rằng: “Những hình thức tu thiền khác không thê 
đem lại lợi ích cho tỳ khưu Sona này. Trong khi còn làm cư sĩ, vị ấy 
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chơi đàn thành thạo. VỊ ẫy sẽ nhanh chóng đạt được trí tuệ nếu Ta 


giảng liên quan đến môn nghệ thuật ấy.” Do đó, sau khi hỏi trưởng lão 
Sona như đã giải thích ở trên, Đức Phật bắt đầu bài pháp). 
Đức Phật: Này con Sona, con nghĩ như thế nào về câu hỏi mà Như 


Sona: 


Đức Phật: 


Sona: 


Đức Phật: 


Sona: 


Đức Phật: 


Sona: 


Lai sắp hỏi đây? Giả sử như những sợi dây đàn của con 
quá căng thì cây đàn của con có thể tạo ra âm thanh khả ái 
không? Nó có ngân dài không? 
Bạch Thế Tôn, không thể được. Nó sẽ không tạo ra âm 
thanh khả ái cũng không ngân dài. 
Này con Sona, con nghĩ như thế nào về câu hỏi mà Như 
Lai sắp hỏi đây? Giả sử những sợi dây đàn quá chùn thì 
cây đàn của con có thể tạo ra âm thanh khả ái không? Nó 
có ngân dài không? 
Bạch Thế Tôn, không thể được. Nó sẽ không tạo ra âm 
thanh khả ái cũng không ngân dài. 
Này con Sona, con nghĩ như thế nào về câu hỏi mà Như 
Lai sắp hỏi đây? Giả sử những sợi dây đàn không quá căng 
cũng không quá chùn mà được điều chỉnh chuẩn xác, thì 
cây đàn của con có thể tạo ra âm thanh khả ái không? Nó 
có ngân dài không? 
Bạch Thế Tôn, có thể được. Nó sẽ tạo ra âm thanh khả ái 
và ngân dài. 
Cũng vậy, này con Sona, sự nỗ lực tỉnh tấn quá nhiều sẽ 
tạo ra phóng đật (wddhacca). Sự tỉnh tấn quá ít sẽ tạo ra sự 
giải đãi (kosajja). Do đó này con Sona, hãy điều chỉnh 
tinh tấn (v7riya) và định (samäãdhi) ngang bằng nhau. Phải 
biết rằng các căn của con như tín căn cũng phải ở mức 
quân bình. (Hãy làm cho năm căn như tín căn (saddha) , 
tấn căn (v7riya), niệm căn (sai) , định căn (sưmãdhi) và 
tuệ căn (pzññZ) đều ở mức quân bình). Khi chúng đã được 
khéo quân bình, thì hãy có gắng để có những tướng thanh 
tịnh, v.V...) 
Lành thay, bạch Thế Tôn. 
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Sau khi đã sách tấn trưởng lão Sonqa bằng cách đưa ra ví dụ về 
sự chơi đản và sau khi đã dạy cho vị ấy sự hành thiền liên quan đến sự 
quân bình tinh tấn và thiền định, Đức Phật trở về tịnh xá trên ngọn đồi 
Gijhakũtfa (Kỳ xà quật). 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagøa 


Sau khi xem lại cách hành thiền của trưởng lão Sona Kolovisa, 
thì sự thật tự nó hiển thị rằng, trong khi sự tinh tấn của những tỳ khưu 
khác phải được gia tăng (vì nó quá thiếu), thì sự tinh tấn của trưởng 
lão phải được giảm bớt (vì nó quá nhiều). Do đó, một thời gian sau, 
Đức Phật tán dương và ban cho vị ấy danh hiệu Đệ nhất tinh tấn 
(araddha-viraya): 


Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 
aãraddha-viriyanamm yadidan Sona Kojiviso. 

Này các tỳ khưu, trong số các đệ tử của Như Lai có sự 
tinh tắn, thì Sona thuộc dòng họ Kolivisa là Đệ nhất. 


Œ4 §# 


(17) ĐẠI TRƯỞNG LÃO SONA KUTIKANNA 


(Tên mà cha mẹ đặt cho Trưởng lão là Sona. Vì khi là cư sĩ vị 
ấy thường mang đôi bông tai trị giá mười triệu (koti) nên cái tên 
Kutikanna được thêm vào. Thế nên vị ấy được biết là Đại trưởng lão 
Sona Kutikanna.) 


(a) Nguyện vọng trong quá khứ 
Trong thời Phật Padumuttara, vị thiện nam, trưởng lão Sona 
Kutikanmna tương lai, đã đi cùng với mọi người đến tịnh xá theo cách 
như đã mô tả trước. Khi đang đứng ở mé ngoài của thính chúng và 
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nghe Đức Phật thuyết pháp, anh ta trông thấy một vị tỳ khưu được ban 
danh hiệu tối thắng (efadagga),trong những tỳ khưu giảng pháp bằng 
giọng nói ngọt ngào. Khi ấy vị thiện nam suy nghĩ: “ Ta cũng nên trở 
thành người nhận được danh hiệu tương tự là đệ nhất trong những 
người giảng pháp bằng giọng nói ngọt ngào trong thời kỳ của một vị 
Phật đương lai.” Bởi vậy anh ta thỉnh Đức Phật và tổ chức đại thí 
trong bảy ngày và bạch rằng: “ Bạch Đức Thế tôn, cách đây bảy ngày 
Thế Tôn đã ban danh hiệu /zdagga cho một vị tỳ khưu là Đệ nhất 
trong những vị tỳ khưu giảng pháp bằng giọng nói ngọt ngào 
(kalyanavakkarana), do quả của việc phước này, con cũng xin nguyện 
đạt được danh hiệu ấy trong thời kỳ của một vị Phật tương lai.” Khi 
thấy rằng ước nguyện của vị thiện nam sẽ được thành tựu không bị trở 
ngại, Đức Phật bèn tiên tri: “ Về sau trong thời kỳ giáo pháp của Đức 
Phật Gotama, ước nguyện của con sẽ thành tựu.” Sau khi nói vậy Đức 
Phật ra đi. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Sau khi đã làm nhiều việc phước cho đến cuối cuộc đời, vị 
thiện nam ấy chỉ tái sanh trong hai cõi, chư thiên và nhân loại (mà 
không bị tái sanh trong bốn khổ cảnh) và cuối cùng thọ sanh trong 
lòng của một tín nữ, tên KaãlI, vợ của vị trưởng giả ở thị trần 
Kuraraghara, nước Avanti, trước khi Đức Phật của chúng ta xuất hiện. 
Khi gần đến ngày hạ sanh, KãH trở về nhà cha mẹ tại kinh thành 
Rajagaha. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật của chúng ta đã chứng đắc Phật quả và 
thuyết giảng kinh Chuyển pháp luân ở vườn Lộc giả tại Isipatana. 
(Lúc bấy giờ là ngày rằm tháng Äsalha, 103 Mahã Era.) Trong dịp 
thuyết giảng bài kinh này, chư thiên và Phạm thiên từ một trăm ngàn 
thế giới cu hội tại vườn Lộc giả. Trong hội chúng ấy có sự hiện diện 
của hai mươi tám vị tướng quân dạ xoa, và một trong số đó là Sãtãgira 
đang lắng nghe thời pháp của Đức Phật. 
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( Ở đây bài mô tả chỉ tiết về hai vị tướng quân dạ xoa có thê tra 
cứu ở chương 10 của bộ Đại Phật Sử, cuốn II.) 

(Bài mô tả được nêu ra trong chương 10 của cuốn II dựa trên 
bài trình bày về bài kinh Hemavata của Chú giải Suttanipäta. Theo bài 
trình bày ấy, khi Sãtãgira đang nghe bài kinh Chuyên pháp luân, thì vị 
ấy nhớ đến người bạn Hemavata. Thế nên, vị ấy không thể tập trung 
và không thê giác ngộ Đạo Quả. Chỉ khi vị ấy trở lại với Hemavata 
thính pháp thì cả hai mới chứng đắc Quả thánh Nhập lưu (søãzpañ2a). 

(Điều được căn cứ trên kinh tập Ekaka-nipäta của Chú giải 
Aủguttara bắt đầu từ sự chứng đắc Quả thánh Nhập lưu sau khi nghe 
bài kinh Chuyên pháp luân. Sau đó vị ấy đi tìm Hemavata và gặp 
người bạn trên đường đi trong không trung, phía trên ngôi nhà của 
Kã] - con gái của vị trưởng giả, (thuộc thị trấn Kuraraghara) gần 
thành Rãjagaha. Khi gặp Hemavata, vị ấy được hỏi về các pháp hành 
về thân (kãyasamãcãra), sự nuôi mạng (-/a) các pháp hành thuộc ý 
(manosamacara) của Đức Phật, và vị ây đã trả lời từng câu hỏi. Theo 
cách này, khi câu hỏi và câu trả lời về các ân đức của Phật như được 
mô tả trong bài kinh Hemavata kết thúc, thì Hemavata quán xét những 
lời nói đầy tịnh tín của người bạn của vị ây từng bước một và được an 
trú trong quả thánh Nhập lưu (sø/ãpaffi-phala). Sự khác biệt của hai 
bài mô tả là do những người tụng Tạng bhãnaka khác nhau. 

Vì không thấy người bạn Hemavata của vị ấy trong dịp Đức 
Phật thuyết giảng bài kinh Chuyển pháp luân nên Sãtãgira đã đi đến 
người bạn nhưng lại gặp vị ấy trên đường đi trong hư không bên trên 
ngôi nhà của Kã|T và những câu hỏi và câu trả lời về thân hạnh, v.v... 
của Đức Phật đã diễn ra. 

Khi Sãtägira đang nói về Pháp, trong bài giải thích của vị ấy về 
hạnh của Đức Phật, thì Kã]T nghe qua và bắt đầu có niềm tin nơi Đức 
Phật dù không nhìn thấy Ngài và cô được an trú trong quả thánh Nhập 
lưu (sofapatri-phala), giông như một người thưởng thức bữa ăn được 
dọn sẵn dành cho người khác. Nàng là bậc thánh Nhập lưu đầu tiên và 
cũng là tín nữ đầu tiên và là chị cả của tất cả. 


188 Đại Phật Sử - Tập 6.A 


Sau khi trở thành bậc thánh Nhập lưu (søzapañn2), Kä]T hạ sanh 
một đứa con trai trong đêm hôm Ấy. Đứa con trai được đặt tên là Soja, 
Sau khi sống với cha mẹ đến thỏa thích, Kã|T trở về Kuraraghara. Vì 
cậu con trai mang đôi bông tai trỊ giá mười triệu, nên cậu ta có tên gọi 
là Sona Kutikamna. 


Sự kinh cảm (sarnvega) và đời sông Sa-môn của vị ây 


Lúc bấy giờ Trưởng lão Mahã Kaccãyana đang ngụ ở ngọn đồi 
Papata (hay Pavatta hay Upavatta), đi khất thực ở Kuraraghara. Nàng 
tín nữ Kãlï đang hộ độ trưởng lão, Ngài hay đến viếng nhà của nàng. 
Cậu bé Sona quanh quân bên cạnh trưởng lão do đó trở nên thân thiện 
với trưởng lão. 

Bắt cứ khi nào có cơ hội thì Sona đi đến trưởng lão đề hầu hạ vị 
ấy. Đáp lại trưởng lão cũng thường xuyên giảng pháp cho cậu ta. Do 
đó cậu ta có nhiều kinh cảm và trở nên nhiệt tâm trong sự thực hành 
giáo pháp. Một hôm cậu ta đi cùng một đoàn thương buôn đến UjjenT 
với mục đích buôn bán và khi cắm trại qua đêm cậu ta sợ hãi vì ở 
chung với đám đông ngột ngạt. Thế nên, cậu đi nơi khác ngủ. Đoàn 
thương buôn tiếp tục lên đường vào buổi sáng, không ai nhớ để đánh 
thức cậu ta dậy trước khi họ đi. 

Sáng hôm ấy, Sona ngủ dậy và không thấy ai, cậu vội vã chạy 
theo đoàn thương buôn và đi đến một cây đa. Tại cây ấy cậu ta trông 
thấy một ngạ quỹ (p4), thân hình xấu xí ghê rợn và to lớn, đang nhặt 
lên và ăn chính miếng thịt của mình đang rớt xuống từ những đốt 
xương trên thân. Sona hỏi ngạ quỷ là ai và ngạ quỹ trả lời danh tính 
của mình. Sona lại hỏi tại sao ngạ quỷ làm như thế và ngạ quý trả lời 
rằng sở đĩ vị ấy phải làm như thế đo bởi nghiệp quá khứ. Rồi Sona yêu 
cầu ngạ quý giải thích và sự giải thích của ngạ quỷ như sau: “ Thưa 
ngải, trong quá khứ tôi là một vị trưởng giả ác độc ở xứ Bharukaccha, 
nuôi mạng bằng cách lừa gạt mọi người. Ngoài ra tôi còn chửi mắng 
các vị Sa-môn đến khất thực và nói với họ rằng: “Hãy ăn thịt của 
chính ngươi đi!” Do kết quả của những ác nghiệp ấy mà giờ đây tôi 
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phải chịu những loại thống khổ mà ngài đang chứng kiến đó.” Khi 
nghe qua sự việc, Sona rất kinh cảm. 

Từ đó, cậu ta tiếp tục chuyến đi và tình cờ gặp hai ngạ quỹ trẻ, 
trong miệng của họ có máu đen đang nhỏ giọt. Thế nên, cậu ta hỏi như 
trước. Hai ngạ qui trẻ bèn đáp lại bằng cách kể lại toàn bộ câu chuyện 
của họ: Khi làm người, họ buôn bán nước hoa để kiếm sống. Và trong 
khi họ đang bán hàng thì mẹ của họ thỉnh mời và cúng dường vật thực 
đến các vị A-la-hán. Khi các vị A-la-hán đến nhà, họ chửi mắng và 
nguyễn rủa: “ Ôi mẹ, tại sao mẹ lại đem những thứ của chúng con cho 
những Sa-môn này? Cầu cho những bong bóng của máu đen trào ra từ 
miệng của những ai mà ăn vật thực do mẹ của chúng tôi cho!” Do 
chính ác nghiệp ẫy của họ nên họ bị đọa vào cõi Ngạ quỷ chịu khô 
theo cách ấy khi Sona gặp họ. Khi nghe câu chuyện của họ, cậu ta rất 
kinh cảm. Thực ra, sự kinh cảm này mạnh hơn lần trước. (Những câu 
chuyện về sự kinh cảm như vậy được kế lại trong bộ Udaãna 
Atthakathä và bộ SãratthadTipanT TTk3). 

Sona đến tại Ujjenï và trở về Kuraraghara sau khi buôn bán 
xong. Cậu đi đến trưởng lão Mahã Kaccäyana và kể lại cho trưởng lão 
nghe về công việc của mình. Trưởng lão thuyết cho Sona nghe một 
thời pháp thoại về những bất lợi của sự luân hồi trong các khổ cảnh và 
vòng luân hồi cũng như những lợi ích của sự vô sanh và chấm dứt 
luân hồi. Sau khi đảnh lễ trưởng lão, Sona đi về nhà. Cậu ăn cơm tối, 
và ngủ một lát. Sau đó cậu ta thức dậy và bắt đầu quán xét về bài pháp 
được nghe từ trưởng lão. Trong việc quán xét cộng thêm sự hồi tưởng 
về những trạng thái của các ngạ quỹ mà cậu đã gặp, cậu ta cảm thấy 
rất kinh cảm về luân hồi và sự tái sanh trong các khổ cảnh. Cậu ta 
khởi tâm muốn trở thành vị tỳ khưu. 

Trời hừng sáng, cậu vệ sinh tây rửa rồi đi đến trưởng lão Mahã 
Kaccäyana trình lại những điều mà cậu ta đã suy nghĩ: “ Bạch đại đức, 
khi con suy xét bằng nhiều cách về bài pháp mà đại đức đã thuyết 
giảng, con thấy rằng thật không dễ dàng gì để thực hành ba pháp học 
của bực thánh, giống như cái vỏ sò mới được đánh bóng hoàn hảo và 
thuần khiết.” Cậu ta tiếp tục trình bày: “ Con muốn cạo râu tóc, khoác 
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vào chiếc y vàng và ra khỏi xã hội loài người để bước vào đời sống 
Sa-môn.” Sau khi nói về ước muốn trở thành tỳ khưu, cậu nói lời thỉnh 
cầu “ Do đó, con muốn Ngài truyền phép xuất gia cho con.” 

Khi ấy trưởng lão Mahã Kaccãyana suy xét xem trí tuệ của 
Sona đã chín muỗi chưa, trưởng lão biết rằng nó chưa chín muồi. Vì 
muốn chờ một thời gian để cho nó chín muỗi nên trưởng lão nói rằng: 
“ Này Sona, riêng sự thực hành của bậc thánh về việc ăn và ngủ cũng 
đã khó khăn rồi. Do đó, này Sona, điều mà ta muốn yêu cầu con là 
như thế này: khi còn làm cư sĩ, thỉnh thoảng con nên thực hành pháp 
hành của bậc thánh về việc ngủ một mình và ăn một mình, (như vào 
các ngày bát quan tral, v.v...) là pháp do Đức Phật giảng dạy. 

Khi ấy sự nhiệt tâm muốn trở thành tỳ khưu của Sona nguôi 
ngoai vì các căn của cậu ta chưa được chín muỗi và tâm kinh cảm của 
cậu ta cũng chưa đủ mạnh. Tuy sự nhiệt tâm của cậu ta đã lắng dịu, 
nhưng cậu ta không chênh mãng mà vẫn trú trong lời dạy của trưởng 
lão và thường xuyên đi đến trưởng lão để nghe Pháp. Thời gian trôi 
đi, cậu lại khởi tâm muốn xuất gia lần thứ hai. Bởi vậy cậu ta lại nói 
lời thỉnh cầu. Lần này cũng vậy, trưởng lão khuyên cậu ta y như trước. 

Khi Sona nói lời thỉnh cầu lần thứ ba, thì trưởng lão Mahã 
Kaccãyana nghĩ rằng đã đến lúc để truyền phép xuất gia cho cậu ta bởi 
vì trí tuệ của cậu ta đã chín muôi và trưởng lão đã cho cậu ta xuất gia 
Sa-di. Đáng lẽ trưởng lão phải truyền phép xuất gia làm tỳ khưu cho 
cậu ta, nhưng sự xuất gia như vậy không thể xảy ra bởi vì chỉ có hai 
hoặc ba vị tỳ khưu sống ở Kuraraghara, còn ở xứ Trung thổ thì có 
nhiều. Và những tỳ khưu này đang trú ngụ riêng biệt, một vị thì ở 
trong làng hoặc hai vị thì ở trong thị trấn. Từ đó trưởng lão đem hai 
hoặc ba vị tỳ khưu đến cho Sona, là đệ tử đồng cư của trưởng lão. 
Nhưng khi trưởng lão ra đi để đưa về các vị khác, thì những vị trước 
đã đi đến nơi khác để làm một số phận sự. Sau khi chờ một thời gian 
để họ trở về, trưởng lão lại ra đi đón những vị đã bỏ đi trở VỀ ; những 
vị khác ở đó lại ra đi vì công việc. 

Vì trưởng lão đã nhiều lần có găng để tô chức theo cách này, 
thời gian mất ba năm để kiếm về mười vị tỳ khưu. Lễ xuất gia truyền 
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cụ-túc-giới (wpasampadä3) chỉ có thê được tiến hành khi nào đủ mười 
vị tỳ khưu. Khi ấy trưởng lão đang ở một mình. Do đó, sau ba năm dài 
vất vả và trải qua nhiều khó khăn, trưởng lão mới có được số tỳ khưu 
cần thiết để cho vị Sa-di đệ tử Sona được thọ cụ-túc-giới. (Câu chuyện 
này được kê lại từ bộ Sãrattha TTkã.) 

Sau khi đã thọ cụ-túc-giới, Sona Kutikanna (bấy giờ đã là tỳ 
khưu) học pháp và nhận đề mục thiền, và khi nhiệt tâm thực hành 
thiền Vipassanã, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay trong mùa an 
cư kiết hạ và cũng học được phân kinh tập Sutta-nipãta từ trưởng lão. 
Sau khi làm lễ tự tứ (pavaranä) vào cuối mùa an cư, vị ấy tha thiết 
muốn đánh lễ Đức Phật và đã xin phép thầy tế độ là trưởng lão Mahã 
Kaccãyana. (Chi tiết về sự thỉnh cầu của vị ấy có thể được tìm thấy 
trong bản dịch của bộ Vinaya Mahävagga). 

Khi ấy vị thầy tế độ nói răng: ““ Này Sona, khi con đến đó, Đức 
Phật sẽ để con ở lại trong Hương phòng và bảo con thuyết pháp. Do 
đó con phải làm điều đó. Do hoan hỉ với bài pháp của con, Đức Phật 
sẽ ban thưởng cho con. Hãy nhận lấy phần thưởng như vậy. Hãy nhân 
danh ta mà đảnh lễ Đức Thế Tôn!” Khi nói vậy trưởng lão hoàn toàn 
cho phép vị ấy. 

Sau khi được sự cho phép của vị thầy tế độ, trưởng lão Sona 
Kutikanna đi đến nơi ngụ của mẹ - KR]TI, vợ của vị trưởng giả và nói 
cho mẹ biết ý định yết kiến Đức Phật của mình. Kã[T là một tín nữ, nói 
rằng: “ Lành thay, này con trai! Khi con gặp Đức Phật, hãy mang theo 
tắm thảm này, quà cúng dường của mẹ, trải nó xuống nền nhà trong 
Hương Phòng!” Với những lời này người mẹ trao tắm thảm cho 
trưởng lão Sona. 

Cầm lấy tắm thảm, trưởng lão Sona thu xếp đồ trải giường của 
vị ấy rồi lên đường và đến tại tịnh xá Jetavana, ở thành Sãvatthi. Đức 
Phật khi ấy đang ngồi trên pháp tòa. Trưởng lão Sona đứng ở một nơi 
thích hợp và đảnh lễ Đức Phật. Sau khi trao đổi những lời chào hỏi với 
trưởng lão Sona, Đức Phật bảo đại đức Ananda một cách dứt khoác: “ 
Này con Änandã, hãy sắp xếp chỗ ở cho vị tỳ khưu này!” 
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(Ở đây, nêu Đức Phật muốn ở chung với một vị khách Tăng 
trong cùng Hương phòng, thì Ngài sẽ đặc biệt bảo sắp xếp chỗ ngụ 
cho vị ấy. Nhưng đối với một vị khách Tăng mà Ngài không có lý do 
gì để ở chung thì Ngài sẽ không nói gì. Đối với một người như vậy, 
đại đức Ẩnanda hay một người nào khác có trách nhiệm đều phải cung 
cấp chỗ trú ngụ ở một nơi thích hợp khác). 

Biết ý muốn của Đức Phật, trưởng lão Änanda đã sắp xếp chỗ 
ngụ cho trưởng lão Sona Kutikanna ở trong Hương phòng. 

Rồi Đức Phật trải qua đêm bằng cách nhập thiền trong nhiều 
giờ và đi vào Hương phòng. Trưởng lão Sona Kutikanna cũng trải qua 
đêm bằng cách nhập thiền suốt đêm và đi vào Hương phòng. Vì muốn 
đàm đạo với trưởng lão Sona qua sự chuyên chú nhập định /hãna, Đức 
Phật đề cho thời gian trôi qua bằng cách nhập vảo tất cả các tầng thiền 
vốn là chung cho các đệ tử, ở ngoài trời. Sau khi làm như vậy, Ngài 
rửa chân và đi vào chỗ ngụ. Nhận biết được ý của bậc đạo sư, trưởng 
lão Sona cũng làm theo bằng cách nhập thiền hằng giờ ở ngoài trời. 

Sau khi đi vào Hương phòng do Đức Phật cho phép, vị ấy lẫy y 
làm tắm màng che và trải qua thời gian ngồi dưới chân Đức Phật. Vào 
canh cuỗi của đêm, sau khi nằm xuống nghiêng về bên phải, thế nằm 
của con sư tử (s¡haseyya), với chánh niệm, Đức Phật ngồi dậy vào lúc 
gần sáng. Ngài ngồi và nghĩ rằng sự mỏi mệt nơi thân của Sona lúc 
này nên được làm cho vơi dịu, Đức Phật bảo vị Ấy: “ Này con, hãy 
nhớ lại cái gì đó để tụng đọc!” Trưởng lão tụng mười sáu bài kinhh 
bắt đầu bằng bài kinh Kama, tất cả bài kinh hình thành trọn phẩm 
được biết là Atthaka Vagga thuộc kinh tập Sutta Nipãta bằng giọng 
nói ngọt ngào mà không bị vấp lỗi dù một chữ. 

Khi việc tụng đọc kết thúc, Đức Phật ban phúc cho vị ấy và hỏi 
rằng: “ Này con, tất cả mười sáu bài kinh của phẩm Atthaka Vagga 
con đã thuộc lòng một cách tuyệt vời, con đã khéo học nằm lòng 
chúng! Chúng có những âm khả ái. Chúng trong sạch, không tỳ vết, 
đầy đủ những chữ dẫn đến sự hiểu biết ý nghĩa thoát khỏi mọi hư 
hỏng. Này con, con thọ cụ-túc-giới được bao lâu rồi?” ““ Chỉ một hạ, 
thưa Đức Thế Tôn,” Trưởng lão Sona Kutikanna trả lời. 
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Đức Phật lại hỏi: “ Này con, tại sao sự xuất tỳ khưu của con lại 
trễ như vậy?” “ Bạch Thế Tôn,” Trưởng lão Sona đáp lại, “ Từ lâu con 
đã thấy những nguy hiểm của dục lạc. Nhưng đời sống gia chủ thì quá 
hạn chế, đầy những phận sự và công việc phải giải quyết. Khi biết rõ 
vấn đề này, tức là tâm của một người đã thấy những nguy hiểm của 
dục lạc theo đúng bản chất của chúng, nên không thể tổn tại trong đời 
sống gia chủ lâu dài, giống như những giọt nước rơi khỏi ngọn lá sen, 
chính những tư tưởng ô nhiễm ấy cuối cùng cũng trượt khỏi tâm của 
con.” Bởi vậy Đức Phật có tuyên kệ như sau: 


Disvã adinavam loke, ñatfva dhammam niruũpadhim 

Ariyo na ramafi pãpe, pápe na ra mafi suci. 

Do vị ấy đã thấy rõ bằng con mắt của Vipassanã về ba tướng vô 
thường, khổ và vô ngã ở khắp nơi trong thế giới hữu vi và cũng do qua 
bốn Đạo tuệ vị ẫy đã thông đạt Niết bàn, là sự chấm dứt bốn cõi hữu 
(upadhi), bậc Thánh đã ra khỏi các phiền não, không còn vui thích 
trong những ác nghiệp. (Tại sao? Bởi vì đối với người, một nhân vật 
giống như chim Thiên nga có những nghiệp về thân, v.v... được thanh 
tịnh, thì không có tiền lệ nào để một người như vậy tìm thấy hạnh 
phúc trong tập hợp gồm những pháp bất thiện dơ bắn giống như chỗ 
chứa đầy phần). 

Rồi trưởng lão Sona Kutikanna suy nghĩ: “ Đức Thế Tôn đã 
thuyết cho ta một bài pháp đầy hoan hỉ. Bây giờ ta thưa lại điều mà 
thầy của ta đã yêu cầu.” Khi nghĩ vậy, vị ấy sửa lại y vai trái và cúi 
đầu dưới chân bậc Đạo sư bạch rằng: 

“ Bạch Thế Tôn, thầy tế độ của con, trưởng lão Mahã 
Kaccãyana Mahãthera xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn. Thầy của con 
cũng gởi lời như sau: 

I. “ Bạch Đức Thế Tôn, số vị tỳ khưu ở vùng phía nam của nước 
Avanti rất ít ỏi. Con có Tăng hội chỉ sau khi thỉnh được mười vị tỳ 
khưu từ nhiều nơi khác nhau một cách rất khó khăn khiến con phải 
mất ba năm. Bạch Thế Tôn, con tự hỏi không biết Thế Tôn có cho 
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phép làm lễ xuất gia tỳ khưu với Tăng hội ít hơn mười vị tỳ khưu 
trong xứ ấy không? 

2. “ Bạch Đức Thế Tôn, trong vùng phía nam của nước Avanti, mặt 
đất ghồ ghê và rất lởm chởm, giống như vết chân màu đen của con 
bò. Con tự hỏi không biết Thế Tôn có cho phép xử dụng đép có 
nhiều lớp đề trong xứ ấy không. (Lúc bấy giờ dép được cho phép 
dùng chỉ có một lớp đế. Cho nên mới có lời thỉnh cầu như vậy). 

3. “ Bạch Đức Thế Tôn, dân chúng trong vùng phía nam của nước 
Avanti ấy thích tắm. Họ xem nước như là yếu tô tây sạch. Con tự 
hỏi không biết Thế Tôn có cho phép tắm hằng ngày không? (Lúc 
bấy giờ, theo luật thì các vị tỳ khưu chỉ được tắm một lần trong 
nửa tháng. Cho nên mới có lời thỉnh cầu). 

4. “ Bạch Đức Thế Tôn, trong xứ Avanti ấy da cừu, da dê và da nai 
được dùng làm đồ trải. Bạch Thế Tôn, cũng như tại Trung thổ 
(Majjhima-desa), người ta sử dụng những tấm chiếu bằng cỏ 
eragu, cỏ soragu, cỏ majjaru và cỏ jantu, cũng thế tại miền nam 
Avanti, người ta dùng những tấm da cừu, da dê và da nai. Con tự 
hỏi, liệu Thế Tôn có cho phép dùng những tắm da ấy làm đồ trải 
không. (Lúc bấy giờ da thú không được phép xử dụng trong xứ ấy. 
Cho nên mới có lời thỉnh cầu). 

5. “ Bạch Đức Thế Tôn, ngày nay người ta giao những chiếc y cho 
những vị tỳ khưu ở bên ngoài Sĩmã, nói rằng: “ Chiếc y nảy xin 
được dâng cúng đến vị tỳ khưu tên ấy.” Những vị tỳ khưu ở chung 
được giao chiếc y bèn đi đến vị tỳ khưu có liên quan và nói rằng 
“Này hiền giả, ông thiện nam tên đó đã cúng dường hiền giả một 
chiếc y.” Nhưng vị tỳ khưu kia không nhận chiếc y, vì vị ấy nghĩ 
rằng sự nhận lãnh sẽ khiến vị ấy phải sám hồi tội Ưng xã đối trị và 
do đó sự thọ lãnh ấy bị phạm vào giới luật. Do sự hoài nghi như 
vậy nên không có sự thọ lãnh như vậy. Có lẽ Đức Phật có thể cho 
biết cách thọ lãnh y đúng pháp. Đại đức Mahã Kaccäyna đã nhờ 
con thỉnh cầu Thế Tôn như vậy.” 

Do những điều trưởng lão Sona Kutikamna trình bạch, Đức Phật 
thuyết một bài pháp thọai đến vị ấy, và nói với các tỳ khưu như sau: 
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“ Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ở miền nam nước Anvanti hiếm 
hoi. Ở những vùng biên giới như vậy, Như Lai cho phép làm lễ thọ cụ 
túc giới bởi nhóm năm vị tỳ khưu, vị thứ năm là Luật sư.” 

Nhóm chữ “ những vùng biên giới” trong điều luật ấy nghĩa là 
những vùng ở ngoài xứ Trung độ, phía đông của nó là thị trấn 
Gajangala, phía bên ngoài của thị trấn này có cây đại thọ sãla, phía 
bên kia của cây đại thọ sãla là những vùng biên giới. 

Nó có nghĩa là vùng nằm bên ngoài xứ Trung độ và bên kia con 
sông Salavati ở hướng đông nam. 

Nó có nghĩa là vùng nằm bên ngoài xứ Trung độ, và nằm bên 
kia thị trấn Setakannika ở về hướng nam. 

Nó có nghĩa là vùng nằm bên ngoài xứ Trung độ, và bên kia 
ngôi làng Bà-la-môn Thũna ở hướng Tây. 

Nó có nghĩa là vùng nằm bên ngoài xứ Trung độ, và bên kia 
ngọn núi Usiradhaja ở hướng Bắc. 

I1. Này các tỳ khưu, trong những vùng biên giới có hoàn cảnh như 





vậy, Như Lai cho phép làm lễ thọ cụ túc giới bởi nhóm tỳ khưu 
Tăng gồm năm vị, vị thứ năm là Luật sư. 

2. Này các tỳ khưu, ở miền nam của nước Avanti, mặt đất không 
bằng phẳng, ghỗ ghê và đầy những vết chân đen của gia súc. Như 
Lai cho phép các con được mang dép có nhiều lớp đề trong tất cả 
những vùng biên giới ấy. 

3. Này các tỳ khưu, ở miền nam của nước Avanti ấy, dân chúng coi 
trọng việc tắm; họ xem nước là yếu tổ tây sạch. Như Lai cho phép 
các con được tắm hằng ngày trong tất cả những vùng biên giới ấy. 

4. Này các tỳ khưu, ở miền nam của nước Avanti ấy, da cừu, da đê và 
da nai được dùng làm đồ trải. Này các tỳ khưu, cũng như trong 
nước Trung độ chiếu được làm bằng CỎ ©€fAØU, CỎ SOraPu, Cỏ 
majjaru và cỏ jantu được người ta sử dụng, nhưng loại da thú ấy 
được dùng làm đồ trải trong miền nam nước Avanti ấy. Như Lai 
cho phép các tỳ khưu kheo được dùng các loại da cừu, da dê và da 
nai làm đồ trải trong tất các miền biên giới ấy. 
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5.. Này các tỳ khưu, nếu người ta giao cho vị tỳ khưu bên ngoài smã 
một chiếc y, nói rằng: “ Chúng con xin dâng chiếc y này đến vị tỳ 
khưu tên đó.” Này các tỳ khưu, nếu chiếc y đó không đến tay của 
vị tỳ khưu có liên quan, thì chiếc y đó không được công nhận là 
chiếc y do người thọ lãnh tương lai thừa nhận để sử dụng. Này các 
tỳ khưu, Như Lai cho phép các con được thọ lãnh y ấy. 

Lại nữa, theo lời nhắn gởi của người mẹ, trưởng lão Sona 
Kutikanna đã nhân danh bà ta đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “ Bạch 
Thế Tôn, thí chủ của Ngài, tín nữ Kã|T đã dâng cúng tắm thảm này để 
dùng làm tâm chiếu trên nền trong Hương phòng của Thế Tôn.” Với 
những lời này vị ấy trao tắm thảm cho Đức Phật, đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi làm lễ rồi trở về tịnh xá của vị ấy trên ngọn đồi Papata, gần thị 
trần Kuraraghara trong nước Avanti. 

Sau khi trở về với vị thầy tế độ của vị ấy, trưởng lão Sona 
Kutikamna đã trình lại tất cả về sứ mệnh của mình. Ngày hôm sau, vị 
ấy đi đến nhà của người mẹ Kã]T và đứng ở lối vào để khất thực. Khi 
nghe tin con trai đang đứng ở cửa, bà vội vã đi ra, bày tỏ sự tôn kính, 
nhận lấy cái bát từ tay của trưởng lão, sửa soạn chỗ ngôi và dâng cúng 
vật thực. 

Sau đó cuộc đàm thọai giữa trưởng lão và người mẹ diễn ra như 
sau: 

Người mẹ: Này con trai, con đã nhìn thấy Đức Thế Tôn chưa? 

Trưởng lão: Vâng, thưa thí chủ. 

Người mẹ: Con có nhân danh ta mà đảnh lễ Thế Tôn không? 

Trưởng lão: Thưa có. Tắm thảm của thí chủ cúng đường đến Đức 

Thế Tôn, ta đã trải nó trong Hương phòng làm tắm chiếu 
theo yêu cầu của thí chủ rồi. 

Người mẹ: Chuyến viếng thăm Đức Thế Tôn của con như thế nào? 
Có thật là con đã nói những điều về Pháp không? Có 
thật chăng Đức Thế Tôn cũng ban phúc cho con? 

Trưởng lão: Làm thế nào thí chủ biết những điều này? 

Người mẹ: Này con, vị hộ thần trong nhà này đã nói cho mẹ biết 
rằng ngày mà Đức Thế Tôn ban phúc cho con thì chư 
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thiên và Phạm thiên trong mười ngàn thế giới cũng đã 
làm như vậy. Này con, ta muốn con kế lại cho ta nghe 
về Pháp — giống như những lời mà con đã nói ra trước 
mặt Đức Thế Tôn. 


Trưởng lão chấp nhận lời yêu cầu của người mẹ bằng cách làm 
thinh. Khi biết trưởng lão đã nhận lời, người mẹ cho dựng lên một giả 
ốc ở trước công nhà và thỉnh trưởng lão tụng lại một cách chính xác 
như vị ẫây đã tụng trước Đức Phật; do đó người mẹ đã tô chức một đại 
Pháp hội. 


(d) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga 


Sau đó, khi ngồi giữa chúng đệ tử Thánh Tăng, Đức Phật đã 
nói lời tán dương trưởng lão Sona Kutikanmna như sau: 

Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 

kalyana-vakkaranam yadidam Sono Kufikanno 

Này các tỳ khưu, trong số các đệ tử của Như Lai mà nói pháp 

bằng giọng nói ngọt ngào khả ái, thì Sona Kutikamna là 


Đệ nhất. 


Như vậy, Đức Phật đã đặt tên cho trưởng lão là vị Tối thắng về 
kalyãna-vakkarana - thuyết pháp bằng giọng nói ngọt ngào và khả ái. 


œs## tk 
(18) ĐẠI TRƯỞNG LÃO SÏVALI 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


VỊ thiện nam, trưởng lão STvali tương lai, cũng đi đến tịnh xá 
trong thời của Đức Phật Padumuttara giống như những vị đại trưởng 
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lão đương lai trước kia và đứng ở mé ngoài của hội chúng, nghe Đức 
Phật giảng pháp. Khi nghe pháp, vị ấy trông thấy Đức Phật ban danh 
hiệu efađdagga cho một vị tỳ khưu trong những tỳ khưu thọ lãnh vật thí 
dồi dào. Nghĩ rằng mình cũng nên trở thành như vị tỳ khưu ấy, vị ấy 
thỉnh Đức Phật đến nhà và cúng dường đại thí trong bảy ngày. Rồi vị 
ấy nói lên ước nguyện khi bạch với Đức Phật: “ Bạch Thế Tôn, với kết 
quả của việc phước to lớn nảy, con không muốn bất cứ loại hạnh phúc 
nào khác. Con chỉ muốn được chỉ định vào địa vị efadagga trong 
những người nhận được nhiều tài lộc, trong thời kỳ giáo pháp của một 
vị Phật đương lai, giống như vị tỳ khưu đã được ban danh hiệu ấy 
cách đây bảy ngày.” 

Khi thấy trước rằng ước muốn của vị thiện nam sẽ được thành 
tựu không bị chướng ngại, Đức Phật bèn tiên tri như sau và trở về tịnh 
xá: “ Ước nguyện của thí chủ sẽ được thành tựu trong thời kỳ giáo 
pháp của Đức Phật Gotama.” 


Kiếp sanh làm người vùng quê 


Sau khi đã tạo nhiều thiện nghiệp cho đến hết cuộc đời, vị thiện 
nam, STvali tương lai, đã tái sanh vào hai cõi, chư thiên và nhân loại 
(mà không bị đọa vào bốn khổ cảnh). Trong thời của Đức Phật Vipassĩ 
(xuất hiện cách đây chín mươi mốt đại kiếp), vị ấy là một thiện nam, 
trong một ngôi làng nọ không quá xa kinh thành Bandhumat. 

Lúc bấy giờ dân cư của kinh thành BandhumatfI đã ganh đua 
một cách thân thiện với đức vua, họ bàn với nhau và tô chức đại thí 
đến Đức Phật. 

Một hôm khi cúng dường tập thể, họ xem xét những lễ vật cúng 
dường còn thiếu sót cái gì và biết được răng không có mật ong và sữa 
cục. Bởi vậy họ quyết định sẽ kiếm chúng bất cứ chỗ nào và bằng mọi 
cách, họ giao một người đàn ông đứng canh chừng bên đường từ miền 
quê lên kinh đô. 

Khi ấy một người nông thôn đi đến, Sĩvali tương lai, đem theo 
một bình sữa đông từ làng của ông và nghĩ rằng sẽ trao đổi chúng để 
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lây nhu yến phẩm. Nhưng trước khi ông ta đi vào thành phố thì ông ta 
muốn rửa mặt và tay chân rồi đi quanh để kiếm nước, ông trông thấy 
một tổ mật ong lớn bằng cái đầu của cái cày mà không có ong. Do tin 
rằng tổ mật ong xuất hiện là do nghiệp thiện quá khứ, ông ta lấy nó và 
đi vào thành phố. 

Khi người ở thị trấn trông thấy người nông thôn kia, ông ta hỏi: 
“* Này bạn, ông mang mật ong và sửa đông này cho ai?” “ Thưa ông, 
chăng dành riêng cho ai. Thực ra, tôi mang chúng đi bán,” người nông 
thôn trả lời. “ Nếu vậy thì, này ông bạn, hãy lấy một đồng tiền vàng 
nảy và trao mật ong cùng sữa đông ấy cho tôi,” người thị trấn nói. 

Khi ấy người nông thôn suy nghĩ: “ Những thứ mà ta đã đem 
đến bây giờ chăng có giá trị nhiều. Thế mà người kia lại mua chúng 
với một giá cao ngay lần trả giá đầu tiên. Ta không biết lý đo tại sao.” 
Bởi vậy ông ta nói: “ Tôi không thê bán chúng với giá này, thưa ông.” 
Người thành thị lại trả giá cao hơn, nói rằng: “ Nếu ông không thê bán 
chúng với một đồng tiền vàng, thì hãy lấy hai đồng tiền vàng và đưa 
mật ong cùng sữa đông cho tôi.” Người nông thôn đáp lại: “ Tôi 
không thể bán chúng với giá hai đồng tiền vàng được,” mục đích để 
nâng giá. Bằng cách này giá tiền cứ tăng dần cho đến một ngàn đồng 
tiền vàng. 

Khi nhận biết rằng: “ Thật không tốt để kéo dài sự mặc cả. Tuy 
nhiên, ta sẽ hỏi mục đích của vị ấy.” Người nông thôn nói rằng: “ Mật 
ong và sữa đông không đáng giá như thế. Tuy thế ông vẫn trả giá cao 
ngất như vậy. Tại sao ông muốn có những thứ ấy bằng việc trả giá cao 
như vậy?” Người thành thị bèn nói rõ mục đích: “ Trong kinh đô 
Bandhumati, dân chúng thi đua với đức vua cúng dường đại thí đến 
Đức Phật VipassI. Trong khi họ đang sửa soạn vật thực, thì họ thấy 
thiếu hai món, mật ong và sữa đông, trong số những món vật thí. Bởi 
vậy họ có gắng bằng mọi cách để kiếm cho bằng được chúng. Nếu họ 
không kiếm được chúng thì họ sẽ thua trong cuộc tranh đua với đức 
vua. Do đó tôi mới trả giá một ngàn đồng tiền vàng để có được 
chúng.” Khi ấy người nông thôn hỏi: " Có phải sự bố thí cúng dường 
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như vậy chỉ được làm bởi những người thành thị mà không có người 
miễn quê tham gia?” 

Khi ấy người thành thị trả lời: “ Này ông bạn, không hạn chế 
bất cứ ai (mọi người dầu ở thành thị hay thôn quê đều có quyền cúng 
dường). Người nông thôn bèn hỏi thêm: “ Ô thưa ngài, xét thấy rằng 
những người dân thành thị đang làm những việc bố thí cúng dường, 
vậy có ai mà bố thí một ngàn đồng tiền vàng trong một ngày không?” 
“ Không có, này ông bạn.” “ Thưa ông, ông biết rằng mật ong và sữa 
đông mà tôi đã mang đến có giá một ngàn đồng tiền vàng, phải không 
ông?” Người nông thôn lại đặt ra một câu hỏi khác đầy quả quyết. “ 
Đúng vậy, này ông bạn.” “ Ò, thưa ông, nếu vậy xin hãy đi và nói cho 
những người dân thành thị biết rằng một người dân quê đang cúng 
dường hai món này, đó là mật ong và sữa đông mà không lấy tiền; 
thay vào đó người ấy muốn tự tay cúng dường. Xin hãy nói với họ 
rằng họ không cần phải nôn nóng vì muốn chúng và giờ đây họ nên 
hoan hỉ vì đã có hai thứ đó rồi. Về phần ông, ông nên đứng ra làm 
chứng cho sự kiện rằng trong sự bố thí long trọng này chính tôi là thí 
chủ của vật phẩm đắt giá nhất.” 


Sự cúng dường mật ong trộn chúng với nước sữa đông 


Sau khi nói như vậy, người nông thôn mua năm loại hương 
liệu bằng tiền mà ông ta đã mang theo từ nhà rồi giã chúng thành bột. 
Rồi ông ta vắt những cục sữa đông đề lấy nước từ chúng. Ông bỏ mật 
ong vào trong nước sữa đông ấy, rồi bỏ bột hương liệu vào để làm gia 
vị. Cuối cùng ông ta bỏ vật thực lỏng đã pha trộn ấy vào trong lá sen 
(làm đồ đựng). Sau khi đã sửa soạn món ăn một cách thích hợp, ông ta 
mang nó đi và ngồi xuống ở một chỗ không quá xa Đức Phật, chờ đến 
phiên để dâng cúng nó. 

Giữa tất cả những lễ vật cúng dường mà được đem đến bởi 
những người dân thị thành, người dân nông thôn, khi biết rằng đến 
lượt ông cúng dường, bèn đi đến Đức Phật và nói lời thỉnh cầu: “ Bạch 
Đức Thế Tôn, vật cúng đường này là vật thí của một người nghèo như 
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con. Bạch Thế Tôn, xin hãy bi mẫn thọ lãnh vật cúng dường khiêm 
tốn của con.” Do lòng bi mẫn đối với người nông thôn, Đức Phật thọ 
lãnh vật cúng đường trong cái bát bằng đá hoa cương do bốn vị Thiên 
vương dâng cúng và nguyện rằng vật cúng dường ấy sẽ không thể bị 
vơi giảm dù sau khi đã phân phối nó cho sáu triệu tám trăm ngàn vị tỳ 
khưu. 

Khi Đức Phật đã độ thực xong, vị thiện nam chất phát cung 
kính đảnh lễ Đức Phật và ngồi lại ở một nơi thích hợp, và nguyện 
rằng: “ Bạch Thế Tôn, tất cả mọi người trong kinh đô Bandhumati đều 
trông thấy và biết rằng ngày hôm nay con đã đem lễ vật đến cúng 
dường Thế Tôn. Do kết quả của việc phước này, cầu xin trong suốt 
vòng sz7„sãra, con thực sự được trở thành người thọ lãnh vĩ đại các 
vật thí, có đông đảo tùy tùng và danh tiếng. Sau khi nói: “ Evam hofu 
kulapufía - Này thiện nam, chúc cho con được thành tựu như ý.” Đức 
Phật bèn ban pháp thọa1 tắn dương sự cúng dường của vị thiện nam và 
dân cư thành thị rồi trở về tịnh xá. 


(e) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


VỊ thiện nam, sau khi đã làm thiện nghiệp cho đến hết cuộc đời, 
chỉ tái sanh trong hai cõi, chư thiên và nhân loại. Cuối cùng, trong thời 
Đức Phật của chúng ta, vị này đã thọ sanh trong bào thai của một công 
nương dòng Koliya Sakyan, tên Suppavãsä. 


Những hiện tượng kỳ lạ trong lúc thọ thai 


Từ khi thọ thai của vị ấy, hằng trăm vật tặng liên tục được gởi 
đến người mẹ, công nương Suppaväsä, cả ngày lẫn đêm. Công nương 
trở nên giàu có hơn trước. (Theo bản dịch tiếng Sinhalese, năm trăm 
tặng vật đến ban ngày và năm trăm tặng vật đến ban đêm.) 

Rồi một hôm, đề điều tra về nghiệp quá khứ đầy may mắn của 
nàng công nương, những quyến thuộc hoàng gia cho nàng sờ vào 
những giỏ hạt giống. Khi những hạt giống ấy được rải xuống thì mỗi 
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hạt giống mọc ra hằng ngàn cái chồi. Một miếng đất kích thước một 
royal pai (đơn vị của Miễn) cho ra được 50 hoặc 60 cỗ xe thóc. 

Cũng thế, lúc thóc được bỏ vào kho, họ để cho nàng công 
nương chạm tay vào cửa nhà kho. Khi thóc được đem đi chỗ khác thì 
kho thóc lại đầy như trước do hành động tuyệt vời trong quá khứ của 
nàng công nương. Ngoài ra, khi múc cơm từ cái nồi cơm đây và nói: “ 
Đây là vận may của công nương,” và khi phân phối vật thực đến tất cả 
mọi người thì vật thực không bao giờ bị cạn kiệt. Trong khi những 
điều kỳ lạ này xảy ra và đứa bé vẫn ở trong bào thai của người mẹ 
suốt bảy năm. 

Sau khi đã tròn đủ bảy năm, bảo thai đã trở nên chín muỗi, 
nàng công nương trải qua cơn đau dữ đội, cơn ngất do bảo thai tạo ra 
gọi là øabbhamulha-dukkha. Công nương chịu đựng cơn đau dữ dội 
không một tiếng rên la mà chỉ quán niệm về ân đức của Phật, Pháp và 
Tăng như sau: 


Sammasambuddho vato so Bhagavá yo imassa eVaripassa 
dukkhassa pahãnãya dhammam deseti - Đức Thế Tôn, bậc Ứng 
cúng, Ngài đã dạy chúng ta về sự đoạn trừ tất cả những loại khổ 
như vậy; bậc Đạo sư ẫy của chúng ta đã tự mình giác ngộ hoàn 
toàn do chứng đắc Nhất thiết trí, biết các chân lý và tất cả những gì 
cần biết! 


Suppafipanno vafa 1fassa Bhagavafo sãvakasangho: yo imassa 
evaripassa dukkhassa pahãnãya pafippanno - Chư Tăng, gồm các 
vị tỳ khưu, là những Thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, tinh tấn 
đoạn trừ các loại khô như vậy; những Thinh văn đệ tử ây của Đức 
Thế Tôn quả thật đã khéo trải qua (ba pháp học)! 


Susukham vatfa tam nibbanam, yatth Idam evripam dukkham na 
samvijjaii - Pháp mà trong đó nhuốm chút nhỏ nhặt của khổ cũng 
không có, Pháp Niết bàn ấy quả thật hạnh phúc tột bực! 
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Khi quán xét ân đức của Tam bảo, tức là ân Đức Phật, ân đức 
Tăng, và ân đức về hạnh phúc tịch tịnh của Niết bàn, công nương đã 
chịu đựng được cơn đau đớn. (Nàng tự kiểm soát mình, làm ngưng 
cơn đau và tiếng kêu than bằng cách quán niệm liên tục các ân đức 
của Đức Phật, chư Tăng và Niết bàn). 

Vào ngày thứ bảy, công nương Koliya Suppaväsä bèn gọi 
người chồng là hoàng tử Koliya đến và nghĩ rằng nàng muốn cúng 
dường vật thực trong lúc đang sống, bèn nói rằng: “ Thưa chàng, hãy 
đi bạch với Đức Thế Tôn về những hiện tượng đã xảy ra với thiếp và 
chuyên sự thỉnh cầu của thiếp đến bậc Đạo sư. Hãy cân thận lưu ý tất 
cả những gì mà Ngài sẽ nói ra và nói lại cho thiếp biết!” Vị hoàng tử 
ra đi và bạch với Đức Phật về những điều xảy ra với công nương 
Suppaväsä. Khi ấy Đức Phật nói rằng: “ Cầu chúc cho công nương 
Suppaväsä thuộc dòng Koliya được an vui và khỏe mạnh. Do người 
mẹ được khỏe mạnh, cầu chúc cho công nương hạ sanh đứa con trai 
khỏe mạnh!” Khi Đức Phật vừa nói ra lời phúc chúc thì công nương 
liền hạ sanh đứa con trai khỏe mạnh mà không chút đau đớn. Những 
người đang ở quanh công nương, thay đổi từ tâm trạng lo lắng thành 
hạnh phúc, và đi đến hoàng tử để báo tin về đứa bé. Hoàng tử sau khi 
lắng nghe những gì mà Đức Phật đã nói, bèn đảnh lễ Ngài và trở về 
nhà. Khi hoàng tử trông thấy những người hầu đi đến một cách vui 
sướng, vị ấy tin chắc rằng: “ Lời nói của Đức Thế Tôn đã thành hiện 
thực.” Vị ấy đi đến công nương và truyền đạt những gì Đức Phật đã 
nói. Công nương nói rằng: “ Thưa chàng, vật thực cúng dường sự cứu 
mạng mà chàng thỉnh đến, sẽ là bữa ăn cát tường. Hãy trở lại! Hãy 
thỉnh Đức Phật đến trai Tăng trong bảy ngày.” Hoàng tử đã làm y như 
lời yêu cầu của công nương. Cả hai cúng dường đại thí đến Đức Phật 
và chúng Tăng trong bảy ngày. 

Cậu bé đã ra đời và sự lo lắng của tất cả quyền thuộc đã được 
đoạn trừ. Do đó cậu bé được đặt tên là STvali. Vì cậu bé ở trong bào 
thai của người mẹ trong bảy năm, từ lúc sanh ra trở đi cậu có thể làm 
tất cả những gì cần làm của một đứa bé bảy tuổi. Ví dụ cậu ta lượt 
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nước bằng cái lọc (đhamakarana) và dâng nó đến các tỳ khưu trong lễ 
cúng dường đại thí suốt bảy ngày. 

Vào ngày thứ bảy, trưởng lão SãrIputta, bậc Tướng quân của 
Chánh pháp, đã có cuộc chuyện trò với cậu bé. Trưởng lão hỏi, “ Này 
con STvali, có thích hợp để con trở thành một Sa-môn sau khi chịu tất 
cả những thống khô như vậy?” “ Bạch đại đức, nếu con được sự cho 
phép của cha mẹ con thì con cũng muốn trở thành Sa-môn,” cậu bé trả 
lời. Khi thấy con của mình đang trò chuyện với trưởng lão, nàng suy 
nghĩ: “ Thế này là thế nào? Con trai của ta đang nói chuyện với vị 
trưởng lão là Tướng quân của Chánh Pháp?” Bởi vậy nàng vui sướng 
đi đến trưởng lão và hỏi họ đang bàn chuyện gì. Trưởng lão nói rằng: 
“ Cậu ta nói với ta về nỗi thống khô được tạo ra do ở trong bào thai 
của mẹ và hứa với ta rằng cậu ta muốn sống cuộc đời Sa-môn nếu cậu 
ta được cha mẹ cho phép.” Công nương đồng ý, đáp lại: “Lành thay, 
bạch đại đức, xin hãy truyền phép xuất gia Sa-di cho nó.” 

Trưởng lão dẫn cậu bé Sïvali về tịnh xá và khi đang truyền 
pháp xuất gia Sa-di cho cậu, sau khi cho cậu đề mục thiền về /aca- 
pañcaka (năm thê trượt trong đó đa là thể trượt thứ năm), trưởng lão 
nói rằng: “ Con không cần sự sách tấn nào khác để hành theo. Chỉ cần 
nhớ đến những thống khổ mà con đã chịu đựng trong bảy năm.” 
“Truyền phép xuất gia cho con là bổn phận của đại đức, bạch Ngài. 
Hãy đề con quán pháp. Con sẽ thiền về bất cứ điều gì con có thể nhớ.” 

Lần cạo tóc thứ nhất xong thì STvali an trú trong quả thánh 
Nhập lưu (sorãparri-phala), lần cạo tóc thứ hai vừa xong thì STvali an 
trú trong quả thánh Nhất lai (sakadagami-phala), lần cạo tóc thứ ba 
vừa xong thì Sĩvali an trú trong quả thánh Bất lai (anagãmi-phala) và 
vừa khi việc cạo tóc hoàn tất thì cậu ta chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Từ ngày STval xuất gia Sa-dI (sãmanera), bốn món vật dụng, 
đó là y phục, vật thực, chỗ ngụ và thuốc chữa bệnh phát sanh nhiều 
hơn đến chúng Tăng bất cứ khi nào cần đến. Câu chuyện về những 
hiện tượng xảy ra như vậy với Sa di STvali bắt đầu tại thị trấn 
Kundikã. 
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(Câu chuyện hiện tại về đại đức Sĩvali có thê được trích dẫn từ 
kinh Udana. Câu chuyện chỉ tiết về ác nghiệp khiến vị ấy bị khô bảy 
năm khi nằm trong bảo thai của người mẹ (gabbhavãsa-dukkha) và cái 
khổ về cơn đau sanh nở của người mẹ (gabbhzmijha) có thể được 
trích dẫn từ bộ Chú giải Udana). 

(Lưu ý một cách tóm tắt là: người mẹ và con trai, trong một 
kiếp quá từng là chánh hậu và con trai thì làm vua nước Bãrãnasĩ. Một 
hôm vua nước Kosala tấn công vua nước BãränasI và bắt chánh hậu 
của vị ấy về làm Chánh hậu của vua. Khi vua Bãrãnasï bị đánh bại và 
chết, vị hoàng tử nước BãranasI, đã trồn thoát qua cống nước. Sau khi 
chiêu tụ binh mã, vị ấy trở lại kinh đô Bãrãnasi và gởi tôi hậu thư yêu 
cầu vị vua mới trả lại kinh đô nếu không thì sẽ có chiến tranh. Người 
mẹ bên trong kinh đô khuyên đứa con trai hãy bao vây kinh đô để ít 
xảy ra phiền khổ cho dân chúng. Hoàng tử đã làm đúng theo lời 
khuyên của mẹ bằng cách khóa chặt bốn công chính để ngăn chặn con 
đường ra vào. Tuy vị ấy đã vây hãm kinh thành trong bảy năm nhưng 
dân thành thị vẫn đi ra từ những cổng nhỏ hơn để lấy cỏ, gỗ, v.v... Sự 
vây hãm tỏ ra vô dụng. Khi hay tin ấy người mẹ cho hoàng tử thêm lời 
khuyên là đóng luôn những công nhỏ. 

(Khi hoàng tử làm theo lời khuyên của người mẹ, thì dân cư 
trong thành nhận thấy sự đi lại bị hạn chế trầm trọng. Bảy ngày sau đã 
chặt đầu vua Kosala đem nộp cho hoảng tử. Hoàng tử đi vào kinh đô 
và tự lên ngôi vua). 

(Do kết quả của những ác nghiệp này, đứa con trai và người mẹ 
đã phải lãnh chịu những nỗi thống khô). 


Tự trắc nghiệm về thiện nghiệp của mình 


Sau đó, khi Đức Phật đến Sãvatthi, trưởng lão STvali cung kính 
đảnh lễ và xin phép: “ Bạch Thế Tôn, con muốn trắc nghiệm nghiệp 
thiện của con. Xin Thế tôn cho con năm trăm vị tỳ khưu đồng hành 
với con.” Đức Phật cho phép, nói răng: “ Hãy dẫn họ đi, này con 
S1vall.” 
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Trưởng lão bèn đi đến Himavanta bằng cách đi theo con đường 
rừng và dẫn theo năm trăm vị tỳ khưu. Trưởng lão đi qua: 

(1) đầu tiên, một cây đa to nằm trên lối đi. Vị thọ thần đã cúng 

dường vật thực đến trưởng lão trong bảy ngày. 

(2) ngọn đôi Pandava. 

(3) con sông Aciravati 

(4) biển Vara-sãrara 

(5) dãy núi Himavanta, 

(6) hồ nước trong khu rừng Chaddanta 

(7) ngọn núi Gandhamaädana, 

(8) chỗ ở của đại đức Revata. 

Ở tất cả những chỗ này chư thiên đều cúng dường đại thí đến 
trưởng lão STvali trong bảy ngày. 

Đặc biệt khi chư Tăng đến trên ngọn núi Gandhamadãna, thì vị 
thiên tên Nãgadatta đã cúng dường đến trưởng lão món cơm sữa và 
cơm bơ trong bảy ngày. Khi ấy các tỳ khưu nói với nhau rằng: “ Này 
các hiền giả, chúng ta không thấy những con bò cái được vắt sữa bởi 
chư thiên, chúng ta cũng không thấy những cục sữa đông được khuấy 
thành bơ.” Thế nên, họ hỏi vị thiên do thiện nghiệp gì mà vị ấy có 
nhiều cơm sữa và cơm bơ như vậy. Vị thiên Nãgadatta trả lời: “ Thưa 
chư đại đức, tôi có thể cũng đường món cơm sữa và cơm bơ mà không 
cần phải có những con bò sữa bởi vì tôi đã thực hiện việc phước thí về 
cơm sữa bằng việc rút thăm trong thời của Đức Phật Kassapa.” 


Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagøa 


Sau đó, khi Đức Phật viếng thăm trưởng lão Khadivaniya 
Revata (như đã được kê trong câu chuyện về đại đức Revata), chư 
thiên đã cúng dường tứ sự, ngày này qua ngày khác, chủ yếu là dành 
cho đại đức Sïvali trên chuyến đi đầy khan hiếm vật thực và nguy 
hiểm. Liên quan đến đoạn kinh ấy, Đức Phật đã ban cho trưởng lão địa 
vị đệ nhất về tài lộc. Đức Phật nói lời tán dương trưởng lão như sau: 
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Etadagsam bhikkhave mama savakanama bhikkhunamụ 

labhinam yad Tdamụ S1vali 

Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà 
nhận được bốn món vật dụng một cách dỗổi đảo, thì tỳ khưu STvali 
là Đệ nhất. 

(Những đoạn kinh liên quan đến đại đức Sïvali có thể được rút 
ra từ bộ kinh Apadana và bản dịch, bộ Chú giải kinh 
Dhammapada, v.v... Tương tự, những lời pháp liên quan đến 
những vị trưởng lão sau này nên được lưu ý giống như vậy. Tuy 
nhiên, trong bộ Đại Phật Sử này, chỉ có ba điểm chính sẽ được bàn 
đến, đó là (a) Nguyện vọng quá khứ của mỗi vị trưởng lão, (b) Đời 
sông Sa-môn trong kiếp chót, và (c) Sự họach đắc danh hiệu 
ctadagga). 


CŒ42## 
(19) ĐẠI TRƯỞNG LÃO VAKKALI 
(a) Nguyện vọng trong quá khứ 


Trưởng lão Vakkali là một thiện nam trong thời Đức Phật 
Padumuttara. Giống như trường hợp của những vị đại trưởng lão khác, 
vị ấy đi đến tịnh xá của Đức Phật, ngồi ở mé ngoài của thính chúng và 
trong khi lắng nghe Đức Phật giảng pháp, vị ấy trông thấy một vị tỳ 
khưu được Đức Phật tôn vinh bằng danh hiệu e/adagga trong số 
những vị tỳ khưu có lòng tịnh tín với Đức Phật. Vị ấy khởi ước muốn 
tha thiết được tôn vinh bằng danh hiệu tương tự bởi một vị Phật tương 
lai nào đó. Vị ấy thỉnh Đức Phật đến nhà và tổ chức cúng dường to lớn 
trong bảy ngày. Rồi bày tỏ ước nguyện trước Đức Phật: “ Bạch Thế 
Tôn, do quả phước này, cầu xin cho con được một vị Phật tương lai 
công bồ là đệ nhất trong số những vị tỳ khưu có lòng tịnh tín với Đức 
Phật. Đức Phật thấy rằng nguyện vọng của vị thiện nam sẽ được thành 
tựu nên tiên tri vị ấy được thành tựu rồi trở về tịnh xá. 
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(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Con người xứng đáng ấy đã cống hiến đời mình làm những 
thiện nghiệp đến hết cuộc đời. Khi ông ta mạng chung từ kiếp ấy ông 
ta chỉ sanh vào những cõi an vui, và trong thời của Đức Phật Gotama 
ông ta tái sanh vào một gia đình Bà-la-môn, tại thành Sãvatthi và được 
cha mẹ đặt tên là Vakkall. 

Khi lớn lên, cậu học bộ Tam Phệ đà. Một hôm cậu ta trông thấy 
Đức Phật được tháp tùng bởi nhiều vị tỳ khưu đang đi khất thực trong 
thành Sãvatthi. Cậu ta bị say đắm bởi vẻ rực rỡ nơi thân của Đức Phật 
đến nỗi cậu theo đường đi của Đức Phật rồi vào tịnh xá cùng với các 
tỳ khưu. Ở đó cậu nhìn chăm chăm vào sắc thân của Đức Phật. Khi 
Đức Phật thuyết pháp cậu ngồi ngay trước mặt Ngài. 

Sự tha thiết của Vakkali trở nên sâu đậm đến nỗi cậu không thê 
xa rời Đức Phật bất cứ lúc nào. Do đó cậu ta quyết định rằng cậu sẽ 
không sống cuộc đời gia chủ, vì làm gia chủ thì cậu ta sẽ không thể 
nhìn thấy Đức Phật suốt ngày; chỉ khi nào làm tỳ khưu vị ấy mới có 
được cơ hội như vậy. Thế nên, cậu đi đến Đức Phật và thỉnh cầu Ngài 
cho phép được gia nhập vào Tăng chúng. Khi ấy cậu được chấp thuận. 

Là tỳ khưu, trưởng giả Vakkali không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nhìn 
ngắm Đức Phật trừ khi độ thực. Vị ấy không làm gì trong phận sự của 
vị tỳ khưu dù là pháp học hay hành thiền, chỉ trải qua tất cả thời gian 
để nhìn ngắm Đức Phật. Đức Phật biết răng thời gian để Vakkali giác 
ngộ chưa đến và do đó Ngài chắng nói gì về việc lơ đễnh phận sự của 
vị ấy. Khi thời gian phải lẽ đã đến, Đức Phật nói với trưởng giả 
Vakkali rằng: 

“ Này Vakkali, ngươi nhìn ngắm nơi tắm thân thối tha này của 

Như Lai có lợi ích gì? Này Vakkali, người nào thấy Pháp mới thực 
sự thấy Như Lai. Người nào thấy Như Lai là thấy Pháp. Này 
Vakkali, chỉ người nào chiêm ngưỡng Pháp mới thực sự chiêm 
ngưỡng Như Lai. Người thực sự muốn chiêm ngưỡng Như Lai 
phải là người chiêm ngưỡng Pháp.” 
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Dù Đức Phật đã sách tấn trưởng lão Vakkali bằng những lời 
này nhưng trưởng lão không thê tách rời khỏi Đức Phật. Đức Phật 
thấy răng vị tỳ khưu này cần được thức tỉnh bằng sự động tâm để giác 
ngộ. Bởi vậy vào một buổi tối trong mùa an cư Đức Phật đi đến thành 
Rãjagaha và Ngài nói với trưởng lão vào ngày bắt đầu mùa an cư: “ 
Này Vakkali, hãy đi đi! Hãy rời khỏi Như Lai!” 

Thật không thể nào chống lại mệnh lệnh mà Đức Phật đưa ra, 
trưởng lão Vakkali không thể làm gì khác ngoài việc vâng lời. Vị ấy 
phải xa rời Đức Phật tối thiểu là ba tháng của mùa an cư. Vị ấy không 
thê làm gì khác về điều ấy. Vị ấy cảm thấy tuyệt vọng và đau khô. “ 
Thà chết còn hơn phải xa rời Đức Phật,” vị ấy nuôi dưỡng ý nghĩ như 
vậy và đi đến núi Gijjakũta (Linh thứu), nơi có những vách đá dựng 
đứng. 

Đức Phật nhìn thấy tâm trạng tuyệt vọng của trưởng lão 
Vakkali. “ Nếu không được sự cứu giúp của ta thì Vakkali ắt sẽ hủy 
hoại công đức to lớn của vị ấy, mà giờ đây đã tròn đủ để chứng đắc 
giác ngộ,” Đức Phật suy nghĩ. Do đó, Ngài phát ra những tia hảo 
quang đến Vakkali để vị tỳ khưu ấy có thể thấy con người của Ngài. 
Hình ảnh của Ngài làm vơi giảm tức thì trái tim đang bốc cháy của 
trưởng lão, tựa như mũi tên của nỗi buồn thảm đâm xuyên qua tim, 
thình lình được rút ra. 

Sau đó để làm tâm của trưởng giả đầy niềm hoan hỷ và vui 
mừng, Đức Phật nói lên những câu kệ sau đây: 


Pamojjabahulo bhikkhu, pasanno Buddhasasane; 

adhigacche padam, santam sankharipasamam sukha1m. 

Do hoan hỉ và đầy niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật bao 
gồm ba pháp học, vị tỳ khưu sẽ chứng đắc Niết bàn tịch tịnh, sự phúc 
lạc, sự chấm đứt mọi nhân duyên. ( Dhammapada, IV 381) 


(Theo Chú giải của bộ Anguttara Nikaya) thì Đức Phật đã đưa 
tay đến trưởng lão Vakkali và nói: “ Hãy đến, này tỳ khưu.” 
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Chú giải Dhammapada có thêm vảo, sau khi nói câu kệ trên, 
Đức Phật đưa tay đến trưởng lão Vakkali và nói lên những câu kệ sau 
đây: 


Ehi Vakkali ma bhay!, olokehi Tathagatam; 

Aham tam uddharissami, panke sannan va kuñjara1. 
Hãy đến, này Vakkali, đừng sợ hãi. Hãy nhìn vào Như Lai đây, Như 
Lai sẽ đưa con lên (đến Niết bàn) khỏi vực sâu của vòng sanh tử 
không khởi điểm, như người đưa con voi lên khỏi bãi sình. 


Ehi Vakkali ma bhay!, olokehi Tathagatam; 

Aham tam mocayissami, Rahuggahan va suriyq1. 
Hãy đến, này Vakkali, đừng sợ hãi. Hãy nhìn vào Như Lai. Như Lai sẽ 
giải thoát con ra khỏi ngục tù của phiền não, như Như Lai từng giải 
thoát mặt trời ra khỏi sự kèm hãm của Rãhu. 


Ehi Vakkali ma bhay!, olokehi Tathagatam; 

Aham tam mocayissami Rahuggahamụ va candima1. 
Hãy đến, này Vakkali, đừng sợ hãi. Hãy nhìn vào Như Lai. Như Lai sẽ 
giải thoát con ra khỏi sự kềm kẹp của phiền não, như Như Lai từng 
giải thoát mặt trăng ra khỏi kềm kẹp của Rãhu. 


Khi ấy trưởng lão Vakkali tự nhủ: “ Giờ đây ta đang tự thân 
trông thấy Đức Phật, và Đức Thế Tôn đã đưa bàn tay về phía ta. Ò, ta 
rất hoan hỉ! Ta nên đi đâu bây giờ?” Vị ấy đi về hướng Đức Phật, và 
khi bước chân đầu tiên của vị ấy đang đặt xuống núi, và quán xét 
những câu kệ được Đức Phật nói ra, và khi tràn đầy sự hoan hÿ qua 
Tuệ quán (về ba tướng của các pháp hữu vi), vị ấy chứng đắc đạo quả 
A-la-hán cùng với Tuệ phân tích. Vị ấy đi xuống đất và đứng đảnh lễ 
Đức Phật. 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu etadagøa 
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Vào một dịp, khi ở giữa chúng Tăng, Đức Phật công bố: 


Etadaggam bhikkhave mama savakamarn bhikkhunam 
saddhadhi muttanam yadidam Vakkali. 

Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử tỳ khưu của Như Lai mà 
có niềm tin tín thành nơi Đức Phật thì tỳ khưu Vakkali là Đệ 
nhât. 


(Chú ý: Trong trường hợp những vị tỳ khưu khác thì niềm tịnh tín của 
họ đối với Đức Phật phải được nâng lên. Đối với Vakkali thì niềm tịnh 
tín của vị ấy quá mạnh mẽ đến nỗi Đức Phật phải hạ thấp nó xuống 
bằng cách đuổi vị ấy đi khỏi Ngài. Cho nên vị ấy là vị tỳ khưu Đệ nhất 
trong lãnh vực về niềm tịnh tín đối với Đức Phật.) 


Œ §# ke) 


(20-21) ĐẠI TRƯỞNG LÃO RÄHULA & 
ĐẠI TRƯỞNG LÃO RATTHAPÄLA 


(a) Nguyện vọng quá khứ 


Trong thời gian đầu đại kiếp của Đức Phật Padumuttara, 
Rãhula tương lai và Ratthapäla tương lai đều sanh vảo trong những gia 
đình khá giả thành HamsävafT. ( Tên và dòng tộc của họ khi lớn lên 
không được nêu ra trong những bộ Chú giải cô). 

Khi đến tuôi trưởng thành, họ lập gia đình và khi cha mẹ qua 
đời, họ trở thành gia chủ. Khi lẫy tài sản từ những người quản gia, tài 
sản của họ nhiều đến mức ngoài sự tưởng tượng mà họ đã thừa hưởng. 
Họ nghiền ngẫm: “Tổ tiên của chúng ta đã tích lũy khối tài sản không 
lồ nhưng không thể đem theo khi họ rời khỏi cuộc đời này. Về phần 
chúng ta, chúng ta sẽ đem chúng sang kiếp sau bằng mọi cách. Bởi 
vậy họ bắt đầu bố thí. Họ dựng lên những ngôi nhà phát chân ở bốn 
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khu vực (tại bốn cồng thành, theo bản dịch của Sri Lanka), nơi đây tất 
cả những nhu cầu cần thiết dành cho người neo đơn nghèo khổ và 
khách bộ hành đều được cung cấp rộng rãi. 

Trong hai người bạn, một người có thói quen dò xét nhu cầu 
của những người thọ thí đến nhận lãnh của bố thí và cho đúng số 
lượng của nhu cầu, và do đó vị ấy được gọi là AÃgatapäka, hay : 
Người cho sáng suốt”. Còn người bạn kia thì không bao giờ hỏi về nhu 
cầu của người nhận mà để họ lẫy tùy thích, và vì vậy vị ấy được gọi là 
Anagsapaka, “ Người cho hào phóng'. 

Vào một buổi sáng sớm, hai người bạn ra khỏi ngôi làng để rửa 
mặt. Lúc bấy giờ, có hai vị đạo sĩ đã chứng đắc các pháp thần thông, 
đến từ núi Himalaya bằng con đường hư không để khất thực, đáp 
xuống một nơi không cách xa hai vị trưởng giả kia. Họ tự làm họ 
thành vô hình và đứng ở một bên đường. Họ chỉ cho mọi người nhìn 
thấy khi đi vào ngôi làng với bát và những lọ đựng nước đề khất thực. 
Hai vị trưởng giả đến sần, đánh lễ các vị đạo sĩ và các vị đạo sĩ hỏi: 
“Các vị đại phước, đến đây khi nào?” Và hai vị trưởng giả đáp lại, “ 
Thưa chư đại đức, chúng con vừa mới đến.” Rồi mỗi vị trưởng giả 
thỉnh một vị đạo sĩ đến nhà của mình, dâng cúng vật thực. Sau đó họ 
thỉnh cầu và nhận được sự hứa khả của hai vị đạo sĩ là sẽ đến thọ lãnh 
vật cúng dường mỗi ngày, kế từ đó. 

Một trong hai vị đạo sĩ ( mà đã đồng ý làm người thọ thí đều 
đặn của Rãhula tương lai) có vẻ thản nhiên, và để làm mát thân nhiệt 
vị ấy thường trải qua thời gian cả ngày ở cõi của vị Long vương, tên 
Pathavindhara, nằm ở bên dưới đại dương. VỊ đạo sĩ đi xuống bằng 
cách làm cho nước biển rẽ ra thành lối đi khô ráo. Sau khi chơi dưới 
nƯỚC, nƠI VỊ ây thọ hưởng khí hậu mát mẻ, trở về cõi người, một địp 
nỌ, VỊ ẫy nói lời tán dương sự cúng dường vật thực hằng ngày. Sau khi 
nghe nhắc đi nhắc lại về cõi của long vương Pathavindhara, thí chủ lẫy 
làm tò mò muốn biết câu nói ấy có ý nghĩa gì. Vị đạo sĩ bèn giải thích 
cho ông ta, “ À, ước muốn của chúng tôi là thí chủ cũng vĩ đại như vị 
Long vương có tên Pathavindhara” và nói cho vị thí chủ biết tánh chất 
vĩ đại của chúa rồng ở dưới biển. Từ ngày ấy trở đi tâm của Rãhula 
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tương lai thiên về kiếp sống của Long vương theo như sự mô tả của vị 
đạo sĩ. 

VỊ đạo sĩ kia thường trải qua thời gian cả ngày ở lâu đải của vị 
thiên, tên Serisaka, đứng trước cây đại thọ của chư thiên trong cõi 
Tãvatirhsa. Và vị đạo sĩ trông thấy cung điện của vua trời Sakka, đã đề 
cập đến nó trong lời nói tán dương và chúc mừng sự cúng dường vật 
thực hằng ngày mà vị ấy thọ lãnh ở nhà của Rafthapala tương lai. Khi 
thí chủ yêu cầu đạo sĩ giải thích rằng đang nói đến cái gì, thì đạo sĩ đã 
giải thích cho thí chủ biết về tánh chất vĩ đại của Sakka và ước muốn 
của vị ấy là mong cho thí chủ cũng vĩ đại như Sakka. Từ đó trở đi 
Ratthapala tương lai có tâm ao ước trạng thái chư thiên của Sakka. 

Khi hai người bạn giàu có mạng chung từ kiếp sống ấy, người 
có tâm ao ước kiếp sống của vị Long vương được tái sanh làm Long 
vương Pathavindhara và người ao ước kiếp sống của Sakka thì được 
tái sanh làm Sakka trong cõi Tãavatirnsa. 


Nguyện vọng quá khứ của Rãhula tương lai 


Ngay khi tái sanh làm Long vương, Pathavindhara nhìn vào 
thân của mình và cảm thấy hồi tiếc rằng đã thực sự trở thành một loài 
bò sát. VỊ ẫy suy nghĩ về cái nhìn hạn hẹp của người thầy là vị đạo sĩ 
trong kiếp trước: “ À, ông thầy của ta xem ra chăng biết lý tưởng nảo 
cao siêu cho ta hơn là kiếp sống của loài bò sát.” Ngay khi ấy, vị ấy 
được hầu hạ bởi một đoàn vũ nữ và nhạc sĩ rồng, tất cả đều mặc V 
phục của chư thiên, họ ở đó đề giúp vui cho vị ấy bất cứ chỗ nào có 
mặt vị Ấy. Rồi vị ây được mang tướng mạo của một vị thiên nam, hình 
tướng của loài bò sát đang bị loại bỏ. 

Một điều có ý nghĩa trong kiếp sống của vị rồng (n„ãga) là 
Pathavindhara phải có mặt trong đoàn tùy tùng của long vương 
Virũpakkha, để tham dự trong những cuộc họp mỗi nửa tháng do 
Sakka chủ tọa, ở đó bốn vị Thiên vương làm lễ bày tỏ sự tôn kính đến 
vua của chư thiên. Sakka thấy người bạn cũ Pathavindhara ngay từ xa 
và nhận ra vị Ấy. Sakka hỏi, “ Này bạn, bạn tái sanh vào cõi nào vậy? 
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“ Thưa thiên chủ, chỗ tái sanh của tôi thật không may mẫn. Tôi 
đã tái sanh làm loài bò sát trong cõi rồng. Còn thiên chủ thì may mắn 
có được một vị thầy tốt (trong quá khứ) nên được tái sanh trong cõi 
chư thiên.” 

“ Đừng chán nản vì chỗ tái sanh bất hạnh của bạn. Đã có Đức 
Phật Padumuttara xuất hiện trong thế gian rồi. Hãy đi đến Ngài, hãy 
tạo những thiện nghiệp và phát nguyện trở thành Sakka, để chúng ta 
có thê sống chung với nhau ở cõi trời Tãvatirnsa này.” 

“ Lành thay, thưa thiên chủ,” Pathavindhara nói, “ tôi sẽ làm 
theo lời khuyên của ngài.” 

Rồi vị ấy đi đến gặp Đức Phật Padumuttara, thỉnh Ngài xuống 
cõi rồng, và sửa soạn các lễ vật cúng đường lớn suốt cả đêm cùng với 
những tùy tùng. 

Sáng sớm hôm sau, lúc trời hừng sáng, Đức Phật nói với thị 
giả của Ngài, là trưởng lão Sumana: “ Này Sumanan, Như Lai sẽ đi xa 
để khát thực. Hãy đề những vị La hán thuộc lòng Tam tạng, đã chứng 
Tứ vô ngại giải và Lục thông đi theo Như Lai, còn những tỳ khưu 
phàm phu thì ở lại.” Vị thị giả công bố lời đặn của Đức Phật trong 
chúng tỳ khưu. 

Rồi Đức Phật, được tháp tùng bởi các vị A-la-hán, những bậc 
thuộc lòng Tam tạng, có bốn Tuệ phân tích và sáu Thắng trí, đã bay 
lên không trung và đi đến cõi của rồng chúa Pathavindhara. Khi 
Pathavindhara đứng chờ đón tiếp Đức Phật, vị ấy trông thấy Đức Phật 
cùng với các vị A-la-hán đi trên mặt nước nhấp nhô sóng có màu lục 
tươi của nước biển. Đoàn tỳ khưu oal phong rực rỡ, Đức Phật dẫn đầu 
và một vị Sa-dI (smanera) trẻ tên Uparevata, con trai của Ngài. 
Pathavindhara đặc biệt rất kính nề vị Sa-di trẻ có những năng lực thần 
thông giống như các vị tỳ khưu trưởng lão. Vị ấy cảm thấy thật hoan 
hỉ trước cảnh huy hoàng. 

Khi Đức Phật ngồi vào chỗ đã soạn sẵn và chư vị A-la-hán ngồi 
vào chỗ của các ngài theo thứ tự hạ lạp, chỗ ngồi được sắp xếp dành 
cho Sa di Uparevata thì trước mặt Đức Phật. Khi vị Sa-di trẻ đang 
ngồi ở đó, long vương Pathavindhara cúng dường vật thực đến Đức 
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Phật và chúng Tăng và nhìn chăm chú Đức Phật và vị Sa-di trẻ. VỊ ây 
lưu ý rằng vị Sa-di có ba mươi hai tướng đặc biệt của bậc đại nhân 
giống như những tướng đặc biệt trên thân của Đức Phật. Đó là lý do 
mà vị ấy nhìn ngắm Đức Phật và vị Sa-di trẻ một cách say mê. 

Pathavindhara tự hỏi tại sao vị Sa-di trẻ có nhiều điểm giống 
với Đức Phật, hai vị có liên hệ với nhau như thế nào. Vị ây hỏi một vị 
A-la-hán: “ Thưa Ngài, vị Sa-di trẻ này quan hệ với Đức Thế Tôn như 
thế nào?” Vị ấy đáp lại: “ Thưa chúa Rồng, vị ấy là con trai của Đức 
Thế tôn.” Pathavindhara có ấn tượng sâu đậm với vị Sa-di. “ VỊ Sa đi 
này có địa vị tuyệt vời biết bao! Con trai của bậc vĩ đại nhất trong thế 
gian, vô song về vinh dự cá nhân! Thân của vị ấy một phần giống như 
thân của Đức Thế Tôn. Ôi, ta rất muốn trở thành con trai của một vị 
Phật trong tương lai.” 

Sau khi bị khuấy động bởi ước muốn mạnh mẽ này, long 
vương bèn thỉnh Đức Phật đến cung điện của vị ấy trong bảy ngày và 
tổ chức đại thí cúng đường đến Ngài. Rồi vị ấy phát nguyện trước Đức 
Phật như vầy: “ Bạch Thế Tôn, do quả phước to lớn này cầu xin cho 
con được trở thành con trai của một vị Phật tương lai, giống y như vị 
Sa-di Uparevata này.” Đức Phật thấy rằng ước nguyện của long vương 
sẽ được thành tựu và nói lời tiên tri: “ Con sẽ trở thành con trai của 
Đức Phật Gotama trong tương lai.” Rồi Đức Phật ra đi. 


Nguyện vọng quá khứ của Ratthapäla tương lai 


Trong cuộc họp nửa tháng hằng kỳ kế đó của chư thiên để bày 
tỏ sự tôn kính đến Sakka, Pathavindhara có mặt trong đoàn tùy tùng 
của long vương Virũpakkha, Sakka hỏi người bạn cũ Pathavindhara: “ 
Này bạn, bạn có phát nguyện sanh về cõi trời Tãvatirinsa không?” 
Pathavindhara đáp lại: “ Không, thưa thiên chủ.” “ Nhưng sao bạn 
không phát nguyện? Bạn có thấy điều bất lợi nào trong kiếp sống chư 
thiên chăng?” “ Thưa thiên chủ, tôi không thấy điều bất lợi nào trong 
kiếp sống chư thiên cả. Sự thật là tôi đã thấy Sa-di Uparevata, con trai 
của Đức Phật, là người rất tuyệt vời. Vì tôi chú ý đến vị ấy nên tôi 
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chăng có ước nguyện nào khác ngoài ước nguyện được trở thành con 
trai của một vị Phật tương lai, y như Sa-di Uparevata. Bởi vậy tôi đã 
phát nguyện trước Đức Phật được trở thành con trai của một vị Phật 
tương lai. Thưa thiên chủ, tôi muốn yêu cầu thiên chủ phát nguyện 
trước Đức Phật. Chúng ta hãy sống chung với nhau trong những kiếp 
sông tương lai trong luân hồi.” 

Sakka chấp nhận lời đề nghị của Pathavindhara và khi vị ấy 
đang nghĩ về nguyện vọng cao cả của mình thì vị ấy thấy một vị tỳ 
khưu có những năng lực vĩ đại. Vị ấy xem lại dòng dõi của vị tỳ khưu 
và thấy răng vị tỳ khưu kia là con trai của một gia đình cao quý, có 
khả năng hợp nhất một nước bị phân chia, và vị tỳ khưu ấy phải được 
sự đồng ý của cha mẹ cho phép xuất gia sau khi tự mình nhịn đói để 
thể hiện sự quyết tâm trong bảy ngày. Vị ấy quyết định tranh đua với 
vị tỳ khưu ấy. Vị ấy hỏi Đức Thế Tôn về vị tỳ khưu kia, mặc dù vị ấy 
đã biết bằng những năng lực chư thiên. Rồi Sakka tổ chức lễ cúng 
dường Đức Phật trong bảy ngày, ngày cuối vị ấy phát nguyện như 
vầy: “ Bạch Đức Thế Tôn, do quả phước to lớn này cầu xin cho con 
được một vị Phật tương lai công bố là vị tỳ khưu tối thắng trong số 
những vị tỳ khưu đi xuất gia băng sức thuyết phục của họ giống như 
vị tỳ khưu mà Thế Tôn đã công bố như vậy.” Đức Phật thấy rằng ước 
nguyện của Sakka sẽ được thành tựu và nói rằng: “ Này Sakka, con sẽ 
được công bồ là tối thắng trong những vị tỳ khưu mà đi xuất gia bằng 
sức thuyết phục vào thời của Đức Phật Gotama trong tương lai.” Sau 
khi công bồ lời tiên tri như vậy, Đức Phật ra đi. Và Sakka cũng trở về 
cõi chư thiên của vị ấy. 


Ratthapäla làm người sắp xếp lễ vật cúng dường Đức Phật 


Ratthapala tương lai và Rahula tương lai khi mạng chung khỏi 
kiếp sống sanh làm Sakka và Pathavindhara, họ tái sanh vào hai cõi, 
chư thiên và nhân loại trong hằng ngàn đại kiếp. Chín mươi hai đại 
kiếp trước đại kiếp hiện tại là thời kỳ của Đức Phật Phussa. Cha của 
Đức Phật Phusa là vua Mahinda. Đức Phật có ba anh em cùng cha 


T) khưu Minh Huệ 217 


khác mẹ. Đức vua giành độc quyền về Đức Phật, Đức Pháp và Đức 
Tăng mà không nhường việc phước cúng dường Đức Phật cho bất cứ 
a1. 

Một hôm, có một cuộc nỗi loạn xảy ra ở một vùng xa xôi của 
nước vua Mahinda. Đức vua nói với ba người con trai, “ Này các con, 
có một cuộc nỗi loạn ở vùng xa. Hoặc là bản thân trằm hoặc là các con 
phải đi và bình ổn vùng ấy. Nếu trẫm đi thì các con phải biết rằng sự 
phục vụ Đức Phật phải được duy trì như thường lệ.” Ba người con đều 
đồng loạt nói rằng: “ Thưa phụ vương, phụ vương khỏi phải đi; chúng 
con sẽ đi và bình ổn cuộc nỗi loạn.” Họ đảnh lễ vua cha rồi đi dẹp 
loạn và trở về trong chiến thắng. 

Trên đường về, ba vị hoảng tử hỏi ý kiến những vị phó quan 
tin cậy: “Này các bạn, khi trở về kinh đô, phụ vương của chúng tôi sẽ 
ban cho chúng tôi một đặc ân nào đó. Chúng ta nên kế tên loại đặc ân 
nào?” Những vị phó quan nói rằng: “ Thưa các hoàng tử, khi phụ 
vương của các hoàng tử thăng hà, không có gì mà các hoàng tử không 
thể đạt được. Quyền được phục vụ người anh cả của các hoàng tử, là 
Đức Phật, quả thật là đặc ân mà các hoàng tử nên xin.” “ Tốt lắm, lời 
khuyên của các ông rất hợp lý.” Và họ đi đến gặp vua cha. 

Đức vua rất hài lòng về họ và nói rằng sẽ thưởng ban bất cứ 
điều gì họ thích. Các hoàng tử xin đặc ân được phục vụ Đức Phật. “ 
Điều đó trẫm không thê cho, này các con,” đức vua nói, “ hãy kê đặc 
ân khác.” “ Chúng con không muốn đặc ân nào khác. Đó là điều duy 
nhất mà chúng con ao ước.” Sau vài lần đức vua từ chối và nhiều lần 
kiên quyết của các vị hoàng tử, cuối cùng đức vua buộc lòng phải 
chấp nhận. Đức vua căn dặn các hoàng tử bằng những lời này: lụ Bây 
giờ trằm sẽ đồng ý theo yêu cầu của các con. Nhưng trằm muốn 
khuyên một điều: Đức Phật có thói quen trú ngụ ở nơi vắng vẻ giống 
như con sư tử ở trong hang động của nó. Bởi vậy các con phải hết sức 
chú ý trong việc hầu hạ Ngài. Đừng bao giờ để sai sót trong phận sự 
của các con.” 

Ba vị hoàng tử khi được giao nhiệm vụ hầu hạ Đức Phật trong 
ba tháng, đã bàn luận với nhau: “ Vì chúng ta sẽ hầu hạ Đức Phật nên 
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chúng ta cần phải mặc y và xuất gia làm Sa-di.” Họ quyết định hoàn 
toàn thoát khỏi mùi hôi của phiền não. Họ tham gia vào những công 
việc cúng dường vật thực hằng ngày đến Đức Phật và chúng Tăng 
nhưng giao công việc cho một ban gồm ba người đáng tin cậy để trông 
CO1 công viỆc. 

Trong số ba người giám sát này, một người có phận sự đi kiếm 
gạo và ngũ cốc; người thứ hai có phận sự cấp phát những tạp phẩm 
khác để đáp ứng nhu cầu hằng ngày cho việc cúng dường vật thực, và 
người thứ ba có phận sự nấu nướng và chế biến các món ăn cúng 
dường. Trong kiếp sống cuối cùng của họ vào thời của Đức Phật 
Gotama, ba người tái sanh làm vua Bimbisara, trưởng giả Visakha và 
đại đức Ratthapaäla. 


Kiếp sanh làm hoàng tử Pathavindhara của Rãhula tương lai 


Rahula tương lai tái sanh làm con trai cả của vua KIkT của nước KãsI 
trong thời của Đức Phật Vipassï. Vị ấy được cha mẹ đặt tên là hoàng 
tử Pathavindhara. Hoàng tử có bảy người em gái, là: 
. Công chúa SamanI = Trưởng lão NI Khemã tương lai 
. Công chúa Samanaguttä = Trưởng lão Ni Uppalavannã tương lai 
. Công chúa BhikkhunT = Trưởng lão NI Patacarä tương lai 
. Công chúa Bhikkhudayikã = Trưởng lão NI KundalakesI tương lai 
. Công chúa Dhamma = Trưởng lão NI Kisägotaml tương lai 
. Công chúa Sudhammäã = Trưởng lão NI Dhammadimnã tương lai 
. Công chúa SanghadayIkã = Tín nữ Visakhã 

Hoàng tử Pathavindhara trở thành người thừa kế đương nhiên 
sau khi bảy người em gái của vị ấy đã cúng dường bảy khu già lam 
dành cho Đức Phật Kassapa. Vị vua thừa kế ấy yêu cầu những cô em 
gái để cho vị ấy được cúng dường chi phí của một trong bảy khu già 
lam. Nhưng bảy người em gái chỉ cho người anh cả của họ thấy rằng 
vị ấy có những khả năng để cúng dường một khu giả lam khác. Bởi 
vậy Hoàng tử Pathavindhara xây dựng năm trăm khu già lam phù hợp 
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với địa vị của vị ây. VỊ ây dành trọn cuộc đời làm các việc phước. Vào 
lúc thân hoại mạng chung, vị ây tái sanh vào cõi chư thiên. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Trong thời của Đức Phật Gotama, hoàng tử Pathavindhara tái 
sanh làm Hoàng tử Rahula, con trai của thái tử Siddhattha và chánh 
hậu Yosodharä. Người bạn thời thơ ấu của Rãhula là Ratthapäla, con 
trai của trưởng giả Ratthapala ở thị trấn Thullakotthika thuộc vương 
quốc Kuru. 

(Sự thâu nhận Rãhula vào Tăng chúng, một bài viết thú vị, có 
thể tìm thấy trong bộ Đại Phật Sử, cuốn III. Nhiều bài kinh liên quan 
đến Rãhula như Mahãarãhuloväda Sutta và những bài kinh khác có thê 
được tìm thấy ở cuốn IV.) 


Ước muôn được sách tân của Rãhula 


Sau khi Đức Phật thâu nhận con trai của Ngài vào Tăng chúng, 
Ngài thường giáo giới vị Sa-di trẻ mỗi ngày như sau: 

“Này Rahula, hãy thân cận với bạn lành. Hãy trú ngụ trong 
rừng. Hãy tiết độ trong ăn uống. 

Đừng luyến ái vào bốn món vật dụng của Sa-môn. 

Đừng để hư hoại trong điều học của vị tỳ khưu. 

Hãy khéo phòng hộ lục căn. 

Hãy thường xuyên chánh niệm về Danh và Sắc để có sự nhàm 
chán tâm thân (tức là kiếp sống hữu tình). 

Hãy tu tâm để từ bỏ mọi ý nghĩ tham luyến đối với thân, hãy 
đạt được sự định tâm. 

Một khi các tướng về sự thường hăng được từ bỏ, hãy quán về 
tánh chất không thật của cái ngã. 

Nếu con tự mình tu tập như vậy thì ba vòng luân hồi của những 
kiếp sống đau khổ sẽ chấm dứt.” 
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(Bài kinh trên có nhan đề là Abhinha-Rãhuloväda xuất hiện 
trong bộ Sutta Nipata, và Khuddakapatha.) 

Sa di Rãhula có thói quen nhặt lên một nắm cát vào lúc sáng 
sớm sau khi thức dậy và tự nhủ, “ Cầu mong cho tôi có được những 
lời giáo giới từ Đức Thế Tôn hoặc từ thầy tế độ của tôi nhiều như 
những hạt cát trong tay của tôi.” Thói quen này giúp cho vị ấy được 
nổi tiếng là vị Sa-di thích lời sách tấn thích hợp với người con trai của 
Đức Thế Tôn, nghĩa là một người con xứng đáng của một người cha 
xứng đáng. 

Sự công nhận đức tánh cao quý này của Rãhula trở thành đề tài 
bàn luận phố biến trong các tỳ khưu. Đức Phật biết điều ấy. Và khi 
nghĩ rằng điều ấy sẽ rất tốt nếu làm thành một đề tài cho một bài pháp 
khác và đồng thời cũng làm những đức tánh của Rãhula sáng chói 
hơn, Đức Phật bắt đầu thuyết pháp trong giảng đường chánh pháp. 
Sau khi ngồi vào Phật tọa. Ngài hỏi các vị tỳ khưu là họ đang bàn về 
chuyện gì, trước khi Ngài đi vào. Các vị tỳ khưu đáp lại: “ Bạch Thế 
Tôn, chúng con đang bàn về đức tánh cao quý của Sa di Rãhula là sẵn 
sàng tiếp nhận sự giáo giới.” Khi ấy Đức Phật kế lại một kiếp quá khứ 
của Rãhula, ở đó vị ấy đã thê hiện đức tánh cao quý trong câu chuyện 
Bồn sanh về Tapallattha-miga, xem bộ Jataka, Ekaka Nipata, 2. Sila 
Vagøa, câu chuyện thứ sáu của Vagøga). 

Đức Phật đã rèn luyện cho Sa di trẻ Rahula trong độ tuổi lên 
bảy là phải luôn luôn thành thật, kiên tránh sự dối trá dù nói đùa. Bài 
kinh về chủ đề này có nhan đề là Ambalattha Rãhulovãda. (Hãy xem 
Đại Phật Sử, cuốn IIL) 

Khi Rãhula lên mười tám tuổi, Đức Phật thuyết giảng cho vị ấy 
bài pháp có nhan đề là Mahã Rãhuloväda Sutta (xem Đại Phật Sử, 
cuốn IV.) 

Những bài học đặc biệt về pháp Thiền quán, hai mươi hai bài 
kinh được giảng dạy cho Rahula, được biên soạn trong bộ Samyutta 
Nikaya, tạo thành một chương nhan đề là Rãhula Samyutta và cũng có 
một bài kinh khác nhan đề là Rãhula Sutta ở trong bộ Aiguttara 
Nikaya, Catuka Nipata) 
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Khi trình độ tâm linh của Rãhula khá chín muôi, vị ấy vừa mới 
thọ cụ túc giới của vị tỳ khưu, thì Đức Phật thuyết cho vị ấy một bài 
kinh khác nhan đề là Cũla Rãhuloväda. ( Chi tiết của bài kinh này 
trong bộ Đại Phật Sử, cuốn IV.) 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagøa 


Vào một dịp khác, giữa chúng tỳ khưu, Đức Phật nêu tên 
những vị tỳ khưu tối thắng, Ngài công bố: 


Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 
sikkhakamanamợ yadidam Rahulo. 

Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đón nhận lời giáo 
giới liên quan đến ba điều học, thì Rãhula là Đệ nhất. 


Đời sống Sa-môn của Rafthapäla 


Trong chuyến đi của Đức Phật đến vương quốc Kuru, Ngài đến 
tại thị trấn Thullakotthika (có nghĩa là thị trấn mà các gia đình ở đó 
đều có những kho thóc đầy). Khi nghe bài pháp của Đức Phật, 
Ratthapäla, con trai vị trưởng giả, khởi tín tâm và có ước muốn xuất 
gia mãnh liệt. Sau nhiều lần thuyết phục và phản kháng với cha mẹ, vị 
ấy được sự đồng ý của họ để trở thành một vị tỳ khưu. (Giống như 
trường hợp của đại đức Sudinna mà đã được mô tả trước rồi), vị ấy đi 
đến Đức Phật và vị ấy được thâu nhận vào Tăng đoàn. 

Dù cho con trai đi xuất gia nhưng cha mẹ của Ratthapäla vẫn 
không hoan hỉ về điều đó. Bất cứ khi nào các tỳ khưu đến cửa nhà để 
khất thực thì người cha thường nói với các ngài rằng: “ Các ông đến 
đây có việc gì? Các ông đã lấy đi đứa con trai duy nhất của tôi. Các 
ông còn muốn øì nơi chúng tôi nữa?” 

Đức Phật trú ngụ ở Thullakotthika chỉ trong mười lăm ngày rồi 
trở về Sãvatthi. Ở đó tại Sãvatthi, đại đức Ratthapäla phát triển thiền 
quán và chứng đắc đạo quả A-la-hán. 
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Đại đức Ratthapala xin phép Đức Phật về thăm cha mẹ. Đến 
Thullakotthika, trong khi đang đi khất thực trong thị trấn, vị ấy đến 
đứng tại cửa nhà của người cha (cũng như trường hợp của đại đức 
Sudinna), vị ẫy nhận lãnh những cái bánh thĩu và ăn chúng tựa như 
chúng là vật thực của chư thiên. Người cha cảm thấy hối hận về món 
vật thí mà ông ta đã cho và đã thỉnh vị sư con vào nhà để thọ thực 
nhưng đại đức Ratthapäla nói rằng vị ấy đã dùng xong bữa ăn của 
ngày rồi và sẽ đến vào ngày hôm sau. Đến ngày hôm sau, khi đã thọ 
thực xong tại nhà của cha mẹ, vị ấy thuyết pháp đến các nữ nhân trong 
gia đình ăn mặc lộng lẫy, làm cho họ nhận ra tánh chất bất tịnh của 
tắm thân. Khi ấy bất thình lình như một cây tên, vị ấy bay vụt lên 
không trung và đáp xuống trong vườn thượng uyên của vua Karabya 
tại đó vị ấy ngồi trên một tảng đá. 

Trưởng lão nhắn tin đến đức vua qua người giữ vườn về sự 
hiện diện của vị ấy ở đó. Vua Korabya đến đảnh lễ trưởng lão, nhân 
đó trưởng lão thuyết giảng chi tiết về Bốn pháp thất hoại (pãrÿuñña). 
Rồi trưởng lão trở về Sãvatthi, đi từng chặng và trở về tại tịnh xá của 
Đức Phật. Đây là bài mô tả tóm tắt về đại đức Ratthapäla. Muốn biết 
chỉ tiết đầy đủ xin tìm đọc từ mục Majjhima Pannäsa của MaJhima 
Nikãya. 


Sự họach đắc danh hiệu etadagga của Rafthapäla 


Vào một dịp, giữa chúng tỳ khưu, Đức Phật ban các danh hiệu 
cho những vị tỳ khưu tối thắng, Ngài công bố: 

Etadagsam bhikkhave mama savakanama bhikkhunamụ 

saddhaäpabbajitanam yadidamm Rafthapalo. 

Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai, 

mà đi xuất gia bằng niềm tin thuyết phục thì Ratthapäla 

là Đệ nhất. 
(Chú ý: Trưởng lão Rãhula được ban danh hiệu là Đệ nhất trong 
những vị tỳ khưu đón nhận sự giáo giới liên quan đến ba điều học, vì 
từ ngày trở thành Sa-di, vị ấy luôn luôn có ước muốn mãnh liệt là 
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được nghe lời giáo giới. Mỗi buổi sáng vị ấy chờ sự giáo giới và 
những lời khuyên từ Đức Phật hay từ thầy tế độ. Vị ấy muốn được ban 
cho nhiều lời giáo giới như những hạt cát mà vị ấy nắm trong tay vào 
mỗi buổi sáng. 

Trưởng lão Ratthapala đã phải nhịn ăn bảy ngày như là một 
biểu hiện ước muốn mạnh mẽ được xuất gia. Đó là lý do vị ấy được 
ban danh hiệu là vị tỳ khưu Tối thắng nhất trong những vị xuất gia). 


C4 §#k 


(22) ĐẠI TRƯỞNG LÃO KUNDA DHÃNA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Trưởng lão Kunda Dhãna tương lai sanh vào một gia đình danh 
giá trong kinh thành Hamsavati trong thời của Đức Phật Padumuttara. 
Cũng như những đại trưởng lão tương lai khác, vị ấy nghe Đức Phật 
thuyết pháp và trông thấy một vị tỳ khưu được Đức Phật ban danh 
hiệu là vị tỳ khưu tối thắng nhất trong những vị tỳ khưu giành được 
cái thăm đầu tiên để lãnh vật thực do thí chủ cúng dường. Người đàn 
ông đáng kính ẫy quyết tâm nhận được vinh hạnh tương tự từ một vị 
Phật tương lai và vì vậy ông ta đã tổ chức cúng dường to lớn đến Đức 
Phật trong bảy ngày và bày tỏ ước nguyện được vinh dự ấy trong 
tương lai. Đức Phật Padumuttara thấy rằng ước nguyện của người đàn 
ông ấy sẽ được thành tựu và do đó đã nói lời tiên tri. Sau đó Ngài trở 
về tịnh xá. 

Nghiệp ác đã phạm phải trong quá khứ 


Kunda Dhãna tương lai mạng chung từ cõi người, trong kiếp 
mà vị ấy nhận được sư tiên tri của Đức Phật, sau khi tạo nhiều thiện 
nghiệp cho đến chết. Rồi vị ấy tái sanh vào hai cõi, chư thiên và nhân 
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loại trong nhiều đại kiếp. Vào thời của Đức Phật Kassapa, vị ây trở 
thành một vị thiên địa cầu. 

Thời kỳ của Đức Phật Gotama, thọ mạng của loài người là một 
trăm năm, và Patimokkha được chúng Tăng tụng trong hai ngày 
uposatha hằng tháng. Thời kỳ của Đức Phật Kassapa, thọ mạng của 
loài người là hai chục ngàn năm, nên thông lệ tụng Pãtimokkha diễn ra 
sáu tháng một lần. 

Hai vị tỳ khưu bạn sống ở hai nơi khác nhau đi đến Tăng hội 
uposatha nơi mà Pãtimokkha được tụng đọc. Vị thiên địa cầu là 
trưởng lão Kunda Dhãna tương lai biết rõ tình bạn mạnh mẽ giữa hai 
vị tỳ khưu. Vị ấy tự hỏi liệu ai có thể làm tan vỡ tình bạn này và đã 
chờ cơ hội để làm điều ấy, khi đi theo hai vị tỳ khưu một tkhoảng xa. 


Sự hiểu lầm được tạo ra 


Rồi một trong hai vị tỳ khưu, sau khi bỏ lại cái bát và y cho vị 
tỳ khưu kia giữ, đi đến một nơi có nước, để đại tiện. Sau khi xong, vị 
ấy đi ra khỏi bụi cây. 

Vị thiên, trong hình tướng một thiếu nữ xinh đẹp đi theo sát vị 
Ấy, đang sửa lại mớ tóc rỗi và chiếc váy, tựa như đã đi ra từ bụi cây 
đó. 

Kunda Dhãna bị hiểu lầm 


Vị tỳ khưu đứng chờ từ xa trông thấy cảnh kỳ lạ này và rất khó 
chịu. Vị ấy tự nghĩ, “ Ta chưa bao giờ thấy vị ấy hèn hạ như vậy. Tình 
cảm của ta đối với vị ấy rất dài lâu giờ đây đã chấm dứt. Nếu ta biết 
trước vị ấy là một kẻ giả tu như vậy thì ta sẽ không kết bạn với vị ấy.” 
Khi vị tỳ khưu kia vừa trở lại thì vị tỳ khưu bạn bẻn trao lại những vật 
dụng cho vị ấy và nói rằng: “ Này, đây là bát và y của sư. Sư hãy tự 
biết, tôi sẽ không bao giờ đi chung đường với sư.” 

(Từ đây trở đi chúng tôi sẽ nhắc đến hai vị tỳ khưu là người 
buộc tội - codaka và người bị cáo buộc - cudifaka). 
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Người bị cáo, thực sự là một tỳ khưu có phạm hạnh và không 
có bất cứ lỗi lầm nảo, lấy làm sửng sốt trước những lời nặng nề của tỳ 
khưu bạn tựa như ai đó đã đâm vào tim bằng ngọn giáo nhọn. Vị ấy 
nói: “ Này hiền giả, hiền giả có ý gì? Tôi chưa bao giờ vi phạm điều 
luật nào, ngay cả một lỗi nhỏ nhặt. Thế mà hiền giả gọi tôi là kẻ giả tu. 
Hiền giả đã thấy tôi làm điều gì?” “ Nếu tôi trông thấy chuyện gì khác 
thì tôi sẽ bỏ qua. Nhưng điều này rất trầm trọng. Tôn giả đã đi ra từ 
cùng một bụi cây, sau khi ở trong đó cùng với một người đàn bà rất 
hấp dẫn mặc y phục và trang sức lộng lẫy.” “ Không, không, này hiền 
giả! Điều ấy không đúng. Không hề có chuyện đó. Tôi chưa bao giờ 
thấy người đàn bà mà hiền giả nêu ra.” Nhưng vị tỳ khưu tổ cáo thì 
hoàn toàn quả quyết. Vị tỳ khưu bị cáo đã ba lần phủ nhận mọi lỗi 
lầm. Nhưng vị tỳ khưu tố cáo thì đã tin vào điều mà vị ấy đã trông 
thấy. Vị ấy chia tay với vị tỳ khưu bị cáo tại đó. Mỗi người đi một con 
đường riêng đến tịnh xá của Đức Phật. 


Sự ăn năn hôi hận của vị thiên 


Tại nhà phát lỗ (nơi làm lễ „posarha), vị tỳ khưu tố cáo nhìn 
thấy vị tỳ khưu bị cáo ở trong đấy, nói rằng: “ Si này bị ô uế bởi sự 
có mặt của vị tỳ khưu phạm giới. Tôi không thể ngồi làm lễ phát lồ 
chung với vị tỳ khưu ác.” Và vị ấy đứng ở bên ngoài. 

Khi trông thấy điều này vị thiên địa cầu rất hồi hận: “ Ôi trời, ta 
đã phạm một điều sai trái trầm trọng.” Vị ấy phải chuộc lại lỗi lầm ấy. 
Bởi vậy, vị ấy hóa hình một vị cư sĩ lớn tuổi đến gần vị tỳ khưu tố 
cáo, nói rằng: “Bạch đại đức, tại sao đại đức lại ở bên ngoài Sữmã?” Vị 
tỳ khưu tô cáo đáp: “ Sữma chứa một vị tỳ khưu ác. Tôi không thể ngồi 
làm lễ phát lồ chung với vị ấy. Bởi vậy tôi đã tránh xa.” Khi ấy vị 
thiên nói rằng, “ Đừng nghĩ như vậy, thưa đại đức. Vị tỳ khưu ấy hoàn 
toàn trong sạch về giới. Người đàn bà mà đại đức trông thấy không ai 
khác ngoài tôi đây. Tôi muốn thử sức mạnh tình cảm của hai vị và để 
xem hai vị có giới trong sạch hay không. Tôi đã đi theo vị tỳ khưu kia 
trong hình tướng một người đàn bà với mục đích ấy.” 
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Vị tỳ khưu kia nói: “ Ôi, người giới đức, ông là ai?” “ Tôi là 
một vị thiên địa cầu, thưa đại đức,” và khi nói vậy, vị ấy nằm sắp dưới 
chân vị tỳ khưu: “ Xin hãy tha lỗi cho con, bạch đại đức. Vị tỳ khưu 
kia chăng biết gì về điều đã xảy ra. Bởi vậy xin đại đức hãy tiếp tục 
làm lễ phát lồ với tâm trong sáng.” Rồi vị ấy dẫn vị tỳ khưu đi vào nhà 
phát lồ. Hai vị tỳ khưu làm lễ phát lồ tại cùng một chỗ, nhưng vị tỳ 
khưu tố cáo không còn ở chung với vị tỳ khưu bị cáo một cách thân ái 
như xưa nữa. (Chú giải không nói gì về pháp thiền được thực hành bởi 
vị tỳ khưu tố cáo). Vị tỳ khưu bị cáo thực hành thiền quán và dần dần 
chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Vị thiên địa cầu bị quả báu của ác nghiệp ấy suốt một trung 
gian Phật thời (buddhamara) giữa hai vị Phật Kassapa và Phật 
Gotama trải qua nhiều đại kiếp. Phần lớn thời gian vị ấy rơi vào các 
khổ cảnh apäya. Khi vị ấy sanh lại ở cõi người, vị ấy phải lãnh lấy tất 
cả những lời khiển trách trong thời gian lâu dài. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Vị thiên địa cầu (sau khi trả giá đắt cho ác nghiệp của mình) đã 
tái sanh làm một vị Bà-la-môn tại kinh thành Sãvatthi, thời của Đức 
Phật Gotama. Cha mẹ đặt tên là Dhãna. VỊ ẫy học Tam phệ đà khi lớn 
lên nhưng về sau vì có lòng tịnh tín nơi Đức Phật nên sau khi nghe 
Đức Phật thuyết pháp đã xin xuất gia. 


Cái giá phải trả cho ác nghiệp 


Từ chính ngày mà đại đức Dhãna trở thành tỳ khưu thì có một 
cô gái trang sức lộng lẫy ( tức là sự xuất hiện một phụ nữ do kết quả 
của ác nghiệp trong quá khứ của vị ấy) luôn luôn theo sát bất cứ nơi 
nảo vị ấy đi đến. Khi vị ấy đi thì người phụ nữ cũng đi; khi vị ấy dừng 
lại thì nàng ta cũng dừng lại. Người phụ nữ này, tuy vị ấy không trông 
thấy, nhưng người khác thì trông thấy. (Bởi vậy ác nghiệp thật đáng 
SỢ). 
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Khi đại đức Dhãna đi khất thực hằng ngày thì những người hộ 
độ nữ thường nói đùa rằng : “Vá cơm này dành cho ngài, thưa ngài, 
còn vá này dành cho người bạn gái đi theo ngài.” Điều này khiến cho 
đại đức Dhãna cảm thấy khô sở. Khi trở về tịnh xá cũng vậy, vị ấy trở 
thành đối tượng bị trêu chọc. Các vị Sa-di và những vị tỳ khưu trẻ 
thường vây quanh vị ấy và chế giểu, nói răng: “ Đại đức Dhãna là 
người đào hoa!” Từ những sự trêu chọc như vậy, vị ây được người ta 
gọi là Kunda Dhãna hay tỳ khưu Dhãna đảo hoa. 

Khi những lời trêu chọc này cảng ngày càng thường xuyên hơn 
thì đại đức Kunda Dhãna không thể chịu đựng được nữa và đã cự lại: 
“ Các ngươi mới là những kẻ phá giới, (không phải ta); thầy của các 
ngươi là những kẻ phá giới.” Các tỳ khưu nghe vị ấy nói những lời thô 
lỗ như vậy bèn trình bạch vấn đề ấy lên Đức Thế Tôn, Ngài cho gọi 
đại đức Kunda Dhãna đến và hỏi vị ấy xem sự trình bày kia có đúng 
sự thật không. “ Bạch Thế Tôn, đúng như vậy,” đại đức Kunda Dhãna 
thú nhận. “ Tại sao ngươi dùng những lời lăng mạ như vậy?” “ Bạch 
Thế Tôn, bởi vì con không thể chịu nỗi những lời trêu chọc của họ,” vị 
tỳ khưu giải thích và kể lại câu chuyện. “ Này tỳ khưu, ác nghiệp 
trong quá khứ của ngươi vẫn còn quả phải trả. Chớ nên dùng những 
lời thô lỗ như vậy về sau nữa.” Và trong dịp ấy Đức Phật nói lên hai 
câu kệ sau đây: 


Ma voca pharusam kanci, 

vuffã pa†ivadeyyu tan; 

Dukkhaã hỉ saãrambhakatha, 

pafldanda phuseyyu ta. 
Này tỳ khưu Dhãna, đừng nói lời thô lỗ đến bắt cứ ai; những ai 
nói như vậy sẽ bị đáp trả. Đau đón thay khi phải nghe những 
lời cay đắng, và sự đáp trả sẽ đến với người (từ những vị tỳ 
khưu đồng cư mà ngươi đã dùng lời thô lỗ với họ, như tro bị 
tung ngược chiều gió). 


Sace neresi aqttänam. 
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kqa1mso upahafo yatha, 
Esa Nibbanapafo sĩ, 
sarambho te na VỤJati. 
(Này Bhikkhu Dhãna,) nếu con giữ im lặng như cái phèn la bị 
bể miệng, con sẽ chứng đắc Niết bàn. Khi ấy sẽ không còn mọi 
hận thù trong con. 
(Dhamapada, câu 133 & 134) 
Vào lúc kết thúc thời pháp nhiều người nghe chứng đắc các tầng đạo 
tuệ khác nhau. 


Sự tra xét của vua Pasenadi Kosala 


Tin đồn về đại đức Kunda Dhãna thường hay đi chung với một 
phụ nữ đã gây chú ý đến vua Pasenadi Kosala. Đức vua truyền lịnh 
thực hiện một cuộc tra xét vỊ Ấy, cùng với một nhóm tùy tùng theo dõi 
tịnh xá của đức vua. 

Nhìn thấy đại đức Kunda Dhãna đang may y và người phụ nữ 
cũng được trông thấy đang đứng gần vị ấy. Đức vua bị mê hoặc bởi 
cảnh ấy, vua tiễn gần nàng. Người phụ nữ được trông thấy đang đi vào 
chỗ ngụ của vị Sa-môn. Đức vua đi theo nàng vào tịnh xá và tìm nàng 
ở khắp mọi ngõ ngách nhưng không thê tìm thấy ai ở bên trong. Khi 
đó đức vua có kết luận đúng là người phụ nữ mà vị ấy trông thấy trước 
đó không phải là một con người thật mà chỉ là một cái bóng xuất hiện 
do bởi quả của một nghiệp nào đó của vị đại đức kia. 

Khi đi vào tịnh xá lần đầu tiên, đức vua không đảnh lễ đại đức 
Kunda Dhãna. Chỉ sau khi khám phá ra sự thật về sự vô tội của vị tỳ 
khưu, đức vua mới đảnh lễ vị ẫy Và nói rằng: “ Bạch đại đức, đại đức 
đi khát thực hằng ngày có đầy đủ không?” “ Không tệ lắm, thưa đại 
vương,” đại đức Kunda Dhãna đáp lại. “ Bạch đại đức, con biết đại 
đức muốn nói gì, bởi vì người ta luôn trông thấy đại đức có người đàn 
bà đi theo, nên chăng có ai cư xử tốt với ngài. Nhưng từ nay trở đi, đại 
đức không cần phải đi khất thực. Con sẽ làm người hộ độ cho đại đức 
về bốn món vật dụng. Chúc đại đức hành đạo tỉnh tấn và tốt đẹp.” Từ 
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dạo đó trở đi đức vua cúng đường vật thực hằng ngày đến đại đức 
Kunda Dhãna. 

Sau khi thoát khỏi sự lo lắng về sự nuôi mạng, do thường 
xuyên thọ hưởng sự hộ độ của đức vua, đại đức Kunda Dhãna đạt 
được sự định tâm và, khi phát triển thiền quán, đã chứng đắc đạo quả 
A-la-hán. Từ khi chứng đắc đạo quả A-la-hán cái bóng người đàn bà 
cũng biến mất. 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệp Etadagøa 


Mahã Subhaddã, con gái của trưởng giả Anathapindika (của 
thành Sãvathi), lập gia đình với một người ở thị trấn Ugga, người 
không có niềm tin nơi Đức Phật. Một hôm, với ý định rằng Đức Phật 
thê hiện lòng bi mẫn đến nàng, nàng đã thọ trì bát quan trai giới của 
ngày wposafha, giữ tâm thoát khỏi các ô nhiễm. Khi đứng ở tầng 
thượng của lâu đải, nàng tung tám nắm hoa lài vào không trung và 
nguyện thầm, ““ Cầu xin những bông hoa này đi thăng đến Đức Thế 
Tôn và tự sắp thành cái lọng che cho Thế Tôn. Cầu xin Đức Thế Tôn 
quan tâm đến sự cúng dường hoa này, đến nơi đây vào ngày mai để 
thọ lãnh vật thực cúng đường của con.” Những bông hoa bay thắng 
đến Đức Phật và tự chúng sắp thành cái lọng che trên Đức Phật ngay 
khi Ngài đang thuyết pháp. 

Đức Phật, nhìn thấy cái lọng hoa được dâng cúng bởi Mahã 
Subhaddã, biết được ước nguyện của nàng và quyết định thọ lãnh vật 
thực cúng dường. Sáng sớm hôm sau, Đức Phật gọi đại đức Ananda 
và nói rằng: “ Này Änanda, chúng ta sẽ đi đến một nơi xa đề thọ lãnh 
vật thực. Chỉ bao gồm những vị tỳ khưu A-la-hán, không mời các vị tỳ 
khưu phàm phu.” Đại đức Ananda bèn nói với các tỳ khưu: “ Thưa 
chư tôn giả, Đức Thế Tôn sắp đi đến một nơi xa để thọ lãnh vật thực 
trong ngày hôm nay. Các vị tỳ khưu phàm phu không được rút thăm 
làm khách mời; chỉ mời các vị A-la-hán.” 

Khi ấy đại đức Kunda Dhãna nói rằng: “ Này hiền giả, hãy 
mang những cái thăm cho tôi,” và đưa tay ra để rút thăm. Đại đức 
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Änanda tin rằng đại đức Kunda Dhãna vẫn còn phàm phu và trình vấn 
đề ấy lên Đức Phật, Ngài nói rằng: “ Này Änanda, hãy để vị ấy rút 
thăm nếu vị ấy muốn.” 

Khi ẫy đại đức Anandãä suy nghĩ: “ Nếu đại đức Kunda Dhãna 
không thích hợp rút thăm thì Đức Thế Tôn sẽ không cho phép. Xét 
thấy rằng vị ấy đã được cho phép chắc chắn phải có lý do nào đó. Ta 
sẽ để vị ấy rút.” Và khi vị ấy trở lại với đại đức Kunda Dhãna thì vị ấy 
đã nhập tứ thiền, là nền tảng để khai triển thần thông và đứng giữa 
không trung, và khi đó vị ấy nói với đại đức Änanda: “ Này hiền giả 
Änanda, hãy đem những cái thăm đến cho tôi. Đức Thế Tôn biết rõ về 
tôi. Đức Thế Tôn không cản trở việc rút thăm đầu tiên của tôi đâu 
(trước những vị tỳ khưu khác).” (Đây là sự kiện đáng chú ý liên quan 
đến đại đức Kunda Dhãna.) 

Vào một dịp khác, đứa con gái sau của trưởng giả 
Anathapindika, Cũla Subhaddã, thỉnh Đức Phật đến Sãketa đề thọ lãnh 
vật thực cúng dường, đại đức Kunda Dhãna cũng là người rút thăm 
đầu tiên trong số năm trăm vị tỳ khưu. 

Lại một dịp khác, khi Đức Phật đi đến thị trấn trong nước 
Sunaparanta bằng con đường hư không, đại đức Kunda Dhãna là 
người rút thăm đầu tiên đề lãnh vật thực cúng dường. 

Vào một dịp, trong buổi lễ ban danh hiệu Tối thắng đến các vị 
tỳ khưu, Đức Phật nhân đó công bố rằng: 

Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 

pathamam salakamn ganhantanam yadidarmn Kunda Dhãno. 

Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai, 

rút thăm thành công trước tất cả các vị tỳ khưu khác 

để lãnh vật thực cúng đường, thì tỳ khưu Kunda Dhãna 

là Đệ nhất. 


Œ §#k 


(23) ĐẠI TRƯỞNG LÃO VANÑGISA 
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(a) Nguyện vọng quá khứ 


VangTsa tương lai sanh vào một gia đình giàu có ở kinh thành 
Hamsavatf trong thời của Đức Phật Padumuttara. Như những vị 
trưởng lão tương lai khác trong nhóm các Đại đệ tử, đi đến tịnh xá và 
nghe Đức Phật giảng pháp, vị ấy tình cờ chứng kiến một vị tỳ khưu 
được Đức Phật nêu danh là Đệ nhất trong số những vị tỳ khưu có trí 
tuệ mẫn tiệp. VỊ thiện nam, VangTsa tương lai, cũng muốn được như vị 
tỳ khưu ấy và sau khi đã tô chức đại thí cúng dường đến Đức Phật, vị 
ấy phát nguyện: “ Do việc phước này, cầu xin cho con được trở thành 
vị tỳ khưu tối thắng trong những vị tỳ khưu có trí tuệ mẫn tiệp vào 
thời của vị Phật tương lai.” Đức Phật thấy rằng nguyện vọng của vị thí 
chủ sẽ được thành tựu và đã nói lời tiên tri trước khi Ngài trở về tịnh 
xá. 

(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Sau khi thực hiện các thiện nghiệp suốt đời, vị thiện nam mạng 
chung và tái sanh luân chuyên trong cõi chư thiên và nhân loại. Vào 
thời của Đức Phật Gotama, vị ây tái sanh vào một gia đình Bà-la-môn, 
trong kinh thành Sãvatthi, tên là Vangisa. Khi đến tuổi trưởng thành, 
vị ấy học Tam phệ đà. Vị ấy hầu hạ ông thầy một cách rất siêng năng, 
nhờ vậy được ông thầy truyền cho câu chú có tên gọi là Chavasisa 
manira, khi đọc nó vị ấy có thê nói chỗ tái sanh của người chết bằng 
cách gõ nhẹ vào cái sọ của người quá vãng ấy. 

Các vị Bà-la-môn biết rõ cách lợi đụng ngón nghề của Vangisa. 
Bởi vậy họ đặt vị ấy trong một chiếc xe kéo che kín và thường cắm 
trại Ở công vào thị trấn hay công làng. Khi đám đông tụ họp lại, họ 
quảng cáo sự vĩ đại của VaigTsa như sau: “ Ai mà thấy VaigTsa thì sẽ 
có tài sản và danh tiếng: và đi đến các cõi trời sau khi chết.” Nhiều 
người bị lừa gạt bởi sự tuyên truyền như vậy nên đi đến các Bà-la- 
môn, “ Thưa các ngài, trí tuệ đặc biệt của đạo sư VangIsa là như thế 
nào?” Khi ấy các Bà-la-môn nói rằng, “ Ò thưa quý vị, quý vị không 
biết rằng chăng có một ai thông minh bằng đạo sư VaigTsa, vì vị ấy 
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có thê nói cho quý vị biết về chỗ tái sanh của người quá vãng. Chỉ cần 
gõ nhẹ vào cái sọ của người chết bằng những móng tay của vị ấy, vị 
ấy có thê nói cho quý vị biết người chết đã tái sanh vào dòng tộc nào 
hay cõi nào.” Và VaigTsa thực sự có khả năng làm tốt yêu cầu của 
mọi người. Ông có thể gọi hồn của người chết, và làm cho nó nhập 
vào một người nào đó ở gần ông ta, và nhờ người sống ấy nói nơi 
người chết tái sanh. Nhờ có ngón nghề kỳ diệu này, vị ấy kiếm được 
một món tiền lớn từ các thân chủ. 


Thời gian giác ngộ của VangIsa 


Sau chuyến đi trải qua các thành thị và làng mạc, những người 
của VagTsa đưa vị ấy đến kinh thành Sãvatthi. VañgTsa dừng chân ở 
gần Jetavana tịnh xá và suy nghĩ, “ Sa-môn Gotama ni tiếng về trí 
tuệ. Nếu chỉ đi lại trong xứ Diêm phù đề thì chăng lợi ích gì cho ta. Ta 
có thể đến và gặp ai đó mà người ta đồn là có trí tuệ.” Bởi vậy vị ấy 
bảo những người đi chúng hãy đi chỗ khác, khi nói răng: “ Các vị cứ 
đi tiếp, tôi không muốn cùng các vị đi yết kiến Đức Phật. Thế nên, hãy 
để tôi đi một mình.” “ Nhưng thưa ngài,” những tùy tùng của vị ấy 
phản kháng, “ bằng cách sử dụng thủ đoạn gian trá, Sa-môn Gotama 
có cách chiến thắng mọi người mà đến gặp vị ấy.” Tuy nhiên, VañgTsa 
không chú ý đến những lời nói ấy. Đến trước Đức Phật, và sau khi nói 
những lời chào hỏi xã giao, vị ấy ngồi xuống ở nơi thích hợp. 

Đức Phật hỏi chàng thanh niên Vangisa, “ Này Vangisa, có 
phải ngươi thiện xảo về một ngón nghề?” “ Thưa đại đức Gotama,” 
VaigrTsa đáp lại, “ con biết một câu chú có tên là chavasisa mantra.” * 
Ngươi dùng câu chú ấy để làm gì?” “ Thưa đại đức Gotama, khi tụng 
câu chú ấy, con dùng những ngón tay của con gõ nhẹ vào cái sọ của 
người chết trên ba năm và con có thể nói ra được người ấy hiện đang 
tái sanh ở cõi nào.” 

Nhân đó Đức Phật dùng thần thông đem về bốn cái sọ người: 
(1) cái sọ của người tái sanh trong địa ngục; (2) cái sọ của người tái 
sanh lại cõi người; (3) cái sọ của người tái sanh trong cõi chư thiên; 
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(4) cái sọ của vị đã chứng đắc A-la-hán. Vangsa, khi gõ nhẹ vảo cái 
sọ thứ nhất, nói rằng: “ Thưa đại đức Gotama, người có cái sọ này 
hiện đang ở địa ngục.” “ Tốt lắm, tốt lắm, này Vanglsa.” Đức Phật 
nhận xét: “ Ngươi thấy đúng. Còn người có cái sọ kia hiện đang ở 
đâu?” Đức Phật hỏi, khi chỉ về cái sọ thứ hai. “ Thưa đại đức Gotama, 
người ấy đã sanh lại cõi người.” Đức Phật lại trắc nghiệm về cái sọ 
thứ ba và VaigTsa nói răng: “ Thưa đại đức Gotama, người ấy hiện 
đang tái sanh vào cõi chư thiên.” Và cả ba sự phát hiện đều đúng sự 
thật. 

Tuy nhiên khi Đức Phật chỉ về cái sọ thứ tư và trắc nghiệm khả 
năng của Vaigisa thì chàng trai Bà-la-môn rơi vào tình thế khó xử. 
Mặc dầu đã gõ đi gõ lại cái sọ nhiều lần và suy xét về nó nhưng vị ấy 
chăng biết tí gì về kiếp hiện tại của người có cái sọ ấy. 

Đức Phật hỏi: “ Này VangTsa, có phải người hết cách rồi 
chăng?” “ Xin hãy chờ một lát, thưa đại đức Gotama,” VaigTsa nói, “ 
con sẽ thử lại.” VỊ ây cố gắng một cách vụng về, càng tụng đọc nhiều 
lần câu chú nỗi tiếng ấy và gõ vào cái sọ lại càng thất bại. Vị ấy thấy 
rằng vấn đề rõ ràng vượt ngoài khả năng của vị ấy. Những giọt mồ hôi 
chảy xuống từ trán. Trông như một kẻ ngu hoàn toàn, VagTsa vĩ đại 
đành làm thinh. “ Người thấy mệt rồi chăng, này VagTsa?” “ Đúng 
vậy, thưa đại đức Gotama, con thấy rất mệt. Con không thể nói chỗ tái 
sanh của người có cái sọ ấy. Nếu đại đức biết thì xin hoan hỉ nói cho 
con biết.” “ Này VagTsa,” Đức Phật nói, “ Như Lai biết chúng sanh 
này, và còn biết nhiều hơn thế nữa.” Rồi Đức Thế Tôn nói lên hai câu 
kệ sau đây: 


Cuftim yo vedi sattanam, upapatHñ ca sabbaso 
Asattam Sugatam Buddham, tam qham brumi Brahmana1n. 

(Này VagIsa,) ngươi biết rõ sự chết và sự tái sanh của chúng 
sanh về mọi phương diện, người thì thoát khỏi luyến ái, người thì đã 
đi con đường chánh và giác ngộ Niết bàn, đã liễu ngộ Tứ Thánh Đé, 
người ấy Như Lai gọi là Bà-la-môn. (Dhammapada, v.419) 
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Yassa gatin na jaãnamfi, Deva gandhabba manusa, 
Khimasavam Arahantam, tam aham brumi Brahmanam. 
(Này Vangisa,) người mà không biết sanh về đâu, cõi chư thiên 
hay cõi càn-thát-bà hay người đã đoạn tận bốn lậu hoặc, là bậc A-la- 
hán, Như Lai gọi người ấy là Bà-la-môn (Dhammapada, v.420) 


(Chú ý: Đức Phật nói những bài kệ này đến các tỳ khưu trong 
bộ kinh Dhammapada, cho họ biết rằng đại đức VangIsa là bậc A-la- 
hán. Trong hoàn cảnh hiện tại, Đức Phật thuyết những câu kệ trên vì 
lợi ích của VagTsa rằng cái sọ thứ tư thuộc về vị A-la-hán có chỗ đến 
sau khi chết, không tìm thấy được ở bất cứ nơi nào trong năm chỗ 
sanh thú). 

Khi ấy chàng trai VaigTsa nói với Đức Phật: “ Thưa đại đức 
Gotama, không có sự thua lỗ cho người trao đổi mama này lẫy mamra 
kia. Con sẽ trao cho ngài chavasisa manứa của con đê đôi lây Buddha- 
manmfa của ngài mà Ngài nói đầu tiên.” Đức Phật đáp lại, “ Này 
VangTsa, chư Phật không trao đổi mana. Các Ngài cho nó bằng thiện 
ý đến những ai muốn nó.” “ Tốt lắm, thưa đại đức Gotama,” VaigTsa 
nói: “ Cầu xin đại đức Gotama hãy cho con mama đó,” và vị ấy tỏ thái 
độ tôn kính đến Đức Phật bằng cách chấp hai tay giống như con rùa 
mới lớn. 

Khi ấy Đức Phật nói rằng, “ Này VañgTsa, người xin nhận được 
một đặc ân có cần thời gian thử thách để làm tròn phận sự của người 
đó chăng?” “ Dạ có, thưa đại đức Gotama.” “ Này VaigIsa, phải 
chăng ngươi cho răng người muốn học zman/a trong giáo pháp của 
Như Lai mà không cần thời gian thử thách?” Theo tính cách của Bà- 
lamôn giáo thì không được thỏa mãn trong việc học các mama. 
VangTsa cảm thấy cần phải học cho được Buddha-aa bằng bất cứ 
giá nào. Bởi vậy vị ấy nói: “ Thưa đại đức Gotama, con sẽ tuân theo 
những điều lệ của Ngài.” “ Này Vangisa, khi Như Lai dạy Buddha- 
mania thì Như Lai chỉ dạy cho người mang tướng mạo giống như 
tướng mạo của Như Lai.” 
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VagTsa đã quyết tâm học Buddha-zmana và hoàn thành điều 
kiện do Đức Phật yêu cầu; bởi vậy vị ấy nói với tùy tùng của mình 
rằng: “ Này, đừng có làm phiên tôi khi tôi trở thành tỳ khưu. Tôi phải 
học Buddha-mamra. Sau khi học được nó rồi, tôi sẽ trở thành bậc thầy 
vĩ đại nhất trong xứ Diêm phủ đề này, và đó cũng là điều tốt cho các 
bạn.” Sau khi nói lời an ủi những người cộng sự của vị ấy như vậy, 
VangIsa trở thành tỳ khưu với mục địch học Buddha-mama. 

(Chú ý: VỊ thầy tế độ trong cuộc lễ thọ Cụ túc giới của VahgTsa 
là trưởng lão Nigrodhakappa, một vị A-la-hán, tình cờ có mặt bên 
cạnh Đức Phật vào lúc ấy. Đức Phật nói với trưởng lão 
Niprodhakappa rằng: “ Này Nigrodhakappa, VañgTsa muốn trở thành 
tỳ khưu. Hãy lo liệu cho vị ẫy được thọ Cụ-túc-giới.” Trưởng lão 
Nigrodhakappa dạy cho Vaigĩsa pháp thiền về năm thể trượt và 
hướng dẫn vị ấy trở thành vị tỳ khưu). ( Chú giải Sutta Nipãta.) 

Khi ấy Đức Phật nói với đại đức VagTsa: “ Này VangTsa, Bây 
giờ hãy thọ trì pháp hành của người tập sự để học ma” và dạy cho 
vị ấy cách quán về ba mươi hai thê trượt của thân. VañgTsa là người có 
trí sắc sảo, khi đọc về ba mươi hai thể trượt và thiền quán về tánh chất 
sanh diệt của ba mươi hai thể trượt, đạt được Tuệ quán về sắc pháp và 
chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Sau khi VaigTsa chứng đắc đạo quả A-la-hán, những người bạn 
Bà-la-môn của vị ấy đi đến đề tìm hiểu xem vị ấy đang tiến bộ như thế 
nào. Họ nói với vị Ấy: “ Này VaigIsa, thế nào rồi? Bạn đã học được 
manfa từ Sa-môn Gotama chưa? “ “ Ừ, học rồi,” đại đức VaigTsa đáp 
lại. “ Vậy, chúng ta hãy đi,” họ nói. “ Các vị tự đi đi. Tôi không còn 
việc gì để đi chung với các vị.” Khi nghe câu trả lời thăng thắn này, 
các vị Bà-la-môn nói rằng: “ Chúng tôi đã cảnh báo trước với bạn rằng 
Sa-môn Gotama có cách để thắng phục những người đến viếng vị ấy 
bằng ngón lường gạt. Bây giờ bạn đã dính bùa của Sa-môn Gotama 
rồi, chúng tôi biết làm gì với bạn đây?” Sau khi trách mắng như vậy, 
họ trở về bằng con đường mà họ đã đi đến. 
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(Đại đức Vangisa là vị tỳ khưu đệ tử nổi trội nhất của Đức 
Phật. Muốn biết những câu kệ vi diệu của vị Ấy, hãy xem bộ VaigTsa 
Samyutta, Sagathavagsøa Samyutta). 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu etadagøa 


Trưởng lão Vaigrsa là một nhà thơ bâm sinh. Bắt cứ khi nào vị 
ấy đi trước Đức Phật vị ấy luôn luôn nói ra những câu kệ tán dương 
Ngài. Khi so sánh Đức Thế Tôn bằng những ví dụ thơ văn với mặt 
trăng, mặt trời, bầu trời, đại dương, con voi cao quý, con sư tử, v.v... 
Vị ấy ứng khẩu ngâm lên những câu kệ vào lúc chiêm ngưỡng Đức 
Phật, lên đến hằng ngàn câu. Do đó vào một dịp, khi Đức Phật nêu tên 
những vị tỳ khưu tối thắng với chúng Tăng, Ngài đã công bố: 


Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 
patibhanavantanam yadidam Vangiso. 

Này các tỳ khưi, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai 
mà có trí mẫn tiệp, thì tỳ khưu Vangrsa là Đệ nhất. 


œs## 
(24) ĐẠI TRƯỞNG LÃO UPASENA VAÑGANTAPUTTA 
(a) Nguyện Vọng Quá Khứ 


Trong quá khứ, đại đức UpasenaVangantaputta sanh vào một 
gia đình danh giá trong kinh đô HamsavatI, trong thời của Đức Phật 
Padumuttara. Khi đến tuôi trưởng thành, vị ấy đi đến tịnh xá của Đức 
Phật. Giống như tất cả những vị đại trưởng lão tương lai khác, nghe 
Đức Phật thuyết pháp. Tại đây, vị ấy chứng kiến một tỳ khưu được 
Đức Phật đặt vào địa vị tối thăng trong những vị tỳ khưu đạt được sự 
kính mến của đông đảo tùy tùng. Người đàn ông danh giá cũng muốn 
bắt chước vị tỳ khưu ấy và phát nguyện có được vinh dự ấy trong kiếp 
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sông tương lai. Đức Phật thấy rằng nguyện vọng của vị thiện nam sẽ 
được thành tựu và nói lời tiên tri. Rồi Ngài trở về tịnh xá. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Người đàn ông danh giá ấy sau khi sống trọn cuộc đời làm các 
việc phước, đã mạng chung vào những cõi hạnh phúc. Vào thời Đức 
Phật Gotama, vị ấy tái sanh vào một gia đình Bà-la-môn, trong ngôi 
làng Bà-la-môn Nãlaka, nước Magadha. Người mẹ của vị ấy là 
Ripanärl, vợ của một vị trưởng giả Bà-la-môn. Lúc nhỏ vị ẫy có tên là 
Upasena. Khi lớn lên và học Tam phệ đà, nhưng sau khi nghe pháp từ 
Đức Phật, vị ấy có lòng tịnh tín sâu đậm nơi Ngài và xuất gia làm tỳ 
khưu. 

Khi đại đức Upasena được một tuôi hạ, vị ẫy ước muốn gia 
tăng số lượng tỳ khưu. Vị ấy một người đàn ông xuất gia Sa-di và rồi 
cho vị ấy tu lên tỳ khưu. 

Đại đức Upasena, vào cuối mùa an cư sau khi, tham dự Tăng sự 
như thường lệ, bèn lên đường yết kiến Đức Phật, đi cùng với người đệ 
tử thân tín mà lúc ấy được một hạ tỳ khưu và chính đại đức có hai tuôi 
hạ là thầy tế độ của vị tỳ khưu ấy. Đại đức nghĩ rằng Đức Phật sẽ 
hoan hi với vị ây về hành động khéo tác ý của vị ấy (là thâu nhận một 
người mới vào Tăng chúng). 

Khi đại đức Upasena đang ngồi ở một nơi thích hợp trước Đức 
Phật, Ngài nói với vị ấy: “ Này tỳ khưu, con đã được bao nhiêu hạ?” “ 
Bạch Thế Tôn, được hai hạ,” Upasena đáp lại. “ Còn người đi chung 
với con được bao nhiêu hạ?” “ Bạch Thế Tôn, một hạ.” “ Hai người có 
quan hệ với nhau như thế nào?” “ Bạch Thế Tôn, vị ấy là đệ tử thân 
tín của con.” “ Này con người rỗng tuếch, ngươi đã có tâm nghiêng về 
bốn món vật dụng rất nhanh.” Rồi Đức Phật khiển trách đại đức 
Upasena bằng nhiều cách. Sau đó Đức Phật ban hành điều luật như 
vây: 
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“ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu chưa đủ mười hạ trong Tăng 
chúng thì không được cho một người tu lên tỳ khưu. Người nảo vi 
phạm điều học này thì phạm vào tiểu tội của giới luật. 

“ Này các tỳ khưu, Như Lai cho phép vị tỳ khưu có mười hạ lạp 
trở lên được làm thầy tế độ cho một tân tỳ khưu trong việc thâu nhận 
người ấy vào đời sống xuất gia.” 

Hai điều luật này xảy ra liên quan đến đại đức Upasena (hãy 
xem bộ Vinaya Mahävagøa.) 

Upasena do bị khiến trách như vậy bèn suy nghĩ về việc thọ 
lãnh lời khen từ Đức Phật: “ Ta sẽ tạo ra những lời khen ngợi liên 
quan đến chính vấn đề tùy tùng, xuất phát từ Đức Thế Tôn, bậc sáng 
chói như trăng rằm,” vị ấy tự khích lệ. Cũng vào chính ngày hôm ấy, 
VỊ ây đi vào chỗ vắng vẻ, quán niệm bằng sự tỉnh cần, trau dôi tuệ 
quán và trong vài ngày vị ấy chứng đạo quả A-la-hán. 


Những người đệ tử được giáo giới 


Upasena là một vị tỳ khưu xuất thân từ một gia đình danh giá. 
Với danh tiếng của vị ấy ở khắp vùng là một người giảng pháp có tài; 
VỊ ây chiếm được niềm tin và thiện cảm của nhiều đứa trẻ trong các 
gia đình danh giá có quan hệ huyết thống hay bạn bè. Những đứa trẻ 
này trở thành Sa-di dưới sự dẫn dắt của vị Ấy. VỊ ây tạo ra một sự thỏa 
thuận với chúng ngay từ đầu: “ Này các con, ta là người có hạnh 
nguyện sống trong rừng. Nếu các con có thể sống trong rừng như ta 
thì các con có thể trở thành Sa-di” và giải thích cho chúng hiểu về 
mười ba pháp đầu đà. Chỉ có những đứa trẻ có thê thọ trì pháp đầu đà, 
vị ấy mới thâu nhận làm Sa-di, nhưng giới hạn vì tuổi chúng còn nhỏ. 
Khi đại đức Upasena trải qua mười tuôi hạ tỳ khưu, vị ẫy thông thạo 
tạng Luật và truyền phép xuất gia tỳ khưu cho các sa-di, làm thầy tế 
độ của họ. Số lượng tỳ khưu được vị ấy tuyền phép xuất gia lên đến 
năm trăm vị. 

Trong thời gian ấy, Đức Phật đang ngụ ở tịnh xá Jetavana, tại 
Savatthi. Một hôm Đức Phật nói với các tỳ khưu: “ Này các tỳ khưu, 
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Như Lai muốn sống một mình trong nửa tháng” rồi Ngài sống viễn ly. 
Chư Tăng thỏa thuận với nhau, vị tỳ khưu nào đến gần Đức Thế Tôn 
thì phải sám hối tội. 

Đại đức Upasena cùng với các đệ tử đi đến tịnh xá Jetavana để 
đảnh lễ Đức Phật và sau khi đảnh lễ Ngài, họ ngồi xuống ở nói phải lẽ. 
Đức Phật với ý định bắt đầu cuộc trò chuyện, bèn hỏi một vị tỳ khưu 
trẻ đệ tử thân tín của đại đức Upasena: “ Này tỳ khưu, con có thích 
mặc y phân tảo không?” Vị tỳ khưu trẻ bèn nói một câu mở đầu: “ 
Bạch Thế Tôn, con không thích,” nhưng tiếp tục giải thích rằng tuy cá 
nhân không thích nó, nhưng do lòng kính trọng vị thầy tế độ nên vị ấy 
đã thọ trì pháp đầu đà mặc y phấn tảo. 

Đức Phật khen ngợi Upasena về điều ấy, và cũng nói nhiều lời 
tán dương Upasena ở nhiều điểm khác. ( Đây chỉ là bài môt tả tóm tắt 
về việc Upasena nhận được lời khen nơi Đức Phật. Muốn biết chỉ tiết, 
hãy xem bộ Vinaya, Parajikakanda PalI, 2 Kosiya vagga, 5 Nisidana 
Santata Sikkhäpada. Cần chú ý rằng trong bài kinh ấy ghi rằng Đức 
Phật đã nói: “ Như Lai muốn ân cư trong ba tháng” trong khi đó Chú 
giải của bộ Anguttara Nikãya nói rằng Đức Phật muốn “ ân cư nửa 
tháng.” Theo chúng tôi thì bản dịch của kinh nói “ ba tháng” là có căn 
cứ đích xác.) 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga 


Vào một dịp, khi Đức Phật đang ngồi giữa chúng Tăng tôn vinh 
các vị tỳ khưu tối thắng băng các danh hiệu, Ngài đã công bố: 


Etadaggam bhikkhave mama sãvakanam bhikkhuna1m 
samanfapasadikanamn yadidamua Upaseno Vanganfaputo. 
Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai 

đạt được sự kính trọng cao của đệ tử, Upasena Vañganftaputta 
là Đệ nhất. 


Cái chết bi thảm của Trưởng lão 
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Một hôm, trưởng lão Sãriputta và trưởng lão Upasena đang trú 
ngụ ở gần Rãjagaha, tại hang động Sappasondika (cái động giống như 
cái mang của con rắn) trong khu rừng Gỗ Mun. Lúc bấy giờ một con 
rắn độc rơi trên người của trưởng lão Upasena. 

(Trưởng lão Upasena đang khâu chiếc đại y ở gần lối vào hang 
động, nơi có g1ó thôi vào. Vào lúc Ấy, một trong hai con rắn độc đang 
giao phối ở trên vòm hang thì rơi xuống trên vai của đại đức. Con rắn 
cực độc, chỉ cần chạm vào nó, nọc của nó đã gây chết người. Bởi vậy 
thân của trưởng lão bị đốt cháy như sợi bắc của cây đèn, lan khắp cả 
cơ thể. Trưởng lão biết rằng cái thân này sẽ bị thiêu rụi trong chốc lát 
nhưng ngài nguyện rằng cái thân sẽ còn nguyên bên trong hang động, 
vào nhờ vậy kéo thời gian tiêu hoại). 

Khi ấy trưởng lão Upasena gọi các vị tỳ khưu, nói rằng, “ Này 
các hiền giả, hãy đến! Hãy đặt cái thân của tôi trên cái võng và khiêng 
ra ngoài trước khi cái thân này tan rã ở đây như quả cầu bằng trẫu.” 

Nhân đó trưởng lão Sãriputta nói với trưởng lão Ủpasena: “ 
Chúng tôi không thấy sự thay đổi nảo trong thân hay thay đổi nào trên 
các căn của trưởng lão Upasena.” Tuy nhiên trưởng lão Upasena lại 
nói: “Này hiền giả, hãy đến! Hãy đặt thân của tôi trên cái võng và 
khiêng nó ra bên ngoài trước khi cái thân này tan rã ở đây như quả cầu 
bằng trấu.” (Câu này được nói bởi trưởng lão Sãriputta vì không có 
biến đổi nào trong oai nghi của thân và sự biểu hiện trên gương mặt 
của đại đức Upasena, điều biến đổi như người thường vào giờ chết). 

Khi ấy trưởng lão Upasena nói rằng: 

“ Này hiền giả Sãriputta, sự thật thì chỉ trong người mà nhìn 
bằng tà kiến và ái dục, “ tôi là con mắt, con mắt là của tôi”, “tôi là lỗ 
tai, lỗ tai là của tôi”, “tôi là mũi, mũi là của tôi”; “tôi là lưỡi, lưỡi là của 
tôi”; “tôi là cái thân, cái thân là của tôi”; “tôi là tâm ý, tâm ý là của tôi”, 
thì những biến đổi trong thân và những biến đổi trong các căn xảy ra. 

“ Này hiền giả Sãriputta, tôi chăng có cái nhìn nào qua tà kiến 
hoặc ái dục rằng „ “ tôi là con mắt, con mắt là của tôi”, “tôi là lỗ tai, lỗ 
tai là của tôi”, “tôi là mũi, mũi là của tôi”; “tôi là lưỡi, lưỡi là của tôi”; 
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“tôi là cái thân, cái thân là của tôi”; “tôi là tâm ý, tâm ý là của tôi”. Này 
hiền giả Sãriputta, làm sao có sự biến đổi trong tấm thân hay sự biến 
đổi nơi các căn trong tôi, là người không chấp theo những tri kiến như 
vậy?” 

Đại đức Sãriputta nói rằng: 

“ Quả thật là như vậy, này hiền giả Upasena, vì từ lâu hiền giả 
đã đoạn tận tà kiến “ ngã của tôi”, ái dục vào “cái của tôi”, và ngã mạn 
“tôi”, nên không thể có những tà kiến như vậy sanh lên được, hoặc qua 
tà kiến hoặc qua ái dục, “ tôi là con mắt, con mắt là của tôi”, “tôi là lỗ 
tai, lỗ tai là của tôi”, “tôi là mũi, mũi là của tôi”; “tôi là lưỡi, lưỡi là của 
tôi”; “tôi là cái thân, cái thân là của tôi”; “tôi là tâm ý, tâm ý là của 
tôi”.” 

Các vị tỳ khưu đặt trưởng lão Upasena trong cái võng rồi 
khiêng ra bên ngoải. Ngay tại đó, thân của trưởng lão Upasena tan rã 
như trái cầu bằng trâu và Ngài nhập Vô dư Niết bản. 

(Bài mô tả này cũng được ghi lại trong bộ Salãyatana 
Samyutta, Upasena asTvIsa Sutta và Chú giả). 


Œ # 


(25) ĐẠI TRƯỞNG LÃO DABBA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Trưởng lão Dabba tương lai sanh làm một người quí tộc trong 
kinh thành Hamsävati vào thời Đức Phật Padumuttara. Đến tuổi 
trưởng thành, vị ấy đi đến tịnh xá và nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy 
chứng kiến một tỳ khưu được Đức Phật tôn vinh là tối thắng trong 
những vị tỳ khưu sửa soạn chỗ ngụ dành cho chư Tăng. Vị ấy muốn 
bắt chước vị tỳ khưu ấy, sau khi tô chức đại thí cũng dường Đức Phật, 
vị ấy phát nguyện được danh hiệu tối thăng tương tự trong thời kỳ 
giáo pháp của một vị Phật tương lai. Đức Phật thấy rằng nguyện vọng 
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của vị thí chủ sẽ được thành tựu, Ngài nói lời tiên tri trước khi trở về 
tịnh xá. 
Tu thiên trên đỉnh núi 


Trưởng lão Dabba tương lai, sau khi tiếp nhận lời tiên tri từ 
Đức Phật, đã sống trọn đời thực hiện thiện nghiệp. Thân hoại mạng 
chung, vị ấy tái sanh vào cõi chư thiên và rồi luân chuyển trong hai 
cõi, chư thiên và nhân loại. Trong những năm cuối của giáo pháp Đức 
Phật Kassapa, vị ấy sanh vào một gia đình quý tộc và xuất gia làm vị 
tỳ khưu. Vị ấy tìm thấy sáu vị tỳ khưu khác cùng có quan điểm răng 
sống giữa mọi người không phải là cách đúng đắn để đạt được sự giác 
ngộ, và vị tỳ khưu chân chánh phải sống ẩn cư. Vì vậy họ leo lên một 
ngọn núi có dốc đứng bằng một cái thang. Khi lên đến đỉnh núi, họ 
bàn với nhau răng: “ Ai tự tin thì xô đi cái thang. Ai còn bám víu đời 
sống của mình thì hãy đi xuống bằng cái thang trước khi nó bị xô đi.” 
Tất cả bảy vị ty khưu đều chọn ở lại trên đỉnh núi cho đến khi đạt 
được sự giác ngộ và họ xô ngã cái thang. “ Thưa các hiền giả, hãy tinh 
tấn trong pháp hành tỳ khưu của mình,” họ sách tấn lẫn nhau trước khi 
chọn một chỗ riêng trên núi để phấn đấu vì Đạo Tuệ, không quan tâm 
đến cái chết. 

Trong bảy vị, vị tỳ khưu lớn nhất chứng đắc đạo quả A-la-hán 
vào ngày thứ năm. Vị ấy biết mình đã làm xong điều cần làm về pháp 
hành của bậc Thánh và đi đến Uttarakura (Bắc cu Lô châu) bằng thần 
thông của vị ẫy đề khất thực. Sau khi khất thực xong, VỊ ây trở về chia 
số vật thực cho các tỳ khưu bạn kèm theo những lời sách tấn rằng: ` 
Này các hiền giả, hãy để tôi lãnh trách nhiệm đi khất thực. Các hiền 
giả chỉ cần nhiệt tâm hành thiền.” Khi ấy sáu vị kia đáp lại rằng: “ 
Này hiền giả, có phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau là vị nào giác 
ngộ pháp Siêu thế trước thì lãnh trách nhiệm nuôi ăn những người 
chưa đạt đến mục tiêu?” Vị A-la-hán nói rằng: “ Không, thưa các hiền 
giả, không có sự thỏa thuận như vậy.” Khi ẫy các vị khác nói rằng: 
Thưa đại đức, đại đức đã chứng đắc A-la-hán quả do phước quá khứ 
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của ngài. Chúng tôi cũng sẽ chấm dứt vòng đau khổ nếu chúng tôi có 
thể. Cầu chúc đại đức đi bất cứ nơi nào ngài muốn.” 

Vị tỳ khưu trưởng lão không thê thuyết phục sáu vị tỳ khưu thọ 
lãnh vật thực, bèn đem vật thực đến một nơi thích hợp và bỏ lại. Vào 
ngày thứ bảy, vị tỳ khưu cao hạ thứ hai chứng đắc A-na-hàm quả 
(anägãmi-phala). VỊ ấy đi đến Uttarakura bằng năng lực thần thông và 
chia vật thực đến những vị tỳ khưu còn lại. Do bị từ chối bởi những vị 
tỳ khưu bạn, vị ẫy bèn độ thực ở một nơi thích hợp và bỏ đi. Sau khi 
thân họai mạng chung, vị ẫy tái sanh vào cõi Phạm thiên Ngũ tịnh cư. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Năm vị tỳ khưu còn lại không đắc được Đạo Tuệ trong kiếp 
sống ấy. Sau khi thân hoại mạng chung từ kiếp sống ấy họ tái sanh 
vào cõi chư thiên và nhân loại trải qua A-tăng-kỳ kiếp của thời kỳ 
trung gian giữa hai vị Phật Kassapa và Gotama. Trong thời của Đức 
Phật Gotama, họ tái sanh trong nhiều nước khác nhau: (1) một người 
sanh vào xứ Gandhãra, trong thành phố Takkasila, làm một thành viên 
của hoàng gia (và về sau trở thành vua Pukkusäti); (2) người khác 
sanh vào xứ Pabbateyya (còn được gọi là xứ MaJjhantika, làm con trai 
của một nữ du sĩ (và về sau trở thành du sĩ Sabhiya); (3) người thứ ba 
sanh trong nước Bahiya trong một gia đình (và về sau trở thành trưởng 
lão Bahiya); (4) người thứ tư sanh trong một gia đình nọ ở thành 
Rãjagaha (về sau là đồng tử Kumãra Kassapa); và (5) người cuối cùng 
(về sau là trưởng lão Dabba) sanh ra trong nước Malla, thành phố 
Anupiya, trong vương gia của một hoàng tử Malla. 

Người mẹ của trưởng lão Dabba tương lai, đã chết khi bà sắp 
sanh con. Khi xác của bà đang trên giàn hỏa thì cái bào thai vỡ ra do 
hơi nóng, nhưng do nghiệp quá khứ nên thân của vị ấy bắn tung vào 
không trung và rơi xuống an toàn trên đống cỏ dabba, và được (bà 
ngoạ!) đặt tên là Dabba. 

(Chú ý: từ ngữ “dabba' có hai nghĩa; “ một loại cỏ” và “ một 
đống củi. Trong bộ Apadãna (cuốn II) trong bài giải thích câu kệ số 


€ 
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143 nó được nêu ra là : “ pafo dabbapuñjJjamihi taro dabboti vissufo)`. 
Trong Chú giải của bộ Anguttara, SãratthadTpanT TIkã, và Chú giải 
của bộ Theragätha, vị ấy được nói đến là đã rơi xuống trên đống củi. 
Tác giả hiện tại nêu ra ý nghĩa ở đây là “cỏ”). 

Khi cậu bé Dabba được bảy tuổi, Đức Phật cùng với nhiều vị tỳ 
khưu đến tại Anupiya trong chuyến đi đến nước Malla, nơi đây Ngài 
ngụ trong vườn xoài Anupiya. Cậu bé bị mê hoặc khi nhìn thấy Đức 
Phật và xin phép bà ngoại để xuất gia. Bà ngoại đồng ý, dẫn cậu bé 
đến Đức Phật và xin phép cho cậu bé được xuất gia trong Tăng chúng. 

Đức Phật giao phận sự cho một vị tỳ khưu ở gần Ngài để thâu 
nhận cậu bé vào Tăng chúng, nói rằng, “ Hãy truyền phép xuất gia Sa- 
di cho đứa bé.” Khi ấy vị tỳ khưu trưởng lão bèn dạy cách quán các 
thê trượt trên thân, tượng trưng là năm phần của nó ( tức là tóc, lông, 
móng, răng, da). ( Khi cạo đầu trong bước thứ nhất để làm cho cậu bé 
trở thành vị sa-di, thì pháp quán này là pháp thích hợp nhất mà vị thầy 
tế độ bảo vị Sa-di đọc to và quán tưởng). Cậu bé Dabba quán về chúng 
trong khi đang được cạo đầu. 

Cậu bé Dabba có đầy đủ duyên lành để giác ngộ; hơn nữa, cậu 
ta đã nguyện trở thành vị tỳ khưu tối thắng cách một trăm ngàn đại 
kiếp trước Đức Phật Padumuttara rồi. Thế nên, khi lần cạo đầu thứ 
nhất vừa xong thì cậu chứng đắc quả thánh Nhập lưu (sơ/ãpaffi- 
phala); lượt cạo thứ hai cậu chứng đắc quả thánh Tư-đà-hàm 
(anägãmi-phala); lượt cạo tóc lần thứ ba vừa xong thì cậu chứng đắc 
quả thánh A-na-hàm (sakadãgami-phala), và khi cái đầu được cạo 
xong thì cậu chứng đắc đạo quả A-la-hán. Nói tóm lại, sự hoàn thành 
việc cạo tóc và sự chứng đắc đạo quả A-la-hán xảy ra cùng một lúc. 

Sau khi trải qua một thời gian cần thiết để đem lại sự giác ngộ 
cho những chúng sanh xứng đáng được giải thoát khỏi luân hồi, Đức 
Phật trở về kinh thành Rãjagaha và trú ngụ ở tịnh xá Ve|uvana. Sa-di 
Dabba, giờ đây là một vị A-la-hán, cũng đi theo Đức Phật đến đó. Khi 
đến kinh thành Rãjagaha, đại đức Dabba đi vào nơi văng vẻ, tự nghĩ: “ 
Ta chăng còn gì để làm đối với đạo quả A-la-hán. Thật tốt thay, nếu ta 
phục vụ chúng Tăng bằng cách sắp xếp chỗ ngụ cho các ngài và 
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hướng dẫn các ngài đến các thí chủ để khất thực.” Đại đức nói lên ý 
tưởng ấy với Đức Phật. Đức Phật đã khen ngợi vị ấy về điều đó và chỉ 
định cho vị ẫy làm hai phận sự: (1) sửa soạn chỗ ngụ dành cho chúng 
Tăng và chúng Tăng sẽ công nhận vị ấy là người như vậy (Senäsana- 
paññãpaka sammufi), (2) hướng dẫn các thành viên của chúng Tăng 
đến các thí chủ để khất thực, và chư Tăng sẽ công nhận vị ấy là người 
như vậy (Phaff† `uddesaka-sammufi). 

Đức Phật hoan hỉ thấy vị Dabba mới bảy tuôi mà đã đạt đến địa 
vị xuất chúng như vậy trong giáo pháp của Ngài như có Tứ tuệ Phân 
tích, Sáu Thắng trí và ba Minh. Do đó, tuy rất nhỏ tuổi nhưng Đức 
Phật đã nâng vị Sa-di A-la-hán Dabba lên hàng tỳ khưu. (Tình cờ, 
những vị Sa-di A-la-hán khác như Sa-di Pandita, Sa-di Samkicca, Sa- 
di Sopäka, Sa-di Khadiravaniya (là người em út của trưởng giả 
Sãriputta) đều được cất nhắc lên địa vị tỳ khưu dù đưới hai mươi tuổi 
vì họ đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Tuy nhỏ tuổi nhưng các vị này 
đã đạt đến đỉnh cao của đời sông tỳ khưu, thế nên họ xứng đáng được 
gọi là Trưởng lão, 7era). 

Từ khi trở thành tỳ khưu, đại đức Dabba sắp xếp các chỗ ngụ 
và chỉ định vật thực (của các thí chủ đến chúng Tăng) đối với tất cả 
những vị tỳ khưu trú ngụ ở kinh thành Rãjagaha. Vị ấy đã làm điều 
này bằng khả năng, không để xảy ra sai sót trong sự phân phối phiếu 
lãnh vật thực mà các vị tỳ khưu cao hạ phải làm. 

Tiếng tốt về vị tỳ khưu A-la-hán xuất thân từ hoàng gia bộ tộc 
Malla, là người rất tận tụy với các vị tỳ khưu, rất chu đáo trong việc 
tìm các chỗ ngụ nơi mà các vị tỳ khưu có cùng chí hướng có thê sống 
chung với nhau, là người có khả năng kiếm được những chỗ ngụ ở 
những địa điểm xa xôi dành cho những vị Tăng khách theo chỉ thị của 
họ, giúp những vị tỳ khưu đau ốm hay không có khả năng bằng năng 
lực thần thông của vị ấy, tiếng tốt ấy đã lan đi khắp các hướng. 

Nhiều vị Tăng khách yêu cầu những chỗ ngụ mà thông thường 
không thê có được ở những địa điểm xa xôi như tịnh xá vườn xoài của 
ông JTvaka, tịnh xá Maddakucchi, v.v... và trước sự kinh ngạc của họ, 
họ được đưa đến những chỗ đó bằng năng lực thần thông của đại đức 
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Dabba. Bằng năng lực thần thông của mình, đại đức còn tạo ra nhiều 
hình tướng của chính mình để làm các phận sự được yêu cầu. Rồi 
băng những ngón tay phát ra ánh sáng trong đêm tối như những cây 
đèn sáng, đại đức, tức hình tướng được tạo ra, có thể dẫn những vị 
khách Tăng đến chỗ mà họ chọn lựa, chỉ cho họ chỗ ở và chỗ ngủ. 
(Đây là bài mô tả tóm tắt. Muốn biết chi tiết hãy xem bộ Vinaya 
Pãrãjika-kanda trong những phần về Dutthadosa Sikkhãpada). 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga 


Để đáp lại những sự phục vụ cao quý của đại đức Dabba đến 
chư Tăng bằng khả năng đầy kinh nghiệm, Đức Phật, trong một dịp đã 
công bố trước hội chúng tỳ khưu: 


Etadagsam bhikkhave mama savakanamu bhikkhunamụ 
senäsanapañfiapakanam yadidam Dabbo Mallaputto. 

Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà 
làm công việc sắp xếp những chỗ ngụ dành cho tỳ khưu Tăng, 
thì trưởng lão Dabba của hoàng tộc Malla là Đệ nhất. 


(Chú ý: từ khi Đức Phật giao nhiệm vụ cho trưởng lão Dabba làm 
phận sự trông coi về phòng ở tiện nghi cho các tỳ khưu, thì trưởng lão 
Dabba đã giữ gìn mười tám tịnh xá lớn quanh kinh thành RãJagaha 
được sạch sẽ, ở bên trong và chung quanh những chỗ ngụ ấy. Vị ấy 
không bao giờ quên làm sạch sẽ chỗ ngồi, nơi ngủ hay quên đặt nước 
uống và nước rửa cho chư Tăng). 


Dabba là nạn nhân của sự vu khống 


Dù trưởng lão Dabba đích thực là vị tỳ khưu giới đức, nhưng 
lại là nạn nhân của sự vu khống do bởi một nhóm tỳ khưu ác, dẫn đầu 
là tỳ khưu Mettiya và tỳ khưu Bhumajaka, họ đã tố cáo vị ấy có dan 
díu với tỳ khưu ni tên Mettiya. (Hãy xem chỉ tiết bộ Vinaya 
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Pãrajikakanda, trong chương Samghãdisesa, ở phần Dutthadosa 
Sikkhãpada và Cũlavagga, 4- Samathakkhandhaka, 2-Sati vinaya). Sự 
kiện không hoan hỉ này là kết quả ác nghiệp trong quá khứ của vị ấy. 
Cách chín mươi mốt đại kiếp trong quá khứ, trong thời Đức Phật 
Vipassii, vị ấy đã vu khống một vị A-la-hán dù biết ngài là bậc trong 
sạch. 


Sự viên tịch của Trưởng lão 


Vào ngày trưởng lão Dabba sắp nhập Niết bàn, ngài trở về tịnh 
xá Veluvana sau khi đi khất thực, độ thực xong, và sau khi đánh lễ 
Đức Phật, rửa chân rồi trưởng lão ngồi trên một tắm chiếu nhỏ ở một 
chỗ văng vẻ, và nhập vào thiền diệt trong một thời gian đã nguyện 
trước. 

Sau khi xuất định, trưởng lão xem lại mạng căn và biết rằng 
trưởng lão chỉ sống thêm khoảng hai giờ nữa. Trưởng lão nghĩ rằng 
thật không thích hợp nếu trưởng lão viên tịch ở chỗ vắng vẻ mà không 
nói lời từ biệt với Đức Phật và các tỳ khưu đồng cư. Trưởng lão cảm 
thấy cần phải nói lời từ biệt với Đức Phật và thị hiện thần thông trước 
khi chết, vì lợi ích trong tương lai của những người có ý nghĩ sai lạc 
về trưởng lão (do sự vu khống của tỳ khưu Mettiya và tỳ khưu 
Bhũmajaka) để họ có thê thấy giá trị đích thực của trưởng lão. Vì thế, 
trưởng lão đi đến trước Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống ở một 
nơi thích hợp, rồi bạch rằng: “Kính bạch Đức Sugata, giờ chết của con 
đã đến.” 

Đức Phật xem lại mạng quyền của trưởng giả Dabba và nói 
rằng: “Này Dabba, con biết giờ chết của con.” Khi ấy trưởng lão 
Dabba đảnh lễ Đức Phật, đi quanh Ngài ba vòng về phía phải, rồi 
đứng ở nơi thích hợp và bạch rằng: “ Bạch Thế Tôn, chúng con đã trôi 
lăn trong thế gian với nhau trong thời gian một trăm ngàn đại kiếp. Sự 
thực hành các thiện nghiệp được nhắm đến đạo quả A-la-hán - mục 
tiêu giờ đây đã được thành tựu. Đây là lần cuối mà con được trông 
thấy Đức Thế Tôn.” Đây là thời điểm rất xúc động. Từ những vị tỳ 
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khưu còn phàm phu, những vị thánh Nhập lưu (sorãpaññä), hay Nhất 
lai (sakadägãmi) đều cảm thấy buôn khổ, trong khi một số thì khóc. 

Đức Thế Tôn biết trưởng lão Dabba đang nghĩ gì và nói rằng: “ 
Này Dabba, đúng như vậy, hãy thị hiện thần thông trước Như Lai và 
chúng Tăng.” Khi Đức Phật vừa nói xong những lời ấy thì tất cả 
chúng Tăng đều có mặt. Rồi trưởng lão Dabba thị hiện các pháp thần 
thông thích hợp là vị Thinh văn đệ tử của Đức Phật như: từ một người 
thành nhiều người; từ nhiều người hóa thành một người; khi hiện, khi 
ân, v.v... Rồi ngài lại đảnh lễ Đức Phật. 

Trưởng giả Dabba bay lên không trung, tạo ra quả địa cầu và 
ngài ngồi kiết già trên đó và niệm về đề mục lửa (/ejo-kasina) làm 
bước chuẩn bị. Sau khi xuất khỏi thiền đề mục lửa, trưởng giả nguyện 
thân sẽ bốc lên những ngọn lửa. Rồi trưởng giả nhập định đề mục lửa 
(fjo-dhäiu), là nền tảng của các pháp thần thông. Khi xuất định, dòng 
tâm thức liên quan đến năng lực thần thông sanh lên trong vị ấy. Ở sát 
na đồng lực tâm đầu tiên của lộ trình tâm ấy, thân của vị ấy phát lửa 
và đốt cháy toàn thể sắc thân, có thể so sánh với những ngọn lửa hủy 
diệt thế giới, đến nỗi chẳng còn dấu vết còn lại nào của sắc thân. 
Chăng có chút tro nào được trông thấy. Rồi ngọn lửa hoàn toản tắt hắn 
theo nguyện ước của kiết già. Vào lúc kết thúc lộ tâm thần thông thì 
tâm trở lại dòng hộ kiếp, lúc này có thể đồng nhất với sự chết. Đó là 
sự chấm dứt mạng sống của trưởng giả Dabba, giờ đây đã viên tịch, 
chấm dứt mọi thông khổ (dukkha). ( Muốn biết chỉ tiết về sự viên tích 
hãy xem Chú giải về bộ Udãna). 


œs## tk 
(26) ĐẠI TRƯỞNG LÃO PILINDAVACCHA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Trưởng lão Pilindavaccha tương lai sanh vào một gia đình giàu 
có trong kinh thành Hamsavati, thời Đức Phật Padumuttara. Cũng như 
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các vị đại trưởng lão tương lai khác, vị ấy đi đến tịnh xá, nghe Đức 
Phật giảng pháp rồi chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức Phật công 
bố là Tối thắng trong những vị tỳ khưu được chư thiên ái kính. Vị ấy 
có ước muốn mạnh mẽ là được trở thành vị tỳ khưu vĩ đại như thế 
trong tương lai và đã phát nguyện trước Đức Phật. Đức Phật thấy rằng 
nguyện vọng của vị ấy sẽ được thành tựu bèn nói lời tiên tri cho vị ấy. 


Sự tôn kính đến Bảo tháp và Tăng đoàn 


Con người cao quý ấy, sau khi sống trọn cuộc đời làm các 
phước thiện đã mạng chung, được tái sanh vào cõi chư thiên và tiếp 
tục luân chuyên trong hai cõi, chư thiên và nhân loại. Vào thời Đức 
Phật Sumedha, vị ấy sanh vào cõi người. Rồi vị ấy cúng dường to lớn 
đến đại bảo tháp để tôn vinh Đức Phật đã nhập Niết bàn. Vị ấy cũng 
thực hiện những cuộc cúng dường vĩ đại đến chúng Tăng. 


Kiếp sanh làm Chuyển Luân vương 


Vào thời kỳ nọ trước khi Đức Phật xuất hiện, vị ấy sanh làm 
Chuyên luân vương, thường sử dụng cơ hội to lớn và quyền lực để an 
trú mọi người trong ngũ gIới. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Khi Đức Phật Gotama sắp xuất hiện thì trưởng lão 
Pilindavaccha sanh làm một vị Bà-la-môn, kinh thành Sãvatthi. Tên 
của vỊ ây là Pilinda, dòng họ là Vaccha, nên được gọi là 
Pilindavaccha. Bởi vì chàng trai mê muội thế gian, nên trở thành đạo 
sĩ và học chú thuật có tên là Cữjagandhãra gồm một vài manra hùng 
mạnh. Sau khi thành thạo những mzwa này, vị ấy thông thạo trong 
việc đọc tâm của người khác và có khả năng đi trong không trung. VỊ 
ấy trở thành vị hiền thánh vĩ đại nhất ở thành Rãjagaha có đông đảo 
tùy tùng và nhiều tài sản. 
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Rồi Đức Phật Gotama xuất hiện trong thế gian, sau chuyến du 
hành trong quốc độ, Ngài đã đến kinh thành Rãjagaha. Từ lúc Đức 
Phật đến kinh thành Rãjagaha thì những năng lực của Pilindavaccha bị 
suy yêu rõ rệt. Tuy vị ấy đã nhiều lần tụng mama đầy oai lực của 
mình, nhưng vị ấy không thê đi trên không trung và không thê đọc tâm 
của người khác. VỊ ây nghe rằng có một vị Đạo sư ngăn chặn oai lực 
của mình vì pháp của vị ấy còn thấp, và khi một người có năng lực 
cao hơn mà ở gần hay ở trong phạm vi của vị ấy, thì vị ấy sẽ gặp phải 
sự suy yếu về các năng lực của mình. Vị ấy tự nghĩ: “ Câu nói ấy mà 
ta đã nghe từ bậc thầy của các bậc thầy chắc chăn là sự thật. Vì từ khi 
Sa-môn Gotama đến kinh thành Rãjagaha thì pháp thuật của ta suy 
yếu rõ ràng. Sa-môn Gotama chắc chắn là bậc Đạo sư có pháp thuật 
cao cường. Thật tốt thay nếu ta đi đến Sa-môn Gotama và học pháp 
thuật của vị ấy.” Rồi vị ấy đi đến Đức Phật và nói rằng, “ Thưa ngài 
đại đức tỳ khưu, tôi muốn học pháp thuật từ Ngài. Cầu xin Ngài chấp 
thuận.” 

Đức Phật nói rằng: “ Nếu ngươi muốn học pháp thuật, thì 
ngươi phải trở thành tỳ khưu.” Pilindavaccha nghĩ rằng trở thành tỳ 
khưu là bước chuẩn bị trong việc học pháp thuật và vị ấy đồng ý trở 
thành tỳ khưu. Đức Phật cho Pilindavaccha đề mục thiền quán thích 
hợp với căn tánh của vị ấy và vị tỳ khưu này do có đủ cận y duyên để 
giác ngộ, nên đã đạt được Tuệ quán và sớm chứng đắc đạo quả A-la- 
hán. (Chú giải của bộ Udãna). 


Pilindavaccha có thói quen dùng lời thô tháo 


Trưởng giả Pilindavaccha có một thói quen ngộ nghĩnh là gọi 


3 ^^”? 


người khác bằng cái tên “ tiện nhân” (vasala-samudäacara), trong 
những câu mệnh lệnh như: “ Đến đấy, nhãi con” hay “ Hãy đi, tên 
nhãi ranh kia”, “ Mang cái đó đến đây, tên nhãi ranh kia” hay “ Hãy 
lây cái đó, tên nhãi ranh” v.v... 

Các vị tỳ khưu nêu thói quen kỳ lạ của trưởng giả 
Pilindavaccha lên Đức Thế Tôn. Họ hỏi: “ Bạch Thế Tôn, các bậc 
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Thánh có nói lời thô lỗ không?” Và Đức Phật trả lời, “ Này các tỳ 
khưu, các bậc Thánh không dùng lời thô lỗ để nhạo báng người khác. 
Tuy nhiên, vì thói quen ăn sâu trong nhiều kiếp quá khứ, lời nói thô lỗ 
có thê được dùng một cách vô ý.” Các vị tỳ khưu nói rằng, “ Bạch Thế 
Tôn, trưởng giả Pilindavaccha khi nói chuyện với những người khác, 
dù cư sĩ hay các tỳ khưu, luôn luôn gọi người khác là “ tên nhãi ranh.” 
Lý do tại sao?” 

“Này các tỳ khưu, Pilindavaccha trong năm trăm kiếp quá khứ 
liên tục đã sanh làm vị Bà-la-môn giai cấp thượng lưu, thường gọi mọi 
người là “nhãi con, tên tiện nhân" (vasai2). Thói quen đó đã ăn sâu 
trong vị ấy. Vị ấy không cố ý gì khi dùng từ “tiện nhân”. Vị ấy không 
có ý định xấu. Lời nói của vị ấy tuy nghe thô tháo, nhưng vô hại. Một 
bậc Thánh, không còn dấu vết của ác ý, không đáng bị chê trách vì xử 
dụng ngôn ngữ thô lỗ do tập khí như vậy. Thêm nữa, Đức Phật nhân 
dịp ấy đã nói lên câu kệ sau đây: 


Akakkasamụ viñnapanin, 

giram saccam udiraye; 

Yaya nãbhisaje kañ ci, 

tam aqham bruùmi Brahmanam. 
Người nói lời êm dịu, có kiến thức và chân thực, không nói lời 
xúc phạm đến ai, người ấy Như Lai gọi là Bà-la-môn (Arahat). 
(Dhammapada, v.480) 


Vào lúc kết thúc câu kệ này, nhiều người đạt được sự giác ngộ 
ở nhiều mức độ khác nhau như quả thánh Nhập lai (soraparti-phala). 
(Nên nhớ răng từ “tiện nhân” là thô lỗ đối với một người nào đó được 
dùng để nhạo báng người khác, nhưng vì bậc A-la-hán Pilindavaccha 
không có tâm ác trong việc xử dụng nó, nên nó không được gọi là 
hình thức của lời nói ác). 


Cây thuốc tiêu biến thành phân chuột 
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Một hôm trên đường đi khất thực ở thành Rãjagaha, trưởng lão 
Pilindavaccha gặp một người đàn ông đang đi vào thành phố, mang 
theo một bát đựng đây thuốc tiêu và hỏi ông ta: “ Này nhãi ranh, có 
cái gì trong bát của ông vậy?” Người đàn ông bị xúc phạm. Ông ta suy 
nghĩ: “ Mới sáng sớm mà đã bị gọi là “nhãi ranh thật là xui xẻo. VỊ tỳ 
khưu xứng đáng được nghe lời thô tháo tương xứng với sự thô tháo 
của vị ấy.” Khi nghĩ vậy, ông ta đáp lại, “ Đó là những phân chuột, 
bạch đại đức!” 

(Ở đây trưởng lão xử dụng lời thô tháo không có ác ý mà với 
thái độ thân ái, nói ra do tập khí mà thôi; cho nên lời nói “ nhãi ranh” 
của vị ấy không phải là dùng lời thô lỗ. Tuy nhiên, câu trả lời của 
người đàn ông kia thì chứa đầy sân hận và lời nói thô lỗ có ý của ông 
ta được dùng để chống lại vị A-la-hán thì có những kết quả tai hại xảy 
ra tức thì). 

Trưởng lão Pilindavaccha nói răng: “Thế cũng được, nhãi 
ranh.” Khi người đàn ông đi khuất tầm mắt của trưởng giả thì ông ta 
rất đôi ngạc nhiên khi thấy cái bát chứa cây tiêu thuốc lại đầy phân 
chuột! Bởi vì cây tiêu thuốc có hao hao giống với phân chuột, để thử 
ông ta lẫy một ít trong bát rồi bóp nát ra và tin chắc rằng đó là phân 
chuột. Ông thất vọng. Ông ta đang chở hàng hóa chứa cây tiêu thuốc 
trong cỗ xe. Ông ta tự hỏi liệu tất cả cây tiêu thuốc trong cỗ xe có biến 
thành phân chuột không. Ông ta trở lại xe bò để xem và thấy rằng tất 
cả mớ tiêu thuốc cũng biến thành phân chuột. Tỉnh thần ông ta bị suy 
sụp, ông ta ép hai bàn tay vào chỗ đau nhói nơi ngực và suy nghĩ: “ 
Đây là sự rủi ro giáng xuống cho ta sau khi ta gặp vị tỳ khưu ấy. Ta tin 
chắc rằng sẽ có cách nào đó để thoát khỏi rủi ro này. Vị tỳ khưu kia 
chắc là biết phép thuật. Ta sẽ đi theo vị tỳ khưu ấy, để tìm hiểu về vị 
ây.” 

Khi ấy có một người nọ lưu ý thấy người buôn cây tiêu thuốc 
đang trong tình trạng rất lo lắng, bèn nói với ông ta, “ Này ông, trông 
ông rất buồn bực. Có chuyện gì với ông vậy?” Người đàn ông kế lại 
điều đã xảy ra giữa ông ta và trưởng giả Pilindavaccha. Khi ấy người 
kia nói rằng, “ Này ông bạn, đừng lo. Ông chắc đã gặp trưởng lão 
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Pilindavaccha của chúng tôi rồi. Hãy đem theo cái bát đựng phân 
chuột của ông và đứng ngay trước ngài. Vị ấy sẽ hỏi ông, “ Cái gì 
trong bát vậy, nhãi ranh?° Khi ấy ông phải nói với vị ấy rằng, “ Dạ đó 
là cây tiêu thuốc, bạch trưởng giả.” Ngài sẽ nói, “ Thế à! nhãi ranh.” 
Và ông sẽ thấy cái bát của ông chứa đầy cây tiêu thuốc, toàn thê cỗ xe 
của ông cũng vậy.” Người thương buôn làm theo lời chỉ dẫn của người 
đàn ông kia và tất cả cây tiêu thuốc của ông đều trở về trạng thái như 
thường. 
(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga 


Trưởng lão Pilindavaccha có một thời đã làm Chuyển luân 
vương trước khi Đức Phật xuất hiện. Trong thời đó, vị ấy khiến mọi 
người an trú trong Ngũ giới, nhờ vậy dẫn dắt họ đi vào con đường đến 
cõi chư thiên. Hầu hết chư thiên trong sáu cõi dục đều mang ơn vị ấy 
vì trong lúc làm vị Chuyển luân vương đã đưa họ đến những cõi hạnh 
phúc. Họ tỏ lòng tôn kính vị ấy cả ngày lẫn đêm. Đó là lý do mà trong 
dịp Đức Phật ban danh hiệu đệ nhất cho những đệ tử tối thắng, Ngài 
đã công bồ rằng: 


Etadagsam bhikkhave mama sãvakanam bhikkhunam 
Devatanam piyamanapanam yadidam Pilinda-vaccho. 
Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai 
mà được chư thiên ái kính, thì tỳ khưu Pilindavaccha 

là Đệ nhất. 


Œ §# 


(27) ĐẠI TRƯỞNG LÃO BÄHIYA DÃRUCTIRIYA 


(Tên gôc của vị trưởng lão này là Bahiya chỉ vê quôc độ nơi vị 
ây sinh ra. VỆ sau vị ây được gọi là Bahiya Darucrriya, “ Bahiya mặc 
vải sợi” vì vị ây mặc chiêc áo băng sợi vỏ cây). 
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(a) Nguyện vọng quá khứ 


Bahiya Dãruciriya tương lai sanh vào một gia định danh giá 
trong kinh thành HamsaävatI, thời của Đức Phật Padumuttara. Cũng 
như các vị đại trưởng lão tương lai khác, vị ây viếng thăm tịnh xá của 
Đức Phật và trong khi nghe pháp, đã chứng kiến một vị tỳ khưu được 
Đức Phật công bố là Tối thắng trong số những vị tỳ khưu đạt sự giác 
ngộ mau lẹ. Vị ấy cảm thấy hoan hỉ muốn bắt chước với vị tỳ khưu ấy, 
sau khi tô chức đại thí vị ấy bày tỏ ước nguyện trước Đức Phật về địa 
vị ấy trong tương lai. Đức Phật thấy rằng ước nguyện của vị ấy sẽ 
được thành tựu và Ngài đã nói lời tiên tr1. 


Tu thiền trên đỉnh núi 


Bãhiya DãrucTriya tương lai đã sống trọn cuộc đời làm các việc 
phước và sau khi chết được tái sanh vào cõi chư thiên, rồi chỉ tái sanh 
trong hai cõi chư thiên và nhân loại. Vào thời kỳ cuối của giáo pháp 
Đức Phật Kassapa, vị ẫy và một nhóm tỳ khưu cùng chí hướng đã 
chọn một ngọn núi có vách đứng tại đó họ lên đến đỉnh và xả thân 
hành thiền. (Hãy xem câu chuyện về trưởng giả Dabba ở trên). Do 
giới hoàn hảo và trong sạch, nên vị ấy đã sanh vào cõi chư thiên. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Trong thời kỳ trung gian giữa hai vị Phật (giữa Đức Phật 
Kassapa và Đức Phật Gotama), vị ẫy vẫn còn ở cõi chư thiên. Khi Đức 
Phật Gotama sắp xuất hiện thì vị ây sanh vào một gia đình danh giá ở 
trong nước Bãhiya. Khi trưởng thành, vị ấy lập gia đình và đi buôn 
băng tàu trên biển đến xứ Savannabhumi. Chiếc thuyền bị đắm ở 
ngoàải biển khơi và tất cả mọi người trên thuyền trừ vỊ ây ra, đều bị 
chết và trở thành mỗi cho cá tôm. 
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Về phần vị ấy, do đã định trước là sẽ giả từ luân hồi trong kiếp 
chót, vị ẫy đã sống sót do bám vào một mảnh vỡ của chiếc thuyền bị 
đăm trong bảy ngày. Vị ấy trôi dạt đến một bãi cát của thị trấn cảng 
Suppäraka. Trước khi gặp một ai đó, vị ấy phải tìm cách che đậy cái 
thân trần truồng của mình. Thế nên, vị ấy lấy một tắm che bằng cây 
nước từ một cái hồ. Rồi vị ấy tìm thấy một cái bình cũ đã được sử 
dụng và vị ây nhặt nó lên làm cái bát xin ăn. 

Tướng mạo khổ hạnh của vị ấy thu hút sự chú ý của mọi người. 
“ Nếu có một vị A-la-hán trong thế gian thì người đó chắc là ông ta!” 
Họ đã nhận xét vị ấy như vậy. Họ tự hỏi liệu người đàn ông (là bậc 
thánh trong sự phán đoán của họ) có phải đang thực hành pháp khổ 
hạnh nên mới từ chối mặc y phục thích hợp. Đề tìm hiểu xem sự đánh 
giá của họ có đúng hay không, họ dâng y phục mịn đến vị ấy. Nhưng 
Bahiya tự nghĩ: “ Những người này đón tiếp ta chỉ vì y phục khô hạnh 
của ta. Nếu vẫn giữ y phục tồi tệ này thì sự đánh giá của họ về ta sẽ y 
như vậy.” Bởi vậy vị ấy từ chối không nhận y phục bằng vải mịn. Kết 
quả, mọi người tôn kính và cúng dường vị ấy một cách hào phóng. 

Sau khi khất thực và độ thực xong, Bãhiya trở về tại một bảo 
tháp lâu đời. Dân chúng đi theo vị ẫy đến đó. Họ quét dọn sạch sẽ nơi 
vị ấy trú ngụ. Rồi Bãhiya suy nghĩ: “ Chỉ bằng tướng mạo bên ngoài 
của ta mà mọi người tôn kính ta rất nhiều. Ta nên sống theo sự đánh 
giá của họ. Ta phải duy trì trạng thái một Sa-môn chân chính” Vị ấy 
kiếm về những sợi từ cây rừng rồi bện chúng lại thành chiếc y mặc 
vào. (Từ đó vị ấy có cái tên là 'Bãhiya-DãrucTriya- Bãhiya người mặc 
chiếc y bằng sợi của cây). 


Lời khuyên của Brahma 


Trong số bảy vị tỳ khưu mà đi lên đỉnh núi để thực hành thiền 
quán sau khi Đức Phật Kassapa viên tịch, vị tỳ khưu thứ hai chứng 
đắc quả thánh anãgãmi-phala và tái sanh vào cõi suddhãvasa (Tịnh cư 
thiên). Ngay khi vị ấy sanh vào cõi Phạm thiên, vị ấy xem lại kiếp 
trước của mình và thấy rằng mình là một trong bảy vị tỳ khưu mà đã 
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đi lên đỉnh núi có dốc đứng để tu thiền quán, và có một vị đã chứng 
đắc đạo quả A-la-hán ngay trong kiếp ấy. Trong năm vị tỳ khưu còn 
lại, VỊ ây hoan hỉ với kiếp sống hiện tại của họ và thấy rằng tất cả đều 
sanh vào cõi chư thiên. 

Hiện nay, một người trong bọn họ đã trở thành A-la-hán giả tại 
Suppãraka, đang sống dựa vào sự nhẹ dạ của mọi người nên vị ây cảm 
thấy có trách nhiệm đưa người bạn cũ của mình đi vào con đường 
đúng đắn. Vị ấy thấy hối tiếc cho Bãhiya DãrucTriya, vì trong kiếp 
sống quá khứ vị này có giới rất thanh tịnh, ngay cả từ chối không nhận 
vật thực do người bạn chứng đắc A-la-hán đem về. Vị ây cũng muốn 
giúp Bãhiya chú ý đến sự xuất hiện của Đức Phật Gotama trong thế 
gian. Vị ấy nghĩ sẽ thức tỉnh người bạn cũ của mình và ngay lập tức từ 
cõi Phạm thiên đã xuất hiện trước mặt Bãhiya-DãrucTriya với tướng 
mạo rực rỡ uy nghi. 

Bãhiya DãrucTriya bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi ánh sáng diệu kỳ 
và đã rời khỏi chỗ ngụ của vị ấy. Trông thấy vị Phạm thiên, vị ấy chấp 
hai tay lại, hỏi rằng: “ Thưa ngài, ngài là ai?” “ Tôi là một người bạn 
cũ của ông. Trong hậu thời của Đức Phật Kassapa, tôi là một trong 
bảy vị tỳ khưu bao gồm cả bạn nữa, đã cùng nhau đi lên một ngọn núi 
có dốc đứng và thực hành thiền Quán. Tôi đã chứng đắc quả thánh A- 
na-hàm (anãgãmi-phala), và đã tái sanh vào cõi Phạm thiên. VỊ tỳ 
khưu cao hạ nhất trong chúng ta thì khi ấy đã trở thành bậc A-la-hán 
và đã nhập Niết bản ngay trong kiếp sông ấy. Năm vị tỳ khưu còn lại, 
sau khi mạng chung từ kiếp ấy, đã tái sanh vào cõi chư thiên. Tôi đến 
đây để khuyên bạn đừng sống nhờ vào sự nhẹ dạ cả tin của mọi người. 

Này Bahiya: (I1) Bạn chưa trở thành bậc A-la-hán; (2) Bạn chưa 
chứng đắc đạo quả A-la-hán; (3) Bạn ngay cả chưa bắt đầu tu tập để 
chứng đắc đạo quả A-la-hán. (Bạn chưa có một chút sự thực hành 
chân chánh nào để đạt đạo quả A-la-hán). Đức Phật giờ đây đã xuất 
hiện trong thế gian, và đang ngụ ở tịnh xá Jetavana tại Savatthi. Tôi 
khuyên bạn nên gấp rút đến yết kiến Đức Thế Tôn.” Sau khi sách tấn 
vị ấy như vậy, Phạm thiên trở về cõi Tịnh cư. 
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Sự chứng đắc đạo quả A-la-hán 


Bãhiya DãrucTriya rất xúc động trong tỉnh thức bởi những lời khuyên 
của vị Phạm thiên và quyết định tìm con đường dẫn đến Niết bàn. Vị 
ấy thắng đến Sãvatthi. Sau khi đi hết một con đường dài 120 do tu 
chỉ trong một đêm, vị ấy đến Sãvatthi vào buổi sáng. 

Đức Phật biết rằng Bãhiya Dãrucriya đang đi đến để yết kiến 
Ngài nhưng thấy rằng các căn của vị nảy, như tín thành, chưa chín 
muôổi đầy đủ để tiếp nhận chân lý. Và để cho chúng chín muỗi, trước 
khi đón tiếp Bãhiya DãrucTriya, Đức Phật đi vào kinh thành để khất 
thực với nhiều vị tỳ khưu tháp tùng. 

Sau khi Đức Phật rời khỏi tịnh xá Jetavana, Bahiya Dãaruciriya 
đi vào tịnh xá và thấy một số tỳ khưu đang đi tản bộ ở ngoài trời sau 
khi đã dùng điểm tâm đề ngăn chặn hôn trầm. Vị ấy hỏi họ Đức Phật 
đã đi đâu, và nhận được câu trả lời là Ngài đang khất thực trong kinh 
thành. Các vị tỳ khưu dò hỏi vị ấy từ đâu đến. “ Tôi đến từ cảng 
Suppäraka, thưa chư đại đức.” “ Ông đã đến từ một nơi rất xa. Hãy rửa 
chân, hãy thoa dầu để làm mát dịu hai chân của ông, và hãy nghỉ một 
lát. Đức Thế Tôn không lâu sẽ trở về và ông sẽ gặp Ngài.” 

Dù các vị tỳ khưu đã đối đãi rất tử tế, nhưng Bãhiya DãrucTriya 
vẫn không nhẫn nại. Vị ấy nói rằng: “ Thưa chư đại đức, tôi không 
biết liệu mạng sống của tôi có gặp tai họa nào không. Tôi đã cấp tốc 
trải qua một đoạn đường dài 120 do tuần chỉ trong một đêm, không 
cho phép bản thân nghỉ ngơi chút nào trên đường đi. Tôi phải gặp Đức 
Thế Tôn trước khi xét đến việc nghỉ ngơi.” Khi nói vậy, vị ấy đi tiếp 
vào kinh thành và nhìn thấy Đức Phật, bậc làm chủ một nhân cách vô 
song. Khi nhìn thấy Đức Phật đang đi trên đường, vị ấy suy xét như 
vầy: “ À! Một thời gian dài biết bao đã trôi qua ta mới có cơ hội gặp 
Đức Thế Tôn!” Vị ấy đứng như thôi miên tại chỗ nhìn thấy Đức Phật, 
tâm tràn đầy niềm hi mãn, mắt không nhấp nháy tập trung vào Đức 
Phật. Cúi mình xuống trong tư thế đảnh lễ Đức Phật, và bản thân đắm 
chìm trong hào quang rực rỡ của Ngài, vị ấy tiến đến gần Đức Thế 


258 Đại Phật Sử - Tập 6.A 


Tôn, nằm sắp xuống đất với năm điểm chạm đất đầy tôn kính rồi thoa 
và hôn đôi chân của Ngài một cách tôn kính, nói rằng: 

“ Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Ngài ban cho con một thời pháp. 
Thời pháp của bậc Thiện thệ sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho con.” 

Đức Phật nói rằng: “ Này Bãhiya, bây giờ không thích hợp để 
ban một thời pháp. Như Lai đang đi khất thực trong kinh thành.” 

( Ở đây người ta có thể hỏi rằng: “ Phải chăng đối với Đức Phật 
có lúc không thích hợp để Ngài làm công việc đem lại lợi ích cho thế 
giới hữu tình?” Câu trả lời là: “thời gian không thích hợp” ở đây không 
ám chỉ đến Đức Phật mà ám chỉ về người nhận thông điệp. Nó vượt xa 
người bình thường (ngay cả đối với một vị A-la-hán bình thường về 
vấn đề ấy) cũng không thê biết được sự chín muồi các căn của một 
người để có thể tiếp nhận thông điệp của Đức Phật. Các căn của 
Baãhiya chưa chín muôi để tiếp nhận nó. Thật vô ích để thuyết pháp 
đến vị ấy, vì vị ấy sẽ chăng giác ngộ chút nào về pháp ấy. Đó là lý do 
khiến Đức Phật đã nêu ra chỉ một lý do, “ Như Lai đang đi khất thực” 
để không thuyết pháp và không đề cập các căn. Điểm trọng yếu của 
vấn đề là dù Ngài luôn sẵn sàng thuyết pháp đến người mà sẵn sàng 
hiểu nó. Đức Phật biết khi nào người đó sẵn sảng và khi nào chưa sẵn 
sàng. Ngài không thuyết pháp cho đến khi biết các căn của người nghe 
đã chín muôi, vì nếu không làm như vậy thì thời pháp sẽ không đem 
lại sự giác ngộ cho người ấy). 

Khi Đức Phật nói câu này thì Bãhiya nói lời thỉnh cầu lần thứ 
hai: “ Bạch Thế Tôn, con không biết liệu Thế Tôn có gặp nguy hiểm 
gì về tánh mạng không, hay liệu con có gặp nguy hiểm về tánh mạng 
không. Do đó, cầu xin Thế Tôn thuyết cho con một thời pháp. Bài 
pháp của đắng Thiện thệ sẽ đem lại lợi ích cho con lâu dài.” 

Và lần thứ hai Đức Phật cũng nói rằng: “ Này Bãhiya, bây giờ 
không thích hợp để ban một thời pháp. Như Lai đang đi khất thực 
trong kinh thành.” (Câu trả lời được nêu ra như vậy vì các căn của 
Bãhiya vẫn chưa chín muôi). 

(Ở đây Bãhiya rất quan tâm đến sự an toàn của mình vì vị ấy 
được định trước đây là kiếp chót, và phước quá khứ của vị ấy xui vị ấy 
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nêu ra sự cấp bách hết mức về sự an toàn. Lý do: đối với một người 
quyết định sống kiếp chót trong luân hồi thì người đó không thể chết 
đi mà không trở thành bậc A-la-hán. Đức Phật muốn thuyết pháp đến 
Bãhiya, nhưng mà Ngài phải từ chối lần thứ hai vì những lý do sau 
đây: Đức Phật biết rằng Bãhiya đang tràn đầy hỉ mãn khi trông thấy 
Ngài, việc này không dẫn đến Tuệ quán. Tâm của vị ấy cần được làm 
dịu xuống trạng thái xả. Ngoài ra, chuyến đi đầy nhiệt tâm của Bãhiya 
dài 120 do tuần được thực hiện chỉ trong một đêm đã làm cho vị ẫy rất 
mệt mỏi về thân. Vị ấy cần nghỉ ngơi chút ít trước khi có thể nghe 
pháp một cách thuận lợi). 
Lần thứ ba Bãhiya-Dãrucriya nói lời thỉnh cầu tha thiết đến 

Đức Phật. Và Đức Phật thấy rằng: 

(1) Tâm của Bãhiya-DãrucTriya đã lắng dịu xuống trạng thái xả, 

(2) Vị ấy đã được nghỉ ngơi chút ít và đã vượt qua cơn mệt lã, 

(3) Các căn của vị ấy đã chín muồi, và 

(4) Việc nguy hiểm về tánh mạng của vị ấy sắp xảy ra. 
Ngài đã quyết định rằng thời gian thuyết pháp cho vị ấy đã đến. Do 
đó, Đức Phật đã nói một bài pháp tóm gọn như sau: 

(1) Như thế này, này Bãhiya, con nên tu tập như vậy: trong cái thấy 
các cảnh sắc (bất cứ cảnh sắc nào), hãy biết rõ cái thấy chỉ là cái 
thấy; trong cái nghe các loại âm thanh hãy biết rõ cái nghe chỉ là 
cái nghe; cũng vậy trong sự trải nghiệm các mùi, các vị và các vật 
xúc chạm hãy biết rõ sự trải nghiệm vỀ sự ngửi, Sự nêm, và sự xúc 
chạm, chỉ là sự ngửi, sự nếm và sự xúc chạm mà thôi; trong sự 
nhận biết các cảnh của tâm, tức là ý nghĩ và ý tưởng, hãy biết rõ 
chỉ là sự nhận biết. 

(2) Này Bahiya, nếu con có thê duy trì sự biết rõ về cái thấy, cái nghe, 
các sự trải nghiệm và sự nhận biết (bốn loại cảnh), thì khi ấy con 
không phải là người bị kết hợp bởi tham, sân hoặc si vì cảnh sắc 
được thấy, âm thanh được nghe, cảnh xúc được trải nghiệm, hay 
cảnh pháp được nhận biết. Nói cách khác, chắc chắn con sẽ không 
phải là người bị luyến ái, sân hận hoặc sĩ mê. 
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(3) Này Bãhiya, nếu do cảnh sắc được thấy, âm thanh được nghe, 
cảnh xúc được trải nghiệm, cảnh pháp được nhận biết mà con 
không bị tham luyến, sân hận và si mê, tức là nếu con thực sự 
không bị chi phối bởi tham, sân và si mê, này Bahiya, con quả thật 
sẽ trở thành người không bị ái dục, ngã mạn và tà kiến chi phối do 
bởi các cảnh được thấy, được nghe, được trải nghiệm, hoặc được 
nhận biết. Khi ấy con không có ý nghĩ “cái này là của ta” (đo bởi 
ái dục), không có ngã mạn về “ta' (do ngã mạn), hoặc không có 
quan niệm “tự ngã của ta” (do bởi tà kiến). 

(4) Này Bahiya, nếu con thực sự trở thành người không bị tham ái, 
ngã mạn hoặc tà kiến chi phối do bởi cảnh sắc được thấy, âm 
thanh được nghe, cảnh xúc được trải nghiệm, cảnh pháp được 
nhận biết, thời này Bahiya, (do sự vắng mặt của tham ái, ngã mạn 
và tà kiến trong con) con sẽ không còn tái sanh cõi người này nữa, 
con cũng không tái sanh vào bốn cõi còn lại (tức là cõi chư thiên, 
cõi địa ngục, cõi súc sanh và cõi ngạ quỹ). Ngoài kiếp sống hiện 
tại (của cõi người) ra và bốn sanh thú còn lại, không có sanh thú 
nào (chỗ tái sanh) dành cho con. Sự không khởi sanh Danh và Sắc 
mới là sự chấm dứt các phiền não vốn là khổ (dukkha) và kết quả 
của vòng sanh tử luân hồi là dukkha.” 

Đức Phật đã thuyết pháp đến đỉnh cao là sự chấm dứt hoàn toàn 
hay Niết bàn nơi mà cơ sở của kiếp sống (tức là các uân) không còn 
tồn tại. 

(Ở đây, Bãhiya Dãrucriya là người thích pháp giản lược 
(sankhittaruci-puggala). Do đó, Đúc Phật khi giải thích sáu cảnh, 
Ngài không đi vào chi tiết tất cả sáu cảnh, mà kết hợp mùi, vị và xúc 
làm thành “cảnh có thể tiếp xúc được”. Như vậy các cảnh được tạo 
dưới bốn cái tên là: cái được thấy (đi//ha), cái được nghe (sưa), cái 
được trải nghiệm (mua), và cải được nhận biết (vinna¡a). 

(1) Về bốn bước trong bải trình bày ở trên, trong lời khuyến giáo 
của Đức Phật là chỉ biết rõ cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái 
nghe, cái trải nghiệm chỉ là cái trải nghiệm, cái nhận biết chỉ là cái 
nhận biết trong bốn loại cảnh là những pháp hữu vi, bao hàm ý nghĩa 
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rằng khi nhãn thức sanh lên trong sự thấy cảnh sắc, khi nhĩ thức sanh 
lên trong sự nghe âm thanh, khi tỉ thức sanh lên trong sự ngửi mùi, khi 
thiệt thức sanh lên trong sự nếm vị, hay khi ý thức sanh lên trong sự 
nhận biết cảnh pháp, thì chỉ có thức mà thôi và không có tham, sân 
hoặc si ở đó. (Độc giả nên làm quen với bản chất của lộ tâm ngũ môn 
và lộ tâm ý môn). 

(Nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức và thân thức, năm loại 
thức này được gọi là ngũ thức). Đức Phật khuyên Bãhiya rằng vị ấy 
nên tinh cần phấn đấu đừng để ái dục, sân nhuế và si mê len lỏi vào 
các sát na tâm đồng lực đi theo lộ trình ngũ môn và ý môn, mà sanh 
lên ngay lúc sanh khởi của năm loại thức, trong giai đoạn đó không có 
sân hoặc si, mà chỉ có thuần túy tâm nhận biết của các căn mà thôi. Vì 
vào thời điểm của sát na tâm đồng lực, sự nhận xét các cảnh theo 
chiều hướng tự nhiên là để cho tham, sân và sỉ sanh khởi. 

(Đức Phật khuyên Bãhiya rằng vị ấy nên tinh cần phấn đấu 
đừng để tham, sân nhuế và si mê sanh khởi ở sát na đồng lực trong lộ 
trình tâm bởi vì Ngài muốn ông Bãhiya hiểu rằng quan niệm sai lầm 
như “ Cái này là thường hằng”, “ Cái này là lạc”, “* Cái này có ngã”, “ 
Cái này là đẹp,” có khuynh hướng len vào (cái tâm không được phòng 
hộ), đối với bốn loại cảnh ấy. Chỉ khi nào người ta xét chúng là vô 
thường, khổ, xấu xí và vô ngã thì mới không khởi sanh những đồng 
lực tâm sai lầm cho rằng chúng là thường, lạc, ngã và tịnh (đẹp). Chỉ 
khi ấy Tuệ quán mới sanh khởi nhờ đó những tâm đồng lực đại thiện 
đi theo (Lộ tâm ý môn). Đức Phật cảnh báo cho Bãhiya là phải phòng 
hộ đừng suy nghĩ sai lạc về các pháp hữu vi bao gồm bốn loại cảnh là 
thường, lạc, ngã và tịnh, và hãy xem chúng một cách như thực, là vô 
thường, khổ, xấu và vô ngã, và như vậy tạo ra được Tuệ quán để khiến 
cho những đồng lực tâm đại thiện đi theo (Lộ tâm ý môn). 

( Bằng cách cho thấy chánh kiến để xem bốn loại cảnh, mà vốn 
là những pháp hữu vi, là vô thường, khổ, xấu xí và vô ngã, Đức Phật 
(trong đoạn I ở trên) đã dạy Bãhiya DãrucTriya về sáu giai đoạn Thanh 
tịnh bậc thấp và mười giai đoạn của Tuệ quán. 
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(Trong (2): “ Này Bahiya, nếu con có thể duy trì sự biết rõ (tỉnh 
giác) cái thấy, cái nghe, cái trải nghiệm và cái nhận biết bốn loại cảnh 
mà vốn là những pháp hữu vi qua mười giai đoạn của Tuệ quán và 
chứng đắc Tuệ đạo, thời khi ấy con đã đoạn tận tham, sân và si mê; 
con sẽ không còn là người tham luyến, sân hận hay bị sĩ mê ảo tưởng; 
nói cách khác, con sẽ thoát khỏi tham, sân và si.” Điều này chỉ về bốn 
đạo. 

(Trong (3): “ Các bậc Thánh (ariya) khi đạt đến Thánh quả 
(ariya-phala) thì hoàn hoàn không bị chị phối bởi ái dục, mạn và tà 
kiến, bởi vậy họ không bao giờ xem một pháp hữu vi nào ở nơi bốn 
loại cảnh là “Ta', “là cái của Ta” hay “ Tự ngã của Ta'. Điều này chỉ về 
Thánh quả. 

(Trong (4): một bậc A-la-hán sau tâm tử chấm dứt không tái 
sanh vào cõi người này hay một trong bốn cõi khác. Đây là sự chấm 
dứt hoàn toàn của các uân gồm danh và sắc, và được gọi là Niết bàn 
không để lại dấu vết của các uân. Bước này chỉ về Niết bàn rốt ráo, Vô 
dư Niết bàn). 

Bãhiya DãrucTriya trong lúc lắng nghe thời pháp của Đức Phật, 
đã làm thanh tịnh bốn loại giới của vị ty khưu, và đã làm tâm được 
thanh tịnh nhờ sự tập trung, và Tuệ quán của vị ấy cũng đang được tu 
tập trong khoảnh khắc ngăn ngủi ấy, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la- 
hán với bốn Thắng trí (pafisambhidä-ñãna). Vị ây đã đoạn tận tất cả 
lậu hoặc, bởi vì vị ấy là loại người hy hữu (do phước quá khứ) được 
quyết định chứng đắc giác ngộ nhanh chóng, có trí tuệ tiềm ẩn. 

Sau khi chứng A-la-hán quả, đại đức Bahiya DãrucTriya xem lại 
chính mình bằng Tuệ duyệt xét gồm 19 yếu tố, cảm thấy cần thiết, như 
cách thông thường của một vị A-la-hán, là phải trở thành vị tỳ khưu và 
thỉnh cầu Đức Phật thâu nhận vị ấy vào Tăng chúng. Đức Phật hỏi vị 
ấy: “ Con đã có y và bát của vị tỳ khưu chưa?” “ Dạ chưa, bạch Thế 
Tôn,” vị ấy đáp lại. “ Nếu vậy,” Đức Phật nói, “ hãy đi kiếm chúng 
trước.” Sau khi nói vậy Đức Phật tiếp tục đi khất thực trong kinh 
thành Sãvatthi. 
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(Bahiya đã từng là một vị tỳ khưu trong thời kỳ giáo pháp của 
Đức Phật Kassapa. Vị ấy duy trì đời sống tỳ khưu và phấn đấu để giác 
ngộ suốt hai chục ngàn năm. Suốt thời gian ấy, bất cứ khi nào vị ấy 
nhận được các món vật dụng của vị tỳ khưu, vị ây đều cho rằng những 
lợi lộc ấy là kết quả của phước quá khứ về cúng dường vật thực của 
riêng vị ấy và không nghĩ rằng cần thiết phải chia sớt cho những vị tỳ 
khưu sống chung. Vì thiếu sự bố thí y phục và vật thực đến những vị 
tỳ khưu khác, nên vị ấy thiếu phước cần thiết để Đức Phật gọi: “ Hãy 
đến, này tỳ khưu.” Những vị A xà lê khác giải thích khác nhau về lý 
do tại sao Đức Phật không gọi Bãhiya: “ Hãy đến, này tỳ khưu.” Theo 
họ thì Bãhiya từng sanh làm một tên cướp trong một thế giới mà 
không có Đức Phật xuất hiện. Vị ấy đã cướp những chiếc y của một vị 
Phật Độc giác, luôn cả cái bát bằng cách dùng cung tên để giết chết 
Đức Phật Độc giác. Đức Phật biết rằng do ác nghiệp ấy mà Bãhiya 
Dãrucriya không thể hưởng được lợi ích về y bát được hóa ra băng 
thần thông (cho dù Đức Phật có gọi vị ấy, nói răng: “ Hãy đến, này tỳ 
khưu.”) (Chú giải của bộ Udãna). Tuy nhiên, kết quả của ác nghiệp ấy 
liên quan nhiều hơn với sự kiện số phận của Bãhiya trong việc không 
có y phục thích hợp ngoài những sợi của cây rừng). 


Cái chết bi thảm của Bãhiya 


Baãhiya rời khỏi Đức Phật và rảo đi trong thành phố để tìm 
kiếm bát và những mảnh vải vụn v.v... Trong lúc đang tìm kiếm như 
vậy thì vị ấy bị một con bò cái mới đẻ bê con húc chết. 

(Trong một số kiếp quá khứ, bốn người con trai nhà giàu đã 
thuê một cô gái “bán hoa" và hưởng lạc trong một khu công viên. Khi 
việc kết thúc, một người trong bọn đề nghị rằng tước hết nữ trang và 
một ngàn đồng bạc của cô gái vào lúc đêm tối, nơi không có ai chung 
quanh. Ba người bạn đồng ý. Họ đã tấn công cô gái một cách tàn 
nhẫn. Cô gái khởi lên những ý nghĩ căm hận trong khi đang bị những 
chàng trai đánh đập: ““ Những đứa độc ác và không biết xấu hồ này đã 
dùng ta để thỏa mãn dục vọng và bây giờ lại ra sức giết ta đo bởi lòng 
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tham. Ta chăng làm gì sai trái với chúng. Bây giờ ta bị bất lực. Hãy để 
chúng giết ta lúc này. Mong răng tương lai ta sẽ làm một nữ dạ xoa và 
có thể giết những tên này trong nhiều lần!” Nàng chết trong khi đang 
phát lời nguyên. 

(Trong một kiếp về sau, một trong bốn người ác tái sanh làm 
Pukkusãti trong gia đình quyền quý, một người khác sanh làm Bãhiya 
Dãrucrriya; một người khác nữa sanh làm Tambadathika, là một tên 
cướp; một người khác nữa sanh làm người cùi có tên là Suppabuddha. 
Cô gái điểm đã tái sanh làm nữ dạ xoa trong hằng trăm kiếp khác nhau 
và bốn kẻ sát nhân này đã bị nàng húc chết trong hình tướng con bò 
cái. Bãhiya gặp phải cái chết bất đắc kỳ tử như vậy. Bãhiya chết tại 
chỗ). (Chú giải của bộ Udãna) 

Khi Đức Phật đã đi khất thực xong và rời khỏi kinh thành cùng 
với các tỳ khưu, Ngài thấy xác chết của Bãhiya trong một đồng rác, và 
nói với các tỳ khưu: “ Hãy đi bây giờ, này các tỳ khưu, kiếm một cái 
giường cũi từ một căn nhà nào đó để khiêng xác của Bãhiya, hãy thiêu 
xác một cách thích hợp, và tôn trí Xá lợi.” Các tỳ khưu đã làm theo lời 
dạy của Đức Phật. 

Trở về tịnh xá, các tỳ khưu đã trình với Đức Phật về việc hoàn 
thành phận sự của họ và hỏi rằng: “ Bạch Thế Tôn, Bahiya đã tái sanh 
về đâu?” Qua câu hỏi này họ đang tìm hiểu liệu Bãhiya chết trong 
thân phận một phàm phu, hay một bậc thánh hữu học, hay một bậc A- 
la-hán trong kiếp chót của vị ấy. Đức Phật đáp lại: “ Này các tỳ khưu, 
Bahiya bản tánh thông minh. Vị ấy tu tập đúng với sự chứng đắc pháp 
siêu thế. Vị ấy không còn làm phiền Như Lai về giáo pháp. Này các tỳ 
khưu, Bahiya đã đoạn tận khô đau.” 

( Ở đây lời hướng dẫn của Đức Phật đến các tỳ khưu tôn trí Xá 
lợi của ngài Bãhiya là một gợi ý rõ ràng về sự kiện rằng Bãhiya chết 
sau khi đã trở thành bậc A-la-hán. Nhưng một số vị không hiểu sự gợi 
ý trong những lời khuyên hay có thê rằng họ hỏi Đức Phật để làm cho 
vấn đề rõ ràng hơn). 


Câu kệ của Đức Phật nhân cơ hội này 
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Khi nghe tin rằng đại đức Bãhiya DãrucTriya đã chết trong 

trạng thái một vị A-la-hán, các tỳ khưu rất đỗi ngạc nhiên. Họ bạch 
với Đức Phật: 
“ Bạch Thế Tôn, Bãhiya DãrucTriya chứng đắc đạo quả A-la-hán lúc 
nào?” “ Từ lúc vị ấy nghe bài pháp của Như Lai,” Đức Phật đáp lại. “ 
Thế Tôn thuyết pháp cho vị ấy vào lúc nào ạ?” “ Ngày hôm nay, trên 
đường đi khất thực.” “ Nhưng, bạch Thế Tôn, bài pháp lúc đó chắc là 
ít ý nghĩa. Làm sao một bài pháp tóm gọn như vậy lại có thể làm cho 
vị ấy giác ngộ?” 

“ Này các tỳ khưu, làm sao các ngươi xét đoán được kết quả 
của bài pháp là dài hay ngắn? Một ngàn câu kệ chứa những lời vô ích 
không bằng một câu kệ mà đầy đủ ý nghĩa đối với người nghe.” Và 
Đức Phật trong địp ấy đã nói lên câu kệ sau đây: 


Sahassam api ce gatha, anatthapadasanhita; 

Ekam gatha padam seyyo, ya sufvaã Iupasammadifi. 

Này các tỳ khưu, cả ngàn câu kệ mà không dẫn đến trí tuệ, 
tốt hơn chỉ một câu (như “Chánh niệm là con đường dẫn đến 
Bắt tử”) do nghe câu ấy mà người nghe được thanh tịnh. 


Vào lúc kết thúc bài pháp nhiều chúng sanh chứng đắc được 
nhiều mức độ của Đạo Tuệ như Nhập lưu quả (sofapaffi-phala) v.V... 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga 


Vào một dịp, khi Đức Phật ngồi giữa hội chúng tỳ khưu, Ngài 
đã công bồ như vầy: 


Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 
khippabhinnanam yadidarn Bahiyo Daruciriyo. 

Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai 
mà đạt được Tuệ đạo nhanh chóng, thì Bahiya là Đệ nhất. 
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Œ # 


(28) ĐẠI TRƯỞNG LÃO KUMAÄRA KASSAPA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Kumara Kassapa tương lai tái sanh vào một gia đình giàu có 
trong kinh thành HamsavatI trong thời của Đức Phật Padumuttara. 
Như trong trường hợp của những vị đại trưởng lão tương lai khác, vị 
ấy đi đến Đức Phật và nghe pháp, trong quá trình nghe pháp vị ấy 
trông thấy một tỳ khưu được Đức Phật công bố là Tối thăng trong 
những vị tỳ khưu sử dụng tỉnh tấn trong việc xiên dương giáo pháp. Vị 
ấy nung nâu ước muốn được trở thành vị tỳ khưu đặc biệt như vậy, và 
sau khi tổ chức đại thí cúng dường, đã phát nguyện trước Đức Phật 
rằng vị ấy muốn được tôn vinh bằng danh hiệu tương tự bởi một vị 
Phật tương lai. Đức Phật thấy rằng ước nguyện của vị thiện nam kia sẽ 
được thành tựu, và đã nói lời tiên tr1. 


Tu thiền trên đỉnh núi 


Vị Kumãra Kassapa tương lai đã cống hiến hết cuộc đời còn lại 
của mình làm thiện nghiệp và sau kiếp sống ấy được tái sanh vào cõi 
chư thiên và cõi nhân loại. Vào thời kỳ suy giảm GIáo pháp của Đức 
Phật Kassapa, vị ấy đi lên đỉnh núi có vách đứng cùng với một nhóm 
sáu vị tỳ khưu khác và phấn đấu cho sự giác ngộ. (Hãy xem câu 
chuyện của đại đức Dabba ở trên.) Do sự trong sạch về ĐIỚI, VỊ ây 
được tái sanh vào cõi chư thiên sau khi thân hoại mạng chung. 


(b) Đời sống Sa môn trong kiếp chót 
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Người đàn ông đáng kính, Kumara Kassapa tương lai, không 
bao giờ đọa vào các cõi khổ suốt một thời kỳ trung gian gồm vô số 
kiếp giữa hai vị Phật, chỉ luân chuyển trong hai cõi chư thiên và nhân 
loại. Vào thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện, vị ấy thọ sanh vào bào 
thai con gái của một trưởng giả. Người phụ nữ trẻ này luôn luôn có 
ước muốn trở thành một đạo sĩ nhưng cha mẹ của nàng đã gã nàng cho 
con trai của một trưởng giả khác và phải sống với gia đình chồng. 
Nàng có thai nhưng không biết. Nàng xin chồng cho phép nàng được 
trở thành tỳ khưu ni, và người chồng đồng ý, nàng đi đến ni viện của 
các tỳ khưu mi là những đệ tử của đại đức Devadatta. 

Khi bào thai lớn ra rõ rệt, các tỳ khưu ni trình bày vấn đề lên 
đại đức Devadatta và xin chỉ thị. Devadatta nói rằng: “ Nàng ta không 
còn là một tỳ khưu nỉ” và đã trục xuất nàng ra khỏi hội chúng của vị 
ấy. Nàng tỳ khưu ni trẻ đi đến ngụ tại nơi của các tỳ khưu ni, đệ tử của 
Đức Phật. Ở đó, các tỳ khưu ni trình trường hợp của nàng lên Đức 
Phật, Ngài ủy quyền cho đại đức Upäli xem xét và quyết định. 

Đại đức Upäli cho mời một nhóm công nương đáng kính ở kinh 
thành Sãvatthi, gồm có tín nữ Visakhäã và để họ tra xét vấn đề, tìm 
hiểu xem liệu cái bào thai xảy ra khi nàng tỳ khưu ni còn sống đời thế 
tục, hay sau khi đã trở thành tỳ khưu ni. Các công nương có băng 
chứng đầy đủ để quyết định và trình lên đại đức Upäli rằng cái bào 
thai xảy ra lúc nàng còn cư sĩ. Đại đức Upäli nêu ra điều luật rõ ràng 
rằng bởi vì bảo thai xảy ra trước khi nàng tỳ khưu ni gia nhập Tăng 
chúng, nên nàng là tỳ khưu nỉ trong sạch. Đức Thế Tôn tán dương Đại 
đức Upäli về sự xét xử đúng đắn trong cuộc tranh luận. 

Nàng tỳ khưu ni trẻ hạ sanh một bé trái kháu khỉnh trông như 
pho tượng vàng. Vua Pasenadi của nước Kosala nhận nuôi đứa bé tại 
cung điện của vị ấy như một ông vua con. Đứa bé được đặt tên là 
Kassapa, và đến năm lên bảy tuôi cậu ta được mặc áo quần xinh đẹp 
và gởi đến tịnh xá của Đức Phật để xuất gia Sa-di. (Muốn biết chỉ tiết 
hãy xem Bồn sanh Jataka, Ekaka Nipäta, Nigrodhamiga Jãtaka). 


Tên Kumära Kassapa 
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Khi gia nhập Tăng chúng năm lên bảy tuổi, cậu được Đức Phật 
nhắc đến là Kumara Kassapa, “ Đồng tử Kassapa' để phân biệt với 
những Sa-di khác có cùng tên Kassapa. Trong nghĩa khác, “Kumara'" 
cũng có nghĩa là “hoàng tử”. Bởi vì Kassapa được nuôi nẵng bởi vua 
Pasenadli, nên từ Kumara Kassapa cũng được mang ý nghĩa là “Hoàng 
tử Kassapa.” 


Câu chuyện nên tảng của bài kinh Vammika 


Kumãra Kassapa bắt đầu học pháp thiền Minh sát từ khi vị ấy 
xuất gia Sa-di và cũng học những lời dạy của Đức Phật. Như vậy vị ấy 
đã siêng năng theo cả pháp học lẫn pháp hành trong Giáo pháp. Khi 
Đúc Phật đang ngụ tại tịnh xá Jetavana, kinh thành Sãvatthi thì 
Kumãra Kassapa đang ngụ ở khu rừng Andhavana, gần tịnh xá 
Jetavana. Lúc bấy giờ Đại Phạm thiên Mahã Brahmãä ở cõi 
Suddhãvãsa (Ngũ Tịnh cư), từng cùng tu tập để giác ngộ, đi lên núi có 
vách đứng để hành thiền, xem lại số phận của những người bạn xưa. 
Khi thấy Kumara Kassapa đang phấn đấu cho sự giác ngộ, vị ấy quyết 
định hướng dẫn thực tiễn đến vị tỳ khưu trong pháp thiền quán. Ngay 
trước khi rời khỏi cõi Brahmä đề đến cõi nhân loại, vị ẫy đã lập ra một 
bài đồ gồm mười lăm điểm. Vào nửa đêm, vị ấy xuất hiện với tất cả sự 
rực rỡ trước Kumara Kassapa, trong khu rừng Andhavana. 

Kumãra Kassapa hỏi Brahmä: “Ngài là ai mà xuất hiện ở đây 
trước mặt tôi?” “ Bạch đại đức, tôi là bạn đồng tu với đại đức trong 
quá khứ (vào thời của Đức Phật Kassapa) đã cùng nhau tu thiền để 
tầm cầu giác ngộ, và đã tái sanh vào cõi Suddhavasa, đã chứng đắc 
quả thánh Bắt lai.” “ Ngài gặp tôi với mục đích gì?” Brahmã bèn nói 
rõ mục đích của vị ấy bằng những lời sau đây: 

“ Thưa tỳ khưu, (1) Gò mối này (2) phun khói vào ban đêm; (3) ban 
ngày thì bốc lên những ngọn lửa. 

(4) Vị thầy bà la môn nói (5) với người học trò thông minh: (6) “ Hãy 
cầm lấy cây đao và (7) đào lên một cách siêng năng. Người học trò 
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thông minh đã làm theo yêu cầu của ông thầy và (8) khám phá ra một 
cái then cửa. Và cậu ta trình lên ông thầy, “Thưa thầy, đây là cái then 
cửa. 

Vị thầy Bà-la-môn nói với người học trò: “ Này đệ tử thông minh, hãy 
quăng bỏ cái then cửa đó đi. Hãy cầm cây đao và tiếp tục đào một 
cách siêng năng.” Người học trò đã làm theo yêu cầu của ông thầy và 
(9) khám phá ra một con cóc có thân căng phông (wuddhumäyika).` 

Khi ấy vị thầy Bà-la-môn nói rằng: “ Này đệ tử thông minh, hãy 
quăng bỏ con cóc căng phòng ấy đi. Hãy cầm cây đao và tiếp tục 
đào.” Người học trò thông minh đã làm theo chỉ bảo của ông thầy, và 
(10) khám phá ra con đường chia hai ngã. Người học trò trình lên ông 
thầy, “ Thưa thầy, đây là con đường chia hai ngã.” 

Khi ấy vị thầy Bà-la-môn nói rằng: “ Này đệ tử thông minh, hãy bỏ 
con đường chia hai ngã. Hãy cầm cây đao và tiếp tục đào.” Người học 
trò thông minh đã làm theo lời căn đặn của ông thầy, và (11) khám 
phá ra một cái lọc nước để sàng lọc cát có bọt. Người học trò trình lên 
ông thầy: “ Thưa thầy, đây là cái lọc nước đề sàng lọc cát có bọt. 

Khi ấy vị thầy Bà-la-môn nói rằng: “ Này đệ tử thông minh, hãy quăng 
bỏ cái lọc nước. Hãy cầm cây đao và tiếp tục đào.” Người học trò 
thông minh đã làm theo yêu cầu của ông thây, và (12) khám phá ra 
một con rùa. “ Thưa thầy, đây là con rùa,` người học trò trình lên ông 
thầy. 

Vị thầy Bà-la-môn nói rằng, “ Này đệ tử thông minh, hãy quăng bỏ 
con rùa. Hãy cầm cây đao và đảo tiếp.” Người học trò thông mình đã 
làm theo yêu cầu của ông thầy, và (13) khám phá ra một con dao và 
một cái thớt. Cậu ta trình lên ông thầy, “ Thưa thầy, đây là con dao và 
cái thớt.) 

Vị thầy Bà-la-môn nói rằng: “ Này đệ tử thông minh, hãy quăng bỏ 
con đao và cái thớt. Hãy cầm cây đao và đào tiếp.” Người học trò 
thông minh đã làm theo yêu cầu của ông thấy, và (14) khám phá một 
khối thịt. Cậu ta trình lên ông thây, “ Thưa thầy, đây là khối thịt.” 

Vị thầy Bà-la-môn nói rằng: “ Này đệ tử thông minh, hãy quăng bỏ 
khối thịt. Hãy cầm cây đao và tiếp tục đào.” Người học trò thông minh 
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đã làm theo yêu cầu của ông thầy, và (15) khám phá ra một con rồng. 
Cậu ta trình lên ông thấy, “ Thưa thầy, đây là con rồng.” 

Vị thầy Bà-la-môn khi ấy nói với người học trò thông minh, “ Hãy để 
con rồng lại. Đừng xâm phạm nó. Hãy tôn kính nó.) 

Thưa tỳ khưu, hãy hỏi Đức Phật để có những câu trả lời cho những 
câu hỏi này. Hãy chú ý câu trả lời của Đức Phật. Ngoài Đức Phật ra, 
những đệ tử của Ngài và một người nào đó mà đã nghe những câu trả 
lời từ chính tôi, tôi không thấy người nào gồm các cõi khác nhau với 
chư thiên, Ma vương và Phạm thiên, và thế giới hữu tình gồm những 
vị Sa-môn, Bà-la-môn, vua chúa và những chúng sanh thuộc loài 
người, mà có thể trả lời chúng một cách thỏa đáng.” 

Sau khi nói vậy, Phạm thiên Brahmä biến mất tại đó. Sáng sớm 
hôm sau, Kumãra Kassapa đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài, và kể lại 
cuộc gặp gỡ với Brahmä vào đêm hôm trước. Rồi vị ấy hỏi: 

I. Bạch Thế Tôn, 'ổ mối' có ý nghĩa gì? 
“ phun khói vào ban đêm" có ý nghĩa gì? 
“nồi lên những ngọn lửa vào ban ngày” có ý nghĩa gì? 
'vị thầy Bà-la-môn' có ý nghĩa gì? 
“người học trò thông minh" có ý nghĩa gì? 
“cây đao” có ý nghĩa gì? 
“đảo lên một cách siêng năng" có ý nghĩa gì? 
“cái then cửa” có ý nghĩa gì? 
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“con cóc căng phồng” có ý nghĩa gì? 
. ' con đường hai ngã” có ý nghĩa gì? 


—_ — 
¬ CC 


. " cái lọc nước đê sàng lọc cát bọt” có ý nghĩa gì? 


¬ 
n 


. ` con rùa” có ý nghĩa gì? 
. “con dao và cái thớt” có ý nghĩa gì? 
“khối thịt” có ý nghĩa gì? 


¬ —¬ 


. “con rồng” có ý nghĩa gì? 
Với mười lăm câu hỏi ấy là bài toán đối với cho đại đức 
Kumara Kassapa, Đức Phật đã đưa ra những câu trả lời như sau: 
1. Này tỳ khưu, 'ố mối” là cái tên gọi của thân này. 
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sỉ 


Này tỳ khưu, ban đêm người ta ngẫm nghĩ lại những gì người ta 
đã làm lúc ban ngày; đây là ° bốc khói vào ban đêm'. 


. Này tỳ khưu, người ta làm các nghiệp bằng thân, khẩu và ý vào 


lúc ban ngày vì họ đã nghĩ ra vào lúc ban đêm; đây là “bốc lửa 
vào ban ngày”. 


. Này tỳ khưu, “vị thầy Bà-la-môn' là tên gọi dành cho Đức 


Tathägata (Buddha). 


. Này tỳ khưu, “người học trò thông minh" là vị tỳ khưu vẫn còn 


tu tiền để chứng đắc đạo quả A-la-hán theo đúng ba pháp học. 


. Này tỳ khưu, “cây đao' là tên gọi Trí tuệ, cả hiệp thế lẫn siêu 


thê. 


. Này tỳ khưu, “đào một cách siêng năng' là sự tinh tấn bền bĩ. 





. Này tỳ khưu, “cái then cửa" là tên dành cho vô minh. “Hãy 


quăng bỏ then cửaˆ nghĩa là hãy đoạn trừ vô minh. “Người học 
trò thông minh”, “cầm cây đao và đào lên một cách siêng năng” 
nghĩa là 'khéo phân đấu băng trí tuệ để đoạn tận vô minh." 


. Này tỳ khưu, “con cóc căng phông' là tên gọi sự nóng giận. 


“Hãy quăng bỏ con cóc căng phông" nghĩa là “ hãy đoạn trừ 
nóng giận sâu dày.” “Người học trò thông minh, “ hãy cầm cây 
đao và đào lên một cách siêng năng' nghĩa là “ hãy khéo phấn 
đầu bằng trí tuệ “ để đoạn trừ oán hận sâu dày". 


10. Này tỳ khưu, “con đường có hai ngã” là tên của hoài nghi 


II. 


12, 


(vicikicchä). ° Từ bỏ con đường hai ngã” là khéo phấn đâu bằng 
trí tuệ để đoạn trừ hoài nghi. 

Này tỳ khưu, “ cái lọc nước để sàng lọc cát có bọt” là tên gọi 
dành cho năm triền cái (nvarana) gây chướng ngại cho thiền 
Định và Đạo Tuệ, đó là: (¡) dục tham (kđmacchanđa) (1) sân 
nhuế (yyãpzđa) (ii) hôn trầm thụy miên (/hina-middha) (1v) 
phóng dật trạo hối (uddhacca-kukkucca) (v) hoài nghĩ 
(vicikicchđ). “Hãy quăng bỏ cái lọc nước” nghĩa là “ hãy khéo 
phân đấu bằng trí tuệ để khắc phục năm chướng ngại'. 

Này tỳ khưu, “con rùa” là tên của năm đối tượng chấp thủ 
(upädãna), đó là (¡) sắc uẫn (rũpakkhandha) mà phải bị biến 
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đổi (1) thọ uân (vedanakkhandha) mà có thể cảm thọ, (ii) 
tưởng uấn (saññãkkhandha) có bản chất nhận biết, (iv) hành 
uấn (saikhärakkhandha) giúp hình thành tất cả các nghiệp, (v) 
thức uẫn (viñfñãnakkhandha) có đặc tánh biết các thứ. “Hãy 
quăng bỏ con rùa” nghĩa là “ hãy khéo phấn đấu bằng trí tuệ để 
đoạn trừ năm uẫn là đối tượng của chấp thủ'. 

13. Này tỷ khưu, “con dao và “cái thớt” là tên dành cho năm loại 
dục khả ái khả lạc làm sanh khởi sự tham luyến đối với chúng, 
đó là (¡) cảnh sắc (rữpã-rammana) có thê nhận biết bằng nhãn 
thức (cakkhu-viññãna), (2) cảnh thính (saddä-rammana) có thê 
nhận biết bằng nhĩ thức (soa-viññãna) (ii) cảnh mùi (gandhã- 
rammana) có thể nhận biết bằng tỉ thức (ghãna-viññãna), (1v) 
cảnh vị (rasã-rammaa) có thể nhận biết bằng thiệt thức (/vhã- 
viññãna) (v) cảnh xúc (phoffhabbä-rammana) có thể nhận biết 
bằng thân thức (kãya-viññãna). 'Hãy quăng bỏ con đao và cái 
thớt nghĩa là “hãy khéo phấn đấu bằng trí tuệ để đoạn trừ năm 
loại cảnh dục). 

14. Này tỳ khưu, “khối thịt là tên dành cho dục ái hay tham ái 
(nandiräga-tanhä). “Hãy quăng bỏ khối thịt” nghĩa là 'hãy khéo 
phân đấu bằng trí tuệ để đoạn trừ dục ái hay tham ả1”. 

15. Này tỳ khưu, “con rồng là tên dành cho bậc A-la-hán. 
Ngươi được khuyên là hãy để bậc A-la-hán riêng ra không 
được xâm phạm vị ấy. Ngươi cũng được khuyên là hãy tôn 
kính bậc A-la-hán. 


Giải rông 

1. Tắm thân giống như “ổ mối' bởi vì cũng như ổ mối để cho 
những con rắn, loài gặm nhắm, con thằn lăn và loài kiến đi ra, 
cái thân cũng tuôn ra tất cả những loại chất bắt tịnh qua chín lỗ. 
(Có những lý do khác giải thích sự so sánh. Xem Chú giải của 
bộ Mahavagøa). 

2. 'Phun khói ban đêm nghĩa là những điều được nghĩ ra vào lúc 
ban đêm để thực hiện trong ngày hôm sau. 
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3. “Những ngọn lửa nổi lên vào ban ngày có nghĩa là những hành 
động về thân, khẩu và ý được thực hiện vào ban ngày do đã 
nghĩ ra vào lúc ban đêm. 

4,5,6&7. Những sự so sánh này không cần giải rộng. 

8. “Cái then cửa” ở công thành đóng lại không cho mọi người qua 
lại. Cũng vậy, vô minh đóng không cho sanh khởi trí tuệ dẫn 
đến Niết bàn. 

9. “ Con cóc căng phông" là ví dụ điển hình cho sự phần nộ. Con 

cóc nổi giận và nó tự phình lên bất cứ khi nào có cái gì chạm 
vào nó. Nó có thể bị sân giận làm cho nở to quá mức rồi trở nên 
đẹp ở trên lưng, không thê di chuyên được, và làm môi cho loài 
quạ hoặc những kẻ thù khác. Cũng thế, khi sân giận bắt đầu 
sanh lên thì người ta trở nên rối ren. Nếu cần thận thì người ấy 
có thể kèm chế nó bằng như lý tác ý. Nếu không kiểm soát 
được theo cách này thì nó sẽ dẫn người ta đến chỗ nói lời ác, 
như nguyễn rủa hay chửi mắng. Nếu sân hận được buông thả 
cho nó khởi lên, thì người ta bắt đầu nghĩ đến hành vi đáng sợ. 
Vào lúc ấy người ta có thể nhìn quanh để xem có ai theo phe 
kia không, rồi người ta gây âu đả; và trừ khi có thể kềm chế 
chính mình, nếu không người ấy có khuynh hướng tìm kiếm 
khí giới để tấn công phe kia. Nếu không kiểm soát chính mình 
có hiệu quả, thì người ta có thể tấn công kẻ khác. Có những 
trường hợp dẫn đến cái chết, hoặc đối phương hoặc chính mình, 
hoặc cả hai. 
Cũng như con cóc căng phông khiến nó không nhúc nhích 
được, nằm ngữa, và trở thành con mỗi của những con quạ và 
các kẻ thù khác, cũng vậy người bị ảnh hưởng bởi sân hận nặng 
nề không thể tập trung trong pháp thiền và như vậy trí tuệ bị 
chướng ngại. Thiếu trí tuệ, người ấy có thê trở thành nạn nhân 
của tất cả các loại Ma và trở thành nô lệ ngoan ngoãn cho 
những khuynh hướng thấp hẻn. 

10. Khi một người khách bộ hành đem theo những vật sở hữu có 
giá trị đi đến một con đường có hai ngã và mất nhiều thời gian 


274 


Đại Phật Sử - Tập 6.A 


nơi đó, vì không thể chọn lựa con đường nào để đi tiếp. Anh ta 
đang mời mọc những tên cướp đường, bọn chúng có thể gây 
nguy hại cho anh ta. Tương tự, nếu một vị tỳ khưu đã nhận lời 
chỉ giáo của vị thầy về pháp thiền căn bản và đã bắt đầu thực 
hành, lại nuôi dưỡng sự hoài nghĩ về sự thật của Tam bảo, thì 
người ấy không thể hành thiền được. Khi người ấy ngồi một 
mình với tâm bị hoài nghỉ; người ấy đầu hàng trước các phiền 
não, Mãra và những tác động bắt thiện khác. 

11. Khi một người thợ giặt đỗ nước vào trong cái lọc nước để 
sàng lọc cát có bọt thì nước tự do chảy xuống dưới cái lọc. Dù 
một tách nước được đồ vào đó, hay là một trăm cái bình cũng ở 
trong đó; cũng vậy, trong cái tâm của người hành giả mà có 
năm chướng ngại thì không có phước nào có thê tồn tại. 

12. Cũng như con rùa có năm chỗ lỗi ra - cái đầu và bốn chân. 
Cũng vậy tất cả các pháp hữu vi dưới con mắt trí tuệ đều ở dưới 
dạng năm uân hình thành các đối tượng của chấp thủ. 

13. Khối thịt được thái ra bằng con dao trên cái thớt. Sự thọ 
hưởng dục lạc, các phiền não, đều tìm đến các cảnh dục. Các 
phiền não giống như “con dao, các cảnh dục giống như “cái 
thớt”. 

14. Khối thịt được mọi người tìm kiếm, dù địa vị cao hay thấp, 
vua chúa hay thường dân, đều thích nó cũng như các loài chim 
và muôn thú. Tất cả các loại phiền não đều bắt nguồn từ sự 
chạy theo khối thịt. Tương tự, dục ái là nguồn gốc của tất cả 
đau khổ. Nhưng chân lý này bị che chắn bởi vô minh. Ái dục 
hay dục ái lôi cuốn tất cả chúng sanh vào trong vòng sanh tử 
không ngừng nghỉ. Hãy xét một ý nghĩa khác, khối thịt dính ở 
bất cứ nơi nào nó được đặt xuống. Cũng vậy dục ái có khuynh 
hướng trói buộc chúng sanh vào vòng sanh tử mà chúng sanh 
ưa thích, do không nhận ra tánh chất đau khô của nó. 

15. Bậc A-la-hán được gọi là “øszga” vì bậc A-la-hán không bị 
dẫn sai đường bởi bốn yếu tố lầm lạc, đó là: sự ưa thích, nóng 
giận, sợ hãi và si mê. (Chandadihi na gacchanffi  nãga — Chú 
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giải Mahävagsa). Nói cách khác, vị A-la-hán không bao giờ trở 
lại với những phiền não đã được đoạn trừ ở bốn bậc thanh tịnh. 
( Tena tena maggena pahine kilese na agacchanH tỉ nagã - 
Ib¡đ). Tuy nhiên trong một ý nghĩa khác, bậc A-la-hán không 
thể phạm bất cứ điều ác nào ( Nãnappakärakam äãgum na 
karormf tỉ naga - Ibid.) 


Đề bày tỏ sự tôn kính Đức Phật, vị zøãgz, tức bậc A-la-hán, bậc đã 
thoát khỏi các lậu hoặc, Chú giải giới thiệu cách tôn kính này: 


Buddho bodhaya deseti, danto yo damathaya ca; 

samathaya anto dhamma1m, tinno va taranayd ca, 

nibbuto nibbanatthaya, tam lokasaranan name. 

Đức Phật, bậc Giác ngộ, nơi nương tựa của ba cõi, bậc Arahat 
(Nãga), sau khi đã tự mình giác ngộ Tứ Thánh đề và muốn giúp cho 
những chúng sanh xứng đáng khác được giác ngộ như chính Ngài; sau 
khi đã tự mình nhiếp phục sáu căn và muốn thuần phục chúng sanh 
khác thích hợp để được thuần phục như chính Ngài; sau khi tự mình 
đạt đến tịnh lạc, sau khi đã vượt qua bên kia của đại dương sasãra 
và muốn những chúng sanh xứng đáng khác cũng vượt qua bờ bên kia 
như chính Ngài; sau khi dập tắt các ngọn lửa phiền não ở bốn giai 
đoạn và muốn những chúng sanh xứng đáng khác cũng đập tắt những 
ngọn lửa phiền não như chính Ngài; do lòng bi mẫn mà xiển dương 
Chánh pháp vi diệu đến chư thiên và nhân loại trong bốn mươi lăm 
năm. Con xin đem thân, khâu và ý với hai tay chấp lại đảnh lễ Đức 
Phật, bậc Nãga, là nơi nương tựa của ba cõi. 


Sự chứng đắc đạo quả A-la-hán 
Bài kinh Gò mối hay Vammika Sutta, các ghi chú của Chú giải, 


là bài học về thiền quán dành cho trưởng lão Kumara Kassapa. (1i 
Idam suttam Therassa kammafthanam ahosi.) 
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Trưởng lão Kumara Kassapa học thuộc lòng câu trả lời mười 
lăm câu hỏi khó của Đức Phật, rồi trở về nơi vắng vẻ trong khu rừng 
Andhavana, siêng năng hành thiền và không bao lâu chứng đắc đạo 
quả A-la-hán. 


(d) Sự hoạch đắc danh hiệu EFtadagøa 


Từ lúc trở thành tỳ khưu, trưởng lão Kumara Kassapa trong 
những bài pháp giảng đến bốn chúng đệ tử, tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện 
nam và tín nữ thường sử dụng nhiều sự so sánh và những câu chuyện 
minh họa. 

Khi trưởng lão Kumara Kassapa thuyết pháp đến pãysi (người 
chấp theo tà kiến) ứng dụng mười lăm sự so sánh. Đức Phật khi nhắc 
đến bài kinh ấy được gọi là Pãyäãsiräjañña Sutfa, đã công bố: 


Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 
cittakathikanamn yadidarn Kumara Kassapo. 

Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà 
ứng dụng hình tượng trong các bài pháp thì tỳ khưu 
Kumãra Kassapa là Đệ nhất. 


(Hãy xem bài kinh này trong DTgha Nikãya Mahã vagøa, số 10) 
œsf## 
(29) ĐẠI TRƯỞNG LÃO MAHÄ KOTTHIKA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 
Trưởng lão Kotthika tương lai sanh vào một gia đình giàu có ở 
kinh thành HamsavafI, thời của Đức Phật Padumuttara. Trong khi 


nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được 
Đức Phật vinh danh là vị tỳ khưu Tối thăng trong những vị chứng đắc 
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Tứ vô ngại giải. Người con trai của vị trưởng giả bị nung nấu bởi ước 
muốn trở thành vị tỳ khưu vĩ đại như thế trong tương lai. Cũng như 
các trường hợp của những vị đại trưởng lão tương lai khác, vị ấy tổ 
chức đại thí và bày tỏ ước nguyện của mình trước Đức Phật. Và Đức 
Phật đã nói lời tiên tri cho vị ấy trước khi ra đi trở về tịnh xá. 

(b) Đời sống Sa môn trong kiếp chót 


Trưởng lão Kotthika tương lai, sau khi làm các việc phước cho 
đến cuối đời, khi mạng chung được tái sanh vào cõi chư thiên và trở 
lại trong hai cõi chư thiên và nhân loại. Vào thời của Đức Phật 
Gotama, vị ây sanh vào một gia đình Bà-la-môn ở trong kinh thành 
Sãvatthi, tên là Kotthika. Đến tuôi trưởng thành, vị ấy thông thuộc ba 
tạng Phệ đà. Một hôm nọ, khi đang nghe thời pháp của Đức Phật, vị 
ấy khởi tâm tịnh tín mạnh mẽ nơi Đức Phật đến nỗi vị ấy xin xuất gia 
làm tỳ khưu. Kế từ đó vị ấy chuyên tâm thực hành thiền quán và 
chứng đắc đạo quả A-la-hán, có Tứ Vô ngại giải tuệ. 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga 


Sau khi chứng đắc đạo quả A-la-hán, trưởng lão Kotthika vốn 
thông thạo Tứ vô ngại giải tuệ thường hay đặt câu hỏi của vị ấy về 
những hình thức trí tuệ này. Như vậy, liên quan đến bài kinh 
Mahaävedalla (MaJjhima Nikaya, Milapannäsa), Đức Phật đã công bố: 


Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 
paRlisambhidapattanamm yadidatn Maha KofthiÀo. 

Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà 
chứng đắc Tứ vô ngại giải tuệ, thì tỳ khưu Kotthika 

là Đệ nhất. 


Œ §# 


(30) ĐẠI TRƯỞNG LÃO ÄNANDA 
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(a) Nguyện vọng quá khứ 


Trở lại vào thời cách đây trên một trăm ngàn đại kiếp, Đức 
Phật Padumuttara sanh vào trong kinh thành HamsavatI, con trai của 
vua Ananda và hoàng hậu Sujãta. Hai vị Thượng thủ Thinh văn của 
Đức Phật là trưởng lão Devala và trưởng lão SuJata. Hai vị nữ Thinh 
văn là trưởng lão ni Amifä và trưởng lão ni Asama. Thị giả của Đức 
Phật là Trưởng lão Sumana. Đức Phật có một trăm ngàn tỳ khưu đệ tử 
và đặc ân phục vụ các nhu cầu của Ngài dành cho vua cha. Đức Phật 
và chúng Tăng trú ngụ gần kinh thành và các ngài đi khất thực hằng 
ngày từ nơi đây. 

Trước khi từ bỏ thế gian, Đức Phật Padumuttara có một người 
em trai cùng cha khác mẹ, hoàng tử Sumana (trưởng lão Ananda 
tương lai). Vua Änanda sắc phong cho hoàng tử Sumana làm lãnh 
chúa một châu quận, cách kinh đô một trăm hai mươi do tuần. Thỉnh 
thoảng hoàng tử về thăm phụ vương và người anh cả là Đức Phật 
Padumuttara. 

Một hôm nọ, một cuộc nồi loạn ở vùng biên giới xảy ra. Hoàng 
tử tâu vấn đề lên đức vua, đức vua nói rằng: “ Không phải con được 
chỉ định đến đó để giữ gìn luật pháp và trật tự sao?” Hoàng tử khi 
nhận được câu trả lời của đức vua bèn thân chính đi dẹp loạn và lập lại 
hòa bình. Đức vua lấy làm hoan hỉ và cho gọi người con trai đến yết 
kiến mình. 

Hoàng tử Sumana lên đường đi đến hoàng cung có một ngàn 
quan chức tháp tùng. Trên đường đi vị ấy bàn bạc với họ về phần 
thưởng mà vị ẫy nên nói ra nếu phụ vương ban cho vị ẫy một đặc ân. 
Một số quan chức thì đề nghị vol, ngựa, thị trấn, ngọc ngà, v.v... 
Nhưng một vài người có trí trong số họ đề nghị rằng: 

“ Thưa hoàng tử, hoàng tử là con trai của đức vua. Những 
phần thưởng về vật chất không phải là quả cho ngài. Ngài có thể có 
chúng nhưng phải xa lìa chúng sau khi chết. Ngài nên xin một đặc ân 
mà thuộc về phước báu. Riêng phước báu sẽ là tài sản thực sự của 
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ngài khi ngài rời khỏi kiếp sống này. Thế nên, nếu đức vua ban cho 
ngài một đặc ân thì hãy xin được hầu hạ Đức Phật trong một mùa an 
cư.” 

Hoàng tử rất hoan hỉ với ý tưởng này. “ Các vị quả thật là 
những người bạn của ta. Ta chưa bao giờ có một ý tưởng cao quý như 
vậy. Ta chấp nhận lời khuyên của các bạn.” Khi đến hoàng cung, 
hoàng tử được đón tiếp băng tình thương to lớn và sự quý mến của 
phụ vương, người ôm hoàng tử hôn lên trán, và nói rằng, “ Này con, 
Trẫm sẽ ban cho con một đặc ân, con muốn đặc ân nảo hãy nói ra.” 
Hoàng tử đáp lại, “ Tâu đại vương, con ước kiếp sống hiện tại sanh ra 
kết quả đồi dào cho tương lai thay vì ra đi mà không có gì cả. Với mục 
đích ấy, con muốn hầu hạ anh cả của con là Đức Phật trong ba tháng 
của mùa an cư. Cầu xin phụ vương ban cho con đặc ân này!” Đức vua 
đáp lại, “ Này con thân, trằm không thể ban đặc ân này. Hãy chọn đặc 
ân khác.” “ Tâu phụ vương,” hoàng tử Sumana nói, “ lời nói của vị 
hoàng để vững như núi đá. Con không muốn điều gì khác. Con chỉ 
chọn ước muốn ấy thôi.” 

Khi ấy đức vua nói rằng, “ Này con thân, không ai biết Đức 
Phật nghĩ gì. Nếu Ngài không chấp nhận sự thỉnh mời của con thì sự 
nhượng bộ của trẫm có lợi ích gì?” ““ Trong trường hợp ấy, thưa phụ 
vương, con sẽ đi và tự mình thỉnh cầu Đức Phật và tìm hiểu xem Ngài 
nghĩ gì về thỉnh cầu của con,” hoàng tử Sumana đáp lại. Sau khi khiến 
đức vua chấp nhận đặc ân, hoàng tử Sumana đi đến tịnh xá của Đức 
Phật. 

Khi hoàng tử đến nơi thì Đức Phật vừa mới đi vào phòng riêng 
của Ngài sau khi đã độ thực xong. Hoàng tử Sumana đi đến giảng 
đường Chánh pháp và gặp các tỳ khưu ở đó. Họ hỏi vị ấy đến với mục 
đích gì: “ Thưa chư đại đức, con đến để gặp Đức Thế Tôn. Thưa vị 
nào chỉ giùm con hiện Đức Phật đang ở đâu?” “ Thưa hoàng tử,” các 
vị tỳ khưu nói, “ chúng tôi không có quyền gặp Đức Phật, và khi nào 
có dịp chúng tôi cũng muốn yết kiến Ngài.” “ Vậy, ai có quyền ấy?” 
Hoàng tử dò hỏi. “ Thưa hoàng tử, tỳ khưu Sumana có quyên ấy,” họ 
nói. “ Đại đức Sumana giờ đang ở đâu?” 
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Sau khi được dẫn đến chỗ của tỳ khưu Sumana, Hoàng tử đi 
đến đảnh lễ và nói rằng: “ Thưa đại đức, con muốn yết kiến Đức Thế 
Tôn. Xin đại đức hoan hỉ dẫn con đến gặp Ngài.” 

Tỳ kheo Sumana nhập thiền đề mục ãpo-kasina ngay trước mặt 
hoàng tử, và nguyện cho quả đất biến thành nước, vị ấy lặn vào nước 
(do tâm tạo ra) và xuất hiện bên trong Hương phòng của Đức Phật. 
Đức Phật hỏi vị ấy đến có việc gì. Tỳ khưu Sumana trả lời, “ Bạch 
Thế Tôn, hoàng tử Sumana muốn yết kiến Thế Tôn.” “ Nếu vậy, hãy 
sửa soạn chỗ ngồi cho Như LaI,” Đức Phật nói. Tỳ khưu Sumana biến 
mắt vào trong nước từ Hương phòng của Đức Phật và hiện lên từ đưới 
nước ngay trước mặt hoàng tử trong tịnh xá, và sửa soạn chỗ ngồi 
dành cho Đức Phật. Hoàng tử Sumana rất ấn tượng về năng lực thần 
thông của tỳ khưu Sumana. 

Đức Phật Padumuttara ra khỏi Hương phòng và ngồi trên chỗ 
ngồi đã soạn sẵn. Hoàng tử Sumana đánh lễ Đức Phật và trao đổi 
những lời chào hỏi thân mật với Ngài. “ Hoàng tử đến đây từ lúc nào, 
thưa hoàng tử?” Đức Phật hỏi. “ Bạch Thế Tôn, con đến đây vừa khi 
Thế Tôn trở về Hương phòng,” hoàng tử đáp lại, “ các tỳ khưu nói 
rằng các vị không có quyền gặp Thế Tôn khi họ muốn, và đã dẫn con 
đến đại đức Sumana. Về phần đại đức Sumana, vị ấy vừa nói xong 
một từ thì đã thông báo sự hiện diện của con với Thế Tôn và cũng sắp 
xếp để con gặp được Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đoán chừng đại đức 
Sumana thân thiết với Thế Tôn trong Giáo pháp này.” 

“ Thưa hoàng tử, điều mà hoàng tử nói là đúng sự thật. Tỳ 
khưu Sumana thân thiết với Như Lai trong Giáo pháp này.” “ Bạch 
Thế Tôn, phước báu nào dẫn dắt một người trở thành tỳ khưu đệ tử 
thân thiết với Đức Phật?” “ Thưa hoàng tử, bằng cách bồ thí, trì giới 
và thọ trì các điều học, người ta có thể phát nguyện trở thành tỳ khưu 
đệ tử thân thiết với Đức Phật.” Hoàng tử Sumana lúc bấy giờ có cơ 
hội chân chánh đề thỉnh Đức Phật đến cung điện của vị ấy để cúng 
dường. Vị ấy nói rằng, “ Bạch Thế Tôn, con muốn trở thành tỳ khưu 
đệ tử thân thiết với Đức Phật tương lai giống như đại đức Sumana. 
Cầu xin Thế Tôn thọ lãnh sự cúng dường vật thực của con vào ngày 
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mai.” Đức Phật im lặng nhận lời. Hoàng tử trở về những khu vực tạm 
thời của vị ấy trong kinh thành và lo sửa soạn cho sự cúng dường to 
lớn diễn ra bảy ngày trong những khu vực tạm thời của vị ấy. 

Vào ngày thứ bảy hoàng tử Sumana đảnh lễ Đức Phật và bạch 
rằng: “ Bạch Thế Tôn, con đã được sự đồng ý của vua cha là được 
phép hầu hạ Đức Thế Tôn trong ba tháng mùa an cư. Cầu xin Ngài 
cho phép con được hầu hạ trong ba tháng mùa an cư.” Đức Phật quán 
xét xem lợi ích sẽ phát sanh cho hoàng tử hay không nếu thỉnh cầu 
của vị ấy được chấp thuận, và Ngài thấy rằng lợi ích sẽ phát sanh, nói 
rằng: “ Này hoàng tử, Thế Tôn thích ở nơi vắng vẻ.” 

“ Bạch Thế Tôn, con hiểu! Bạch Thiện thệ, con hiểu!” hoàng tử 
nói. “ Bây giờ con sẽ xây dựng một tịnh xá dành riêng cho Thế Tôn. 
Khi nào hoàn thành, con sẽ sai sứ giả thỉnh Đức Thế tôn, khi ấy cầu 
xin Ngài và một trăm ngàn vị tỳ khưu đi đến tịnh xá của con.” Hoàng 
tử ra đi sau khi được Đức Phật đồng ý. Rồi vị ấy đi yết kiến phụ 
vương và nói rằng, “ Tâu phụ vương, Đức Phật đã đồng ý đi đến chỗ 
của con. Khi con sai sứ giả đi báo tin thời gian Đức Phật đi đến thì xin 
phụ vương lo liệu để hộ tống Đức Phật.” Vị ấy đảnh lễ đức vua và rời 
khỏi hoàng cung. Rồi vị ấy xây dựng một chỗ nghĩ ngơi dành cho Đức 
Phật ở những chặng đường cách nhau một do tuần, dọc theo con 
đường dài 120 do tuần từ kinh đô đến khu vực của vị ấy. Khi trở về thị 
trấn, hoàng tử chọn một khu vực thích hợp để xây dựng một tịnh xá 
dành cho Đức Phật. Hoàng tử mua chỗ đất Ấy, là một khu vườn do 
trưởng giả Sobhana sở hữu, với giá một trăm ngàn. Và bỏ ra thêm một 
trăm ngàn khác để xây dựng. 

Vị ấy xây dựng một Hương phòng dành cho Đức Phật, những 
chỗ ngủ dành cho một trăm ngàn vị tỳ khưu, những nhà vệ sinh, 
những cốc liêu, những cái hang động nhỏ và những cái láng, một số 
dùng cho ban ngày và một số dùng cho ban đêm, hàng rào quanh tịnh 
xá có công ra vào. Khi mọi thứ đã được hoàn tất, hoàng tử sai sứ giả 
đi đến đức vua đề hộ tống Đức Phật khởi hành lên đường. 

Vua Änanda cúng dường vật thực đến Đức Phật và một trăm 
ngàn vị tỳ khưu. Rồi vị ấy bạch với Đức Phật: “Thưa Thế Tôn, người 
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em của Thế Tôn đã chuẩn bị tất cả sự cần thiết để đón tiếp Ngài, và 
tha thiết mong mỏi Ngài đến.” Đức Thế Tôn thực hiện chuyến đi có 
một trăm ngàn vị tỳ khưu tháp tùng, nghỉ đêm ở những nhà nghỉ được 
dựng lên dọc theo con đường ở những chặn dừng cách nhau một do 
tuần. Con đường dài một trăm hai mươi do tuần rất tiện nghI. 

Hoàng tử Sumana đón tiếp Đức Phật từ khoảng xa một do tuần 
dọc theo con đường cách chỗ ngụ của vị ấy. Khi làm lễ cung nghinh 
với những bông hoa và những vật thơm, vị ấy đưa Đức Phật và chúng 
Tăng đi vào tịnh xá. Rồi vị ấy cúng dường tịnh xá đến Đức Phật, và 
nói lên câu kệ sau đây: 


Safasahassena me kitam, satasahassena mãpitam 

Sobhanam naãma uyyanam, pafigganha Mahamuni. 

Ôi bậc Đại hiền của chư Thánh! Con, Sumana, đã mua khu 
vườn Sobhana với giá một trăm ngàn, và xây dựng tịnh xá này với giá 
một trăm ngàn. Cầu xin bậc Đại hiền thánh thọ lãnh vật thí tịnh xá này 
của con. 

Hoàng tử Sumana cúng dường tịnh xá vào ngày đầu mùa an cư. 
Sau khi sự cúng dường đã hoàn tắt, vị ấy triệu tập gia đình và tùy tùng 
lại rồi nói rằng: “ Đức Thế Tôn đã đến từ một quãng đường xa một 
trăm hai mươi do tuần. Chư Phật xem trọng Giáo pháp chứ không phải 
vật chất cúng dường. Vấn đề là như vậy, ta sẽ ở lại đây trong ba tháng 
tại tịnh xá này của Đức Phật, chỉ sử dụng hai bộ y phục và thọ trì Thập 
giới. Các ngươi sẽ hầu hạ Đức Phật và một trăm ngàn vị tỳ khưu trong 
ba tháng như đã làm ngày hôm nay.” Và như vậy, vị ấy trải qua mùa 
an cư trong tịnh xá. 

Hoàng tử Sumana bảo đảm rằng Đức Phật ngụ không xa vị thị 
giả, đại đức Sumana, người chăm lo tất cả mọi nhu cầu của Ngài. VỊ 
ấy bắt chước vị tỳ khưu kia và quyết tâm trở thành vị tỳ khưu đệ tử 
thân thiết của một vị Phật tương lai. Thế nên, khoảng một tuần trước 
khi kết thúc thời gian an cư, vị ấy cúng dường đại thí đến Đức Phật và 
chúng Tăng. Vào ngày thứ bảy của lễ cúng đường đại thí, vị ấy đặt 
một bộ tam y trước mỗi vị tỳ khưu gồm một trăm ngàn vị và đánh lễ 
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Đức Phật: “ Tất cả những việc phước của con mà bắt đầu tại kinh đô 
HamsävafI tại những khu vực tạm của con, không phải để có được 
những vinh quang trong tương lai thuộc thế tục, ví như làm Sakka 
hoặc Deva hoặc Mãra. Ước nguyện của con đối với những việc phước 
này là trở thành thị giả của một vị Phật trong thời kỳ tương lai.” 

Đức Phật xem xét vấn đề, khi thấy rằng ước nguyện của vị 
hoàng tử sẽ được thành tựu, bèn nói lời tiên tri và ra đi. Khi nghe lời 
tiên tri của Đức Phật Padumuttara, hoàng tử rất tin tưởng vào sự chắc 
chăn trong lời công bố của Đức Phật tựa như vị sẽ trở thành thị giả của 
Đức Phật Gotama vào ngày mai, đang mang y và bát của Đức Phật. 


Những thiện nghiệp trong thời kỳ Chuyển tiếp 


Hoàng tử Sumana trải qua một trăm ngàn năm làm các việc 
phước trong thời của Đức Phật Padumuttara. Khi mạng chung vị ấy tái 
sanh vào cõi chư thiên. Trong thời Đức Phật Kassapa, vị ấy cúng 
dường chiếc áo khoác đến một tỳ khưu đang đi khất thực để dùng làm 
cái để lót bát. 

Khi mạng chung trong kiếp sống ấy, vị Ấy được tái sanh vào cõi 
chư thiên. Sau kiếp sống chư thiên, vị ấy tái sanh vào cõi người và làm 
vua nước Bãrãnasi. Khi đứng ở tầng trên của cung điện, vị ấy trông 
thấy tám vị Phật Độc giác đang đi trên hư không từ ngọn núi 
Gandhamädana, vị ấy thỉnh các ngài đến hoàng cung và cúng dường 
vật thực. Vị ấy cũng xây dựng tám chỗ ngụ trong những khu vườn của 
hoàng gia để làm nơi cư trú cho tám vị Phật Độc giác. Hơn nữa, vị ây 
cũng làm tám chỗ ngồi có điểm tô châu báu dành cho các ngài sử dụng 
trong dịp viếng thăm hoàng cung, lại thêm tám cái đề bằng hồng ngọc 
để đặt những cái bát của các ngài. Vị ấy hầu hạ tám vị Phật Độc giác 
trong mười ngàn năm. Đây là những việc phước nổi bậc trong thời kỳ 
xen giữa một trăm ngàn đại kiếp; VỊ ẫy cũng thực hiện nhiều thiện 
nghiệp nhiều trong thời gian ấy. 


Đời sống Sa môn trong kiếp chót 
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Sau khi thực hành nhiều việc phước và nhờ đó gieo tạo những 
hạt giống công đức trong thời kỳ xen giữa của một trăm ngàn đại kiếp, 
trưởng lão Ananda tương lai đã tái sanh vào cõi Tusita Deva cùng với 
Đức Phật đương lai Gotama. Sau khi mạng chung từ kiếp sống ấy, vị 
ấy tái sanh làm con trai của hoảng tử Amitodãna trong kinh thành 
Kapilavatthu, tên là Ananda - nghĩa là niềm vui sướng mà vị ấy tạo ra 
do sanh vào gia đình. Trong cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Phật 
Gotama đến Kapilavatthu, một số hoàng tử Sakyan do hoàng tử 
Bhaddiya dẫn đầu đã từ bỏ thế gian và trở thành những vị tỳ khưu đệ 
tử của Đức Phật khi Ngài đang lưu trú trong khu rừng Anupiya gần thị 
trần có cùng tên ấy. (Hãy xem Đại Phật Sử cuốn III). 


Ananda an trú trong quả thánh Nhập Lưu — Sotäpatti-phala 


Không bao lâu, sau khi đã trở thành tỳ khưu, đại đức Ananda 
lắng nghe bài pháp của đại đức Mantãniputta Punna và chứng đắc quả 
thánh Nhập lưu. Phần này được ghi lại trong bộ Samyutta Nikãya, 
Khandhavagga Samyutta, 4. Thera Vagga, 1. Ananda Sutta. Nội dung 
chính của bài kinh ấy như sau: 

Thời gian Đức Phật đang lưu trú ở tịnh xá Jetavana, kinh thành 
Savatthi, đại đức Ananda nói với các vị tỳ khưu: “ Thưa các tôn giả,” 
và các vị tỳ khưu đáp lại, “ Hiền giả.” Đại đức Änanda nói rằng: 

“ Thưa các bạn, đại đức Mantaänmiputta Punna đã giúp đỡ chúng 
ta rất nhiều khi chúng ta mới xuất gia tỳ khưu. Vị ấy khuyên chúng ta 
bằng giáo giới này: “ Này hiền giả Änanda, có một nguyên nhân mà 
ngã mạn “tôi là' khởi sanh qua ái dục và tà kiến (như vậy nhóm ba 
papañca gồm ái dục, ngã mạn và tà kiến tạo ra vòng luân hồi bất tận). 
Nó không sanh lên nếu không có một nguyên nhân. Do bởi nhân gì mà 
ngã mạn “Tôi là sanh khởi? Do bởi sắc (rữpa), mà ngã mạn “Tôi là”, 
cùng với những pháp câu hữu của nó là ái dục và tà kiến sanh khởi; 
không có nguyên nhân như vậy thì ngã mạn “Tôi là' không sanh khởi. 
Do bởi thọ (vedanmd)... tưởng (saññ4)... hành (sankhara)... Do bởi 
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thức (w/ana), mà ngã mạn “Tôi là”, cùng với những pháp câu hữu 
của nó là ái dục và tà kiến sanh khởi, không có nguyên nhân như vậy 
thì ngã mạn “Tôi là” không sanh khởi. 

“ Này hiền giả Ananda, tôi sẽ cho một ví dụ. Nếu một phụ nữ 
hay một người nam trẻ, thích tự trang điểm mình, nhìn hình ảnh của 
cô ta hay khuôn mặt của anh ta trong một tắm gương sáng và sạch sẽ 
hay trong một bát nước trong, thì cô ta hay anh ta sẽ thấy nó dựa vào 
một nguyên nhân (tức là hình ảnh của cô ta hay anh ta và bề mặt của 
tắm gương hay nước phản chiếu) và không có gì khác. Này hiền giả 
Änanda, cũng vậy, do bởi sắc, mà ngã mạn (zmãn) “Tôi là”, cùng với 
những pháp câu hữu của nó là ái dục và tà kiến sanh khởi; không có 
nguyên nhân như vậy, thì nó không sanh khởi. Do bởi thọ (vedanđ)... 
tưởng (sañna4)... hành (sankhara)...Do bởi thức (v/ñana), mà ngã 
mạn “Tôi là, cùng với những pháp câu hữu của nó là ái dục và tà kiến 
sanh khởi, không có nguyên nhân như vậy thì nó không sanh khởi. 

“ Này hiền giả Änanda, hiền giả nghĩ gì về điều tôi sắp hỏi hiền 
giả: “Sắc là thường hay vô thường?” “ Vô thường, thưa tôn giả.” 

(Cuộc đàm đạo tiếp tục như trong bải kinh Anattalakkhana 
Sutta)... Không còn gì thêm nữa để làm cho sự chứng ngộ Đạo 
(magga).” 

“ Thưa các hiên hữu, đại đức Mantäaniputta Punna đã giúp đỡ 
chúng ta rất nhiều khi chúng ta mới xuất gia tỳ khưu. Vị ấy khuyên 
chúng ta bằng giáo giới trên. Do nghe sự giảng giải của đại đức 
Mantãniputta Punna, tôi đã đạt được trí tuệ về Tứ Thánh để (tức là 
chứng đắc quả thánh Nhập lưu - sø/apaffi-phala). 

Liên quan đến bài pháp kê trên, điều rõ ràng là đại đức Änanda 
trở thành bậc thánh Nhập lưu (so/ãpãnn4) sau khi nghe bài pháp của 
đại đức Mantaniputta Punna qua ví dụ cái gương. 


Sự chỉ định Ananda làm thị giả của Đức Phật 


Trong hai mươi mốt năm đầu của Đức Phật, gọi là Sơ giác thời, 
Đức Phật không có một thị giả thường trực nảo. Trong thời gian ấy, 
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một số tỳ khưu làm thị giả của Đức Phật, mang bát và y cho Ngài ; 
những vị tỳ khưu ấy là: đại đức Nãgasamala, Nãgita, Upavãna, 
Sunakkhatta (trước kia là một hoàng tử LicchavI), Cunda (em trai của 
đại đức Sãriputta), Sagata, Radha, Meghiya. 

Vào một dịp nọ, Đức Phật được hầu hạ bởi đại đức 
Nãgasamäla, đang đi trên một quãng đường dài thì đến chỗ rẽ hai ngã. 
Đại đức Nagasamala khi rời khỏi con đường chính, nói với Đức Phật: 
“ Bạch Thế Tôn, con sẽ đi con đường này (từ hai ngã đường).” Đức 
Phật nói răng: “ Này tỳ khưu, hãy đến đây, chúng ta hãy đi con đường 
khác.” Khi ấy đại đức Nãgasamala nói một cách thiếu nhẫn nại: “ 
Bạch Thế Tôn, hãy cầm lẫy những thứ này, con sẽ đi con đường khác” 
bèn xoay người đi rồi đặt y bát của Đức Phật xuống đất. Nhân đó, Đức 
Phật nói với vị ấy rằng: “ Này tỳ khưu, hãy đưa chúng cho Như Lai,” 
và Ngài phải tự thân mang chúng, và rồi đi theo con đường mà Ngài 
đã chọn trong khi đó đại đức Nãgasamala đi con đường khác, rời bỏ 
Đức Phật. Khi đại đức Nãgasamäla đi được một đoạn ngắn thì vị ấy bị 
một băng cướp tước lột y và bát và đánh vào đầu của vị ấy. Khi máu 
trên đầu chảy xuống, vị ấy nhớ đến Đức Phật như là chỗ nương tựa 
duy nhất và trở lại với Ngài. Đức Phật hỏi: “ Này tỳ khưu, điều gì đã 
xảy đến cho con?” Đại đức Nãgasamala bèn kế lại câu chuyện và 
Ngài nói rằng: “ Này tỳ khưu, hãy can đảm lên. Do thấy trước mối 
nguy hiểm này, Như Lai đã bảo con đừng đi con đường ấy.” (Đây là 
một trong những biến cố dẫn đến sự chỉ định một thị giả thường trực). 

Một dịp khác (trong mùa an cư thứ mười ba, Đức Phật đang 
ngụ trên núi, tại đồi Cãlika), sau khi đi khất thực trong ngôi làng 
Jantu, Ngài cùng với người thị giả tạm thời là trưởng lão Meghiya, 
đang đi trên bờ sông Timikãlã, lúc đó đại đức Meghiya nhìn thấy khu 
vườn xoài, bạch với Đức Phật rằng: “ Bạch Thế Tôn, xin hãy cầm lấy 
bát và đại y của Ngài. Con muốn hành thiền trong vườn xoài ấy.” Đức 
Phật đã can ngăn vị ấy đến ba lần đừng làm như vậy, nhưng vị ấy 
không nghe. Sau đó, ngay khi trưởng lão Meghiya ngồi trên một tảng 
đá để bắt đầu hành thiền thì ba bắt thiện tầm áp chế vị ấy. Vị ấy trở lại 
với Đức Phật và trình bạch những gì đã khởi sanh trong tâm khi vị ấy 
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có găng hành thiền. Đức Phật an ủi nói rằng: “ Vì thấy điều sắp xảy 
đến cho con, Như Lai đã khuyên con đừng lai vãng chỗ ấy.” (Muốn 
biết chi tiết về biến cố này, hãy xem Đại Phật Sử, cuốn IV.) (Đây là 
một ví dụ khác dẫn đến sự chỉ định một thị giả thường trực). 

Do bởi những điều bất cập như vậy nên Đức Phật, trong một 
địp, khi đang ngồi trên Phật tọa tại hội trường, trong khu vực thuộc 
phòng riêng của Đức Phật ở tịnh xá Jetavana, đã nói với các ty khưu 
rằng: 

“ Này các tỳ khưu, Như Lai giờ đây đã già rồi (khi ấy Ngài đã 
trên năm mươi). Một số tỳ khưu hầu hạ Như Lai thường không đi theo 
con đường mà Như Lai đã chọn (ám chỉ đại đức Meghiya); một số tỳ 
khưu lại còn nghĩ đến việc bỏ y và bát của Như Lai trên đất (ám chỉ 
đại đức Nãgasamäla). Bây giờ hãy chọn một tỳ khưu sẽ theo hầu Như 
Lai thường xuyên.” 

Sau khi nghe những lời ấy, nhiều xúc cảm trỗi dậy trong các vị 
ty khưu. 

Rồi trưởng lão Sãriputta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đảnh lễ Đức 
Phật rồi bạch rằng, “ Bạch Thế Tôn, trong một A- tăng- kỳ và một 
trăm ngàn đại kiếp, con đã thực hành viên mãn các pháp Ba- la- mật 
đơn giản chỉ đề trở thành đệ tử của Ngài. Một người có trí tuệ như con 
phải được xem là người thích hợp để làm thị giả thường trực cho Thế 
Tôn. Xin cho phép con được hầu hạ Ngài.” Đức Phật nói rằng, “ Điều 
ấy không thích hợp, này Sãriputta, bất cứ nơi đâu con có mặt thì nơi 
đó có Chánh pháp. Vì con thuyết giảng Chánh pháp giống như Như 
Lai thuyết giảng. Do đó con không có bốn phận phải hầu hạ Như Lai.” 
Sau khi Đức Phật đã tán dương những ân đức của trưởng lão SãrIputta 
và lập lại đề nghị một thị giả hầu hạ cho Ngài. Trưởng lão Moggallãna 
đứng ra xin được hầu hạ Thế Tôn nhưng cũng bị từ chối. Rồi tám 
mươi vị đại đệ tử của Đức Phật cũng tình nguyện làm thị giả, tất cả 
đều tình nguyện được làm thị giả. 


Tám đặc ân của Ananda 
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Đại đức Änandã im lặng, không xin làm thị giả. Khi ấy các tỳ 
khưu thúc dục vị Ấy, “ Này hiền giả Ananda, mỗi thành viên trong 
chúng Tăng đều tình nguyện làm thị giả cho Đức Thế Tôn. Hiền giả 
cũng nên tự mình đề nghị.” Đại đức Ananda nói với họ rằng: “ Thưa 
các tôn giả, một địa vị (liên quan đến Đức Thế Tôn) không phải là 
điều gì được cầu xin. Đức Thế Tôn có lưu ý đến tôi không? Nếu Đức 
Thế Tôn lưu ý thì Ngài sẽ nói rằng, “Này Änanda, hãy làm thị giả của 
Như LaI.'” 

Rồi Đức Phật nói với các vị tỳ khưu: “ Này các tỳ khưu, 
Änanda không cần lời khuyên của bất cứ ai để hầu hạ Như Lai. Vị ấy 
sẽ tự ý làm điều ấy.” Nhân đó các tỳ khưu mới nài xin đại đức 
Änanda, nói rằng, “ Này hiền giả Ẩnanda, hãy đứng dậy, và hãy xung 
phong làm thị giả thường trực.” Khi ấy đại đức Änanda đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi và xin Đức Phật ban cho tám đặc ân: “ Bạch Thế Tôn, nếu 
Ngài đồng ý với bốn điều kiện cần tránh thì con sẽ làm thị giả thường 
trực cho Thế Tôn: 

1. Thế Tôn sẽ không cho con những y phục tốt mà Thế Tôn đã thọ 
lãnh. 

2. Thế Tôn sẽ không cho con vật thực ngon. 

3. Thế Tôn sẽ không để con ở chung chỗ ngụ dành cho Ngài. 

4. Thế Tôn sẽ không dẫn con đến nhà của những thiện tín hộ độ khi họ 
thỉnh Ngài.” 

Đức Phật nói với đại đức Änanda, “ Này Änanda, con thấy 
những điều bất lợi nào trong bốn điều này?” và đại đức Änanda giải 
thích như vầy, “ Bạch Thế Tôn, nếu con được cho bốn món vật dụng 
mà Ngài thọ dụng, thời chắc chắn sẽ khởi sanh sự phê bình rằng 
Änanda có đặc lợi rằng về 

(1) thọ lãnh những y phục tốt của Đức Thế Tôn đã thọ lãnh, 

(2) thọ lãnh vật thực tốt của Đức Thế Tôn đã thọ lãnh, 

(3) được ở chung Hương phòng của Đức Phật, và 

(4) được vinh dự đi theo Đức Phật đến nhà của các thí chủ. 

Con thấy những lời phê phán như vậy là những điều bắt lợi.” 
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Hơn nữa, đại đức Änanda cũng xin Đức Phật thêm bốn đặc ân 
này: 

“ Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn ban cho con bốn đặc ân này, thì 
con sẽ trở thành thị giả thường trực của Ngài 
I. Xin Thế Tôn đồng ý đi đến những chỗ mà con thỉnh mời, 

2. Xin Thế Tôn tiếp kiến những vị khách phương xa ngay khi họ đến, 
3. Xin Thế Tôn giải thích cho con bất cứ những điểm giáo pháp nào 
mà đối với con, cần được làm sáng tỏ, 

4. Xin Thế Tôn nói lại cho con tất cả những bài pháp mà Ngài đã 
thuyết mà không có sự hiện diện của con. 

Đức Phật nói với đại đức Änanda: “Này Änanda, con thấy 
những lợi ích nào trong bốn đặc ân này?” Đại đức Änanda giải thích 
như vây: “ Bạch Thế Tôn, trong giáo pháp này mà có tám đặc tính kỳ 
diệu, 

(1) Một số thí chủ có lòng tịnh tín sâu sắc đối với Đức Phật, họ 
không thê trực tiếp đến gặp Thế Tôn để thỉnh Ngài về nhà của họ. Họ 
sẽ yêu cầu con, là thị giả của Đức Phật, và con được phép thay mặt 
Thế Tôn nhận lời thỉnh mời của họ; 

(2) Những thiện tín mà từ nơi xa đến đảnh lễ Đức Phật thì cần 
được cho phép yết kiến mà không phải đợi lâu; 

(3) Bất cứ khi nào con chưa thỏa mãn về một câu pháp nào đó 
của Thế Tôn thì con, là thị giả của Ngài, cần được phép hỏi Thế Tôn 
để những điểm chưa rõ ràng ấy của Giáo pháp để được giải thích rõ 
hơn. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn (¡) không đáp ứng yêu cầu của con 
là chấp nhận những lời mời của các thí chủ qua trung gian của con; 
hoặc (ii) không đáp ứng yêu cầu của con là đại điện cho những người 
chiêm bái từ xa đến để tiếp kiến họ; hoặc (iii) không đáp ứng yêu cầu 
của con là cho phép được thỉnh cầu giải thích rõ ràng những vấn đề 
của giáo pháp — thời mọi người sẽ nói rằng, “ Việc làm thị giả của 
Änanda có ý nghĩa gì nếu vị ấy không có những đặc ân này?' 

Đó là những lý do khiến con xin ba đặc ân đầu tiên. 

(4) Về đặc ân thứ tư: Nếu những vị tỳ khưu khác mà hỏi con 
rằng, “ Này hiền giả Änanda, câu kệ này xảy ra ở đâu, hay bài pháp 
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này hay chuyện Bồn sanh này được Đức Thế Tôn giảng ở đâu? — và 
nếu con không thể trả lời được thắc mắc của họ, thời họ sẽ nói rằng, ' 
Này hiển giả, hiền giả đã rất gắn bó với Đức Thế Tôn như cái bóng 
của Ngài, thế mà hiền giả không biết ngay cả bấy nhiêu đấy. Bạch 
Thế Tôn, để tránh những lời phê bình như vậy, nên con xin Ngài đặc 
ân thứ tư này, tức là kể lại cho con tất cả những bài Pháp mà Ngài đã 
thuyết không có sự hiện diện của con. 

“ Bạch Thế Tôn, đây là những lợi ích mà con nhận thấy trong 
bốn đặc ân.” Đức Phật ban cho đại đức Änanda tất cả tám đặc ân ấy 
bao gồm bốn điều kiện tránh và bốn điều ưu tiên. 


Ananda chăm sóc Đức Phật 


Như vậy, sau khi được Đức Phật ban cho tám đặc ân này, đại 
đức Ananda trở thành thị giả thường trực cho Ngài. Do đã nhận ra ước 
nguyện và để đạt được ước nguyện này vị ấy đã phải thực hành các 
pháp Ba-la-mật trên một trăm ngàn đại kiếp. 

Công việc hằng ngày của vị ấy gồm có lấy nước nóng và nước 
lạnh cho Đức Phật, làm sẵn ba cỡ của cây chà răng đề dùng thích hợp 
với thời điểm, xoa bóp tay chân của Đức Phật, cọ lưng khi Ngài tăm, 
quét đọn Hương phòng của Ngài, v.v... Hơn nữa, vị ấy luôn luôn ở bên 
cạnh Đức Phật, luôn chăm lo các nhu cầu của Ngài và lên lịch trình 
sinh hoạt phù hợp để Đức Phật thực hiện. 

Vị ấy không chỉ giữ gìn sự chăm lo đầy quý mến về những sinh 
họat của Đức Phật vào ban ngày; mà vào ban đêm cũng vậy, vị ấy 
cũng thức bằng cách cầm đèn đi quanh khu vực Hương phòng của 
Đức Phật. Mỗi đêm, vị ấy đi như vậy chín vòng, ý định của vị ấy là 
sẵn sàng bất cứ lúc nào Đức Phật gọi. Đây là những lý do mà vị ấy 
được chỉ định là tỳ khưu Tối thắng. 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga 
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Một dịp nọ, khi Đức Phật đang ngụ ở tịnh xá Jetavana, Ngài tán 
dương những đức tánh của trưởng lão Ananda, Người giữ kho Chánh 
pháp, về nhiều mặt và rồi công bố: 

(1)  E/adagga1m bhikkhave mama savakanan bhikkhunam 
bahusutanam. 

Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai, 

người nghe nhiều học rộng (thì Änanda là Tối thắng). 

(2) Etadagsam bhikkhave mama savakanan bhikkhunam 

Saf1mantanam. 

Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai, người 

có trí nhớ trong việc ghi nhớ những bài Pháp của Như Lai (thì 

Änanda là Tối thắng). 

(3) E!adagsga1m bhikkhave mama savakanan bhikkhunam 
gaH<mantanan. 
“Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai, 
người lĩnh hội được những lời dạy của Như Lai (thì Ananda là 

Tối thăng). 

(4) Etadaggamm bhikkhave mama sävakanamn bhikkhunam 
dhïtimantanam. 

Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai, người 

siêng năng trong việc học, ghi nhớ và tụng lại những lời dạy 

của Như lai cũng như hầu hạ Như Lai (thì Änanda là Tối 
thắng). 

(5) Eiadagsam bhikkhave mama savakanan bhikkhunam 
upafthakanam yadidam Anando. 

Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai, người 

tự thân hầu hạ Như Lai thì Änanda là Tối thắng. 

Như vậy trong Giáo pháp của Đức Phật, trưởng lão Ananda được Đức 
Phật vinh danh là tỳ khưu đệ tử Tối thắng trong năm lãnh vực, đó là 
đa văn, có Chánh niệm trong việc ghi nhớ lời Pháp, liễu ngộ Giáo 
pháp. siêng năng trong việc gìn g1ữ Giáo pháp và trong việc chăm sóc 
đạo sư, bằng sự tự thân phục vụ Ngài. 
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Sự chứng đắc Đạo Quả A-la-hán 


Vì sự chứng đắc đạo quả A-la-hán dành cho đại đức Änanda, 
cuộc Kiết tập Tam tạng lần thứ nhất diễn ra. Chúng tôi sẽ kê lại biến 
có này liên quan đến Chú giải của phẩm Sïlakkhandha vagga (Digha 
Nikãya) về chủ đề này. 

Sau khi truyền bá Giáo pháp đem lại sự giải thoát cho những 
người hữu duyên, bắt đầu bằng bài pháp đầu tiên, kinh Chuyển pháp 
luân, đến bài pháp cuối cùng cho đạo sĩ Subhadda, Đức Phật đã nhập 
Niết bàn giữa hai cây song thọ Sãla tại lạc viên của bộ tộc Malla, gần 
Kusinagara vào năm 148 thuộc Đại kỷ nguyên. Sự tịch diệt của Đức 
Phât, không để lại dư báo về năm uẫn, xảy ra vào ngày rằm tháng Tư 
âm lịch, vào lúc sáng sớm. Các hoảng tử Malla tô chức lễ trà tỳ trong 
bảy ngày với những bông hoa và các vật thơm được đặt quanh nhục 
thân của Đức Phật để tôn vinh Ngài. Tuần lễ ấy được gọi là “Tuần lễ 
hội Trà tỳ'. 

Sau các lễ hội này, nhục thân của Đức Phật được đặt trên giàn 
hỏa nhưng nó không cháy dù các vị hoàng tử Malla đã hết sức cố 
gắng. Chỉ vào ngày thứ bảy, sau khi trưởng lão Mahã Kassapa về đến 
và đảnh lễ thì nhục thân của Đức Phật mới tự bốc cháy, vì Đức Phât 
đã chú nguyện trước rồi. Tuần thứ hai ấy được gọi là “ Tuần lễ của 
Giàn hỏa Trà tỳ. 

Sau đó Xá lợi của Đức Phật được những người Malla tôn kính 
cúng dường trong bảy ngày bằng những lễ hội chưa từng thấy, bằng sự 
sắp xếp hàng hàng lớp lớp những người cầm thương cưỡi ngựa để bảo 
vệ những khu vực lễ hội. Tuần thứ ba ấy được gọi là “ Tuần lễ cúng 
dường Xá-lợi”. 

Sau ba tuần lễ đã trôi qua như vậy, vào ngày mồng năm của 
tháng Jettha (từ tháng 5 đến tháng 6 dương lịch) có diễn ra một cuộc 
phân chia Xá lợi (do Vassakara, vị giáo sư Bà-la-môn vĩ đại làm chủ 
tọa). Vào ngày đáng ghi nhớ ấy, có môt cuộc họp gồm bảy trăm ngàn 
vị tỳ khưu (tại Kusinagara). Tại cuộc họp, đại đức Mahã Kassapa đã 
nhớ lại những lời nhận xét hỗn hào của Subhadda, một tỳ khưu già 
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xuất gia sau khi có gia đình, trong chuyến đi từ Pãvä đến Kusinagara, 
vào ngày thứ bảy sau khi Đức Phật nhập Niết bản. Vị tỳ khưu già nói 
với các vị khác đang than khóc về sự viên tịch của Đức Phật, “ Thưa 
các tôn giả, xin đừng ta thán, đừng chảy nước mắt một cách không cần 
thiết. Vì chỉ giờ đây chúng ta mới được tự do, thoát khỏi sự độc đoán 
của Tỳ khưu Gotama, vị ấy thường nói với rằng: “ Đúng, điều này 
thích hợp cho một tỳ khưu', 'Không, điều này không thích hợp cho 
một tỳ khưu.” Bây giờ chúng ta được tự do làm điều mà chúng ta thích 
làm, và bỏ qua điều mà chúng ta không thích làm.” 

Hơn nữa, đại đức Mahä Kassapa thấy rằng Giáo pháp của Đức 
Phật gồm có Giáo pháp ba thiện sẽ đễ dàng suy sụp sau khi người tạo 
lập nó qua đời, vì các vị tỳ khưu bất thiện thường không tôn vinh 
những lời dạy của Đức Phật và khi Ngài không còn nữa, và số lượng 
tỳ khưu ấy có thê tăng lên. “Lành thay nếu tỳ khưu chúng ta hội họp 
lại rồi cùng nhau tụng lại tất cả Pháp và Luật mà Đức Phật để lại. 
Bằng cách này Giáo pháp ba thiện sẽ được tồn tại lâu dài.” Đại đức 
Mahã Kassapa đã suy xét như vậy. 

Rồi trưởng lão cũng nhớ lại sự công nhận đặc biệt của Đức 
Phật đối với trưởng lão. 

“ Đức Thế Tôn đã trao đổi chiếc đại y của Ngài với đại y của 
ta. Ngài đã công bố với các vị tỳ khưu răng: “ Này các tỳ khưu, việc 
trú trong sơ thiền, thì Kassapa ngang hàng với Như Lai, v.v...” đó là 
sự tán dương năng lực các thiền chứng của ta liên quan đến các tầng 
thiền cao hơn, bao gồm chín thiền chứng đòi hỏi sự nhập thiền liên 
tiếp trải qua các tầng bậc, cũng như năm phép thần thông. Lại nữa, 
Đức Thế Tôn đã trú giữa hư không, và khi vẫy bản tay, đã công bố 
rằng trong vấn đề sống viễn ly đối với bốn chúng đệ tử thì Kassapa là 
vô song,” và “ trong thái độ bình thản thì Kassapa cư xử như mặt 
trăng. Những lời tán dương này quả thật là vô song. Ta phải sống 
theo những ân đức này, không cách nào khác ngoài việc tô chức một 
hội Kiết tập Tăng đoàn cho sự tụng đọc Pháp và Luật được trường tôn. 

“ Như một vị vua chỉ định cho đứa con trai đầu làm người thừa 
kế hợp pháp, ban cho tất cả đồ dùng của vua và quyền hành cho đứa 


294 Đại Phật Sử - Tập 6.A 


con trai với ý định duy trì vương quyền của vị ấy, cũng thế Đức Thế 
Tôn quả thực đã tán dương ta rất nhiều, với những cách phi thường 
như thế vì Ngài biết răng ta có thể duy trì giáo pháp của Ngài.” 

Sau khi đã nghiền ngẫm sâu sắc như vậy, trưởng lão Mahã 
Kassapa kế lại cho hội chúng tỳ khưu nghe những lời báng bổ của tỳ 
khưu Subhadda, vị tỳ khưu già (đã giải thích ở trên), và đưa ra lời đề 
nghị này: 

“ Thưa các hiền hữu, trước khi ác pháp phát triển và trở thành 
chướng ngại cho Chánh pháp, trước khi tình trạng phá giới phát triển 
và trở thành chướng ngại của giới Luật, trước khi những người ủng hộ 
phi pháp mạnh lên, trước khi những người gìn giữ Chánh pháp trở nên 
suy yếu, trước khi những người ủng hộ ác pháp mạnh lên, trước khi 
những người gìn giữ giới Luật trở nên suy yếu, chúng ta hãy cùng 
nhau tụng đọc Pháp và Luật và bảo tồn chúng.” 

Sau khi nghe những lời yêu cầu đây nhiệt huyết của trưởng lão, 
hội chúng tỳ khưu nói rằng: “ Thưa trưởng lão Kassapa, cầu xin 
trưởng lão chọn ra các vị tỳ khưu để thực hiện việc tụng đọc Pháp và 
Luật.” Khi ấy trưởng lão chọn ra bốn trăm chín mươi chín vị A-la-hán 
thuộc lòng Tam tạng, và hầu hết các ngài đều có Tứ vô ngại giải tuệ, 
Tam minh, và sáu Thắng trí, đã được Đức Thế tôn chỉ định là tỳ khưu 
Tối thắng. 

( Về vấn đề này, sự tuyển chọn 499 vị tỳ khưu cho thấy răng có 
một ghế được trưởng lão Mahã Kassapa dành sẵn cho Änanda. Lý do 
là vào lúc ấy trưởng lão Änanda chưa chứng đắc đạo quả A-la-hán, và 
vẫn còn tu tập đề trở thành bậc A-la-hán. Không có Änanda thì không 
thê tổ chức cuộc kết tập vì vị ấy đã nghe tất cả những lời dạy của Đức 
Phật bao gồm năm bộ Nikaya, Chín Aủga hay Phần, và số lượng thuật 
ngữ Phật pháp tất cả tám mươi bốn ngàn. 

Tại sao Ananda được trưởng lão Mahã Kassapa đặt vào danh 
sách những người tụng đọc? Lý đo là trưởng lão Mahã Kassapa muốn 
tránh sự phê bình rằng vị ấy thiên vị với trưởng lão Änanda bởi vì 
không có vị A-la-hán nào khác có Tứ vô ngại giải tuệ như trưởng lão 
Änanda trong khi ngài vẫn còn là một bậc hữu học. 
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Sự phê bình này có thể xảy ra, khi xét đến sự kiện rằng trưởng 
lão Mahã Kassapa và Änanda rất thân thiết với nhau. Trưởng lão 
Mahã Kassapa thường gọi trưởng lão Änanda bằng những tên gọi thân 
thiết như “chàng trai trẻ này” ngay cả khi trưởng lão Änanda đã thọ 
tám mươi tuôi đã bạc tóc. 

( Hãy xem Kassapa Samyutta, CTvara Sutta, Nidana Vagga). Hơn nữa, 
đại đức Ananda là một vị hoàng tử dòng Thích ca và là anh em chú 
bác của Đức Phật. Vì lý do đó nên trưởng lão Mahäã Kassapa, dù biết 
rõ Ananda tuyệt đối cần thiết trong cuộc kiết tập, nhưng vẫn đợi sự 
đồng ý chung của Tăng hội trong việc tuyên chọn trưởng lão Änandä). 

Khi trưởng lão Mahã Kassapa thông báo với chúng Tăng về 
việc vị ấy đã tuyên chọn 499 vị La hán thì chúng Tăng đồng loạt đề 
nghị trưởng lão Änanda phải được tuyển chọn vào hội nghị Kiết tập 
cho dù vị ẫy vẫn còn là một bậc hữu học. Họ nói rằng: “ Thưa trưởng 
lão Mahã Kassapa, dù trưởng lão Änanda vẫn còn là bậc hữu học, 
nhưng vị ấy không phải là người có sự phán đoán sai lạc một trong 
bốn pháp bất chánh. Hơn nữa, vị ấy là vị tỳ khưu có pháp học quãng 
đại nhất được Đức Phật truyền đạt cả về Pháp lẫn Luật.” Khi ấy 
trưởng lão Mahã Kassapa đưa Ananda vào danh sách những vị tụng 
đọc Tam tạng. Như vậy có năm trăm vị được tuyển chọn tụng đọc với 
sự chấp thuận của chúng Tăng. 

Rồi chúng Tăng xét đến nơi Kiết tập. Các ngài chọn Rãjagaha 
bởi vì đây là một kinh đô lớn, đủ lớn để cung cấp vật thực hằng ngày 
cho hội chúng tỳ khưu đông đảo và có nhiều tịnh xá lớn để các vị có 
thể trú ngụ. Các ngài cũng nghĩ đến vấn đề cần thiết là cấm tất cả các 
tỳ khưu khác ở bên ngoài hội nghị Kiết tập không được nhập hạ trong 
kinh thành Rãjagaha, nơi hội đồng Kiết tập sẽ ngụ trong suốt thời gian 
ấy. (Lý do ngăn cấm các vị tỳ khưu bên ngoài là vì công việc của hội 
đồng Kiết tập tiến hành hằng ngày trong một số ngày, nếu những tỳ 
khưu bên ngoài không bị ngăn chặn trú xứ ấy trong mùa an cư, thì 
những tỳ khưu chống đối có thể can thiệp vào kỳ Kiết tập). 
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Trưởng lão Mahã Kassapa, bằng sự đề cử chính thức là một 
Tăng sự, và được sự tán thành chính thức của chúng Tăng đã thông 
qua nghị quyết bằng những lời như sau: 


Su#fafu me avuso Sangho yadi Sanghassa pattakallam 

Sangho tmani pañcabhikkhusatani sammanneyya rãjagahe 

vassamu vassantãni dhammdñi ca vinaydañ ca 

sanga yitun na aññchi bhikkhuhi rajagahe vassam 

vasitabbanHi esã ñafi. 

Nội dung chính của đoạn này là: (1) chỉ có năm trăm vị tỳ khưu 
tụng Pháp và Luật sẽ ngụ ở RaJagaha trong mùa an cư và (2) những vị 
tỳ khưu khác không được ngụ tại RãJagaha trong thời gian này. 

Tuyên ngôn Tăng sự diễn ra sau khi Đức Phật viên tịch hai 
mươi mốt ngày. Sau Tuyên ngôn Tăng sự, trưởng lão Mahã Kassapa 
công bồ với tất cả các thành viên của hội đồng như vầy: 

“ Thưa các hiền giả, tôi cho phép các hiền giả bốn mươi ngày 
để chăm lo các phận sự cá nhân. Sau bốn mươi ngày này sẽ không có 
lý do nào khác để vắng mặt trong việc tụng đọc, cho dù bịnh hoạn, 
công việc liên quan đến thầy tế độ, hay cha mẹ hoặc những nhu cầu 
cần thiết của vị tỳ khưu như bình bát hoặc y phục. Mỗi người trong 
các hiền giả đều phải sẵn sàng đề bắt đầu các nghi thức vào cuối bốn 
mươi ngày.” 

Sau khi đưa ra những chỉ thị nghiêm ngặt đến chư Tăng, trưởng 
lão Mahäã Kassapa, được tháp tùng bởi năm trăm tỳ khưu đệ tử, đi đến 
Rãjagaha. Những thành viên khác của hội đồng Kiết tập đi đến những 
nơi khác nhau cùng với đệ tử của họ, để làm mọi người vơi dịu phiền 
não bằng việc thuyết giảng Chánh pháp. Đại đức Punna và bảy trăm tỳ 
khưu đệ tử ở lại Kusinagara để thuyết pháp làm nguôi ngoai các thiện 
nam tín nữ đang buồn khổ, thương tiếc về sự viên tịch của Đức Phật. 

Trưởng lão Ananda như thường lệ mang bát và y của Đức Phật, 
đi đến Sãvatthi cùng với năm trăm tỳ khưu đệ tử. Tùy tùng đệ tử của 
vị ấy gia tăng hằng ngày. Bất cứ nơi nào vị ấy đi đến các thiện tín đều 
ta thán và than khóc. 
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Khi trưởng lão Änanda trải qua các chặn đường đến Sãvatthi, 
tin đồn vị ấy đến lan khắp kinh thành và mọi người đi ra mang theo 
những bông hoa và vật thơm để đón chào trưởng lão. Họ than khóc, 
nói rằng: “Trưởng lão Änanda ơi, trưởng lão thường đi chung với Đức 
Phật, nhưng giờ đây trưởng lão đã để Đức Phật ở đâu mà đến đây một 
mình?” Sự ta thán của mọi người khi thấy trưởng lão Änanda một 
mình, đầy thương cảm như ngày Đức Phật Niết bàn. 

Trưởng lão Änanda an ủi họ bằng những bài Pháp về tánh chất 
vô thường, khô và vô ngã của các pháp hữu vi. Rồi vị ấy đi đến tịnh 
xá Jetavana, đảnh lễ trước hương phòng của Đức Phật, mở cửa, khiêng 
chiếc giường và cái ghế ngồi ra lau chùi chúng, quét dọn quanh 
Hương phòng, và thu dọn những bông hoa héo. Rồi vị ấy đặt lại chiếc 
giường, cái ghế và làm những công việc thông lệ tại chỗ ngụ của Đức 
Phật như những ngày mà Đức Phật còn tại tiền. 

Bắt cứ khi nào làm những công việc thường ngày ấy, vị ấy ta 
thán: “ Ôi Đức Thế Tôn, đây không phải là lúc để Thế Tôn tắm sao?” 
“ Đây không phải là lúc Ngài thuyết pháp sao!” “Đây không phải là 
thời gian sách tấn các tỳ khưu sao?” “ Đây không phải là lúc để Thế 
Tôn nằm nghiêng bên phải với tất cả oai lực của vị Phật (như con sư 
tử) sao ?” “ Đây không phải là lúc để Thế Tôn rửa mặt sao?” Vị ấy 
không thể nào cầm được nước mắt trong những công việc thường lệ 
đã xảy ra hằng giờ trong việc hầu hạ Đức Phật hằng ngày, vì khi biết 
rõ lợi ích đặc tánh thanh tịnh của Đức Thế Tôn, vị ây đã có tình 
thương sâu đậm đối với Đức Phật do lòng tịnh tín cũng như tình cảm. 
Vị ấy chưa đoạn trừ tất cả các lậu hoặc, vị ấy có trái tim mềm yếu đối 
với Đức Phật do bởi những hành vi từ ái với nhau đã xảy ra giữa vị ấy 
và Đức Phật trong hằng triệu kiếp quá khứ. 


Lời khuyên của một vị thần trong rừng cây 
Trong khi tự mình trải qua sự buôn khổ và thương tiếc sâu đậm 


trước sự viên tịch của Đức Phật, trưởng lão Ananda cũng trải nhiêu 
thời gian đê an ủi Phật tử đên gặp vị ây mang theo sự sâu muộn vì sự 
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viên tịch của Đức Phật. Sau đó khi trưởng lão đang ngụ tại một khu 
rừng trong vương quốc Kosala, thì vị thọ thần của khu rừng cảm thấy 
tội nghiệp và để nhắc nhở vị ấy nên kềm chế nỗi sầu bi của mình, vị 
thọ thần bèn xướng lên cho vị ấy nghe bài kệ sau đây: 


Rukkhamulagahanan pasakkiya 

Nibbanam hadayasmi opiya. 

Jhaãya Gofama mã pamado 

Kim te bilibilikã Rkarissaf. 
Hõi vị trưởng lão của dòng tộc Thích ca, hãy đến nơi vắng vẻ tại CỘI 
cây, hãy trú tâm trong Niết bàn, hãy trú trong thiền định và trong ba 
tướng (vô thường, khổ và vô ngã). Có lợi ích gì trong việc nói chuyện 
nhảm nhí với những khách viếng của ngài để có găng an ủi họ?” 

Lời khuyên ấy đã làm khởi dậy sự kinh cảm (szvega) trong 
người của trưởng lão Änanda. Từ khi Đức Phật nhập Niết bàn, vị ấy 
đã đứng và ngôi quá nhiều đến nỗi vị ấy cảm thấy khó ở, và để làm 
nguôi ngoai vị ấy đã dùng sữa để chế ra một loại thuốc nhuận tràng 
vào ngày hôm sau, và không đi ra khỏi tịnh xá. 

Vào ngày hôm ấy Subha, con trai của vị Bà-la-môn Todeyya ( 
đã qua đời) đến thỉnh trưởng lão Änanda đến nhận cúng dường vật 
thực. Trưởng lão nói với chàng thanh niên rằng trưởng lão không thê 
đến trong ngày hôm ấy được bởi vì đã uống thuốc nhuận trường làm 
từ sữa, và có thê đến vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, trưởng lão đi 
đến nhà Subha và Subha đặt một câu hỏi liên quan đến Giáo pháp. Bài 
Pháp của trưởng lão Änanda về câu hỏi ấy được ghi lại trong kinh 
Subha, là bài kinh thứ mười trong phẩm Sïlakkhandha Vagga thuộc 
Digha Nikaya. 

Rồi trưởng lão Änanda giám sát sự sửa chữa con đường đi đến 
Jetavana tịnh xá. Khi mùa an cư, đến vị ấy để lại các đệ tử ở tịnh xá 
rồi đi đến Rãjagaha. Những thành viên khác được tuyển chọn cho 
cuộc kiết tập Tam tạng cũng trở về Rãjagaha trong thời gian ấy. Tất cả 
những thành viên ấy đều làm lễ Uposatha vào ngày rằm tháng sáu âm 
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lịch và vào ngày mười sáu họ phát nguyện an cư tại RãJagaha trong ba 
tháng của mùa mưa. 

Rãjagaha có mười tám tịnh xá ở quanh kinh thành lúc bấy giờ. 
Vì những tịnh xá ấy không có ai ở trong một thời gian, nên những 
công trình cốc liêu và những khu vực có tường bao quanh ở trong tình 
trạng bỏ trống và xuống cấp. Trong dịp Đức Phật Niết bàn tất cả các 
tỳ khưu đều rời khỏi Rãjagaha đến Kusinarä, các tịnh xá không được 
sử dụng và gìn giữ đến nỗi tòa nhà rêu xanh và đầy bụi bậm, đồng thời 
có những tắm kính bị vỡ và những bức vách bị nứt. 

Các tỳ khưu tô chức một cuộc họp và quyết định rằng theo như 
tạng Luật được Đức Phật ban truyền, đặc biệt về chỗ ngụ, những tòa 
nhà trong tịnh xá và những ngôi chùa và có tường rào bao quanh nên 
được sửa chữa và bảo tôn trong điều kiện thích hợp. Bởi vậy các ngài 
quyết định tháng đầu tiên của mùa an cư để sửa chữa và bảo dưỡng 
các tịnh xá, còn tháng thứ hai để Kiết tập. Các ngài đã tham gia vào 
công trình sửa chữa để cúng dường những lời dạy của Đức Phật được 
tìm thấy trong các điều luật và cũng đề tránh sự phê phán của các giáo 
phái bên ngoài giáo pháp của Đức Phật như: “ Các đệ tử của Sa môn 
Gotama chỉ quan tâm đến các tịnh xá khi đạo sư của họ còn sống, 
nhưng khi vị ấy chết đi, họ bỏ mặc chúng và để tài sản có giá trị do tứ 
chúng dâng cúng trở nên hoang phí.” 

Sau khi đi đến quyết định, các vị tỳ khưu đi đến cung điện vua 
Ajãtasattu. Đức vua đảnh lễ và hỏi các ngài đến với mục đích gì. Các 
ngài nói với đức vua rằng các ngài cần người để trùng tu sửa chữa 
mười tám tịnh xá. Đức vua đã cung cấp nhân lực cho các ngài để tiến 
hành sửa chữa dưới sự giám sát của các vị tỳ khưu. Trong tháng đầu 
tiên công việc được hoàn thành. Khi ấy các vị đi đến vua Ajãtasattu và 
nói rằng, “ Tâu đại vương, công việc sửa chữa tại các tịnh xá đã được 
hoàn thành. Bây giờ chúng tôi sẽ hội họp lại để đồng loạt tụng đọc 
Pháp và Luật.” Đức vua nói rằng, “ Thưa chư đại đức, hãy thực hiện 
phận sự của các ngài tùy duyên. Phải có sự kết hợp của vương quyền 
và giáo quyền. Hãy cho biết nhu cầu của các ngài và con sẽ lo liệu đáp 
ứng.” Các vị nói răng, “ Chúng tôi cần một nhà hội họp dành cho 
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Tăng chúng đề thực hiện phận sự.” Đức vua thỉnh các ngài chỉ chỗ, và 
các ngài đã chọn sườn núi của ngọn núi Vebhara ở đó có cây đại thọ 
Satfapanm. 


Một giả ốc to lớn được vua Ajãtasattu dâng cúng 

“ Lành thay, thưa chư đại đức,” vua AJjãtasattu nói và truyền 
lịnh xây dựng một giả ốc to lớn dành cho hội đồng Kiết tập, nguy nga 
lộng lẫy không khác gì cung điện do Visukamma, vị thiên kiến trúc, 
tạo ra. Nó có những ngăn phòng giúp cho công việc của hội đồng có 
kết quả tốt đẹp, mỗi ngăn phòng đều có bậc thang và những lối vảo, 
tất cả những bức tường, những cột trụ (những hàng chấn song) được 
sơn phết xinh đẹp với những mẫu nghệ thuật. Toàn thể giả Ốc trông có 
vẻ rực rỡ hơn cả hoàng cung và sự rực rỡ của nó còn hơn cả lâu đài 
của chư thiên. Nó trông như một lâu đài tráng lệ thu hút sự chú ý của 
người nhìn ngắm nó, cả chư thiên lẫn nhân loại, như bờ sông khả ái 
hấp dẫn tất cả các loại chim. Thực ra nó có ấn tượng của một cảnh vật 
khả ái bao gồm tất cả những vật khả ái khác gộp lại. 

Hội trường có một cái lọng được cần các loại ngọc. Những 
chùm hoa đủ các cỡ, các hình dạng và màu sắc treo lung linh. Nền nhà 
được lát đá quí trông như cái thảm khống lồ bằng hồng ngọc. Bên trên 
là những tràng hoa đủ màu sắc tạo thành một tắm thảm kỳ diệu như 
được trang trí ở cung điện của Phạm thiên. Năm trăm chỗ ngồi dành 
cho năm trăm vị tỳ khưu tụng đọc được làm bằng chất liệu vô giá, 
nhưng phù hợp cho các vị sử dụng. Một chiếc ghế quí, là cái bệ được 
nâng cao, dành cho vị trưởng lão có phận sự đặt những câu hỏi, lưng 
nó dựa vách tường hướng nam, nhìn về hướng bắc. Ở giữa, có một cái 
bục cao dành cho vị trưởng lão nhận phận sự trả lời những câu hỏi, 
nhìn về hướng Đông, thích hợp để sử dụng. Trên chỗ ngôi ấy có đặt 
một cái quạt tròn làm bằng ngà. Sau khi trang trí chỉ tiết tất cả mọi 
thứ, đức vua thông báo với chư Tăng là mọi thứ đã sẵn sàng. 

Ngày mười chín âm lịch trong tháng Savana (tháng 6 âm lịch), 
một số vị tỳ khưu đi quanh nói chuyện với nhau rằng: “ Trong hội 
chúng tỳ khưu này có một người vẫn còn phiền não,” rõ ràng là ám chỉ 
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đến trưởng lão Änandã. Khi trưởng lão Änanda nghe những lời chế 
nhạo này, ngài biết không ai khác ngoài chính mình đang đi quanh 
phát ra mùi bất tịnh của phiền não. Vị ấy khởi tâm kinh cảm 
(samvega) từ những lời nói này. Những tỳ khưu khác đến nói với vị ấy 
rằng: “ Này hiền giả Änanda, ngày mai hội nghị Kiết tập bắt đầu. Hiền 
giả vẫn còn phải tu tập để đạt đến những tầng thánh đạo bậc cao. Thật 
không thích hợp để hiền giả tham dự các nghi thức Kiết tập khi vẫn 
còn là bậc hữu học (là bậc thánh mà vẫn còn phải tu tiếp để chứng đắc 
đạo quả A-la-hán), chúng tôi muốn hiền giả dùng chánh niệm phấn 
đầu đề thành đạt đạo quả A-la-hán trong thời gian sớm nhất.” 


Đạo quả A-la-hán ở ngoài bốn oai nghỉ 


Rồi trưởng lão Änandã suy nghĩ, “ Ngày mai đại hội Kiết tập 
bắt đầu. Thật không thích hợp để ta tham gia các nghi thức Kiết tập 
khi vẫn còn là bậc hữu học (chỉ là sorzpaññ2).” Vị ấy quán niệm về 
thân suốt đêm. Vào lúc sáng sớm, vị ấy nghĩ sẽ ngủ một lát. Khi đi 
vào tịnh xá, vị ấy chánh niệm nghiêng thân xuống chiếc giường. Khi 
hai bàn chân của vị ẫy còn cách mặt đất và cái đầu của vị ây chưa 
chạm vào gối, thì vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán trong sát na, 
không thuộc bắt cứ oai nghi nào. 

Giải thích thêm: Trưởng lão Änanda thực hành thiền quán khi 
đang đi kinh hành trong lối mòn ở bên ngoài tịnh xá. Đạo quả (ở ba 
tầng bực cao) vẫn chưa được chứng đắc. Rồi trưởng lão nhớ đến 
những lời dạy của Đức Phật khi Ngài sắp Niết bàn: “ Này Änandã, 
con đã làm nhiều việc phước. Hãy chuyên tâm thiền quán. Con sẽ sớm 
chứng đắc đạo quả A-la-hán.” Vị ấy biết rằng lời dạy của Đức Phật 
không bao giờ sai lạc. Vị ấy xem lại nỗ lực thiền quán của mình: “ Ta 





đã tinh tấn quá mức; điều này làm tâm ta bị phóng dật. Ta phải làm 
quân bình giữa tinh tấn và định.” Khi quán xét như vậy, vị ấy rửa chân 
và đi vào thiền thất, định sẽ nằm nghỉ một lát. Với chánh niệm, vị ấy 
nghiêng mình xuống chiếc giường. Khi hai bàn chân còn cách mặt đất 
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và đầu chưa chạm gối, trong sát na lướt qua như vậy vị ấy chứng đắc 
đạo quả A-la-hán (arahaffa-phala), đoạn diệt tất cả mọi lậu hoặc. 

Thế nên, nếu có người đặt câu hỏi: “ Vị tỳ khưu nào trong Giáo 
pháp đắc được đạo quả A-la-hán trong khi ở ngoài bốn oai nghi của 
thân?” Câu trả lời khẳng định là: “Trưởng lão Ânanda”. 


Ananda được trưởng lão Mahä Kassapa khen ngợi 


Vào ngày thứ mười lăm của tháng hạ huyền Savana (tức là 
ngày mồng một tháng bảy) là ngày sau khi trưởng lão Änanda chứng 
đắc đạo quả A-la-hán. Sau khi các ngài độ thực xong, những vị được 
tuyển chọn tham dự cuộc Kiết tập đã đem cất bát và những vật dụng 
khác rồi họp ở đại hội trường để bắt đầu công việc. Theo phong tục 
của tiêu lục địa Ấn độ, thời gian từ ngày rằm tháng ÄÃsalha (tháng 6 
đến tháng 7 dương lịch) đến ngày rằm tháng Savana được tính là một 
tháng. Trong suốt thời gian của một tháng ấy chư Tăng đã tham gia 
sửa chữa và bảo trì các tịnh xá. Vào ngày mười sáu của tháng Savana 
(tháng 7 Â.I.), các ngài thỉnh cầu vua Ajatasattu xây dựng một giả ốc. 
Việc xây dựng diễn ra trong ba ngày. Vào ngày thứ tư (20 tháng 7 
Â.L) trưởng lão Änanda chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vào ngày thứ 
năm, công việc Kiết tập bắt đầu. 


Trưởng lão Änanda tham dự hội đồng Kiết tập với tư cách 
một vị A-la-hán 


Trưởng lão đi vào giả ốc khi mọi người đã tham dự đông đủ. 
Khi mặc chiếc y vai trái theo cách được mô tả dành cho các vị tỳ khưu 
xuất hiện trước cuộc họp (hoặc để đi vào làng), vị ấy bước vào giả Ốc 
với khuôn mặt tươi sáng như trái cây thốt nốt mới được hái xuống, 
hay như viên hồng ngọc được đặt trên miếng vải nhung màu trăng, 
hay như trăng rằm trong bầu trời quang đãng, hay như hoa sen nở dưới 
ánh nắng mặt trời. Sự tỏa sáng ẫy từ sự thanh tịnh bên trong của vị A- 
la-hán. Sự rực rỡ của nó đã công bố đạo quả A-la-hán của chủ nhân. 
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(Liên quan đến điều này, người ta có thê hỏi: “Tại sao trưởng 
lão Anandã đi vào giả ốc tựa như công bố về đạo quả A-la-hán của vị 
ấy?” “ Một vị A-la-hán không công bố về sự chứng đắc arahafia- 
phala bằng lời nhưng vị ấy có thể để cho mọi người biết rõ sự thật và 
điều này được Đức Phật khen ngợi.” Trưởng lão Änanda đã suy nghĩ 
như vậy. Vị ấy biết rằng hội đồng đã sắp xếp để vị ấy tham dự các 
nghi thức vì sự đa văn của vị Ấy, cho dù vị ây vẫn còn là bậc hữu học. 
Và khi xét thấy trưởng lão đã đắc quả A-la-hán, các vị tỳ khưu khác sẽ 
rất hoan hỉ khi biết sự thật này. Hơn nữa, vị ẫy muốn chứng minh cho 
mọi người thấy rằng những lời dạy cuối cùng của Đức Phật: “ Hãy 
tinh tấn tu tập, phận sự tối hậu của con sẽ được chứng đắc,” là rất bổ 
ích). 

Khi nhìn thấy trưởng lão Änandã, trưởng lão Mahã Kassapa 
suy nghĩ: “ À, Änanda đắc A-la-hán rồi trông thật rực rỡ. Nếu Đức 
Thế Tôn còn tại tiền, Ngài chắc chắn sẽ nói lời tán dương trong ngày 
hôm nay. Bây giờ ta phải thay mặt Đức Thế Tôn nói lời tán dương.” 
Và vị ấy nói rằng: “ Này hiền giả Änanda, việc hiền giả chứng đắc đạo 
quả A-la-hán thật là rực rỡ, v.v...” Trưởng lão đã nói to những lời chúc 
mừng ấy ba lần. 


Các nghỉ thức của Hội nghị Kiết tập 


Sự có mặt của trưởng lão Anandã, hội đồng đã có đủ năm trăm 
người tụng đọc được tuyên chọn. Trưởng lão Mahã Kassapa hỏi hội 
đồng rằng những cuộc tụng đọc bắt đầu từ đâu, Pháp gồm tạng 
Suttanfa và tạng Abhidhamma nên tụng trước hay tạng Luật - Vinaya, 
được tụng trước. Chư Tăng đồng loạt trả lời: “ Thưa trưởng lão Mahã 
Kassapa, Vinaya là mạng mạch sống còn của Giáo pháp của Đức Phật. 
Vì nếu Vinaya tồn tại thì Giáo pháp của Đức Phật trường tồn. Do đó 
chúng ta hãy bắt đầu tụng Vinaya trước.” Khi ấy trưởng lão Mahã 
Kassapa bèn hỏi, “ Chúng ta sẽ chọn ai làm vị tỳ khưu dẫn đầu tụng 
Vinaya?” “ Chúng ta sẽ chọn trưởng lão Upäli làm vị tỳ khưu dẫn 
đầu.” “ Phải chăng Änanda không có khả năng làm điều đó?” “ 
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Änandä rất có khả năng làm điều đó. Tuy nhiên, khi Đức Thế Tôn còn 
tại tiền, Ngài đã công bố rằng Upäli là vị Thanh văn đệ tử Tối thắng 
nhất trong việc thông thuộc Vinaya. Do đó chúng ta sẽ chọn trưởng 
lão Upäli làm vị tỳ khưu dẫn đầu trong việc tụng đọc Vinaya.” 

Trưởng lão Mahã Kassapa là vị tỳ khưu chủ tọa kỳ đại hội Kiết 
tập lần thứ nhất. Trưởng lão cũng lãnh trách nhiệm nêu ra những câu 
hỏi. Trưởng lão Upäli lãnh trách nhiệm trả lời những câu hỏi về 
Vinaya. Hai vị tỳ khưu ngôi vào hai chỗ đặc biệt dành cho họ và dẫn 
chương trình. Mỗi điều luật được đặt thành câu hỏi bao gồm chủ đề, 
câu chuyện về bối cảnh, người là nguyên nhân để Đức Phật ban hành 
điều luật, điều luật gốc, điều luật bổ sung (nếu có), tới chừng mức nảo 
thì sự vi phạm điều luật ấy tác thành tội hay không tội; và mỗi câu hỏi 
đều được trả lời đầy đủ dưới những tiêu đề ấy. Khi ấy chúng Tăng ghi 
nhận chúng bằng cách đồng loạt tụng lại, bố túc chủ đề bằng những 
câu nói như: “ lúc bấy giờ”, “ lúc ấy”, “khi ấy”, “khi điều ấy được nói 
ra', v.v... để kết vào vấn đề. Những bài tụng được thực hiện trong sự 
nhất trí, “ Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngụ ở Verañja, v.v...” (Sự tụng 
đọc những lời dạy của Đức Phật bởi chư Tăng trong một hội chúng 
đặc biệt như vậy thì được gọi là Sangãyanđ.) 

Khi điều luật Pãrã/¡ika thứ nhất vừa được tụng xong, thì đại địa 
chắn động dữ đội xuống thấu tầng nước nâng đỡ nó, tựa như đang vỗ 
tay ca ngợi một biến cô lịch sử cao quý. 

Ba điều luật Pãrã/¡ika còn lại được tụng theo cùng cách tương 
tự, 227 điều luật còn lại cũng như vậy, mỗi điều luật được sắp xếp 
thành câu hỏi và theo sau là câu trả lời của nó. Toản thê bài tụng có 
nhan đề là Parajikangda Paji, và cũng được gọi là Bhikkhu Vibhanga, 
được gọi chung là “Maha Vibhanga”. Bộ luật được quy định là Chánh 
tạng, được giảng dạy ở các tịnh xá từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vào 
lúc kết thúc phần tụng bộ Mahã Vibhanga, đại địa cũng rung chuyên 
dữ dội như trước. 

Theo sau đó là 304 điều luật trong bộ Bhikkhunï Vibhanga, 
được tụng dưới dạng câu hỏi và câu trả lời cũng như trước. Bộ 
BhikkhunT Vibhanga này và bộ Maha Vibhanga được gọi chung là bộ 
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Ubhato Vibhanga gồm có 64 tụng phâm hay bhãnavãra. Bộ luật được 
quy định là Chánh tạng được giảng dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
Vào lúc kết thúc sự tụng đọc bộ Ubhafo Vibhanga thì đại địa cũng 
rung chuyền dữ đội như trước. 


Upäli được giao phó Tạng Luật - Vinaya 

Hội đồng kiết tập gồm năm trăm tụng sư đã giao phó bản tụng 
được phê chuẩn của tạng Luật cho trưởng lão Upäli bằng sự ủy quyền 
như sau: “ Này hiền giả, hãy giảng dạy tạng Luật (Winaya Pitaka) này 
đến các đệ tử mà thọ giáo hiền giả.” Khi tụng đọc Vinaya được hoàn 
tất, trưởng lão Dpali, sau khi làm xong phận sự của mình, đặt xuống 
cái quạt bằng ngà voi hình tròn trên chiếc ghế của vị tỳ khưu lãnh 
trách nhiệm trả lời những câu hỏi, rời khỏi chỗ ngồi, cung kính đảnh 
lễ các vị tỳ khưu trưởng lão, và ngồi vào chỗ ngồi đã được dành cho vị 
Ấy. 

Sau khi tụng Vinaya, đến việc tụng tạng Dhamma ( tức 
Suttanta và Abhidhamma). Bởi vậy trưởng lão Mahã Kassapa hỏi hội 
đồng Kiết tập: “ Vị tỳ khưu nào sẽ khéo dẫn đầu trong việc tụng đọc 
Dhamma?” Hội đồng nhất trí đề cử trưởng lão Änanda vào địa vị ấy. 

Rồi trưởng lão Mahã Kassapa tự chỉ định mình là người hỏi và 
trưởng lão Änanda là người trả lời. Khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sửa 
lại chiếc y vai trái và đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lão, trưởng lão 
Änanda cầm chiếc quạt tròn bằng ngà voi rồi ngôi trên chỗ ngồi đã 
được sắp xếp cho địa vị Ấy. Kế họach tụng Dhamma được bàn luận do 
trưởng lão Mahã Kassapa và các vị đại trưởng lão tham dự như sau: 

Kassapa: Thưa các hiền giả, vì Giáo pháp có hai phần, là tạng 
Kinh (Suftama Piaka) và tạng Vì diệu pháp 
(Abhidhamma), chúng ta nên tụng phần nào trước? 

Mahatheras: Thưa trưởng lão, chúng ta hãy bắt đầu tạng S„famra 
Pifaka. (Tạng Vinaya phần lớn liên quan đến Tăng 
thượng giới (ađhi-s7/a); tạng Suttanta liên quan đến 
Tăng thượng tâm tức là Định (adhi-ci4); và tạng 
Abhidhamma phần lớn liên quan đến Tăng thượng tuệ 


306 Đại Phật Sử - Tập 6.A 


(adhi-paññä). Do đó hội đồng đã tụng ba Học pháp 
gồm Giới, Định và Tuệ theo thứ tự ấy, nên chú ý như 
vậy). 

Kassapa: Thưa chư hiền giả, có bốn Bộ (Mikãya) gồm những 
bài kinh (su) trong tạng Suttanta PItaka, chúng ta 
nên tụng bộ nào trước? 

Mahãtheras: Thưa trưởng lão, chúng ta hãy bắt đầu Trường bộ 
kinh (Digha Nikay4). 

Kassapa: Thưa chư hiền giả, Trường bộ kinh chứa 34 bài 
kinh trong ba phẩm (yzgza), chúng ta nên tụng phẩm 
nào trước? 

Mahatheras: Thưa trưởng lão, chúng ta hãy bắt đầu phẩm 
Silakkhandha Vagga. 

Kassapa: Thưa chư hiền giả, phẩm Sïlakkhandha Vagga chứa 
mười ba bài kinh, chúng ta sẽ tụng bài kinh nảo 
trước? 

Mahatheras: Thưa trưởng lão, bài kinh Phạm võng (Brahmajäla 
suia) mô tả sinh động ba cấp độ của giới. Nó hữu 
ích cho sự đoạn trừ lời nói dối trá hay hành động đạo 
đức giả của các tỳ khưu gây bất lợi cho giáo pháp. 
Nó cũng giải thích 62 loại tà kiến. Nó đã khiến cho 
đại địa rung chuyển 62 lần khi nó được Đức Thế 
Tôn thuyết giảng. Do đó chúng ta hãy bắt đầu bài 
Brahmajäla suia. 

Sau khi đã đồng ý dựa trên kế họach đã được phát thảo, trưởng 
lão Mahã Kassapa đặt ra những câu hỏi thích hợp về bài 8raưnajäla 
suita đến trưởng lão Änanda về câu chuyện chính, nhân vật liên quan 
đến bài kinh, chủ đề, v.v... Trưởng lão Ananda trả lời đầy đủ mọi câu 
hỏi, vào lúc kết thúc của bài kinh năm trăm vị kết tập đều đồng loạt 
tụng bài Đrahmajäla sua. Khi sự tụng đọc các bài kinh đã hoàn tất 
thì đại địa rung chuyên dữ dội như trước. 
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Theo sau là sự hỏi, đáp và sự tụng đọc mười hai bài kinh khác 
của phầm $S7/akkhandha Vagga, mà được công nhận là nhan đề của 
phẩm và được quy định làm khóa học về kinh Tạng (Sufan1a). 

Rồi phẩm Mahã vagga chứa mười bài kinh được tiếp nối, rồi 
đến phẩm PZ/hika Vagga chứa I1 bài kinh, mỗi bài kinh đều có sự 
vấn và đáp. Từ đây 34 bài kinh trong ba phẩm (Vaggas), được tụng 
đọc 24 lần, được ghi lại là lời dạy của Đức Phật dưới nhan đề là 
Trường bộ kinh - Dïgha Nikãya, rồi các ngài giao phó phần kinh được 
chấp thuận ấy cho trưởng lão Änanda, nói rằng: “ Này hiền giả 
Änanda, hãy giảng dạy Dïgha Nikãya này đến chúng đệ tử đến thọ 
giáo.” 

Sau đó hội đồng phê chuẩn Trung bộ Kinh - ÄM⁄4j/hima Nikãya, 
sau sự vẫn đáp thường lệ, hết 80 lần tụng đọc cả thảy. Rồi các ngài 
giao phó phần kinh được chấp thuận cho chúng đệ tử của trưởng lão 
Sãriputta, nói rằng: “ Này các hiển giả, hãy khéo giữ gìn Majjhina 
Nihãya này.” 

Sau đó hội đồng phê chuẩn Tương ưng bộ - Sømyuiwta Nikãya, 
sau sự vấn đáp thường lệ, hết 100 lần tụng đọc. Rồi các ngài giao phó 
phần kinh ấy cho trưởng lão Mahäã Kassapa, nói rằng: “ Thưa trưởng 
lão, hãy giảng dạy Samyuita Nikãya này, những lời dạy của Đức Thế 
Tôn, đến chúng đệ tử thọ giáo.” 

Sau đó hội đồng phê duyệt Tăng chỉ bộ - A42gu#fara Nikãya, sau 
sự vẫn đáp thường lệ, hết 120 lần tụng đọc. Rồi các ngài giao phó 
phần kinh ấy cho trưởng lão Anuruddha, nói rằng: “ Thưa trưởng lão, 
hãy giảng dạy 42guffara Nikãya này đến chúng đệ tử thọ giáo. 

Sau đó hội đồng phê duyệt bảy bộ Abhidhammä, đó là 
Dhammasangam, Vibhanga, Dhattkatha, Puggala paññatH, 
Kathävathu, Yamaka và Pafthäna, sau sự vẫn đáp thường lệ và những 
bài tụng đọc. Vào lúc kết thúc bộ Abhidhamma, đại địa rung chuyển 
dữ dội như trước. 

Sau đó hội đồng tụng các bộ: /J4faka, Niddesa, Pafisambhida 
Magga,.  Apadana, Sua Nipata, Khuddakapdatha, Dhammapada, 
Udana, liivuHaka, Vimanavatthu, Petavathu, Theragatha, và 
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TherTgathä, sau sự vẫn đáp thường lệ. Mười ba bộ kinh này được gọi 
chung là Tiểu bộ kinh - Khuddaka Nikãya. 

Theo các vị trưởng lão thuộc lòng kinh Trường bộ (Digha 
Nikãya), nói rằng, “ Kinh Tiểu bộ (Khuddaka Nikäya) được tụng đọc 
và phê duyệt chung với tạng A5hidhammđ.” Nhưng theo các vị thuộc 
lòng kinh Trung bộ (Majj/hma Nikãya) thì 13 cuốn sách này, cùng với 
bộ Buddhavamsa và bộ Cariyä Pifaka, cộng chung là 15 bộ, được đặt 
tên là Tiểu bộ Kinh - K#uđdaka Nikãya và được phân loại là Kinh 
Tạng - %ffanta Pifaka. (Những lời tuyên bố này dựa trên Chú giải của 
bộ S7!akkhandha. Một thời tụng hay Bhaãnavara là khoảng thời gian 
tụng một phần kinh tạng, theo đồng hồ hiện đại của chúng ta thì 
khoảng nửa tiếng đồng hồ. Việc nêu danh các vị tỳ khưu trưởng lão 
quan trọng, đó là trưởng lão Mahakassapa, trưởng lão Upäli và trưởng 
lão Ananda, trong những chức vụ khác nhau, được ghi lại trong bộ 
Vinaya Culavagøa PancasatilakkhandhaRa). 

Như vậy trưởng lão Anandã là vị tỳ khưu quan trọng trong 
cuộc Kiết tập lần thứ nhất, trả lời lưu loát nhất tất cả những câu hỏi 
liên quan đến Pháp bao gồm tạng Kinh và tạng Abhidhamma. 

(Đây là bài mô tả vai trò quan trọng của trưởng lão Ananda 
trong cuộc Kiết tập lần thứ nhất). 


Sự viên tịch của trưởng lão Ananda 


Vào thời kỳ của cuộc Kiết tập lần thứ nhất, năm 148 Great Era, 
trưởng lão Änanda ra đời cùng ngày với Đức Phật, thọ tám mươi tuôi. 
Vào năm thứ bốn mươi sau cuộc Kiết tập lần thứ nhất, trưởng lão thọ 
đến 120 tuổi, trưởng lão xem lại mạng quyền của mình và thấy rằng 
chỉ còn sống thêm bảy ngày nữa. Trưởng lão nói điều này với các đệ 
tử. 

Khi mọi người biết được tin này thì những người sống ở bờ bên 
này của con sông RohinT ( là nguyên nhân gây tranh chấp giữa hai bộ 
tộc Sakyan và Koliyan liên quan đến sự phân phối nước trong con 
sông ấy, dẫn đến sự thuyết giảng bài M⁄4hãsamaya Sufa) nói rằng 
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trưởng lão Änanda hưởng lợi lộc nhiều từ họ và vì thế trưởng lão sẽ 
Niết bàn ở trên dãi đất bờ bên này của con sông Rohim. Và những 
người sống ở bờ bên kia của con sông Rohinï cũng nói như vậy. 

Khi nghe những lời nói này từ cả hai bên, trưởng lão Ananda 
suy nghĩ: “ Người dân ở cả hai bên đều đem lại nhiều lợi ích cho ta. 
Không ai có thể bác bỏ sự thật này. Nếu ta Niết bàn ở bờ bên này của 
con sông, thì người dân sống ở bờ bên kia sẽ đánh nhau với dân chúng 
ở bờ bên này đề tranh giành Xá-lợi của ta. Và nếu ta nhập Niết bàn ở 
bờ bên kia của con sông, thì người dân sống ở bên này sẽ đánh vì lý 
do trên. Khi ấy ta sẽ trở thành nguyên nhân của sự xung đột giữa 
những người dân ở hai bên bờ sông. Để có sự hòa bình thì ta phải là 
nguyên nhân của sự hòa bình. Nó tùy thuộc vào sự hành xử của ta.” 
Sau khi suy xét như vậy, trưởng lão nói với cả hai nhóm người như 
vầy: “ Thưa các thiện nam tín nữ sống ở bờ sông bên này đã làm nhiều 
lợi ích đến tôi. Cũng thế, những thiện tín sống ở bờ sông bên kia cũng 
đã làm nhiều lợi ích đến tôi. Trong quý vị không ai mà chưa làm lợi 
ích đến tôi. Xin các vị ở bờ bên này hãy họp chung với các vị ở bờ bên 
kia.” 

Rồi vào ngày thứ bảy, trưởng lão ở trên không trung cao 
tkhoảng bảy cây thốt nốt, ngồi kiết già trên cao giữa con sông RohinT 
và thuyết pháp đến mọi người. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, trưởng lão phát nguyện rằng thân 
Xá-lợi của ngài sẽ chia ra làm hai phần, mỗi phần sẽ rơi xuống mỗi 
bên của con sông. Rồi trưởng lão nhập thiền đề mục /@/o đhãứu, là nền 
tảng của các pháp thần thông. Khi xuất khỏi định ấy, lộ trình tâm liên 
quan đến thần thông sanh lên trong trưởng lão. Ở sát na đồng lực của 
lộ trình tâm ấy thân của trưởng lão bốc cháy và ngay sau khi kết thúc 
lộ trình tâm, tâm tử sanh lên và trưởng lão nhập Vô dư Niết bản. 

Thân Xá-lợi đã tách đôi như trưởng lão đã nguyện, một phần 
rơi xuống phía bên này của con sông, và phần kia rơi xuống ở phía 
bên kia. Dân chúng ở cả hai bờ sông đều khóc than thảm thiết. Sự bộc 
phát tình cảm vang dội tựa như quả đất tự nó vỡ tung. Sự ta thán trong 
trường hợp này xem ra còn thảm thiết hơn lúc Đức Phật Niết bàn. Họ 
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đã than khóc suốt bốn tháng rằng: “ Từ khi Đức Phật Niết bàn, chúng 
ta tìm sự khuyên giải nơi vị thị giả của Đức Phật, người mang y và bát 
của Ngài. Nhưng giờ đây, người mang y bát ấy đã không còn nữa, 
chúng ta chăng biết tìm khuyên giải ở đâu. Sự nhập Niết bàn của Đức 
Phật đối với chúng ta giờ đây xem như đã hết.” 


Sarhvega gãathäã 


Ha samyoga viyogam1a, 

Thật đáng sợ thay - khi sự sầu bi, ta thán, v.v... đến với ta — tất 
cả đều do sự kết hợp giữa vợ chồng, quyến thuộc, bạn bè, thầy trò, 
v.v... vì sự phân ly chắc chăn sẽ đến giữa những người thân mến hoặc 
do sự chết hoặc do rời xa. 


Hà aniccaã va sankhafã, 
Đáng sợ thay - khi sự sầu bi, ta thán, v.v... đến với ta — là tất cả 
những pháp hữu vi, những sản phẩm của nghiệp, tâm, nhiệt độ và chất 
dinh dưỡng, đo bởi tánh chất vô thường của chúng. 


Hà uppanna ca bhangaqm1a, 
Đáng sợ thay - khi sự sầu bi, ta thán, v.v... đến với ta — là tất cả 
những hiện tượng có điều kiện có tánh chất sanh khởi vì chúng phải bị 
biến họai và tan rã. 


Hà hã sankharadhammata. 
Đáng sợ thay - vì khả năng bị chìm trong đại dương đầy hỗn 
loạn của đau khô - là dòng danh sắc không thê thay đôi được, là những 
pháp hữu vi, có đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã. 


C4 §#k 


(31) ĐẠI TRƯỞNG LÃO URUVELA KASSAPA 
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(a) Nguyện vọng quá khứ 


Uruvela Kassapa tương lai, trong quá khứ đã sanh vào trong 
một gia đình danh giá trong kinh thành HamsavatI, thời của Đức Phật 
Padumuttara. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy có dịp được nghe Đức 
Phật thuyết pháp. Khi đang nghe pháp, vị ấy chứng kiến một vị tỳ 
khưu được Đức Phật công bố là vị tỳ khưu Tối thắng về mặt có đông 
đảo tùy tùng. Vị ấy khởi tâm ưa thích muốn đạt được địa vị của vị tỳ 
khưu ấy trong tương lai. Vị ấy đã tô chức lễ cúng, dường to lớn đến 
Đức Phật và chúng Tăng trong bảy ngày, ngày cuối cùng vị ấy cúng 
dường một bộ tam y đến Đức Phật và mỗi thành viên trong Tăng 
chúng, phát nguyện được trở thành vị tỳ khưu Tối thắng trong lãnh 
vực lãnh đạo đoàn tùy tùng to lớn trong tương lai. Đức Phật quán xét 
vấn đề, thấy rằng nguyện vọng của vị ấy sẽ được thành tưu và đã tiên 
tri như vầy: “ Con sẽ được Đức Phật Gotama công bồ là vị tỳ khưu 
Tối thắng trong giáo pháp của vị ấy về lãnh vực lãnh đạo đoàn tùy 
tùng đông đảo.” Sau khi nói lời tiên tri trang trọng, Đức Phật 
Padumuttara trở về tịnh xá. 


Kiếp sanh làm vị hoàng tử em của Đức Phật Phusa 


Trong kiếp sống được Đức Phật Padumuttara thọ ký ấy, 
Uruvela Kassapa tương lai sống cuộc đời đầy những thiện nghiệp và 
lúc thân hoại mạng chung được tái sanh vào cõi chư thiên rồi tiếp tục 
luân chuyên trong cõi chư thiên và nhân loại. Rồi đến kiếp cách đây 
92 đại kiếp, khi Đức Phật Phussa xuất hiện trong thế gian thì Uruvela 
Kassapa tương lai, sanh làm em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Đức 
Phật có ba người em cùng cha khác mẹ và vị hoảng tử nảy là người 
lớn nhất. (Ba anh em hầu hạ Đức Phật với tứ vật dụng của vị tỳ khưu 
trong suốt mùa an cư, chỉ tiết của nó được mô tả trong cuốn sách này 
cũng như trong cuốn hai của bộ Đại Phật Sử.) 


(b) Đời sống Sa môn trong kiếp chót 
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Ba anh em hoàng tử đã cúng dường to lớn gồm những lễ vật có 
giá trị đến Đức Phật và chúng Tăng vào cuối mùa an cư. Họ cũng 
dành trọn cuộc đời để làm tất cả thiện nghiệp và chỉ tái sanh vào 
những cõi hạnh phúc. Trong đại kiếp hiện tại này, trước khi Đức Phật 
Gotama xuất hiện, họ tái sanh vào một gia đình Bà-la-môn thuộc dòng 
họ Kassapa. Đến tuổi trưởng thành họ trở thành những bậc thầy của 
Tam phệ đà, người anh cả có năm trăm học trò, người em kế có ba 
trăm học trò và người em út có hai trắm học trò tất cả đều trở thành đệ 
tử của họ. 

Khi họ xem xét kiến thức của mình thì họ nhận ra rằng những 
bộ kinh Phệ đà chỉ công hiến cho đời sống hiện tại, mà thiếu kiến thức 
đem lợi ích trong kiếp sau. Người anh cả Kassapa, cùng với năm trăm 
đệ tử của vị Ấy, từ bỏ thế gian và sống cuộc đời ấn sĩ. Họ rút vào khu 
rừng Uruvela và vị đạo sư được biết, bởi cái tên nơi họ ở là Uruvela 
Kassapa. Người em thứ hai và ba trăm đệ tử của vị ấy cũng trở thành 
Sa-môn và sống ở khúc cong của con sông Gaủgã và tên mọi người 
biết đến là NadT Kassapa. Người em út cũng trở thành Sa-môn cùng 
với hai trăm đệ tử của vị ấy, họ ngụ tại địa điểm có tên Gayäsĩsa, vì 
vậy vị đạo sư được gọi tên là Gaya Kassapa. Ba anh em Kassapa trở 
thành những đạo sư nỗi tiếng của giáo phái riêng của họ. Trong thời 
gian mà ba anh em Kassapa dẫn dắt những nhóm đệ tử của họ thì Đức 
Phât Gotama đã xuất hiện trong thế gian. Đức Phật đã trải qua mùa an 
cư đầu tiên tại khu rừng Migadãäya, cũng được gọi là Isipatana, là nơi 
mà Ngài đem lại sự giác ngộ cho nhóm năm anh em Kiều trần Như và 
năm mươi lăm chàng trai do Yasa, con trai của vị trưởng giả, dẫn đầu. 
Tất cả sáu mươi vị Thinh văn đệ tử này trở thành những vị A-la-hán 
đầu tiên trong thế gian. Vào lúc kết thúc mùa an cư, Đức Phật khuyên 
dạy sáu mươi vị A-la-hán ra đi truyền bá Chánh pháp trong khi đó 
Ngài một mình đi đến khu rừng Uruvela. Trên đường đi Ngài gặp ba 
mươi vị công tử, tất cả là anh em, tại khu rừng Kappäsika, đem lại sự 
giác ngộ Thánh quả cho họ và truyền phép Thiện lai tỳ khưu đến họ. 
Đức Phật một mình đến khu rừng Uruvela vì Ngài thấy sự chín muồi 
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của Uruvela Kassapa để giác ngộ và cũng thấy rằng ba anh em 
Kassapa và những tùy tùng của họ sẽ chứng đắc đạo quả A-la-hán. 
Khi Đức Phật gặp Uruvela Kassapa, Ngài đã phải thị hiện 3500 loại 
thần thông, loại thần thông đáng chú ý nhất là sự nhiếp phục con rồng 
có đại oai lực. Cuối cùng Uruvela Kassapa và năm trăm đệ tử của vị 
ấy được Đức Phật thâu nhận vào Tăng chúng bằng phép xuất gia 
Thiện lai tỳ khưu. Khi biết người anh cả đã trở thành vị tỳ khưu, hai 
người em cùng tủy tùng của họ cũng xuất gia theo Đức Phật. Tất cả họ 
đều là Thiện lai tỳ khưu. (Muốn biết chỉ tiết hãy xem cuốn II, Đại Phật 
Sử). 

Đức Phật dẫn một ngàn vị tỳ khưu mới thâu nhận đi đến 
Gayäsĩsa. Ngài ngồi trên một tảng đá và quán xét bài pháp nào thích 
hợp để thuyết đến họ. Ngài nhớ rằng những vị ân sĩ có nguồn gốc Bà- 
la-môn giáo từ lâu đã thực hành pháp thờ lửa, và do đó Ngài thuyết 
đến họ bài Pháp lấy ví dụ về ngọn lửa không ngừng đốt cháy ba cõi: 
dục giới, sắc giới và vô sắc giới Bài Pháp có nhan đề là 
Ädittapariyäya đem lại sự chứng đắc đạo quả A-la-hán cho tất cả các 
vị ty khưu. 

Rồi Đức Phật thấy rằng đã đến lúc Ngài viếng thăm Rãjagaha, 
nơi mà trước khi Ngài chứng đắc Phật quả, Ngài đã hứa với vua 
Bimbisära sẽ viếng thăm kinh đô của vị ấy sau khi chứng đắc. Ngài đi 
đến Rãjagaha có một ngàn vị A-la-hán tháp tùng và ngụ ở rừng cây 
thốt nốt. Vua Bimbisãra, khi hay tin Đức Phật đến, bèn đi yết kiến 
Ngài trong một hội chúng gồm một trăm hai chục ngàn vị gia chủ Bà- 
la-môn. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, đức vua ngồi xuống ở nơi phải lẽ. 
Trong dịp ấy, danh tiếng của Uruvela Kassapa đã lan rộng đến nỗi các 
đám tùy tùng Bà-la-môn của đức vua đều kính lễ Uruvela Kassapa. 
Đức Phật biết rằng thính chúng không thể quyết định ai là bậc cao hơn 
- Đức Phật và Uruvela Kassapa. Ngài cũng biết rằng những người có 
hoài nghi sẽ không thể chú ý vào Pháp. Vì vậy, Ngài nói với Kassapa, 
“ Này Kassapa, tín đồ của con đang ở trong tình trạng khó xử. Hãy 
đoạn trừ tâm bối rối của họ.” Như vậy Đức Phật đã ngụ ý với trưởng 
lão là hãy thị hiện thần thông. 
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Đại đức Uruvela Kassapa cung kính phụng hành: đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi vị ấy đảnh lễ Đức Phật bằng năm điểm chạm đất, và bay 
lên không trung cao một cây thốt nốt. Khi đứng giữa không trung, vị 
ấy hóa ra nhiều hình tướng khác nhau một cách tự tại và bạch với Đức 
Phật: “ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là đạo sư của con; con là đệ tử của 
Thế Tôn.” Rồi vị ấy đi xuống đất và đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Rồi 
vị ấy lại bay lên không trung cao hai cây thốt nốt, tự mình hóa ra 
nhiều hình tướng khác nhau, đi xuống và đảnh lễ dưới chân của Đức 
Phật. Trong lần thứ bảy, vị ấy bay cao bằng bảy cây thốt nốt, và sau 
khi đi xuống đất, và đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị ấy ngồi ở nơi phải lẽ. 

Đại chúng lúc bấy giờ không còn hoài nghỉ về tánh chất tối cao 
của Đức Phật và gọi Ngài là Đại Sa-môn. Chỉ khi ẫy Đức Phật mới 
thuyết pháp đến họ và vào lúc kết thúc thời pháp, vua Bimbisãra và 
một trăm mười ngàn gia chủ Bà-la-môn chứng đắc quả Thánh Nhập 
lưu (sø/apafii-phala) và mười ngàn Bà-la-môn còn lại thì an trú trong 
Tam quy. 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga 


Một ngàn đệ tử mà đã hầu hạ đại đức Uruvela Kassapa, sau khi 
chứng đắc đạo quả A-la-hán, vì nghĩ rằng họ đã đạt đến đỉnh cao 
pháp hành của vị tỳ khưu nên họ không cần phải đi bất cứ nơi đâu để 
phát triển sự hành đạo. Thế nên, họ ở lại hội chúng của vị lãnh đạo 
cũ. 

Vào một dịp, giữa chúng Tăng tại tịnh xá Jetavana , Đức Phật 
đã công bố: 

Etadagsgam bhikkhave mama sãvakanam bhikkhunam 

maha-parisanam yadidam Uruvela Kassapo. 

Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như lai 

mà có đông đảo tùy tùng, thì Uruvela Kassapa là Đệ nhất. 


(về vấn đề này, đại đức Uruvela Kassapa có địa vị độc nhất vô 
nhị là có tùy tùng thường xuyên gồm một ngàn vị tỳ khưu, tính luôn 
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cả tùy tùng của hai người em. Nếu mỗi vị tỳ khưu trong một ngàn vị 
mà làm thầy tế độ và thâu nhận một tỳ khưu làm đệ tử, thì tùy tùng 
của Uruvela Kassapa sẽ trở thành hai ngàn, và nếu một ngàn vị tỳ 
khưu gốc mà thâu nhận hai vị tỳ khưu vào Tăng chúng, thì tùy tùng 
của trưởng lão Uruvela Kassapa lên đến ba ngàn vị. Cho nên vị ấy giữ 
địa vị vô song về vấn đề sức mạnh của tùy tùng - Chú giải về bộ 
Anguttara). 


œs##tk 
(32) ĐẠI TRƯỞNG LÃO KÄI,UDÄYT 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Kaludäy! tương lai, sanh vào trong một gia đình danh giá trong 
kinh thành HamsavaftI, thời của Đức Phật Padumuttara. Khi vị ẫy nghe 
Đức Phật thuyết pháp thì vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức 
Phật vinh danh là “ Vị Thinh văn đệ tử Tối thắng có thể khơi dậy niềm 
tịnh tín trong quyền thuộc của Đức Phật, trước khi họ gặp Đức Phật. 
Người đàn ông cao quý khởi tâm muốn được vinh dự như vậy trong 
Giáo pháp của một vị Phật đương lai, và sau khi làm lễ cúng dường to 
lớn, vị ấy bày tỏ ước nguyện của mình trước Đức Phật. Đức Phật bèn 
nói lời tiên tri về sự thành tựu ước nguyện của vị ấy. 


(b) Đời sống Sa môn trong kiếp chót 


Người đàn ông danh giá ấy đã gieo tạo nhiều việc phước cho 
đến hết cuộc đời. Vào lúc chết vị ấy chỉ tái sanh trong cõi hạnh phúc. 
Rồi vị ấy tái sanh vào lòng người mẹ thuộc gia đình quan lại cấp cao 
trong kinh thành Kapilavatthu. Sự tái sanh này xảy ra cùng lúc với sự 
thọ sanh của Đức Phật đương lai (Thái tử Siddhattha). Hai cậu bé sanh 
ra cùng ngày. Cha mẹ đặt đứa bé trong tắm vải trắng và dâng lên đức 
vua Suddhodãna để trở thành người hầu của thái tử Siddhattha. 
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Tên KãludäyT 


Vào ngày đặt tên cho đứa bé, người ta gọi là UdãyT vì cậu ta 
sanh vào ngày mà Phật đương lai đản sinh, và toàn thể kinh đô tràn 
ngập hoan hỉ và phân khích với sự kiện ấy. Vì cậu bé có nước da hơi 
ngâm đen, nên chữ “kala”(đen) được cho vào trước tên gốc Udäy!, cậu 
ta được gọi với cái tên đầy đủ là KaludäyI. Thời thơ âu, cậu bé 
Kãludãyï sống ở hoàng cung và cùng chơi với thái tử Siddhattha trong 
kinh thành Kapilavatthu. 

Về sau thái tử Siddhattha từ bỏ thế gian, trải qua sáu năm khổ 
hạnh để tầm cầu chân lý, rồi thành đạo, Chuyển pháp luân, và giờ đây 
đang ngụ ở Rãjagaha, nơi Ngài đi khất thực. (Vào nửa tháng hạ huyền 
của tháng lạnh Phusa trong năm 103 thuộc Đại kỷ nguyên). Khi vua 
Suddhodãna hay tin con trai, tức Đức Phật, đang ngụ ở tịnh xá 
Ve|uvana, trong kinh thành RãJagaha, vị ây sai một vị quan cùng với 
một đoàn tùy tùng gồm một ngàn người với lịnh truyền là thỉnh cầu 
Đức Phật viếng thăm Kapilavatthu. Sứ giả nhà vua đã đi hết sáu mươi 
do tuần và đi vào tịnh xá Ve|uvana. Lúc bấy giờ Đức Phật đang thuyết 
pháp đến tứ chúng. Vị sứ giả ngồi ở mé ngoài của hội chúng và theo 
dõi bài Pháp của Đức Phật, nghĩ rằng thông điệp của vua sẽ được 
thông báo đến Ngài sau thời pháp. Nhưng ngay khi vị ấy chú ý lắng 
nghe thời Pháp thì vị ấy cùng với một ngàn tùy tùng đều chứng đắc 
đạo quả A-la-hán. Rồi tất cả một ngàn người đều trở thành tỳ khưu với 
tướng mạo của vị t khưu sáu mươi hạ lạp, có đầy đủ các món vật 
dụng được tạo ra bởi thần thông (iddhimayaparikkhära). 

Theo quy luật đối với chư Thánh là không quan tâm đến những 
vấn đề thế sự, cho nên một ngàn vị tỳ khưu đã không truyền đạt thông 
điệp của vua Suddhodãna đến Đức Phật. Các ngài trú trong sự an lạc 
của A-la-hán quả chứng (arahafta-phala). 

Vua Suddhodãna cảm thấy buồn bực vì không nhận được thông 
tin nảo từ vị sứ giả và sai một vị quan khác với một ngàn tùy tùng với 
mục đích tương tự. Vị sứ giả này cũng đi đến trước Đức Phật, nhiếp 
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tâm vào thời pháp, và chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay tại đó, cùng 
với một ngàn tùy tùng. Vua Suddhodãna đã lần lượt gởi đi chín đoàn 
sứ giả, mỗi đoàn gồm một ngàn người có một vị quan dẫn đầu, tất cả 
chín vị sứ giả và chín ngàn người đều bỏ qua phận sự truyền đạt của 
họ vì họ đã chứng đắc đạo quả A-la-hán trước khi truyền đạt thông 
điệp đến Đức Phật. 


Phái đoàn của KãJudãyï đến Rãjagaha 

Lúc bấy giờ vua Suddhodãna đã xem xét lại tình huống: “ Chín 
vị quan hoàn toàn không có tình cảm với ta và vì thế họ không nói với 
con trai của ta, Đức Phật về chuyến viếng thăm đến kinh thành 
Kapilavatthu của chúng ta. Những người khác cũng làm như vậy. 
Nhưng Kã|udãäyT sanh ra cùng ngày với Đức Phật, là bạn với con trai 
của ta từ thời thơ âu. Chàng trai này cũng có tình cảm với ta.” Và đức 
vua cho gọi Kã|udãy1, bấy giờ là một vị quan, và nói với vị ấy rằng: “ 
Này con trai, hãy đến yết kiến Đức Phật, cùng một ngàn người, và 
thỉnh ngài về Kapilavatthu.” 

VỊ quan Kã|udãy! thưa với đức vua rằng, “ Tâu đại vương, nêu 
đại vương cho phép hạ thần được trở thành tỳ khưu như những vị sứ 
giả trước thì hạ thần hứa sẽ thỉnh Đức Phật viếng thăm Kapilavatthu.” 
Đức vua phê chuẩn lời thỉnh cầu: “Này con trai, hãy làm như con 
muốn. Miễn sao Đức Phật, con trai của trẫm về thăm trầm.” 

“Thưa vâng, tâu đại vương,” Kã|udäyT đáp lại. Đức vua cho 
phép, vị ấy rời khỏi kinh đô với một ngàn tùy tùng và đến Rãjagaha. 
Khi ngồi ở mé ngoài của hội chúng, vị ấy nghe Đức Phật thuyết pháp. 
Sau khi kết thúc thời pháp, vị ấy cùng với một ngàn tùy tùng đều trở 
thành A-la-hán và được Đức Phật truyền phép xuất gia Thiện lai tỳ 
khưu. 

Tỳ khưu Kã|udãyï không quên sứ mệnh của mình. Vị ấy nghĩ 
rằng mùa lạnh không thích hợp đề Đức Phật thực hiện chuyến đi dài 
đến Kapilavatthu. Khi mùa xuân đến với những hoa rừng nở rộ và cỏ 
lá xanh tươi, chỉ khi ấy Đức Phật nên lên đường đi đến Kapilavatthu. 
Bởi vậy. vị ấy chờ cho đến ngày rằm tháng Phagguna (từ tháng 2 đến 
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tháng 3 dương lịch) lúc đó vị ẫy xướng lên sáu mươi câu kệ, vẽ ra một 
bức tranh khả ái của mùa xuân, giải thích với Đức Phật rằng đã đến 
lúc thích hợp để Ngài viếng thăm Kapilavatthu. 

Đức Phật biết tâm của đại đức Kã|udãyï và quyết định rằng đã 
đến lúc để Ngài viếng thăm Kapilavatthu. Tháp tùng bởi hai chục 
ngàn vị A-la-hán, Đức Phật đã thực hiện chuyến hành trình dài 60 do 
tuần bằng những bước đi ung dung (zfurita-desacärika). 

Lưu ý đến chuyến đi của Đức Phật, đại đức Kã|udäyT đi đến 
hoàng cung của vua Suddhodãna bằng con đường hư không. Đức vua 
lây làm hoan hỉ khi trông thấy đại đức đứng giữa không trung bên trên 
hoàng cung, và dâng chiếc ghế của vua làm chỗ ngồi cho vị tỳ khưu. 
Rồi đức vua đặt đầy bát của vị ấy những món ăn loại cứng và mềm đã 
được sửa soạn. Đại đức Ka|udãäyT di chuyên tựa như đề ra đi. Đức vua 
nói với vị ấy: “ Này con trai, hãy thọ thực ở đây.” Đại đức Kã|udãyT 
đáp lại: “ Tôi sẽ độ thực khi tôi trở lại với Đức Thế Tôn.” “ Đức Phật 
hiện đang ở đâu?” đức vua hỏi. “ Đức Phật hiện đang trên đường đi về 
Kapilavathu, được tháp tùng bởi hai chục ngàn vị A-la-hán, để viếng 
thăm đại vương.” “ Vậy thì, này con, hãy độ thực ở đây. Rồi mang vật 
thực đã được sửa soạn ở cung điện của trằm đến cho Đức Phật mỗi 
ngày cho đến khi Ngài đến đây.” 

Đại đức KaludayT độ thực tại hoàng cung, vả rồi nhận lãnh 
phần vật thực của Đức Phật. Trong lúc đó, vị ấy thuyết pháp đến đức 
vua và những người trong hoàng cung bằng cách kế về những ân đức 
của Phật, cho họ nếm trước hương vị khoái lạc vô song mà họ sắp 
được trải nghiệm khi gặp Đức Phật. Ngay khi mọi người đang nhìn thì 
vị ấy bay lên không trung, mang bát vật thực và dâng cúng đến Đức 
Phật đang trên đường đi. Đức Phật nhận lây nó và thọ thực. 

Đại đức Kã|udäyT tự mình nhận lây nhiệm vụ thọ lãnh vật thực 
dành cho Đức Phật (và thuyết bài pháp thích hợp để làm âm lòng vua 
Suddhodãna và những người trong hoàng gia đang mong ngóng Đức 
Phật) cho toàn thể chuyên hành trình đi bộ dài sáu mươi do tuần, đến 
Kapilavatthu, mỗi ngày đi được một do tuần. (Thói quen đáng ghi nhớ 
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mà đại đức Kã|udãyT thực hiện là lây vật thực về cho Đức Phật, là nền 
tảng để Đức Phật đặc biệt nêu danh vị ấy). 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagøa 


Vào một dịp, khi Đức Phật đang ngồi giữa chúng Tăng, Ngài 
quán xét về vai trò mà đại đức Kã|udãyT gánh vác trong việc làm ấm 
lòng vua Suddhodana và quyến thuộc của Đức Phật và Ngài công bố: 

Etadagsam bhikkhave mama savakanamụ bhikkhunamụ 
kulappasadakanam yadidam Ka|uday1. 

Này các tỳ khưu, trong số các vị Thinh văn đệ tử của Như Lai 
mà có khả năng làm khơi dậy niềm tịnh tín đối với Như Lai 
trong tâm quyến thuộc của Như Lai, thì tỳ khưu 
KãJudãyï là Đệ nhất. 


Œ §# 


(33) ĐẠI TRƯỞNG LÃO BÄKULA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Bäkula tương lai, sanh vào một gia đình Bả-la-môn trước khi 
Đức Phật Anomadassï xuất hiện, cách đại kiếp hiện tại là một A-tăng- 
kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Đến tuổi trưởng thành, vị ấy học Tam 
phệ đà và thông thuộc ba môn ấy. Nhưng vị ấy nhận thấy răng kiến 
thức này không chứa tinh hoa mà vị ấy tầm cầu. “ Ta sẽ tìm lợi ích 
trong đời sau” vị ấy quyết định, và do vậy vị ấy từ bỏ thế gian, trở 
thành ân sĩ và sống ở một ngọn núi xa xôi. Sau sự nỗ lực đúng mức vị 
ấy chứng đắc năm Thắng trí và tám Thiền chứng. Vị ấy trải qua thời 
gian trú trong sự an lạc của thiền định. 

Sau đó Đức Phật Anomadassï xuất hiện trong thế gian và châu 
du hoằng hóa cùng với đoàn tùy tùng đông đảo các vị thánh Tăng. Vị 
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ấn sĩ, sẽ là đại đức Bãkula trong đại kiếp sau, đã xúc động khi hay tin 
Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng xuất hiện trong thế gian. Vị ấy đi 
đến Đức Phật Anomadassï và khi nghe pháp của Ngài thì được an trú 
trong ba ngôi Tam bảo. Vị ấy không muốn rời khỏi chỗ ở trong núi và 
vẫn sống cuộc đời ân sĩ, nhưng thường xuyên viếng thăm Đức Phật để 
nghe pháp. 

Một hôm, Đức Phật bị đau bụng. Khi vị ấy đến viếng Đức Phật 
thì Ngài nói cho vị ấy biết về bịnh của Ngài. Vị ấn sĩ trở về ngọn núi, 
hoan hỉ tiếp nhận cơ hội tạo phước bằng cách hái những cây thuốc để 
trị bịnh cho Đức Phật. VỊ ây trao nó cho vị tỳ khưu thị giả chăm sóc 
Đức Phật. Một liều thuốc đã chữa lành hoàn toàn chứng đau bụng của 
Đức Phật. 

Khi Đức Phật đã khỏe, vị ấn sĩ đi đến Đức Phật và phát nguyện 
như sau: 

“ Bạch Đức Thế Tôn, con đã trị lành cơn đau của Thế Tôn. Do 
bởi việc phước này, cầu xin cho con trong những kiếp sống luân hồi, 
luôn luôn được thoát khỏi bịnh tật, không bao giờ bị bịnh cho dù nhẹ 
nhất trong thời gian cho sữa của một con bò cái.” 

Đây là việc phước quan trọng được làm bởi Bakula tương lai 
trong kiếp quá khứ. 


Nguyện vọng được trở thành người tối thắng về sức khỏe toàn hảo 


Sau khi mạng chung từ kiếp sống ấy, vị ân sĩ tái sanh vào cõi 
Phạm thiên, và sau kiếp sống ở cõi Phạm thiên vị ẫy chỉ tái sanh vào 
cõi chư thiên và nhân loại suốt một A-tăng-kỳ kiếp (asznkheyya 
kappa). Trong thời Đức Phật Padumuttara, vị ấy tái sanh vào một gia 
đình danh giá trong kinh thành HamsavaftI. Vào một dịp, vị ây trông 
thấy Đức Phật công bố một tỳ khưu là Tối thắng về sức khỏe toản hảo 
hay vô bịnh, và vị ấy đã khởi tâm ao ước vinh dự ấy trong tương lai. 
Vị ấy tô chức đại thí đến Đức Phật và chúng Tăng và bảy tỏ ước 
nguyện của vị ấy. Đức Phật nói lời tiên tri rằng ước nguyện của vị ấy 
sẽ được thành tựu. 
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Vị Bãkula tương lai đã trải qua suốt cuộc đời của mình làm các 
việc phước và mạng chung chỉ sanh trong các cõi hạnh phúc. Rồi chín 
mươi mốt đại kiếp cách đại kiếp hiện tại vị ây sanh vào trong một gia 
đình Bà-la-môn trong kinh thành Bandhumatl, trước khi Đức Phật 
VipassT ra đời. Cũng như trong kiếp trước của vị ấy trong thời của 
Đức Phật Anomadassĩ, vị ấy trở thành ấn sĩ và sống dưới chân một 
ngọn núi thọ hưởng sự an lạc của thiền chứng. 

Đức Phật Vipassĩ sanh lên trong thế gian và châu du hoằng hóa 
cùng với chúng Tăng gồm sáu triệu tám trăm ngàn vị tỳ khưu (tất cả 
đều là A-la-hán), kinh đô Bandhumati là nơi lui tới để khất thực, nơi 
đó Đức Phật đem lại lợi ích cho phụ vương Bandhuma bằng những 
bài Pháp. Sau đó, Đức Phật ngụ ở vườn Nai có tên là Khema. 

Vị ấn sĩ, Bãkula tương lai, hay tin Đức Phật đã xuất hiện trong 
thế gian. Vị ấy đi đến Đức Phật Vipassĩ nghe thuyết pháp, vị ấy trở 
thành đệ tử của Đức Phật. Dù đã qui y Tam bảo nhưng vị ấy không 
muốn rời bỏ nơi ở trong núi và tiếp tục sống ở đó làm ân sĩ, nhưng 
thường xuyên đi đến tịnh xá của Đức Phật để hầu hạ Ngài. 

Một hôm, ngoại trừ hai vị Tối thắng Thinh văn và Đức Phật, 
chư Tăng bị bịnh đau đầu lây nhiễm do đính phải phấn hoa độc bay 
trong không trung từ một loại cây độc mọc ở Himalaya. Khi ấn sĩ 
viêng thăm Đức Phật, vị ấy trông thấy các tỳ khưu bị nhiễm bịnh đang 
năm che đầu, vị ấy dò hỏi nguyên nhân căn bịnh. Khi được biết 
nguyên nhân, vị ấy nghĩ rằng đây là cơ hội để vị ấy được chăm sóc các 
tỳ khưu bịnh và kiếm phước. Ân sĩ đi hái những cây thuốc cần thiết, 
bào chế một loại thuốc chữa trị cho các vị tỳ khưu bịnh và đã đem lại 
hiệu quả tức thì. 


Sửa chữa một tịnh xá cũ 


Sau khi sông hêt cuộc đời một ân sĩ, vị ây mạng chung và được 
tái sanh vào cối Phạm thiên. Sau kiêp sông này, vị ây chỉ luân hôi 
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trong những cõi hạnh phúc trong chín mươi mốt kiếp (kappa), thời kỳ 
giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Vào thời đó, vị ấy tái sanh vào một 
gia đình ở Baranasi. Một hôm vị ây đi đến một vùng xa cùng với một 
toán thợ mộc để kiếm gỗ về sửa nhà. Trên đường đi ngang qua một 
tịnh xá cũ đang trong tình trạng hư nát, vị ấy suy xét rằng việc sửa 
chữa ngôi nhà của mình chăng có phước gì đặc biệt cho kiếp sau 
nhưng nếu sửa lại ngôi tịnh xá thì vị ấy có thể kiếm nhiều phước. Do 
đó, vị ây sai nhóm thợ mộc đi đốn gỗ Ở miền quê đem về trùng tu 
hoàn toàn ngôi tịnh xá, làm thêm một nhà bếp mới, một nhà ăn mới, 
một nhà sưởi cho mùa lạnh, một con đường kinh hành, một phòng tắm 
nước nóng, một cái tủ mới đựng thức ăn, một nhà vệ sinh mới, một 
phòng khám bịnh mới, một kho để thuốc và và những loại thuốc cần 
thiết như các loại dầu xức, thuốc lá bột để đưa lên mũi hít, thuốc xông, 
v.v... Tất cả đều được dâng cúng đến chư Tăng. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Người đàn ông danh giá ấy đã làm các việc phước cho đến cuối 
cuộc đời. Và trong suốt thời gian giữa hai vị Phật kéo dài vô số kiếp, 
vị ấy chỉ tái sanh trong hai cõi, chư thiên và nhân loại. Trong kỷ 
nguyên của Đức Phật Gotama, ngay trước khi Đức Phật thành đạo, vị 
ây thọ sanh vào bào thai của vợ một vị trưởng giả ở Kosambi. Từ lúc 
vị ấy thọ sanh thì cha mẹ đạt đến đỉnh cao của danh và lợi. Người mẹ 
tin rằng đứa con của bà có phước to lớn trong quá khứ, vào ngày đứa 
bé ra đời, người mẹ đã tắm cho đứa bé trong dòng sông Yamunä vì sự 
khỏe mạnh và trường thọ của đứa bé. Điều này được làm bằng một 
nghi lễ. (Những vị Kiết tập Majjhima Nikaya cho rằng đứa bé được 
đem tắm trong con sông vào ngày thứ năm sau khi ra đời). 

Người vú nuôi đem đứa bé đến con sông Yamunä, nhúng đứa 
bé trong nước rồi lại bồng lên nhiều lần như vậy trong sự vui thích. 
Khi nàng đang làm như vậy, thì một con cá lớn đến gần đứa bé cho 
rằng đó là thức ăn. Người vú nuôi sợ hãi và bỏ chạy để lại đứa bé bị 
con cá nuốt chửng. 
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Nhưng do phước quá khứ to lớn nên đứa bé không phải chịu 
những cảm thọ đau đớn khi bị con cá nuốt vào bụng. Đứa bé cảm thấy 
thoải mái trong bụng của con cá, tựa như đang nằm trên giường. ( Nếu 
là một đứa bé khác thì chắc chăn nó sẽ chết ngay tức thì. Nhưng vì 
đứa bé được định trước sẽ trở thành bậc A-la-hán nên năng lực của A- 
la-hán đạo trí (arahatta-magga-ñäna) ngủ ngầm đã cứu sống cuộc đời 
của đứa bé. Đây là loại ¡di (thần thông) được gọi là ñãnavipphãra 
iddhi. Con cá cảm thấy đau đớn do năng lực của nạn nhân bên trong 
mà nó tưởng là miếng mỗi. Nó cảm thấy tựa như nuốt phải một hòn 
sắt và đã lội xuôi con sông dài ba mươi do tuần đến tại Bãrãnasĩ nó bị 
dính vào lưới của một ngư dân. Con cá lớn thường không chết trong 
lưới. Chúng phải bị đập chết nhưng trong trường hợp này, do năng lực 
của đứa bé bên trong nó, con cá tự chết nên không cần phải đập. Và 
công việc thông thường của những người đánh cá là khứa con cá ra 
từng khúc đề bán. Nhưng trong trường hợp này, năng lực lớn của đứa 
bé khiến cho con cá không bị khứa ra. Người đánh cá mang nó trên 
vai của ông ta bằng một cái đòn gánh và rảo đi rao bán nó, với giá một 
ngàn đồng. Đây là một giá cứng nhắc không bình thường và dân cư 
của kinh thành BaranasI không aI mua. 

Ở tại BãrãnasI, có một vị trưởng giả có tài sản tám mươi kotI 
nhưng không có con. Những người hầu trong nhà của ông ta đã mua 
con cá với giá một ngàn đồng. Việc sửa soạn món ăn bình thường như 
mô con cá được vợ của ông trưởng giả giao cho những người hầu của 
bà ta. Tuy nhiên trong trường hợp này bà ta đi vào nhà bếp và mô con 
cá, không mồ ở bao tử mà mồ ở trên lưng. Điều này cũng vậy, do năng 
lực mạnh mẽ của đứa bé ở bên trong. Bà ta vui sướng kinh ngạc khi 
thấy đứa bé xinh đẹp đễ thương ở bên trong con cá. Bà bồng đứa bé 
với nước da màu vàng ròng trong tay, kêu lên: “ Ta có được một đứa 
con ở đây! Ta có được đứa con từ bên trong con cá!” Nàng vuI sướng 
khoe với chồng, ông sai đánh trống công bố khắp kinh thành câu 
chuyện lạ về đứa bé còn sống. Rồi ông ta tâu lại vấn đề ấy lên Đức 
vua và được phán rằng: “ Đứa bé đã sống sót trong bụng của con cá 
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chắc chắn phải là người có phước to lớn trong quá khứ. Ngươi hãy 
chăm sóc nó.” 


Cái tên Bäkula 


Cha mẹ ruột của đứa bé ở Kosambi hay tin một đứa bé còn 
sống được tìm thấy trong bụng của con cá ở Bãrãnasĩ và họ đã đi đến 
BãränasT để tìm kiếm. Họ thấy đứa bé được trang sức rực rỡ, đang 
chơi ở nhà của vị trưởng lão tại Bãrãnasĩ: “ Đây là đứa con yêu dấu 
biết bao!” người mẹ thốt lên và nói rằng nó là con của bà ta. Người mẹ 
nuôi không đồng ý và nói rằng: “ Không, nó là con của tôi.” 

Người mẹ ruột: “ Cô tìm thấy đứa bé này ở đâu?” 

Người mẹ nuôi: “ Tôi tìm thấy nó từ trong bụng của con cá.” 

Người mẹ ruột: “ Nếu vậy, đây không phải con của cô. Nó là con 
của tôi.” 

Người mẹ nuôi: “Chị có được nó ở đâu?” 

Người mẹ ruột: “ Tôi mang thai nó và sanh ra sau mười tháng 
mang thai. Tôi gởi nó đến con sông Yamuna để 
tăm và nó bị con cá lớn nuốt.” 

Người mẹ nuôi: “ Có thể một con cá khác đã nuốt đứa con của chị. 
Tuy nhiên sự thật là tôi tìm thấy đứa bé trong bụng 
của con cá.” 

Như vậy hai người mẹ đều công bố đứa bé là con của họ. Vấn 
đề được đưa đến đức vua xét xử. 

Đức vua nước Baranasir: “Người vợ của vị trưởng giả xứ 
Kosambiï là mẹ ruột đòi lại đứa con không thê lay chuyên được. 
Ngược lại, người vợ của vị trưởng giả nước Baranasi không phải vô 
căn cứ trong việc chủ quyền đứa bé. Vì khi người mua cá, theo thông 
lệ thì người bán không được lấy ra lòng ruột của con cá để người mua 
có được toàn thể con cá. Đứa bé mà nàng có được từ trong bụng con 
cá là tài sản hợp pháp của nàng. Người trước là mẹ có quyền đối với 
đứa bé vì là mẹ ruột. Người sau có quyền đối với đứa bé như là tặng 
phẩm. Mỗi người đều có quyền đòi sở hữu đứa bé, và đứa bé có quyền 
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thừa kế từ cả hai gia đình.” Từ hôm đó trở đi cả hai gia đình thọ 
hưởng danh và lợi chưa từng thấy. Và đứa bé được nuôi dưỡng trong 
xa hoa bởi cả hai gia đình. Tên của cậu bé là Bakula Kumara, Bakula 
con trai vị trưởng giả. 


Đời sống cao sang của Bãkula 


Khi Bãkula đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ ruột và cha mẹ 
nuôi xây cho vị ấy ba lâu đài, mỗi lâu đài thích hợp cho mỗi mùa tại 
Kosambiï và Bãrãnas. Vị ấy trải qua bốn tháng ở mỗi bên của hai kinh 
đô, được hầu hạ bởi đám tùy tùng đông đảo gồm những thiếu nữ phục 
vụ giải trí. Vị ấy đi từ kinh đô này đến kinh đô khác vào cuối của thời 
gian bốn tháng. Con trai của vị trưởng giả trải qua bốn tháng trong 
tiện nghi và hoan lạc ở nơi mới và sau đó lại đi đến nơi khác theo 
cùng cách như đã kể trên. Vị ấy đã sống như vậy suốt tám mươi năm. 


Đời sống Sa-môn và sự chứng đắc đạo quả A-la-hán của Bãkula 


Khi Bãkula tám mươi tuổi thì Đức Phật Gotama xuất hiện trong 
thế gian. Sau khi thuyết bài kinh đầu tiên, Dhammacakka, Đức Phật đi 
du hóa ở miền quê và qua từng chặn đường đến Kosambiï. (Theo các 
nhà Kiết tập Majjhima Nikaya thì Ngài đến tại Baranasï). Khi hay tin 
Đức Phật đến thì nghiệp phước vô song trong quá khứ của Bãkula đã 
hối thúc vị ấy đi yết kiến Đức Phật. Sau khi cúng dường hoa và vật 
thơm đến Đức Phật, vị ấy lắng nghe Ngài thuyết pháp và lòng tịnh tín 
gia tăng đến nỗi vị ấy xin Đức Phật được xuất gia. Khi trở thành tỳ 
khưu, vị ấy chỉ ở trong trạng thái phàm phu bảy ngày, vào lúc rạng 
đông của ngày thứ tám, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán với Tứ vô 
ngại giải tuệ. 

Những công nương trước kia mà đã hầu hạ vị ấy, trở về nhà cha 
mẹ của họ tại Kosambi và BaranasI. Họ có lòng tịnh tín với đại đức 
Bãkula và may những chiếc y cho ngài. Ngài mặc y họ thay phiên 
dâng cúng, nửa tháng thì mặc những chiếc y được dâng cúng tại 
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Kosambi, nửa tháng khác mặc những chiếc y được dâng cúng tại 
Barãnasĩ. Ngoài ra những dân cư ở cả hai kinh đô đều cúng đường đặc 
biệt đến vị ấy vật thực thượng vị và bất cứ thứ gì họ có được. 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga 


Suốt tám mươi năm sống cuộc đời gia chủ, Bãkula không bao 
giờ ốm đau nảo dù chỉ trong chốc lát. Khi tròn tám mươi tuổi vị ấy trở 
thành tỳ khưu với sự mãn nguyện to lớn và cũng thọ hưởng sức khỏe 
tuyệt hảo. Hơn nữa, vị ấy không bao giờ thiếu thốn bốn món vật dụng. 
Như vậy, vào dịp Đức Phật đang ngụ ở tịnh xá Jetavana tại SãvatthI, 
trong chúng Tăng, Ngài đã công bố: 


Etadagsam bhikkhave mama sãvakanam bhikkhùnam 
appabadhanam yadidam Bakulo. 

Này các tỳ khưu, trong số các Thinh văn đệ tử của Như Lai mà 
có được sức khỏe tuyệt hảo, không bịnh hoạn thì tỳ khưu 
Bãkula là Tối thắng. 


Những điều kỳ diệu về Bãkula 


Một số sự kiện kỳ diệu liên quan đến đại đức Bãkula như đã đề 
cập trong bài kinh Bakula, Uparipannsa, có thê được kể lại ở đây. 

Một hôm, đại đức Bãkula đang ngụ ở RãJagaha, trong tịnh xá 
Veluvana, đạo sĩ lõa thể Kassapa từng là bạn của đại đức khi ở thế tục, 
đã đến gặp đại đức. Sau những lời chào hỏi thông thường vị ấy ngồi 
xuống ở nơi thích hợp và nói với đại đức Bãkula như vây: “ Này bạn 
Bãkula, bạn đã trở thành tỳ khưu bao lâu rồi?” “ Này bạn, tôi đã trở 
thành tỳ khưu được tám mươi năm rồi.” “ Này bạn Bãkula, trong tám 
mươi năm này, bạn đã hành dâm bao nhiêu lần?” Đây là câu hỏi 
khiếm nhã. Sau đó đại đức Bãkula triển khai những điều kỳ diệu và 
phi thường về vị ấy như sau: 
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“ Này bạn Kassapa, bạn không nên hỏi tôi: “ Này bạn Bakula, 
trong tám mươi năm này, bạn đã hành dâm bao nhiêu lần?” Thay 
vào đó, này bạn Kassapa, bạn nên hỏi tôi theo cách này, “Này 
bạn Bakula, trong tắm mươi năm này, bao nhiêu lần dục tưởng 
(kama sañna) sanh khởi trong tâm của bạn?” Này bạn Kassapa, 
tôi đã trở thành tỳ khưu được tám mươi năm rồi. (Lúc bấy giờ 
đại đức Bãkula được 160 tuổi). Trải qua suốt tám mươi năm này, 
chưa bao giờ sanh khởi trong tôi một tưởng nảo liên quan đến 
các dục.” (Sự kiện không có thức liên quan đến các dục từng 
sanh khởi trong đại đức Bãkula là một sự thật kỳ diệu). 


(2), (3) “ Này bạn Kassapa, tôi đã là vị tỳ khưu trong tám mươi năm. 


Trải qua suốt tám mươi năm này chưa bao giờ có sân tưởng 
(byãapada-sanña) hay hại tưởng (vihữmsa-sañña) mà sanh khởi 
trong tôi đối với người khác. (Sự thật rằng không có tưởng liên 
quan đến sân sanh khởi trong đại đức Bãkula là một điều kỳ 
diệu; và điều khác rằng không có hại tưởng nào đối với những 
người khác mà sanh khởi trong vị ấy là một điều kỳ diệu liên 
quan đến vị đại đức ấy). 


(4) “ Này bạn Kassapa, tôi đã là vị tỳ khưu trong tám mươi năm. Trải 


qua suốt tám mươi năm này chưa bao giờ có dục tầm nào sanh 
khởi trong tôi. ( Sự kiện không có dục tầm nào sanh khởi trong 
đại đức Bãkula là một điều kỳ diệu liên quan đến đại đức). 


(5),(6) “ Này bạn Kassapa, tôi đã là vị tỳ khưu trong tắm mươi năm. 


Trải qua suốt tám mươi năm này chưa bao giờ có hại tằm nào 
khởi sanh trong tôi. ( Sự thật rằng không có hại tầm nào sanh 
khởi trong đại đức Bãkula là một điều kỳ diệu liên quan đến đại 
đức). 


(7) “ Này bạn Kassapa, tôi đã là vị tỳ khưu trong tám mươi năm. Trải 


qua suốt tám mươi năm này, tôi chưa bao giờ thọ nhận y phục 
của các thí chủ mà không phải là quyến thuộc của tôi. ( Việc 
không thọ lãnh y phục được cúng dường bởi những người 
không phải là quyến thuộc là một điều kỳ điệu liên quan đến 
đại đức). 
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(8) “ Này bạn Kassapa, tôi đã là vị tỳ khưu trong tắm mươi năm. Trải 
qua suốt tám mươi năm này, tôi chưa bao giờ cắt vải y bằng 
dao. (Việc không cắt vải y là một điều kỳ diệu liên quan đến 
đại đức). 

“ Này bạn Kassapa, tôi đã là vị tỳ khưu trong tám mươi năm. 
Trải qua suốt tám mươi năm này 

(9) Tôi chưa bao giờ may y bằng cây kim. 

(10) Tôi chưa bao giờ nhuộm y. 

(11) Tôi chưa bao giờ may y kathina. 

(12) Tôi chưa bao giờ tham gia vào việc may y của các vị tỳ khưu 
đồng phạm hạnh. 

(13) Tôi chưa bao giờ thọ lãnh vật thực cúng đường tại nhà của bất cứ 
thiện tín nào. 

(14) Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như: “ Thật lành thay nếu có ai đó 
thỉnh mời tôi. 

(15) Tôi chưa bao giờ ngồi trong một ngôi nhà. 

(16) Tôi chưa bao giờ thọ thực ở trong làng mạc hay thị trấn. 

(17) Tôi chưa bao giờ đưa mắt nhìn một người đàn bà để chú ý các nữ 
tướng. 

(18) Tôi chưa bao giờ thuyết pháp cho một người phụ nữ nào, dầu một 

câu kệ gồm bốn dòng. 
( Điều thích hợp cho một vị tỳ khưu là thuyết pháp cho một 
người phụ nữ trong năm hoặc sáu chữ. Nếu có câu hỏi về Pháp 
được hỏi bởi một phụ nữ thì vị tỳ khưu có thể trả lời bằng một 
câu kệ cũng được. Tuy nhiên đại đức Bãkula thì không thuyết 
pháp đến nữ nhân. Việc thuyết pháp đến các thiện tín phần lớn 
là công việc của những vị tỳ khưu có sự luyến ái đến họ. Điểm 
này nên được ghi nhớ kỹ). 

(19) Tôi chưa bao giờ đi đến gần tịnh xá của tỳ khưu ni. 

(20) Tôi chưa bao giờ thuyết pháp đến một tỳ khưu ni.. 

(21) Tôi chưa bao giờ thuyết pháp đến người tập tu lên tỳ khưu ni. 

(22) Tôi chưa bao giờ thuyết pháp đến một Sa-di ni. 

(23) Tôi chưa bao giờ cho xuất gia Sa-di đến một ai. 
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(24) Tôi chưa bao giờ làm thầy tế độ cho người thọ cụ túc giới. 

(25) Tôi chưa bao giờ ban giáo giới đến vị tỳ khưu nào. 

(26) Tôi chưa bao giờ tự cho mình được hầu hạ bởi một vị Sa-di. 

(27) Tôi chưa bao giờ tắm trong nhà tắm. 

(28) Tôi chưa bao giờ dùng bột tắm. 

(29) Tôi chưa bao giờ để cho vị tỳ khưu đồng phạm hạnh khác đắm 
bóp. 

(30) Tôi chưa bao giờ bị ốm đau dù chỉ trong thời gian kéo ra một giọt 
sửa. 

(31) Tôi chưa bao giờ uống chút thuốc thảo được nảo. 

(32) Tôi chưa bao giờ dựa vào chỗ tựa. 

(33) Tôi chưa bao giờ nằm trên giường. (Đây cũng là một điều kỳ điệu 
về đại đức Bäkula). 

(34) “ Này bạn Kassapa, tôi đã trở thành tỳ khưu được tám mươi năm. 
Trải qua suốt tám mươi năm này, tôi chưa bao giờ nhập hạ ở 
gần một ngôi làng. (Cách ngụ trong rừng suốt thời gian làm tỳ 
khưu là một điều kỳ diệu về đại đức Bãkula). 

(35) “ Này bạn Kassapa, tôi sống trong trạng thái ô nhiễm (tức là làm 
một phàm phu) chỉ trong bảy ngày đầu tiên của đời sống tỳ 
khưu, ăn vật thực cúng dường từ mọi người. Vào ngày thứ tám 
trí tuệ của Arahatta phala sanh lên trong tôi.” (Đại đức Bakula 
chứng đắc đạo quả A-la-hán vào ngày thứ tám trong đời sống tỳ 
khưu của vị ấy cũng là một điều kỳ diệu liên quan đến vị đại 
đức). 

(Sau khi nghe những điều kỳ diệu và phi thường về đại đức 
Bãkula, đạo sĩ lõa thê Kassapa bèn thỉnh cầu cho vị ẫy được thâu nhận 
vào Tăng chúng làm một vị tỳ khưu trong Giáo pháp. Đại đức Bäakula 
không làm thầy tế độ mà tìm một vị tỳ khưu tế độ thích hợp cho vị 
giới tử Kassapa để được thâu nhận vào Tăng chúng. Không lâu sau, 
đại đức Kassapa, do tinh tấn nhiệt tâm trong pháp hành của bậc thánh, 
đã chứng đắc đạo quả A-la-hán và trở thành bậc A-la-hán). 

(36) Rồi một hôm nọ đại đức Bãkula, khi cầm chiếc chìa khóa, bèn đi 

từ tịnh xá này đến tịnh xá khác và công bố như vây: “ Thưa chư 


330 Đại Phật Sử - Tập 6.A 


đại đức, xin hãy ra ngoài! Thưa chư đại đức, xin hãy ra ngoài! 
Ngày hôm nay tôi sẽ Parinibbana!” ( Chuyện đại đức Bãkula có 
khả năng làm như vậy cũng là một điều kỳ diệu). 

(37) Khi chư Tăng được thông báo như vậy và những vị ty khưu đồng 
phạm hạnh đã quy tụ, thì đại đức Bãkula quán xét thấy rằng suốt 
cuộc đời của mình, vị ấy chưa bao giờ gây bất lợi cho bất cứ vị 
tỳ khưu nào, và vào lúc chết cũng vậy, vị không muốn bất cứ vị 
tỳ khưu nào phải lãnh gánh nặng từ nhục thân của mình, muốn 
rằng thân của vị ấy sẽ tự bốc lửa thiêu rụi. Vị ấy ngồi giữa chúng 
tỳ khưu, nhập thiền về nguyên tổ lửa và nhập Niết bàn. Vừa khi 
vị ấy nhập Niết bàn thì thân của vị ấy được đốt cháy bởi ngọn 
lửa bốc lên từ thân và chỉ có một ít Xá-lợi như búp hoa lài.( Sự 
kiện về cách nhập Niết bàn giữa chúng tỳ khưu cũng là một điều 
kỳ diệu liên quan đến đại đức Bãkula). 


œs##tk 
(34) ĐẠI TRƯỞNG LÃO SOBHITA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Sobhita tương lai sanh vào một gia đình danh giá trong kinh 
thành HamsaävafI, thời của Đức Phật Padumuttara. Khi đang nghe bải 
pháp của Đức Phật, vị ấy trông thấy một vị tỳ khưu được vinh danh là 
vị tỳ khưu Tối thắng trong số những vị Thinh văn đệ tử có khả năng 
nhớ những kiếp quá khứ. Vị ấy mong muốn đạt được vinh dự ấy trong 
một kiếp tương lai, và sau khi tổ chức cúng dường to lớn đến Đức 
Phật vị ấy bày tỏ ước muốn này. Và Đức Phật đã nói lời tiên tri. 


(b) Đời sống Sa môn trong kiếp chót 


Người đàn ông danh giá ây trải qua suôt cuộc đời của mình làm 
các việc phước và mạng chung chỉ sanh vê các cõi hạnh phúc. Trong 
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thời của Đức Phật Gotama vị ấy tái sanh vào giai cấp Bà-la-môn trong 
kinh thành Sãvatthi. Vị ấy được đặt tên là Sobhita. 

Chàng trai Sobhita có dịp nghe Đức Phật thuyết pháp, khi ấy 
niềm tin của vị ấy dâng cao đến nỗi vị ấy xin xuất gia tỳ khưu, khéo 
thực hành pháp của bậc Thánh và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vị ấy 
đặc biệt có năng lực nhạy bén về việc nhớ những kiếp quá khứ 
(pubbenivasa ñãng). 

(c) Sự họach đắc danh hiệu Etadagga 


Trước năm trăm đại kiếp kê từ đại kiếp hiện tại, Sobhita tương 
lai, dưới giáo lý của những tín ngưỡng khác, đã thực hành thiền hữu 
sắc không có tâm. Trong khi đang trú trong tầng thiền thứ tư ấy, vị ấy 
mạng chung và tái sanh vào cõi hữu sắc, ở đó vị ây sống năm trăm đại 
kiếp là thọ mạng ở cõi đó. 

Sau khi mạng chung từ kiếp sống ấy vị ấy tái sanh vào cõi 
người và trở thành chàng trai Bà-la-môn Sobhita. Khi duyên lành đã 
đến để giác ngộ vị ấy trở thành tỳ khưu trong giáo pháp này ( của Đức 
Phật Gotama). Chuyên tâm hành đạo và chứng đắc đạo quả A-la-hán 
với ba minh, tức là Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận 
minh. 

Một hôm, khi vị ấy khai triển Túc mạng minh, vị ấy có thể thấy 
sự tái sanh của mình trong kiếp hiện tại và khi theo dõi lùi lại vị ấy có 
thấy cái chết của mình (tức là sát na tâm tử) ở kiếp sống kế trước kiếp 
cuối. Nhưng vị ấy không thể thấy kiếp kế trước kiếp cuối này vì là 
kiếp thuộc cõi vô tưởng. 

( Năng lực nhớ lại những kiếp quá khứ được thành lập dựa trên 
sự nhớ lại những sát na của tâm tử và thức tái sanh của những kiếp 
quá khứ. Năng lực này chỉ liên quan đến những hiện tượng của tâm 
như sự hiểu biết mối quan hệ nhân quả của các lộ trình tâm gần. 
Chúng sanh vô tưởng ở cõi hữu sắc (zsaññasata) không có tâm, nên 
không thích hợp với sự xem xét kỹ này) - Sãrattha TIkã, vol II. 

Kiếp sống kế trước kiếp cuối của vị ấy không có các hiện tượng 
của tâm và vì thế không thể biết được cho dù bằng năng lực của Túc 
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mạng minh. Đại đức Sobhita xử dụng trực giác của vị ấy như vây “ 
Bắt cứ chúng sanh nào mà vẫn còn đi trong luân hỏi thì chẳng có một 
giây phút nào mà năm uân không sanh. Một chúng sanh đã sanh trong 
cõi sắc không có tâm nhưng có thọ mạng năm trăm đại kiếp. Do đó 
chắc chắn là ta đã sanh vào cõi ấy và sống ở đó mà không có tâm. Đó 
chắc chắn là kiếp trước kế kiếp cuối cùng của ta.” Đó là cách mà đại 
đức Sobhita đạt đến trí tuệ về kiếp quá khứ của vị ấy. 

Nhớ lại kiếp quá khứ của người mà sanh trong cõi sắc không có 
tâm là vấn đề thuộc phạm vi của chư Phật. Sự kết luận được rút ra bởi 
đại đức Sobhita là một khả năng phi thường của tâm, như dùng sợi 
lông của con bò yak mà bắn vào một sợi lông của nó, hay như In dấu 
chân vào trong không trung. Do đó khi đề cập đến năng lực vô song 
của đại đức Sobhita, vào một dịp nọ, Đức Phật đã vinh danh vị ẫy là vị 
tỳ khưu Tối thắng như vầy: 


Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam 
pubbenivasan anussarantanam yadidam Sobhio. 

Này các tỳ khưu, trong số các Thinh văn đệ tử của Như Lai 
mà có khả năng nhớ lại những kiếp quá khứ của họ thì 

tỳ khưu Sobhita là Tối thắng. 


(Muốn biết thêm chỉ tiết về khả năng phi thường của đại đức 
Sobhita, hãy xem Vinaya Pãräjika, Pãrãjika thứ tư, kết thúc bằng 
Vinrta vatthu, và Chú giải cùng Phụ chú giải của nó). 

CŒø‡##k› 
(35) ĐẠI TRƯỞNG LÃO UPÄLI 


(a) Nguyện vọng quá khứ 


Upäli tương lai, sanh trong một gia định danh giá trong kinh 
thành Hamsavati, thời của Đức Phật Padumuttara. Khi đang nghe Đức 
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Phật thuyết pháp, vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được chỉ định là vị 
tỳ khưu tối thăng trong số những Thinh văn đệ tử thọ trì giới luật trang 
nghiêm. Vị ấy muốn được vinh danh như vậy bởi một vị Phật đương 
lai, và sau khi tổ chức cúng đường to lớn đến Đức Phật, vị ấy bày tỏ 
ước nguyện của mình trước Đức Phật. Và Đức Phật đã thọ ký cho vị 
ay. 


(b) Đời sống Sa môn trong kiếp chót 

Người đàn ông danh giá ấy đã trải qua suốt cuộc đời của mình 
làm các việc phước và khi mạng chung chỉ tái sanh vào những cõi 
hạnh phúc. Trong thời của Đức Phật Gotama, vị ấy sanh vào gia đình 
thợ cao và được đặt tên là Upali. Khi đến tuôi trưởng thành, vị ẫy làm 
nghề thợ cạo phục vụ cho sáu vị hoàng tử Sakyan là: Bhaddiya, 
Anuruddha, Kimbila, Bhagu, Ananda và Devadatta. Và khi sáu vị 
hoàng tử Sakyan từ bỏ thế gian và đi đến Đức Phật ở khu vườn xoải 
Anupiya để được thâu nhận vào Tăng chúng, Upäli cũng trở thành tỳ 
khưu chung với họ. 

Sau khi trở thành tỳ khưu, đại đức Upäli nghe Đức Phật thuyết 
pháp và bạch với Ngài rằng: 

“ Bạch Thế Tôn, cầu xin Thế Tôn cho phép con được trú ngụ 
trong rừng.” Đức Phật đáp lại, “ Này con, nếu con sống trong rừng thì 
con chỉ thực hành thiền quán. Nếu con sống bên cạnh Như Lai thì con 
vừa thực hành thiền quán cũng như trau dồi pháp học.” Đại đức Upäli 
hoan hỉ đồng ý, và bằng sự tinh cần vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán 
không lâu sau đó. Rồi Đức Phật dạy Luật cho đại đức Upali một cách 
rộng rãi. 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagøa 


Trưởng lão Upäli đã tự mình chứng tỏ là vị Thinh văn đệ tử vĩ 
đại nhất về phương diện các điều Luật - Vinaya bởi những phân xử về 
luật của vị ấy trong ba trường hợp, đó là: (1) Bhãrukacchaka vatthu, 
(2) AIjuka vatthu, và (3) Kumara Kassapa vatthu. (Trong ba trường 
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hợp này, Kumãra Kassapa vatthu xuất hiện trong Chương này. Hai câu 
chuyện còn lại được kế tóm tắt dưới đây). 


Chuyện về một tỳ khưu bản địa ở xứ Bhãrukaccha 


Một vị tỳ khưu xuất thân từ Bhãrukacchaka nằm mơ thấy rằng 
vị ấy hành dâm với người vợ cũ trong lúc còn cư sĩ. Vị ấy bị day dứt 
lương tâm “ Ta chẳng còn là tỳ khưu nữa,” vị ấy tự mình suy xét và 
trở về quê hương ở tại Bhãrukacchaka, là một thành phố cảng, định 
hoàn tục. Trên đường đi, vị ấy gặp trưởng lão Upäli và kế lại câu 
chuyện của mình cho ngài nghe. Trưởng lão Upäli nói rằng, “ Này 
hiền giả, điều mà hiền giả vi phạm trong giấc mơ không được xem là 
phạm luật.” (Đoạn này được ghi lại trong bộ Vinaya, Par-jika.) 

Trưởng lão Upäli đang xét xử về vấn đề liên quan đến điều mà 
không có sự quyết định được công bố bởi Đức Phật vì vinaya không 
cho rằng những giấc mơ (những hành động có có ý) là tội. Nhưng vị 
ấy biết rằng sự mơ tưởng không tạo thành tội và vì thế, vị ấy đã quyết 
định đúng đắn rằng vị tỳ khưu từ Bhãrukaccha là vô tội. 

Khi Đức Phật biết được quyết định ấy Ngài khen ngợi trưởng 
lão Upäli như sau: “ Này các tỳ khưu, Upäli đã xét xử vấn đề đúng 
đắn. Vị ấy đã làm điều như kẻ in dấu chân trong không trung.” 


Câu chuyện về tỳ khưu Ajjuka 


Một hôm trong thành Vesalr, một thiện tín của trưởng lão 
AIjuka có một đứa con trai và một đứa cháu trai là những người có 
khả năng thừa kế của ông, chúng được giao cho trưởng lão để làm 
công việc nặng nhọc cá nhân. Ông ta nói với trưởng lão Ajjuka: “ 
Bạch trưởng lão, đây là con trai của tôi và đây là cháu trai của tôi. 
Trong hai đứa nhỏ này, xin trưởng lão chỉ chỗ tài sản của tôi cho đứa 
nào mà có lòng tịnh tín với Tam bảo.” Sau khi lập ra một sự tín nhiệm 
cá nhân như vậy, vị thiện nam kia qua đời. 
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Trưởng lão Ajjuka thấy rằng đứa cháu trai của ông thiện nam 
có lòng tịnh tín với Tam bảo và vì vậy đại đức chỉ cho cậu ta chỗ cất 
tài sản của vị thiện nam. Cậu bé sử dụng tài sản vào công việc buôn 
bán, kết quả là giữ gìn được tài sản của ông chú và giúp cậu ta có thê 
làm những việc phước. 

Đứa con trai của vị thiện nam quá vãng đem câu hỏi này đến 
hỏi trưởng lão Anandã: “ Bạch trưởng lão, giữa con trai ruột và cháu 
trai ai là người thừa kế hợp pháp đối với người quá có?” 

“ Này thiện nam, đứa con trai là người thừa kế hợp pháp.” 

“ Bạch đại đức, đại đức Ajjuka đã chỉ tài sản mà theo đúng 
pháp là của con cho người anh chú bác của con.” 

Trưởng lão Änanda vì không đi vào chỉ tiết của vấn đề, đã vội 
vã nói rằng: “ Trong trường hợp ấy trưởng lão Ajjuka không còn là tỳ 
khưu nữa ( tức là vị ấy đã rớt khỏi đời sống phạm hạnh). 

Khi ấy trưởng lão Ajjuka nói với trưởng lão Änanda rằng, “ 
Thưa hiền giả Änanda, hãy cho tôi quyết định của hiền giả về vấn đề 
này.” Trong vấn đề này trưởng lão Upäli đứng về phía trưởng lão 
Ajjuka. ( Ở đây trưởng lão Upäli không nghiêng về phe mà không có 
nguyên nhân chánh đáng. Vị ấy trú trong nguyên nhân đúng pháp của 
Ajjuka là người vô tội về các điều luật. Nói cách khác, vị ấy đang bảo 
vệ tạng Luật). 

Trưởng lão Upäli đặt câu hỏi này với trưởng lão Ananda: “ Này 
hiền giả Änanda, một vị tỳ khưu được người ta bảo là hãy chỉ chỗ cất 
dấu tài sản của ông ta cho một người nọ' và vị tỳ khưu đã làm đúng 
theo lời căn dặn của người kia, thì vị tỳ khưu ẫy bị lỗi gì?” 

l Chăắng có lỗi nào cả, thưa trưởng lão, dầu một tội nhỏ cũng 
không.” 

“ Này hiền giả Änanda, tỳ khưu Ajjuka làm theo lời căn đặn 
của chủ sở hữu tài sản là chỉ nó cho một người nọ, và vị ấy đã chỉ nó 
cho cậu bé (cháu trai). Do đó, này hiền giả Änanda, Ajjaka xét về luật 
thì không bị sai phạm.” 
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Tin về sự phân xử đũng cảm này thấu đến Đức Phật, Ngài nói 
rằng: “ Này các tỳ khưu, Upäli đã đưa ra sự phân xử đúng đắn,” và đã 
khen ngợi vị ấy. 

( Có nhiều sự kiện đang ghi nhớ hơn nói lên tánh chất vĩ đại 
của trưởng lão Upäli mà có thể tìm thấy trong bộ Therãpadãna, bài 
kinh và những bản dịch được chứa trong bộ Chiddapidhãnam bởi Cố 
Sayadaw Mahaviddharama). 

Đức Phật xác nhận ba trường hợp phân xử của trưởng lão 
Upäli, mỗi lần đều khen ngợi vị ấy. và dựa trên ba sự xét xử ấy, vào 
một dịp, Đức Phật khi đang ngồi giữa chúng tỳ khưu, đã công bố: 

Etadaggam bhikkhave mama savakanamu bhikkhunamụ 

vinayadharanam yadidamn Upali. 

Này các tỳ khưu, trong số những Thinh văn đệ tử của Như Lai 

mà sống chuyên trì giới luật thì tỳ khưu Upäli là Đệ nhất. 


C4 #8) 
(36) ĐẠI TRƯỞNG LÃO NANDAKA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Nandaka tương lai, sanh vào trong một gia đình danh giá trong 
kinh thành Hamsavati, thời của Đức Phật Padumuttara. Khi đang nghe 
Đức Phật thuyết pháp, vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức Phật 
vinh danh là vị tỳ khưu Tối thắng về việc giáo giới các tỳ khưu ni. Vị 
ấy có ước muốn tha thiết được danh hiệu ấy trong thời của một vị Phật 
tương lai. Do đó vị ấy đã tô chức cúng đường to lớn đến Đức Phật và 
bày tỏ ước nguyện trước Đức Phật. Đức Phật thấy nguyện vọng của vị 
ấy sẽ được thành tựu và đã thọ ký cho vị ấy. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 
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Người đàn ông danh giá ấy sống cuộc đời còn lại làm những 
việc phước cho đến chết và chỉ tái sanh vào các cõi hạnh phúc. Trong 
thời của Đức Phật Gotama, vị ẫy sanh vào một gia đình danh giá ở 
Sãvatthi. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy nghe pháp của Đức Phật đã 
khởi sanh lòng tịnh tín đến mức vị ấy từ bỏ thế gian và sống đời xuất 
gia. Không bao lâu, nhờ tinh cần hành đạo, vị ây chứng đắc đạo quả 
A-la-hán. Vị ấy có khả năng đặc biệt về Túc mạng minh. Vị ấy cũng 
là một nhà diễn thuyết thiên phú có khả năng thu hút sự chú ý của bốn 
chúng mà hội tụ trước Đức Phật hay chúng Tăng bằng tài năng diễn 
thuyết của vị ấy. Như vậy vị ấy nổi tiếng là trưởng lão Nandaka - 
Người thuyết giảng Chánh pháp. 

Một thời nọ, Đức Phật đã phải can thiệp vào hai nhóm đang 
tranh chấp là những hoàng tử Sakyan thuộc bộ tộc Koliya và những 
người thuộc bộ tộc Kapilavatthu sống ở hai bên của con sông nhỏ tên 
Rohini, vì họ không thể hòa giải trong việc phân phối con nước ít ỏi 
đến mỗi nhóm chuyên trồng trọt. Sau khi hòa giải hai bên, Đức Phật 
bảo 250 hoàng tử ở mỗi phe nên xuất gia Sa-môn. Năm trăm hoàng tử 
Sakyan vẫn còn trẻ. (Họ còn luyến ái gia đình), và không thấy hạnh 
phúc trong đời sống của tỳ khưu. Đức Phật dẫn họ đến hồ Kunäla. Tại 
đó Ngài thuyết Bốn sanh Kunäla Jãtaka làm khởi dậy sự thức tỉnh về 
tình cảm trong họ. Đức Phật biết rõ điều này và đã giảng dạy cho họ 
về Tứ Thánh Đề khiến họ được an trú trong thánh quả Nhập lưu. Rồi 
Đức Phật thuyết đến họ bài kinh Mahãsamaya trong khu rừng 
Mahävana, cuối bài pháp cả năm trăm vị tỳ khưu đều trở thành A-la- 
hán. 

Năm trăm người vợ của những tỳ khưu đã từ bỏ đời sống thế 
tục, họ không tìm thấy lý do nào đề ở lại trong những lâu đài cao vút. 
Thế nên, tất cả họ đều kéo đến bà Mahãpajäpati Gotamn, là dưỡng 
mẫu của Đức Phật, để cầu xin Đức Phật cho phép họ được xuất gia. 

Họ đi đến khu rừng Mahãvana ở đó, theo sự thỉnh cầu tha thiết 
của bà MahãpaJapati GotamI, Đức Phật cho phép họ trở thành những 
ty khưu mi sau khi ban hành tám Trọng pháp mà họ phải thọ trì. Vì 
trước họ không có tỳ khưu ni nên lễ thâu nhận của họ chỉ được tô chức 
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bởi các vị tỳ khưu. (Về sau, sự thâu nhận các tỳ khưu mi đòi hỏi phải 
có cả hai chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni). Điều quan trong liên quan đến 
trưởng lão Nandaka là tất cả năm trăm vị tỳ khưu ni ấy trong những 
kiếp quá khứ, họ đều đã từng làm hoàng hậu của trưởng lão Nandaka 
khi vị ấy làm vua. 

Rồi Đức Phật bảo các vị tỳ khưu giáo giới cho các tỳ khưu ni. 
Khi đến phiên trưởng lão Nandaka giáo giới cho năm trăm tỳ khưu ni 
thì vị ấy không đi mà ủy nhiệm một vị khác làm phận sự. Sở dĩ như 
vậy, vì vị ấy biết bằng Túc mạng minh rằng năm trăm tỳ khưu ni ấy đã 
từng là vợ của vị ấy trong kiếp quá khứ. Vị ấy e rằng, nếu một vị tỳ 
khưu khác có Túc mạng minh nhìn thấy vị ấy được vây quanh bởi 
những tỳ khưu ni này, thì vị ấy có thể bị hiểu lầm là vẫn còn luyến ái 
với những bả vợ cũ. 

Năm trăm tỳ khưu ni đều nhiệt tâm khi thọ lãnh lời giáo giới từ 
trưởng lão Nandaka. Khi ấy Đức Phật nói với trưởng lão Nandaka: “ 
Này Nandaka, hãy đích thân giáo giới các tỳ khưu ni, đừng phó thác 
cho vị khác khi đến phiên của con.” Trưởng lão Nandaka tôn kính làm 
theo lời dạy của Đức Phật, đi đến các vị tỳ khưu mi vào phiên của vị 
ấy, là ngày thứ mười bốn âm lịch, nhằm ngày Bồ tát (uposafha). Vị ấy 
giáo giới họ về chủ đề Sáu nội xứ (ãy/ana), vào lúc kết thúc bài pháp 
năm trăm tỳ khưu ni, là những công chúa dòng Sakya trước kia, đều 
chứng đắc quả thánh Nhập lưu. 

Các vị tỳ khưu ni rất hoan hỉ với bài Pháp của trưởng lão 
Nandaka. Họ đi đến Đức Phật và bày tỏ sự tán thán của họ về Đạo và 
Quả siêu thế mà họ đã trải nghiệm. Khi ấy Đức Phật xem xét trường 
hợp của họ, và thấy rằng cũng bài pháp ấy do trưởng lão Nandaka 
thuyết giảng, nếu được thuyết lại, thì sẽ đưa họ đến đạo quả A-la-hán. 
Bởi vậy vào ngày hôm sau, Đức Phật bảo họ nghe lại bài pháp ấy từ 
trưởng lão Nandaka, kết quả là năm trăm vị tỳ khưu ni đều trở thành 
những vị A-la-hán. 

Vào ngày hôm ấy khi năm trăm tỳ khưu ni đi đến Đức Phật, 
Ngài biết rằng bài pháp được lập lại đã đem lại lợi ích cho họ và Ngài 
nói: “ Này các tỳ khưu, bài pháp do tỳ khưu Nandaka thuyết ngày hôm 
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qua giống như trăng tròn xuất hiện vào ngày mười bốn của tháng: bài 
pháp mà vị ấy thuyết ngày hôm nay giống như trăng tròn xuất hiện 
vào ngày mười lăm của tháng.” Như vậy Đức Thế Tôn đã tán dương 
phước đức về bài pháp của trưởng lão Nandaka. 

(Bài pháp đầy đủ của trưởng lão Nandaka có tìm thấy ở bài 
kinh Nandakovada Sutta, Uparipannäsa.) 


(e) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagøa 


Liên quan đến sự kiện trên, vào một dịp, khi ngồi giữa chúng tỳ 
khưu, Đức Phật đã công bố: 

Etadagsam bhikkhave mama savakanama bhikkhunamụ 

bhikkhunovadakanam yadidam Nandako. 

Này các tỳ khưu, trong số các Thinh văn đệ tử của Như Lai 

mà giáo giới đến các tỳ khưu ni, thì tỳ khưu Nandaka 

là Đệ nhất. 


Œ4 ## 


(37) ĐẠI TRƯỞNG LÃO NANDA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Nanda tương lai sanh vào một gia đình danh giá trong kinh 
thành Hamsavati vào thời của Đức Phật Padumuttara. Khi đến tuổi 
trưởng thành, vị ấy có dịp nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi đang lắng 
nghe thời pháp thì được chứng kiến Đức Phật ban danh hiệu Etadagga 
cho một vị tỳ khưu nọ về vấn đề phòng hộ các căn. Người đản ông 
danh giá ấy khởi tâm muốn được danh hiệu ấy trong thời kỳ giáo pháp 
của một vị Phật tương lai, và sau khi tô chức cúng dường to lớn đến 
Đức Phật, vị ấy bày tỏ ước nguyện của mình. Đức Phật đã thọ ký cho 
VỊ ây. 
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(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Người đàn ông danh giá ấy tái sanh làm con trai của bà 
Mahäpajãpati Gotami, là dưỡng mẫu của Đức Phật, trong kinh thành 
Kapilavatthu (vị ấy sanh ra sau thái tử Siddhattha hai hoặc ba ngày). 

Vào ngày thứ ba sau chuyến viếng thăm đầu tiên đến 
Kapilavatthu, Đức Phật đã thâu nhận thái tử Nanda vào Tăng chúng. 

Dù thái tử Nanda đã sống cuộc đời tỳ khưu nhưng những lời 
nói đầy yêu thương của công nương JanapadakalyämT luôn luôn vang 
vọng bên tai của vị ấy: ““ Lang quân ơi, hãy mau trở lại với em nhé!” 
Vị ấy rất thường hay nghĩ tưởng đến người vợ yêu dấu đang đứng bên 
cạnh mình. Vì thấy không thoải mái trong đời sống tu hành, vị ấy tìm 
cách đi khỏi tịnh xá Nigrodharama. Nhưng vị ấy đã không đi xa hơn 
rừng cây vì đến ngang đó thì vị ấy lại nghĩ có Đức Phật đang đứng 
giữa đường, và buộc lòng phải trở lại tịnh xá, tâm cau có như lông 
chim bị đốt nóng. 

Đức Phật biết nỗi buồn của tỳ khưu Nanda, tánh hoàn toàn lơ 
đăng, và sự chán nản trong đời sông xuất gia. Đề làm nguôi ngoai tức 
thì nỗi buồn chán và sự thất vọng của vị ấy, Đức Phật nói với vị ấy 
rằng: “ Hãy đến đây, này Nanda, chúng ta hãy viếng thăm cõi chư 
thiên.” “ Bạch Thế Tôn, cði chư thiên chỉ có thể đến được đối với 
những chúng sanh có năng lực hùng mạnh. Làm sao con có thê đến đó 
được?” Tỳ khưu Nanda nói. “ Này Nanda, chỉ cần khởi ước muốn đi 
đến đó, thì con sẽ đến đó và thấy cảnh chư thiên.” (Đoạn trên được 
trích ra từ Chú giải của bộ Aguttara, Cuốn I. Đoạn chuyện sau đây về 
trưởng lão Nanda sẽ căn cứ vào bộ Udãna và Chú giải của nó). 

Mục đích của Đức Phật là dùng một kế hoạch để làm nguôi 
ngoai những cơn dẫn vặt luyến ái trong tâm của Nanda. Khi ấy, tựa 
như đang cầm cánh tay của Nanda, Đức Phật bằng năng lực thần 
thông của Ngài đã đưa Nanda đến cõi trời Tãvatimsa. Tuy nhiên, trên 
đường đi Đức Phật cho vị ấy nhìn thấy một con khi cái già nua đang 
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ngồi một cách chán chường trên một gốc cây bị cháy trong ruộng lúa 

bị đốt cháy, mũi, tai và đuôi của nó bị cháy rụi. 

(Trong vấn đề này, Đức Phật đích thân dẫn Nanda đến cõi trời 
Tãvatimsa để vị ấy trải nghiệm sự tương phản giữa tánh chất kiếp 
sống làm người và kiếp sống chư thiên, sự thấp hèn của kiếp sông làm 
người khi so sánh với kiếp sống chư thiên, cũng như chỉ cho vị ấy thấy 
cõi trời Tãvatimsa. Đáng ra Đức Phật đã có thể mở ra cõi chư thiên 
trong khi đang ngồi ở tịnh xá Jetavana, hoặc cách khác, Ngài có thê 
đưa Nanda một mình đến cõi Tävatimsa bằng năng lực của Ngài. Sự 
vinh hoa của cõi chư thiên đã tác động mạnh vào tâm của Nanda khiến 
cho vị ấy phải thọ trì ba pháp học một cách thích thú như một sự mặc 
cả để thọ hưởng lạc thú của chư thiên). 

Tại cõi Tãvatimsa, Đức Phật chỉ cho Nanda thấy những thiếu 
nữ chư thiên có bản chân màu hồng như màu chân của chim bồ câu, 
họ đang giúp vui Sakka, vua của chư thiên. Tiếp sau đó là một cuộc 
đàm thoại giữa Đức Phật và Nanda: 

Buddha: “ Này Nanda, con có thấy năm trăm tiên nữ có bàn chân 
màu hồng như màu chân chim bồ câu không?” 

Nanda: “ Con có thấy, bạch Thế Tôn!” 

Buddha: “ Bây giờ hãy thành thật trả lời câu hỏi của Như Lai. Con 
nghĩ gì về điều này: giữa các tiên nữ và công chúa 
Janapadakalyäni, ai đẹp hơn? Ai hấp dẫn hơn? 

Nanda: “ Bạch Thế Tôn, đem so sánh với những tiên nữ này, thì 
JanapadakalyänT xem ra giống như con khi cái giả nua (mà 
chúng ta thấy trên đường đi). Nàng không còn được xem là 
một phụ nữ. Nàng không thể đứng bên cạnh những thiếu nữ 
này là những người quá thù thắng, đáng yêu hơn, hấp dẫn 
hơn nhiều so với nàng. 

Buddha: “ Này Nanda, hãy thực hành phạm hạnh cho tốt. Hãy vui 
thích trong Giáo pháp. Như Lai bảo đảm với con rằng nếu 
con làm như vậy thì con sẽ có được năm trăm tiên nữ này.” 
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Nanda: “ Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn quả quyết là con có được 
những thiếu nữ dễ thương có bàn chân màu hồng này thì 
con sẽ vui thích trong Giáo pháp và ở lại với Thế Tôn.” 

Sau cuộc đàm thọai ấy ở cõi trời Tãvatimsa, Đức Phật đưa tỳ 
khưu Nanda trở về tịnh xá Jetavana tựa như đang nắm tay Nanda. 

( Phương tiện của Đức Phật cần phải được hiểu ở đây. Như một 
vị lương y bào chế một loại thuộc xổ đề xổ độc bên trong người bệnh, 
trước khi bào chế thuốc loại bột mịn, khiến cho bệnh nhân ói ra chất 
có hại là nguyên nhân gây bệnh, sự luyến ái tình dục của Nanda đối 
với bà vợ cũ trước hết phải được tây rửa bằng ước muốn đối với các 
tiên nữ. Sau đó Đức Phật sẽ dẫn dắt Nanda vào sự thực hành Thánh 
đạo, nhờ đó vị ây có thể đoạn trừ các phiền não còn lại. 

Lại nữa, lý do để tạo ra một đối tượng về dục lạc (nơi các tiên 
nữ) cho Nanda mà Đức Phật muốn là để vị ấy an trú trong pháp hành 
của bậc Thánh được đánh dấu bằng đời sống xuất gia, cần phải được 
hiểu rõ. Đức Phật đang cho một cảnh sắc tạm thời về sự hấp dẫn nhiều 
hơn đề Nanda có thể sẵn sàng quên đi người vợ cũ. Bằng sự quả quyết 
với Nanda là sẽ có được đối tượng Ấy, Đức Phật khiến cho tâm của vị 
tỳ khưu trẻ được thoải mái. Tình cờ pháp tuần tự của Đức Phật thường 
diễn tiến từ việc thành tựu sự vinh quang ở cõi trời cho thí chủ cho 
đến đạo quả, cũng cần phải được hiểu rõ - Chú giải về Udãna). 

Từ lúc vị ây trở về lại tịnh xá Jetavana, tỳ khưu Nanda đã nhiệt 
tâm hành đạo với mục đích có được những tiên nữ. Trong lúc ấy Đức 
Phật đã ban lời giáo giới đến các tỳ khưu là hãy đi quanh chỗ tu thiền 
của tỳ khưu Nanda và nói rằng: “Nghe nói có một tỳ khưu nọ đang cố 
găng hành đạo để làm chủ những tiên nữ theo lời quả quyết của Đức 
Thế Tôn.” Các vị tỳ khưu đáp lại: “ Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” Và họ 
đi quanh trong tầm nghe của tỳ khưu Nanda, nói rằng: “ Nghe nói đại 
đức Nanda đang có gắng hành đạo để làm chủ những tiên nữ. Nghe 
nói Đức Thế tôn đã cho lời quả quyết đến vị ấy rằng năm trăm tiên nữ 
có bàn chân màu hồng như màu của chân chim bổ câu sẽ là phần 
thưởng cho vị ấy. 

“ Ôi đại đức Nanda quả là một vị tỳ khưu vụ lợi!” 
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“ Ôi đại đức Nanda quả là một người mua bán đáng tôn quý!” 

Khi đại đức Nanda nghe những tên gọi châm chích ấy như “ kẻ 
vụ lợi” và 'người mua bán đáng tôn quý định đặt cho vị ấy thì vị ấy 
rất khích động. “À, ta đã sai lầm biết bao! Một tỳ khưu chăng xứng 
đáng chút nào! Do sự thiếu kiểm soát các căn mà ta trở thành trò cười 
cho các vị tỳ khưu đồng phạm hạnh. Ta phải khéo canh phòng các căn 
của ta.” Từ lúc ây đại đức Nanda tự mình tu tập chánh niệm tỉnh giác 
tất cả các pháp khi vị ấy nhìn, hoặc nhìn hướng đông, hay hướng tây, 
hay hướng nam, hay hướng bắc, hay hướng trên hay hướng dưới, hay 
hướng ngang, hoặc khoảng giữa, không để cho tâm tham, sân, hoặc 
những tâm bắt thiện khác sanh khởi trong vị ấy do bởi bất cứ điều gì 
mà vị ấy trông thấy. Do sự nghiêm phòng hộ trì các căn đến mức cao 
nhất, sự chuyên tâm hành đạo của vị ẫy đã đạt đến đạo quả A-la-hán 
không lâu sau đó. 

Khi ẫy vào tkhoảng nửa đêm một vị Phạm thiên đi đến Đức 
Phật và đem tin tốt lành răng đại đức Nanda đã chứng đắc đạo quả A- 
la-hán. Đức Phật quán xét và thấy rằng điều Phạm thiên nói là đúng sự 
thật. 


Đức Phật thoát khỏi sự ràng buộc về lời cam kết 


Ý nghĩ rằng đang thực hành pháp của bậc Thánh với mục đích 
có được những tiên nữ, sự đánh thức đầy chế nhạo của các vị tỳ khưu 
đồng phạm hạnh, đã làm cho đại đức Nanda rất ăn năn và sự thức tỉnh 
đã làm cho thái độ của vị ấy trở nên đúng đắn, khiến vị ấy nhiệt tâm 
hành đạo nhiều hơn dẫn đến sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Rồi vị ấy 
nhớ lại đã để Đức Thế Tôn làm người cam kết cho vị ấy có được 
những tiên nữ. Vị ấy nghĩ rằng cần phải tháo gỡ lời cam kết ấy. Vào 
sáng hôm sau vị ấy đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài, và khi ngồi xuống 
ở nơi thích hợp, vị ấy bạch: “ Bạch Thế Tôn, Ngài đã hứa sẽ lo liệu để 
con có được những tiên nữ có bàn chân màu hồng như màu của chân 
chim bô câu. Bạch Thế Tôn, con không muốn Ngài bị trói buộc nữa về 
vấn đề ấy.” 
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Đức Phật nói rằng: “ Này Nanda, bằng tâm của Như Lai khi 
đọc tâm của con, Như Lai biết rằng con đã an trú trong thánh quả A- 
la-hán. Hơn nữa, một vị Phạm thiên cũng đã đem tin này đến cho Như 
Lai. Này Nanda, từ lúc con thoát khỏi các lậu hoặc ( tức là sự chứng 
đắc đạo quả A-la-hán của con) thì Như Lai cũng đã thoát khỏi trói 
buộc ấy rồi.” (Đây là điều tự nhiên: Con không cần giải thoát điều ấy 
cho Như Lai). Đức Phật thấy tánh chất bất động của một vị A-la-hán 
khi đối diện các pháp thế Ølan qua Sự chấm dứt các lậu hoặc, và khi 
cảm thấy hoan hỉ với trạng thái hiện tại của đại đức Nanda, Ngài đã 
nói lên hỉ kệ sau đây: 


Yasa nittinno pariRo, 

maddito kamakanfako. 

Mohakkhaydn anuppaffo 
sukhadukkhesu na redhal sa bhikkhu. 

Vị A-la-hán đã vượt qua vũng lầy sanh tử (bằng Thánh đạo làm 
chiếc cầu). Vị ấy đã hoàn toàn đoạn diệt (bằng Thánh đạo làm khí 
giới) những cây lao dục lạc (làm khổ con người cũng như chư thiên). 
VỊ ẫy đã đạt đến (bằng sự tiến hành theo bốn giai đoạn của Đạo trí) sự 
chấm dứt vô minh (tức đạt đến Niết bàn). Vị tỳ khưu đã giác ngộ ấy, 
(không giống như kẻ phàm phu) không dao động khi đối diện với sự 
vui và sự khổ ( tức là các pháp thăng trầm của cuộc sống). 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga 


Vào một dịp, khi Đức Phật đang ngồi giữa chúng tỳ khưu tại 
tịnh xá Jetavana, Ngài công bố: 


Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 
indriyesu guttadvaranan Nando. 

Này các tỳ khưu, trong số các Thinh văn đệ tử của Như Lai 
mà khéo hộ phòng các căn, thì tỳ khưu Nanda là Đệ nhất. 
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(Những vị Thịnh văn tỳ khưu khác cũng khéo hộ phòng các 
căn. Đại đức Nanda vượt trội tất cả họ ở chỗ bất cứ khi nào vị ẫy nhìn 
vào một trong mười phương để nhìn vào một cái gì đó, vị ấy làm như 
vậy chỉ sau khi đã nắm chắc rằng VỊ ẫy đã có bốn loại tỉnh giác, (1) suy 
nghĩ kỹ về điều hơn lẽ thiệt của hành trước đã (safaka sampajñña); 
(ii) suy nghĩ kỹ một hành động dù có lợi ích, liệu có thích hợp để 
mình hành động không (sappãy4) (iii) suy nghĩ kỹ không để bị lỗi lầm 
trong việc đi lại nhiều nơi khác nhau (gocaras) (iv) suy nghĩ kỹ để 
tránh mọi hành động bị ảnh hưởng bởi si mê (asammoha). Vị ây đã áp 
dụng sự phòng hộ nghiêm ngặt bởi vì vị ấy cảm thấy hối hận về sự 
thiếu kiểm soát như vậy mà có gốc rễ ở việc không an vui trong đời 
sống xuất gia của vị ấy. Hơn nữa, vị ấy có cảm giác xấu hồ với điều ác 
và sợ hãi điều ác. Và trên tất cả, do trong quá khứ vị ấy từng phát 
nguyện đạt được pháp đặc biệt này (khi quỳ dưới chân Đức Phật 
Padumuttara) cách đây một trăm ngàn đại kiếp, bây giờ mới thành tựu. 


œs## tk 
(38) ĐẠI TRƯỞNG LÃO MAHÄ KAPPINA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Maha KappIna tương lai, sanh vào một gia đình danh giá trong 
kinh thành Hamsavati, thời của Đức Phât Padumuttara. Khi vị ấy đang 
nghe Đức Phật thuyết pháp thì vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được 
Đức Phật vinh danh là vị tỳ khưu Tối thắng về việc giáo giới các tỳ 
khưu. Vị ấy khởi tâm ưa thích địa vị đặc biệt ấy trong thời tương lai. 
Sau khi tổ chức cúng đường to lớn đến Đức Phật, vị ấy bày tỏ ước 
nguyện trước Đức Phật. Đức Phật đã thọ ký cho vị ấy. 

Bài viết sau đây về những hành động tạo phước của Mahã 
Kappina tương lai được trích dẫn từ Chú giải của bộ kinh 
Dhammapada. Chú giải về kinh Añguttara Nikãya chỉ mô tả tóm tắt về 
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hành động tạo phước của vị ấy trong thời của Đức Phật Kassapa, và 
sau đó lướt qua kiếp cuối cùng của vị ấy.) 


Kiếp sanh làm người thợ dệt trưởng 

Sau khi mạng chung từ kiếp được Đức Phật thọ ký Ấy, Mahã 
Kappina tương lai chỉ tái sanh vào những cõi hạnh phúc. Có một kiếp 
vị ấy sanh làm người thợ đệt lãnh đạo trong một ngôi làng lớn gần 
kinh thành Baranasl. Trong thời ây có một ngàn vị Phật độc giác 
thường sống ở Hi mã lạp sơn trải qua bốn tháng mùa lạnh và bốn 
tháng mùa nóng, nhưng lại sống gần thị trấn trong vùng ngoại ô trải 
qua bốn tháng của mùa mưa. 

Vào một dịp nọ, một ngàn vị Phật Độc giác đi xuống gần 
Bãrãnasĩ và cử ra tám vị đi yết kiến vua Bãrãnasĩ để xin người xây 
dựng am thất. Tình cờ vào lúc các ngài yêu cầu thì đức vua đang sửa 
soạn lễ hạ điền hằng năm. Vừa khi đức vua hay tin có Đức Phật Độc 
giác đi đến, vị ấy đi ra đón tiếp các ngài và hỏi mục đích đi đến của 
các ngài. Khi ấy đức vua nói rằng, “ Thưa chư đại đức, không còn thời 
gian trống để bắt đầu công việc xây dựng. Còn ngày mai thì trẫm sẽ 
tham gia lễ hạ điền hằng năm. Do đó, cầu xin chư đại đức cho phép 
chúng con bắt đầu xây dựng tịnh xá vào ngày thứ ba kế từ hôm nay.” 
Sau khi nói vậy, đức vua trở về cung điện mà không nhớ thỉnh mời 
chư Phật Độc giác đến thọ lãnh vật thực cúng dường trong ngày hôm 
sau. 

Chư Phật Độc giác rời khỏi hoàng cung nghĩ sẽ đi một nơi 
khác. Vào lúc ấy người vợ của ông thợ dệt trưởng tình cờ đang đi 
công việc ở thành phó. Khi bà ta trông thấy chư Phật Độc giác, bà ta 
đảnh lễ các ngài và hỏi các ngài tại sao ở trong thành phố trong thời 
gian không đúng lúc như vậy. Chư Phật độc giác kế cho bà ta nghe 
công việc của các ngài với đức vua. Người vợ của ông thợ dệt, do có 
niềm tin Đức Phật và trí tuệ bâm sinh, đã thỉnh chư Phật Độc giác đến 
thọ lãnh vật thực cúng dường trong ngày hôm sau. Chư Độc giác phật 
trả lời rằng: “ Này tín nữ, chúng tôi số lượng quá nhiều.” “ Bao nhiêu, 
thưa chư đại đức?” “ Chúng tôi có cả thảy một ngàn.” “ Thưa đại đức, 
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có một ngàn gia đình trong ngôi làng này. Mỗi gia đình sẽ cúng dường 
đến một vị Phật Độc giác. Chỉ cần cho phép chúng con được cúng 
dường. Chúng con cũng sẽ xây dựng những am thất dành cho các ngài 
trong đó con sẽ đứng ra điều hành công việc.” Chư Phật Độc giác 
chấp nhận lời thỉnh cầu. 

Người vợ của ông trưởng thợ dệt khi ấy đi quanh làng kêu gọi 
mọi người: “ Thưa các anh, các chị, tôi đã gặp một ngàn vị Phật Độc 
giác và đã thỉnh các ngài đến thọ lãnh vật thực cúng dường của chúng 
ta vào ngày mai. Quý vị hãy sửa soạn món cháo và cơm dẻo đề cúng 
dường.” Ngày hôm sau, nàng đi đến chư Phật Độc giác và dẫn các 
ngài đến một ngôi nhà mát lớn được dựng lên ở trung tâm ngôi làng, 
mời các ngài vào chỗ ngồi, và đã cúng dường vật thực thượng vị. Vào 
lúc cuối của bữa ăn nàng và những phụ nữ khác từ trong làng đến 
đảnh lễ chư Phật Độc giác và bạch với các ngài: “ Thưa chư đại đức, 
cầu xin chư đại đức nhận lời đến trú ngụ tại ngôi làng này trong ba 
tháng mùa mưa.” Chư Độc giác Phật nhận lời, người vợ của ông thợ 
đệt đi quanh làng, nói răng: “ Thưa các anh, các chị, chúng ta hãy xây 
dựng tịnh xá cho chư Phật. Mỗi gia đình hãy tham gia công việc này. 
Mỗi nhà một người đàn ông mang rìu, búa đẽo và những dụng cụ cần 
thiết. Các vị hãy đi vào rừng và kiếm về cây gỗ. Xin các vị hãy tham 
ø1a công trình xây dựng.” 

Mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng. Toàn thê ngôi làng đều 
tham gia vào một sự cố gắng cao quý là dựng lên một khu già lam 
khiêm tốn có mái lá dành cho mỗi vị Phật Độc giác, có chỗ ngụ ban 
ngày và ban đêm. Mỗi gia chủ đều hăng hái phục vụ chư Phật. Như 
vậy họ đã hoan hi sắp xếp trong ba tháng để đáp ứng mọi nhu cầu của 
các Ngài. Vào lúc kết thúc mùa an cư, người vợ của ông thợ dệt đã 
kêu gọi dân làng: “ Thưa các anh chị em, hãy sửa soạn vải để may y 
cho mỗi vị Phật Độc giác đã nhập hạ.” Như vậy mỗi gia đình mà đã 
xây dựng một chỗ ngụ cho một vị Phật độc giác đã cúng dường y đến 
mỗi vị, mỗi chiếc y trị giá một ngàn đồng tiền vàng. Sau lễ cúng 
dường y, chư Phật Độc giác thuyết pháp để tán dương sự cúng dường 
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ây, phúc chúc cho họ, rôi trở vê chỗ ngụ của các ngài ở Hy mã lạp 
Sơn. 


Kiếp sanh làm gia trưởng 


Tất cả dân cư trong ngôi làng của người thợ dệt sau khi mạng 
chung từ kiếp sống ấy, đều tái sanh vào cõi Tãvatimsa. Sau khi thọ 
hưởng lạc thú của chư thiên cho đến hết thọ mạng, toàn thể hội chúng 
ấy tái sanh xuống những gia đình giàu có trong kinh thành Bãrãnasi. 
Người trưởng thợ đệt của kiếp sống trước tái sanh vào gia đình của 
một gia trưởng và vợ trong kiếp trước của vị ấy cũng sanh vào gia 
đình của một gia chủ bậc cao. Khi họ đến tuổi lập gia đình thì những 
vợ chồng trong kiếp qua khứ ở ngôi làng người thợ đệt lại trở thành 
vợ chồng của nhau. 

Một hôm hội chúng này viếng thăm tịnh xá của Đức Phật 
Kassapa để tham dự buổi thuyết pháp của Ngài. Vừa khi họ đi vào 
khuôn viên tịnh xá thì có một cơn mưa to đồ xuống. Khi ấy, những 
người mà có bà con thân quyến xuất gia làm tỳ khưu hoặc Sa-di thì họ 
đi đến những người đó để núp mưa. Một ngàn cặp vợ chồng mà làm 
những gia chủ thì không có chỗ trú mưa nên bị ướt sủng do ở ngoài 
trời. Khi ấy vị gia trưởng của những gia chủ ấy nói với họ rằng: “ Hãy 
nhìn xem, thưa các bạn, chúng ta bất lực như thế nào. Khi xét về chỗ 
đứng trong xã hội của chúng ta, chúng ta tự thấy bây giờ đang trong 
tình trạng bị bỏ mặc.” “ Chúng ta cần làm việc phước nào đây?” Câu 
hỏi này được nêu lên trong cộng đồng. “Chúng ta giáp mặt với tình 
trạng bỏ mặc này do vì chúng ta là những người xa lạ với chư Tăng 
trong tịnh xá này. Bởi vậy chúng ta hãy xây dựng một tịnh xá bằng sự 
hợp lực của chúng ta.” “ Lành thay, thưa trưởng gia,” mọi người đồng 
ý. ry u N N 

Khi ây ông gia trưởng bắt đầu quỹ xây dựng với một ngản đông 
tiền vàng. Những gia chủ còn lại mỗi người bỏ vào năm trăm đồng. 
Những người vợ của các gia chủ bỏ vào hai trăm năm chục đồng mỗi 
người. Với kinh phí ban đầu này họ khởi công xây dựng một tịnh xá 
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lớn có nóc nhọn dành cho Đức Phật Kassapa. Đó là một dự án lớn, 
nên tiền đóng góp bị thiếu. Bởi vậy họ bỏ thêm một nửa của tiền đóng 
góp ban đầu. Và bằng cách này họ mới có thể hoàn thành dự án. Rồi 
họ tổ chức một lễ khánh thành to lớn trong bảy ngày để dâng cúng 
tịnh xá đến Đức Phật, trong đó những lễ vật cũng dường đặc biệt được 
dâng cúng đến Đức Phật và chúng Tăng. Họ cũng dâng y đến mỗi vị 
A-la-hán, số lượng hai chục ngàn vị. 


Niềm tin phi thường của bà vợ gia trưởng 


Bà vợ gia trưởng là người có trí tuệ bẩm sanh. Bà đã thể hiện 
niềm tin to lớn vượt trội với việc phước mà cộng đồng gồm một ngàn 
gia chủ giàu có đang thực hiện. Khi những chiếc y được dâng cúng 
đến Đức Phật và chúng Tăng, nàng cũng dâng cúng những bông hoa 
màu vàng của cây Asoka đến Đức Phật bên cạnh những chiếc y cũng 
màu vàng kim, cúng đường đặc biệt đến Đức Phật, trị giá một ngàn 
đồng tiền vàng. Khi Đức Phật Kassapa thuyết pháp để tán dương công 
đức cúng dường đại tịnh xá, người vợ gia trưởng, để chiếc y đặc biệt 
của nàng dưới chân Đức Phật, rồi phát nguyện như vây: “ Bạch Thế 
Tôn, trong tất cả những kiếp tương lai của con, cầu xin cho con có 
nước da màu vàng kim như những bông hoa Anojã này, và cầu xin 
cho con có cái tên của bông hoa ấy - Anojä.” Và Đức Phật nói rằng: “ 
Cầu chúc cho ước nguyện của con được thành tựu viên mãn.” 


(b) Đời sống Sa môn trong kiếp chót 


Cộng đồng các gia chủ đã trải qua cuộc đời còn lại làm các việc 
phước. Sau khi mạng chung từ kiếp sống ấy họ tái sanh vào cõi chư 
thiên. Vào thời xuất hiện của Đức Phật Gotama, họ mạng chung từ 
kiếp sống chư thiên ấy, người trưởng của bọn họ sanh vào hoàng gia ở 
Kukkutavati và được đặt tên là hoàng tử Mahã Kappina. Khi đến tuổi 
trưởng thành vị ấy lên ngôi vua với tên là vua Mahã Kappina. Các gia 
chủ còn lại tái sanh vào các gia đình quí tộc và trở thành các vị quan 
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trong triều đình của vua Mahã Kappina. Người vợ của vị gia trưởng 
sanh vào gia đình hoàng gia tại Sãgala trong nước Madda. Công chúa 
Madda có nước da màu vàng kim và nàng được đặt tên là công chúa 
AnoJä đúng như nàng đã có lời ước nguyện. 

Khi công chúa Anojä đến tuổi trưởng thành, nàng trở thành 
hoàng hậu của vua Maha KappIna. Những người vợ của các gia chủ 
trong kiếp trước của họ lại trở thành vợ của những ông chồng của họ 
trong kiếp trước. Một ngàn vị quan và những người vợ của họ thọ 
hưởng những vinh hoa của đời sống như đức vua và hoàng hậu. Khi 
đức vua và hoàng hậu ngồi trên lưng con voi thì một ngàn vị quan và 
vợ của họ cũng ngồi trên lưng voi. Khi đức vua cỡi trên lưng ngựa thì 
họ cũng cỡi trên lưng ngựa, và khi đức vua ngôi trên xe ngựa kéo thì 
cũng ngồi trên xe ngựa kéo. Sở dĩ như vậy là vì tất cả họ đã cùng nhau 
làm các việc phước trong những kiếp quá khứ của họ. 


Các sứ giả của vua đem đền tin tức kỳ diệu 


Vua Mahã Kappina có năm con ngựa thuần chủng, đó là Bala, 
Balavahana, Puppha, Puppha-vahana và Supatta. Vua chỉ sử dụng con 
ngựa Supatta và cho những tay cỡi ngựa của hoàng gia sử dụng bốn 
con kia. Bốn phận của bốn tay ky mã kia là đi lẫy thông tin hằng ngày 
cho vua. Họ được phục vụ ăn uống một cách thích hợp vào buôi sáng 
và sau đó vua sai họ đi làm nhiệm vụ hằng ngày với lệnh truyền: “ 
Này những người tốt, hãy đi một quãng đường xa hai đến ba do tuần 
quanh kinh đô Kukkufavati, mỗi người đi về một hướng, và hãy thâu 
thập tin tức về sự xuất hiện của Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng trong 
thế gian. Khi các người nghe được tin tốt lành này thì hãy vội vã mang 
về cho trầm.” Bốn viên kị mã phóng ngựa đi về bốn hướng từ bốn 
công thành, đi xa ba do tuần mỗi ngày, và rồi trở về hoàng cung, mà 
không có tin tốt lành mà đức vua hằng mong chờ. 


Tin tức kỳ diệu về Tam Bảo 
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Một hôm, khi vua Mahã Kappina viếng thăm vườn thượng 
uyên cỡi trên con ngựa Supatfa, có một ngàn vị quan theo hầu, vị ây 
trông thấy một đoàn thương nhân gồm năm trăm người tất cả đều 
trông mệt mỏi, đi vào kinh đô. Đức vua suy nghĩ: “ Những thương 
nhân này có chuyến đi mệt mỏi. Có lẽ họ có tin tức gì mới để nói ra.” 
VỊ ây cho gọi họ đến và nói với họ rằng: “ Này các hiền nhân, các 
ngươi từ đâu đến?” “ Tâu đại vương, có một kinh thành tên là Sãvatthi 
cách kinh đô KukkutavatT này một trăm hai mươi do tuần. Chúng tôi 
đến từ kinh thành Sãvatthi ấy.” “ Này các hiền nhân, hãy nói cho trẫm 
biết nếu có tin tức đặc biệt nào đang xảy ra ở Sãvatthi.” “Tâu đại 
vương, chúng tôi chăng có tin tức gì mới lạ. Tuy nhiên, có Đức Phật 
xuất hiện ở Sãvatthi.” 

Khi nghe qua tiếng “ Buddha” thì đức vua vô cùng hoan hỉ với 
năm loại hỉ lạc đến nỗi vị ấy ngất đi trong một lúc. “ Cái gì, người đã 
nói gì?” “ Tâu đại vương, Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian.” Cả 
ba lần đức vua đều ngất xỉiu như vậy do sự hoan hỉ quá mạnh. Đến lần 
thứ tư đức vua lại hỏi: “ Ngươi đã nói gì?” “ Tâu đại vương, Đức Phật 
đã xuất hiện trong thế gian.” “ Ô các người, các người đã đem đến cho 
ta thông tin tốt lành là Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian. Ta ban 
thưởng cho các ngươi một trăm ngàn đồng tiền bằng bạc do đã đem 
đến cho ta tin tức quí báu này.” 

Rồi vua Mahã Kappina hỏi thêm, “ Còn tin mới nào khác 
không?” “ Có, tâu đại vương, đức Pháp đã xuất hiện trong thế gian.” 
Khi nghe qua chữ “ Pháp - dhamma”, đức vua lại tràn ngập hoan hỉ 
mạnh mẽ đến nỗi vị ây ngất đi trong một lúc. Ba lần đức vua lập lại 
câu hỏi này và cả ba lần xem ra vị ấy đều ngất xỉu trong một lúc. Vào 
lần thứ tư vị ấy lại được nghe: “ Tâu đại vương, đức Pháp đã sanh lên 
trong thế gian.” Đức vua nói: “ Vì các ngươi đã đem đến cho trẫm tin 
tức quí báu này nên trầm thưởng cho các ngươi một trăm ngàn đồng.” 

Rồi đức vua hỏi them: “ Này các bạn, còn tin mới nào khác 
không?” “Có, tâu đại vương,” họ nói, “* đức Tăng đã sanh lên trong thế 
gian.” Khi nghe qua chữ “Tăng - Sangha” đức vua lại tràn ngập hoan 
hỉ mạnh mẽ và ngất xỉu trong một lúc như trước. Điều này xảy ra ba 


352 Đại Phật Sử - Tập 6.A 


lần khi vị ấy được nghe tin tức tốt lành. Trong lần thứ tư đức vua nói 
với các thương nhân: “ Vì các ngươi đã đem đến cho trầm tin tức quí 
báu này nên trẫm thưởng cho các ngươi một trăm ngàn đồng.” 


Sự xuất gia của vua Mahä Kappina 


Khi ấy đức vua nhìn vào một ngàn vị quan và nói rằng: “ Này 
các khanh, các khanh sẽ làm gì bây giờ?” “ Các quan cũng hỏi vua 
cùng câu hỏi đó: “ Tâu đại vương, đại vương định làm gì bây giờ?” “ 
Này các khanh, xét thấy răng chúng ta đã được hay tin là Đức Phật đã 
sanh lên, đức Pháp đã sanh lên, đức Tăng đã sanh lên, chúng ta không 
định trở lại hoàng cung của chúng ta. Chúng ta sẽ đi từ đây đến chỗ 
Đức Phật ngự, và trẫm sẽ trở thành tỳ khưu đệ tử của Ngài.” Các quan 
bèn nói rằng: “ Tâu đại vương, chúng thần cũng trở thành tỳ khưu với 
đại vương.” 

Vua Mahäã Kappina sai khắc lên đĩa vàng lệnh truyền của vị ấy 
là chi ra ba trăm ngàn đồng tiền và trao nó cho những thương nhân. “ 
Hãy đi, này các bạn,” vị ấy nói với họ, “ hãy dâng lên bức thông điệp 
này cho hoàng hậu ở hoảng cung, và nàng sẽ thay mặt trẫm chi cho 
các ngươi ba trăm ngàn đồng tiền. Hãy thông báo với hoàng hậu 
Anojä rằng đức vua đã từ bỏ ngai vàng và vương quốc cho hoàng hậu 
rồi và hoàng hậu có thể trị vì quốc gia. Nếu nàng hỏi: “ Đức vua đang 
ở đâu?' thì các người nên nói cho nàng biết rằng đức vua đã đi đến 
Đức Phật để xuất gia tỳ khưu.” Một ngàn vị quan cũng gởi những 
thông điệp về sự từ bỏ của họ đến những người vợ của họ. Khi các vị 
thương nhân đi đến hoàng cung thì đức vua cỡi trên con ngựa Supatta 
và, được tháp tùng bởi một ngàn vị quan, ra đi để xuất gia tỳ khưu. 


Mahäã Kappina được Đức Phật đón tiếp 
Đức Phật khi dò xét chúng sanh hữu tình hằng ngày thì thấy 


rằng vua Mahã Kappina đã nghe tin về sự xuất hiện của Đức Phật, đức 
Pháp và đức Tăng từ các vị thương nhân, rằng vị ấy đã cúng dường 
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Tam bảo bằng cách ban thưởng ba trăm ngàn đồng tiền, và vị ấy đang 
từ bỏ thế gian và sẽ đến vào ngày hôm sau. Đức Phật cũng thấy rằng 
vua Mahã Kappina và một ngàn vị quan của vị ấy cũng sẽ chứng đắc 
đạo quả A-la-hán cùng với Tứ vô ngại giải tuệ. “ Lành thay nếu ta đi 
đón tiếp vua Mahäã Kappina,” Đức Phật quán xét. Và giống như một vị 
Chuyên luân vương đón tiếp một vị vua chư hầu, Đức Phật mang theo 
y bát, một mình rời khỏi tịnh xá để đón tiếp vua Mahã Kappina trên 
đường đi, trên một quãng đường dài một trăm hai mươi do tuần từ 
Sãvatthi, tại đó Ngài ngồi dưới cội cây bồ đề một bên của con sông 
Candabhaga, phát ra hào quang sáu màu của một vị Phật. 


Mahã Kappina vượt qua ba con sông 


Vua Mahã Kappina và một ngàn vị quan của vị ấy đang cỡi 
ngựa trên đường đi xuất gia thì gặp một con sông. 

“ Đây là con sông gì?” vị ấy hỏi các quan. 

“ Đây là con sông Aparacchã, tâu đại vương,” họ đáp. 

“Nó lớn bao nhiêu?” 

“ Tâu đại vương, nó sâu một gävuta và rộng hai gävuta.” 

“ Có chiếc bè nào để vượt qua không?” 

“ Thưa không, tâu đại vương.” Đức vua suy nghĩ như vây: “ 
Trong khi chúng ta đang tìm một chiếc tàu để vượt qua con sông này, 
thì sự sanh đưa chúng ta đi đến tuổi già, và sự già đang dẫn chúng ta 
đến cái chết. Ta có niềm tin tuyệt đối trong Tam bảo và đã đi xuất gia. 
Do oai lực của Tam bảo, cầu xin vùng nước này không gây chướng 
ngại cho ta.” Sau đó, khi quán xét những ân đức tối cao của Đức Phật, 
như Đức Phật, bậc Ứng cúng, Chánh biến tri, Thế Tôn”, vị ấy thốt lên 
câu kệ sau đây: 

Bhavasotam have Buddho, 
tiụno lokantagu vidu, 
hiena saccavaJJena, 
gamanan me sam1}]ha1u. 
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Đức Phật Toàn tri quả thật đã vượt qua những trận lụt chứa 
những kiếp sống luân hồi trong ba cõi. Sau khi đã vượt qua những trận 
lụt, Đức Phật đã đạt đến chỗ cuối cùng của thế giới và biết rành rẽ tất 
cả các pháp. Do lời chân thật này, cầu xin cho chuyến đi (xuất gia của 
tôi đến Đức Phật) được thành tựu không bị chướng ngại. 


Vua Mahã KappIna, khi đang đọc lên câu kệ này, thì vượt qua 
con sông cùng với tất cả một ngàn vị quan trên lưng ngựa. Nước trong 
con sông rộng hai gãvuta không làm ướt ngay cả móng chân của 
những con ngựa. Khi đức vua đi tiếp thì vị ấy đi đến một con sông 
khác. 

“ Đây là con sông gì?” vị ấy hỏi các quan. 

“ Đây là con sông Nilavahini, tâu đại vương,” họ nói. 

“Nó lớn bao nhiêu?” 

“ 'Tâu đại vương, nó sâu nửa do tuần và rộng nửa đo tuần.” 

( phần hỏi thêm của đức vua về tàu qua sông và sự suy nghĩ của vị ấy 
về tính chất cấp bách của chuyến đi cũng giống như trường hợp 
trước.) Rồi khi quán xét về những ân đức tối cao của đức Pháp như “ 
Pháp được khéo thuyết giảng, v.v...” vị ấy nói lên câu kệ này và vượt 
qua con sông cùng với một ngàn vị quan: 


Yadi sanfigamo maggo, 

mokkho caccantikam sukham; 

hiena saccavaJJena, 

gamanan me samm1}]ha1u. 
Thánh đạo, pháp Siêu thế, Đạo, Quả thật dẫn đến sự an lạc của Niết 
bàn. Niết bàn được chứng đắc qua Thánh đạo hạnh phúc tuyệt đối. Do 
lời chân thật này, cầu xin cho chuyến đi (xuất gia của tôi đến Đức 
Phật) được thành tựu không bị chướng ngại. 


Vua Mahã KappIna, khi đang đọc lên câu kệ này, thì vượt qua 
con sông cùng với tất cả một ngàn vị quan trên lưng ngựa. Nước trong 
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con sông rộng nửa do tuần không làm ướt ngay cả móng chân của 
những con ngựa. 

Bên kia con sông NilavahinT có một con sông khác phải vượt 
qua. Vị ấy hỏi các quan, 

“ Đây là con sông gì?” 

“ Đây là con sông Candabhaga, tâu đại vương,” họ nói. 

“Nó lớn bao nhiêu?” 

“ Tâu đại vương, nó sâu một do tuần và rộng một do tuần.” 

( Cũng như trước, vua suy ngẫm tánh chất cấp bách của chuyến 
đi). Sau đó, khi quán xét về những ân đức tối cao của Tăng bảo như “ 
Chư Thinh văn đệ tử Phật có chánh hạnh,” vị ây nói lên câu kệ sau 
đây và vượt qua con sông cùng với một ngản vị quan: 


Samgho ve tinnakqnfaro, 
puñññiakkhetIo anMftqro, 
hiena saccavaJJena, 
gamanan” me sammjjha1u. 

Chư thánh Tăng quả thật đã vượt qua vùng đất hoang của luân 
hồi, và là phước điền vô thượng. Do lời chân thật này, cầu xin cho 
chuyên đi (xuất gia của tôi đến Đức Phật) được thành tựu không bị 
chướng ngại. 


Khi đang đọc lên câu kệ này, vua Mahã Kappina vượt qua con 
sông cùng với tất cả một ngàn vị quan trên lưng ngựa. Nước trong con 
sông rộng một do tuần không làm ướt ngay cả móng chân của những 
con ngựa. 

( Ba câu kệ do vua _ Mahã Kappina thốt lên được trích dẫn từ bộ 
Maha Kappina Therapadana) . 


Mahãä Kappina gặp Đức Phật và sự xuất gia Sa-môn 


Khi đức vua đã vượt qua con sông Candabhägã, vị ấy rất đỗi 
kinh ngạc khi trông thấy hào quang sáu màu phát ra từ Đức Phật đang 
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ngôi dưới cội cây bồ đề. Toàn thể cây, thân, các tán lá và nhánh đều 
tràn ngập ánh sáng vàng, đức vua biết ngay rằng “ánh huỳnh quang 
này không phải là tia năng của mặt trời cũng không phải của mặt 
trăng, cũng không phải của vị đeva hay Mara hay naga hoặc garuda, 
mà chắc thật là hào quang của Đức Phật Gotama, vì Đức Thế Tôn đã 
trông thấy ta đi đến và đang đón tiếp ta!” 

Vào lúc ấy vua Mahã Kappina xuống ngựa và cúi mình đi đến 
Đức Phật. Khi tiến gần đến những tia hào quang của Đức Phật, vị ấy 
cảm thấy tựa như đang chìm trong một khối chất lỏng mát mẻ khi đi 
xuyên qua những tia hào quang của Ngài. Vị ấy cùng với một ngàn vị 
quan đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống nơi phải lẽ. Khi ấy Đức Phật 
thuyết pháp đến họ bằng bài pháp tuần tự gồm có (1) Phước bố thí, (2) 
Phước trì giới, (3) Phước dẫn đến cõi trời, và (4) Sự chứng đắc Đạo 
Tuệ. Vào lúc kết thúc thời pháp vua Mahã Kappina và một ngàn vị 
quan của vị ấy chứng đắc quả thánh Nhập lưu. 

Tất cả họ đều đứng lên và xin phép Đức Phật cho họ xuất gia 
trong Tăng chúng. Đức Phật xem xét quá khứ của họ xem họ có thích 
hợp để thọ nhận y bát được tạo ra bởi những năng lực thần thông của 
Đức Phật không và thấy phước quá khứ của họ đã cúng đường y đến 
một ngàn vị Phật Độc giác và trong thời của Đức Phật Kassapa họ đã 
cúng dường y đến hai chục ngàn vị A-la-hán, là phước tích lũy của họ 
để nhận lãnh y và bát được tạo ra bởi những năng lực thần thông của 
Đức Phật. Khi ấy Đức Phật chìa ra bàn tay phải của Ngài và nói rằng, 
“ Hãy đến, này các tỳ khưu, hãy thọ nhận đời sống tỳ khưu như các 
con đã yêu cầu. Các con đã nghe Chánh pháp rồi. Bây giờ hãy tinh tấn 
thực hiện sự giải thoát của các con băng ba học pháp.” Ngay lúc ấy 
vua Mahã Kappina và một ngàn vị quan đều được chuyển đổi tướng 
mạo của cư sĩ thành tướng mạo của các vị tỳ khưu, có sáu mươi hạ 
lạp, được trang bị đầy đủ các món vật dụng của vị tỳ khưu như bình 
bát, v.v... được tạo ra bởi ý nguyện của Đức Phật. Tất cả họ đều bay 
lên không trung, rồi xuống đất, đảnh lễ Đức Phật, ngồi (ở nơi phải lẽ). 


Hoàng hậu Anojä gặp các thương nhân 
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Các vị thương nhân đi đến triều đình Kukkutavafi xin yết kiến 
hoàng hậu Anojä, báo tin cho nàng biết rằng họ đã gặp đức vua. Sau 
khi được sự đồng ý của hoàng hậu là sẽ tiếp kiến họ, họ đi vào hoàng 
cung, thi lễ với hoàng hậu, rồi ngồi xuống nơi thích hợp. Sau đó một 
cuộc đàm thọai diễn ra giữa hoàng hậu và họ: 

Hoàng hậu: Này các vị, điều gì đưa các vị đến triều đình chúng 
tôi? 
Các thương nhân: Thưa hoàng hậu, chúng tôi được đức vua chỉ đến 
đây để xin lãnh ba trăm ngàn đồng tiền thưởng. 
Hoàng hậu: Này các vị, các vị đã đưa ra một yêu cầu lớn. Các 
vị đã làm được điều gì hữu ích cho đức vua để 
được ban tặng món tiền thưởng hậu hĩnh như vậy? 
Các thương nhân: Thưa hoàng hậu, chúng tôi chăng làm điều tốt gì 
cho đức vua cả ngoại trừ truyền đạt một tin mới lạ 
khiến đức vua hoan hi. 
Hoàng hậu: Các vị có thể kể cho ta nghe tin mới lạ ấy là gì 
không? 
Các thương nhân: Dạ vâng, thưa hoàng hậu. 
Hoàng hậu: Vậy thì hãy bắt đầu đi. 
Các thương nhân: Thưa hoàng hậu, Đức Phật đã xuất hiện trong thế 
gian. 

Khi nghe tin ấy thì hoàng hậu, cũng như đức vua, tràn ngập 
hoan hỉ và ngất đi trong một lúc. Điều này xảy ra ba lần. Đến lần thứ 
tư khi nghe tin ấy nàng hỏi các thương nhân: “ Thưa các vị, đức vua 
đã ban thưởng cho các vị bao nhiêu về việc báo tin cho vị ẫy về “ Đức 
Phật?” “ Đức vua đã thưởng cho chúng tôi một trăm ngàn về việc 
ây.” 

“ Phần thưởng của đức vua một trăm ngàn cho việc đem tin kỳ 
diệu và phi thường như vậy là không thích hợp, không tương xứng. Về 
phần ta, ta thưởng cho các vị, là những thần dân nghẻo của ta, ba trăm 
ngàn đồng. Nhưng các ngươi còn đem tin nào khác cho đức vua?” Các 
thương nhân tâu rằng họ cũng báo cho đức vua biết về sự sanh lên của 
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đức Pháp và sự xuất hiện của đức Tăng. Hoàng hậu đã tràn ngập hoan 
hỉ đến nỗi ngất đi trong một lúc ba lần sau mỗi lần nghe những tin kỳ 
diệu ấy. Đến lần báo tin thứ tư, về đức Pháp, rồi tin về đức Tăng, 
hoàng hậu đã thưởng cho họ ba trăm ngàn đồng về mỗi tin tức kỳ diệu 
ấy. Như vậy các vị thương nhân đã nhận được chín trăm ngàn đồng 
tiền thưởng của hoàng hậu, cộng thêm ba trăm ngàn tiền thưởng của 
đức vua, tổng cộng là một triệu hai trăm ngàn (mười hai trăm ngàn). 

Rồi hoàng hậu hỏi các vị thương nhân rằng đức vua đang ở đâu 
và họ nói cho nàng biết rằng đức vua đã xuất gia tỳ khưu làm đệ tử 
của Đức Phật. Hoàng hậu lại hỏi: “ Đức vua đã nhắn tin cho ta như thế 
nào?” Các vị thương nhân nói rằng đức vua giao lại ngai vàng và 
vương quốc cho hoàng hậu là người kế ngôi vị ấy làm nữ hoàng. Rồi 
hoàng hậu dò hỏi về một ngàn vị quan. Các vị thương nhân trả lời là 
một ngàn vị quan cũng xuất gia tỳ khưu. 


Sự từ bỏ thế gian của hoàng hậu Anojä 


Hoàng hậu cho gọi những bà vợ của một ngàn vị quan và một 
cuộc bản luận xảy ra như sau: 

Hoàng hậu: Các chị em thân mến, những người chồng của các chị em 
đã xuất gia rồi và trở thành tỳ khưu cùng với đức vua. 
Các chị em sẽ làm gì bây giờ? 

Các bà vợ: Thưa hoàng hậu, những người chồng của chúng tôi đã 
nhẫn tin gì đến chúng tôi? 

Hoàng hậu: Chồng của các chị em đã để lại tất cả tài sản của họ cho 
các chị em. Các chị em bây giờ là chủ của gia đình. 

Các bà vợ: Thưa hoàng hậu, hoàng hậu dự định sẽ làm gì? 

Hoàng hậu: Thưa các chị em, đức vua Maha KappIna của ta vô cùng 
hoan hỉ khi nghe tin về sự xuất hiện của Tam bảo và đã 
thưởng ba trăm ngàn đồng, đến những người đem tin, 
như là một dấu hiệu tôn vinh Tam bảo, ngay cả lúc vị ấy 
đang trên đường đi. Giờ đây đức vua đã từ bỏ thế gian 
khi xem sự vinh quang của vương quyền giống như nước 
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bọt đã nhô ra. Về phần ta thì tin tức về sự xuất hiện của 
Tam bảo được đón nhận ngang bằng như thế. Ta đã ban 
thưởng chín trăm ngàn đồng tiền đến các vi thương nhân 
mà đã đem đến cho ta tin tức ây như là dẫu hiệu của sự 
tôn vinh Tam bảo. Sự vinh quang của một hoàng đề là 
nguồn gốc của sự đau khổ đối với ta nhiều như đối với 
đức vua. Xét thấy rằng đức vua đã từ bỏ quyền cai trị cho 
ta, nêu ta tiếp nhận nó thì cũng giống như hứng lấy bãi 
nước bọt đã được nhồ ra một cách thích thú. Ta không 
ngu như thế. Ta cũng sẽ từ bỏ thế gian và trở thành Sa- 
môn, làm đệ tử của Đức Phật. 

Các bà vợ: Thưa hoàng hậu, chúng tôi cũng theo hoàng hậu đi xuất 
1a. 

Hoàng hậu: Lành thay nếu các chị em làm được như thế. 

Các bà vợ: Thưa hoàng hậu, chúng tôi làm được. 

Hoàng hậu: Vậy chúng ta hãy đi. 

Hoàng hậu bước lên chiếc long xa, mỗi bà vợ của một ngàn vị 
quan cũng vậy đều bước lên những chiếc xe ngựa của họ và lên đường 
đi đến Sãvatthi. Trên đường đi họ gặp con sông đầu tiên. Hoàng hậu 
bảo người đánh xe tìm kiếm dấu và đoán ra một cách chính xác vì 
đức vua có niềm tin sâu đậm nơi Tam bảo mà vị ấy từ bỏ thế gian, đức 
vua chắc đã thực hiện sự tác chứng để vượt qua con sông. Ta cũng vì 
Tam bảo mà từ bỏ thế gian. Cầu xin oai lực của Tam bảo khắc phục 
vùng nước này và khiến cho nó mất đi đặc tánh nước của nó. Và khi 
đang quán xét những ân đức cao quý của Tam bảo, nàng cho xe của 
nàng cùng một ngàn xe ngựa khác vượt qua con sông. Và trông kìal 
Nước trong con sông cứng đặc lại như tảng đá khiến cho những chiếc 
xe đi qua không bị ướt ngay cả viền ngoải của bánh xe. Ở hai con 
sông khác mà ngăn trở chuyến đi của hoàng hậu và một ngàn nữ nhân 
họ cũng vượt qua mà không gặp khó khăn gì giống như chuyến đi xuất 
gia của đức vua vậy. (Tài liệu trên được lượm lặt từ Chú giải của bộ 
Dhammapada). 
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Sau khi nàng đã vượt qua con sông Candabhaga, chướng ngại 
vật thứ ba, hoàng hậu Anojã trông thấy Đức Phật đang ngồi dưới cội 
cây Bồ đề. Đức Phật biết răng nếu những người đàn bà này mà trông 
thấy những người chồng của họ thì luyến ái sẽ xâm lắn họ khiến cho 
họ không thê nghe Phật thuyết pháp, và như vậy sẽ là chướng ngại lớn 
cho việc chứng đắc Đạo trí. Bởi vậy Đức Phật vận dụng những năng 
lực thần thông của Ngài khiến cho những nữ nhân sẽ không thấy 
những người chồng của họ đang ngồi quanh Đức Phật. Sau đó Đức 
Phật thuyết pháp đến họ và cuối thời pháp tất cả họ đều chứng đắc quả 
thánh Nhập lưu. Vào lúc ấy họ có thể trông thấy những người chồng 
của họ. Khi ấy Đức Phật nguyện cho trưởng lão ni Uppalavannã đến 
chỗ mà các nữ nhân đang ngồi. Trưởng lão ni Uppalavannã đã thâu 
nhận hoàng hậu Anojã và những người bạn đồng hành của nàng vào 
Ni chúng, sau đó trưởng lão ni đưa họ về tịnh xá của các tỳ khưu ni. 
Đức Phật một ngàn vị tỳ khưu về Jetavana tịnh xá bằng con đường hư 
không. 


Đức Phật nói lên bài kệ liên quan đến Mahä Kappina 


Sau đó đại đức Mahã Kappina thực hành Thánh đạo và chứng 
đắc đạo quả A-la-hán. Khi biết răng vị ấy đã hoàn thành phận sự của 
một vị tỳ khưu, đại đức Mahã Kappina đã dành hầu hết thời gian trú 
trong thánh quả A-la-hán và không màn thuyết pháp đến một ngàn tùy 
tùng của vị ấy, từng là những vị quan. Khi đang trú ở nơi thanh vắng, 
dầu là cội cây hoặc một nơi nào khác, vị ấy thường nói lên những lời 
thích thú: “ Ôi, hạnh phúc thay! Ôi, hạnh phúc thay!” Khi các vị tỳ 
khưu khác nghe được câu nói này họ nghĩ răng đại đức Mahã Kappina 
đang hồi tưởng về những khoái lạc vương quyền của vị ấy và bạch lại 
với Đức Thế Tôn điều mà họ đã được nghe. Đức Phật nói với các vị tỳ 
khưu: “ Tỳ kheo Maha Kappina đang tán thán hạnh phúc của Đạo vả 
Quả,” và trong trường hợp ấy đã nói lên câu kệ sau đây: 


Dhammapiti sukham seti, ViDDasannena celasa, 
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Ariyappavedite dhamme, sadã ramati pangdIo. 

(Này các tỳ khưu:) người thấm nhuần Pháp siêu thế sống hạnh 
phúc với tâm thanh tịnh. Người trí luôn luôn tìm vui thích trong 
Pháp (tức là Ba mươi bảy pháp trợ bồ đề) đã được giảng giải 
bởi chư Thánh như Đức Phật. 


Vào lúc kết thúc thời pháp nhiều vị Thinh văn đã chứng đắc các tầng 
Đạo Tuệ khác nhau. Dhammapada, v.79, và Chú giải của nó.) 


Lời giáo giới của trưởng lão Mahã Kappina đến 
những đệ tử của vị Ấy 

Rồi một hôm, Đức Phật gọi một ngàn vị tỳ khưu đến (mà đã 
từng là những vị quan) và hỏi họ rằng trưởng lão Mahã Kappina có 
cho họ lời giáo giới nào không. Các vị tỳ khưu nói răng thầy của họ 
tức trưởng lão Maha KappiIna chưa bao giờ cho họ lời giáo giới nào, 
không chỉ dạy họ mà vị ấy luôn trú trong pháp chứng của A-la-hán 
quả, và không khuyến giáo bất cứ đệ tử nào. Đức Phật hỏi trưởng lão 
Mahã Kappma: “Này KappIna, có thật là con không cho một lời 
khuyến giáo nào đến những đệ tử thân cận của con?” Đại đức Kappina 
đáp lại: “ Bạch Thế Tôn, đúng vậy ạ.” 

“ Brahmana KappIna, không nên kéo dài tình trạng như vậy. Từ 
nay trở đi, hãy thuyết pháp đến các đệ tử thân tín của con.” 

“ Lành thay, bạch Thế Tôn,” trưởng lão Mahã Kappina đáp lại. 
Và chỉ một bài pháp được thuyết ra, một ngàn vị tỳ khưu đều chứng 
đắc đạo quả A-la-hán. (Đây là sự hoạch đắc của đại đức ấy là vị tỳ 
khưu Tối thắng). 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu etadagøa 


Trong một dịp, khi Đức Phật tổ chức một cuộc hội họp các vị 
tỳ khưu, Ngài đã công bố: 

Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 

bhikkhuovadakanam yadidamn Maha Kappino. 
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Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai 
mà cho lời giáo giới đến các vị tỳ khưu thì tỳ khưu 
Mahã Kappina là Tối thăng. 


C4) 
(39) ĐẠI TRƯỞNG LÃO SÄGATA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


Sãgata đương lai sanh vào một gia đình danh giá trong kinh 
thành HamsavatI, thời của Đức Phật Padumuttara. Trong một dịp khi 
đang nghe Đức Phật thuyết pháp và chứng kiến Đức Phật tôn vinh một 
vị tỳ khưu là Tối thắng trong số những vị tỳ khưu thuần thục về sự 
nhập định đề mục lửa (/ejo kasina dhaiu). Người đàn ông danh giá ấy 
khởi tâm ao ước được vinh dự ấy và đã phát nguyện trở thành vị tỳ 
khưu Tối thắng về sự tinh thông của định ấy. Đức Phật đã thọ ký cho 
VỊ ây. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Người đàn ông danh giá ấy công hiến hết cuộc đời còn lại của 
mình cho những việc phước. Sau khi chết vị ấy chỉ tái sanh vào cõi 
chư thiên và nhân loại, và trong thời của Đức Phật Gotama vị ẫy sanh 
vào gia đình Bà-la-môn tại Sävatthi, tên là Sãgata. Trong một dịp nọ 
đã nghe Đức Phật thuyết pháp và đã khởi tín tâm mạnh mẽ với Đức 
Phật đến nỗi vị ấy đã xin xuất gia và trở thành tỳ khưu. Vị ấy đã đạt 
đến mức tự tại trong tám thiền chứng và trở nên thuần thục về năm 
phép thần thông. 


Sự nhiếp phục một con rồng 


T) khưu Minh Huệ 363 


(Trích dẫn từ Luật tạng Vinaya Pifaka, Pãcitiya division, 
Surapana Sikkhãpada). 

Một hôm nọ, trong chuyên đi về miền quê thuộc tỉnh Cetiya, 
Đức Phật đến tại ngôi làng Bhaddivatika (sở dĩ có tên ấy vì ngôi làng 
có hàng rào vững chắc). Những người chăn bò, những người chăn dê, 
những người làm ruộng và những bộ hành trông thấy Đức Phật đang 
đi đến từ một khoảng xa và đã cấp báo với Ngài rằng có một con răn 
lớn độc, hung đữ và nhanh tại bến phà qua sông ở chỗ có cây xoải, và 
họ lo lắng rằng Đức Phật có thê gặp nguy hiểm nếu Ngài đi con đường 
ấy. Đức Phật không nói gì với họ. 

Con mãng xà độc ở bến phà cây xoài, trong kiếp quá khứ của 
nó là một người lái phà ở đó. Ông ta mâu thuẫn với khách đi phà và bị 
giết chết trong cuộc âu đả ấy. Trước khi chết, ông ta thề sẽ trả thù 
những người đã tắn công ông ta và kết quả là ông ta tái sanh làm một 
con mãng xà hung dữ tại chỗ đó. 

Bởi vì người đàn ông kia đã nuôi dưỡng hận thù với dân địa 
phương, khi ông ta sanh làm một con mãng xà hung dữ, ông vận dụng 
những năng lực của mình để tạo ra gió lùa trong mùa mưa và tạo ra 
cơn mưa nặng hạt sái mùa. Các mùa vụ bị thất bại và dân chúng đi đến 
để cúng hiến vị ây hằng năm. Họ cũng xây dựng một miều thờ cho vị 
ấy ở chỗ bến phà - Chú giải của bộ Anguttara). 

Đức Phật đi qua con sông ở bến phà Cây Xoài cùng với chúng 
tỳ khưu, dự định trú ngụ qua đêm tại chỗ ấy. Những người chăn bò, 
chăn dê và những khách bộ hành đều khuyên can Đức Phật ba lần 
đừng đi con đường ấy, nhưng Ngài biết rõ cách đối phó tình huống, đã 
không nói gì. 

Khi ấy Đức Phật, trải qua những chặn đường và đến ngôi làng 
Bhaddivatika. Đại đức Sãgata trú ngụ ở trong ngôi đền đã được dâng 
hiến cho con mãng xà ở bến phà Cây Xoài. Vị ấy đi vào bên trong chỗ 
con mãng xà sống, trải tâm chiếu băng cỏ lên mặt đất, ngồi kiết già, và 
với thân thăng đứng, vị ấy nhập thiên. 

Con mãng xà tức giận với người không mời mà đến và phun ra 
khói nóng. Đại đức Sãgata đáp lại bằng những luồng khói nóng hơn. 
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Con mãng xà nổi cơn lôi đình thịnh nộ phun ra những ngọn lửa. 
Nhưng đại đức Sãgata đang nhập định đề mục lửa nên đã phát ra 
những ngọn lửa dữ dội hơn. 

Rồi con mãng xà nhận ra rằng nó đang đối diện với một người 
hùng mạnh hơn nó. Nó nói: “Thưa đại đức, con xin quy y đại đức.” 
Đại đức Sãtaga bèn nói rằng: ““ Ngươi không cần quy y nơi ta, hãy quy 
y Đức Phật.” “ Lành thay, thưa đại đức,” con mãng xà đáp lại. Nó đã 
trở thành đệ tử của Đức Phật, an trú trong Tam Quy, và trở nên thân 
thiện với dân địa phương. Nhưng cơn mưa rơi đúng mùa và những vụ 
mùa bội thu được thu họach. (Chú giải về bộ Anguttara). Sau khi đại 
đức Sãgata đã nhiếp phục con rồng, vị ấy đi đến Đức Phật tại ngôi 
làng Bhaddivatika. 


Chuyến viếng thăm của Đức Phật đến Kosambï 


Sau khi đem sự giác ngộ đến những chúng sanh đáng được giác 
ngộ, Đức Phật đi tiếp đến Kosambï. Dân chúng trong kinh thành 
Kosambi đã nghe được thông tin quan trọng là đại đức Sãgata đã 
chiến đấu với vị rồng và nhiếp phục được nó. Khi Đức Phật đi vào 
Kosambiï, dân chúng đón tiếp. Họ đến yết kiến đại đức Sãgata, đảnh lễ 
vị ấy, và khi đã ngồi xuống nơi phải lẽ, bèn nói với đại đức Sãgata: “ 
Thưa đại đức, đối với đại đức món øì là hiếm hoi? Món gì làm hải 
lòng đại đức?” Mặc dầu đại đức Sãgata không nói gì, nhưng các vị tỳ 
khưu trong nhóm Lục Sư đã can thiệp vào và nói rằng: “ Thưa các 
thiện tín, có một loại thức uống màu đỏ giống như chân của chim bồ 
câu và trong. Loại thức uống lên men ấy vật hiếm đối với các vị tỳ 
khưu, nó khả ái. Hãy làm loại nước giải khác ấy.” 


Điêm chú thích về nhóm Lục Sư 
Tại Sãvatthi có sáu người bạn cho răng việc kiêm sông là gánh 


nặng và thích làm những vị tỳ khưu có cuộc sống nhàn nhã. Họ là 
những vị tỳ khưu (1&2) cặp đôi Panduka và Lohitaka; (3&4) cặp đôi 
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Mettiya và BhũmaJaka; và (Š5&6) cặp đôi Assaji và Punabbasuka. Họ 
tìm đến những vị trưởng lão có uy thế lớn, đó là hai vị Thượng thủ 
Thịnh văn, làm những vị thầy tế độ của họ, là những người mà họ có 
thể trông cậy vào lúc gặp rắc rồi. 

(Sau năm năm xuất gia làm tỳ khưu và sau khi nắm vững các 
điều luật cơ bản của vị tỳ khưu, ( bộ Ä⁄2/k2), họ thỏa thuận với nhau 
là chia thành ba nhóm phụ đóng chốt ở những nơi thịnh vượng. Họ 
làm như vậy để đảm bảo sự nuôi mạng cho chính họ. 

(Nhóm phụ thứ nhất dẫn đầu là hai vị tỳ khưu Panduka và 
Lohitaka, do sự thỏa thuận của nhóm sáu, được phân công đến 
Sãvatthi vì những lý do sau đây: Sãvatthi là một thành phố có 5.7 triệu 
ngôi nhà gồm những gia đình danh giá trú ngụ ở đó. Nó có quyền bá 
chủ đối với các tỉnh Kãsi và Kosala với tám mươi ngàn ngôi làng. 
Panduka và Lohitaka sẽ xây dựng những tịnh xá ở những chỗ có lợi tại 
Sãvatthi, tại đó các loại cây ăn trái sẽ được trồng, có những khu vườn 
thu hút các Phật tử. Những trái cây và hoa này sẽ làm quà đều đặn cho 
đến các Phật tử khiến họ khi trở nên thân thiện, sẽ cho những đứa con 
trai của họ đến tịnh xá để làm giới tử và sau đó được thâu nhận vào 
Tăng chúng. Băng cách này một hội chúng tùy tùng đông đảo gồm 
những vị tỳ khưu đệ tử được thành lập bởi hai vị tỳ khưu lãnh đạo. 

Tương tự, nhóm phụ thứ hai gồm hai vị tỳ khưu Mettiya và 
Bhũmaka, qua sự thỏa thuận của nhóm sáu, được phân công đến 
RãJagaha vì những lý do sau đây: RãJagaha là kinh đô có I30 triệu 
người sinh sống. Nó có quyền bá chủ đối với các tỉnh Aủga và 
Magadha, rộng ba trăm do tuần với tám chục ngàn ngôi làng. Mettiya 
và Bhũmaka sẽ dựng lên những tịnh xá ở những chỗ có lợi ích tại 
Rãjagaha, tại đó các loại cây ăn trái sẽ được trồng, có những khu vườn 
thu hút các Phật tử. Những trái cây và hoa này sẽ làm quà đều đặn cho 
đến các Phật tử khiến họ khi trở nên thân thiện sẽ cho những đứa con 
trai của họ đến tịnh xá để làm giới tử và sau đó được thâu nhận vào 
Tăng chúng. Bằng cách này một hội chúng tùy tùng đông đảo gồm 
những vị tỳ khưu đệ tử được thành lập bởi hai vị tỳ khưu lãnh đạo. 
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Kitägrri là một thị trấn có đất đai rộng lớn ở quanh nó. Bởi vì 
nó có được mùa mưa cũng như mùa lạnh nên nó sản xuất được ba mùa 
lúa trong một năm. Tại đó nhóm phụ thứ ba do hai vị tỳ khưu Assai và 
Punabbasuka dẫn đầu sẽ định cư ở đó. Họ sẽ dựng lên những khu tịnh 
xá tại những nơi có lợi ích gần thị trấn, tại đó các loại cây ăn trái sẽ 
được trồng, có những khu vườn thu hút các Phật tử. Những trái cây và 
hoa này sẽ làm quà đều đặn cho đến các Phật tử khiến họ khi trở nên 
thân thiện sẽ cho những đứa con trai của họ đến tịnh xá để làm giới tử 
và sau đó được thâu nhận vào Tăng chúng. Bằng cách này một hội 
chúng tủy tùng đông đảo gồm những vị tỳ khưu đệ tử được thành lập 
bởi hai vị tỳ khưu lãnh đạo. 

Sáu vị sư lãnh đạo của nhóm thực hiện kế họach trên với một 
số thành công. Mỗi nhóm trong ba nhóm phụ có thể xây dựng năm 
trăm tỳ khưu đệ tử hoặc nhiều hơn, gộp chung ba nhóm lại là một 
ngàn năm trăm tỳ khưu đệ tử, họ được gọi là người trong phe của 
“nhóm sáu vị tỳ khưu'” 

(Trong sáu vị sư lãnh đạo của phái ấy thì Panduka và Lohitaka 
cùng với năm đệ tử của họ là có đạo đức tốt. Họ thường đi theo Đức 
Phật trong những chuyến đi của Ngài. Dầu họ có thể phạm những lỗi 
lầm mới trong luật của tỳ khưu nhưng những điều vi phạm ấy chưa 
được Đức Phật ban hành. Nếu điều luật chưa ban hành thì không vi 
phạm. Bốn vị sư lãnh đạo kia của phái và đệ tử của họ thì không quan 
tâm các điều Luật - Chú giải Vinaya, cuốn II). 

Dân cư của thành phố Kosambi là những người dân chất phát 
mộc mạc. Họ chân thành nghe theo lời khuyên của những vị sư trong 
nhóm lục sư. Họ làm ra một loại rượu đỏ trong suốt có màu như màu 
chân chim bồ câu, và nó được gọi là rượu Kapotika. Khi đại đức 
Sãgata đi ngang qua cửa nhà của họ thì mỗi nhà đều dâng cúng loại 
thức uống hiếm hoi ấy đến đại đức. Lúc bấy giờ chưa có điều luật nào 
cắm các vị tỳ khưu uống chất say. Đại đức Sãgata không cho rằng 
uống nó là không thích hợp. Vị ấy đã ban phước cho các thí chủ bằng 
cách uống một ít rượu ở mỗi nhà. Khi vị ấy rời khỏi thành phố thì vị 
ấy ngã nhào xuống ở cửa thành. 
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Khi Đức Phật rời khỏi thành cùng với chúng Tăng, Ngài trông 
thấy đại đức Sãgata đang nằm trên đất. Ngài bảo các vị tỳ khưu khiêng 
VỊ ẫy vào tịnh xá. Ở đó các vị đặt đại đức Sãgata nằm xuống đầu 
hướng về phía Đức Phật, nhưng đại đức Sãgata do say xỉn đã xoay 
người đạp chân về phía Đức Phật. Khi ấy Đức Phật nói với các vị tỳ 
khưu như vầy: 

Đức Phật: “ Này các tỳ khưu, Sãgata thường có sự tôn kính đối với 
Như Lai, đúng không?” 
Các tỳ khưu: “ Dạ đúng, bạch Thế Tôn.” 
Đức Phật: “ Bây giờ, Sãgata có tỏ sự tôn kính đối Như Lai 
không?” 
Các tỳ khưu: “ Thưa không, bạch Thế Tôn.” 
Đức Phật: “ Này các tỳ khưu, Sãgata đã nhiếp phục con rồng ở bến 
phà Cây Xoài, đúng không?” 
Các tỳ khưu: “ Dạ đúng, bạch Thế Tôn.” 
Đức Phật: ““Irong hoàn cảnh hiện tại của vị Ấy, liệu Sagata có khả 
năng nhiếp phục con rồng không?” 
Các tỳ khưu: “ Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

Đức Phật: “ Này các tỳ khưu, do uống rượu khiến người ta bị mất 
tự chủ do bởi sự say xiỉn. Vậy, uống rượu có thích hợp 
không?” 

Các tỳ khưu: “ Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

Đức Phật nói tiếp: “ Này các tỳ khưu, uống vào những loại thức 
uống có chất rượu là không thích hợp, sái quấy, là phi pháp đối với vị 
tỳ khưu. Tuy nhiên tỳ khưu, người sở hữu năm pháp thần thông, lại 
uống nó. Tại sao vị ấy làm điều đó? Này các tỳ khưu, đây là hành 
động không thích hợp với sự tôn kính bởi những ai chưa có sự tôn 
kính đối với vị tỳ khưu...” Và sau khi đã phê phán hành động ấy, Đức 
Phật công bồ rằng bắt cứ vị tỳ khưu nào mà uống chất say thì phạm tội 
Ưng đối trị (trích dẫn từ tạng Vinaya Pitaka, Pãcittya, Suräpãna 
Sikkhãpada). 


Sự chứng đắc Đạo quả A-la-hán 
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Ngày hôm sau, khi đại đức Sãgata tỉnh rượu và hối hận về lỗi 
lầm của mình. Trạng thái xấu hỗ và ghê sợ tội lỗi tràn ngập trong tâm 
của vị ấy. Sau khi sám hối lỗi lầm này với Đức Phật và đảnh lễ Ngài, 
vị ấy có sự thức tỉnh sâu sắc. Và với sự siêng năng trong việc tu tập 
thiền quán, vị ấy đã sớm chứng đắc đạo quả A-la-hán. 


(c)_ Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagøa 


Vào một dip, khi Đức Phật ngồi giữa chúng Tăng tại tịnh xá Jetavana, 
Ngài tuyên bố răng: 
Etadagsam bhikkhave mama sãvakanam bhikkhunam 
tejodhatu-kusalanam yadidam Saga0o. 
Này các tỳ khưu, trong các hàng Thanh văn đệ tử của Như Lai 
mà thiện xảo trong việc trú trong thiền chứng đề mục lửa, thì 
tỳ khưu Sãgata là Đệ nhất. 


œs## tk 
(40) ĐẠI TRƯỞNG LÃO RÄDHA 
(a) Nguyện vọng quá khứ 


(Trong việc mô tả nguyện vọng quá khứ của đại đức Radha 
chúng tôi rút ra từ Chú giải của bộ Theragäthã vì nó cung cấp nhiều 
thông tin hơn Chú giải của bộ Anguttara.) 

Radha tương lai sanh vào gia đình danh giá trong kinh thành 
Hamsavati trong thời của Đức Phật Padumuttara. Khi vị ây đến tuôi 
trưởng thành vị ấy viễng thăm tịnh xá của Đức Phật và, sau khi đảnh 
lễ Đức Phật, ngồi xuống ở nơi phải lẽ. Trong khi đang ngồi ở đó, vị ấy 
chứng kiến Đức Phật vinh danh một vị tỳ khưu bằng cách ban danh 
hiệu Tối thắng cho vị tỳ khưu ấy về việc chiếu sáng Chánh pháp đến 
thính chúng của vị ấy. Người đàn ông danh giá khởi tâm ưa thích 
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mãnh liệt muốn được vinh danh bằng danh hiệu như thế trong thời 
giáo pháp của một vị Phật đương lai. Vị ấy tổ chức cúng dường đại thí 
đến Đức Phật và phát nguyện được danh hiệu ấy. 


Kiếp sanh làm người bộ tộc dưới thời Đức Phật VipassT 


Người đàn ông âý sau khi phát nguyện vào hàng đại trưởng lão 
Thanh văn trong thời của Đức Phật Padumuttara, và sau nhiều kiếp 
sống làm các việc phước, tái sanh trở lại làm người danh giá trong 
thời của Đức Phật Vipassi. Khi đến tuổi trưởng thành chàng trai gặp 
Đức Phật đang đi khất thực và anh ta phát tâm tịnh tín mạnh mẽ và đã 
dâng cúng Đức Phật một trái xoài rất ngon. 


(b) Đời sống Sa-môn trong kiếp chót 


Người đàn ông bộ tộc ấy tái sanh vào cõi chư thiên đo bởi việc 
phước ấy. Sau kiếp sống chư thiên vị ấy chỉ tái sanh nhiều lần trong 
hai cõi chư thiên và nhân loại và trong những kiếp sống ấy vị ấy 
chuyên tâm làm các việc phước. Trong thời kỳ của Đức Phật Gotama 
vị ấy tái sanh làm một chàng trai Bà-la-môn tên là Rãdha, trong kinh 
thành Rãjagaha. Vị ấy lập gia đình nhưng khi đến tuổi già vị ấy không 
hưởng được sự chăm sóc của vợ. VỊ ây muốn trở thành một tỳ khưu và 
đã đi đến tịnh xá, nhưng lời cầu xin xuất gia của vị ấy bị từ chối bởi 
tất cả các vị tỳ khưu, vì họ không thích có một người đệ tử già không 
thể làm công việc hầu hạ họ. 

Bà-la-môn Raãdha, đã trở nên lụ khụ do tuổi già, lại trông già 
hơn nữa vì những sự thất vọng liên tục do bị từ chối nhiều lần không 
được thâu nhận vào Tăng chúng và hiện ra một dáng vẻ đây hối tiếc 
do thân thể chỉ còn da bọc xương, hoàn toản tiều tụy, khô khốc như 
ngọn lá héo úa với những đường gân lộ trên khắp thân như mạng lưới. 
Một hôm, vị ấy đi đến Đức Phật và sau những lời chào hỏi xã giao, vị 
ấy ngồi xuống nơi phải lẽ. Đức Phật thấy rằng ông lão Bà-la-môn có 
đầy đủ phước để chứng đắc Đạo tuệ. Và để bắt đầu một cuộc đàm đạo, 
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Đức Phật hỏi: “ Này ông Bà-la-môn, ông có được vợ và con chăm sóc 
tốt không?” Ông lão Bà-la-môn trả lời, “ Thưa Ngài Gotama, tôi hoàn 
toàn không được chăm sóc bởi vợ và con. Thật ra họ đã cư xử với tôi 
như một người hoàn toàn xa lạ bởi vì tôi quá già chắng giúp ích gì cho 
họ.” “ Này ông Bà-la-môn, trong trường hợp ấy, này Rãdha, ông có 
muốn xuất gia không?” 


Lòng tri ân của Trưởng lão Sãriputta 


“ Thưa ngài Gotamana, ai sẽ cho con xuất gia làm tỳ khưu? 
Chắng có vị khưu nảo chịu làm thầy tế độ của con vì con quá già 
yếu.” Khi ấy Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu lý do tại sao ông Bà-la-môn 
già trông rất hốc hác và tiều tụy. Các vị tỳ khưu trả lời rằng sở dĩ ông 
ta trông rất tuyệt vọng và tội nghiệp vì ông ta không thể tìm được một 
thầy tế độ. “ Này các tỳ khưu, có vị nào mà đã từng thọ ơn vị Bà-la- 
môn này bằng cách nào đó không?” 

Nhân đó trưởng lão Sãriputta nói rằng: “ Bạch Thế Tôn, con 
nhớ vị Bà-la-môn này đã làm một việc tốt đến con.” “ Việc tốt gì?” 
Đức Phật hỏi. “Bạch Thế Tôn, khi con đi khất thực trong thành 
Rãjagaha, ông ta đã cúng dường cho con một muỗng cơm. Con nhớ 
việc thiện ấy được làm cho con.” “ Lành thay, này Sãriputta, lành 
thay. Những bậc giới đức không quên điều tốt mà người ta đã làm cho 
họ, và họ cảm thấy cần phải đền ơn. Trong trường hợp ấy, này 
Sãriputta, hãy lo liệu để ông Bà-la-môn được làm giới tử và sau đó 
được thâu nhận vào Tăng chúng.” “ Bạch Thế Tôn, con có thể thâu 
nhận ông ta theo cách nào?” 

Đức Phật đã thuyết giảng một bài pháp liên quan đến câu hỏi 
của trưởng lão Sãriputta và đã công bố như vầy: “ Này các tỳ khưu, từ 
nay trở đi cách truyền phép xuất gia cụ túc giới cho một người bằng 
cách cho người ấy an trú trong Tam quy được hủy bỏ. Từ giờ trở đi, 
một vị Sa-di được thâu nhận bởi chúng Tăng sau ba lần tụng tuyên 
ngôn tiễn cử và, nếu không có sự phản đối nào, khi ẫy vị Sa-dI sẽ 
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được thâu nhận. Đây là ví dụ đầu tiên về cách mới của sự truyền phép 
xuất gia tỳ khưu gọi là nghi thức ñzffi catutha. 

(Những điểm chú ý: Đức Phật giác ngộ vào ngày trăng tròn 
tháng Vesäkha, năm 103 Đại kỷ nguyên. Ngài trải qua mùa an cư đầu 





tiên tại khu Vườn nai. Vào cuối mùa an cư Ngài sai sáu chục vị tỳ 
khưu đệ tử ra đi khắp bốn phương để truyền bá Giáo pháp, tất cả họ 
đều là những bậc A-la-hán. Ngài thâu nhận vào Tăng chúng những vị 
tỳ khưu mới, đầu tiên là Sa-di và sau đó mới cho thọ giới tỳ khưu, 
được sự hỗ trợ của sáu mươi vị A-la-hán ấy bằng cách cho họ an trú 
trong Tam quy. Chính Đức Phật cũng áp dụng phương pháp như vậy. 
Về sau xét thấy rằng có những nơi quá xa những người mới vào tu 
phải đi đến tịnh xá của Đức Phật, nên Đức Phật cho phép áp dụng 
phương pháp này ở những nơi họ gia nhập vào Tăng chúng. 

( Vào ngày trăng tròn tháng Phussa cùng năm ấy, Đức Phật đến 
trú ngụ tại RãJagaha. Nửa tháng sau hai vị Thượng thủ Thinh văn cùng 
với những đệ tử của họ trở thành tỳ khưu. Vào ngày thứ bảy, sau khi 
xuất gia tỳ khưu trưởng lão Mahã Moggallãna trở thành bậc A-la-hán. 
Vào ngày thứ mười lăm (tháng Mapha), trưởng lão SãrIputta trở thành 
bậc A-la-hán. Sự xuất gia cụ túc giới của Bà-la-môn Radha xảy ra 
trong tháng nằm giữa ngày răm tháng Mãgha và ngày rằm tháng 
Phagguna. 

Trưởng lão Sãriputta đã biết rằng khi Đức Phật sống ở khu 
rừng nai Migadãäya sự xuất gia Sa-di và tỳ khưu được thực hiện bằng 
cách cho giới tử an trú trong Tam quy. Nhưng tại sao trưởng lão lại 
hỏi về cách truyền phép xuất gia trong trường hợp này? 

Câu trả lời là: trưởng lão Sãriputta là một người đồng hành 
thường xuyên với Đức Phật biết những ý muốn của Đức Phật. Thực ra 
vị ấy là người thành thạo nhất trong số những người đồng hành thân 
thiết. Vị ấy biết rằng Đức Phật đang tiến hành một cách truyền pháp 
xuất gia hoàn hảo, hơn cách đơn giản là khiến người mới tu an trú 
trong Tam quy. Từ khi Đức Phật trú ngụ tại Rãjagaha, số lượng A-la- 
hán cũng đã tăng lên nhiều hơn hai chục ngàn. Tính chất nhạy bén 
đáng chú ý trong sự hiểu biết của trưởng lão Sãriputta về tâm của Đức 
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Phật cũng được phơi bày trong một dịp khác. Nó có liên quan đến 
Rahula, con trai của Đức Phật. Vào năm 103 của Đại kỷ nguyên, lúc 
cuối năm Đức Phật du hành về quê hương của Ngài, là kinh thành 
Kapilavatthu. Chuyến đi mất hai tháng. Vào ngày thứ bảy sau khi đến 
kinh thành, đứa con trai tên Rãhula của Ngài, (bảy tuổi) đòi tài sản 
thừa kế. Đức Phật đã cho cậu ta di sản thừa kế quý giá nhất bằng cách 
bảo trưởng lão Sãriputta truyền phép xuất gia Sa-di cho Rãhula. Trong 
dịp ấy trưởng lão Sãriputta, do biết rõ rằng sự truyền phép xuất gia Sa- 
di được thực hiện bằng cách truyền Tam quy cho giới tử, nên đã hỏi 
Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, con nên truyền phép xuất gia Sa-di cho 
Rahula theo cách nào?” 

(Sự thực hành trước kia được áp dụng ở khu Vườn Nai là 
truyền phép xuất gia Sa di cũng như Tỳ kheo bằng cách cho họ an trú 
trong Tam Quy. Nhưng trong trường hợp sau này của Rãdha, sự xuất 
gia tỳ khưu được thực hiện bởi một hội chúng Tăng tụng tuyên ngôn 
tiến cử ba lần để vị thầy tế độ thâu nhận vào Tăng chúng và khi ấy nếu 
Tăng chúng đồng ý (bằng cách làm thinh) thì sự truyền phép xuất gia 
có hiệu lực. Còn trong trường hợp xuất gia Sa-di, trưởng lão Sãriputta 
thăm dò ý định của Đức Phật rằng sự xuất gia Sa-di nên được thực 
hiện bằng cách cho giới tử an trú trong Tam quy hay bằng nghi thức 
của chúng Tăng. Nói cách khác Tăng chúng có thể có cảm tưởng rằng 
sự xuất gia Sa-di sẽ có hiệu lực chỉ bằng Tăng hội. Do đó để có được 
sự đồng ý nhanh từ Đức Phật đề thi hành sự truyền phép xuất gia Sa- 
di bằng cách khiến Rãhula an trú trong Tam quy, trưởng lão Sãriputta 
đã nêu ra câu hỏi ấy đến Đức Phật. Chú giải của bộ Vinaya 
Mahavagga). 


Đời sống Sa-môn và sự chứng đắc Đạo quả A-la-hán 
Trưởng lão SãrIputta, bằng sự tôn kính phụng mạng Đức Phật, 


đã làm thầy tế độ giữa Tăng hội để thâu nhận Bà-la-môn Rãdha vào 
Tăng chúng. Vị ấy biết rằng Đức Phật đã quan tâm nhiều đến ông Bà- 


T) khưu Minh Huệ 373 


la-môn và vì vậy sau khi cho xuất gia, trưởng lão đã chăm sóc chu đáo 
vị ty khưu g1à này. 

Trưởng lão dẫn đại đức Rãdha vào một chỗ ngụ trong rừng. 
Một vị tỳ khưu mà có ít hạ lạp thì có ít đặc ân về bốn món vật dụng. 
Trưởng lão Sãriputta là vị tỳ khưu cao hạ nên được ưu tiên trong việc 
thọ lãnh những món vật dụng này. Trưởng lão chia sẻ chúng cho đại 
đức Rãdha, trong khi chính trưởng lão thì sống bằng vật thực khất 
thực hằng ngày. Như vậy do được chia sẻ về chỗ ngụ và vật thực bởi 
VỊ thầy tế độ, Trưởng lão Sãriputta, đại đức Radha trở nên khỏe mạnh. 
Sau đó, khi đã tiếp nhận những lời giáo giới về pháp hành của Chánh 
đạo từ vị thầy tế độ, đại đức Rãdha đã tinh tấn hành đạo và không lâu 
sau chứng đắc đạo quả A-la-hán. 


Bỗn sanh Alĩnacitta 


Sau đó trưởng lão Sãriputta đưa đại đức Rãdha đến đảnh lễ Đức 
Phật. Mặc dầu Đức Phật biết rõ trạng thái hiện tại của đại đức Radha, 
nhưng Ngài vẫn dò hỏi trưởng lão Sãriputta: “ Này Sãriputta, Như Lai 
đã giao tỳ khưu Radha cho con chăm sóc, hiện tại Radha ra sao rồi? 
Vị ấy có được hạnh phúc trong đời sống của vị tỳ khưu không?” 
Trưởng lão Sãriputta đáp lại: “ Bạch Thế Tôn, nếu có người chỉ ra một 
vị tỳ khưu mà tìm thấy sự thỏa mãn đây đủ trong giáo pháp, thì người 
đó phải nói đến và chỉ nói đến tỳ khưu như tỳ khưu Rãdha.” 

Sau đó có khởi lên một cuộc luận bản sôi nổi với những lời tán 
dương trưởng lão Sãriputta. Họ nói răng, “ Này các hiền hữu, trưởng 
lão Sãriputta có lòng tri ân sâu sắc và cũng thường báo đáp ân đến 
người mà vị ấy đã thọ ơn.” Khi Đức Phật nghe những lời nói ấy Ngài 
nói với các vị tỳ khưu: “ Này các tỳ khưu, sự kỳ diệu vĩ đại của 
Sãriputta về việc tri ân và đền ơn của vị ấy không phải chỉ trong kiếp 
cuối của vị ấy mà ngay cả trong quá khứ lâu dài, khi vị ấy chỉ là loài 
vật cũng đã có lòng tri ân.” Rồi các vị tỳ khưu thỉnh cầu Đức Phật kể 
cho họ nghE câu chuyện quá khứ liên quan đến trưởng lão Sãriputta. 
Nhân đó Đức Phật kê lại Bồn sanh Alinacitta (Duka Nipãta). 
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Này các tỳ khưu, trong quá khứ ở dưới chân một ngọn đôi có 
năm trăm người thợ mộc sinh sống, họ thường đốn cây trong rừng rồi 
xẻ chúng ra những kích cỡ thích hợp và thả chúng xuống nước thành 
những bè gỗ. Một hôm nọ một con voi có ngà dài bị thương ở trong 
rừng do bởi một mảnh nhọn từ một nhánh lá to, mà nó tước đi từ một 
thân cây nọ. Mảnh cây nhọn đã đâm vào bàn chân của nó rất trầm 
trọng đến nỗi nó không thê bước đi được. 

Sau hai hoặc ba ngày, con voi bị thương lưu ý rằng có một 
nhóm đông người đi qua lối đi của nó mỗi ngày, và hy vọng rằng họ 
có thê giúp nó. Nó đi theo những người kia. Khi nhóm người trông 
thấy nó đang đi theo thì họ sợ hãi bỏ chạy. Khi ấy con không đi tiếp 
mà dừng lại. Những người thợ ngưng chạy, con voi lại tiễn gần họ. 

Người trưởng nhóm thợ mộc, do có trí tuệ, đã suy xét về hành 
vi của con voi: '“ Con voi này đến với chúng ta mà dừng lại khi chúng 
ta chạy. Chắc là có lý do nào đó.” Rồi nhóm người đi đến những cây 
to và quan sát những chuyền động của con voi. Con voi đi đến gần họ 
và, sau khi cho họ thấy vết thương ở dưới bàn chân, nó nằm xuống. 
Những người thợ mộc bây giờ thì biết hành vi của con voi: Con voi bị 
thương nặng và đang tìm sự giúp đỡ. Họ đi đến con voi và kiểm tra 
chỗ đau. Rồi họ cắt một đường rãnh quanh đầu ngoài của cái cọc 
nhọn, buộc một sợi dây chắc vào đường rãnh Ấy, và kéo cái cọc nhọn 
ra. Họ đắp vải lên vết thương, rửa sạch nó bằng những cây thuốc và 
đắp thuốc chữa lành vết thương bằng hết khả năng của họ. Chẳng bao 
lâu vết thương được chữa lành và con voi khỏe mạnh. 

Với lòng tri ơn sâu sắc đến những người đã chữa lành cho nó, 
con nghĩ cách đền ơn. Nó đi về hang của nó và đem lại một con voi 
con thuần trăng. Đó là một loại bạch tượng đem lại sự may mắn thuộc 
giống Gandha. Những người thợ mộc rất vui mừng khi thấy con voi 
trở lại mang theo con voi con. Con voi không chỉ khoe con voi con 
cao quý của nó mà nó muốn làm quà tặng đến những ân nhân của nó. 
Để cho mọi người thấy rõ ý định của nó, nó rời khỏi chỗ ấy một mình. 

Voi con đi theo nó nhưng voi cha phát tín hiệu bằng âm thanh 
đến voi con bảo nó trở lại với nhóm người kia. Voi con vâng lời. Khi 


T) khưu Minh Huệ ÈYe) 


ấy nhóm thợ mộc nói với voi con: “ Ôi bé cưng, chúng ta chăng sử 
dụng gì nơi con. Hãy trở về với cha của con.” Con voi con đi về 
nhưng voi cha không chịu đưa nó về. Lần thứ ba những người thợ mộc 
bảo nó trở về, nhưng nó cũng bị cha của nó từ chối. Bởi vậy họ buộc 
lòng phải nhận nuôi nó. Năm trăm người thợ mộc mỗi người cho voi 
con một năm cơm là vật thực đầy đủ dành cho nó. Nó sẽ giúp họ chất 
đống những khúc gỗ, sẵn sàng để kết bè. 

( Chú giải Anguttara Nikaya đã kể lại câu chuyện đến điểm này 
chỉ để cho thấy lòng tri ân của trưởng lão Sãriputta khi sanh làm con 
voi. Bây giờ chúng tôi tiếp tục câu chuyện như đã mô tả trong bộ 
Jataka). 

(Tiếp nỗi Bồn sanh Alinacitta). Từ đó trở đi, con bạch tượng 
trở thành một thành viên của nhóm thợ mộc. Bằng cách làm theo 
những mệnh lệnh của họ, bạch tượng đã phụ giúp nhóm thợ mộc trong 
tất cả những công việc của họ. Những người thợ mộc nuôi sống nó 
băng những phần cơm của họ. Vào lúc chiều tối những người thợ mộc 
và voi con đi xuống sông đề tắm và nô giỡn với nhau. 

Một hôm có những dòng nước lũ từ thượng nguồn của xứ 
Baranasĩ đồ xuống. Trong dòng nước chảy xiếc có một miếng phân 
khô của con bạch tượng trôi lềnh bềnh và đã vướng vào một lùm cây ở 
chỗ tắm rửa công cộng tại BãrãnasI. Khi ấy những người chăn giữ 
những con voi của vua đem xuống sông năm trăm con voi để tắm rửa 
cho chúng. Những con voi ngửi quanh, và ngửi được mùi phân của 
con bạch tượng đã hoảng sợ. Chúng không dám đi xuống nước mà ra 
sức bỏ chạy với đuôi cong lên. Những người chăn voi kể lại hành vi 
kỳ lạ này của những con voi cho những thú y chăm sóc voi nghe. Họ 
biết rằng chắc có một cái gì đó ở trong nước khiến cho những con voi 
của vua bị hoảng loạn. Một cuộc thăm dò kỹ lưỡng được thực hiện và 
họ đã tìm thấy miếng phân trong lùm cây. Bấy giờ lý do khiến năm 
trăm con voi bị sợ hãi đã được làm rõ. Khi ây một cái bình lớn chứa 
đầy nước và miếng phân của con bạch tượng được hòa tan trong đó. 
Năm trăm con voi khi ấy được rửa băng nước hòa tan của phân con 
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bạch tượng, có mùi thơm khả ái. Chỉ khi ây những con voi mới dám đi 
xuống nước. 

Các y sĩ chăm sóc voi đã tâu lại những hiện tượng mà họ đã trải 
qua đến đức vua và tha thiết đề nghị với đức vua rằng nên tìm kiếm 
con bạch tượng cao quý ấy. Đức vua dẫn đầu một đoàn người trong 
một chiếc thuyền đi ngược dòng sông cho đến khi họ chỗ làm việc của 
những người thợ mộc và dưới chân đôi. Con bạch tượng khi ấy đang 
tắm dưới con sông. Nó nghe tiếng trống của vua và bỏ chạy đến 
những người chủ của nó, là những người thợ mộc, những người này 
đã nghĩnh đón đức vua. “ Tâu đại vương,” họ nói, “ đại vương không 
cần đích thân đi ngược dòng sông lên đây để kiếm gỗ. Đại vương có 
thể sai người làm điều đó.” Đức vua nói rằng: “ Này các bạn, trẫm 
không phải đến đây để kiếm gỗ. Trẫm đến đây để có được con bạch 
tượng mà các bạn sở hữu.” “ Ô tâu đại vương, đại vương hãy giữ lẫy 
nó nếu đại vương muốn.” 

Tuy nhiên voi con không chịu rời khỏi những người chủ của 
nó, và đã đứng không nhúc nhích. Những y sĩ chăm sóc voi được gọi 
đến tham vấn và họ giải thích với đức vua rằng voi con muốn thấy 
những người chủ của nó được đền bù thỏa đáng về việc đã chăm sóc 
cho nó. Khi ẫy đức vua truyền lịnh đặt một trăm ngàn đồng bạc ở mỗi 
nơi trong sáu chỗ quanh thân của con voi, đó là bốn chân, chỗ cái vòi 
và chỗ cái đuôi. Voi con vẫn không chịu nhúc nhích. Nó muốn đức 
vua cho những quà tặng cá nhân nữa. Khi mỗi người trong nhóm thợ 
mộc, và những người vợ của họ được một tắm vải và những đồ chơi 
dành cho con cái của họ là những người bạn chơi chung với nó, khi ấy 
nó mới đồng ý đi theo đức vua. Khi đi theo đức vua, nó lưu luyến nhìn 
lại những người chủ và vợ con của họ. 

Voi con được hộ tống đến kinh đô, tại đó nó được người ta cho 
tiến hành nghi lễ đi nhiễu quanh ba vòng, toàn thể kinh đô và cái sân 
chứa con voi được trang hoàng rực rỡ. Rồi nó được đưa vào chuồng ở 
bãi rào dành cho voi, được trang bị bằng những vật trang sức dành cho 
con vật cưỡi của vua. Rồi nó được làm lễ tắn phong làm cận vệ cũng 
như vật cưỡi của vua. Nó được chỉ định sở hữu một nửa di sản của 
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vua, với mọi phương diện của một nhân vật trong hoảng gia. Từ ngày 
nó đến, Bãrãnasĩ giành được địa vị thống trị toàn cõi JambudTpa. 

Sau một thời gian Đức Phật đương lai thọ sanh vào bào thai của 
hoàng hậu nước BaranasI. Khi thời kỳ thai nghén đã đủ ngày thì đức 
vua băng hà. Tin đức vua băng hà không được tiết lộ cho con bạch 
tượng biết vì sợ nó có thể bị vỡ tim. 

Tuy nhiên tin tức ấy không thể được giữ kín lâu dài. Khi tin tức 
đức vua thăng hà đến nước láng giềng Kosala, đức vua của bộ tộc 
Kosala bao vây kinh đô Baranasi. Dân cư trong kinh thành Baränasi 
đã cử sứ giả đến vua nước Kosala kèm theo thông điệp răng: ““ Hoàng 
hậu của chúng tôi sẽ sanh con sau bảy ngày. Theo những người tính 
thông thuật xem tướng, nếu hoảng hậu sanh con trai thì chúng tôi sẽ 
chiến đấu. Trong thời gian chờ đợi, liệu vua Kosala có giữ hòa bình 
trong bảy ngày không?” Vua Kosala đồng ý. 

Hoàng hậu đã hạ sanh một đứa con trai vào ngày thứ bảy. Sự 
hạ sanh của đứa bé được đánh dấu bởi việc dân cư trong kinh thành 
Baranasĩ được phân khởi, do đó đứa bé được đặt tên là Alinacttta 
(nghĩa là vị hoàng tử đem lại sự hân hoan). 

Chiến tranh bắt đầu, như sự thỏa thuận của hai bên, vào ngày 
sanh của hoàng tử. Các chiến sĩ của kinh thành bị bao vây, do thiếu vị 
nguyên soái trên trận mạc, đã anh dũng chiến đấu, tuy nhiên tinh thần 
nhuệ khí của họ lại xuống thấp. Các quan đã bí mật tâu lên hoàng hậu 
rằng để khỏi bị đánh bại, thì phải nói cho con bạch tượng biết cái chết 
của đức vua, và số phận của một kinh đô không có vua đang bị vây 
hãm bởi vua nước Kosala. Hoàng hậu đồng ý. Khi ấy, sau khi trang 
điểm cho hoàng tử sắc phục của hoàng gia, đặt nó trong một tắm vải 
trăng, nàng ăm hoàng tử đi đến chuồng voi có các quan đi theo và đặt 
đứa bé gần chân của con bạch tượng. Nàng nói rằng: “ Hỡi bạch tượng 
vĩ đại, chúng ta đã giữ kín tin tức về cái chết của đức vua không cho 
ngươi biết vì chúng ta sợ ngươi có thể bị vỡ tim. Đây là hoàng tử, con 
trai của người bạn đã quá vãng của ngươi. Bây giờ kinh đô của chúng 
ta đang bị vua Kosala vây hãm, hoàng tử bé nhỏ của ngươi đang gặp 
nguy hiểm. Những người phòng vệ kinh đô đang xuống tỉnh thần. 
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Ngươi có thể tiêu diệt đứa bé hoặc cứu sống nó và ngai vàng của nó 
khỏi những kẻ xâm lăng.” 

Nhân đó con bạch tượng vuốt ve đứa bé bằng Cái VÒI Của nó, 
nâng đứa bé lên và đặt trên đầu của nó, than khóc thảm thiết. Rồi nó 
lây vòi quân đứa bé và đặt nó trong đôi tay của hoàng hậu. Khi phát ra 
âm thanh báo hiệu sự sẵn sàng hành động của nó, nghĩa là, “ Tôi sẽ 
bắt sống vua nước Kosala”, nó đi ra khỏi chuồng voi. Khi ấy các quan 
gắn áo giáp vào thân của con bạch tượng và, sau khi mở công thành, 
dẫn nó đi ra và hộ tống quanh nó. Sau khi ra khỏi kinh thành, con bạch 
tượng phát ra âm thanh chát chúa như tiếng kêu của con sếu, vượt qua 
hàng rào vây hãm của quân địch và chộp lấy búi tóc của vua Kosala, 
rồi đặt vị ấy dưới chân của ông vua con Alinacitta. Đe dọa quân thù 
đang hăm he làm hại hoàng tử phải tháo chạy, dường như nó nói với 
vua Kosala: “ Từ nay trở đi, hỡi vua Kosala, hãy cân thận. Không 
được đem vị vua con này ra làm trò đùa.” Vua Kosala đã bị khuất 
phục đúng mức như vậy. 

Từ đó trở đi, sự thống trị toàn cõi Jambudipa được bảo đảm 
trong tay của hoàng tử Alinacitta. Không có vị vua nào đám đối chọi 
với uy quyền của hoàng tử. Khi hoàng tử, là Bồ tát, lên bảy tuổi, cậu 
ta được tấn phong là vua Alinacitta. VỊ ẫy trị vì một cách chân chánh 
và vào lúc thân hoại mạng chung vị ấy được tái sanh vào cõi chư 
thiên. 

(Bồn sanh đầu tiên được Đức Phật kê lại liên quan đến một vị 
tỳ khưu nọ bị thối thất trong việc thọ trì pháp hành cao quý. Một dịp 
khác liên quan đến lòng tri ân của trưởng lão Sãriputta đến đại đức 
Radha, nên đoạn này được kê lại một phần - cho đến con voi có ngà 
cao quý cho bạch tượng, con của nó đến những ân nhân.) 

Sau khi thuyết giảng câu chuyên quá khứ, trong văn cảnh hiện 
tại Đức Phật đã nói lên hai câu kệ sau đây: 


(1) Alnacitam nissãya, paha{thã mahaf cam, 
Kosalam senasantuttham, j1vasgoaham agahayl. 
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(Này các tỳ khưu) Nhờ vào hoàng tử Alinacitta, vị Bồ tát, mà đại 
hùng binh của vương quốc Bãrãnasĩ (qua uy lực của bạch tượng) đã 
bắt sống vua Kosala là người không thỏa mãn với vương quốc của 
mình. 


(2) Evam nissaya sampamno, bhikkhu araddhaviriyo, 

Bhavayam kusalin dhamma1m; yogakkhemassa paftiya, 

Papune anupubbena, sabbasamyojanakkhayam. 
Cũng vậy, với may mắn có được các bậc giới đức như Đức Phật và 
chư vị Thánh Tăng làm bạn lữ, vị tỳ khưu mà nhiệt tâm tinh cần có thê 
tu tập Chánh pháp (tức là Ba mươi bảy pháp Giác ngộ và chứng đắc 
Đạo quả A-la-hán có đặc tánh chấm dứt tất cả mọi kiết sử và bằng 
những giai đoạn thuận tiễn sẽ đạt đến sự chấm dứt các hệ phược ( tức 
là Niết bàn). 

Sau khi kết thúc bài pháp băng sự chứng đắc pháp Bất tử là 
mục tiêu cao nhất của nó, Đức Phật tiếp tục chỉ cho thấy Tứ thánh đề, 
vào lúc kết thúc vị tỳ khưu thối thất chứng đắc Đạo tuệ. Bốn sanh 
được kết thúc bằng sự nhận diện các nhân vật có liên quan, tức là: 
chánh hậu, mẹ của Bồ tát là hoàng hậu trong kiếp hiện tại; vua của 
nước BaranasT là vua Suddhodana, con bạch tượng của vua là vị tỳ 
khưu thối thất; con voi có ngà cao quý, cha của bạch tượng, là trưởng 
lão Sãriputta; vua nước Kosala là trưởng lão Maha Moggallaãna; hoàng 
tử Alinacitta là Đức Phật. Đây là Bốn sanh AlTnacitta trong bộ Duka 
Nipata. 

Đức Phật kê lại câu chuyện Bồn sanh này liên quan đến lòng tri 
ân của trưởng lão Sãriputta, cách mà vị ấy đã đền ơn trong kiếp quá 
khứ. Liên quan đến đại đức Rãdha, Đức Phật đã thuyết 46 bài kinh 
trong bốn phẩm. Hãy xem 2-Rãdha Samyutta, Khandha Vagga 
Sarnyutta, Sarnyutta Nikaya. 

Hơn nữa, khi trưởng lão Sãriputta dẫn đại đức Rãdha đến trước 
Đức Phật và sau khi đại đức Radha chứng đắc đạo quả A-la-hán, cả 
hai vị Thinh văn đều quỳ gối trước Đức Phật, Đức Phật hỏi trưởng lão 
Sãriputta: “ Này Sãriputta, người đệ tử thân thiết Rãdha của con có 
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sẵn lòng chấp nhận sự giáo giới của con không?” Trưởng lão Sãriputta 
đáp lại: “ Bạch Thế Tôn, tỳ khưu Rãdha rất biết nghe theo lời giáo 
giới của con. Bất cứ khi nào lỗi lầm của vị ấy được chỉ ra, vị ấy cũng 
không tỏ thái độ buồn bực dù nhỏ nhất.” “ Này Sãriputta, con sẽ sẵn 
sàng đón nhận bao nhiêu đệ tử dễ dạy như Rãdha?” “ Bạch Thế Tôn, 
nếu là những đệ tử dễ dạy như tỳ khưu Rãdha thì có bao nhiêu người 
đến với con, con sẽ nhận hết.” 

Rồi sau khi kế lại câu chuyện quá khứ về trưởng lão Sãriputta 
như đã được mô tả trong bốn sanh Alinacitta, dù mang thân của loài 
thú, đã thê hiện lòng tri ân, là chủ đề bàn luận của các vị tỳ khưu, Đức 
Phật đã tán dương những đức tánh của đại đức Rãdha như vây: “ Này 
các tỳ khưu, một vị tỳ khưu nên tỏ ra dễ dạy với lời giáo giới giống 
như tỳ khưu Rãdha. Khi ông thầy chỉ ra lỗi lầm của người đệ tử, thì 
người đệ tử không nên tỏ thái độ oán giận mà nên xem đó như những 
kho tàng quí báu được chỉ ra cho vị ấy.” Liên quan đến điều ấy Đức 
Phật nói lên bài kệ này: 


Nidhinam va pavaftaram 

yan passe vaj]jadassinam. 

Nigeayhavadim medhavimn, 

tadisam panditam bhaJe. 

Tadisam bhaJjamanassa, 

seyyo hofi na paDjyO. 
(Này các tỳ khưu,) nếu các con gặp được bậc thiện trí chỉ cho các 
con thấy những lỗi lầm của mình và khiến trách mình thì nên thân 
cận với bậc trí tuệ như người mở cho ta kho tàng đã bị chôn dấu. Sự 
thân cận như vậy sẽ đem lại lợi ích, không phải điều bất lợi, cho 
người tầm cầu sự thân cận với bậc trí tuệ như vậy. 

Vào lúc kết thúc thời pháp nhiều chúng sanh trong thính chúng 
được chứng đắc các tầng Đạo tuệ. (Dhammapada, v.76). 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagøa 
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Vào một dịp khác trong lúc ban vinh dự là tỳ khưu Tối thắng 
đến các vị Thinh văn xứng đáng, Ngài đã công bố như vầy: 


Etadagsa bhikkhave mama sãvakanamn bhikkhunam 

patibhaneyyakanan yadidamn Radho. 

Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà 

truyền cảm hứng để Như Lai mở rộng các bài Pháp, thì 

tỳ khưu Rãdha là Đệ nhất. 

(Sự sáng dạ và niềm tin sâu đậm của đại đức Rãdha là nguồn 
cảm hứng để Đức Phật mở rộng các bài pháp. (Sự kiện này có thê 
được thâu thập từ Radha Sarnyutta, đặc biệt là sáu bài kinh sau cùng 
trong Vagøa đầu tiên, và toàn bộ Vagga thứ tư). Từ paibhãneyyaka đã 
được định nghĩa là: Pafibhänam janemHii patibhaneyyaka - những 
Thanh văn đệ tử làm khởi sanh điều kiện thuận lợi trong việc thuyết 
pháp của Đức Phật.) 


C@4##t~) 
(41) ĐẠI TRƯỞNG LÃO MOGHARAJA 


Câu chuyện về đại trưởng lão Mogharãja từ Chú giải của được 
góp nhặt từ Chú giải của bộ Anguttara Nikãya và Chú giải về phẩm 
Parayana Vagga thuộc Kinh tập (Sutta Nipata). 


(a) Nguyện vọng quá khứ 


Mogharäja sanh vào một gia đình danh giá trong kinh thành 
Hamsavati, thời của Đức Phật Padumuttara. Vào một dịp nọ, trong lúc 
nghe Đức Phật thuyết pháp thì vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được 
Đức Phật tôn vinh là tỳ khưu Tối thắng trong số những Thinh văn đệ 
tử mặc y thô về ba phương diện, đó là miếng giẻ cũ, sợi chỉ thô và 
chất nhuộm thô. Người đàn ông danh giá có ước muốn mạnh mẽ 
muốn được chỉ định là vị tỳ khưu tối thắng như vậy trong thời tương 
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lai. Vị ấy tổ chức đại thí đến Đức Phật và bày tỏ ước nguyện trước 
Đức Phật. Đức Phật tiên tri rằng ước nguyện của vị ấy sẽ được thành 
tựu. 


Kiếp sanh làm vị quan của vua Katthavãähana 


Người đàn ông danh giá ấy trải qua cuộc đời đầy phước đức 
của mình và mạng chung sanh về cõi chư thiên và sau đó tái sanh 
nhiều lần trong hai cõi chư thiên và nhân loại. Trước khi Đức Phật 
Kassapa xuất hiện, vị ấy sanh trong một gia đình quý tộc, kinh đô 
Katthavähana. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy trở thành một vị phụ tá 
trong triều của vua Katthavähana và về sau được chỉ định làm một vị 
quan. 

Bây giờ chúng tôi sẽ kê lại câu chuyện về vua Katthavähana chỉ 
tiết của nó được tìm thấy trong Chú giải của kinh tập Sutta Nipãta, 
cuốn II. Trước khi Đức Phật Kassapa xuất hiện trong thế gian, có một 
người thợ mộc tải giỏi, là dân cư ở BaranasIl, có nghề thiện xảo. Ông 
ta có mười sáu người đệ tử bậc cao mỗi người có một ngàn đệ tử học 
nghề. Như vậy, cùng với ông thợ mộc bậc thầy có một công ty thợ 
mộc gồm 16,017 người sống ở Bãrãnasï. Họ thường vào rừng và đốn 
hạ những cây gỗ, làm ra nhiều loại đồ đạc và mặt hàng cao cấp phục 
vụ cho hoàng gia và quý tộc, rồi chở hàng hóa của họ đến BãrãnasI 
bằng thuyền. Khi đức vua muốn cho xây dựng những cung điện, sắp 
thành hàng từ lâu đài một tầng đến lâu đài bảy tầng, họ đã làm như 
vậy khiến đức vua thỏa mãn và vui thích. Họ cũng xây dựng những 
kiến trúc khác dành cho những người khác. 


Sự kiến tạo cái máy biết bay 


Một hôm nọ người thợ mộc bậc thầy khởi lên ý nghĩ như sau: “ 
Ta thật quá vất vả phải sống bằng nghề thợ mộc lúc tuổi già. (Ta phải 
làm một điều gì đó).” Ông ta bảo các đệ tử kiếm về những miếng gỗ 
nhẹ và bắt tay vào làm một cái máy biết bay giống như hình con chim 
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Garuda. Sau khi gắn các bộ phận của cái máy vào đúng vị trí, ông ta 
khởi động cái động cơ bên trong khiến cái máy kỳ lạ bay vào không 
trung như một con chim. Ông ta điều khiển cái máy bay vào khu rừng 
nơi mà những người thợ của ông ta đang làm việc và đáp xuống đó. 

Ông ta nói với các đệ tử, “ Này các cậu, chúng ta hãy làm 
những cỗ máy bay như thế này và bằng quyền lực siêu việt của chúng 
ta, chúng ta có thể cai trị xứ Jambudipa. Bây giờ hãy làm phỏng theo 
chiếc máy biết bay này. Chúng ta phải thoát khỏi công việc cực nhọc 
của kiếp sống những người thợ mộc của chúng ta.” Những người đệ tử 
đã làm thành công những cỗ máy bay tương tự và trình báo chuyện ấy 
lên ông thầy của họ. “ Bây giờ chúng ta nên chinh phục kinh đô nào?” 
Ông thầy hỏi. “ Chúng ta hãy chinh phục Bãrãnasi, thưa thầy,” họ đề 
nghị. “ Điều đó không ôn đâu, các cậu. Chúng ta được mọi người biết 
đến là những người thợ mộc ở Bãrãnasĩ. Cho dù chúng ta chiến thắng 
và cai trị nó mọi người cũng sẽ biết nguồn gốc của chúng ta là những 
người thợ mộc. Jambudipa rất rộng lớn. Chúng ta hãy tìm vận may 
cho chúng ta ở nơi khác.” ông thầy đã khuyên như vậy. Các đệ tử 
đồng ý. 


Sự tiến ngôi vua danh hiệu là Katthavãähana 


Phường hội thợ mộc gồm 16.017 thành viên đã cho mỗi gia 
đình của họ đi ra nước ngoài trong cỗ máy biết bay, và khi trang bị 
đầy đủ khí giới, họ bay về hướng Himalaya. Họ đi vào kinh đô, tập 
trung ở hoàng cung, truất phế đức vua. Rồi phong vương cho ông thầy 
thợ mộc của họ. Bởi vì ông ta là người phát minh ra cỗ máy biết bay 
bằng gỗ nên ông ta được gọi là vua Katthavãähana - người cỡi trên 
phương tiện di chuyển băng gỗ. Căn cứ vào tên cá nhân này của vua, 
kinh đô và quốc gia cũng lẫy cùng tên. Người kế vị và hội đồng gồm 
mười sáu vị quan được bồ nhiệm. Vua và những người lãnh đạo cao 
nhất này của đất nước sống theo Chánh pháp. Đức vua mở rộng sự 
giúp đỡ cần thiết đến dân chúng theo nguyên tắc về bốn phương tiện 
giúp đỡ để dân chúng được hạnh phúc và thịnh vượng, có ít rủi ro vả 


384 Đại Phật Sử - Tập 6.A 


nguy hiểm. Mọi người đều hết lời khen ngợi đức vua và triều đình của 
vị ấy, họ được yêu thương, kính trọng và tin cậy. 


Tình bạn với vua nước Bãränasi 


Một hôm, có một nhóm thương nhân từ Bãrãnasï đi đến 
Katthavahana mang theo hàng hóa của họ. Khi họ được đức vua 
Katthavähana cho phép yết kiến thì đức vua hỏi họ sống ở đâu. Được 
biết họ sống ở Bãrãnasĩ thì đức vua nói rằng: 

“Ô này các vị, ta muốn kết thân với vua nước Bãrãnasĩ. Các vị 
có bằng lòng giúp ta làm việc ấy không?” Các vị thương nhân hoan hỉ 
nhận lời giúp đỡ. Trong suốt thời gian lưu trú của họ tại Katthavahana, 
đức vua đã cung cấp cho họ tất cả mọi nhu cầu cần thiết và khi họ lên 
đường trở về họ lại được nhắc nhở là đây mạnh tình thân hữu giữa hai 
kinh đô. 

Khi các vị thương nhân trở về BãrãnasT, họ tâu lên đức vua bức 
thông điệp của vua Katthavahana. Vua nước BãränasT lấy làm hoan hỉ. 
Vua cho đánh trống rao truyền rằng những thương nhân của kinh đô 
Katthavahana bán hàng hóa của họ tại Bãrãnasï sẽ được miễn thuế. 
Như vậy hai vị vua chưa từng gặp nhau lại thắt chặc với nhau trong 
tình bạn. Vua nước Katthavähana cũng đáp lại bằng cách công bồ rằng 
các thương nhân của kinh thành BãranasI mà buôn bán trong kinh đô 
của vị ấy cũng được miễn thuế. Vị ấy cũng ban lệnh truyền rằng các 
thương nhân của kinh đô Bãrãnasĩ được cung cấp tất cả nhu cầu cần 
thiết từ kho bạc của vua. 

Vua Bãrãnasï khi ấy bèn gởi thông điệp đến vua Katthavãhana 
với nội dung rằng nếu có xảy ra điều gì đáng chú ý trong lãnh thổ của 
nước Katthavahana, hoặc là đã được nghe hoặc đã được thấy, thì liệu 
vua Katthavähana có sắp xếp để vua nước Bãrãnasï cũng được nghe 
hoặc được thấy không? Vua Katthavähana cũng gởi thông điệp tương 
tự đến vua Bãrãnasï. 


Việc tặng quà lẫn nhau 
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Một hôm nọ vua Katthavähana có được một tấm vải có phẩm 
chất cực kỳ quý hiếm, không những cực mịn mà nó còn có tánh chất 
óng ánh lấp lánh như mặt trời đang mọc. Vị ấy nhớ đến nội dung bức 
thông điệp đã nhận được trước kia từ vua Baranasi và nghĩ là nên gởi 
tắm vải quý báu này đến Baranasi. Vị ấy truyền lịnh làm tám cái hộp 
bằng ngà và trong mỗi cái hộp đức vua đặt vào một tắm vải. Bên 
ngoài mỗi cái hộp vị ấy sai người ướp thơm nó bằng quả cầu bằng 
sữa. Tám quả cầu sữa được đặt trong một cái hộp bằng gỗ được bọc 
trong tắm vải rất mịn. Trên cái hộp có ghi dòng chữ “ Xin tặng đến 
vua nước Bãrãnasi.” Một tin nhắn đi kèm đề nghị rằng vủa nước 
Bãrãnasĩ hãy tự thân mở món quà này ra ở sân triều có mặt tất cả các 
quan. 

Phái đoàn của vua nước Katthavahana đã dâng tặng hộp quả và 
thông điệp đến vua nước Bãrãnasï, vua đã ra lịnh triệu tập các quan ở 
sân triều. Vị ấy mở cái hộp ở trước mặt họ. Vì chỉ thấy tám quả cầu 
sữa, vị ấy lấy làm thất vọng, nghĩ rằng vua nước Katthavähana, nghĩ 
rằng vua nước Katthavähana đã chơi khăm vị ấy. Vua Bãrãnasï đập 
những quả cầu sữa cứng rắn vào chiếc ngai vàng mà vị ấy đang ngồi 
thì thật ngạc nhiên! Sữa vỡ ra và cái hộp bằng ngà và cái nắp của nó 
tách ra. Bên trong đức vua trông thấy tắm vải mịn. Bảy quả cầu sữa 
khác cũng phơi bày ra những cái hộp bằng ngà tương tự và tấm vải 
mịn bên trong. Mỗi tắm vải có kích thước đài 16 hắc tay và rộng 8 hắc 
tay. Khi những tấm vải này được mở ra thì chúng tạo ra một cảnh 
tượng đẹp mắt nhất tựa như toàn thê sân triều đang lấp lánh trong ánh 
sáng mặt trời. 

Những người chứng kiến đã búng ngón tay trong ngạc nhiên và 
số khác thì vui sướng tung những chiếc khăn quấn lên không trung và 
tung hô: “ Vua Katthavähana, người bạn không thấy mặt đức vua của 
chúng ta đã gởi đến một món quà thật kỳ diệu! Đức vua ấy quả thực là 
người bạn quý của đức vua chúng ta.” 


Món quà từ Bãränasĩ 
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Vua BãrãnasI cho mời những người định giá phẩm chất và đưa 
họ xem những tắm vải để họ định giá. Những người định giá bị lúng 
túng không biết nói bao nhiêu cho đúng với giá trị của chúng. Khi ấy 
đức vua tự nghĩ: “ Người bạn tốt của ta vua nước Katthavähana đã gởi 
tặng ta một món quà vô giá. Món quà đền đáp phải thù thắng hơn chút 
Ít so với món quà nhận được. Ta nên chọn món quả nào đây?” 

Lúc bây giờ Đức Phật Kassapa đã xuất hiện giữa ba cõi và đang 
ngụ ở Bãrãnasĩ. Đức vua xét thấy rằng không có gì cao quý hơn Tam 
bảo. Ta sẽ gởi tin tức về sự xuất hiện của Đức Phật đến vua 
Katthavähana. Đó là món quà đáp nghĩa phù hợp nhất.” 

Bởi vậy vị ấy truyền lệnh lấy mực son viết lên đĩa vàng câu kệ 
sau đây gồm sáu dòng: 


Buddho loke samuppanmno, hitãya sabbapdninam. 

Dhammo loke samuppamno, sukhaya sabbapaninam. 

Sangho loke samuppanno, puñnakkheftam anutftaram. 
(Hỡi bạn Katthavahana,) vì lợi ích của tất cả chúng sinh, Đức Phật 
Toàn giác đã sanh lên trong thế giới của chúng ta như mặt trời mọc ở 
hướng Đông trên núi Udaya. 
Vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh, đức Pháp (bao gồm bốn đạo 
bốn quả Niết bàn và Giáo pháp) đã sanh lên trong thế giới của chúng 
ta như mặt trời mọc ở hướng Đông trên núi Udaya. 
Đức Tăng, phước điền vô thượng của tất cả chúng sanh để gieo vào 
những hạt giống công đức, đã sanh lên trong thế giới của chúng ta 
như mặt trời mọc ở hướng Đông trên núi Udaya. 


Ngoài những dòng kệ ấy, đức vua cho viết một bài nói về sự 
thực hành Pháp bắt đầu từ sự an trú trong giới dành cho vị tỳ khưu, 
tuần tự cho đến sự chứng đắc A-la-hán quả. Đĩa vàng trên (1) trước 
hết được đặt trong một cái hộp có cân bảy loại ngọc, (2) cái hộp châu 
báu ấy được đặt trong cái hộp bằng ngọc lục bảo; (3) cái hộp bằng 
ngọc lục bảo lại được đặt trong cái hộp bằng đá mắt mẻo, (4) cái hộp 
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băng đá mắt mèo lại được đặt trong cái hộp bằng hồng ngọc; (5) cái 
hộp bằng hồng ngọc lại được đặt trong cái hộp bằng vàng: (6) cái hộp 
bằng vàng lại được đặt trong cái hộp bằng bạc; (7) cái hộp bằng bạc 
lại được đặt trong cái hộp bằng ngà; (8) cái hộp bằng ngà lại được đặt 
trong cái hộp bằng gỗ tâm mùi xạ hương. Cái hộp này được đặt bên 
trong một cái hôp, được bao bọc bằng tắm vải mịn và trên đó ấn triện 
của vua được thêm vào. 

Món quà đáp nghĩa được chính thức gởi đến Katthavähana. 
Một con voi cao quý được trang điểm những vật trang sức băng vàng, 
được bao bọc bằng những dây buộc bằng vàng, một lá cờ màu vàng 
bay trên thân oai hùng của nó. Ở trên lưng của nó, họ gắn chắc một cái 
bục được nâng cao, cái hộp quà tặng được đắt trên đó. Một chiếc lọng 
trăng được che trên nó. Nó được gởi đi sau khi thực hiện những hành 
vị tôn vinh bằng hoa và vật thơm, điệu múa và tiếng nhạc. Đức vua 
đích thân dẫn đầu đoàn người hộ tống của hoàng gia để đưa nó đi đến 
biên giới của nước Kasi, là lãnh thô của vua. Hơn nữa, vua nước 
BaränasT cũng gởi những món quả tặng kèm theo những bức thông 
điệp đến các tiêu vương vì muốn họ bảy tỏ sự tôn kính đến món quà 
đáp nghĩa của vị ấy trên đường đi. Tắt cả các tiêu vương ấy đều hoan 
hỉ làm theo cho đến khi con voi chuyên chở món quà đến biên giới 
của nước Katthavahana. 

Vua Katthavähana đi ra một tkhoảng xa để đón tiếp món quà 
hồi âm; đảnh lễ món quà ấy. Món quà được mở ra giữa sân triều trước 
muôn dân. Sau khi lấy đi tắm vải mỏng bọc ngoài và mở ra chiếc hộp 
thì cái hộp bằng gỗ cứng có tâm hương. Bên trong nó tám cái hộp 
được mở ra lần lượt từng cái một cho đến khi chiếc đĩa vàng thông 
báo sự xuất hiện của Tam bảo hiện ra. “ Đây là món quà hy hữu nhất 
trải qua một thời gian rất lâu dài mới thấy. Người bạn tốt của ta, vua 
Bãräanasĩ đã rất chu đáo trong việc gởi tin tức này đến cho ta cùng với 
nét phát thảo về sự thực hành pháp.” Vua Katthavähana đã vui sướng 
suy xét như vậy. “ Sự xuất hiện của Đức Phật, không bao giờ được 
nghe trước kia, đã xảy ra. Lành thay nếu ta đi yết kiến Đức Phật và 
nghe Pháp của Ngài,” vị ấy tự nghĩ. Vị ấy tham khảo ý kiến của các 
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quan và họ đã khuyên vị ấy nên trì hoãn một thời gian trong kinh đô 
để họ đi thăm dò trước. 


Phái đoàn quan chức 


Mười sáu vị quan cùng với một ngàn tùy tùng đi theo mỗi vị 
quan đã tâu lên đức vua rằng: “ Tâu đại vương, nêu Đức Phật đã thực 
sự sanh lên trong thế gian, thì chúng thần có thể không còn gặp lại đại 
vương (ở hoảng cung của đại vương) tức là, tất cả chúng thần sẽ đi để 
trở thành tỳ khưu. Nếu Đức Phật không thực sự sanh lên thì chúng 
thần sẽ trở về với đại vương.” 

Trong số các vị quan, có một người cháu trai kêu đức vua bằng 
cậu đã nói rằng: “ Con cũng sẽ đi.” Đức vua nói với vị ấy rằng: “ Này 
con, khi con thấy rằng Đức Phật đã xuất hiện, thì hãy trở về và báo tin 
cho trầm biết.” Đứa cháu trai đồng ý: “ Lành thay, tâu đại vương.” 

Mười sáu vị quan cùng với mười sáu ngàn tùy tùng đã vội vã ra 
đi, chỉ cắm trại nghỉ một đêm trên đường đi và đến Bãrãnasĩ. Nhưng 
trước khi họ đến đó thì Đức Phật Kassapa đã nhập Niết bản. Các quan 
đi vào tịnh xá Đức Phật và hỏi rằng: “ Đức Phật là ai? Đức Phật ở 
đâu?” Nhưng họ chỉ thấy những vị tỳ khưu đệ tử. 

Khi ấy các vị tỳ khưu đệ tử nói với họ rằng: “ Đức Phật đã 
nhập Niết bàn rồi.” Các quan than khóc nói rằng: “ Chúng tôi từ xa 
đến đây và chúng tôi đã đánh mất cơ hội gặp Phật!” Họ nói với các vị 
tỳ khưu: “ Thưa chư đại đức, có lời khuyên hay giáo giới nào của Đức 
Phật để lại cho thế gian không?” “ Có, thưa các thiện nam. Lời khuyên 
ấy là: “ Hãy an trú trong Tam quy. Hãy thọ trì ngũ giới luôn khi. Cũng 
nên thọ trì tám điều học trong ngày Bồ tát.” Nhân đó, tất cả các vị 
quan ngoại trừ đứa cháu trai của đức vua, cùng với tùy tùng của họ, 
đều xuất gia tỳ khưu. 


Vua Katthavahana thăng hà 
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Cháu trai của vua Katthavähana trở về Katthavähana sau khi 
kiếm được một di vật của Đức Phật, dùng làm vật thờ kính. Đó là cái 
lược nước. Liên quan đến điều này cần ghi nhớ rằng những vật mà 
Đức Phật đã sử dụng bao gồm cây Bồ đề, bình bát, y, cái lược nước, 
v.v... Người cháu trai cũng sắp xếp đề thỉnh một vị tỳ khưu thuộc lòng 
Kinh, Luật và Abhidhamma đi chung với vị ây đến Katthavähana. 

Sau khi trải qua các chặn đường, vị quan đã đến Katthavähana 
và tâu lên đức vua: “ Thưa cậu, Đức Phật thực sự đã xuất hiện trong 
thế gian, và sự thật là Ngài đã nhập Niết bàn.” Vị ấy thuật lại lời 
khuyên của Đức Phật mà vị ấy đã ghi nhớ từ các vị tỳ khưu đệ tử Phật. 
Đức vua đi đến vị tỳ khưu thuộc lòng Tam tạng và nghe pháp của vị 
ấy. Đức vua đã cho xây dựng một tịnh xá cho vị thầy tế độ, dựng lên 
một bảo tháp thờ cái lược nước của Đức Phật và trồng hai cây Bồ đề. 
Đức vua cũng nguyện thọ trì ngũ giới và Bát quan trai giới vào những 
ngày Bồ tát. Vị ẫy đã bố thí rộng rãi, và sau khi sống hết thọ mạng vị 
ấy thăng hà và tái sanh vào cõi chư thiên. Mười sáu vị quan mà trở 
thành tỳ khưu và mười sáu ngàn tùy tùng của họ cũng thực hành Bát 
chánh đạo, đã chết trong thân phận phảm phu, được tái sanh vào cõi 
chư thiên làm tùy tùng của vị thiên mà đã từng làm vua Katthavahana. 
(Trong số mười sáu tùy tùng chư thiên của vị vua chư thiên thì có 
MogharaJa). 


Đời sống Sa môn trong kiếp chót 


Trong thời gian giữa hai vị Phật, người thợ bậc thầy và tất cả 
những tùy tùng của vị ấy có kiếp sống ở cõi chư thiên. Rồi trước khi 
Đức Phật Gotama xuất hiện họ tái sanh vào cõi nhân loại. Người lãnh 
đạo của họ sanh làm con trai của vị quốc sư trong triều đình của vua 
Mahã Kosala, phụ vương của vua Pasenadi Kosala. VỊ ẫy được đặt tên 
là BavarI, và có ba tướng đặc biệt của bậc đại nhân. Là bậc thầy của 
Tam phệ đà, vị ấy đã kế thừa địa vị quốc sư và lúc cha chết. Mười sau 
ngàn người còn lại tái sanh vào kinh thành Sävatthi trong bộ tộc Bà- 
la-môn. Trong số họ, có: 
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AJmo Tissa Meffeyyo, 
Puunako atha Mlettagu, 
Dhotako Upasivo ca, 
Nando ca atha Hemako. 
Todeyya Kappa dubhayo, 
Jatukka—tI ca panđi1o, 
Bhadravudho Udayo ca, 
Posalo cap! Brahmao. 
Mogharaja ca medhavi, 
Pingiyo ca maha ïSỉ. 

(1) Ajita, (2) Tissa Metteyya, (3) Punnaka, (4) Mettagu, (Š) 
Dhotaka, (6) UpasTva, (7) Nanda (8) Hemaka (9) Todeyya (10) Kappa, 
(11) Jatukkanmi, (12) Bhadravudho, (13) Udaya (14) Posala (15) 
MogharaJä, (16) Pingiya. 

Mười sáu vị Bà-la-môn học Tam Phệ đà từ đạo sư BãvarI. Một 
ngàn tùy tùng dưới sự dẫn dắt của mỗi vị Bả-la-môn thì học từ họ. 
Như vậy, Bãvarï và chúng đệ tử của vị ấy số lượng cả thảy là 16,017 
vị Bà-la-môn lại hội tụ với nhau trong kiếp cuối cùng của vị ấy. (Vị 
Bà-lamôn thứ mười lăm, Mogharäjã, về sau trở thành đại đức 
MogharaJ). 


BävarT và tùy tùng của vị ấy từ bỏ thế gian 


Vào lúc vua Mahã Kosala thăng hà, con trai của vị ấy là 
Pasenadi Kosala lên kế ngôi. Quốc sư Bãvarï của vị ấy tiếp tục giữ địa 
VỊ ây dưới sự cai trỊ của vị vua mới và vị vua mới này cũng ban tặng 
những đặc quyền mới đến vị ấy. (Sở dĩ như vậy là vì vị vua mới này 
khi còn là thái tử đã từng làm học trò của BävarT cho nên quan hệ của 
vua với vị quốc sư già không chỉ về chức tước mà còn mang tính cá 
nhân nữa). 

Một hôm BävarT đang ở nơi vắng vẻ, tự đánh giá về sở học của 
mình. Vị ấy thấy rằng những bộ kinh Veda không có chút giá trị nào 
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để đem lại lợi ích cho vị ấy trong kiếp sau. Vị ấy quyết định từ bỏ thế 
gian để trở thành Sa-môn. Khi vị ấy bộc bạch quyết định của mình lên 
đức vua Pasenadi Kosala, đức vua nói rằng, “ Thưa thầy, sự hiện diện 
của thầy ở triều đình đã cho trẫm sự đảm bảo về sự cô vẫn của bậc 
trưởng lão khiến trẫm cảm thấy rằng trầm vẫn còn ở trong sự chăm 
sóc của một người cha. Đừng rời bỏ trẫm.” Nhưng vì phước quá khứ 
đã bắt đầu trổ quả, quốc sư già BãvarT không thê bị thuyết phục đi 
ngược lại ý định của vị ấy vẫn giữ lập trường. Khi ấy đức vua nói 
rằng: “ Thưa thầy, nếu vậy thì trẫm muốn thỉnh thầy sau khi trở thành 
ân sĩ thì hãy trú ngụ trong vườn ngự uyên, để trẫm có thể thăm viếng 
thầy ban ngày hoặc ban đêm.” BãvarT chấp nhận lời thỉnh cầu này và 
vị ấy cùng với mười sáu người đệ tử trưởng chúng cùng với mười sáu 
ngàn tủy tùng xuất gia làm ân sĩ và trú ngụ trong những khu vườn của 
vua. Đức vua cung cấp cho họ tất cả bốn món vật dụng và viếng thăm 
đều đặn ông thầy của vua vào buổồi sáng và buổi chiều. 

Sau một thời gian các đệ tử nói với đạo sư của họ rằng: “ Thưa 
thầy, sống ở gần kinh thành làm cho đời sống của vị Sa-môn không 
được thoải mái do có nhiều phiền toái. Chỗ ở thích hợp cho vị Sa-môn 
là phải cách xa thị trấn; chúng ta hãy đi khỏi đây.” Vị đạo sư đã phải 
đồng ý. Vị ấy trình lên đức vua điều này nhưng đức vua không để cho 
vị ấy rời đi. Lần thứ ba Bãvarï vẫn kiên quyết thỉnh cầu đức vua. Cuối 
cùng đức vua phải chìu theo ước muốn của vị ấy. Vua cho hai vị quan 
mang theo hai trăm ngàn đồng tiền vàng đi theo Bãvarï và tùy tùng 
của vị ấy để tìm một chỗ thích hợp làm ẩn xá cho họ, tại đó tất cả 
những cốc liêu đều được xây dựng dành cho họ. 

Ấn sĩ Bävarï cùng với 16,016 vị Sa-môn đệ tử dưới sự hộ độ 
của hai vị quan đã lên đường ra đi từ Sãvatthi đi về hướng Nam. Khi 
họ đã qua khỏi bên kia xứ Jambudipa đến một chỗ nằm giữa hai 
vương quốc Asaka và Alaka là một đảo lớn có hai nhánh của con sông 
GodhãvarT rẽ ra, là một khu rừng rộng ba do tuần có trái cây ăn được, 
BãvarT nói với các đệ tử rằng: “ Đây là nơi mà các ấn sĩ xưa kia đã 
sống. Chỗ này thích hợp cho các vị Sa-môn.” Thực ra đó là khu rừng 
mà những vị ân sĩ nỗi tiếng như Sarabhanga đã chọn làm nơi trú ngụ. 


392 Đại Phật Sử - Tập 6.A 


Các vị quan của vua đã trả một trăm ngàn đồng tiền bằng bạc 
cho mỗi vị vua Assaka và Alaka để sở hữu và xử dụng khu đất ấy. Hai 
nhà cai trị đã hoan hỉ nhượng lại tải sản và cũng thêm một dãi đất hai 
do tuần nằm tiếp giáp khu rừng, như vậy số đất được giao là năm do 
tuần. Các vị quan từ triều đình Sãvatthi đã cho xây dựng chỗ ngụ ở đó. 
Họ cũng mang đến những vật liệu cần thiết từ Sãvatthi: (Bài trình bày 
trên được giải rộng từ Chú giải của Kinh tập Sutta Nipãta. Chú giải về 
Anguttara Nikaya cho chúng ta biết thêm những sự kiện liên quan đến 
ân sĩ BãvarT được mô tả dưới đây:) Vào ngày sau khi hai vị quan đã 
trở về Sãvatthi thì một người đàn ông xuất hiện ở chỗ ngụ và xin phép 
các vị ấn sĩ cho anh ta được làm nhà cho chính anh ta trên dãi đất ẫy. 
Các ân sĩ đồng ý cho anh ta làm. Ngay lập tức các gia đình khác cũng 
bắt chước theo và có một trăm ngôi nhà trên vùng đất ấy. Và như vậy 
với tâm rộng lượng của ấn sĩ BãvarT, cộng đồng các gia chủ đã phát 
triển hưng thịnh, cung cấp nguồn vật thực cúng dường hằng ngày đến 
các vị ân sĩ, họ cũng kiếm trái cây đề độ thực hăng ngày. 


Sự bồ thí hằng năm trị giá một trăm ngàn đồng 


Ngôi làng tại khu vực ẩn tu đã trở nên hưng thịnh. Mức thuế từ 
nông nghiệp và những sinh hoạt khác lên đến một trăm ngàn hằng 
năm mả dân làng trả cho vua Assaka. Nhưng vua Assaka nói với họ 
rằng tiền thuế ấy nên cúng đến ấn sĩ BãvarT. Khi họ mang tiền đến ân 
sĩ Bãvarï thì vị ấy nói rằng: “ Tại sao các vị đem đến món tiền này?” 
Các gia chủ nói rằng: “ Thưa đại đức, chúng con đem đến số tiền này 
là biểu hiện lòng tri ân của chúng con về sự cư trú ở dãi đất mà đại 
đức đã ban cho.” Bãvarï bèn nói rằng: “ Nếu ta quan tâm đến tiền bạc 
thì ta đã không trở thành Sa-môn. Hãy đem về món tiền này.” “ 
Nhưng, bạch đại đức,” các gia chủ nói, “ chúng con không thê lây lại 
những gì đã cúng dường đến đại đức: Chúng con sẽ trả món tiền một 
trăm ngàn đồng mỗi năm. Chúng con có thê khiêm tốn đề nghị răng 
đại đức nên nhận tiền cống nạp hằng năm của chúng con và dùng món 
tiền ấy để làm những việc bố thí tùy thích.” Bãvarï buộc lòng phải 
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đồng ý. Và như vậy hằng năm có xảy ra một cuộc bố thí to lớn của vị 
ân sĩ tốt bụng để đem lại lợi ích cho những người neo đơn, những 
người nông dân, khách bộ hành, những người ăn xin hành khất. Tin 
tức về hành động cao quý này tỏa đi khắp xứ Jambudipa. 


Sự đe dọa của một Bà-la-môn không có thật 


Sau một trong những dịp hằng năm như vậy, một năm nọ, trong 
khi BãvarT đang hân hoan với việc phước tại chỗ ngụ của vị ây thì vị 
ấy bị hốt hoảng bởi một giấc ngủ ngắn do tiếng kêu khàn khản của 
một người đàn ông đang yêu cầu: “ Này ông Bà-la-môn Bãvarï, hãy 
bố thí cho tôi với. Hãy bó thí cho tôi với.” Đó là giọng nói của một vị 
Bà-la-môn trong cảnh mộng là con cháu của Bà-la-môn JũJakã ( trong 
kinh Bồn sanh 'Vesantara) đến từ ngôi làng Bảà-la-môn Dunniviftha, 
trong vương quốc Kalinga. Ông ta đến theo yêu cầu nằng nặc của bà 
vợ ông ta, đã nói với ông ta rằng: “ Ông không biết rằng Bà-la-môn 
BãvarT đang bố thí từ thiện một cách rộng rãi đó sao? Hãy đi kiếm 
vàng và bạc từ ông ấy.” Vị Bà-la-môn trong cảnh mộng là một người 
chồng sợ vợ. Ông ta không thê làm gì khác ngoài việc làm theo mệnh 
lệnh của người vợ. 

BãvarT nói với ông ta răng: “ Này ông Bà-la-môn, ông đến trễ 
rồi. Tôi đã phân phát mọi thứ đến những người cần giúp đỡ. Giờ đây 
tôi không còn một xu nảo cả.” ““ Này ông Bãvarï, tôi không muốn một 
số tiền lớn. Một người như ông mà đã cho đi những món tiền lớn như 
vậy thì không thể nào không còn một đồng dính túi như ông đã nói. 
Chỉ cần cho tôi năm trăm thôi.” “ Tôi không có năm trăm. Ông sẽ có 
được nó trong đợt sau.” “ Có phải tôi phải đợi đến lần sau ông mới 
cho chăng?” Ông ta rõ ràng là đã tức giận khi nói những lời ấy vì ông 
ta bắt đầu nói lời nguyền rủa. Ông ta kiếm về một ít phân bò, những 
bông hoa màu đỏ, và cỏ lá to, và vội vã bôi phân bò lên lối đi vào chỗ 
ngụ của Bãvar1, rải lên những bông hoa màu đỏ, và rải cỏ khắp quanh. 
Rồi ông ta rửa bàn chân trái bằng nước từ cái bình nước của ông ta, 
bước bảy bước trên nền nhà và, khi lấy bàn tay vỗ vào bàn chân trái, 
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ông ta đã nói lên lời nguyên rủa sau đây giống như khi một đạo nhân 
tụng manta vậy: 


Sace me yãcamanassa, Phava1nụ nãnupadassafi. 
SaftIame đivase tuyham, muddha phalatu sattadha. 
Nếu ông không chịu cho tôi tiền mà tôi đã xin thì cầu cho cái đầu 
của ông bể ra thành bảy mảnh vào ngày thứ bảy kế từ hôm nay. 
BãvarT vô cùng hoang mang. “ Có lẽ lời nguyền của ông ta sẽ 
có hiệu lực,” vị ấy nghiền ngẫm khi nằm trên chiếc giường trăn trọc. 
Khi ấy mẹ của Bãvarï của kiếp kế trước, hiện là nữ thần hộ vệ ấn xá, 
trông thấy đứa con trong kiếp trước của bà đang phiền não, bèn nói 
rằng: 


Na so muddham pajanaH, kuhako so dhanatthiko; 

Muddhani mmuddhapdte va, ñanam, fassa na VỤJaH. 

( Này con trai,) vị Bà-la-môn không biết cái gì được gọi là “cái đầu". 
Ông ta chỉ là một Bả-la-môn giả trong cảnh mộng mà thôi hiện ra để 
xin tiền của con. Ông ta chăng hiểu ý nghĩa của “cái đầu” (muddha) 
cũng không biết yếu tố nào làm chỗ “cái đầu bị vỡ ra 
(muddhadhipaia). 

Khi ấy Bãvarï nói rằng: “ Thưa mẹ, nếu mẹ biết ý “nghĩa của 
“cái đầu' là gì và yếu tố có thể gây ra “cái đầu', thì xin mẹ hãy cho con 
biết về chúng.” 

Nữ thần nói rằng: “ Này con, ta không biết hai điều này. Chỉ 
có chư Phật mới biết chúng.” “ Ai trong thế gian này biết được chúng. 
Xin hãy dẫn con đến người đó.” “ Có Đức Phật Toàn giác, bậc chúa tế 
của ba cõi.” Khi nghe qua tiếng “Phật, Bãvarï vô cùng vui thích và tất 
cả những âu lo đều biến mắt. “ Đức Phật bây giờ đang ở đâu?” “ Đức 
Phật đang trú ngụ ở tịnh xá Jetavana, tại Sävatthi.” 

Sáng sớm hôm sau, Bãvarï gọi mười sáu người đệ tử của vị ấy 
đến và nói rằng: “ Thưa các vị, nghe nói Đức Phật đã xuất hiện trong 
thế gian. Hãy đi và xác minh sự thực ấy rồi nói cho ta biết. Ta muốn 
đích thân đi đến Đức Phật nhưng ở tuổi già của ta thì ta có thể chết bất 
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cứ lúc nào. Hãy đi yết kiến Đức Phật và nêu ra bảy câu hỏi này.” Câu 
hỏi được sắp xếp theo thể kệ được gọi là muảddha phãlana (cũng được 
gọi là muddhãdhipara) khi ấy được giảng dạy chỉ tiết đến họ. 

Nên chú ý là vào năm thứ tám của Bãvarï đến trú ngụ ở bờ 
sông Godhãvarï thì Đức Phật xuất hiện trong thế gian - Chú giải về 
Kinh tập Sutta Nipãta, cuốn 2. 

Khi ấy BãvarT suy nghĩ như vầy, “ Tất cả mười sáu đệ tử của ta 
đều là những bậc có trí. Nếu họ chứng đắc mục tiêu tối hậu của phạm 
hạnh tỳ khưu (tức là đạo quả A-la-hán) thì họ có thể trở về hoặc không 
trở về với ta.” Và vì vậy vị ấy nói với người cháu trai Pingiya, “ Này 
cháu Pingiya, cháu phải trở về với ta không được bỏ qua. Hãy nói cho 
ta biết lợi ích của pháp siêu thế mà cháu đã chứng đắc được.” 

Khi ấy mười sáu ngàn tùy tùng của Bãvarï dưới sự lãnh đạo của 
Ajita (là một trong mười sáu đệ tử), cùng với mười sáu vị thầy của họ, 
đã làm lễ BãvarT và rời khỏi chỗ ngụ của họ đi về hướng bắc. 

Họ đã tiếp tục chuyến đi xuyên qua Mahissati, kinh đô của 
nước Alaka, UJjenI, Gonaddha, Vedisa, Pavana, Kosambi, Säketa, 
Savatthi, Setabya, Kapilavatthu, Kusinara, Pava, Bhoga, VesälT và 
Rãjagaha thuộc nước Magadha. Đó là một chuyến đi dài xa nhiều do 
tuần. 

Khi họ đi ngang qua một kinh đô thì dân chúng ở đó hỏi họ 
đang đi đâu và họ nói rằng họ đang đi gặp Đức Phật để hỏi nhiều vấn 
đề thì nhiều người cũng gia nhập vào chuyến đi. Lúc họ đi ngang qua 
Kosambi và đến Sãketa thì dòng người hành hương đã dài đến sáu do 
tuần. Đức Phật biết sự đi đến của các ân sĩ, là những đệ tử của Bãvarl, 
và có nhiều người tham gia chuyến đi của họ dọc theo con đường 
hành hương chiêm bái. Nhưng vì các căn của những ẩn sĩ này chưa 
chín muỗi, nên Đức Phật đã không trú tại Sãvatthi để tiếp đón họ, thấy 
rằng chỗ thích hợp để họ giác ngộ là điện thờ Pãsãnaka ở Magadha. 
Do phải đi qua thêm nhiều kinh đô nữa để đến chỗ đặc biệt ấy, số 
người hành hương sẽ tăng lên nhiều hơn và tất cả họ sẽ được lợi ích từ 
bài pháp của Ngài ở đó, tức là đắc được trí tuệ về Tứ Thánh Đề. 
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Khi xét đến lợi ích to lớn này đến những người hành hương, 
Đức Phật rời khỏi Sãvatthi và đi về hướng Rãjagaha trước khi những 
người hành hương đến đó. 

Khi đám đông đến tại Sãvatthi họ đi vào tịnh xá của Đức Phật 
và dò hỏi Đức Phật đang ở đâu. Tại lối vào những khu vực riêng của 
Đức Phật, là Hương phòng của Ngài, họ lưu ý dấu chân của Ngài ( 
được để lại ở đó theo ý nguyện của Đức Phật là giữ nguyên vẹn cho 
đến khi họ đến đó). Họ rành mạch về việc đọc những dấu chân của tất 
cả các loại người như vầy: 


RatIassa hỉ ukkutikam padam bhave, 
du†thassa hofi avakaddhitam padam; 
Mulhassa hoti sahaqs anupi]itam 

vivatacchadassa idam tdisam padam. 

Người có nhiều dục tham thì bàn chân của người có lõm ở 

giữa, 

Người nhiều sân hận có bàn chân nghiêng đốc về phía sau, 

Người nhiều si mê thì gót chân và ngón chân rất thô, 

Dấu chân hiện tại chắc chắn là của Đức Phật Toàn giác, Bậc đã 

đoạn diệt tất cả phiền não. 

Do kiến thức về sở học của họ, các vị ân sĩ tin chắc rằng họ đã bắt 
gặp được dấu chân của Đức Phật. 

Đúc Phật đi qua các chặng đường trải qua Setabya, 
Kapilavatthu, v.v... và đến điện thờ Pãsãnaka gần Rãjagaha, khiến 
cho một đám đông đi theo Ngài. Các ấn sĩ rời khỏi Sãvatthi ngay khi 
họ biết chắc về dấu chân của Đức Phât, và đi qua các chặn đường 
xuyên qua Setabya, Kapilavatthu, v.v... và đến điện thờ Pãsãnaka gần 
Rajagaha. 

(Điện thờ Pãsanaka là một điện thờ tiền Phật giáo. Nó được xây 
dựng trên một núi đá rộng lớn để thờ một vị thần địa phương. Khi Đức 
Phật xuất hiện thì dân chúng xây dựng một tháp thờ mới và hiến tặng 
cho các tín đồ Phật giáo. Tuy nhiên tên cũ vẫn được g1ữ lại). 
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Sakka đã sắp xếp đủ chỗ để đám đông khống lồ có đủ phòng ở 
tại điện thờ Pãsãnaka. Các ẩn sĩ đã cố gắng hết sức để được gặp Đức 
Phật khi tận dụng những giờ rảnh rỗi vào buồi sáng và buổi chiều. Khi 
họ trông thấy điện thờ Pãsãnaka, chỗ đến của họ nơi mà họ tin Đức 
Phật ngụ ở đó, họ rất sung sướng như người khát nước trông thấy 
nước, hay người đi buôn thấy được cơ hội quý báu, hay như người bộ 
hành mệt mỏi trông thấy tàn cây bóng mát. Họ vội vã tiến về điện thờ. 

Họ trông thấy Đức Phật đang thuyết pháp giữa chúng tỳ khưu 
băng giọng nói khiến người ta nhớ đến tiếng rống của con sư tử. Ajita, 
người lãnh đạo của các vị Bà-la-môn, rất vui sướng được trông thấy 
Đức Phật đang phát hào quang sáu màu khi đang thuyết pháp và phấn 
khích bởi những lời chảo hỏi đầy từ ái của Đức Phật như: “ Các ngươi 
thấy thời tiết thế nào? Có thê chịu được không v.v...?” Khi ngồi ở nơi 
thích hợp, vị ấy nêu ra câu hỏi đầu tiên đến Đức Phật mà không nói 
lớn, chỉ hướng tâm đến câu kệ được giảng dạy bởi thầy Bãvarï của vị 
ấy, như vây: 

Adissa jammanam brihi, gottam bruhi salakkhanamm; 

Mamtesu paramim bruhi, kaH vãceH Brahmao. 

Xin cho con được biết ông thầy của con (Bãvar) (1) Bao nhiêu 
tuổi? (2) Thầy của con có những tướng đặc biệt nào trên thân? (3) 
Thầy của con thuộc dòng dõi nào? (4) Thầy của con đã thông thạo 
Tam Phệ đà như thế nào? (5) Có bao nhiêu đệ tử của thầy con đang 
theo học kinh Phệ đà? 

Bãvarï đã chỉ dạy cho Ajita đặt ra những câu hỏi ấy. Và vị ấy 
đã làm theo y như vậy. Đức Phật, đúng như sự mong mỏi của Bävarl, 
biết rõ những câu hỏi của Ajita và không do dự khi cho ra những câu 
trả lời sau đây ( trong hai câu kệ): 


W1sa1n vassasafam ayu, so ca goftena Baävar1; 
Trmissa lakkhana gatte, tinnam vedana pãragH. 


Lakkhane iHihase ca, sanighandu saketubhe, 
Pañca satani vacefi, sadhamme Paramim gaio. 
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(Này Ajita,) (1) thầy của con được một trăm hai mươi tuổi, (2) ông 
ta thuộc bộ tộc Bavar1. (3) ông ta có ba tướng đặc biệt của bậc Đại 
nhân. (4) ông ta đã thông thuộc Tam Phệ đà; “ Ông ta đã thông 
thuộc bộ kinh Nigandu (bộ Abidhana), bộ Ketubha (thơ), bộ 
Lakkhana (các đặc tướng của bậc đại nhân), bộ Itihasa (bộ truyện 
cô tích). (5) Ông ta dạy Tam Phệ đà cho năm trăm đệ tử lười biếng 
và đần độn. 
Ajita muốn biết ba đặc tướng mà ông thầy của vị ấy sở hữu là 
gì liên quan đến câu trả lời thứ ba ở trên, và đặt ra câu hỏi bằng tâm 
như sau: 


Lakkananam pavicayan, Baãvarissa naruftama; 
Kankhhacchida pakasehi, mã no kankhayitan ahu. 
Hỡi bậc Tối thượng có khả năng diệt trừ hoài nghi của tất cả chúng 
sanh, xin Ngài hãy giải rõ về ba đặc tướng của Bavari. Xin đừng 
để chúng con còn dư sót hoài nghỉ. 
Đức Phật đã trả lời như sau: 


Mukham jvhaya chadeti, unnassa bhamukanfare, 
Kosohitam vatthaguyham, evam janahi mãnava. 

( Này Ajita,) (1) ông thầy của Bavari của con có thể che mặt của 
ông ấy bằng cái lưỡi của mình; (2) có một sợi lông kiết tường hình 
xoắn ốc nằm giữa hai chân mày của ông ta. (3) bộ phận sinh dục của 
ông ta được che bọc (như bộ phận sinh dục của voi Chaddanta). Này 
AjIta, hãy chú ý ba tướng đặc biệt này trên người của ông ta. 


Đức Phật đã trả lời bằng những thuật ngữ chính xác. Khi ấy 
thính chúng trong mười hai do tuần đều lấy làm kinh ngạc, vì họ 
chăng nghe ai đặt câu hỏi, chỉ có Đức Phật trực tiếp nói ra những câu 
trả lời. Với đôi tay chấp lại được đưa lên đầu, họ thốt lên: “ Ai là 
người hỏi? Chư thiên hay Phạm thiên, hay Sakka người chồng yêu dấu 
của SuJata?” 
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Sau khi nghe những câu trả lời cho năm câu hỏi của vị ây, AJIta 
nêu ra thêm hai câu hỏi nữa trong tâm như sau: 


Muddham mddhadhipatan ca, Bavari paripucchat; 

Tam vyakarohi Bhagava, kankhamụ vinayd no se. 
Thưa bậc giới đức, đạo sư của chúng con muốn hỏi hai vẫn đề: Thứ 
nhất, “cái đầu” (muddha) nghĩa là gì? Thứ hai, yếu tổ nào mà có thê 
chặt đứt cái đầu (muddhädhipara)? Xin Ngài mở lòng bi mẫn trả lời 
hai câu hỏi này và đoạn trừ hoài nghi cho chúng con. 

Đức Phật đã nói to câu trả lời cho câu hỏi trong tâm của Ajita 
như sau: 


Avijam muddha tỉ Jãnahi, vjja muddhadhipdtim, 

Saddha sati samadhihi, chandaviriyena sanyu1a. 

(Này Ajita,) Vô minh về bốn Thánh để là cái đầu (muddha) của vòng 
sanh tử luân hồi. Trí tuệ về đạo (muddhädhipatin) được kết hợp bởi 
Tín (saddha), Niệm (sai), Định (samaädjhi), Dục (chanda) và Tình tấn 
(viriya), là yếu tô chặt đứt cái đầu. Con cần phải hiểu như vậy. 

Khi nghe những câu trả lời chính xác như vậy, AJita vô cùng 
hoan hỉ. Và, khi đặt tấm da của con sơn dương trên vai của vị ấy, đã 
dùng cái đầu của vị ấy chạm vào đôi bàn chân của Đức Phật. Rồi vị ấy 
nói fO: 


BaävarT Brahmano bhofo, 
saha sissehi mãrisa ; 
UdaggaciIo sumano, 
Pade vandati Cakkhuma. 
Bậc đáng tôn kính đã chấm dứt khổ, có tuệ nhãn, Bà-la-môn 
Bãvarï, cùng với mười sáu ngàn đệ tử của vị ấy, đầy phấn chấn, 
xin đảnh lễ dưới chân Ngài! 
Những đệ tử khác của BãvarI cùng Ajita nói những lời tán 
dương này và tôn kính đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật rủ lòng bi mẫn đến 
Ajita và chúc vị ấy được hạnh phúc bằng những từ sau đây: 
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Sukhito BavarT hofu, 

Saha sissehi brah1mano ; 

Tvan ca pi sukhito hoti, 

ciran j1vahi manava. 
Chúc cho BãvarT và những đệ tử của ông ta được an vui hạnh 
phúc. Này thanh niên Bà-la-môn, cũng chúc cho con được an vui 
hạnh phúc. Chúc cho con được trường thọ. 

Sau đó Đức Phật nói rằng: 


Bavarissa ca tuyham va, sabbesam sabbasansayam; 

Katavakasa pucchavho, yam kiñci manasicchatha. 

Nếu Bãvarï hay Ajita, hay bất cứ người nào trong các con mà 
muốn đoạn trừ các hoài nghỉ sanh lên trong tâm của các con, thì 
Như Lai cho phép các được nêu ra câu hỏi. 

Chư Phật Toàn giác có thông lệ mời chúng sanh đặt câu hỏi. 

Khi cơ hội này được mở rộng cho họ, thì tất cả các vị Bà-la- 
môn ngồi xuống, tôn kính Đức Phật, và thay phiên nhau nêu ra câu 
hỏi. Ajita là người đầu tiên làm điều ấy. Đức Phật trả lời tất cả những 
câu hỏi của vị ấy và những câu trả lời ấy dần dần đạt đến đỉnh cao là 
sự giác ngộ đạo quả A-la-hán. Ajita và một ngàn đệ tử của vị ấy đều 
chứng đắc đạo quả A-la-hán vào lúc kết thúc thời pháp; hằng ngàn 
thính chúng cũng chứng đắc các tầng đạo quả khác nhau. Khi Ajita và 
những đệ tử của vị ẫy vừa chứng đắc đạo quả A-la-hán, thì họ được 
Đức Phật gọi đi vào đời sống tỳ khưu khiến họ lập tức có tướng mạo 
của những vị tỳ khưu trưởng lão sáu mươi hạ lạp, có đầy đủ những vật 
dụng của vị ty khưu hiện ra do năng lực thần thông của Đức Phật. Tất 
cả họ đều ngồi trước Đức Phật trong tư thế tôn kính. (Những đệ tử còn 
lại của BãvarT cũng nêu ra những câu hỏi riêng của họ đến Đức Phật, 
nội dung chỉ tiết của những câu hỏi ấy có thể được tìm thấy trong 
Kinh Tập Sutta Nipãta. Ở đây chúng tôi chỉ tiếp tục với những gì liên 
quan đến đại đức Mogharãja và BãvarT). 
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Những đệ tử của BãvarT được đề cập ở trên đã thay phiên nhau 
hỏi những câu hỏi và Đức Phật cũng đã trả lời cho họ mà kết thúc là 
sự chứng đắc đạo quả A-la-hán dành cho người hỏi và một ngàn đệ tử 
của vị ấy, tất cả họ đều trở thành Thiện lai tỳ khưu. 

Mogharäja là con người rất kiêu ngạo tự cho mình là người 
uyên bác nhất trong mười sáu đệ tử của Bãvarï. Ông ta nghĩ rằng điều 
thích hợp là nêu ra những câu hỏi của ông ta sau Ajita bởi vì Ajita là 
người lớn nhất trong những đệ tử thân tín. Bởi vậy, sau khi Ajita đã 
hỏi xong thì ông ta đứng lên để hỏi tiếp. Tuy nhiên, Đức Phật biết 
rằng Mogharaja có tánh kiêu ngạo và chưa đủ duyên để giác ngộ. Và VỊ 
ấy cần sự trừng phạt. Bởi vậy Đức Phật nói với vị ấy rằng: “ Này 
Mogharäja, hãy chờ cho đến khi những người khác đã hỏi xong.” 
Mogharãja suy xét như vậy: “ Suốt từ đầu ta đã tự cho mình là người 
thông minh nhất. Nhưng Đức Phật biết rõ nhất. Chắc Ngài đã quyết 
định rằng ta chưa đến phiên để đặt những câu hỏi.” Vị ấy đã ngồi im 
lặng. 

Rồi sau người đệ tử thứ tám của BãvarT, tức là (1) Ajita, (2) 
Tisa Metteyya, (3) Punnaka, (4) Mettagn, (5Š) Dhotaka, (6) UpasIva, 
(7) Nandaka và (8) Hemaka đã hỏi xong vị ấy đã nhẫn nại và đứng 
dậy kế tiếp phiên của mình. Lại nữa, Đức Phật thấy vị ấy vẫn chưa đủ 
duyên để giác ngộ và đã bảo vị ấy chờ đợi. Mogharãja im lặng chờ 
đợi. Nhưng khi người đệ tử thứ mười bốn của Bãvarï, tức là sau khi 
(9) Todeyya, (10) Kappa, (II) Jatukanmi, (12) Bhadravudha, (13) 
Udaya, và (14) Posala đã hoàn tất phiên của họ thì Mogharãja được 
xem như sẽ trở thành vị tỳ khưu nhỏ nhất trong số những đệ tử của 
BãvarT và ở phiên thứ mười lăm. Và bấy giờ các căn của Mogharãja 
đã được chín muồi, Đức Phật cho phép vị ấy hỏi. Mogharäja bắt đầu 
như vây: 


Dvaham sakkam apucchissa1m, 
na me vyäkãsi Cakkhuma; 
Yavatfatiyañ ca devisi, 
vyäkqrofl tỉ me SuIq1m. 
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Hai lần con đã nêu những câu hỏi của con đến Đức Phật thuộc 
dòng dõi Sakya, nhưng Bậc có ngũ nhãn, đã không trả lời con. 
Con đã nghe nói rằng Đức Phật, do lòng bi mẫn, đến lần thứ ba, 
mới trả lời. 


Ayam loko paro loko, 

Brahma loko sadevako; 

ditthimm te nabhandữi, 

GŒofđ11aSSa yaSassino. 
Chăng phải cõi người này hay cõi chư thiên và Phạm thiên mà 
hiểu được tri kiến của Đức Phật có đại danh tiếng và theo sau: 


Evam abhikkantadassavim, 

aithi pañhena agama1m, 

katham lokam avekkhantam, 

aCCurqJa na passafi. 
Đến “ Bậc-thấy-Pháp-tối-thượng' ( tức là Bậc thấy biết những khuynh 
hướng bên trong (ãsaya2), sự giải thoát tối cao (thắng giải - adhimui), 
các cảnh giới tái sanh (gari) và Niết bàn (pãrãyana), v.v... của thế giới 
hữu tình, chúng con đã đến để hỏi một câu hỏi: Bằng cách nào người 
ta biết được thế giới mà Mãra không thê trông thấy người ấy nữa?” 
(bằng cách nhận biết như thế nào về thế giới hữu vi, mà người ta 
chứng đắc đạo quả A-la-hán, là sự giải thoát khỏi thần chết?) 

Đối với câu hỏi hàm chứa nửa thứ hai thuộc ba câu kệ trên của 

MogharaJa ở trên, Đức Phật đáp lại: 


Sufnnato lokam avekkhassu, 
Moghara-ja sadä saIo. 
Attanudifthmm nhacca, 
€VđT qCCMÍđTO SIyä. 
Eveam lokam avekkhanfam, 
IaCCurqJa na passafli. 
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Này Mogharãja, hãy luôn chánh niệm luôn, và khi đoạn trừ tà kiến 
liên quan đến năm uẫn, tức là ảo tưởng về cái ta, hãy nhận biết thế 
giới (hữu tình hoặc vô tình) là không thật, là trống rỗng. Bằng cách 
nhận biết như vậy, người ta thoát khỏi Mãra (Thần chết). Người nhận 
biết như vậy không thể bị Mãra trông thấy. (Sutta Nipäta, v.I 126) 


(Quan điểm sai lầm về bản thân là “ tự ngã”, quan niệm sai lạc 
về tâm thân hiện tại, sakkãyadifthi, phải được loại trừ và tất cả các 
pháp hữu vi phải được xem là vô ngã (znza), và trên thực tế chỉ là 
một sự trồng rồng. Khi tưởng chân chánh này đã lập định thì thần chết 
bị đánh bại. Khi đạo quả được giác ngộ, vị A-la-hán vượt xa lãnh thô 
của thần chết (Mara). “Sự vượt qua lãnh thô của thần chết” là ví dụ 
ám chỉ sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Câu kệ này có mục đích chính 
là sự chứng đắc đạo A-la-hán). 

Sau khi nghe câu kệ này mà đã đạt đến đỉnh cao là đạo quả A- 
la-hán, Mogharãja và một ngàn tùy tùng của vị đã chứng đắc đạo quả 
A-la-hán giống như những đệ tử trước của Bãvari. Họ là “những vị 
Thiện lai tỳ khưu'. Hằng ngàn thính chúng cũng chứng đắc các tầng 
đạo quả khác nhau. 


(c) Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga 


Từ khi trở thành Thiện lai tỳ khưu, đại đức MogharäaJa có thói 
quen mặc hợp với tạng Luật, và được may bằng chỉ thô. Cho nên trong 
một dịp nọ khi Đức Phật đang ngồi giữa chúng tỳ khưu ở tịnh xá 
Jetavana, Ngài công bố: 

Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunamụ 

lukhacIvaradharanam yadidam MoghardgJa. 

Này các tỳ khưu, trong số những vị tỳ khưu đệ tử của Như Lai 

mà luôn luôn mặc y vải thô thì tỳ khưu MogharäaJa 

là Tối thắng. 


Œ4##k) 
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PHỤ LỤC 
BÄVARI VỊ THẦY BÀ LA MÔN ( tiếp theo) 


Trong mười sáu đệ tử thân cận của ân sĩ Bãvari, thì người thứ 
mười lăm là Mogharãja, sau khi nêu ra câu hỏi đến Đức Phật và nhận 
được những câu trả lời, đã chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với 
những đệ tử riêng của họ gồm một ngàn người của mỗi vị. Tất cả họ 
đều được Đức Phật truyền phép xuất gia “Thiện lai tỳ khưu.” Pingiya, 
người đệ tử thân tín thứ mười sáu và cũng là cháu trai của Bavarl, lúc 
bấy giờ ông ta được 120 tuổi, đã hỏi Đức Phật câu hỏi này: 


Jinnohamasmi abalo vitavanno, 
nefta na suddha savanam na phãsu. 
Maham nassam momuho anfarava, 
acikkha dhamma1mụ yam aha1mụ vjanña1. 
Jatjaraya idha vippahanda1m. 
(Bạch Thế Tôn,) con đã tiều tụy bởi tuổi già, yếu ốm xanh xao. 
Mắt tai của con bị suy yếu. Con không muốn chết trong vô 
minh dày đặc trước khi hưởng được lợi ích trong giáo pháp 
của Ngài. Bởi vậy xin hãy chỉ cho con thấy, ở đây ngay trước 
mặt Ngài, pháp siêu thế có thể đoạn trừ sanh và già. 
Pingiya rất lo lắng về sự suy yếu tắm thân của vị ấy. Vị ấy đã ái luyến 
với tâm thân của mình. Đề đạt được cái nhìn ly ái về thân, Đức Phật 
đã dạy vị ấy như vầy: 


Disvana rupesu vihañnamane, 
THPpaHH ruDesu Jana pamdfia. 
Tasma tuvam Pingiya appamafo, 
jahassu rupan apunabbhavaya. 
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(Này Pingiya), đám người dể duôi bị hoại vong do bởi sắc 
pháp. Sau khi tự mình trông thấy sắc pháp là nguyên nhân của 
đau khổ như thế nào thì đối với những người dể duôi, hãy 
chánh niệm và đoạn trừ tham ái đối với sắc pháp để kiếp sống 
mới không thê sanh khởi. 

(Đức Phật giảng giải pháp hành cần thiết (pariparri) đưa chúng 
sanh đến đạo quả A-la-hán để kiếp sống mới không thê sanh khởi), tuy 
nhiên Pingiya đã già và tâm chậm chạp. Bởi vậy vị ấy không thê đạt 
được sự giác ngộ ngay. VỊ ẫy đặt thêm một câu hỏi nữa trong câu kệ 
sau đây, để tán dương trí tuệ vô biên của Đức Phật. 


Disã catfasso vidisa cafasso, 

uddham adho dasa đisa imayo. 

Na tuyham adi†than asutan amufa1m, 

atho aviññatam kiñcanam atthi loke. 

Acikkha dhammam yam ahm vijaññam, 

Jatjaraya idha vippahanam. 
(Bạch Thế Tôn,) trong tất cả bốn hướng chính, bốn hướng phụ, 
bên trên, và bên dưới, trong tất cả mười phương, không có cái 
gì trong thế gian mà Ngài không thấy, không nghe, không biết 
hay không hiểu. Xin hãy chỉ cho con được thấy, ở đây ngay 
trước mặt Ngài, pháp siêu thế mà có thê đoạn trừ sanh và già. 

Đức Phật lại chỉ ra pháp hành cần thiết dẫn đến Niết bàn như sau: 


Tanhadhipanne manuje pekkhamano, 

SanfaDaqJatfe Jarasa parelfe. 

Tasma tuvam Pingiya aD0pamafo, 

Jahassu tanhãm apunabbhavaya. 
(Này Pingiya), phần đông bị khổ bởi ái dục của chính họ. Sau 
khi tự mình trông thấy họ bị tàn rụi bởi quá trình già lão liên 
tuc, hãy chánh niệm và đoạn trừ ái dục đối với năm dục, đối 
với sanh hữu và đối với phi hữu để kiếp sống mới không thê 
sanh khởi. 
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Vào lúc kết thúc thời pháp mà đỉnh cao của nó là đạo quả A-la- 
hán, Pingiya chứng đắc A-na-hàm đạo, tầng đạo thứ ba. Trong khi 
đang nghe pháp, tâm của Pingiya bị phóng dật, vị ấy cảm thấy hối tiếc 
cho người chú Bãvar1 của vị ây đã đánh mắt cơ hội được nghe một bài 
pháp thâm sâu như vậy. Vì vậy vị ấy đã không thê chứng đắc đạo quả 
A-la-hán. Một ngàn đệ tử của vị ấy đều trở thành A-la-hán. Trong tất 
cả họ, Pingiya là bậc A-na-hàm và những đệ tử của vị ấy là những bậc 
A-la-hán, tất cả họ đều được Đức Phật truyền phép xuất gia Thiện lai 
ty khưu. 

(Câu hỏi được mỗi người trong số mười sáu đệ tử của Bãvarĩ 
và những câu trả lời của Đức Phật đến họ được biên soạn thành những 
bài kinh riêng biệt bởi những vị Kiết tập Tạm tạng, như bài kinh Ajita, 
v.v... Câu chuyện chính và mười sáu bài kinh đã được cho nhan đề là 
Pãrayana Sutta bởi vì chúng đã vượt qua bờ bên kia (NIbbaãna,) của đại 
dương luân hồi). 

Vào lúc kết thúc bài kinh Pãrãyana, mười sáu vị đạo sĩ đã 
chứng đắc đạo quả A-la-hán, tức là tất cả đều trở thành những bậc A- 
la-hán ngoại trừ Piñgiya. Mười bốn koti thính chúng (140 triệu) cũng 
chứng đắc các tầng đạo quả khác nhau, sau khi đã liễu ngộ Tứ thánh 
đề. 

Đông đảo thính chúng nghe giảng bài kinh Parãyana Sutta mà 
đến từ nhiều nơi khác nhau trở về nhà của họ vào lúc kết thúc thời 
pháp, nhờ oai lực của Dức Phật. Đức Phật trở về Savatthi có hằng 
ngản vị A-la-hán đệ tử tháp tùng (ngoại trừ đại đức Pingiya). 


Những bài pháp của Piñgiya đến BãvarT 


Đại đức Piủgiya không đi theo Đức Phật đến Sãvatthi bởi vì vị 
ấy đã nhận trách nhiệm tường thuật lại kinh nghiệm của vị ấy đến 
người chú. Vị ấy xin phép Đức Phật đi về chỗ ngụ của họ và nhận 
được sự đồng ý. Vị ấy đi đến bờ sông GodhãvarT bằng con đường hư 
không, và từ đó đi bộ đến chỗ ngụ. 
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BãvarT ngồi chờ đứa cháu trai, vị ấy nhìn ra đường và trông 
thấy đại đức Piñgiya trong tướng mạo của vị tỳ khưu, thay vì tướng 
mạo trước kia là ấn sĩ với đồ dùng thường ngày. Vị ấy đoán ngay ra 
rằng Đức Phật đã sanh lên trong thế gian. Khi đại đức Pingiya đến 
trước mặt vị ấy thì vị ấy hỏi rằng: “ Thế nào, Đức Phật có sanh lên 
không?” “ Có thật, thưa Bà-la-môn, Đức Phật đã sanh lên trong thế 
gian. Đức Phật đã thuyết pháp cho chúng tôi trong khi đang trú ngụ ở 
điện thờ Pasanaka. Tôi sẽ truyền lại giáo pháp ấy đến ngài.” Khi nghe 
điều này, Bavari và năm trăm đệ tử của vị ây sửa soạn một pháp tọa 
đặc biệt dành cho đại đức PIigiya, để bày tỏ sự tôn kính to lớn. Sau đó 
đại đức Piñgiya ngồi vào Pháp tọa và thuyết một bài pháp gồm mười 
lăm câu kệ đến Bãvari, bài kinh có nhan đề là Pãrãyanãnugrti. ( Xem 
bản kinh Pali trong Kinh tập Sutta Nipäta. Một bài văn xuôi dịch từ nó 
như sau). 

Đại đức Piñgiya thuyết giảng như vẫy: 

(1) “Tôi sẽ cố gắng làm vang đội giáo pháp của Đức Phật về 
Pãräyana: Đức Phật, bậc A-la-hán đã hết sạch bụi nhơ (của sỉ 
mê), có trí tuệ rộng lớn như quả đất, đã thoát khỏi các dục, đã 
làm trống vắng khu rừng phiền não, đã thuyết giảng giáo pháp 
mà Ngài đã giác ngộ. Tại sao Đức Phật nên nói một điều gì đó 
mà không thật? 

(2) Nào, bây giờ tôi sẽ tán dương Đức Phật, Bậc đã sạch hết bợn nhơ 
của si mê (moha), Bậc đã tây sạch ngã mạn (a2) và sự vô ơn 
(makkha). 

(3) Thưa Bà-la-môn, Đức Phật đã đoạn trừ bóng tối của phiền não. 
Ngài có con mất toàn tri. Ngài đã đến tận cùng của thế giới. Ngài 
đã vượt qua tất cả mọi hình thức của sanh hữu. Ngài đã thoát 
khỏi các lậu hoặc. Ngài đã chấm dứt hoàn toàn khổ (dukkha). 
Ngài có danh hiệu là “Bậc Tỉnh Giác". Thưa Bà-la-môn, đây là 
bậc mà tôi đã đi đến. 

(4) Thưa Bà-la-môn, giống như con chim rời bỏ những bụi cây thấp 
ít trái cây, và bay đến khu rừng đây các loại trái, cũng vậy tôi đã 
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rời khỏi hội chúng của những tâm kém cõi, và giống như con 
thiên nga vàng, đã đi đến hồ nước lớn chứa trí tuệ thâm sâu. 
Thưa Bà-la-môn, trước thời gian thuyết giảng của Đức Phật 
Gotama, các vị giáo chủ khác đã công bố quan điểm của họ với 
tôi rằng: “ Đây là cách mà nó đã luôn như thế, và đây là cách mà 
nó sẽ luôn luôn như vậy”. Chúng chỉ là kiến thức đồn đãi căn cứ 
vào sự truyền khâu. Chúng chỉ dùng làm những nguồn suy luận 
bất thiện liên quan đến các dục, v.v... 

Thưa Bà-la-môn, Đức Phật Gotama mà tôi đã đi theo là bậc vô 
song. Ngài đã tinh tấn đoạn trừ bóng tối. Ngài có một vằng hào 
quang quanh thân và phát ra ánh sáng trí tuệ khắp nơi. Đức Phật 
Gotama, bậc đạo sư của tôi có trí tuệ gây kinh cảm. Trí tuệ của 
Ngài vô tận như quả đất. 

Thưa Bà-la-môn, Đức Phật đã giảng dạy cho tôi về Pháp mà có 
thê tự thân chứng ngộ, có kết quả tức thì, dẫn đến sự chấm dứt ái 
dục, và dẫn đến Niết bàn tịch tịnh. Đức Phật Ấy, là đạo sư của 
tôi, bậc tối thượng. 


(8-9) Nhân đó Bavari đã hỏi Pingiya như vây: “ Này Pingiya, nếu Đức 


Phật thuyết giảng giáo pháp được tự thân chứng ngộ, có kết quả 
tức thì, dẫn đến sự chấm dứt ái dục, và dẫn đến sự an tịnh vắng 
lặng tất cả phiền não, và nếu Đức Phật là bậc tối thượng, có trí 
tuệ gây kinh hoàng, và trí tuệ vô tận như quả đất, thế thì tại sao 
ngươi lại ở xa Ngài? (BãvarI quở trách đứa cháu vì đã không ở 
gần một bậc vĩ nhân như Đức Phật). 


(10-11) Thưa Bà-la-môn, Đức Phật, đạo sư của tôi, đã giảng dạy cho 


q2) 


tôi về Pháp mà có thể tự thân chứng ngộ, có kết quả tức thì, dẫn 
đến sự chấm dứt ái dục, và dẫn đến Niết bản tịch tịnh. Ngài có trí 
tuệ gây kinh cảm, và trí vô tận như quả đất. Thật ra, tôi không ở 
xa Ngài cho dù trong giây lát. 

Thưa Bà-la-môn, với chánh niệm tôi đang trông thấy bằng tâm 
của tôi rõ ràng như bằng đôi mắt của tôi, tôi đang trông thấy 
Ngài ban ngày hoặc ban đêm. Ban đêm tôi tưởng nhớ tánh chất 
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vĩ đại của Ngài với sự tôn kính. Đó là lý do tôi không bao giờ tự 
cho mình ở xa Đức Phật dầu trong giây lát. 

(13) Thưa Bà-la-môn, sự tin chắc của tôi, sự hân hoan của tôi, và 
chánh niệm của tôi, không bao giờ rời xa Giáo pháp của Đức 
Phật Gotama. Bất cứ chỗ nào mà Đức Phật, bậc có trí tuệ vô 
biên, đi đến thì bằng tâm của tôi, tôi cúi mình về hướng đó trong 
sự tôn kính đảnh lễ của tôi. 

(14) Thưa Bà-la-môn, chính vì tuổi già của tôi mà tôi không thể dùng 
thân đến gần Đức Phật được. Nhưng tôi luôn luôn đi đến Ngài 
bằng tâm của tôi. Tâm của tôi luôn luôn gắn bó với sự hiện diện 
của Ngài. 

(15) Thưa Bà-la-môn, tôi đã từng nằm trong vũng sình của dục lạc, 
tâm luôn luôn dao động, trong khi trôi dạt từ hải đảo này đến hải 
đảo khác, tức là trong khi nương trú theo đạo sư này đến đạo sư 
khác. Giờ đây tôi đã gặp bậc Đạo sư, (tại điện thờ Pasanaka) Bậc 
đã thoát khỏi các lậu hoặc, đã vượt qua bộc lưu của Samsãära. 

(Chú ý: Đại đức Pingiya đã trở thành bậc thánh, có thể gọi ông cậu 

của mình là “Brahmin°, chứ không gọi là “cậu”. Về phần Bãvarï vị ấy 

thường gọi đứa cháu trai là “Pingiya” và không có ý định bất kính với 
vị tỳ khưu khi gọi vị ấy bằng tên). 


Đức Phật phóng hào quang và thuyết pháp 


Vào lúc cuối của câu kệ thứ mười lăm ở trên, Đức Phật biết 
rằng đại đức Piägiya và cậu Bavari của vị ấy đã đủ duyên để thọ lãnh 
trí tuệ bậc cao, năm căn của họ (tín, tắn, niệm, định, tuệ) đã chín muỗi, 
và Ngài phóng hào quang của một vị Phật đến họ trong khi đang ở tại 
tịnh xá Jetavana, thuộc kinh thành Sãvatthi. Hào quang kim sắc đã 
xuất trước mặt họ. Ngay khi đại đức Pingiya đang mô tả những ân đức 
cao quý của Đức Phật đến người cậu thì vị ấy trông thấy một tia sáng 
màu kim sắc và, khi chú ý cân thận đến nó, vị ấy trông thấy sự hiện 
diện của Đức Phật tựa như Ngài đang đứng ngay trước mặt vị ấy. 

“ Xem kìa! Đức Phật đã đến!” Vị ấy thốt lên trong kinh ngạc. 
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Khi ấy Bavari đứng lên và đảnh lễ Đức Phật với hai tay chấp 
lại đưa lên trán. Bấy giờ Đức Phật gia tăng hào quang của Ngài và để 
cho Bavari trông thấy Ngài. Rồi Ngài thuyết một bài pháp thích hợp 
với Bavari và người cháu trai của vị ấy, nhưng chỉ nói với đại đức 
Pingiya: 


Yatha ahu Vakkali muttasaddho, 

bhadrãvudho Alavi Gotamo ca. 

Evamn eva tvampi pamuficassu saddham, 

gamissari tam Pingiya maccudheyyassa parq1. 
Này Pingiya, có những vị tỳ khưu đã chứng đắc đạo quả A-la- 
hán chỉ do sức mạnh đức tin nơi Tam bảo, đó là: Vakkall, 
Bhadravudha (một trong mười sáu đệ tử thân tín của Bävar1), 
Gotama của Ä|avï. Như thế Ấy, con nên đặt niềm tin nơi Tam 
bảo và bằng cách hướng niềm tin ấy đến Niết bàn, sự vượt qua 
bờ bên kia (tức Niết bàn) của đại dương sưmsãra mà vốn là lãnh 
địa của tử thần. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, đại đức Piagiya chứng đắc đạo quả 
A-la-hán. BãvarT chứng đắc quả thánh A-na-hàm và năm trăm đệ tử 
của vị ấy chứng đắc quả Thánh Dự lưu. 

Đại đức Pingiya đáp lại lời giáo giới ở trên của Đức Phật như 
sau: 

2) ksa bhiyyo pasidami, 
SuÍVINđ IMuHinno Vaco. 
Vivaftacchado Sambuddho, 
akhilo palbhaãnava, 


3) Adhideve abhiñnaya, 
sabbam vedi varovaram. 
Panhanantakaro Sattha, 
kankhinam pa{†janatam. 
I1) Bạch Đức Thế Tôn, những lời của bậc Đại Sa môn (\Mahamurì), 
của Đức Phật, làm con thỏa mãn sâu sắc. Niềm tin của con nơi 
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Tam bảo được tăng cường. Đức Phật đã dở bỏ nóc nhà sưsãra. 
Ngài đã thoát khỏi những cây tên phiền não. Ngài có trí tuệ 
phân tích. 


2) Bậc Toản giác đã hóa giải tât cả mọi vân đê và là đạo sư của 


`<z/ 


những người đã lầm lạc cho mình đã thoát khỏi hoài nghỉ, biết 
những bậc thanh tịnh tối thắng hơn những bậc vĩ đại nhất của 
chư thiên và nhân loại, sau khi hiểu rõ qua trí tuệ siêu thế của 
Ngài tất cả những yếu tô dẫn đến thanh tịnh. 


3) Asamhiram asainkuDppa1m, 

yassa n afthi upama kvaci. 

Addha gamissami na m ettha kankha, 

evam mamnụ dharehi adhimuftacittam. 
(Thưa bậc Đại Sa-môn), tự tại, bắt động, và vượt ngoải mọi tiêu 
chuẩn của so sánh là Niết bàn không dấu vết dư sót của kiếp sống. 
Và con không còn hoài nghỉ rằng con sẽ đạt đến Niết bàn ấy. Cầu 
xin Đức Thế Tôn chấp nhận con là người đã hướng niềm tin đến 
Niết bàn, có tâm thoát khỏi các phiền não. 
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NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ CÁC VỊ ĐẠI TRƯỞNG LÃO 
(MAHÃ THERÄ) 
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